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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


TL iên bang Nga là một quốc gia ở phía bắc lục địa Á - Âu, có 
ku¿ tích lớn nhất thế giới, bao phú hơn 1/9 diện tích lục địa 
trái đất, kéo dài toàn bộ phân phía bắc châu Á và 40% diện tích 
châu Âu. Nga đã thiết lập quyền lực và ảnh hướng khắp thế giới từ 
thời đế chế Nga; tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng 
Mười vĩ đại, thành lập Liên bang Xôviết,nhà nước xã hội chú 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, 
cùng với cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại sự xâm lược cúa đội 
quân phátxít, Hồng quân Liên Xô đã góp phần quan trọng quyết 
định vào thắng lợi của quân Đồng minh đập tan chú nghĩa phátxít. . _. 
Bước ra từ cuộc chiến tranh với nhưng tốn thất vô cùng nặng nề, pc rộ 
đất nước bị tàn ph na trọn, song nhân dán Liên bề: đã vươn | 




















hội; đón øÓP Vào sự phát t triển của „.. trào giải phóng dân tí 
trên toàn thế giới. Liên Xô đã vươn lên trở thành cười 5 uốn 
đầu thế giới, đóng góp vào thành tựu chung của nhân loại tr lệ. 
lĩnh vực như thiên văn học, khoa học vũ trụ, khoa học ME. nhí: n, 
văn học, nghệ thuật, âm nhạc,... Từ khi Liên Xô an rãn ăm 1991, 
sau một thời gian khủng hoảng, bất ổn, từ đầu thế. ýX: XI đến nay, 
Liên bang Nga đã dân khắng định vị trí của - » n h w h hợp MT - sống 
chính trị quốc tế với nền kinh tế tăng trưởng. đời sống 
nhân dân được cải thiện. Liên bang Nga. 1iỆT là thân nh 

trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc,. một. t rong nhữn: 

tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự Ï àng đầu thế gi 
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văn hóa truyền thống đặc sắc, lâu đời với nhiều thành tựu vĩ đại 
được cả nhân loại ngưỡng mộ và tự hảo. 

Từ nhiều thập niên qua, đất nước và con người Nga đã trở nên 
quen thuộc và gần gũi đối với Việt Nam, nhất là với những ảnh 
hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và những hoạt động của 
Nguyễn Ái Quốc cùng nhiều nhà yêu nước nhằm tìm hiếu, tiếp thu 
và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, tiến hành cách 
mạng giải phóng dân tộc. 

Trải qua những năm tháng glan khổ của cuộc chiến tranh giải 
phóng cũng như trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, nhân 
dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, viện trợ to lớn, chí tình, kế 
cả máu xương của những người dân Xôviết, trong đó có người Nga. 
Trong lòng người Việt Nam, nước Nga luôn sắn liên với những tình 
cảm thân thiết, thủy chung. Đất nước, con người, thi ca, âm nhạc 
Nga... đã lắng sâu trong tâm hồn nhiều thế hệ người Việt Nam, nhất 
là những người đã từng học tập và làm việc ở nước Nga. Sự gắn bó từ 
lịch sử là nền tảng hữu nghị truyền thống vựng chắc, là tài sản quý 
giá để hai dân tộc giữ gìn và vun đắp quan hệ hai nước ngày cảng 
phát triển. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một bức tranh tổng thế về nước Nga 
từ thời kỳ lập nước, trải qua rất nhiều biến động của lịch sứ cho tới 
ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 
Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại của các tác giả Nguyễn Quốc 

Hùng và Nguyễn Thị Thư. Cuốn sách gồm 20 chương, khái quát nội 
dung theo chiều dài lịch sử, đem lại cho người đọc nhưng hiểu biết 
chung, cơ bản và hệ thống từ nguyên thuỷ đến hết thế kỷ XX của 
nước Nga. Nội dung cuốn sách dẫn giải quá trình lịch sử từ thời Tiên 
Nøa, qua các thời kỳ lịch sử quan trọng, đặc biệt đi sâu vào sự thành 
lập nhà nước Nga (thế kỷ XVI), chế độ chuyên chế từ thời Piốt đại để 


(thế ký XVII - XVIII, công cuộc cải cách nông nô (giữa thế ký: TÊN và : lở 


những hạn chế của chú nghĩa tư bản Nga. Thế kỷ XX được 
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trong 8 chương cuối với những sự kiện nối bật từ Cách mạng Tháng 
Mười Nøa (1917) đến khi Nhà nước Liên Xô tan rã (1991) và 10 năm 
đầu của Liên bang Nga. 

Với nguồn tài liệu khá phong phú, thời gian nghiên cứu rộng, 
các tác giả giữ thái độ khách quan, cẩn trọng trong việc đánh giá các 
sự kiện, các nhân vật lịch sử. Cuốn sách cũng góp phần củng cố 
thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt - Nga đã được 
thử thách qua thời gian, qua các thời kỳ và các biến cố của lịch sử, 
đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong 
thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác 
và phát triển. 

Cuốn sách ra đời vào địp ký niệm 100 năm Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, cuộc cách mạng không chỉ có ý nghĩa 
lịch sử về nhiều mặt, không chỉ vạch mốc thời đại, mở ra kỷ nguyên 
mới trong lịch sử nước Nga và các dân tộc bị nô dịch, phụ thuộc 
trên thế giới, mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cách mạng Tháng 
Mười đã trở thành ngọn cờ hiệu triệu cúa thời đại mới, thời đại đấu 
tranh vì những mục tiêu cao cả: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chú 
và chủ nghĩa xã hội. Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm 
trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã làm hết sức mình để hiện 
thực hóa những tuyên ngôn về hòa bình của Cách mạng Tháng 
Mười và của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-3-1245 trên đất nước mình 
và cho những mục tiêu cao cả của thời đại. Đó cũng chính là sự tiếp 
nối, phát triển mục tiêu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển 
của Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh mới của đất nước 


.- 


và thời đại. 

Cuốn sách thể hiện quá trình nghiên cứu công HP” nghiên 
của các tác giả. Với nội dung khá rộng và phức ó2 
nhận định của tác giả có giá trị tham khảo tốt, như ch 
cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi. xã 
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Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, 
song cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của độc giả để cuốn sách được hoàn 
thiện hơn trong những lần xuất bản sau. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Hà Nói tháng 9 nắm 2017 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 











LỜI NÓI ĐẦU 


N là một quốc gia rộng lớn nhất thế giới với diện tích 
| N trên 17 triệu km?, chiếm hơn 1/9 diện tích lục địa Trái 
đất. Trải dài từ Đông Bắc châu Á sang tận phía Đông châu Âu, 
nước Nơa có chung biên giới trên đất liền với Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc, Mông Cố, Kazakhstan, 
Azerbaljan, GruZ1a, Ukraina, Belarus, Litva và Ba Lan (hai nước 
này đều giáp vùng Kaliningrad của Nga), Latvia, Estonia, Phân 
Lan và Na Ủy; nước này cũng có biên giới biến với Nhật Bán 
(qua biến Okhotsk) và Mỹ (qua eo biển Bering). Nga còn được 
bao bọc bởi Bắc Băng Dương từ phía bắc, Thái Bình Dương từ 
phía đông, biến Caspien ở phía nam, biến Đen từ tây nam và 
biển Baltik từ tây bắc. Chiếm toàn bộ diện tích phân bắc châu Á 
và 40% diên tích châu Âu bao gồm 9 múi giờ, nước Nga sở hữu 
nhiều loại địa hình và môi trường đa dạng, từ những lãnh 
nguyên băng tuyết quanh năm, đến những vùng núi rừng chứa 
nhiều khoáng sản, những thảo nguyên mênh mông và những 
vùng đất đen phì nhiêu. Nga là nước có trữ lượng khoáng sản 
lớn nhất thế giới và được coi là một siêu cường năng lượng. Trữ 
lượng rừng của Nga lớn nhất thế giới và các hồ chứa xấp xỉi1/4 





lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới. Sự ưu ái của 





thiên nhiên tạo cho nước Nga một cơ sở vững chắc để phát triển — - 
nền kinh tế đa dạng và bền vững, =.- 
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Nøa cũng là một trong những nước đứng hàng đầu về dân 
số. Tính đến đầu năm 2017, dân số Nga là 143.392.941 người, 
đứng thứ 9 trên thế giới. Người Nga chiếm khoảng 80% dân số, 
còn lại là cư dân thuộc hơn 100 dân tộc thiểu số. 

Với hơn 1.000 năm lịch sứ, người Nga đã làm nên nhiều 
điều kỳ diệu. Nước Nga cổ, vào thời kỳ thịnh vượng, là một 
quốc gia hùng mạnh, dám cạnh tranh với cả đế quốc Bizantium 
thần thánh. Từ thế kỷ XVIII, Nga đã trở thành một cường quốc 
có ảnh hướng ở châu Âu và trên thế giới. Sau cuộc Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917, nước Nga Xôviết (sau trở thành Liên 
bang Xôviết mà Nøa là nòng cốt) lại càng có ảnh hưởng lớn hơn 
nhiều, đặc biệt khi Liên Xô trở thành một trong hai siêu cường 
của thế giới trong suốt 40 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Sau khi Liên Xô tan rã, nhà nước Liên bang Nga chính thức 
được thành lập và được công nhận là quốc gia kế thừa địa vị 
pháp lý của Nhà nước Xôviết. Nước Nga đã kiên cường vượt 
qua muôn vàn khó khăn cả bên trong và bên ngoài trong suốt 

























hơn 20 năm qua để giữ vững vị trí cường quốc. Ngày nay, Nga 
là một trong năm nước sở hữu vũ khí hạt nhân và sở hữu kho 
vũ khí hủy diệt hàng loạt lớn nhất thế giới; úy viên thường trực 
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và thành viên quan trọng của 
các tổ chức quốc tế khác. 

Nga còn là một cường quốc về văn hóa. Trong suốt chiều 
dài lịch sử cúa mình, nhân dân Nga đã có nhiều đóng góp lớn 
cho sự phát triển của nền văn minh thế giới. Các tên tuổi lớn 
cúa N øa thời cận đại như nhà toán học M. Lomonosov, nguyên 
soái Suvorov, M. Kutuzov, nhà thơ A. Pushkin, nhà _ văn \ 
Dostoievski, L. Tolstoi, nhà soạn nhạc P.I. Tchaikovskl được cả. 
thế giới ngưỡng mộ. Trong thời kỳ Xôviết, nhân dân N za cùng 
1. Số liệu của Viện Khoa học thống kê, Tổng cục Thống kê Việt Nam 
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các dân tộc khác trong Liên bang đã lập nên những thành tựu 
kỳ diệu trong mọi lĩnh vực mà nổi bật nhất là những kết quả 
trong công cuộc nghiên cứu và chính phục vũ trụ và trong lĩnh 
vực vật lý nguyên tứ. Nước Nøa thế kỷ XX có quyền tự hảo la 
quốc gia sở hữu những thành tựu văn học lớn nhất cúa nhân 
loại với 5 giải Nobel văn học. 

Việt Nam và Nøa (trong thành phân Liên Xô cũ) từng có 
quan hệ hữu nghị đặc biệt. Với truyền thống “Uống nước nhớ 
nguôn”, người Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ toàn 
diên và có hiệu quả của nhân dân và Nhà nước Xôviết trong suốt 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc 
Mỹ. Bên cạnh sự đóng góp sức người, sức của cho Việt Nam, 
Liên Xô còn giúp đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên ø1a giỎi 
thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Nhiều người trong số họ 
đã trở thành những người lãnh đạo nhà nước và các ngành kính 
tế quan trọng trong công cuộc xây dựng hòa bình và luôn g1ư 
những ký ức đẹp về đất nước và những con người Nga phóng 
khoáng, đôn hậu. Sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ giữa hai nước 
có một thời gian ngắn bị gián đoạn chủ yếu do những khó khăn 
từ nước Nga. Năm 194, quan hệ giữa hai nước chính thức được 
khôi phục sau chuyến thăm Nga chính thức của Thú tướng 
Võ Văn Kiêt với việc ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ 
bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Từ đó đến 
nay, hai nước cÓ nhiều nô lực phát triển quan hệ như: nhưng 
cuộc viếng thăm cúa lãnh đạo hai nước, nhiều hiệp định liên 
chính phú về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học - kỹ thuật, 
giáo dục... được ký kết và thực hiện có hiệu quả. Từ quan hệ Ở 
tầm đối tác chiến lược năm 2001, đến năm 2012, hai nước đã 
nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. 

Cuốn sách Nước Nøa từ nguyên thủy đến hiện đại như 
một sự trí ân cúa các tác giả - những người từng học tập Ở 
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Liên Xô trước đây với nước Nga. Với những hiểu biết và 
nhận thức của mình, các tác giả cố gắng dựng lại khái lược 
bức tranh toàn canh của nước Nga trong suốt chiều dài lịch 
sư nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin cơ bản nhất 
về lịch sử, văn hóa, xã hội Nga. Cuốn sách là sự kế thừa các 
tác phẩm đã xuất bản của chính các tác gia, được biên soạn 
chủ yếu dựa trên những tài liệu lịch sử công khai của Liên Xô 
trước đây và của nước Nga hiện nay. Đồng thời, các tác giả 
cũng tham khao thêm một số sách của các nhà sử học phương 
lây, các bài nghiên cứu của các tác giả Việt Nam, hồi ký của 
các chính khách Liên bang Xôviết sau khi Liên Xô tan rã... để 
cung cấp những thông tin đa chiều, xác thực hơn về xã hôi 
Nga thời kỳ Xôviết. Các sự kiện trong sách dừng lại ở ngày 
Tổng thống B. Yeltsin quyết định từ chức và trao trọng trách 

⁄ đứng đầu nhà ngàyh cho V, ... By Sử nước Nga sang 
trang dựa trên nền tảng “tư tưởng mới” của Putin. 

š lrong quá trình hoàn thành cuốn sách, các tác giả đã nhận 

được sự giúp đở, động, viên của các đồng nghiệp, bạn bè. Xin bày 
tó lòng biết ơn chân thành nhân dịp cuốn sách được xuất bản. Đặc 
biệt, xin cam ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ĐIúp 
hoàn chính ban thảo và xuất bản cuốn sách này nhân dịp kỷ niệm 
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017). 

Mặc dù đã cố găng, nhưng do nguồn tài liêu tham khảo 
còn hạn chế, đồng thời lịch sử của nước Nga vô cùng phong 
phú, với nhiều thành tựu đồ sô, nhiều biến đổi thăng trầm, _ 
lịch sư lại có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nên cuốn sách khó “S 


tránh khói những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng BÓP. | 
ý kiến của bạn đọc. ' 
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THỜI KỲ TIỀN NGA 


I- NHỮNG DẤU VẾT CỦA CON NGƯỜI THỜI NGUYÊN THỦY 


Lãnh thổ rộng lớn của nước Nga có cư dân sinh sống từ buổi 
bình minh của lịch sử. Những di tích cổ xưa nhất ở đây có niên 
đại khoảng 400.000 - 100.000 năm trước. Đó là những công cụ đá 
thô sơ tìm được ở Altai, lưu vực sông Dnepr và vùng Amur. Các 
di tích thuộc sơ kỳ đá cũ được tìm thấy trên bờ Biển Đen (thuộc 
vùng Kavkaz), ở Ossetia và một số vùng thuộc Ukraina... 

Vào cuối thời sơ kỳ đá cũ, khí hậu trong khu vực có biến đổi 
lớn: bắt đầu thời kỳ băng hà. Ở vùng Đông Âu ngày nay, nhưng 
tang băng lớn trôi xuống phía nam, đến vùng trung lưu sông 
Dnepr và sông Đông. Những vùng lãnh nguyên (tundra) và đất 
đai bị đóng băng ở khu vực ngày nay là Ukraina dân dân biến 
thành những vùng đất đai màu mỡ. Một khối băng lớn tương tự 
trôi xuống vùng thuộc châu Á ngày nay. 

Những biến đổi khí hậu tác động lớn đến con người cổ đại 
và điều kiện sống của họ. Nhưng con người đã tỏ ra tự chủ 
trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và thích nghỉ dần với 
những điều kiện mới. Họ đến những vùng rộng lớn trước đó 
chưa có người ở. Dấu vết của lứa được tìm thấy hầu như ở tất 
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cả các di tích của những khu cư trú của người cố, Chắc chắn la 
lúc bấy giờ, con người đã học được cách sử dụng và gíữ lứa 
mặc dù họ chưa thể tự tạo ra lứa. 

Đến thời trung kỳ đá cũ, khoảng 100,000 đến 40.000 năm 
trước, những di tích tìm được chứng tó con người đã biết tự làm 
ra lửa. Việc chế tạo công cụ cũng có những tiến bộ rõ rột. 

Vào thời kỳ đá cũ, khoảng 40.000 đến 14.000 năm trước, 
băng bắt đâu tan nhưng khí hậu và những điều kiện tự nhiên 
vân rất khắc nghiệt. Tuy vậy, các di tích thuộc thời kỳ này được 
phát hiện ngoài vòng Bắc Cực cho thấy khí hậu khác nghiệt 
không, cản trở sự gia tăng dân số. Phương tiện sống của cơn 
người chủ yếu bấy giờ là săn bắt và hái lượm. Con người đã 
biết sử dụng hố bẫy và phương pháp săn đuối để săn thú. Tổ 
chức xã hội đầu tiên - thị tộc mẫu quyền - xuất hiện. 

Vào cuối thời kỳ đá cũ và đầu thời đá giữa, khoảng 14.000 
đến 4.000 năm trước, thời kỳ băng hà kết thúc. Trái đất trở 
nên ấm hơn. Cây cối mọc ở những vùng đã tan băng. Hệ thực 
vật dân dân hình thành: các rừng tùng bách phát triển ở miền 
Bắc; lui xuống phía nam, tùng bách mọc xen lẫn các loài phù 
đu và xa hơn nữa là vùng thảo nguyên. Các loài thú mới cũng 
xuất hiên. 

Nhưng dấu tích cư trú của con người thời kỳ này được biết 
ít hơn nhưng thời kỳ trước và sau đó. Một trong những phát 
minh vĩ đại của người cổ đại bấy giờ là cung tên. Với mũi tên 
COn nØƯỜI có thể săn đ ƯỢC những con vật nhỏ hơn với số lượn 
lớn và ít nguy hiểm hơn. Con người cũng đã biết thuân đưỡi 
súc vật và do đó, tạo cơ sở cho nghề trồng trọt nhờ súc v | \g. :› 








thời kỳ đá mới và hậu kỳ đá mới trải đãi hạ "an | 


ký IV và III trước Công nguyên đánh cA \ tị ›t bưế 
người cổ đại. kì 
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Nghề trồng, trọt phát triển. Những điều kiện sống mới đã tập 
hợp nhiều người trong một cộng đồng dân cư đồng nhất về 
chúng tộc và văn hóa. Các bộ lạc và liên minh bộ lạc hình thành. 

Di tích của nền văn hóa trồng trọt thời kỳ đá mới và đồ 
đồng được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên vào nhưng 
năm 90 của thế ký XIX tại làng Tripolie, trên hưu ngạn sông 
[)nepr. 

Ở làng Tripolie, các nhà khảo cổ đã phát hiện những ngôi 
nhà bị vùi sâu dưới đất. Các ngôi nhà làm bằng gỗ và đất sét, 
được xây dựng theo một đường tròn tạo thành một khoảng 
rộng ở giữa làng. Trong nhà, người ta tìm được các dụng cụ 
đào đất, dụng cụ đập lúa bằng đá, những bình bằng đất sét 
chứa hat lúa mì, lúa mạch, kê. Những hiện vật này chứng tỏ 
người dân Tripolie đã biết trồng lúa. Họ dùng cuốc bằng đá và 
bằng xương để đào đất và gieo hạt, lim gặt lúa cũng được 
làm bằng đá hoặc xương. Lúa được cất giữ trong những bình 
bằng đất sét. Những dấu vết xương bò, lợn, dê tìm được Ở 
Tripolie chứng tổ người dân cũng đã biết chăn nuôi gia súc. 
Các nhà khảo cổ học còn tìm được những chiếc dùi, kim bằng 
xương. Rõ ràng, người Tripolie đã may quân áo bằng da thú. 
Có cả những móc, đầu bịt bằng đồng dù còn rất cá biệt. Người 
Tripolie sống theo công xã thị tộc, thời kỳ đầu theo chế độ 
mâu quyền. Ở khu khai quật, người ta tìm được nhiều tượng 
phụ nữ khỏa thân bằng đất sét mô tả người mẹ - người bảo hộ 
cho thị tộc. Sau này, sự phát triển của nông nghiệp và chăn 
nuôi đã nâng cao vai trò của người đàn ông, dẫn tới sự hình 
thành chế độ phụ quyền. _ 

Sau đó, các nhà khoa học còn tìm được nhiều di chỉ khác 
tương tự và Tripolie trở thành tên gọi chính của nên văn hóa 
trồng trọt thời kỳ đá mới và đô đông ở Đông Âu. 
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Các di chỉ Tripolie thuộc thời kỷ từ đầu thiên niên kỷ III đến 
giữa thiên niên kỷ lI trước Công nguyên. Các nhà kháo cố đã 
khai quật và nghiên cứu vài trăm di chỉ Tripolie dọc hữu ngan 
sông Dnepr, lưu vực sông Bug Nam, sông Dniester và hạ lưu 
sông Danube, gồm những ngôi nhà băng gạch sống, đôi khi là 
những căn hầm cất trên bờ suối. Ngôi nhà lớn nhất đài tới 27 m, 
rộng 6 - 7m. Một làng Tripolie thường có vài trăm dân. 

Các đồ vật bằng đồng thường có rất ít trong các di chỉ thuộc 
văn hóa Tripolie. Phần lớn các vật tìm được là công cụ bằng đá 
hay gạc hươu. Công cụ chính của người Tripolie là cuốc. Họ ít 
sử dụng súc vật trong trồng trọt. Săn bắn không có ý nghĩa kinh 
tế đối với họ. Nghề gốm của người Tripolie đạt đến trình độ 
nghệ thuật cao. Những bình gốm được trang trí tỉnh xảo bằng 
hoa văn trắng, đó và đen của họ có trình độ kỹ thuật bậc nhất Ở 
châu Âu thời đó. 

Về phía bắc và tây bắc các khu cư trú Tripolie, ở các vùng 
Podolie, Volynia và lưu vực các sông Vistula, Oder và Elbe, vào 
thiên niên kỷ II, đầu thiên niên kỹ II trước Công nguyên có các 
bộ lạc mà lối sống của họ rất khác nhau và rất khác người 

Tripolie. Một số bộ lạc bắt đầu kết hợp trồng trọt với săn bắn và 
đánh cá, số khác sống chủ yếu nhờ chăn nuôi. Mức sống của các 
bộ lạc này thấp hơn nhiều so với dân Tripolie. Các bộ lạc sản 
bắn và đánh cá sống ở các vùng thảo nguyên quanh Biến Đen 
và biển Azov cũng còn ở trình độ thấp hơn dân Tripolie. 

Xa hơn về phía bắc của Đông Âu có những bộ lạc được các 
nhà khảo cổ học phân biệt bằng nghệ thuật gốm với kiểu trang 
trí đáy lôi. Các bình gốm đáy lôi, tròn của họ không giống các 
bình gốm đáy phẳng của người Tripolie. Họ sống tron§ các 
ngôi nhà thô sơ. Nghề chính của họ là săn bắn và đánh cá. Họ 
không biết trồng trọt và chăn nuôi. 
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Các bộ lạc ở Sibir nổi bật bởi nền kính tế đa dạng. Trơng 
suốt thiên niên kỷ IV trước Công nguyên, những ngưỡi dân ớ 
doc sông Angara và quanh hồ Baikal chuyên sống băng nghề 
săn bắn. Đến thiên niên kỷ II, nghẻ cá bất đầu chiếm ưu thế. 
Vào cuối thiên niên kỷ II - đầu thiên niên ký II trước Công 
nguyên, các bộ lạc ở vùng thảo nguyên quanh thượng lưu sông 
Yenisey bắt đầu chăn nuôi và trồng trọt. Cư dân cúa thời kỳ đá 
mới ở ven bờ Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương chú yếu 
làm nghề săn chó biến và các động vật biển khác. Ở vùng 
Amur, nghề cá chiếm ưu thế. Những bằng chứng sinh động và 
xác thực về lịch sứ, về cuộc sống tính thân và vật chất của cư 
dân cổ vùng Sibir là những bức tượng nhỏ và những bức họa 
trên vách đá tìm được quanh vùng hồ Onega, Biến Trắng, vùng 
núi Ural. 

Vào thời đại đồ đồng, ngành chăn nuôi và trồng trọt đã 
được phát triển ở miền Nam, tiếp tục phát triển lên miền Bắc 
cho đến khi gặp vùng £ữnđra và rừng (2/za. Công cụ bằng 
đông đã dân đến những biến đổi lớn trong lối sống của đân 
cư và trong cơ cấu xã hội. Thịt do chăn nuôi được dùng phổ 
biến. Các bộ lạc chăn nuôi dân dần tách riêng ra, đó là sự 
phân công lao động xã hội lớn đầu tiên. Đồ đồng không đem 
lại nhiều thay đổi lớn trong các bộ lạc trồng trọt. Ở cả 
châu Âu và Nga, người ta không tìm thấy dấu vết của cày 
trong các di tích khảo cổ. ` su 

Trong các ngành kinh tế mới: chế tạo kim loại và chăn nuôi, — . 
lao động của đàn 'ÔnE chiếm ưu thế. Vai DI SSOSDN vv bk sử 
dân dần được khẳng định. Chế độ mâu quyền bị tỉ "mm. 
chế độ phụ quyền. ụ “g - 4 v z „ 

Cư dân Đông Âu biết đồng d9 ìn ỜI \ 
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khoảng hai hoặc ba thế kỷ sau. Công cụ bằng sắt làm cho hiệu 
qua lao động cao hơn và xuất hiện san phẩm thặng dư. Sự bất 
bình đăng trong các bộ lạc xuất hiện do một số người, thường là 
các thủ lĩnh bộ lạc, chiếm những của cải thừa cho riêng mình, 
Thêm vào đó, các bộ lạc chăn nuôi trở nên thiện chiến nhờ sự 
phát triển của nghề nuôi ngựa và được trang bị vũ khí bằng sắt. 
Xung đột vũ trang giữa các bộ lạc xảy ra thường xuyên hơn. 
Chiến tranh giữa các bộ lạc đem lại tù binh và chiến lợi phẩm 
Ô—__—y cho những người chiến thắng. Chiến tranh cũng thúc đẩy các 
bộ lạc có cùng quyền lợi liên minh với nhau, các liên minh bộ 
lạc hình thành và phát triển. 

Hệ thống tổ chức xã hội theo thị tộc bắt đầu tan rã. Gia đình 
dân dân tách ra. Môi gia đình bắt đầu tích lũy, chiếm đoạt của 
cai riêng cho mình. Chế độ tư hữu hình thành. Xã hội phân hóa. 
Xã hội cộng sản nguyên thuy nhường chỗ cho xã hội có giai 
cấp. Các cộng đồng cư dân mới hình thành tương ứng với tổ 
chức xã hội mới. 


I- NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN 





So với các nước phương Đông, các tố chức nhà nước sơ khai 
trên đất Nga ra đời chậm hơn. Quốc gia sơ kỳ đầu tiên hình 
thành ở vùng Bắc Biển Đen vào nửa sau thiên niên kỷ l trước 
Công nguyên. 

Vùng Bắc Biển Đen bấy giờ được gọi là Scythia gón N. 
đọc là Skifia), vì dân cư chủ yếu ở đó là người 
các tác giá cổ đại, người Scythians sống trên lo 
rộng, lớn từ cửa sông Danube, hạ lưu sông Ñ nợ + 
đến biến Azov và lưu vực sông Đông. Nhà sử học H len lọt 
ngươi Scythians thành hai nhóm: nông dân đị và di 
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mục. Những công trình nghiên cứu khảo cổ học về nhiều làng 
của người Scythians thời kỳ này cho thấy họ có nền nông 
nghiệp phát triên cao kết hợp với chăn nuôi gia súc, ngựa và 
gia câm. 

Những người Scythians du mục sống ơ vùng đồng băng - từ 
hưu ngan sông Dnepr đến biến Azov, kể cả vùng Krym. Họ tập 
hợp những bộ lạc thiện chiến nhất, sống trong lều và thường di 
chuyên trên thảo nguyên miền Nam với nhưng bây ngựa và gla 
súc lớn của mình. Đặc điểm của người Scythians du mục là họ ân 
hiện trong thảo nguyên bao la, tấn công bất ngờ và không để kẻ 
thù thấy mặt. Họ sống hoang dã, tự hào với những phong tục đã 
man của tổ tiên như: uống máu kẻ thù, dùng da người làm quần 
áo... Dũng cảm và hùng mạnh, họ không sợ bất kỳ kẻ thù nào. 
Tuy vậy, người Scythians lại quan hệ tương đối thân thiện với 
đân Hy Lạp đến định cư trong xứ sở cúa họ và còn tiếp thu một 
số cơ sơ văn hóa Hy Lạp. 

Vào các thế kỷ VỊI - VI trước Công nguyên, cũng như Ở các 
bộ lạc khác, chế độ thị tộc trong cộng đồng người Scythians bắt 
đầu tan rã. Những ngôi mộ của người Scythians được khai quật 
có niên đại khoảng thế ký VI trước Công nguyên cho thấy đã 
tồn tại sự bất bình đăng rõ rệt về tài sản và xã hội. Trong một 
ngôi mộ, người ta tìm thấy xương của hơn 400 con ngựa được 
buộc với nhau theo những hàng thắng, trong khi những ngôi 
mô khác hoàn toàn không có đồ tuỳ táng. Việc buôn bán và 
quan hệ với các thành bang Hy Lạp càng thúc đẩy nhanh quá 
trình phân hóa trong cộng đồng người Scythians. 

Khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên, người Scythians và 
các bộ tộc người khác trong vùng thống nhất thành một liên 
mình bộ lạc hùng mạnh. Họ tiến hành các cuộc tấn công sang 
Tiểu Á, Tiền Á và chống lại cuộc xâm lăng của quân đội nhà vua 
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Ba Tư - Darius I. Vào khoảng, thế ký IV trước Công nguyên, 
người Scythians thành lập một nhà nước sơ kỳ, nhưng nhà nước 
này sớm phải hứng chịu những cuộc tân công của quân 
Makedonia. Vào thế ky HII trước Công, nguyên, nhà nước của họ 





hoàn toàn sụp đổ do những cuộc tấn công của người Goths, 
Người Seythians có nền văn hóa rất phong phú. Những dị 
tích văn hóa của họ được tìm thấy ở nhiều nơi trên bờ Biển Đen, 
phía nam sông Dnepr, vùng Zaporozhe. Văn hóa Seythians rất 
phổ biến sử dụng; đồ gốm, đồ dùng bằng đồng, bằng sắt và 
kim loại quý, vũ khí (kiếm ngắn - akinaki, mũi tên và mũi Ø1áo), 
đồ mỹ nghệ được tìm thấy không chỉ trên vùng lãnh thổ được 




















cho là của người Seythians mà cả ở nhiều nơi khác như Kavkaz, 
Dulgaria, Hungary, vùng đông Baltik, Sibir, Trung Á và thậm 

chí ở cả Tiền Á. 

Nhưng công trình nghiên cứu cho thấy văn hóa của người 
Scythians ở Bắc Biên Đen gần gũi với văn hóa của cư dân 
đương thời ở thượng lưu sông Enisey và vùng núi Altai. Chắng 
hạn, một cái vạc đồng tìm thấy ở vùng Enisey giống những vạc 
ở vùng Biến Đen không chỉ về hình dáng và kích thước mà cả 
hoa văn trang trí. Về vũ khí và nghệ thuật khắc thú cũng vậy. 
Vũ khí và nhiều hiện vật khác kiểu Scyth được tìm thấy ở vùng 
Trung Á, vùng Volga và Kama chứng tỏ sự giao lưu văn hóa 
rộng rãi g1ưa các nhóm dân cư sinh sống ở các vùng đồng bằng 
miền Nam nước Nga trong thời đại đồ sắt. 

Láng giềng gần gũi của Scythia là các thành bang chiếm hưu : _ 
nô lệ Hy Lạp Ở gần các cửa sông trên Biển Đen và biển ÀZ ọ Ề ¬ 
Những người Hy Lạp đầu tiên lập ra các thành bang H T 
Đông và bờ Bắc Biến Đen vào đầu thế kỷ VI trước .... 1) SP, 
Họ đến với tư cách là những thương nhân; họ mua ngũ. cô ốc lu 
các loại nguyên liệu thô khác để phục vụ các thành ban§ Hy Lại 
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ở Địa Trung Hai, đồng thời bán hàng hóa của thợ thủ công Hy 
Lạp. Nhiều khu cư trú của người Hy Lạp được lập ra như nhưng 
trạm thông thương buôn bán hay thương điếm. Dân dần, các 
thương điêm này thu hút đi dân từ Hy Lạp đến làm ăn buôn bán 
và trợ thành các thành bang với chế độ chính trị giống như ở quê 
hương, họ. Do số lượng ít, lại sống xa quê hương, di dân Hy Lạp 
không hy vọng khuất phục dân cư cúa cả một vùng rộng lớn 
bằng bạo lực. Họ rất quan tâm đến việc øiư mối quan hệ hòa háo 
với đân địa phương vì việc trao đổi hàng hóa với họ hứa hẹn 
những nguồn lợi lớn cho người Hy Lạp. Dân địa phương, đặc 
biệt là giới quý tộc, cũng quan tâm đến việc duy trì quan hệ với 
các thành bang ven biển của người Hy Lạp. Do đó, quan hệ hòa 
hao giữa hai bên tồn tại hàng thế ký. Những quan hệ kinh tế, văn 
hóa và cuộc sống chung trên một vùng lãnh thố qua nhiều thế ký 
khiến hai cộng đồng người phần nào đồng hóa lân nhau. Tuy 
vậy, nhưng cuộc xung đột vu trang cũng đôi khi xây ra, nên cá 
những khu dân cư nhỏ nhất của người Hy Lạp cũng phải có 
thành lũy và tháp canh để bảo vệ. 

Trong các thành bang Hy Lạp, thành bang Olbia (Olivia) 
gần cưa sông Bug được thành lập sớm nhất và cũng phát triển 
nhất. Một số dân làm nghề trồng trọt ở vùng ven thành phố, 
nhưng buôn bán là nghề kinh doanh phát triển nhất. Dân Olbia 
nổi tiếng về nghề chế tạo kim loại nghệ thuật, sản xuất vũ khí, 
đệt vải, nghề kim hoàn và nghề gốm. Dân cư cả một vùng rộng 
lớn ven sông Bug và sông Dnepr bị lôi cuốn vào quan hệ buôn 
bán với Olbia. Olbia cũng có quan hệ buôn bán tấp nập với 
nhiều thành bang khác ở Bắc Biển Đen và ven Địa Trung Hải. 
Về chế độ chính trị Olbia và các thành bang khác như 
Chersonese, Tyras... là các quốc gia - thành bang Hy Lạp điển 
hình. Đó là các nền cộng hòa chiếm hưu nô lệ. 
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Quốc gia Panticapaeum trên eo biển Kerch có cơ cấu khác, 
Vào đầu thế ký V trước Công, nguyên (490 - 480), một số thành 
bang quanh đó tập hợp lại và lập thành vương, quốc chiếm hữu 
nô lệ Bosphore. Lãnh thổ vương quốc Bosphore được mở tỘng 
không ngừng trong thế kỷ V, Đến giữa thế ký IV trước Công 
nguyên, Bosphore mở rộng thế lực ra toàn bộ bán đảo Kerch và 
sang bờ bên kia của eo biển đến tận vùng Cuban và đông Azoy, 
Các bộ lạc địa phương bị khuất phục, nhưng Bosphore cũng 
không còn là một quốc gia Hy Lạp thuần tuý. Nó đã trở thành 
một quốc gia chiếm hưu nô lệ hùng mạnh với dân cư pha tạp 
giữa người Hy Lạp và người địa phương. Nhờ lãnh thổ rộng 
lớn, Bosphore có ưu thế trong, việc khai thác tài nguyên thiên 
nhiên và buôn bán, phát triển hơn hắn Olbia và Chersonese. 

Các thành bang Hy Lạp đạt được sự phát triển rực rỡ và để 

lại nhưng di tích văn hóa nối bật. Các cuộc khai quật khảo cổ Ở 
Kerch (trên lãnh thổ anticapaeum cổ), ở Chersonese và Olbia, 
đã phát hiện di tích các thành luy, đường phố, nhà ở và đền 
thờ. lrong các khu mộ tạng, người ta tìm thấy nhiều hiện vật 
thuộc nghệ thuật Hy Lạp, có nhưng hiện vật rất có giá trị. 
Nhưng đồ trang sức bằng vàng tỉnh xảo và những bình hoa sặc 
sở thu được ở đây làm thành một bộ sưu tập quý nhất thế giới .. 
ca về giả trị nghệ thuật và số lượng hiện vật trong bảo ai : 
Ermitage ở Saint ['eterburg. Bên cạnh những hiện le " 
phong cách Hy Lạp điển hình như các bình gốm VỀ Cí cứ - 
tranh theo các đề tài Hy Lạp, trong bộ sưu tập này có 
nhưng vật dụng do các nghệ nhân Hy Lạp chế mà lon( 
cách bản địa, có thể là theo đơn đặt hàng của 1 | 
bản địa. Đó là những lười kiếm bằng vàng, đ hàn n ch 
thanh kiếm Scyth không giống các thanh kiếm Hy Lạp, 'Ỷ 
lại được trang trí bằng hoa văn thuần tuý Hy Lạp „ thị 
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cách của nghệ nhân Hy Lạp... Các bình bằng kim loại hay bằng 
gôm được chế tạo theo mẫu Hy Lạp nhưng đôi khi lại được tô 
điểm bằng những hình vẽ không mang tính chất Hy Lạp mà 
mang tính chất Scyth, ' dã man": trên bình thể hiện hình các cư 
đân bản địa và các canh sinh hoạt của người Scyth. Có hai chiếc 
bình như vậy nổi tiếng thế giới: một bình bằng vàng được tìm 
thấy trong một ngôi mộ cổ gần thành phố Kerch; bình kia bằng 
bạc, tìm được trong một ngôi mộ lớn hơn ở vùng hạ lưu sông 
Dnepr. Trên cả hai bình đều thể hiện các nhóm người Scyth 
trong trang phục và vũ khí của dân tộc họ. Rõ ràng ở đây nghệ 
thuật Hy Lạp đã phục vụ thị hiếu của người bản địa. 

Song, sự phồn thịnh của các thành bang không kéo dài được 
lâu. Từ đầu thế kỷ HI trước Công nguyên, các thành bang Hy 
Lạp bắt đầu bị các bộ lạc Sarmatian' thiện chiến đe dọa. Vương 
quốc Bosphore cũng bắt đầu suy yếu về kinh tế. Các khuynh 
hướng li tâm xuất hiện. Vào cuối thế kỹ II trước Công nguyên, 
một cuộc khơi nghĩa nông dân lớn nổ ra và lan rộng khắp vương 
quốc. Các bộ lạc phụ thuộc cùng với nô lệ nối dậy. Nghĩa quân 
thậm chí giành được chính quyển ở Panticapaeum. Vua 
' Bosphore là Perisat bị lật đổ và bị giết. Giới quý tộc phải nhờ sự 
trợ giúp của nước ngoài mới đàn áp được cuộc khởi nghãa. 

__—_ Các quốc gia chiếm hưu nô lệ ở Bắc Biển Đen tiếp tục tồn 
tại nhưng chịu sự đe dọa thường xuyên của các bộ lạc địa 
phương. Song, sự thâm nhập của đế quốc La Mã vào vùng Bắc 


1. Người Samartian thuộc các bộ lạc miền núi châu Á. Thông tin về các 

bộ lạc này rất hiếm, có giả thiết cho rằng họ có cùng nguồn gốc lran như 
. người Scythians. Họ đến vùng miền Nam nước Nga ngày nay vào khoảng 
thế kỷ II trước Công nguyên và sống ở đó khoảng 400 năm, cùng thời với 
người La Mã. 
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Biển Đen đã cứu các quốc gia này khỏi sụp đổ, nhưng lại rơi 
vào ách thống trị La Mã. Các quốc gia này tiếp tục tồn tại một 





cách yếu ớt, chứng kiến sự xâm nhập cúa các bộ lạc dụ mục 
cho đến khi hoàn toàn tan rã cùng với sự sụp đổ của đế quốc 


La Mã vào thế kỷ V 


Ill- CÁC BỘ LẠC DU MỤC 


Vào khoảng năm 200, các bộ lạc Baltik với tên gọi chung là 
Goths tràn xuống miền Nam. Họ đánh bại người Sarmatian, 
đồn các bộ lạc này đến vùng núi bắc Kavkaz ngày nay rồi đặt 
nền cai trị của mình ở vùng Bắc Biển Đen. Năm 2531, người 
Goths đánh bại Hoàng đế La Mã Decius ở vùng hạ lưu Danube. 
Trong thế ký II, họ thường xuyên tấn công các thành phố La 
Mã trong vùng, góp phần làm cho đế quốc La Mã thêm suy 
yếu. Nhiều bộ lạc người Slav lần lượt quy phục và chịu sự 
thống trị của họ. Vào øiưa thế kỷ IV, họ thành lập được một 
'vương quốc", thống nhất không chỉ các bộ lạc Goths mà cả các 
bộ lạc láng giềng như người Slav, người Phần Lan. Nhưng, 
người Hung Nô hùng mạnh hơn từ châu Á tới và đẩy người 
Goths sang phía tây. 

Cuộc tấn công của các bộ lạc Thường Nô thiện chiến mở đầu 
cho hàng loạt các cuộc tấn công của các bộ lạc du mục từ trung... 
tâm châu Á sang Nga và châu Âu. Tiến dần từ đông sang tây, - 

năm 3/5 quân Hung Nô tấn công người Goths, tiêu diệt V khu: dã 
quốc của họ và đuổi họ sang phía tây vào đế quốc La MAI st n 
năm 400, người Hung Nô đã làm chủ cả một vùng š 16 lớt In) 3 
sông Volga đến sông Danube, lập nên một quốc gie “ ng lớ 
bao gồm nhiều bộ lạc bị họ chỉnh phục, trong đó có nỡ `¬ 
Vào thế kỷ V, người Hung Nô tiếp tục tiến san ; phí = 
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dừng lại Ỏ Llungary ngày nay. Từ đó, họ thường tấn công sang 
Constantinople và Pháp. Nhà nước Hung Nô phát triển thịnh 
vượng vào giữa thế kỷ V, dưới triều vua Atilla. Vào nửa sau thế 
ký V, thế lực của Hung Nô suy yếu do những cuộc chiến tranh 
huynh đệ và những cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc phụ thuộc. 
Quốc gia của họ dần tan rã. 

Một bộ lạc mới đến từ châu Á lại xuất hiện thay thế người 
Hung Nô, đó là người Avar. Họ đến châu Âu sau năm 550 và 
chiếm hầu hết các vùng mà người Hung Nô chiếm trước kia, áp 
bức các bộ lạc bản địa, kể cả người Slav. Song quyền lực của 
người Avar nhanh chóng suy yếu, vào cuối thế kỷ VI họ bị 
người Slav và người German tiêu diệt. 

Tiếp sau người Avar, từ phía đông lại xuất hiện các bộ lạc 
du mục mới cũng có nguồn gốc từ trung tâm châu Á: người 
Ugry và người Khazar. Người Ugry di chuyển qua miền Nam 
nước Nga và chiếm lãnh thổ Hungary ngày nay. Người Khazar 
chiếm vùng bờ biển Caspien đầu thế ký VIL Đến khoảng năm 
650, họ đã lập được một quốc gia rộng lớn từ vùng núi Kavkaz 
đến sông Volga và trung lưu sông Dnepr. Vua Khazar theo đạo 
Do Thái khoảng năm 750, sau đó dân Khazar cũng dần dần cải 
đao, theo các nhà sử học, đã ngăn sự bành trướng của đạo Hồi 
bấy giờ đang phát triển nhanh Ở phía nam biển Caspien. Họ có 
quan hệ với nhiều vùng xung quanh vì chiếm giữ vị trí quan 
trọng trên con đường tơ lụa nổi tiếng; đặc biệt, quan hệ buôn 
bán với Bizantium rất sôi động. Cũng như các quốc gia sơ kỳ 
khác, Khazaria dần dần suy yếu sau một thời gian do tranh 
giành nội bộ và cuộc đấu tranh của các bộ lạc phụ thuộc. \ ào + y6 
thế kỷ X, Khazaria tan rã sau khi bị đại chúa Klev - Sviatoslav : ¡ai n 
đánh bại và chiếm thủ đô Atil (khoảng năm 969). lr 1 : lai nu 4 
thời kỳ này cho đến thế kỷ XIII, vùng thảo nguyên miễn Nam... 
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nước Nga còn phải chịu đựng các cuộc tấn công của nhiều bộ 
lạc du mục khác như: Pecheneg, Polotsy, Tatar. 

Như vậy, trong suốt cả thiên niên ký, vùng thảo nguyên 
miền Nam nước Nga ngày nay là đối tượng chiếm đoạt của các 
bộ lạc từ bên ngoài, phân lớn là các bộ lạc du mục từ châu Á, 
Đường đi của các bộ lạc này thường là qua dãy Ural hay Vùng 
Kavkaz đến Bắc Biến Đen. Vì cuộc sống du mục, họ dừng lại 
gần bờ Biển Đen, trên vùng thảo nguyên mà không tiến xa lên 
phía bắc, đến các vùng rừng miền Trung nước Nga ngày nay. 
Chính là rừng đã cứu các cư dân địa phương, mà chủ yếu là 
người Slav và người Phần Lan, khỏi bị huý diệt bởi các bộ lạc 
du mục. 


IV- NGƯỜI SLAV 


olav là một trong những nhóm chúng tộc quan trọng nhất 
châu Âu. Cùng với người German và người Turcs, họ đã thúc 
đẩy sự hình thành và phát triển những quan hệ sản xuất mới, 
quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu. h 
Vào thiên niên kỷ ] trước Công nguyên, các bộ lạc Slav còn : 
sống theo bây đàn nguyên thuy với nhiều dấu tích ở khu ND ¿ 
ø1ưa sông Vịstula và SÔng Dnepr. & ì k 
Tên các bộ lạc Slav đầu tiên được nhắc đến trong các tài iệu 


thành văn - các tác phẩm của các học giá Hy Lạp, La Mã như: 
lasit, Plinius, Ptoleme vào khoảng thế kỷ ], II. Ngư y¡ Slav còn 
được gọi là người Venedi, định c 
thể ở cả dọc bờ biển Baltik 
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tác giả phương Tây cho rằng thế kỷ VI là thời kỳ nổi lên đầu 
tiên của người Slav. Theo các tài liệu Bizantium, vào thế kỷ VI 
các bộ lạc Slav chiếm lãnh thổ rộng lớn từ sông Laba (sông 
Elbe) ở phía tây đến thượng lưu sông Volga và sông Đông Ở 
phía đông, từ biển Baltik đến sông Danube và thượng lưu sông 
Vistula; người Ants ở hạ lưu các sông Dniester, Dnepr và vùng 
Biển Đen, còn nhóm người Venedi ở lưu vực sông Vistula. 

Người Slav bấy giờ chủ yếu sống bằng nghề nông. Cũng 
cần nhắc thêm rằng hoàn cảnh địa lý tác động không nhỏ đến 
lối sống và tô chức xã hội của người Slav. Lãnh thổ mà người 
Slav sinh sống thời ấy không có núi cao, mà chỉ là một địa hình 
bằng phẳng với một mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Chính hệ 
thống sông ngòi này đã giúp người Slav nhanh chóng phát 
triển các khu định cư, mở rộng lãnh thổ và buôn bán với bên 
ngoài. Nhìn chung, lãnh thổ của người Slav chia thành hai 
vùng: miền Bắc là vùng rừng ôn đới và miền Nam là thảo 
nguyên; ranh giới giữa hai vùng chạy ngang Kiev. Các thảo 
nguyên mênh mông và cánh đồng đất đen màu mỡ ở miền 
Nam không hấp dẫn người Slav vì chúng thường xuyên là đối 
tượng tấn công của kẻ thù, mà trước hết là của các bộ lạc du 
mục. Còn trong rừng thì an toàn hơn; họ có thể chặt cây rừng để 
có đất gieo trồng và chăn nuôi gia súc. Trong rừng, họ có thể 
săn bắn, nuôi ong; có thể bắt cá dưới sông và ao hồ. Rừng cũng 
cung cấp vật liệu làm nhà, làm củi đốt và làm nhiều công việc 
khác. Vì vậy, người ta thấy rằng các làng mạc của người Slav ít 
CÓ Ở vùng thảo nguyên mà tập trung Ở trung lưu và thượng lưu 
sông Dnepr. 

Các tài liệu thế kỷ VI nhắc nhiêu đến sự thống nhất của 
người Slav về ngôn ngữ, phong tục và luật lệ. Bấy giờ, người 
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Slav đang trai qua giai đoạn cuối của hệ thống thị tỘc trong tổ 
chực xã hội mà cơ sơ của nó là gia đình phụ quyền. Một nhà 
văn Bizantium đương thời mô tả: Các bộ lạc Slav và Ant không 
phải do ai đó cai trị, họ sống trong, chế độ dân chủ từ thời xa 
xưa. Trong môi cộng đồng dân cư có thủ lĩnh bộ lạc, được gọi là 
Knlazia; kniazia hình thành tâng lớp quý tộc bộ lạc. Đã có 
nhưng, dâu hiệu cho thấy rằng người Slav sẵn sàang thống nhất 
trên một cơ sơ ốn định hơn. Những cuộc chiến tranh thường 
xuyên mà người Slav tiến hành chống Bizantium trong thế 
ký VI thúc đẩy nhanh thêm quá trình này. 

Nhưng, nếu như đế quốc Tây La Mã đã sụp đổ trước nhưng 
cuộc tấn công của người German, thì Bizantium (Đông La Mã) 
lại tó ra có khả năng chống trả người Slav. Họ đã sử dụng các 
bộ lạc du mục Avar, mà bấy giờ đã bị người Slav dồn sang phía 
tây, để chống lại người Slav. Người Avar thường xuyên tấn 
công làng mạc của người Slav, cướp phá, huỷ diệt mùa màng. - 
Họ cũng có công lớn trong việc giúp quân Bizantium chống lại 
các cuộc tấn công của người Slav. 

Vào đầu thế ký VỊ, người Avar đã tiêu diệt một liên minh 
bộ lạc mạnh của người Slav - người Ants. Sau tốn thất này, - 
người Slav phải ngưng tấn công Bizantium và buộc phải di trú. 
về phía bắc theo nhiều hướng khác nhau để tránh na Đ „ 
Cuộc di trú này được các biên niên sử Nga cuối thế SẺ q 
thế kỷ XII ghi lại và được các công trình khảo o cổ sau 
thực, gọi đây là "sự phân tán khắp mặt đất" của 
thế, sự kiện này khởi đầu cho sự hình thành ở 
đóng Slav mà chúng ta biết ngày nay, Me 

nhánh phía đông, định cư trên lãnh thổ về 
Vistula và sông Dniester, Họ là tổ Lên t M.. 
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Ukraina và Belarus'. Người Slav thuộc nhánh phía tây sinh 
sống ở lưu vực các sông Laba (Elbe), Oder và Vistula. Họ là 
người Czech, Ba Lan, các bộ lạc Polab và các bộ lạc ven biến sau 
này. Một số bộ lạc chiếm giữ được đất đai của đế quốc 
Bizantium ở bán đảo Balkan và định cư luôn ở đó. Họ làm 
thành nhánh phía nam của người Slav với các dân tộc Bulgars, 
Serbs, Khorbat. 

Cuộc di trú của người Slav nhánh phía đông đâu tiên diễn 
ra dọc theo sông Dnepr. Những di tích khảo cổ sớm về người 
Slav (cuối thế kỷ VI - đầu thế kỷ VII được phát hiện ở hữu 
ngạn sông Dnepr giống những di tích ở vùng Danubse. Õ đây, 
người Slav thuộc các bộ lạc Polianians định cư ở vùng đồng 
bằng rộng lớn có trung tâm là Kiev. Các bộ lạc khác tiến xa hơn 
về phía đông và về phía bắc, lập ra nhưng khu dân cư với 
những thành cổ nổi tiếng như Polotsk, Smolensk. Các bộ lạc đi 
xa nhất đã đến lưu vực các sông ©ka và Moskva. Trong cuộc đi 
trú chậm chạp về phía bắc và đông bắc, các bộ lạc Slav tiếp thu 
những vùng rộng lớn, nơi đã có các bộ lạc Baltik (ở thượng lưu 
sông Dnepr) và Fino - Dgur (khu vực hồ Ladoga và vùng giưa 
các sông Oka và Volga) sinh sống. Người Slav mới đến định cư 
xen lẫn với dân địa phương và sau một thời gian dài, đã đồng 
hóa họ. 

Người Slav sống định cư. Họ bảo vệ làng của mình bằng 
cách xây thành lũy hoặc chọn địa điểm có thể phòng thủ tốt 
nhất. Ở những vùng không có nguy cơ bị tấn công như vùng 
tây Dnepr, các làng không phải phòng thủ. Các làng được xếp 
thành cụm gồm 3 - 4 đơn vị nhỏ. Khoảng cách giữa các đơn vị 
nhỏ có thể đến 5 km, trong khi khoảng cách giữa các cụm có thể 
mm7”>——— 


1. Có một số thời điểm cũng được gọi là Belorussia. 
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từ 30 đến 100 km. Nhà ở của người Slav mang hình dáng nửa 
hâm. Mái nhà đốc theo 2 hay 3 hướng. Mái nhà được đục lỗ chọ 
khói lò thoát ra. Quanh tường đặt những cái ghế rộng 1 m. 

Nghề chính của họ là trồng trọt. Cày đã được sử dụng phổ 
biến. Các cây trồng chính là lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, các 
cây họ đậu và cây họ sợi. Chế độ luân canh 2 - 3 mảnh bắt đâu 
được áp dụng. Nghề chăn nuôi được chú trọng. Những cái hái 
cắt có tìm được chứng tỏ người Slav đã biết cất giữ cỏ khô cho 
mùa đông. Xét theo số lượng xương đào được ở các làng của 
người Slav cổ, nhưng vật nuôi quan trọng nhất là gia súc có sừng 
lớn, tiếp theo là lợn và gia súc có sừng nhỏ. Xương ngựa tìm 
được tương đối ít, chứng tó thấy ngựa chỉ được sử dụng như vật 
kéo. Nghề săn bắn và đánh cá phát triển khắp nơi. 

Trong các nghề thú công của người Slav, nổi bật là nghề chế 
biến sắt ở những vùng có mỏ. Dấu vết của các lò luyện sắt nhỏ 
còn sót lại ở nhiều làng Slav được khai quật. Hầu như mỗi làng 
đều có lò rèn. Các nhà kim hoàn sản xuất bằng nguyên liệu 
nhập. Cư dân Slav đã biết xe chỉ và dệt, dùng da làm quần áo 
và san xuất đồ gốm. 

Sản xuất thú công mở đường cho sự phát triển các thành thị. 
Một số điểm phòng thú của người Slav như Kiev, Chernigov, 
Smolensk, Novgorod... đã trở thành các thành phố với nhiều 
nghề thủ công. 

Người Slav buôn bán với các nước phương Đông, 
Dizanium và các nước vùng Baltik. Con đường Volga và c0 h : 
đường Dnepr được mở ra hồi cuối thế kỷ IX trở thành : °ns 
đường buôn bán có ý nghĩa toàn châu Âu. F K , 

Về mặt xã hội, hình thức tập hợp của người Slav Ì làng. mỏ 
công xã lãnh thổ. Đó là một tập hợp các hộ cá thể (gia d đìnt 
có nhà Ở, công cụ, sản phẩm lao động riêng và móng mẻ nh ‹ đã 
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canh tác. Kích thước nhỏ của một ngôi nhà, chỉ chứa 4 - 5 người 
và sư nhỏ bé của kho chứa đồ, cho thấy tính chất cá thể của 
người Slav. Biên niên sử Nga cũng chép rằng, trong cộng đồng 
người Slav, vật cống được thu từ môi gia đình. Tuy nhiên, tính 
chất cá thể hoàn toàn của gia đình Slav thời kỳ này và sự phát 
triển công xã nông thôn Nga sau này với những hình thức sở 
hữu, lao động tập thể và những tàn tích của hệ thống thị tộc 
trong đời sống hăng ngày là một mâu thuân mà các nhà nghiên 
cứu mới chỉ có thể phỏng đoán hoặc áp đặt câu trả lời. 
Sư phân hóa xã hội thể hiện rõ ở những ngôi mộ được phát 
hiên có niên đại cuối thế kỷ IX - đầu thế kỷ X. Mộ của người 
giàu và người nghèo khác biệt rõ rệt. Ở các khu cư trú của 
người Slav, các lâu đài của người giàu được xây tách biệt khỏi 
các ngôi nhà khác. 
Trong công xã (tiếng Nga là "mir") xuất hiện người giàu, tầng 
lớp này được gọi là muzh. Muzh không phải là người làm ruộng 
hay làm công mà hầu hết là chiến binh. Muzh có liên hệ mật thiết 
với công xã, sống trong công xã. Nhưng không giống những 
thành viên khác, sống trong lâu đài với nhiều người hầu. Người 
hâu đa số là nô lệ, nhưng những người tự do, những thành viên _ 
công xã phá sản và phụ thuộc vào muzh cũng trở thành người 
hâu và ngày càng đông lên. Muzh chiếm của công xã lên đất 
đai, đồng có, rừng và nguồn nước, biến thành tài sản riêng, ch 
truyền con nối. Muzh càng g1âu, quyền lực chính trị càng tư 
Không bỏ qua hiện tượng xuất hiện những nhân tố ban KH Z 
của nhà nước trong cộng đồng Slav, trong một phần khí bò: % ẳ 
ngày, biên niên sử nhắc đến sự cai trị của các tr ưở ng Ì 
(Prince) trong các liên minh bộ, lạc như: trưởng lão Kleodot £ ca 
DỘ lạc Vịatchians, trưởng lão Mai của RÌ m De it n8. Mì) Mu. các 
tài liệu Arab nói về ba trung tâm chính 
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thế kỷ VII: Kuyaba, Slavia và Actania. Kuyaba là một liên minh 
chính trị rõ rệt của các bộ lạc Slav miền Nam do người 
Polianians Kiev đứng đầu; Slavia là liên minh của các bộ lạc 
miền Bắc do người Slovianians Novgorod lãnh đạo. Còn và 
Actania thì chưa rõ. Có thể, các nhà văn Arab ám chỉ các bộ lạc 
ở vùng đông nam, người Viatchians và thành Riazan. 

Các nhà sứ học Nga đã khẳng định nội dung trên của các tài 
liệu Arab. Họ chia người Slav thành hai nhóm: nhóm miền 
Nam gồm người Polianians, Severians và Derevlians; nhóm 
miền Bắc có người Slovianians, Krivichians và một số bộ lạc 
không thuộc cộng đồng Slav. Hai liên minh bộ lạc này hình 
thành hạt nhân của nước Nga cổ. 

Tên "/Wøa" (Rus) hay "đ4ý Nøa" (Rusi) bắt đầu được nhắc tới 
trong các tài liệu Arab từ thế ký VI. Một số nhà văn Arab nhắc 
đến các chiến dịch của Nga (Rusi) chống lại Derbent và các lãnh 
thổ vùng Kavkaz của vua Ba Tư Khosrow trong những năm 30 - 
40 của thế ký VỊI. Các tài liệu lịch sử chứa nhiều thông tin về 
Nga và đất Nga hơn trong các thế kỷ VII - IX. Đó thường là các 
tin tức về việc buôn bán giữa Nga, Bizantium và các nước khác; 
cũng có thông tin về hệ thống chính trị của Nga. Những người 
đứng đâu đất Nga bấy giờ (Prince) đã khá nổi tiếng bên ngoài 8 
lãnh thổ của họ. Các tài liệu lịch sử cho phép xác định vùng 
lãnh thổ được gọi là Nga trong các thế ký VI - IX. Đó là vi La 
đất nằm giữa trung lưu sông Dnepr và nhánh của nó - sông Ros.. 
Rodnya - thị trấn chính của Rusi, nằm trên bờ cao ở ngã b; | ạ 
con sông này. lrong một thời gian dài, vùng này được | pử T. là 
Nga (Rus) hay đất Nga. Sau nây, khi địa vị thống trị tong ì gi 

minh bộ lạc ở Dnepr chuyển qua người Polianians, cái tên Rus vì d 
Rusi được sử dụng cho một vùng rộng lớn hơn, có t ni tâm 1A 
Kiev mà sau này được gọi là nước Nga cổ. bì 
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Đến øiữa thế kỷ IX, những điều kiện kinh tế, xã hội và chính 
trị cho sự ra đời của nhà nước Slav đã thể hiện ngày càng rõÕ. 
Nông nghiệp tiếp tục phát triển. Đặc biệt, nghề thủ công ở 
thanh thị và nông thôn đạt được tiến bộ lớn. Các thợ thủ công 
Slav đã đạt đến trình độ hoàn thiện trong việc luyện, rèn và chế 
tạo các loại công cụ bằng sắt. Họ đã tiếp thu được những 
phương pháp phức tạp để luyện lưỡi thép cho công cụ và vũ 
khí bằng sắt. Nhiều thành phố mới xuất hiện như: Ladoga, 
Murom, Liubech, Turov. 

Quan hệ buôn bán phát triển cả với phương Tây và phương 
Đông. Người ta tìm được ở Nga nhiều đồng tiền Arab có xuất 
xứ từ Bukhara, Samarkand, Damascus, Baghdad, Kupha. Đó là 
những bằng chứng về quan hệ buôn bán với các nước thuộc đế 
quốc Arab. Con đường Volga tiếp tục phát huy ưu thế là con 
đườn Ø buôn bán lớn. 





Từ thế kỷ IX, người Slav có thêm nhưng láng BI ng, “NI "ố lÓ ỉ sô Mì 






"6ưƠi Variak, Variak là tên mà người Slav gọi nhữn  nẸ 
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Norsemen hay người Vikings có nguồn gốc từ Scandinavia 
đến các nước khác. Người Slav cho rằng họ sống "ở bên kịa 
biển" và đến "từ bên kia biển". Vào thế ký IX, nhiều nhóm 
người Norsemen rời quê hương họ và đến lập nghiệp ở nhiều 
nơi thuộc châu Âu: Anh, Pháp Tây Ban Nha, Italia, thậm chí 
còn sang đến châu Mỹ. Cho đến nay, chưa ai lý giải rõ ràng 

























được nguyên nhân khiến người Norsemen phải rời quê 
hương như vậy. Trên đất đai của người Slav, người Variak 
đến sinh sống cùng với người Slav từ sông Volkhov ở miền 
Bắc, dọc theo sông Dnepr đến bờ Biển Đen ở miền Nam chủ 
yếu với tư cách là chiến binh hay thương nhân. Đến giữa thế 
ky IX, người Variak đã rất đông. Họ cùng với người Slav 
buôn bán với người Arab và người Hy Lạp, cùng chiến đấu 
chống kẻ thù chung. Cũng nhiều khi, người Variak muốn 
khuất phục người Slav nhưng người Slav lại chống trả và 
đuổi họ ra khỏi bờ cõi của mình. Cùng sống chung trên một 
lãnh thổ, hai tộc người không thể không ảnh hưởng lẫn nhau, 
nhưng tỉnh thân Slav vẫn không ngừng phát triển. Những 
mâu thuân nảy sinh trong quá trình cùng tồn tại, ý thức 
chống lại yếu tố ngoại bang thúc đẩy quá trình thống nhất 
các bộ lạc và hình thành nhà nước Nga. 

Vương quốc Khazaria ở miền Nam là một thứ thách lớn 
khác đối với người Slav. Lập quốc ở vùng thảo nguyên miễn 
Nam từ thế kỷ VII, Khazaria vào thế kỷ IX đã suy yếu. Lãnh thổ 
của nó dần dần thu hẹp do sự bành trướng của người Slav và 5ự 
xâm nhập của các bộ lạc du mục mới - người Pechene8s. TA : 
nhiên, người Khazar phân lớn vẫn duy trì cuộc sống du nIớC.. 
Những cuộc tấn công thường xuyên của họ gây cho người ` 2l cế 
nhiều thiệt hại. Cuộc đấu tranh với Khazar cũng góp thí m một 
nhân tố gắn kết cộng đồng Slav. "An 
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Cuộc đâu tranh với Khazar và các bộ lạc du mục khác đã 
tạp hợp các bộ lạc Slav miền Nam. Người Polianians trở thành 
lực lượng lãnh đạo các bộ lạc Slav miền Nam. Kiev được coi là 
trunØ tâm cúa họ. 

Các bộ lạc Slav ở miền Bắc lại thường xuyên phải đương 
đầu với nhưng cuộc đột nhập của người Variak từ biển vào. 
Họ đấu tranh bảo vệ đất đai của mình, đuổi người Variak ra 
biên. Người Slav miền Bắc dần dân thống nhất xung quanh bộ 
lạc 5lovianians với trung tâm là Novgorod. Một nhà nước sơ 
khai dân hình thành. Biên niên sử Novgorod phi lại truyền 
thuyết về một bậc huynh trưởng có tên là Gostomytsyn - một 
người cai trị ở Novgorod cùng các bậc huynh trưởng khác. 
Cuộc đấu tranh giành quyền lực đã diễn ra gay gắt và vào 
đúng thời kỳ chiến tranh "nồi da nấu thịt" đó, Riurik đã xuất 
hiện để trở thành người sáng lập mang tính huyền thoại của 
triều đại cai trị ở Nga. 

Truyền thuyết về Riurik hay còn gọi là truyền thuyết về 
việc "mời người Variak" kể lại rằng, từ xưa người Variak đến 
'từ bên kia biển" đã thu cống vật của người Novgorod, người 
Krivichians và các bộ lạc láng giềng người Finns. Người Slav đã 
nổi dậy chống người Variak và xây dựng nên các thành phố của 
mình. Nhưng giữa họ không tìm được sự đồng thuận mà tranh 
giành lân nhau. Họ quyết định tìm một người có thể cai trị và 
lập lại trật tự cho đất nước mình. Năm 862, họ VƯỢt biển tìm 
đến người Variak thuộc bộ lạc Rus và nói: "Đất đai của chúng 
tôi bao la và giàu có, nhưng lại không có trật tự, hãy đến cai trị 
chúng tôi". Ba anh em nhà Riurik cùng với đội thân binh của họ 
đã đến: anh cả là Riurik cai trị Ở Novgorod; một người em là 
Sineus - ở Beloozero và người thứ ba là Truvor - ở Izborsk (gần 
Pskov), Sau khi Sineus và Truvor chết, Riurik trở thành người 
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cai trị duy nhất ở miền Bắc, còn con trai ông là Igor thì đã nắm 
quyên cả ở Kiev và Novgorod. Triều x=. cai trị và thống nhất 
các bộ lạc Slav Nga thành nước Nga cô (hay còn gọi là nước 
Nga Kiev) đã ra đời như thế. 


Truyền thuyết được chép lại trong biên niên sử biên 
soạn vào thế ký XI, cho nên có một số cứ liệu, chắng hạn 
như về bộ lạc Rus của người Variak, còn Đây nhiều tranh 
cải. Tuy nhiên, một sự thật lịch sử được khẳng định |à 
triều đại Riurik đã lập ra và cai trị nước Nga. Truyền 
thuyết về Riurik đã sinh ra thuyết Norman về nguồn gốc 
nước Nga do các nhà sử học Đức sống ở Nøa thế kỷ 
XVII là Baier, Chieser và Miller đẻ xướng. Theo thuyết 
này, người Slav nhánh đông là một dân tộc lạc hậu 
dường như không có khả năng lập ra nhà nước của mình 
mâ không có sư can thiệp "có tính chất khai hoá" từ bên 
quyền lợi chính trị của triều 
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phương II: Nước Nà tổ 1ý .. In. nh 
trì với tự cách là người bao hộ cho người con còn nhỏ của 
Riurik - l8oF: 

Clep không ở lại Novgorod với Igor mà đưa đội thân binh 
của mình tiên xuồông miền Nam theo đường sông Dnepr. lrên 
đường, đi, ông chiếm Smolensk và Liubech, sau đó tiến đến 
Kiev, bấy giờ đã thuộc quyền cai trị của hai thủ lĩnh Variak là 
Askold và Dir. Lấy cớ hai người này không thuộc dòng dõi 
triều đai thống trị, Oleg đã lừa giết họ rồi chiếm Kiev. Sau đó 
ông cho đóng đô ở Kiev, gọi Kiev là "mẹ của các thành phố 
Nga". Với Kiev, Oleg đã kiểm soát được tất cả các thành phố 
quan trọng nhât trên con đường huyết mạch của đất nước, 
hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình. Sự kiện này điên ra 
năm 882, sau này được coi là thời điểm ra đời chính thức của 
nước Nơa cổ. 

Từ Kiev, Oleg tiếp tục hoạt động thống nhất của mình: ông 
cho tấn công các bộ lạc Derevlians, rồi tấn công người Severians 
và chỉnh phục họ; sau đó khuất phục người Radimichians. Như 
vậy là tất cả các bộ lạc chính của cộng đồng Slav Nga và tất cả 
các thành phố quan trọng nhất đã được thống nhất dưới tay 
Oleg. Kiev trở thành trung tâm của một quốc gia lớn và giải 
phóng các bộ lạc Nga khói sự phụ thuộc đối với người Khazars. 
Thoát khỏi ách cai trị của người Khazars, Oleg cố gắng củng cố 
đất nước của mình bằng các pháo đài đề phòng các cuộc tấn 
công từ phía người du mục phương Đông (cả người Khazars và 
"Øười Pecheneøs) và cho xây dựng các thành phố dọc theo ranh 
giới thao nguyên. | 

Không chỉ giới hạn hoạt động ở việc thống nhất người Slav, 
Oles còn muốn phát triển ảnh hưởng của Nga ra bên ngoài, 
trước hết là Bizantium. Năm 907, ông đưa một đội quân lớn 'đi 
bằng ngựa và bằng thuyền" đến gần Constantinople, tàn phá 
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vùng ngoại ô và bao vây thành phố. Người Hy Lạp buộc phải 
đàm phán, bằng lòng "cống nộp" cho Oleg để tránh bị tàn phá 
và ký với Nga một hiệp ước, hiệp ước này được ký lại vào năm 
912. Thành công của Oleg khiến ông, được ca tụng trong các bài 
hát ở Nøa; các chiến công của ông được tô thêm nhiều Yếu tố 
mang tính thần thoại. 

Thực sự, hoạt động của Oleg có ý nghĩa đặc biệt: ông đã 
thành lập một quốc gia lớn từ các bộ lạc và thành phố phân tán, 
đã đưa người Slav thoát khỏi sự phụ thuộc Khazars và thiết lập 
quan hệ buôn bán chính thức của Nga với Bizantium bằng con 
đường thương lượng. 

Sau khi Oleg qua đời năm 912, chúa Igor lên nắm quyền. 
Ông tiến hành cuộc chiến tranh chống Bizantium. Lần đầu, năm 
941 quân Nga thất bại nặng nề; hạm đội Nga bị tiêu điệt trên bờ 
Tiểu Á do người Hy Lạp sử dụng các tàu đặc biệt được trang bị 
súng bắn đạn lửa. Năm 944, Igor bắt đầu cuộc chiến tranh mới. 
Quân đội 80 nghìn người gồm người Nøa và binh lính từ Baltik 
và Volga tiến về hạ lưu sông Danube. Bizantium vội vã ký hòa 
ước trước khi quân đội ấy kéo vào lãnh thổ của mình (năm 945). 
Nhưng Igor không được vinh danh là một minh chúa, ông có... 
một kết cục đáng buôn: bị giết trên vùng đất của người. 
Derevlians trong khi đi thu cống vật vì kộc định thu thêm một 

lân nữa. Cái chết của ông và sự trả thù của nữ chúa Olga - T 
ông, đối với người Derevlians trở thành đề tài của nhiều huy t8) mị 
thoại được ca lại Và hộ các biên niên sử. lu, "l5 
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Oløa là một nữ dJnG, thông thái nhất. Bà đã có côr TY V00 
việc ổn định tình hình đất nước. Bà đã vi hành c lến nhí di : 
thiết lập trật tự trong việc thu cống vật bt g CÁC hát 
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lượng cống vật mâ môi nơi phải nộp. Đến đâu bà cũng để lại 
dấu ấn tốt đẹp của mình. Bà cũng thiết lập quan hệ hữu hảo với 
triều đình Bizantium. Theo truyền thuyết, nữ chúa Olga đến 
thăm Constantinople năm 957. Bà đã được đích thân Hoàng đế 
Bizantum tiếp đón long trọng và cũng ở đó, bà đã cái đạo, theo 
Chính Thống giáo. 

Con trai của Oløa và Igor có tên là Sviatoslav - một tên gọi 
hoàn toàn của người Slav, song về tính cách, ông là một chiến 
binh Variak. Vừa đến tuổi trưởng thành, ông đã lập cho mình 
một đội quân lớn và dũng mãnh để đi tìm vinh quang và của 
cải riêng cho mình. Ông sớm thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ, 
giận dữ từ chối khi nữ chúa Olga thuyết phục ông theo Chính 
Thống giáo. 

Ngay từ khi nữ chúa Olga còn sống, ông để lại vương 
quốc Kiev cho bà cai quản, rồi thực hiện những chiến dịch 
quân sự đầu tiên của mình. Ông đến vùng sông Oka và chinh 


phục người Viachians bấy giờ đang phụ thuộc Khazaria; sau 
đó ông tấn công người Khazars, chiếm các thành phố chính là 

















Sarkel và Itil và tiêu diệt vương quốc Khazaria (năm 969). 
Đồng thời, ông chiến thắng các bộ lạc người Cherkes trên 
sông Kuban và chiếm vùng đất bên bờ biển Azov là 
Tmutorokan (nay là Taman). Cuối cùng, Sviatoslav tiến sang 
vùng Volga, huỷ diệt đất đai của người Bulgars trên sông... di 
Kama và chiếm thành phố Bulgar của họ. Như vậy là, 
°viatoslav đã chinh phục tất cả các láng giêng phía đông ‹ của. N 
nước Nga vốn trước đây thân phục Khazaria. DNg sự SP 
đổ của Khazaria lại làm tăng sức mạnh cho các bộ lạc d 
[echenegs, Vùng thảo nguyên miền Nam nước S. mà 
đây bị người Khazars chiếm thì nay lại rơi vào tay. 
Hước Nga cũng đang bị họ đe dọa. 
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Trở về Kiev sau các cuộc chỉnh phục phía đông của mình, 




























5viatoslav nhận được đề nghị giúp Bizantium trong cuộc đấu 
tranh của họ với người Bulgars ở Danube. Ông đưa một đạo 
quân lớn đi chiếm Bulgaria và ở lại sống ở thành phố Preslavete 
trên sông Danube vì ông coi Bulgaria là SỞ hưu của mình, là 
trung tâm của vương quốc. Nhưng ông buộc phải tạm thời TỜI 
Bulgaria để trở về Kiev vì trong thời gian vắng ông, người 
[echenegs đã tấn công và bao vây Kiev. Người dân Kiev cùng 
nư chúa Olga và các con của Sviatoslav đã chống trả rất khó 
khăn và yêu cầu Sviatoslav cứu viện. Sviatoslav trở về, đuổi 
quân Pechenegs vào thảo nguyên, nhưng ông không ở lại Kiev. 
Thực hiện yêu câu của nữ chúa Olga lúc này đang bệnh nặng, 
ông ở lại cho đến khi bà từ trần. Sau khi mai táng mẹ, ông lập tức 
trở lại Bulgaria, để nước Nga cho các con cai trị Người 
Bizanium đương nhiên không muốn để người Nga cai trị 
Bulgaria. Họ đòi Sviatoslav trở về Nga, nhưng ông từ chối. 
Chiến tranh nổ ra. Tháng 6-971, hoàng đế Bizanium đánh bại 
Sviatoslav trong trận đánh gần Dorostol. Quân Nøa bị dồn vào 
thành Dorostol và bị bao vây. Sviatoslav buộc phải thương lượng 
và ký hòa ước (tháng 7-971): Nga cam kết sẽ không gây chiến 
chống lại Bulgaria và Bizantium. Trên đường trở về, quân Nga 
vốn đã kiệt sức do chiến tranh lại bị người Pecheneøs tấn công và 
bị tiêu diệt; chính Sviatoslav cũng bị giết (năm 972). Ẫ 
Sau khi Sviatoslav chết, cuộc chiến tranh giành NT lực . 
đẫm máu đã xảy ra giữa các con trai ông. Kết quả, chứa - ì 
Vladimir lên cầm quyền (năm 978) sau khi øiết các anh em. Năm" 
nước suy yếu từ bên trong do chiến tranh huynh đệ, ' — 
Vladimir đã phải mất nhiều công sức để cúng cố. Triểu đẹ . = 
ông mở đầu thời kỳ thịnh vượng của nước N ga cổ. 3090 ky ï 
Như vậy là sau hơn một thế kỷ, các chúa Kiev đầ u ìu tiên đã 
thống nhất các bộ lạc Slav và thành lập ““. một tr ốc 8 
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thống nhât rộng lớn và hùng, mạnh. Trong quá trình đó, người 
variak dân dân bị đồng hóa. Là tâng lớp cai trị đất nước, nhưng 
các thủ lĩnh Variak mất dân liên lạc với quê hương họ. Họ phải 
kết nạp người bản xứ vào đội thân binh của mình và kết hôn 
với người Slav. Và do số lượng ít ói của họ trong biến người 
slav, họ dân bị Slav hóa. Băng chứng rõ nhất của hiện tượng 
này là việc chúa 5viatoslav (965 - 972) đã mang tên Slav và sau 
ông, các chúa Klev đều chỉ có tên Slav. Dòng họ Riurik còn tiếp 
tục cai trị nước Nga đến cuối thế kỷ XVI, nhưng nước Nga ngày 
càng được khăng định là một nước Slav. Trong cộng đồng Slav, 
sự phân chia bộ lạc cũ cũng biến mất dần cùng với sự phát triển 
của nhà nước. Những quan hệ kinh tế và văn hóa lâu đời giưa 
các bộ lạc Slav đã dẫn tới sự cộng đồng về ngôn ngữ, kinh tế và 
văn hóa, làm nên một dân tộc Nga cổ thống nhất. 

Các chúa Kiev bấy giờ thực hiện phương thức cai trị khá 
đơn giản. Họ nắm quyền chủ yếu ở kinh đô. Ở các vùng trực 
thuộc họ tự mình nắm quyền, hoặc cứ con hay những người 
thân cận trong đội thân binh đến với tư cách là quan cai trị; đôi 
khi họ giữ lại các trưởng lão bản xứ có sự giám sát. Các đội thân 
binh vũ trang được cúng cố và phát triển. Hệ thống cai trị quốc 
gia dân hình thành, đứng đầu là đại thân binh gồm các địa chủ 
giàu và có thế lực. Họ đóng vai trò chính trong việc quản lý nhà 
nước và quân đội, là những người cai trị các vùng, chỉ huy các 
đội vũ trang lớn. Trong triều đình cúa các thân vương có tiểu 
thân binh: thời bình họ là các tiểu thân vương, còn thời chiến họ 
la chiến binh. Binh lính được điều động từ các tầng lớp dân cư 
khi có chiến tranh và được phiên chế theo các đơn vị 10, 100, 
1.000... Cùng với sự phát triển của nhà nước và sự mở rộng lãnh 


thố, các thân vương và quan cai trị địa phương lại lập đội thân ,-: SN 


binh của họ. Nhà nước phát triển, do đó các xu hướng vn XP: “si 
cũng dân phát triển. TẾ 
































Nhiệm vụ cai trị chính của các chúa bấy giờ là thụ "cống 
vật". Đích thân chúa hay người được chúa chỉ định đến &. 
vùng, xét xứ và trừng phạt nhưng người phạm tội và thu cốn 
vật bằng tiền hoặc hiện vật. Việc thu cống vật được tiến hành 
trong mùa đông. Đến mùa xuân, cống vật mà chúa thụ được 
được chuyến đến các bến sông, chất lên thuyên và chở và Kiey 
Cùng thời điểm đó, các vùng mà chúa không kịp đến thu Cũng 
phải tự mình chuyến cống vật đến Kiev. Như vậy, trong tay các 
chúa Kiev tập trung một lượng lớn hàng hóa các loại. Sau khi 
chia cho các thân binh, họ cho chở phần còn lại sang Bizantium, 
Khazaria và vùng Danube để bán. 

Mùa xuân đến, nhiều đoàn thuyền buôn lớn tập trung ở 
Kiev. Các thuyền ở Nøga thời đó chủ, yếu là thuyền độc mộc, mỗi 
thuyền chở được vài trăm pud', hàng hóa và đội thuyền khoảng 
40 - 50 người. Ngoài các thuyền của chúa còn có thuyền của đội 
thân binh của chúa và của các thương nhân. Đoàn thuyên buôn 
được hộ tống bởi đội vệ binh của chúa và các đội quân vũ trang 
của thương nhân. Các đoàn thuyền xuôi theo các con sông để 
đến nơi bán hàng. Các đoàn thuyền đến Constantinople được . M 
người đương thời quan tâm và mô tả kĩ lưỡng. Đoàn thuyền xuôi. 
theo sông Dnepr, đến những khu vực có thác, thuyền không È thể ì 
đi qua được, họ buộc phải dỡ hàng xuống để chuyển theo. dung 
bộ, đôi khi họ phải kéo cả thuyền lên theo đường bộ. ko \øk ` 
chuyển hàng, đội bảo vệ phải canh øiữ hàng hóa, đề. hong 
người du mục tấn công. Qua khỏi thác, đoàn thuyêr xa Biển 
và theo hướng bờ biến Bulgaria để tới Constanti két - nề - 
Bizantium không cho cá đoàn thuyền buôn lớn của Ì ` vcr5 
đô của họ, cho nên các thương nhân Nga “. pha j‹( 1Ở bên! 
' &... Ẫ 
1. Đơn vị đo lường cổ của Nga, bằng khoảng Lớp 
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ngoại Ô khoảng nửa năm mới hoàn tất việc buôn bán. Người 
Bizantuum kiểm kê số sứ thần và thương nhân Nga để cấp thức 
ăn cho họ. Người Bizantium chỉ cho phép thương nhân vào kinh 
đô một lần không quá 50 người, không có vũ khí và có người 
dẫn đường; mùa đông thì không ai được phép ở lại. Tất cả 
những quy định trên được đưa vào các hòa ước mà hai bên ký 
kết (vào các năm 907, 945), thường được gọi là hiệp ước thương 
mại. Để lập một đoàn thuyền buôn hằng năm cho cả nước Nga 
đến BizantHum và các đoàn tương tự đến các nơi khác - kinh đô 
Itil của Khazaria, vùng Danube, các chúa Kiev phải tốn rất nhiêu 
công sức. Các cuộc chiến tranh của các chúa Kiev chống lại 
Bizanium hay các vùng phía đông và nam đêu liên quan chặt 
chẽ với sự nghiệp buôn bán của Kiev. Nói cách khác, chính 
thương mại định hướng chính sách đối ngoại của các chúa Kiev. 

Ngoài ra, các chúa còn có nhiệm vụ phòng thú đất nước 
trước kẻ thù bên ngoài. Những người du mục từ thảo nguyên tấn 
công không chỉ vùng biên giới mà ngay cả kinh đô Kiev. Thành 
phố này nằm quá gần thảo nguyên, vì vậy các chúa Kiev cho xây 
dựng các pháo đài, các thành phố mới quanh kinh đô và cho đào 
hào, đắp lũy để phòng thủ biên giới. Để người du mục 
Pecheneøs không cần trở con đường buôn bán của mình qua 
thao nguyên, các chúa chú động tấn công họ ngay trên thảo 
nguyên hay kết thân với họ, thậm chí liên minh với họ chống lại 
Bizantium. Tuy nhiên, tình thân chí là ngoại lệ, nước Nga thường 
Xuyên xung đột gay gắt với người Pechenegs. 


III- THỜI KỲ THỊNH VƯỢNG 


Thời kỳ thịnh vượng của nước Nga Kiev diễn ra vào 
Khoảng cuối thế kỷ X ~ nứa đầu thế kỷ XI. Triều đại Vladimir 
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(971 - 1015) có thể xem là mốc bắt đầu thời kỳ thịnh Vượng. 
Những nô lực của chúa Vladimir nhằm cúng cố đất nước đạ 
đem lại kết quả. Hoạt động kinh tế phát triển, đất nƯỚC yên 
bình. Quan hệ giữa Nga và Bizantium được củng cố sau khi 
chúa Vladimir, theo yêu cầu của Hoàng đế Basil II, đã đem 
quân đàn áp được cuộc binh biến do Phoca khởi xướng ở Tiểu 
Á. Bizantium thừa nhận sức mạnh của nước Nga bằng Việc chấp 
nhận cuộc hôn nhân của Vladimir với Anna - em gái của Hoàng 
đế Basil II. Quan hệ tốt đẹp øiữa nước Nga và Bizantium giúp 
nước Nga hòa nhập với các nước tiên tiến Tây Âu đương thời. 
Sự phát triển quan hệ phong kiến ở Nga cũng dân tới sự thay 
đổi trong lĩnh vực tư tưởng, trước hết là tín ngưỡng. Đa thân 
giáo, vốn là tín ngưỡng chính của các bộ lạc Slav, đã bắt đầu cản 
trở sự thống nhất quốc gia và sự thống trị của giai cấp phong 
kiến. Trong hoàn canh đó, những quan hệ tốt đẹp với Bizantium 
đã phát huy ảnh hương. Có nhiều truyền thuyết xung quanh 
việc chúa V]adimir cai đạo theo Chính Thống giáo, nhưng quan 
hệ với BizantHum và cuộc hôn nhân với công chúa Amna có ý 
nghĩa quyết định. Theo truyền thuyết, Vladimir được hứa gả... 
công chúa Anna với điều kiện phải cải đạo. Năm 988, chứa. 
Vladimir chịu thánh lề theo đạo Chính Thống. Sau đó, Ông x ẫ 
quân thần và dân chúng từ bỏ đa thần giáo, chấp nhận † ` 
Thống giáo. Đạo Chính Thống trở thành quốc giáo của Ì xử 
tiếp thu Thiên Chúa giáo có ý nghĩa lớn đối với sự P bố” 
chung của nước Nga Kiev. Trước hết, nó cúng cố sự thô ng n - 
các bộ lạc Slav: người Slav sau khi từ bỏ đa thần SN heo CN 
Thống giáo đã có chung một tín ngưỡng với cả MÔ. 
chức thống nhất từ trên xuống được du " WN M: 
Cùng với Chính Thống giáo, người Nga tiếp tỈ 
và nền giáo dục. Chính chữ viết và nên gáo d dục 
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giáo thúc đẩy sự phát triển văn hóa. Đồng thời, Thiên Chúa giáo 
cúng cố thêm chế độ phong kiến: thể chế phong kiến Bizantium 
theo chân các giáo sĩ đến dần dân bén rễ; bộ máy nhà nước của 
Nơa chịu nhiều ảnh hướng của Bizantium. Nhà thờ và tu viện 
dân dân trở thành những thế lực phong kiến lớn. 

Vladimir qua đời năm 1015. Ông có nhiều con, đó là nguyên 
nhân dân đến cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các anh 
em. Sviatopol (biệt danh "đáng nguyên rủa") là con trưởng, lên 
ngôi, tiếp tục chính sách của cha nhằm cúng cố quyền thống trị 
của Kiev đối với toàn nước Nga. Các hoàng tử khác: Yaroslav, 
Boris, Gleb xứ Murom, Sviatoslav xứ Derevlian và Mstislav xứ 
Tmutarakan - bảo vệ quyền lợi của xứ mình cai trị và chống đối 
lại Sviatopol. Trong cuộc tranh giành khốc liệt, Boris, Gleb và 
Sviatoslav đã bị giết. Yaroslav được một đội quân từ Novgorod 
đến hô trợ đánh bại Sviatopol (1016). Sviatopol chạy sang câu 
cứu bố vợ là vua Ba Lan Boleslav "Dũng cảm", trở về cùng với 
một đội quân Ba Lan và đánh bại Yaroslav (1018). Năm 1019, 
Yaroslav, được sự giúp đỡ của Novgorod, lại đuổi được 
Sviatopol khỏi Kiev và lên ngôi. Song cuộc tranh giành chưa kết 
thúc. Yaroslav phải phân chia quyền cai trị với Mstislav và chỉ 
sau khi Mstislav chết (1036), ông mới cai trị toàn Nga với tư 
cách là đại chúa. 

Thời kỳ cai trị của Yaroslav đem lại cho ông vinh quang và 
nhận được sự yêu mến của người dân Nga. Nhờ trí tuệ và tâm 
nhìn của mình, ông đã được tặng biệt danh "Sáng suốt! 
(Mudryi). Yaroslav rất thích đọc và sưu tâm sách. Ông cho dịch 
nhiều sách từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Nga và mua sách Slav. 
Bộ sưu tập sách của ông được lưu giư trong nhà thờ thánh 
3ophia ở Kiev, được đem phục vụ lợi ích chung. Ông cho xây 
trường học, nhà thờ và ra lệnh cho các giáo sĩ dạy học cho dân 
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chung. Với những việc làm đó, Yaroslav được coi là một nhà 
khai sáng của nước Nga. 

Yaroslav đã củng cố quyền lực của mình bằng những biên 
pháp có hiệu quả nhất. Các lãnh chúa trung thành được cử đị 
cai trị ở mọi miền đất nước; ho đàn áp khốc liệt những kẻ chống 
đối. Ông ban hành đạo luật đâu tiên cúa nước Nga, ØỌI là "Sư 
thật Nga" (Russkaya Pravda). Nhà nước Kiev dưới triều 
Yaroslav được củng cố và phát triển thịnh vượng. Của cải dồi 
đào, Yaroslav cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc có giá 
trị. Ông cho xây nhà thờ Thánh Sophia, một số nhà thờ và tụ 
viện bằng đá khác ở Kiev. Nhà thờ Thánh Sophia ở Novgorod 
cũng được khởi công xây dựng. Ông đã thuê nhiều nghệ nhân 
giói và mua vật liêu từ Bizantium, cho nên các công trình dưới 
thời kỳ này đều có giá trị kiến trúc, thẩm mỹ. Nhà thờ thánh 
sophia ở Kiev là một trong những công, trình đẹp và lộng lẫy 
nhất ở châu Âu thời đó. 

Yaroslav còn chăm lo việc củng cố hệ thống phòng thú và 
cho xây một loạt pháo đài được nối với nhau bằng thành lũy 
dọc theo sông Rosy ở phía nam Kiev. Năm 1036, người _ 
Iechenegs tấn công Kiev nhưng đã bị quân của Yaroslav ... 
bại, bị đuổi khói Kiev. Số đông người Pechenegs đi ĐC 
đảo Balkan; những người còn ở lại VU thảo nguyên trên b 
giới Nga thì thân phục quyên lực của các chúa N ga. Đây l: am 
chiến công vang đội của Yaroslav. Thương mại của ĐC 
thời chúa Yaroslav phát triển sôi động: Nga có ki 
bán với tất cả các nước châu Âu. Yaroslav gửi sứ tin 
va thương nhân sang Đức, Pháp, Hungary, Ba Lan và 

Scandinavia. Chúa Kiev lập quan hệ thân SÂN Jớ I tai 
quốc vương, của các quốc gia xa xôi. Bản thân Ya: 
là nữ hoàng Thụy Diển Inphiperd (Irina), ba c con 
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các công chúa Đức, các con gái ông lấy chồng là vua Pháp, 
Hungary và Na Ủy và người con trai thứ tư của ông - Vsevolod, 
cưới cháu của hoàng đế Bizantium Constantin Monomakh. Như 
vậy, nước Nga dưới triều Yaroslav đã gia nhập cộng đồng các 
quốc gia châu Âu, thành phố Kiev trở thành một trong những 
trung tâm lớn của châu Âu với vai trò là đầu mối buôn bán giữa 
các thị trường châu Âu và phương Đông. 

Trật tự xã hội được thiết lập ở Nga đến thời kỳ này được 
phân ánh một phân trong bộ luật đầu tiên do Yaroslav ban 
hành nên còn có tên là bộ luật Yaroslav. Quyền sở hừu phong 
kiến hình thành với những bất động sản trong tay các vương 
công, lãnh chúa cùng đám tuỳ tùng vũ trang của họ và của giáo 
hội. Kinh tế phong kiến dựa trên sự bóc lột lao động của các 
tầng lớp nông dân. Quần chúng sống chủ yếu ở nông thôn, 
trong bộ luật gọi là Smerdi - nông dân phụ thuộc, là tâng lớp 
đông đảo nhất. Lao dịch và tô hiện vật là hình thức bóc lột 
chính ở Nga lúc bấy giờ. 

Thành thị tiếp tục phát triển cùng với các lãnh địa phong 
kiến. Thành thị là những trung tâm thủ công và thương, mại, 
đồng thời cũng là trung tâm chính trị và văn hóa. Môi thành 
phố đều có chợ, nơi các thương nhân trong nước, nước ngoài và 
thợ thú công bán hàng hóa. Thương nhân trong nước và thợ thủ 
công là tầng lớp quan trọng trong thị dân. Cao hơn họ trong, bậc 
thang xã hội là lãnh chúa, tức quý tộc phong kiến, tầng, lớp này 
thường nắm quyền chính trị. 

Các thành thị dần phát triển thành những trung tâm chính 
tị, đồng thời vai trò của Kiev, như một trung tâm chính trị toàn 

Nga, bắt đâu mờ nhạt. Các xu hướng ly khai ngày cảng định 
: Mình TÕ: các thân vương, lãnh chúa muốn phát triển thế lực của 
SH, cạnh trạnh với Kiev. Yaroslav là công vương cuối cùng 
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cai trị toàn bộ nước Nga Kiev trên thực tế. Ông qua đời y; ` 
năm 1054, đúng thời điểm nước Nga bị đe dọa bởi những hệ : 
du mục mới: Tucs, Polovsy. Những cuộc tấn công của các bộ lạc| 
này và cuộc đấu tranh nh quyên lực trong dòng tóc cảm | 
quyên đã dẫn đến sự tan rã cúa nước Nga rộng lớn. 


IV- THỜI KỲ SUY VONG 


Nửa sau thế ký XI, đầu thế ký XII là thời kỳ phát triển 
nhanh chóng cúa các thành thị Nga. Có tới 24 thành phố trong 
thế kỷ IX - X, 62 thành phố trong thế ky XI và 119 thành phố. 
trong thế kỷ XII. Sự phát triển của nghề thú công và buôn bán 
biến các thành phố lớn thành những trung tâm kinh tế của từng 
vùng độc lập mới. Sự phát triển của chế độ phong kiến đã biến 
các chúa phong kiến thành chủ nhân hoàn toàn trên đất của họ. . 
Các lãnh chúa lớn lập ra các đội thân binh riêng. Bộ máy áp bưc 
giai cấp hình thành ở địa phương độc lập với Kiev. Quý tộc địa 
phương ngày càng có xu hướng tách khỏi Kiev. Trong thế ky XI, 
các công quốc Chernigov, Pereyaslav, Smolensk, Volynia, Polosk 
đã tự tách ra. 

Bên cạnh xu hướng tách ra tự nhiên, cuộc tranh giành liên 
miên của các con cháu Yaroslav cũng góp phân làm nước Nga ` 
suy yếu. Mặt khác, nước N øa vừa hồi sức sau cuộc đấu tranh 

chống người Pecheneøs, nay chưa thể tập hợp lực lượn§ đấu 
tranh chống kẻ thù mới là người Polovsy. Lợi dụng tình trạng 

hỗn đôn ở Nga, người = Lành đã mặc sức hoành hành. H9 
cướp bóc các làng mạc, cán trở việc buôn bán của Nga 38t „» 
chiếm tất cả các con đường sang phương Đông và xuôn§ ph” 
nam. Kết quả là sự nghèo đói và hoang tàn thống frị khắp ng,” 

Nga. Đến cuối thế kỷ XII, nước Nga Kiev thực tế đã bị chía "" n 
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thành nhiều công quốc, còn Kiev trở thành mệt thành phê xác 
xơ và ÐĐị bò hoang. 

CuỘc tranh ianh quyền lực không chỉ làm cho gIa1 cập cầm 
quyển chia rẻ mà còn khiên cho đân chúng, bất mãn. Năm 1068, 
thợ thủ công và thương nhân Kiev nổi đậy khởi nghĩa. Dân cư 





các vùng lân cận ung hộ cuộc khởi nghĩa. Những người khởi 
nghĩa tân công dinh thự cua chúa Iziaslav và quân đội, giải 
phóng nhưng, thị đâần bị chúa bắt giam, chiếm rồi đem chia kho 
bạc của chúa. Chúa Iziaslav chạy sang Ba Lan cầu viện, đưa 
quân đội Ba Lan về đàn áp đã man cuộc khơi nghĩa. 

Ba năm sau, một cuộc khơi nghĩa nông dân lớn tiêp tục nÔ ra 
ở Suzdan và Belozero. Năm 1091, nông dân Suzdan lại nôi dậy. 

Trong hoàn cảnh đó, các công vương nhìn xa trông rộng 
nhất cố gắng tìm mọi cách duy trì sự thống nhất của Nga. Năm 
1097, theo sáng kiến cua công vương Vladimir Monomakh 
(chấu nội của Yaroslav "sáng suốt"), đại hội của các thân Vương 
được tô chức ở Liubech. Tại đó, các thân vương đã thừa nhận 
thực tế bị chia cắt của nước Nga. "Môi người sẽ giữ lãnh địa 
của mình" - đó là nguyên tắc được thoả thuận. Để ngăn ngừa 
những cuộc chiến tranh huynh đệ, các thân vương cam kết 
không xâm phạm lãnh địa của người khác. 

Nhưng cuộc chiến tranh giành vần không chấm dứt, quyết 
định của đại hội không được thực hiện. Ngôi đại chúa ơ Kiev là 
đối tượng tranh chấp đầu tiên. Năm 1113, dân Kiev lại nồi dậy 
chống sự cai trị của lành chúa, phá huy lâu đài và nhà ở của các 





chỉ huy quân đội, đe dọa các tu viện và cung điện của chúa. 





`..ÊN _ _ sợ, buộc phai mời chúa Vladimir Monomakh từ 














đầu ông từ chối đến Kiev. Nhưng các đại chúa thuộc Ñ 
trưởng đã không còn uy tín để lãnh đạo. Người dân Cũng nà. b: 
phân lớn quý tộc đều hy vọng Monomakh lập lại trạt tự trong 
nước vì ông là một thân vương được kính trọng, lại |a người; 
cai trị một công quốc giàu và hùng mạnh. Mặc dù khi len ngộ; 
đại chúa ở Kiev ông đã 60 tuổi, nhưng ông đã củng cố được 
chính quyền, khuất phục nhưng kẻ chống đối và B1Ư trật tự 
trong nước. Ông cũng rất cứng rắn với những kẻ dụ mục 
Polovsy. Nước Nga được bình yên dưới triều đại ông. Ông trỏ 
thành vị chúa đáng kính nhất cả khi còn sống và sau khi chết, 
được sử sách Nga hết lời ca ngợi công lao. Là một người dũng 
cảm và có nghị lực, khiêm nhường và trung thực, rộng lượng 
và bao dung, Monomakh dạy các con mình không lười biếng 
và phải tự mình lao động, không được ÿ vào người hầu, phải 
hiếu khách và hào phóng, tin ở thượng đế và thể hiện lòng tin 
bằng những việc làm tốt, giữ lời hứa, yêu hòa bình, không kiêu 
ngạo, bảo vệ kẻ yếu. 

V. Monomakh cai trị từ năm 1113 đến năm 1125. Sau dó, 
con trai ông là Mstislav trị vì đến năm 1132. Sau ông, cuộc đấu 
tranh giành quyền cai trị Kiev tiếp tục diễn ra giữa các nhánh 
trong dòng họ cầm quyền. Đến giữa thế kỷ XII, nước Nga cổ đã 
bị chia thành nhiều công quốc thù địch nhau. KievV trở nên 
hoang tàn do những cuộc cướp bóc của người PolovsÿŸ, đã mất 
đi vị trí trung tâm của mình. 

Nếu như cuộc tranh Ảnh quyên lực nội bộ lâ nguyên ch 
thứ nhất của sự suy vong của nước Nga Kiev, thì nguyÊ ' vẽ 
thứ hai chính là các cuộc quấy nhiễu liên miên của người du "! 
Người Pecheneøs bị Chúa Yaroslav đánh bại, buộc họ 2u# lạc 
sang bán đảo Balkan, Nhưng chỉ ít lâu sau đã xuất hiện €4 heg5 
người Polovsy, hùng mạnh hơn và dữ tợn hơn người Eeoht 
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Cuộc tấn công đâu tiên của người Polovsy vào đất Nga năm 1061. 
Từ đó, họ không ngừng quấy rối các vùng dân Nga băng những 
cuộc tấn công và cướp bóc. Họ bất ngờ tấn công vào các làng 
mạc và thành phố, cướp phá và đốt nhà cửa, giết dân hoặc bắt 
làm tù binh. Họ bắt tù binh làm nô lệ hoặc bán làm nô lệ ở 
Krym, từ đó, nô lệ được đưa đi các nước châu Á và châu Âu. 
May mắn lắm mới có người tự chuộc và trở về Nga hoặc trốn 
khỏi nhà tù của người Polovsy. Không thể tính được những 
cuộc tấn công của người Polovsy vì chúng diễn ra quá thường 
xuyên. Ước tính có tới 50 chiến dịch lớn nhất trong 150 năm 
(1061 - 1210). Dĩ nhiên, các vùng miền Nam nước Nøa gần thảo 





nguyên như Kiev, Pereyaslav, Chernigov... phải chịu đựng 
nhiều nhất. Sự tranh giành nội bộ ở đây càng nhiều thì người 
Polovsy càng đễ dàng hoạt động. Đôi khi, chính các thân vương 
kéo kẻ thù tham dự vào cuộc tranh giành quyền lực cúa mình 
và chỉ đường cho chúng vào đất Nga bằng cách nhờ đến sự 
giúp đỡ về quân sự của chúng. 

Nhưng tình hình không phải lúc nào cũng bị quan như 
vậy. Thường thường, các thân vương chăm lo đến việc phòng 
thủ, bảo vệ nhân dân và bằng mọi cách chống lại người du 
mục. Họ cho xây dựng các công trình phòng thủ trên biên giới 
và cho các đội vũ trang canh gác đề phòng sự tấn công bất ngờ 
của người Polovsy. Có khi, chính các thân vương cùng đội 
thân binh của họ bảo vệ biên cương, đích thân chuyển sang 
tấn công người Polovsy ở các khu chăn thả để gây hoảng loạn, 
đuổi họ xa hơn khói biên giới Nga và khai thông con đường 
buôn bán qua thảo nguyên đến các biển miền Nam. Trong số 
các thân vương như vậy, nổi bật nhất là chúa V. Monomakh. 
Ông cố gắng hòa giải các xung đột và tập hợp lực lượng của 
các thân vương thù địch nhau để chống lại ke thù chung. Ông 
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tô chức các đại hội của các thân vương và thuyết Phục cá, thâu, 
vương cùng tham gia tân công người du mục trên thứ, - 
nguyên. Tiêu biểu là đại hội Dolobskii (trên bờ hô Dolobskov,, 
gần Kiev), mà Monomakh đã thuyết phục được đại Chúa 
Sviatopol cho tấn công người Polovsy và đã đánh b, \Í quận | 
Polovsy (1103). Tiếc rằng, sau Monomakh các Cuộc chiế 
huynh đệ liên miên của các thân vương không, chỉ tạo điều, 
kiện cho người du mục khôi phục lực lượng mà còn g1úp họ | 
mạnh lên không ngừng. Người Polovsy chiếm dân các Vùng 
biên cương của Nga, còn các cuộc tấn công, chống lại ho của 
thân vương Nga ngày càng thưa và yếu ớt. Chắng hạn, năm - 
1185 các chúa Igor và Vsevolod của vùng Severski đã tiến 
hành một cuộc tấn công người Polovsy trên thảo nguyên 
nhưng thất bại, cả hai chúa bị bắt làm tù binh. Chỉ tiết về cuộc 
hành quân này được kể lại trong biên niên sử Nga và được ca 
ngợi trong bản trường ca cổ nổi tiếng "Bài ca về đoàn quân 
Igor". Thất bại của quân Nga trên thảo nguyên xa xôi, việc các 
thân vương bị bắt làm tù binh rồi chúa lgor trốn thoát đã tác 
động mạnh đến tâm tư người Nga. Họ thấy rằng nước Nga 
thât bại là do không có sự đoàn kết và đồng thuận giưa các 


1 tranh 


thân vương. Tác giả "Bài ca về đoàn quân Igor" đã than Khóc 
cho tai họa này và kêu gọi các thân vương hãy hòa giải, thống 
nhất lại. Nhưng, các thân vương tiếp tục tranh chấp, còn người 

Polovtsi tiếp tục tấn công Nga. Vào nứa sau thế ky XII, công 
quốc gân thảo nguyên nhất là ereyaslvl hầu như đã bị viỂn 
olovsy chiếm. Họ không chỉ tấn công, cướp bóc mâ đã đến : 
luôn đó. Các con đường qua thảo nguyên đã hoàn toàn 7 
người du mục kiểm soát. Nước Nga mất các lãnh thổ trên cm 
Azov (Tmutorokan) bởi vì các con đường đến đó đã bị ngữ. 


ra mới 
Polovsy chiếm mất. Khó khăn lắm các thương nhân Np 
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có thê vượt qua tháo nguyên để đến Biến Đen, vì vậy buôn 
bán của Nga với Hy Lạp thưa dân và cuối cùng chấm dứt. 
Tâm quan trọng cúa Kiev trước đây vì thế cũng không còn. DỊ 
người du mục chia cắt khỏi các biển miền Nam: Biến Đen và 
biển Caspian, Kiev không còn giữ vai trò trung gian buôn bán 
giưa châu Âu và phương Đông, trở nên hoang vắng. Không 
thể sinh sống bình yên trong cảnh các chúa thì đánh lân nhau 
còn người du mục thì thường xuyên quấy nhiều, dân cư các 
công quốc miền Nam nước Nga dân dân rời bó quê hương, 
tránh xa thảo nguyên lên miền Bắc hoặc sang miền Tây. Quốc 
gia Kiev, sau khi để mất sự thống nhất về chính trị và sức 
mạnh thương mại của mình, đã dân dân suy vong. 


V- XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA NGA CỔ 


Nước Nga Kiev thế kỹ IX hình thành từ những vùng hay 
công quốc riêng vốn trước đây đã có các công vương người 
Variak hay người Slav cai trị nhưng bị các chúa Kiev khuất 
phục. Khi các chúa Kiev (sau này khi nhà nước phát triển và 
lãnh thổ quốc gia mở rộng thì các chúa Kiev xưng là đại chúa 
để phân biệt với những người cai trị vùng hay công quốc cũng 
thường được gọi là chúa hay thân vương) còn nắm toàn quyền 
CaI trị thì các vùng này phục tùng họ và được quản lý bởi các 
quan cai trị mà chúa cứ từ Kiev tới. Giữ các chức vụ này thường 
lầ các con của đại chúa Kiev và những người thân cận. Còn khi 
các đại chúa không còn nắm được toàn quyền, dòng họ của 
chúa chia thành nhiều nhánh, thì ở mỗi thành phố lớn có chúa 
riêng, Không phải tất cả họ đều muốn phục tùng chúa Klev mà 
thường thù địch với chính chúa mà Kiev và tìm mọi cách để 
chống đối, Dàn dần, mối liên hệ của các vùng với Kiev ngày 
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càng lỏng lẻo. Vào thế ký XII, quốc gia Kiev lại biến thà 
loạt các vùng tách rời nhau. Các vùng quan trọng nhất |› `8, 
Chernigov, Volhynia và Galica ở miền Nam: dẠG 

Smolensk, Novgorod, Rostov - Suzdal và Murom,. Riaz„ vị 


ảnh ót 


nợ. 
miền Bắc. 


1. Cơ cấu bộ máy cai trị 


Mỗi vùng cúa nước Nga cổ có một thành phố chính mà cà 
vùng phải phục tùng và các thành phố nhỏ trực thuộc. Phong 
tục cai trị thông qua Veche (hội nghị toàn thể) tồn tại từ x¿ XƯa - 
trong các liên minh bộ lạc và công xã. Khi các Vùng sống tách - 
biệt nhau, chúng do Veche cai quản: Veche mời chúa đến Cai trị, - 
Veche bầu các trưởng lão để giải quyết các công việc hăng 
ngày, Veche phán xứ các đồng bào của mình, tuyên chiến và ký 
hòa ước với các láng giêng. Khi các đại chúa Kiev khuất phục . 
được các vùng, hoạt động của các Veche bị thu hẹp lại: họ chỉ : 
chăm lo các công việc địa phương của mình. Vào thế ký XII, khi 
quyền lực của triều đại Kiev suy yếu do chiến tranh huynh đệ 
thì Veche ở các vùng lại độc lập như trước đây. Họ thương . 
lượng với các chúa, mời các chúa ho cần đến cai trị, đông thời 
không cho các chúa mà họ không ưa đến thành phố. Họ tìm. 
cách tác động vào quá trình xung đột của các chúa, đòi chấm 
dứt xung đột hay cổ vũ chiến tranh chống lại các chúa thù địch 
với họ. Veche bầu các trưởng lão để cai quản công vHàn vc 
thành phố. Khi các chúa còn mạnh và có quyền lực lớn ở cƯ 
vùng thì các chúa chỉ định trưởng lão. Khi quyền lực của - 
suy yếu thì quyền bầu các trưởng lão chuyển cho Veche. VeC” 
các thành phố chính có quyền phái các quan chức đến các Ỹ 
phố trực thuộc, 





mem 
1... — 
Thông tin về hoạt động của các Veche rất ít và hầu như 
không có tài liệu thành văn. Những thông tín ít ôi có được chủ 
yếu là từ các truyền thuyết được chép lại trong biên niên sử. 
Thông thường, tham gia Veche gồm tất cả đàn ông tự do của 
thành phố. Veche được tổ chức khi có công việc cần giải quyết, 
tín hiệu triệu tập là tiếng chuông. Tại hội nghị, người báo cáo 
công việc là chúa nếu chúa là người triệu tập, hoặc là các 
trưởng lão do dân thành phố bâu ra. Công việc được giải 
quyết bằng cách biểu quyết và đòi hỏi tất cả phải nhất trí, 
không có ý kiến phản đối. Nếu có những ý kiến phản đối 
quyết liệt và thiểu số không chịu phục tùng đa số thì hai bên 
tranh cãi và đánh nhau, đôi khi thiểu số bị đàn áp. Không có 
kỳ hạn cho việc triệu tập hội nghị, Veche được tô chức khi có 
việc cần giải quyết. Địa điểm hội nghị thường là quảng trường 
mở của thành phố. 

Song song với chính quyền của Veche, trong các thành phố 
còn có chính quyền của chúa. Chúa là người bảo vệ cả vùng, 
nhận cống phẩm từ dân trong vùng. Cùng với đội thân binh của 
mình, chúa chỉ huy đội dân quân của khu vực và dẫn họ xung 
trận. Thời bình, chúa tham gia cai trị, xét xử những vụ án quan 
trọng, còn các vụ nhỏ thì giao cho các thuộc cấp, lãnh đạo hoạt 
động của Veche: triệu tập họp và báo cáo công việc trước hội 
nghị; quan hệ với các vùng lân cận về các công việc chính trị và 
buôn bán. Chúa làm tất cả mọi việc cùng với đội thân binh của 
mình. Đội thân binh øồm hai bộ phận: đại thân binh và tiểu thân 
binh, Đại thân binh gồm những người thân cận của chúa 
(thường gọi là lãnh chúa), những người tự do và thông thái; còn 
tiểu thân binh tập hợp các chiến binh mất tự do và những người 
hầu. Từ đại thân binh, chúa lập ra "hội đồng" của mình để ØIúP 


bà s R : b da 2 _ ° ° , 
an các công việc quốc gia. Chúa cũng cử các quan cai trị cac 
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thành phố phụ thuộc và các quan chức khác từ đại thân binh 
Chúa không giải quyết bất kỳ công việc quan trọng hảo Mộ 
không có các lãnh chúa, vì các lãnh chúa phục vu chúa Một các, 
tự nguyện nhưng có thể từ chối giúp đỡ khi chúa đẻ ra L 


: , ^? | , ` " : 
không có sự tham dự của họ. Họ có thể bỏ chúa này đề 


đến với - 
chúa khác mà không bị cho là phản bội. Mỗi lãnh chúa lại có M 
thân binh riêng, đôi khi rất đông, có sở hữu đất đai, vì vậy họ có 
vai trò lớn và được trọng vọng trong xã hội đương thời. Đội tiểu 
thân binh của chúa, thì hoàn toàn phụ thuộc vào chúa, làm thành 
đội tuỳ tùng và quân đội của chúa. Đôi thân binh của chúa càng 
đông thì quyền lực của chúa càng mạnh. Cho nên, các chúa tất 
chăm lo cho đội thân binh, làm sao để thu hút các lãnh chúa và 
người hầu về với mình và cố gắng chu cấp cho họ thật tốt để tạo 
nên sự gắn bó. Khi thu cống phẩm hằng năm, các chúa dùng - 
chúng chủ yếu để chu cấp cho đội thân binh. Có được nguồn thu 
nhập riêng từ nhưng lãnh địa giàu, chúa cũng chia cho đội thân 
binh. 


2. Thành phần dân cư 


Nhưng người phục vu chúa và ở trong đội thân binh của 
chúa thuộc giai cấp đặc biệt trong thành phần dân cư Ki 
Phục vụ chúa được coi là một vinh dự và có địa vị cao trong So 
hội. Chí có phục vụ chúa mới có thể trở thành "lãnh chúa”, pr 
nhập hàng ngũ quý tộc. Dân chúng còn lại của xã hội KụcỶ Me: 
như trước đây, gồm hai tầng lớp: người tự do và nô lê: vn ,: 
phát triển của các thành phố và hoạt động thương mại thì bạc 
thành phần những người tự do, có sự phân biệt dân thành đ 
và dân nông thôn, Dân thành thị được gọi là thị dân, ch" JE” 
người giàu và người nghèo. Dân nông thôn có tên gọi la QửờS 
là bộ phận dân cư chủ yếu ở nông thôn. Smerd là nhưng Hb 
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tự đO có đất đai và công, cụ của mình. Nếu smerd đi làm việc 
.huê cho địa c 
thì khôn§ được coi là người tự do mà là "người phụ thuộc” 


ở thành smerd nếu thanh toán xong với chủ của minh và lại 


hủ khác, bằng, công cu va vật kéo trên đất cúa hỌ 
zakuP): Nhưng "người phụ thuộc" không phải là nó lệ, họ sẽ 


cạnh tác độc lẬP. Smerd sống theo công xã và nộp thuế (hay 
cống vật) cho chúa. Ngoài ra còn một cộng đồng dân cư đặc 
biệt phụ thuộc vào Giáo hội Nga, đó là tăng lư, các tu sĩ vâ 
những người phục vụ giáo hội. Cũng như thời xa xưa, nô lệ vân 
tiếp tục tôn tại. Người ta vẫn mua bán nô lệ, bắt tù binh và 
những con nợ làm nô lệ và con cái nô lệ lại trơ thành nô lệ. Tuy 


nhiên, số lượng nô lệ không nhiều. 


3. Luật Nga cổ (Russkaia Pravda) và những tiến bộ pháp lý 


So với thời trước thì trật tự pháp lý ở nước Nga Kiev phát 
triển đáng kể. Các chúa Nga, bắt đầu từ thời chúa Vladimir, đã 
quan tâm đến việc thiết lập sự công bằng và trật tự xã hội, loại 
trừ những hủ tục dã man thời hoang sơ. Theo truyền thuyết, 
chúa Yaroslav đã ban hành bộ luật thành văn đầu tiên, được 
gọi là Russkaia Pravda. Sau đó, Russkaia Pravda được bổ sung 
bởi các con và cháu của Yaroslav. Bộ luật Nga cô được tuân 
thủ không chỉ bởi các toà án thế tục mà ca các toà án của Giáo 
hội. Mục tiêu chính của bộ luật là hạn chế, sau đó là loại bỏ 
hoàn toàn tập tục dã man của người Slav là tục trả nợ máu, 
thay thế bằng sự trừng phạt cúa toà án. Trong bản cô nhất, 
RXusskaia Pravda cho phép trả thù vì tội giết người, không, phải 
cả dòng họ mà chỉ những người thân thích nhất cua ke giết 
"6ười. Sau này, các con của chúa Yaroslav thay đôi điều luật. 
Độ luật mới cấm trả thù mà thay bằng tiền phạt (do chúa thu, 
Như sự trừng phạt đối với hành vi phạm tội) và bồi thường 
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cho thân nhân người bị hại. Đồng thời, luật Hè quy địng 
hình phạt đối với bất kỳ hành vi xúc phạm nào của người dạn 
Về mức phạt, luật quy định: vì tội giết một thành viên đội tha 
binh của chúa có mức phạt cao nhất - 80 đồng ðTiVen'; tôi iế 
một người tự do - 40 đồng và giết một phụ nữ - 20 đồng. Đó l; 
một khoản tiền lớn lúc bấy giờ. Như vậy, luật đã cố sắng bác 
vệ các cá nhân khỏi bạo lực và thay thế hành động tự xử thô lê 
theo cách trả thù cá nhân bằng hình phạt của nhà nước và 
công lý. Russkaia Pravda cũng bảo vệ tài sản cá nhân khỏi 
trộm cướp bằng việc quy định nhưng hình phạt khác nhau cho 
các tội trên. Coi nô lệ là tài sản của chủ, luật cũng dành quyê 
lớn cho các chủ nô và đề ra những hình phạt nặng cho tôi 
cướp nô lệ từ chủ nô, nô lệ bỏ trốn và che giấu nô lê bỏ trốn, 
Bộ luật dường như đã bảo vệ cho tập tục chiếm hữu nô lệ phá 
triển ở nh luy nhiên, nhìn chung, Russkaia Pravda đã 
chứng tỏ rằng, nền móng của một xã hội công dân đã được 
thiết lập ở Nga thay cho lối sống "dã man" trước đây. 


4. Văn hóa 


Văn hóa của nước Nga cổ đạt đến trình độ phát triển cao. 
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Nga được đánh giá cao Ở 
Bizantium, Đức, Pháp và Tiệp Khắc. Hàng thủ công cua Nga 
được xuất khẩu sang Ba Lan, Kherson, Bulgaria. Các công trình 
điêu khắc lớn của nước Nga thời Kiev như nhà thờ Thánh 
Sophia ở Kiev và Novgorod, nhà thờ Spatskaia ở ChernigO0V‹-z 
nổi tiếng vì sự hoành tráng, đồ sộ của phong cách kiến trúc vã 
sự trang trí nội thất phong phú, tinh xảo. 


1. Đồng tiền bằng bạc, được sử dụng rộng rãi thời nước Nga KieY: 


mm. 


(hương lÍ: Nước Nga cổ "` đc g. 33 





Chữ viết được phát minh và phổ biến rộng rãi ở Nga. Chữ 
viết của nước Nga CỐ CÓ nguồn gốc từ chữ Hy Lạp, xuất hiện từ 
trước khi Thiên Chúa giáo vào Nga. Giáo hội Thiên Chúa giáO 
đã có công thúc đấy quá trình biến đổi chữ viết cố, đơn giản 
hóa, biến nó thành loại chữ văn minh hơn, phổ biến hơn. 

Văn học Nga phát triển theo hai hướng: văn học dịch và 

văn học bản địa. Văn học dịch chủ yếu bao gồm kinh sách của 
Giáo hội và các tải liệu dịch từ tiếng Hy Lạp. Văn học Nøa góp 
phân truyền bá văn hóa và củng cố sự thống nhất của nước 
Nga. Trong kho tàng văn học cổ của N ga, Bâi ca về đoân quân 
Jgor có vị trí đặc biệt, là di sản văn học vô giá, là niềm tự hào 
của các thế hệ người Nga. Tác phẩm Giáo huấn của chứa 
Wladmmr Mionormakh việt cho các con trở thành điều răn cho 
các thế hệ sau về sự cần thiết duy trì sự thống nhất quốc gia và 
các tiêu chuân đạo đức cúa đãng quân vương. Bên cạnh văn 
học viết, sáng tác dân gian truyền miệng cũng được lưu truyền 
TỘng Tãi. 

Người Nga cũng nhận thấy cần có một bộ sử để thay cho 
nhưng câu chuyện dân gian truyền miệng. Những bộ biên 
niên sử đầu tiên của Nga được soạn ở Kiev và Novgorod vào 
đầu thế kỷ XI hoặc sớm hơn, từ cuối thế kỹ X, nhưng đã thất 
truyền. Đầu thế ký XII, một tu sĩ ở tu viện Pecherski (Kiev) đã 
tập hợp các bộ sử biên niên cũ đề viết thành bô sử biên niên 
nổi tiếng có tên Kế chuyện thời cổ; vẫn còn được c1ư lại đến 
ngày nay. Kế chuyện thời cổ là một bộ bách khoa toàn thư về 
đời sống Nga vào các thế ký IX, X, XI. Nó chứa đựng nhưng 
kiến thức phong phú về lịch sử Nga, về ngôn ngữ và nguồn 
ĐỐc của chữ viết, về tôn giáo, triết học, nghệ thuật và về quan 
hệ quốc tế. 
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Những tri thức trong các lĩnh vực địa lý, lịch SỨ, thực v; ' 
học... cũng bắt đâu xuất hiện. 

Nước Nøa cổ có vai trò lớn trong lịch sứ, văn hóa CỦA cá, 
nước Tây Âu, Bizantium và phương Đông. Các thương nhân 
Scandinavia và những người lính đánh thuê từ Nøga trở vẻ luôn 
ca ngợi nước Nga như đất nước của các thành thị, các thân 
vương và quân đội hùng mạnh. Một số thành phân của tiếng 
Nga và văn hóa Nga du nhập vào Scandinavia. Nga phát tri¿z 
quan hệ văn hóa với các bộ lạc Slav ven biến, các VƯƠng quốc và ' 
thanh thị Đức, Hungary, Pháp, Anh, đặc biệt là với Bizantium. 

Do các quan hệ mật thiết với Armenia, Gruzia, AZerbaiian 
và bắc Kavkaz, chữ Nga cũng được du nhập vào các vùng này 

Như vậy, ở thời kỳ sơ khai của mình, nước N ga cổ đã tập 
hợp các bộ lạc Slav vốn độc lập và xa lạ với nhau vào một quốc 
gia. Sự thống nhất vốn ban đầu mang tính chất cưỡng bức và _ 
hình thức dân dân được củng cố trong suốt hơn hai thế ký phát - 
triển của nước Nga cổ. Nhưng quan hệ văn hóa với Bizantium, 
sự du nhập của Chính Thống giáo đã ảnh hưởng lớn đến sự . 
thống nhất của các vùng đất Nga bằng tổ chức Giáo hội thống 
nhất, bằng chữ viết chung. Cuộc đấu tranh chung chống sự tân 
công thường xuyên của các bộ lạc du mục cũng thúc đây sư 
hình thành ý thức dân tộc. Vào cuối thế kỷ XII, nhà nước thống 
nhất đã tan rã do cuộc tranh giành quyền lực của triều đại cảm 
quyền, nhưng những mối liên kết văn hóa vẫn bền vững và đã 
hình thành nên một dân tộc Nga ý thức được về sự thống nhất 
của mình. Đó cũng chính là ý nghĩa lịch sử cốt yếu của thời KỶ 
Kiev trong lịch sử nước N ga. 
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NƯỚC NGA THÊ KÝ XIII 


I- TÌNH TRẠNG CÁT CỨ PHONG KIẾN 


Do sự suy yếu của Kiev như một trung tâm chính trị toàn 
Nga, vào cuối thế ký XII trên lãnh thổ rộng lớn của Nga hình 
thành ba trung tâm quyền lực chính, khác nhau cả về cơ cấu 
kinh tế và chính trị, đó là Novgorod, Suzdal và Galisia - 
Volynia. Các công quốc này phát triển, giàu lên và thu hút 
dân cư từ vùng Kiev đang tan rã đến sinh sống. Do nhưng 
khác biệt về hoàn cảnh địa lý và lịch sử hình thành, ba trung 
tâm phong kiến mới mang những đặc trưng chính trị và kinh 
tế rất khác nhau. 


1. Novgorod là công quốc có lãnh thổ rộng lớn ở miền Đắc, 
có trung tâm là thành phố Novgorod, còn gọi là Đại Novgorod 
do vai trò to lớn của nó trong vùng cũng như trong toàn Nga. 
Thành phố Novgorod là thành phố chính, trung tâm kinh tế, 
chính trị của công quốc. Dòng sông Volkhov chia đôi thành phố 
thành khu buôn bán, nơi có quảng trường buôn bán, các hộ 
thương nhân trên bờ hữu ngạn, và "khu Sophiskaya', nơi có nhà 
thờ Thánh Sophia. Trên danh nghĩa, Novgorod là kinh đô của 
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công quốc rộng lớn gồm 5 tính. Các thành phố khác trong vụ 
như Pskov, Izborsk, Staraya Rusa... là những thành phố : 
thuộc, trong đó Pskov là thành phố có số dân tương đương vự 
Novgorod (6 - 7 nghìn hộ) và cũng có đời sống tương đối đội 
lập. Đó cũng là nhưng thành phố đông dân nhất ỏ Nga đương 
thời, cho nên quyền lực tập trung ở đây. 
Đất đai Novgorod nhìn chung kém màu mỡ nên không thể 
bao đảm đủ lương thực cho dân cư trong vùng. Cư dân ỏ đây 
phai làm nghề đánh cá, săn bắn và các nghề khác. Họ phải mua 
lương thực ở vùng đông bắc Nga và vùng Volsga. Để đổi lấy 
lương thực, họ mua hàng hóa từ các nước láng giêng Baltik rồi 
đem sang bán ở phía đông, đó là các loại vai vóc, hàng kim khí, 
rượu, hoa quả. Để có được nhưng đồ vật quý giá này từ phương 
Tây, người Novgorod lại phải mang sang đó những thú nguyên 
liệu mà phương Tây cần như: da thú các loại, sáp và mật ong từ 
rừng, mỡ cá từ Bạch Hải xa xôi, lanh và gai từ miền Nam, 
Người Novgorod còn sang tận phương Đông mua tơ tăm thô để 
bán sang phương Tây. Như vậy, sự thiếu hụt lương thực buộc 
người Novgorod phải tìm cách bù đắp, dân đến sự phát triên 
nghề buôn bán ở Novgorod, dân dà trở thành nghề chính cua 
Novgorod. 
Người Novgorod kiên nhân dò tìm dọc các sông ngòi, biển 
miền Bắc, miền Đông bằng mọi phương tiện mà họ có, cho nên. 
họ biết rõ nơi nào và bằng cách nào đưa về Novgorod nhưng 
hàng hóa quý báu để có thể trao đổi với các thương nhân Đức. 
Con đường chính từ phía bắc là con đường từ hồ Ladoga . 
sông Volkhov đến Novgorod. Còn các sông nhỏ Msta và Lớ\ ` 
là con CN đưa hàng hóa phương Đông từ vùng Ý olga vả 
Dnepr của Nga về Novgorod. Sau khi tập kết hàng ho: ngườ 
Novgorod chở ra bờ biển Baltik theo đường sông Volkhov Ý 
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sông Neva đến vịnh Phân Lan, hoặc qua Pskov ra vịnh Riøga. 
Ngoài đường sông còn có đường bộ từ Novgorod sang phương 
Tây, trong đó quan trọng nhất là con đường từ thành phố 
Narva và Reval. 

Các con đường từ phương Tây đến Novgorod chủ yếu do 
người Đức sử dụng. Thời xưa, Novgorod buôn bán chủ yếu với 
các thương nhân người Goth, có hắn một thương điếm đặc biệt 
của người Goth ở Novgorod. Sau này, khi Liên minh Hans' 
phát triển phồn thịnh vào thế kỷ XIII - XIV, các thương nhân 
cúa liên minh này từ Bắc Đức lại chiếm ưu thế ở N OVgøorod, họ 
xây dựng thương điếm "Đức" mới ở Novgorod. Giới thương 
nhân Đức ở Novgorod hình thành một cộng đồng khép kín đặc 
biệt, có điều lệ và nhà thờ riêng. Quan hệ buôn bán giữa người 
Đức và người Novgorod hình thành theo phương thức người 
Đức từ bên ngoài xuất hiện ở Novgorod nhiều hơn là người 
Novgorod ra bên ngoài. Cho nên, toàn bộ hoạt động buôn bán 
giưa Novgorod và phương Tây dường như là do người Đức chứ 
không phải thương nhân Nga chủ động điều khiển. Bù lại, 
người Novgorod nắm hoàn toàn việc buôn bán với phương 
Đông. Ngoài đất đai riêng ở Bắc Nøga (nơi họ là chủ nhân tuyệt 
đối), người Novgorod còn thường xuyên mang hàng hóa đến 





vùng Volga, Kiev, vùng đất của người Litva và cả vùng phương 
Đông Hồi giáo - vương quốc của người Khazar. 





1, Hans: Liên minh thương mại của các thành phố Bắc Đức, thành lập 
năm 1241, thực hiện việc buôn bán giưa các vùng đông và tây của Bàc Âu. 
Các cơ sở chính của liên minh là các thành phố Brug, Novgorod, London, 
Đergen, Vào hậu kỳ trung đại, Hans bao gồm khoảng 100 thành phô - thành 
Viên, hoạt động như một lực lượng chính trị độc lập, có quân đội và hai 
quân riêng. Hans bắt đầu tan rã vào đầu thế kỷ XVIHI. 
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Về cơ cấu nhà nước, trong thời kỷ Kiev (thế kỷ X. XI) 
Novgorod cũng giống như các thành phố Nga khác. A¡ Cai trị đ 
Kiev, người đó nắm Novgorod. Các đại chúa Kiev cử đến một 
chúa cai trị ở Novgorod, thường là một hoàng tử. Nhưng khi ¿ 3 
nước Nøa Kiev, sau khi đại chúa Viladimir Monomakh qua đời 
năm 1125, bắt đầu diễn ra cuộc đấu tranh giành quyền lực liên 
miên giữa các thân vương, Novgorod đã lợi dụng hoàn cảnh đó 
và không chấp nhận các thân vương do chúa Kiev cứ đến 
Veche (hội nghị toàn dân) của Novgorod tự mình chọn các thân 
vương trong triều đại cầm quyền và mời họ đến cai tri với 
những điều kiện nhất định. Sở dĩ trật tự này có thể thiết lập ở 
Novgorod từ thế kỷ XII vì Novgorod ở xa Kiev, các đại chúa 
của Kiev đã suy yếu, không đủ lực lượng để buộc Novgorod 
khuất phục; mặt khác, các chúa có mưu đồ chiếm quyền cai trị 
Kiev cũng không muốn gắn số phận của họ với Novgorod vì sợ 
răng nếu ở đó họ sẽ bổ mất cơ hội đến Kiev, do vậy họ đã chọn 
cách bám trụ ở miền Nam. Đồng thời, người Novgorod cũng 
tìm cách giành độc lập cả về thần quyền. Cho đến giữa thế kỷ XI, 
giám mục Novgorod là do Tổng Giám mục Kiev cử theo ý riêng 
cúa ông ta. Từ giưa thế kỷ XIIL, người Novgorod tự mình bầu 
giám mục từ giáo chức địa phương và sửi đến để tổng giam 
mục công nhận. 

Theo biên niên sứ, N OVgorod giành được quyền tự chủ năm 
1136 với sự ra đời của nền cộng hòa Novgorod. Quyền lực tối 
cao thuộc về Veche. Veche bầu và bãi miễn chúa; bầu giám mục 
và nếu không hài lòng có thể bãi miễn; bầu và bãi miễn các 
quan chức điều hành công việc chung của đất nước. Veche ban 
hành các đạo luật mới, phê chuẩn các hiệp ước với nước ngoât, 
giải quyết các vấn đề chiến tranh và hòa bình... Nói chun§; 
Veche Novgorod điều hành toàn bộ đời sống chính trỊ của cả 
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vùnð. Tham g1a Veche là mọi người dân Novgorod tự do có tai 
sản (con cái dù đã lớn nhưng vẫn ở trong nhà cha mẹ thi vẫn 
không, được coi là công dân toàn quyền). Dân các thành phố 
trực thuộc đến Novgorod cũng được tham gia Veche. 

Các vấn đề chung của đất nước được Veche quyết định theo 
nguyên tắc đồng thuận, vì vậy nhưng vấn đề không đạt được 
sự đồng thuận thường dẫn đến xung đột và cuối cùng, phải 
nhờ đến sự phân xử của giám mục. Một hội đồng chính phủ 
đặc biệt chuyên lo việc chuẩn bị báo cáo tại các hội nghị Veche. 
Hội đồng này gồm những nhân vật quan trọng nhất, đứng đầu 
là chúa. Thực tế, hội đồng điều khiến toàn bộ mọi hoạt động 
trong nước. 

Khi bầu chúa cai trị đất nước, Veche thường thoả thuận một 
số điều kiện. Theo tục lệ cổ, chúa nắm quyền chỉ huy quân đội, 
là người đứng đầu chính quyền và nắm quyền xét xử. Nhưng 

để chúa không dùng quyền lực của mình chống lại Novgorod, 
Veche đặt ra các điều kiện: chúa và đội thân binh của Ông 
không được mua đất đai ở Novgorod, không được trực tiếp 
mua bán với người Đức tại thương điếm Đức mà không có 
người Novgorod làm trung gian. Như vậy, chúa không có cách 
nào gia nhập vào xã hội Novgorod và đối với Novgorod, ông ta 
luôn là người ngoài. Chúa được hưởng cống vật và bống lộc 
theo quy định và phải cho người Novgorod hưởng một số 
quyền lợi tại công quốc của mình. Các quan chức dân sự và 
quân sự do Veche bầu để điều hành công việc, vừa giúp đỡ 
chúa vừa giám sát chúa. 

Giám mục Novgorod không chỉ trông coi giáo hội mà còn 
có vai trò lớn trong đời sống chính trị của Novgorod, giữ vị trí 
số một trong Hội đồng nhà nước, theo dõi hoạt động của 
Veche. Mọi quyết định của Veche thường phải được giám mục 














NƯỚU NEA TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN mịp p. 


"chúc phúc", đồng thời là người hòa giải xung đột giữa các phe 
phái trong Veche... Tư thất của øiám mục tại nhà thờ Thánh 
Sophia, chính nhà thờ Thánh Sophia lại là trung tâm nhà nước 
Giám mục còn cai quản số lượng lớn đất đai của nhà thờ. 

Xã hội Novgorod phân chia thành hai tâng lớp chính: 
những người giàu và những người nghèo. Tầng lớp giàu có 
gồm các lãnh chúa, địa chủ và thương nhân lớn. Đại diên của 
tầng lớp này thường được bầu vào các chức vụ cao cấp, thao 
túng đời sống chính trị, kinh tế của đất nước. Người nghèo bao 
øồm thợ thú công, công nhân và tiểu thương ở thành phố và 
nông dân (smerd) và tá điền. 

Lịch sử Novgorod, cũng như các công quốc phong kiến 
khác, chứng kiến những cuộc tranh chấp nội bộ liên miên. Ban 
đầu, mâu thuẫn xuất hiện ngâu nhiên, chăng hạn như bất đồng 
giưa các nhóm trong Veche về việc mời chúa nào cai trị. Sau 
nây, với sự hình thành tầng lớp quý tộc thương mại mạnh và 
đây quyền lực, thì cuộc tranh giành trở nên thường trực. Quý 
tộc muốn cai trị Novgorod theo ý họ. Các lãnh chúa lại lợi dụng 
ảnh hưởng của họ ở các vùng mà họ sở hữu nhiều đất đai và 
nhưng cộng đồng cư dân mà họ có ảnh hưởng. Bản thân các 
lãnh chúa cũng cạnh tranh với nhau, chống đối lẫn nhau. 

. _ °ự tranh chấp liên miên giữa các thế lực phong kiến là 
nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ của Novgorod. Do 
tình trạng hôn loạn bên trong, Novgorod không thể cai quản 
được các thành phố và đất đai phụ thuộc, cũng không thể 
chống trả các kẻ thù bên ngoài. Trong khi đó, kẻ thù của 
Novgorod - Litva và Moskvwa - sẵn sàng lợi dụng sự bất ốn đó 
để thôn tính. N gười Novgorod cũng lượng sức mình và tìm giải 
pháp liên minh với một trong hai kẻ thù để giữ độc lập. Nhưng 
về việc này cũng không đạt được sự thống nhất: một số thi 
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muốn liên mình với Litva chống lại Moskva, số khác thì muốn 
ngược lại. Kêt qua là vào năm 1478, công quốc Moskva đã 
chiếm Novgorod và sáp nhập toàn bộ đất đai của mình. 

2. Suzdal, hay còn gọi là công quốc Vladimir - Suzdal, năm 
trên vùng lãnh thổ giữa thượng lưu và trung lưu sông Volga - 
dòng sông "Me" của nước Nga. Những cư dân cổ xưa của vùng 
này là người Finn (người Phân Lan cổ). Sự thưa thớt dân cư và 
sự hoang dã của các bộ lạc ở đây từ lâu đã thu hút người Slav 
từ thượng lưu Dnepr và Volga đến sinh sống. Nhưng thành 
phố cổ nhất là Postov và Suzdal do người Novgorod lập nên, 
vì vậy mang những đặc trưng sinh hoạt của Novgorod. Sau 
này, dưới thời chúa Viladimir có thành phố Vladimir; thành 
phố Yaroslav được xây dựng dưới thời Yaroslav 'sáng suốt". 
Đến cuối thế kỷ XI, toàn bộ vùng này vân là một vùng dân cư 
thưa thớt, hầu như hoang dã với các làng của người Finn năm 
rải rác trong rừng. Họ không có thành phố và cũng chưa có tô 
chức nhà nước. 

Cuối thế kỷ XI, sau Hội nghị Liubech, Suzdal tách thành 
một công quốc riêng, dành cho Vladimir Monomakh. 
Monomakh giao công quốc cho con trai nhỏ của ông là Yuri, 
có biệt danh Dolgoruki (tay đài). Con cháu ông đã bó nhiều 
công sức xây dựng và thu hút dân cư trong suốt một thế kỷ để 
biến Suzdal thành một công quốc mạnh và phồn thịnh. Tên 
tuổi công vương YurI gắn với việc xây dựng Moskva, sau đó là 
một loạt thành phố khác. Xây dựng thành phố, mở đường, lập 
những bến đò qua sông, các công vương Suzdal đã tạo điều 
kiên cho các đi dân từ miền Tây và miền Nam dễ dàng đến lập 
nghiệp trong công quốc của họ. Người 5Ìav mới đến đem theo 
các phong tục tập quán và thúc đẩy sự Nga hóa vùng này. Dân 
bản địa hoặc rút lui, nhường chô cho người mới đến, hoặc dân 
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đần Nga hóa. Người Slav đến đây cũng tiếp thu một sớ Phong 
tục bản địa. Sự kết hợp văn hóa Slav của những người Slay từ 
nhiều vùng miền với những nét văn hóa bản địa đã dây, hình 
thành một cộng đồng người 5lav mới, mang tên là "Đại Nga". 

Thiên nhiên ở Suzdal không giống ở Kiev, cũng không 
giống ở Novgorod. Đất đai ở đây không phải là đất đen màu 
mỡ như ở miền Nam, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với đất 
Novgorod, cho nên, dân ở đây tự canh tác và sống được bằng 
lương thực của mình. Đồng thời, họ cũng phải làm thêm, chủ 
yếu là nghề rừng. Người ta đốt rừng để trồng lúa. 1rong rừng 
thì nuôi ong, lấy nhựa, vó cây làm sợi, săn bắn. Nghề nông và 
nghề rừng khiến cho cư dân không tập trung ở các thành phố 
mà sống rải rác trong các làng nhỏ. Sông Volga cùng các nhánh 
chăng chịt của nó tạo nên một mạng lưới giao thông thuận tiện. 
Các thành phố ở Suzdal cũng không ít nhưng vì thương nghiệp 
và công nghiệp ở đây chưa phát triển nên không có ý nghĩa như 
ở miền Nam hay Novgorod. Thành phố ở đây thường là những 
pháo đài hơn là trung tâm công - thương nghiệp. 

Do đặc điểm của quá trình định cư vùng này nên ngay từ 
đâu, quyền lực của công vương có ý nghĩa đặc biệt. Monomakh 
và các con tiếp nhận vùng đất này khi còn hoang sơ, họ đã tốn 
nhiều công sức để thu hút di dân Nga đến và lập làng mới, xây 
dựng các thành phố, mở đường bộ và đường sông. Khi đến 
vùng đất mới, các di dân đã gặp chủ nhân của vùng đất này - 
công, vương, và coi ông là chủ sở hữu đất đai mà họ canh tác: 
Họ thoả thuận với công vương về điều kiên sử dụng đất và nộP 
thuế đất, phục tùng và khi gặp nguy hiểm thì nương náu trong 
thành phố của công vương. Tóm lại, công vương ở đây khônŠ 
chỉ là người cai trị, mà còn là địa chủ sở hữu đất đai theo quy ền 
của người khai phá đầu tiên. Khi công quốc Suzdal thu nhận 
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nhiều dì dân Nga, của cải của các công, vương, tích tụ nhiều đên 
mức cho phép họ trợ thành những công vương, hung, mạnh nhất 
toàn Nga. Hình thức sinh hoạt chính trị Veche vốn phố biến ở 
các vùng khác không thê phat triên ở Suzdal do ảnh hương lớn 
của công vương đối với đời sống của thành phô. Ở các thanh 
phố mới do các công vương xây đựng, cư dân hoàn toan phụ 
thuộc vào ý chí chủ nhân, còn các thành phô cũ như Rostov va 
Suzdal thì không đủ mạnh để đem hình thức Veche của mình 
chống lại quyền lực của công vương. 

Sự ra đời và phát triển của công quốc Suzdal găn liền với 
tên tuổi của những vị công vương đầu tiên. Nếu không kể 
Vladimir Monomakh, người nhận quyền thừa kê công quÔc 
nhưng chỉ ghé qua công quốc của mình rồi giao quyền lại cho 
con, thì công vương đầu tiên là con trai ông, - Yuri, biệt danh 
Dolgoruki (tay dài). Ông sống ở Suzdal từ trẻ và bỏ nhiều 
công sức để xây dựng công quốc, nhưng vân coi lợi ích chính 
của mình là ở Kiev. Khi có hy vọng giành được ngôi Đại chua 
Kiev, ông tập trung lực lượng, tham gia tranh gianh với các 
thân vương miền Nam. Ông giành chiến thắng, dời đến Kiev 
năm 1154 và qua đời ở đó năm 1157. 

Con trai Yuri - Andrey Bogoliubski không giống cha. Ông 
cai trị cùng cha ở miền Bắc và chiến đấu cùng cha ở miền Nam. 
Khi Yuri chiếm được ngôi Đại chúa ở Kiev, ông cho con trai cai 
trị gần Kiev. Nhưng Andrey không có ý định ở miền Nam. Ông 
quay về Suzdal, đóng đô ở thành phố Vladimir trên sông 
Kliazma mà cha ông đã ban thưởng trước đó. Khi chúa Yuri từ 
trân (năm 1157), người Rostov và người Suzdal chọn Andrey 
làm công vương của họ, do đó Andrey thống nhất được cả 
vùng Suzdal. Nhưng ông không rời thành Vladimir nhỏ bé của 
mình để chuyển đến các thành phố lớn. Muốn trở thành "người 
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cai trị độc quyền" ở Suzdal, ông đã đuổi các anh em của mình. 
đuổi các lãnh chúa độc lập và tránh phụ thuộc các hội nụị, 
Veche. Veche vân tồn tại từ "xa xưa" ở các thành phố cũ Rostov 
và 'Suzdal, nên Andrey không muốn sống ở đó. Sống ở ` 
Vladimir của mình hay ở làng Bogoliubov gần đó (do địa điểm 
yêu thích này mà ông có biệt danh Bogoliubski), Andrey cảm - 
thấy mình là chủ nhân hoàn toàn và cai trị tuyệt đối. Để nâng yị 
trí của Vladimir mà trước đây chỉ là thành phố phụ của Rostoy, 
Andrey đã cho mở rộng và củng cố thành phố. Ông cho xây 
một số nhà thờ bằng đá lộng lẫy, trong đó nổi bật là nhà thò 
Uspenski. Nhà thờ này trở thành thánh đường chính của 
Vladimir và cả xứ Suzdal sau khi Andrey chuyến về đó bức 
tượng Đức Mẹ tuyệt đẹp, theo truyền thuyết do Thánh Luca tạc, 
từ Byshgorod, nơi ông cai trị. Sau này (năm 1395), bức tượng 
được chuyển về đặt tại nhà thờ Uspenski ở Moskva và tôn tại Ơ 
đó cho đến nay. 

Sau khi trở thành người cai trị tuyệt đối ở Suzdal, Andrey 
muốn phát triển ảnh hưởng của mình ra Kiev và Novgorod, 
thậm chí có mưu đồ cai trị toàn bộ đất Nga. Sau nhiều nỗ lực, 
ông đã thành công với Novgorod. Năm 1169, ông phái quân 
đến Kiev, chiếm thành phố. Quân Suzdal cướp bóc và đốt kinh 
đô. 5au đó, Andrey trao Kiev cho một người em trai cai trị. Vần 
sống ở Vladimir nhưng ông mang danh xưng Đại chúa và đòi 
các thân vương miền Nam phục tùng. Như vậy, một công 
vương 5uzdal xa xôi đã phát triển ảnh hưởng của mình ra toản 
Nga. Song tính cách độc đoán của Andrey khiến nhưng người 
thân cận của ông cũng không chịu nổi. Năm 1175, chính những 
người hầu đã giết chết ông tại làng Bogoliubov và cướp lâu đât: 

Sau cái chết của Andrey, công quốc của ông lâm vảo cuộc 
chiến tranh huynh đệ. Andrey không có con trai. Các thành phổ 
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trực thuộc Vladimir và Pereyaslav mời các em ông cai trị. Cuộc 
đấu tranh giưa các thân vương xây ra với sự tham gia nhiệt tình 
của các thị dân. Thành phố Vladimir cuối cùng đã giành được 
địa vị đứng đầu ở Suzdal. Thân vương Vsevolod, em trai của 
Andrey, người được dân Vladimir mời đến cai trị, trở thành 
công vương Suzdal. Thời kỳ cai trị của Vsevolod với biệt danh 
Bolshoye Gnezdo (ố lớn) từ năm 1176 đến năm 1212 là thời kỹ 
thịnh vượng của công quốc Suzdal. Quyền đứng đâu của 
Vsevolod được công nhận ở tất cả các vùng đất Nga. Người 
Novgorod phục tùng hoàn toàn ý nguyện của Đại công vương 
Suzdal. Ông điều khiển cả Kiev theo ủy nhiệm của các anh em. 
Ngay cả các công vương Galisia xa xôi cũng tìm kiếm sự g1úp 
đỡ của ông. Sức mạnh cúa đội quân đông đão của ông được ca 
ngợi trong trường ca ải ca về đoản quân Ì]g0ï. 

Sau Vsevolod, Suzdal lại lâm vào cảnh chiến tranh giưa các 
con ông để giành quyên cai trị đại công quốc. Kết qua là Suzdal 
bị chia thành nhiều công quốc nhỏ. Đại công vương cai trị Ở 
Vladimir, còn các em và cháu của ông ở các thành phố khác và 
ít phụ thuộc vào đại công vương. Sự khác biệt của Suzdal với 
các vùng Nga Kiev xưa là ở các thành phố không có hình thức 
Veche và các công vương là chủ nhân hoàn toàn trong các lãnh 
địa cúa mình. 

3. Các công quốc Galisia và Volynia ở vùng tây nam đất 
Nga cũng bắt đầu phát triển và giàu mạnh cùng thời với Suzdal 
Cuối thế ký XII, chúng thống nhất thành một công quốc mạnh. 

Ứojynia nằm trên bờ sông Bug lây: Từ xưa, vùng này phụ 
thuộc các chúa Kiev. Từ giữa thế kỷ XII, ở đây hình thành một 
dòng họ công vương mới - dòng trưởng của Monomakh. Công 
vương nổi tiếng IziaslaV đóng đô ở Volynia và giành được 
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quyền cai trị ở Kiev. Con trai ông là Mstislav cũng từ đây đị 
tranh giành Kiev. Như vậy, giống như nhưng người thuộc dòng 
thư trong dòng họ Monomakh ở Suzdal, các công Vương 
Volynia coi quê hương của họ là Volynia và muốn sáp nhập 
Kiev cổ. Con trai Mstislav - công vương Koman, là người thành 
công hơn cá: sau cuộc đấu tranh lâu dài, ông không chỉ chiếm 
được Kiev mà còn chiếm được công quốc Galisia láng giềng. 
Công quốc Gals⁄a gồm hai phần: vùng núi phía đông dãy 
Karpat với thành phố Galich trên sông nistr và vùng đồng 
bằng trải dài lên phía bắc đến sông Bug Tây với thành phố cổ 
Chervon. Là vùng biên cương xa xôi, Galisia vốn không mấy hấp 
dân các thân vương Klev, cho nên các chúa Kiev thường gửi đến 
đây các thân vương trẻ, chưa có phần ở nơi khác. Vào cuối thế 
ký XI theo quyết định của Hội nghị Liubech, Galisia được chia 
cho các chắt của chúa Yaroslav sáng suốt" - Vasilko và Volodar. 
Từ đó, Galisia trở thành một công quốc riêng. Con trai của 
Volodar là Volodimirko tập hợp tất cả các thành phố dưới 
quyền mình và đặt Galich là kinh đô của công quốc. Ông mở 
rộng biên giới lãnh địa của mình, thu hút dân đến định cư, cho 
các tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh với Kiev và với 
người Upry định cư trên đất của mình. Ông chính là người xây 
dựng nên công quốc Galisia, cũng giống như Yuri ở Suzdal. 
Con trai ông - Yaroslav tiếp tục sự nghiệp thống nhất và củng 
cố công quốc. Galisia trở nên hùng mạnh dưới thời kỳ cai trị 
khá dài của Yaroslav (1152 - 1187). Dòng người nhập cư vào 
Galisia bấy giờ không chỉ đến từ phía đông, từ nước Nga mà cả 
từ phía tây, từ Hungary và Ba Lan. Đất đai màu mỡ thu hút dân 
đến vị trí năm giữa Tây Âu và nước N ga của Galisia thúc đẩy sự 
phát triển thương, mại và sự phồn thịnh của các thành phố. 
Yaroslav tài giỏi đã biết lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi và đưa 
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cÔnØ quôc của mình phát triển hùng mạnh. Cùng với Vsevolod, 
Yaroslav được ca tụng là công, vương mạnh nhất ở Nga. 

Sau khi Yaroslav từ trân, chiến tranh diễn ra ở Galisia và 
dòng họ công, vương Galisia chấm dứt. Công vương Volynia - 
Roman, đã chiếm Galisia và sáp nhập hai công quốc thành một 
` quốc gia lớn (năm 1199). Mặc dù chiến tranh vẫn tiếp diễn cả 
sau khi công vương Roman chết (năm 1205), nhưng công quốc 

của ông không tan rã mà còn hùng mạnh hơn dưới triều con trai 
| Roman - công vương Dan.) 
' Cũng giống như ở Suzdal, các công vương Galisia - Volymia 
trở nên hùng mạnh và có ảnh hưởng lớn là nhờ bấy giờ xứ SƠ 
của họ thu hút được nhiều di dân đến sinh sống. Nhưng vị thế 
của các công vương Galisia - Volynia khó khăn và nguy hiểm 
hơn so với vị thế của các công vương Suzdal. 7rước hết, láng 
giêng của Volynia và Galisia là những dân tộc thiện chiến và 
hùng mạnh: Ugry, Ba Lan và Litva. Ngoài ra, gần đó còn có ke 
thù trên thảo nguyên của nước Nga - người Polovsy. Cho nên, 
các công vương ở đây luôn phải nghĩ đến việc bảo vệ đất đai của 
mình từ phía bắc và phía tây trước người Ba Lan và người Ủgry, 
đề phòng người Polovsy từ phía nam. Hơn nữa, trong quá trình 















cai tr, các công vương ở đây đã quen nhờ sự giúp đỡ của người 
Ugry, người Ba Lan và LItva, nếu quan hệ đôi bên hòa hiếu. Như 
vậy, các thế lực ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của 
công quốc và khi có thể, săn sàng thâu tóm các công quốc này. 
Thứ ha¿ ở Volynia - Galisia đã hình thành một tâng lớp lãnh 
chúa mạnh bên cạnh quyền cai trị của công vương. Họ xuất thân 
từ các thân vương và đại thân binh. Họ cùng với các công vương 
tiêu diệt hình thức hội nghị Veche của các thành phố, sau đó gây 
áp lực đối với chính các công vương. Ngay cả các công vương tài 
giỏi nhất như Yaroslav và Roman cũng phải tính đến sự chuyên 
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: quyền của giới lãnh chúa. Công vương oman còn thứ thêu diệt 
Ì họ nhưng không thành công. Sau khi ông qua đời, các lãnh chúa 
đã tham gia tích cực nhất trong các cuộc nổi loạn, cùng với kẻ 
thù bên ngoài làm suy yếu Galisia - Volynia. Sau thời kỳ thỉnh 
| vượng vào các thế kỷ XII - XII, công quốc này dần dân suy yếu 
h và bị Ba Lan, Litva xâm chiếm. 


| lI- CUỘC XÂM LĂNG VÀ CAI TRỊ CỦA NGƯỜI MÔNG Cổ 


Vào nửa đầu thế kỷ XIII, khi nước Nga bị chia cắt bởi tình 
trạng cát cứ phong kiến, thì kẻ thù hung, hãn xuất hiện từ phía 
đông, đó là quân Mông Cổ mà người Nga quen gọi là người 
Tatar (Tacta). 
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Vào thế ký XII, các bộ lạc du mục ở Trung Á trải qua ølai 
đoạn tan rã của chế độ thị tộc. Tầng lớp quý tộc bộ lạc, sau khi 
chiếm đoạt đất đai, gia súc, bãi chăn và buộc dân nghẻo phải 
làm việc cho mình, đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành quyền lực 
quyết liệt. Người chiến thắng trong cuộc chiến đó là Temuchin 
(Thiết Mộc Châu, 1155 - 1227). Năm 1206, ông tự xưng là Đại 
hãn hay Genghis Khan (Thành Cát Tự Hiãn). Năm 1213, ông bắt 
đầu những cuộc chiến tranh xâm lược lớn bằng việc chinh phục 
miền Bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Sibir. Sau đó, quân Mông Cổ 
tiến sang phía tây, đến tận biển Caspien và Armenia, đi đến 
đâu là tàn phá, cướp bóc, Øleo rắc đau thương tang tóc tới đó. 
Vào năm 1222 - 1223, quân Mông Cổ từ Iran tiến lên Kavkaz, 
cướp bóc, tàn phá dã man rồi vào đất N øa. lrước nạn ngoại 
xâm, các công vương miền Nam đã tập hợp lại chống kẻ thù. 
Họ tiến xuống phía nam và đụng độ với quân xâm lược ở vùng 
thảo nguyên xa xôi trên sông Kalka (nay là sông Kalmius), gần 
biển Azov. Giao tranh diễn ra ngày 21-5-1223. Quân Nga chiến 
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đâu dũng cam, nhưng thiêu sự thống nhất nên đã thât bại. 
Người Mông Cô hành hạ đã man các tu binh, truy kích những 
người bỏ chạy đến sông Dnepr, rồi rút xuống miền Nam. 

Sau những chiến thắng của Genghis Khan (Thành Cát Tư 
Hãn), đế quốc Mông Cố rộng lớn hình thành. 

Năm 1236, quân Mông Cố dưới sự chỉ huy cua Batu Khan 
(Bạt Đô), cháu của Genghis Khan (Thành Cát Tư Hàn), lại xuất 
hiện ơ Nøa. Sau khi khuất phục vương quốc Bulgar trên sông 
Kama, quân xâm lược tiêu diệt Riazan va bắt đầu tân công Đại 
công quốc Vladimir. Quân xâm lược lần lượt chiếm Moskva, 
Vladimir. Đại công vương Vladimir là Yurl Vsevolodovich bị 
giết trong trận chiến đấu tháng 3-1238. Toàn bộ xứ Suzdal bị 
chính phục. Quân Mông Cổ tiến vào đất Novgorod nhưng 
không vào thành phố. Mưa lũ đã cản đường quân xâm lược. 
Batu ra lênh cho quân quay xuống miền Nam để chuẩn bị qua 
mùa đông ở vùng thảo nguyên Volga. Năm 1239, Batu tiêu 
diệt Pereyaslav và Chernigov; năm 1240, mở một chiến dịch 
lớn chống Kiev và chiếm được thành phố. Từ Kiev, quân 
Mông Cổ tiến sang phía tây, c chiếm Volynia và Galisia, rồi 
vượt dãy Karpat sang Hungary và Ba Lan. Nhưng Batu không 
đóng quân ở đó. Sau khi vấp phải sự kháng cự kiên cường Ở 
Czech, ông cho quân quay về thảo nguyên miền Nam nước 
Nga, thành lập quốc gia Kim Trướng (Golden Hord) với kinh 
đô là thành phố Sarai ở hạ lưu Volga. 

Ách cai trị của người Mông Cổ ở Nga kéo dài 240 năm 
(1240 - 1480). Là dân du mục, người Mông Cổ không ở lại 
những vùng đất Nga nhiều rừng. Họ xuống vùng thảo nguyên 
miền Nam, chỉ để lại các quan lại giám sát cùng với các đội vũ 
trang. Những quan chức Mông Cổ đặc biệt có nhiệm vụ kiểm 
kê toàn bộ dân số Nợga, trừ những người thuộc Giáo hội và quy 
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định mức công nộp. Có các quan chức được phái đến Nga để 
thu công vật; những người khác, thường gọi là các sứ thân, thị 
thực hiện nhưng nhiệm vụ khác. Các công vương Nga vân cai 
trị công quốc của mình, có nhiệm vu thực hiện các mệnh lênh 
của Hãn thông qua các sứ giả. Khi các công vương bị triệu đến 
kinh đô Kim Trướng để châu hay vì công việc thì họ được sắp 
xếp ở trong các lều dành cho công quốc họ. Khi Kim lrướng 
còn phụ thuộc vào các Đại hãn ở Mông Cổ, các công vương Nga 
phải đi đến tân Mông Cổ xa xôi để cầu kiến các Đại hãn. 

Ách cai trị của Mông Cổ rất nặng nề đối với N øa. Nhưng 
quan thu cống vật, các quan chức khác cùng đội vũ trang của 
họ mặc sức hoành hành, họ cướp bóc, đàn áp dân chúng. Cống 
vật mà người dân phải nộp rất nặng và mang tính chất xúc 
phạm. Dân ở nhiều thành phố như Novgorod, Rostov, Suzdal, 
Vladimir... không chịu nổi đã nổi dậy chống người Mông Cổ, 
Họ bắt và đánh đập quan thu thuế, thư ký. Các công vương 
phải mất nhiều công sức và chịu nhẫn nhục để tránh cho bản 
thân và thần dân của họ trước sự đe dọa của người Mông Cổ. 
Các công nương thuyết phục dân chúng tạm thời chịu khuất 
phục và nộp cống vật cho người Mông Cổ. Bản thân họ luôn tó 
ra phục tùng, tôn kính Hãn Kim Trướng. Công vương Alexandr 
Nevski - vị anh hùng trong cuộc chiến chống quân Thụy Điển 
đã nêu tấm gương về cách xử thế trong vị thế của người phụ 
thuộc. Không chỉ thường xuyên đến kinh đô Kim lrướng để 
bày tó sự phục tùng, ông còn đến tận kinh đô cúa đế quốc để 
triêu kiến Đại hãn. Trong lần triều kiến cuối cùng, ông cảm lạnh 
trên đường về và qua đời (năm 1263). Thời kỳ đầu, người dân 
Nga đều cảm thấy rất nặng nề và tủi nhục. Nhưng tình hình trở 
nên dễ chịu hơn khi các công Vương, sau nhiều nô lực, được 
Hãn cho phép tự thu cống vật và đem đến kinh đô nộp. Cách 
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này giúp người dân thoát khói sự tiếp xúc trực tiếp với ngươi 
Mông Cổ và do đó, không phải chịu đựng những hành động 
bao lực Vâ xúc phạm của chúng. 

Cần phai ghi nhận rằng ngay từ đầu, các trật tự chính trị và 
Giáo hội ở Nga vân được giữ nguyên. Người Mông Cổ gọi Nga 
là một tỉnh, nhưng họ vẫn giữ lại cơ cấu chính trị - xã hội. Đối 
với tín ngưỡng và Giáo hội Nga, người Mông Cổ có thái độ 
khoan dung và kính trọng, như họ từng khoan dung với các tôn 
giáo khác. Giám mục vả những người phục vụ tôn giáo được 
miễn nộp cống và các khoản thu khác cho triểu đình Kim 
Trướng. Giáo hội Nga được Hãn ban sắc phong để hoạt động. 
Các công vương Nga cũng được ban nhưng sắc phong như vậy 
để cai trị Người Mông Cổ giữ lại ở Nga chế độ cai trị cũ Vâ 
thường chỉ xác nhận quyền cai trị của các thân vương thuộc 
đòng họ Riuric. Khi các ngôi công vương được thừa kế đúng và 
hòa bình, người Mông Cổ không thay đổi trật tự hiện hành về 

việc chuyển quyền trong anh em hay cha con. Nhưng khi có sự 
tranh giành, các công vương phải nhờ Hãn phân giải Và giúP 
đỡ, thì các Hãn lập tức thể hiện sự độc đoán của mình: ban sắc 
phong cai trị theo ý mình và trừng phạt các công vương chống 
đối bằng nhiều biện pháp như tống giam, thậm chí giết hoặc 
cho quân Mông Cổ đến tàn phá lãnh địa của họ. Đôi khi các 
công vương bị giết ở chính quốc không phải vì lý do chính trị, 
mà vì họ không muốn theo phong tục Mông Cổ, cho rằng 
chúng không phù hợp với đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhưng 
trường hợp như vậy không làm thay đổi tình hình chung là Ở 
Nga vẫn tồn tại triều đại cũ và phương thức cai trị cũ. Chính 
hoàn cảnh đặc biệt này đã giúp người Nga dần dân tập hợp lực 
lượng và phương tiện để giải phóng đất nước khỏi ách thống trị 


ngoại bang. 
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lIl- CHÔNG CÁC KẺ THÙ TỪ PHÍA BẮC VÀ PHÍA TÂY 


Đồng thời với cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ, các lực 
lượng của người Đức cũng tiến dần vào các vùng biên Cương 
phía tây của đất Nga. Người Thụy Điến, người Đan Mạch và 
người Đức bắt đâu di dân đến vùng bờ đông biển Baltik và 
chỉnh phục các bộ lạc người Finn và người Litva ven biển. 
Người Thụy Điển chiếm Phần Lan và buộc người Finn theo đạo 
lhiên Chúa. Người Đan Mạch chiếm Estliandia và xây dựng ở 
đó thành Reval kiên cố. Người Đức đến định cư ở các Vùng cửa 
sông Dvina Tây và Niemen. Vừa tiến sang phía đông, vừa mở 
rộng đất đai chiếm hữu của mình, người Thụy Điển và người 
ức ngày càng tiến gần hơn vào các vùng đất Nga và đến giữa 
thế kỷ XIII bắt đầu cuộc đấu tranh với người Nøa để chiếm các 
thành phố Nga. Như vậy, vừa bị quân Mông Cổ đánh bại ở 
phía đông, nước Nga lại phải đương đầu với người Đức và 
người Thụy Điến từ phía tây. 

Sự xuất hiện của người Đức ở vùng cửa sông Dvina lây lúc 
đầu mang tính hòa bình, họ đến Dvina để buôn bán với dân 
bán xứ. Sau thương nhân là các nhà truyền giáo, truyền bá đạo 
Thiên Chúa, nhưng dân chúng không tuân theo. Một đội quân 
thập tự được Giáo hoàng phái đến để giúp các linh mục. Vị 
giám mục mới được bổ nhiệm của xứ Livonia (tên gọi vùng đất 
đai mà người Lĩïv sinh sống) - Albert, cùng một đội quân đến 
vùng cửa sông Dvina, lập thành phố Riga (năm 1200) và dựa 
vào pháo đài này để bắt đầu chinh phục các vùng lân cận, bắt 
dân theo Thiên Chúa giáo và phục tùng chính quyền Đức. Ông 
ra sức kêu gọi di dân từ Đức đến và muốn lập ở đây một giáo 
đoàn tỉnh thần theo kiểu các giáo đoàn quân sư ở Palestin. Giáo 
đoàn được thành lập năm 1202, có tên là Giáo đoàn Livon hay 
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Giáo đoàn hiệp sĩ mang kiêm, vì các hiệp sĩ mặc áo choàng 
rằng, CÓ chữ thập đỏ và mang kiếm trên vai. Nhiệm vụ chính 
của giáo đoàn là truyền bá đạo Thiên Chúa trong cộng đồng 
người Liv và Litva. Các hiệp sĩ mang kiếm không ngưng mở 
rông đât đai quanh Riga, trên đất chiếm được, họ xây dựng 
những pháo đài để cai quản dân bản xứ. 

Ít lâu sau (1225 - 1230), một giáo đoàn hiệp sĩ khác - Giáo 
đoàn Teuton ra đời ở vùng giữa sông Neman và sông Vistula 
trên bờ biển Baltik. Được thành lập cho Palestina, giáo đoàn có 
nhiều lực lượng và tiền của, nhưng không thể trụ lại ở Palestina 
vì Hồi giáo ở đó ngày càng lấn át. Trong hoàn canh đó, một công 
vương Ba Lan - Konrad Mazoveski, đề nghị giáo đoàn đến lãnh 
địa của ông để bảo vệ đất đai Ba Lan khỏi sự tấn công của người 
Pruss thuộc bộ lạc Litva. Người Đức tỏ ra mạnh hơn người 
Pruss: trong vòng nửa thế kỷ, các hiệp sĩ dân dần chiếm đất của 
người Pruss và cuối cùng đã chỉnh phục được toàn bộ. Một quốc 
gia Đức được thành lập trên đất của các bộ lạc Pruss, phụ thuộc 
hoàng đế. Như vậy, vào thế ký XI, với tố chức quân sự hùng 
mạnh và được sự ủng hộ của Giáo hoàng và hoàng đế từ Đức, 
người Đức đã cúng cố vị thế của họ trên bờ Đông của biển Baltik, 
trên cửa các con sông chính Dvina Tây, Neman và Vistula. 

Cuộc tiến sang phía đông của người Đức tác động trực tiếp 
đến các vùng miền Tây Nga. Trước hếí, tiến dần sang phía đông, 
người Đức ngày càng đến gần đất đai Novgorod và chiếm được 
một số thành phố ở miền Tây Nga, xung đột trực tiếp với người 
Nga. 7Ðứ ha¡, trước sự xâm nhập của người Đức vào vùng đât 
cúa người Litva, các bộ lạc Litva đã tập hợp lại để chông ke thù. 
Đôi khí họ cùng với các công vương, Nga (Polotsk) chống, lại 
người Đức; nhiều bộ lạc người Litva tự nguyện tập hợp sung 
quyền những thủ lĩnh của họ. Bị người Dức dồn đuổi, các tù 
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trưởng Litva thường chạy sang đât Nga và chiếm đất để bù lai 
đât đai đã bị người Đức chiếm. Nhiều đất của công quốc Polots 
đã bị chiêm theo cách đó. Sau này, các vùng thuộc Kiev và 
Volynia cũng dần bị thôn tính. Như vậy, nước Nøa có hai kẻ thù 
mới: người Đức luôn mơ ước chiếm đất Nga và nước Litva đang 
thống nhất trước nguy cơ xâm lược của người Đức. 

Anh hùng Nga trong cuộc đấu tranh chống các cuộc xâm lăng 
của người Thụy Điển và người Đức là Alexandr Yaroslavich, biệt 
danh Nevski. Xuất thân từ dòng họ Đại công vương V]ladimir, 
ông được mời cai trị Novgorod vào thời kỳ người Thụy Điển, 
Đức và Litva lần lượt tấn công Novgorod. Người Thụy Điển bắt 
đầu tấn công trước. Năm 1240, tướng Thụy Điển là Brrger dân 
đầu quân thập tự hoạt động ở Phần Lan chống người Finn và từ 
đó quyết định tiến vào Novgorod. Quân Thụy Điển đổ bộ lên 
bờ sông Neva thì bắt gặp công vương Alexandr. Ông đưa một 
đội thân binh nhỏ tấn công kẻ thù, nhanh chóng đánh bại và 
buộc chúng phải bó chạy. Chiến thắng mang tính chất quyết 
định và ý nghĩa của nó đối với nước Nga lớn đến mức chiến 
công của Công vương Alexandr trở thành để tài của nhiều 
huyền thoại trong dân gian. Chiến thắng trên sông Neva còn 
được coi là thắng lợi của Chính Thống giáo trước Cơ Đốc g1áo. 
1ừ đó, biệt danh "Nevski" được gắn với tên Alexandr. 

Một năm sau, nguy cơ mới xuất hiện từ các hiệp sĩ mang 
kiếm. Người Đức chiếm Izborsk và Pskov, tiến sâu vào đất N ơa, 
chỉ còn cách thành phố Novgorod khoảng 30 dặm N ga 
(versta) `. Bấy giờ, Công vương Alexandr không Ở Novgorod. 
Được tín ké thù tấn công, ông chiêu mộ thêm quân tình nguyện 


1. Đơn vị đo chiêu dài cũ của Nga, bằng 1,06 km. 
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từ khắp các vùng thuộc Novgorod và từ công quốc V]IadimIr. | 
Ông cho tấn công quân Đức và giải phóng Pskov vào mùa xuân 
1242. Quân Nga truy kích quân Đức đến hồ Chudskoe và ở đó, 
ngày 5-4-1242, đã diễn ra trận chiến đấu trên băng. Biên niền sử 
Nøa ghi lại rằng, quân Nga chiến đấu như mãnh hố. Quân Đức 
bị quân Nga đánh bọc sườn và thất bại nhanh chóng. Nhiều 
binh lính Đức chết đuối trong hồ khi rút lui, 50 người bị bắt làm 
tù binh và bị đưa về Pskov. Sau thất bại này, các hiệp sĩ mang 
kiếm buộc phải để cho nước Nga được yên. Người Nga đã chặn 
đường "tiến về phía đông" của Đức. 

Sau đó 3 năm, Công vương Alexandr Nevsk øiành được 
thắng lợi mới trước quân Litva. Các bộ lạc Litva bị kích động 
trước sư tấn công của người Đức đã quay sang xâm nhập lãnh 
thổ Nga ở Poltsk và Novgorod. Alexandr đã đem quân đánh 
đuổi họ khỏi biên giới (năm 1245). 

Tuy nhiên, những chiến thắng của người Nga chưa kết thúc 
được cuộc đấu tranh với các kẻ thù từ phía tây. Nhà nước Litva 
mới thành lập sẽ là kẻ thù trực tiếp của Nga. Người thống nhất 
các bộ lạc Litva và lập ra công quốc Litva (khoảng năm 1240) là 
Công vương Mindovỹ. Ông khéo léo lợi dụng cả người Nga và 
người LItva để cúng cố và mở rộng quốc gia của mình, chống 
lại sự tấn công của người Đức. Litva vào thế kỷ XIII còn non trẻ 
và yếu ớt, nhưng nó có thể bảo vệ người Litva khỏi người Đức 
và đôi khi còn giúp người Nga tránh các cuộc trừng phạt của 
người Mông Cổ, vì thế mà nó tồn tại. Đất đai của người Litva 
vốn chật hẹp, lại bị người Đức đồn ép từ phía tây, nên đất đai 
rộng lớn của người Nga trở thành đối tượng xâm lấn của Litva. 
Chính vì thế mà từ khi lập quốc, lịch sử Litva dường như cắn 
với lịch sử Nga. 
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Ách thống trị của người Mông Cổ dù không trực tiếp nhưng 
cũng gây nhiều thiệt hại và đè nặng lên vai người dân Nga, 
Trong khi đó, tình trạng chia cắt thành nhiều công quốc phong 
kiến đối địch khiến người Nga không thể tập hợp lực lượng 
chống kẻ thù. Thống nhất quốc gia là vấn đề cấp bách hàng đầu | 
đối với nước Nga. _ 
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_SỰI NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐÂT ĐAI 





TRONG CÁC THÊ KÝ XIY - XY 





I- CÔNG QUỐC SUZDAL THỜI KỲ THỐNG TRỊ 
CỦA KIM TRƯỚNG 


Kế vị Đại công vương Vladimir Yuri hy sinh trong khi 
chống quân Mông Cổ xâm lược là em trai ông - Công vương 
Yaroslav. Chờ khi quân Mông Cổ rút xuống miền Nam, 
Yaroslav bắt tay ngay vào việc ốn định tình hình và khôi phục 
đất nước. Biết rằng chưa đủ sức chống lại kẻ thù, ông thừa nhận 
quyền lực của họ và cùng với các công vương Nga khác đến 
kinh đô Kim Trướng triều kiến Batu. Sau đó, ông còn đến tận 
Mông Cổ triều kiến Đại hãn và chết ở đó vào năm 1246. 

Con trai Yaroslav - Alexandr Nevski, người đã lừng danh 
trong cuộc chiến chống các kẻ thù của Nga ở phía tây, tiếp tục 
sự nghiệp của ông, trở thành Đại công vương Vladimir, và phải 
trực tiếp đương đầu với người Mông Cổ. Cũng như cha mình, 
ông hiểu rõ rằng Nga chưa đủ sức chống lại họ nên phải thần 
phục. Khi người Mông Cổ quyết định kiểm kê số dân để thu 
cống vật, ông đã thuyết phục đân chúng tuân theo, thậm chí 
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còn đe dọa và dùng bạo lực để buộc nhưng người chống đối 
phải phục tùng. Một số người dân vân không tuân theo và 





dùng bạo lực với các quan lại Mông Cổ, ông đến tận kinh đô 
Kim Trướng để xin cho những người phạm lôi. lrong một lần 
đi như thế vào năm 1263, ông đã từ trần trên đường trở về tại 
một thành phố nhỏ trên bờ sông Volga. 

Nhưng, những người kế vị là các em trai của ông không có 
được tiếng tăm và ảnh hưởng như ông. Quyền lực và sức mạnh 
của đại công vương dưới thời họ suy yếu, các công vương khác 
không những không phục tùng mà còn thù địch, mặc dù họ 





được vua Kim Trướng sắc phong. Đến các thế hệ sau - con cháu 
Alexandr - chiến tranh huynh đệ đã diễn ra thường xuyên. Trên 
toàn vùng Suzdal đã thiết lập chế độ lãnh địa. 

Đặc điểm của chế độ lãnh địa là tất cả các công quốc được 
thành lập ở Suzdal được coi là sở hữu riêng của các ø1a đình 
thân vương chiếm hữu chúng. Mỗi thân vương coi lãnh địa của 
mình như một thái ấp và tuỳ ý sử dụng, di chúc lại cho ai tuỷ 
thích và chia nhỏ lãnh địa theo số lượng người thừa kế. Thậm 
chí khi đã nhận sắc phong làm đại công vương của Khan Kim 
Trướng, họ cũng không chuyển đến thành phố kinh đô mà vẫn 
ở lại công quốc của mình, điều hành công việc từ đó. Vì vậy các 
đại công vương Viadimir thời kỳ này thường được gọi theo tên 
các thành phố lãnh địa của họ: Yaroslav Tverskol, Vaslli 
KostromskoOI... 

Các công quốc ở Vladimir - Suzdal dần biến thành lãnh địa 
riêng của các gia đình thân vương là do nhiều nguyên nhân. 
Trước hết, ngay từ đầu quyên lực của các công vương ở đây đã 
rất mạnh. Các công vương tự mình khai phá, lập quốc và cai 
quản, họ tự xem mình là chú nhân của công quốc. Quan điểm 
đó được truyền từ đời cha sang đời con. 7# hai, các công 
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VƯƠn” Ở đây đều xuất thân từ dòng dõi Monomakh. Họ không 
phục Đại công vương Vladimir mặc dù đã được nhận sắc 
phong. Các công vương của lãnh địa thường liên minh với 
nhau chống lại Đại công vương, không cho củng cố thế lực va 
do đó, giúp họ giữ được quyền tự chu. 77 6a, nguyên tắc thừa 
kế ngói đại công vương theo dòng họ như thời xưa vàn được 
duy trì nhưng theo cách rất đặc biệt. Thân vương nào giành 
được ngôi ở thành phố Vladimir thì trơ thành đại công Vương. 
Các thân vương của các lãnh địa thuộc dòng trưởng cạnh tranh 
với nhau để nhận được sắc phong cai trị Vladimir tư Kim 
Trướng. Nhưng dù ai giành được quyền cai trị Vladimir thì trật 
tự chiếm hữu ở các công quốc khác không vì thế mà thay đổi. 
Tất cả các thân vương vẫn làm chủ lãnh địa của họ. Riêng thần 
vương đã trở thành đại công vương thì sáp nhập Vladimir vào 
lãnh địa của mình. Như vậy là sự thừa kế theo dòng họ chi 
được áp dụng đối với thành phố kinh đô, tất cả các thành phố 
khác được coi là sở hữu của gia đình, không phải của dòng họ. 
Dân dân, khi các gia đình thân vương ở các lãnh địa khác nhau 
phát triển đông đúc lên, thì họ lại có các "đại" công vương 
riêng. Vì vậy mà có các đại công vương của Tver, Yaroslav... và 
mỗi người trong số họ đều mơ trở thành đại công vương 
Vladimir và toàn Nøa. 

Hậu quả cúa tình trạng chia cắt này ở Suzdal trong, thế kỷ 
XII - XIV là rất lớn. Trước hết, đó là sự chia nhỏ không, ngừng 
các lãnh địa. Mỗi thân vương khi chết lại để lại đi chúc chia 
lãnh địa của mình cho tất cả những người thừa kế. Các lãnh địa 
do đó ngày càng tăng, về số lượng nhưng lại càng nhỏ về diện 
tích. Được nhận phần đất ngày cảng nhỏ hơn, các thân vương 
thế hệ sau lại nghèo hơn và càng, cần phương tiện để sống. 
Trong cơn túng quẫn, họ nhòm ngó đất đai của người khác. Sự 
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tước đoạt lân nhau trong dòng họ phong kiến ngây Cảng phổ 
biên. Kết qua là sự xáo trộn trong xã hội, quyền của kẻ mạnh 
được xác lập. Lối thoát khỏi tình trạng này chỉ có thể là sự 
thông, nhất nhờ áp lực của một phong trào quân chúng mạnh 
mẽ và một thế lực lãnh đạo có khả năng sử dụng các lợi thế của 


phong trào này. 


lI- SỰ KHỞI ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA CÔNG QUÔC MOSKVA 


lình trạng chia cắt ở công quốc Viladimir - Suzdal dân dần 
chấm dứt cùng với sự lớn mạnh của công quốc Moskva. 

Một công quốc Moskva riêng bắt đầu tồn tai từ giưa thế 
ky XII. Bản thân thành phố Moskva theo truyền thuyết là do 
công vương Yuri Dolgoruki đặt nền móng vào năm 1147. Thoạt 
đầu, Moskva chỉ là một pháo đài bảo vệ biên giới phía nam của 
công quốc. Batu Khan trên đường tiến quân từ Riazan đến 
Suzdal và Vladimir, trước hết đã chiếm và tàn phá Moskva để 
mở đường. Trong thế kỷ đầu tồn tại, Moskva không phải là một 
công quốc riêng mà thuộc về các công vương Vladimir. Công 
vương Alexandr Nevski đã ban Moskva cho con trai út là 
Daniil, từ đó Moskva trở thành lãnh địa riêng của con cháu 
Dan]. công từ khi đó, công quốc Moskva bắt đầu cúng cố và 
phát triển nhanh. 

VỊ trí địa lý đặc biệt thuận lợi là nguyên nhân chính cho sự 
phát triển của Moskva. Moskva nằm trên giao điểm của các con 
đường từ miền Nam lên miền Bắc và từ vùng Novgorod sang 
vùng Riazan. Các di dân đi từ miền Nam lên miền Bắc không 
thể bỏ qua sông Moskva và phần lớn đã dừng lại định cư xung 
quanh Moskva thay vì đi tiếp lên phía bắc. Vì thế, dân cư của 
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công quốc Moskva nhanh chóng trở nên đông đúc. Các công 
vương nhờ vậy cũng thu được nhiều cúa cải hơn. Mặt khác, 
sông Moskva là con đường thuỷ nối vùng thượng lưu sông 
Volga với trung lưu sông Oka. Người Novgorod đã sử dụng 
con đường nây để vận chuyến lúa mì, sáp và mật ong từ vùng 
Riazan giàu có về xứ sở của họ. Nắm được con đường thương 
mại này, các công vương Moskva thu được nhiều tiền thuế từ 
thương nhân. 

Sự phát triển của Moskva cũng nhờ vào tài năng và sự 
khéo léo của các công vương đầu tiên, những người đã biết 
tận dụng những lợi thế của mình. Hai công vương đầu tiên - 
Daniil và con trai ông - Yuri, đã nhanh chóng làm chủ toàn 
bộ dòng sông Moskva sau khi chiếm thành phố Kolomna trên 
cửa sông của công vương Riazan vả thành phố Mozhaisk Ở 
thượng nguồn của công vương Smolensk. Ngoài ra, công 
vương Daniil còn sở hữu thành phố Pereyaslavl - Zaleski theo 
di chúc của công vương Pereyaslav không có con. Đất đai và 
của cải của công vương YurI nhiều đến mức ông quyết định 
tìm kiếm sắc phong cai trị đại công quốc Vladimir từ Kim 
Trướng và bắt đầu đấu tranh giành Vladimir với công vương 
Tver - Mikhail (chú họ của Yuri). Cuộc đấu tranh điễn ra Ở 
Kim Trướng với cả mánh lới và bạo lực. Cả hai công vương 
đều bị giết. Ngôi đại công vương được trao cho con trai 
Mikhail - Alexandr Tverskoi. Còn ở Moskva, em trai của Yuri 
là lvan, biệt danh Kalita (nghĩa là túi đựng tiền) trở thành 
công vương. Chớp được thời cơ thuận lợi, Ivan lại bắt đầu 
đấu tranh với Tver và năm 1328 giành được ngôi đại công 
vương Viladimir. Từ đó, ngôi đại công vương luôn thuộc về 
triều đại Moskva. 
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Lai công vương lvan Kalita được cho răng có công trạng 
lớn là nhận được quyền thu cống vật từ các xứ Nga và đem đến 


Kim Trướng nỘP. Ông đã giải thoát cho người dân Nøa khỏi 





nhưng sự nhũng nhiễu và những cuộc tàn phá của người Mông 
Cổ, đem lại sự bình yên và an ninh cho xứ sở. Ivan đã lợi dụng 
quan hệ tốt đẹp với người Mông Cổ để củng cố quyên lực của 
mình đối với các công quốc khác và lợi dụng quyền thụ cống 
vật để làm giàu. Việc ăn bớt tiền thuế đã đem lại cho ông biệt 
danh Kalita. Sự bình yên và trật tự trong công quốc của Kalita 
đã thu hút dân cư đến sinh sống nhiều hơn. Đến với Kalita 
không chỉ có dân thường mà có cá các lãnh chúa cùng với 
người hầu của họ. Nhờ chính sách kiên trì mở rộng công quốc 
của mình, Ivan Kalita đã đi vào lịch sử như Tgười tập hợp đất 
đai Nga". Nhưng thành tích chính trị lớn nhất của Kalita là VIỆC 
kéo được Tổng Giám mục Nga đến Moskva. 

Với sự sụp đổ của Kiev, vấn đề định đô của Tổng Giám mục 
| được đặt Ta: Ở lại Kiev hoang tàn hay tìm một địa điểm mới 
| Khoảng năm 1300, Tổng Giám mục Makxim chuyển đến thành 
l phố Vladimir, trên sông Kliazma sau một cuộc tấn công lớn của 











người Mông Cổ vào Kiev. Các công vương Galisia xin Giáo hội 
Bizantium lập một toà Đlám mục riêng cho vùng Tây Nam nước 
Nga nhưng Bizantium không đồng ý chia cắt Giáo hội Nøa. Sau 
khi Giám mục Makxim từ trần, Giáo hội Bizantium bổ nhiệm 
CIiám mục Piotr, người Volynia làm Tổng Ciám mục Nga. Sau 
khi xem xét Kiev, Piotr cũng chuyển lên phía bắc, thành phố 
Vladimir. Nhưng vì các đại công vương không sống ở Vladimir 
và thành phố này lại là đối tượng tranh giành øiữa Moskva và 
Tver, nên Piotr quyết định nghiêng về Moskva. Ông hết lòng 
ủng hộ công vương lvan Kalita, sống cùng công vương Ở m, 
Moskva một thời gian dài và cho xây dựng ở đó nhà thờ... 











Uspenskl nổi tiếng giống nhà thờ cùng tên ở Vladimir. Khi ông 
qua đời, thi thể được an táng trong nhà thờ này. Người kế 
nhiệm ông là Pheognost - một người Hy Lạp, đã đóng đô hắn ở 
Moskva và như vậy, Moskva trở thành trung tâm Giáo hội toàn 
Nøa. Từ đó, Giáo hội luôn là chỗ dựa vững chắc của các công, 
vương Moskva. 

Những thành tích đạt được đã tạo điều kiện củng cố và phát 
triển thế lực của Moskva. Dưới triều Kalita (1328 - 1341) và hai 
con của ông: Semion (1341 - 1353) và Ivan (1353 - 1359), Moskva 
giành ưu thế so với các công quốc khác. Ivan Kalita cư xử một 
cách độc đoán ở Tver, Novgorod và Rostov; còn đại công vương 
Semion được đặt biệt danh Gordyi (Kiêu ngạo). Dựa vào sức 
mạnh và sự giàu có của mình, lại được Kim Trướng úng hộ, các 
công vương Moskva có khả năng duy trì trật tự và sự bình yên 
không chỉ ở lãnh địa của họ mà trên toàn xứ Viladimir - Suzdal. 
Điều đó là rất quan trọng đối với những người dân phải chịu tủi 
nhục do ách cai trị Mông Cổ và những xáo trộn bên trong, họ tự 
nguyện phục tùng quyền lực của Moskva và ủng hộ các công 
vương Moskva. Nhiều lãnh chúa đến với các công vương 
Moskva cùng với đội thân binh của họ từ miền Nam và từ các 
lãnh địa Suzdal khác. Đến phục vụ các công vương Moskva, các 
lãnh chúa này góp phân làm mạnh thêm quân đội Moskva, đồng 
thời bản thân họ khi phục vụ một công vương mạnh cũng nâng 
cao vị thế của mình và trở nên quyền quý hơn. Vì vậy mà những 
người phục vụ các công vương Moskva cố gắng để ngôi đại công 
vương luôn thuộc về Moskva. Các lãnh chúa Nga là những nô 
bộc trung thành với các công vương của họ ngay cả khi bản thân 
các công vương yếu, như trường hợp lvan (con cúa Kalita), 
người được mô tả là "lặng lẽ và nhu mì, hay con trai ông - 
Dmitri, kế vị lúc mới 9 tuổi. 
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Cùng với tâng lớp lãnh chúa và nhà thờ, đông đảo dân 
chúng cũng kéo đến Moskva. Công quốc Moskva là xứ SỞ bình 
vên, không phải hứng chịu những cuộc tấn công từ bên ngoài 
như các công quốc giáp biên giới (Riazan, Nizhegorod, 
Smolensk) và lại có quan hệ hòa hảo với Kim lrướng. Dân 
chúng kéo đến đất đai Moskva, các công vương Moskva xây 
dựng thành phố, làng mạc cho họ. Họ tự mua các lãnh địa của 
các lãnh chúa nghèo ở Yaroslav, Boloozero, Rostov và các làng 
của các chủ đất nhỏ; họ chuộc tù nhân Nga từ Kim lrướng và 
đưa họ về sống thành làng trên đất đã mua. Dân cư cứ thế 
đông đúc thêm và của cải của các công vương cũng ngày càng 
nhiều thêm. 


lIl- DMITRI DONSKOI VÀ TRẬN KULIKOVO 


Các con của Ivan Kalita đều cai trị không lâu vì qua đời 
sớm. Semion không có con, Ivan có 2 con trai. Dòng họ các 
công vương Moskva vì vậy không đông và lãnh địa của họ 
không bị chia nhỏ như các lãnh địa khác. Lực lượng của 
Moskva không bị suy yếu và các công vương ở đây lần lượt 
nhận được quyền cai trị đại công quốc từ Kim Trướng và giử 
được quyên đó. Chỉ sau khi công vương Ivan chết mà Ở 
Moskva không có công Vương trưởng thành, sắc phong cai trị 
đại công quốc được ban cho các công vương Suzdal. 5on§ 


công vương Dmitri, bấy giờ mới 9 tuổi, được sự hướng dân... 


⁄ ` 1Á và Ía z ` X øc: 
của Tống Giám mục Aleksey và các lãnh chúa, đã bắt đầu đầu l. 


giành được quyền cai trị đại công quốc Vladimir. Công vươn§ _ 
Suzdal (Dmitri Konstantinovich) làm đại công vương khôn§. 
đến 2 năm. Những năm đầu, công việc chủ yếu do Tổng Giảm 
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mục Aleksey và các lãnh chúa điều khiến, khi đến tuổi trưởng ị 
| thành đại công vương mitri tự mình điều hành mọi việc. ⁄ 
Chính sách của Nga dưới triều Dmitri chứng tỏ được thực hiện 
bởi một vị quân vương dũng cảm và đây nghị lực. 
Khăng định quyên cai trị đại công quốc Viladimir cúa 
Moskva là mối quan tâm hàng đâu của đại công vương. Ông 
cho rằng tước vị đại công vương và thành phố Vladimir phải là 
lãnh địa, nghĩa là sở hữu riêng của các công vương Moskva. 
Ông phi rõ điều này trong hiệp ước ký với công vương Ìver và 
đưa vào di chúc của mình về việc chuyển quyền thừa kế đại 
công quốc cho con trai trưởng. 
Đối với các công vương khác thuộc Vladimir - Suzdal cũng 
như với Riazan và Novgorod, Dmitri cư xử khá chuyên quyền và 
độc đoán, can thiệp vào công việc của các công quốc khác: xác 
lập ảnh hưởng của mình trong gia đình các công vương Suzdal - 
| Nizhegorod, đánh bại công vương Oleg của Riazan và sau một 
thời gian dài đấu tranh đã buộc Tver phải phụ thuộc. Cuộc đấu 
| tranh với Tver đặc biệt khó khăn. Đại công vương Tver - Mikhail 
Alexandrovich cầu cứu các công vương Litva mà bấy giờ rất 
hùng mạnh. Công vương LItVa, Olgert cho bao vây Moskva mới 
vừa được bao bằng tường đá, nhưng không chiếm được thành và 
quay về Litva. Quân Moskva sau đó bao vây Tver. Cuối cùng, 
năm 1375 hòa ước được ký giữa ÌVer và Moskva: công vương 
Tver thừa nhận mình là "đàn em' của công vương Moskva và từ 
bỏ mọi tham vọng đối với ngôi đại công Vương Vladimir. 
Novgorod chưa chịu thân phục. Vào cuối triều đại Dmitri, khi 
người Novgorod không phục tùng, ông đã cho quân đến đàn áp 
và buộc người Novgorod bồi thường 8.000 rup. _ 
Nhưng vinh quang lớn nhất của công vương Dmitri là lân 
__ đâu tiên ông đã đưa quân Nga đương đầu trực tiếp với quản 
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Mông Cô. Giải phóng, đất đai Nga khỏi ách cai trị Mông Cổ là 
ước mơ của nhiều công vương, Nga, nhưng, khi lực lượng của 
quân đội Nøa còn yếu và phân tán, con Kim lrướng vần manh 
thì chưa thể thực hiện được. Các công vương, Nga, hâu hết đã 
chọn chính sách phục tùng để bảo vệ và phát triển lực lượng 
Khi Moskva đã trở thành một đại công quốc mạnh, chí phối 
nhiều công quốc khác, hơn nữa, nhà nước Kim lrướng vào nửa 
sau thế ký XIV bắt đầu bước vào thời kỳ suy yếu: các thế lực 
phong kiến tranh giành lần nhau, chiến tranh liên miên và đất 
nước bị chia làm đôi. Nhưng đội quân Mông Cổ thất bại trong 
cuộc chiến tranh huynh đệ trong nước họ đã kéo về phía biên 
giới Nga, sống bằng nghề cướp bóc các làng Nga. Coi họ là kẻ 
cướp, người Nga đã thắng tay đánh đuổi. Các công vương 
Riazan, Nizhegorod và đích thân đại công vương Viladimr 
cũng phái quân đến đánh người Mông Cổ. Sự chống trả của 
người Nga khiến người Mông Cổ nổi giận, tập hợp lực lượng 
chống Nga. Cuộc chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Bấy 
giờ Mamai, một thân vương Mông Cổ nắm được quyền ở Kim 
Trướng, tự xưng là Khan (Hãn), đưa quân đến Nga để trừng 
phạt các công vương. Nizhni Novgorod bị đốt, Riazan bị tan 
phá. Nhưng công vương Dmitri, không để cho quân Mông Cổ 
vào được đất Nga và đánh bại chúng ở vùng Riazan (năm 1378). 
Mamai chuẩn bị một chiến dịch khác với mục đích tiêu diệt 
đại công quốc Moskva và lập lại ách cai trị nặng nề hơn ở Nga. | 
Để bảo đảm thắng lợi, Mamai liên minh với Litva. Công vương .... 
Litva Yagailo (người kế vị Olgert) hứa sẽ hội quân với Mamal DM 
ngày 1-9-1380. Biết tin về kế hoạch của Mamai, công Vương . 
Riazan - Oleg cũng tham gia liên minh với Mamai và Yagalo. ty 
vọng tránh cho Riazan khỏi sự tàn phá của quân Mông Cổ. 
Cóng, vương Moskva biết tin về những sự chuẩn bị của Mamal: 
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Ông tập hợp tât cả các lãnh chúa thuộc quyền (ostoV, Yaroslav, 
Beloozero), kêu gọi các công, vương, khác va Novgorod tiếp viện 
nhưng không, ai kịp phái quân đến, buộc ông phải dựa vào sức 
mình. Theo tin tức về cuộc hành quân của quân Mamai, côn# 
vương Dmitri cho quân khởi hành vào tháng 8-1380. Thoạt đâu, 
quân Moskva tiến về Kolomna, đến biên giới với Riazan vi cho 
rằng Mamai tiến vào Moskva qua Riazan. Nhưng khi biết rắng 
quân Mamai tiến chếch về hướng tây để hội quân với LItVa, đại 
công vương cũng cho quân đi về phía tây, đến Serpukhov va 
quyết định không chờ Maamai ở biên giới của mình, mà tiến sâu 
xuống thảo nguyên để đón đầu quân địch trước khi chúng nhập 
với quân Litva. Dmitri vượt sông Oka xuống miền Nam, tiến về 
thượng lưu sông Đông, rồi vượt qua ca sông Đông để nghênh 
chiến quân Mông Cổ trên cánh đồng Kulikovo tại ngã ba sông, 
nơi một nhánh sông nhỏ Nepriadva đổ vào hữu ngạn sông 
Đông. Công vương Litva không kịp BẤP quân Mông Cổ vì chậm 
mất một ngày. Đề phòng một kết cục xấu của trận chiên sắp tới, 
đại công vương bố trí địa điểm trong rừng sồi bên sông Đông 
một trung đoàn mai phục đặc biệt do công vương Vladimir (em 
họ Đmitri) chỉ huy. Những tính toán của ông đã tó ra là đúng: 
trong cuộc gØ1aO tranh đẫm máu, người Mông Cổ đã thắng và 
đẩy lui quân Nga, nhiều thân vương và lãnh chúa hy sinh, bản 
thân đại công vương mất tích, bị thương ở chân, ngất lịm dưới 
một gốc cây. Vào giờ phút nguy cấp ấy, đội quân mai phục đã 
bất ngờ xuất hiện, đánh úp quân Mông Cổ. Bị đánh bất ngờ, 
quân Mông Cổ đã bỏ trại và tháo chạy. Chính Mamai cũng bo 
chạy với một đoàn tuỳ tùng nhỏ. Quân Nga đuổi theo quân địch 
vài chục dặm và thu được nhiều chiến lợi phẩm. Đại công vương 
cùng quân Nga trở về Moskva trong hào quang, chiên thắng. vĩ 
đại, nhưng tốn thất cũng lớn lao và kéo dài không lâu khi một 
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đội quân mới của Mông Cổ lại tấn công Moskva hai năm sau 





(năm 1382), đại công vương không có đủ người để chống lại vạ 
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cũng không thể huy động người trong một thời Đlan ngắn, 
Người Mông Cổ đã vào Moskva, còn Dmitri rút lên phía bắc. 
Moskva và một số thành phố khác bị người Mông Cổ chiếm và 
_ cướp phá. Người Mông Cổ rút đi với nhiều chiến lợi phẩm và tù 
nhân. Dmitri buộc phai thừa nhận phụ thuộc Mông Cổ và phải 
g1ao con trai Vasili cho Khan làm con tin. 
uy vậy, trận Kulikovo có ý nghĩa to lớn đối với miền Bắc 
Nga và Moskva. N gười đương thời coi đó là sư kiện vĩ đại nhất 
và tặng cho người chiến thắng quân Mông Cổ, đại CÔng, vương 
Dmitri, biệt danh "Donskoi", Ý nghĩa quân sự của chiến thắng 
Kulikovo là ở chỗ nó đã xoá đi được định kiến kinh hoàng 
trước đây về sự vô địch của người Mông Cổ và cho thấy rằng 
nước Nga đã phục hồi đủ mạnh để đấu tranh gIảnh độc lập. Về 
Ì ý nghĩa chính trị và dân tộc, trận Kulikovo tạo đà thúc đẩy sự 
thống nhất của nhân dân dưới quyền một vị quân vương, đó là 
công vương Moskva. Ông là người dám đương đầu với một kẻ 
thù mạnh để bảo vệ không chỉ Moskva mà cả nước N Øa. 

VasHli I (1389 - 1425), con trai kế vị Dmitri, đã sáp nhập công 
quốc Hạ Novgorod vào Moskva. Nhưng nhưng khuynh hướng 
chống đối vẫn phát triển ở các công quốc khác, đặc biệt ở Tver. 
Novgorod lợi dụng quan hệ xấu giữa Litva và Moskva để duy trì 
độc lập. Đầu thế ký XV, người Litva chiếm Smolensk, Viazma và 
gây chiến chống Pskov. Năm 1408, 
tàn phá kinh đô nhưng Moskva vẫn tiếp tục lớn mạnh. 

Dưới triêu Vasili ]J (1425 - 1462), con trai Vasili L, cuộc đấu 
tranh giành quyền lực diễn ra ác liệt. Vasili ỊJ dựa vào sự ủng 
hộ của Giáo hội đã chiến thắng đảng phong kiến do chú ông - 
Yuri Dmitrievich và con trai Ông ta - Shemiaka, cầm đâu. Ông 


quân Mông Cổ lại tràn vào 
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còn củng cố sự giám hộ cúa Moskva Ở Novgorod, PskOovV, | 
Riazan. Ngoài ra, việc người Turc chiếm Constantinople năm » 
1453 khiên cho Moskva đương nhiên trở thành trung tâm của 
Chính Thống giáo. Quốc gia Kim Trướng tiếp tục suy yếu do 

nội chiến. Những thành quả mà các đại công vương, Moskva 
giành được trong quá trình "tập hợp đất Nga", bắt đâu từ lvan 
Kalita, đã khăng định vai trò của công quốc Moskva trong sự 
nghiệp thống nhât đất nước. 


IV- IVAN III (1462 - 1505): HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT 
ĐẤT ĐAI NGA QUANH MOSKVA 


Triều đại Ivan III là một giai đoạn quan trọng trong quả 
trình thống nhất đất đai Nga. Chính dưới triều Ivan IIL lãnh thố 
Nøa được tập hợp trong một quốc gia thống nhất và hoàn toan 
giải phóng khỏi ách thống trị cúa người Mông Cổ. Đồng thời, 
quốc gia thống nhất cũng bắt đầu định hình về mặt chính trị. 


1. Hoàn thành thống nhất đất đai 


Ivan II là con trai trưởng của đại công vương Vasili. Lớn 
lên trong giai đoạn xảy ra cuộc tranh quyền đâm máu trong 
triểu đình khiến chính đại công vương Vasili bị mù, lvan II 
sớm hiểu biết thời thế và bắt tay vào công việc. Sinh thời, vua 
cha đã ban tước đại công vương cho lvan lII và cho cùng, cai trị. 
Là người thông minh và có ý chí mạnh mẽ, lvan III đã hoàn 
thành xuất sắc sự nghiệp thống nhất đất đai Nga. 

Novgorod là mục tiêu lớn của ông. Bấy giờ, tình hình 
Novgorod rất hỗn loạn. Cuộc tranh chấp liên miên giữa các thế 
lực phong kiến, rồi giữa tâng lớp trên và tầng lớp dưới đã khiến 
Novgorod suy yếu và trở thành đối tượng, chỉnh phục của các 
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láng giểềng mạnh là Litva và Moskva. Tât ca các đại công VIfơn 


Moskva đều cô găng khuất phục Novgorod. Những tham VỌng 
cua Moskva buộc Novgorod phải tìm kiếm đồng minh ở | IV, 
Nhưng các công vương Litva lại cũng có tham vọng nhự cá 
công vương Moskvwa. BỊ kẹt giưa hai ke thù như Vậy, nội bộ dân 
Novgorod cũng bị chia rẽ: một bộ phận (gồm đa số là dân 
thường) úng hộ liên minh với Moskva, bộ phận khác (gồm các 
lãnh chúa phong kiến) ủng hộ liên minh với Litva. Trước đó, 
đưới triều Vasili, Novgorod đã phải nhận là chư hầu của Moskva 
(năm 1456), nhưng các lãnh chúa ở đó sợ mất đặc quyền nên âm 
mưu chống Moskva. Năm 1471, Novgorod do các lãnh chúa thân 
Litva đứng đâu đã ký với Litva hiệp ước liên minh. Litva cam kết 
báo vệ Novgorod khói sự can thiệp cúa Moskva, cử người đến 
cai trị và vân giữ quyền tự do truyền thống của Novgorod. 
Moskva coi hiệp ước này là sự phản bội không chỉ với đại 
công, vương mà cả với tín ngưỡng và nhân dân Nga. Một cuộc 
hành quân trừng phạt được tiến hành. Litva không hề giúp đỡ 
và Novgorod nhanh chóng thất bại. Người Novgorod lại phải 
khuất phục, họ hứa từ bỏ mọi quan hệ với Litva và trung thành 
với Moskva. lvan rút quân về. Nhưng tình hình Novgorod luôn 
căng thắng, khiến Ivan nhiều lần phải đích thân đến giải quyết. 
Năm 1478, lvan cho đưa quân bao vây Novgorod, biến... 
Novgorod thành một nước như Moskva: không có Vechiia £ 
mĩ có các quan chức được bầu... Sau thành phố Novgorod, . _n. 
tất cả các vùng khác thuộc Novgorod bị khuất phục. Năm đã ` 5 
tiến sau khi khuất phục thành phố, Ivan không tiến hành các. 
biện pháp trừng phạt. Nhưng khi ở Novgorod nổ ra khơi nhà : tại 
hòng khôi phục chế độ cũ thì ông cho đàn áp thăng taV:. Giám 
_— TỤC Novgorod bị bắt đưa về Moskva, thay băng giám mụ € 
khác. Nhiều lãnh chúa bị xứ tứ, những người khác bị đưa sartỆ 
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đất của Moskva. Dần dân tất cả giới tỉnh hoa cúa Novgorod bị 
đưa khỏi đất nước, còn đất đai của họ thì giao cho quốc vương 
hoặc ban cho nhưng người phục vụ Moskva mà đại công vương 
cho định cư trên đất Novgorod với số lượng lớn. 

Ivan II cũng tăng cường sáp nhập đất đai của các lãnh địa 
khác. Các công vương Yaroslav và Rostov đã trao đất đai cúa 
mình và xin vào phục vụ trong triều đình đại công vương. Trở 
thành quần thần của đại công vương, các công vương này vân 
giữ lại đất đai của dòng họ, nhưng không phải như các lãnh địa 
trước kia mà chỉ như đất tư hữu, đại công vương Moskva mới là 
'quốc vương" của những đất đai đó. Tất cả các lãnh địa nhỏ đều 
đã bị Moskva thôn tính, chỉ còn lại Tver và Riazan. Các 'đại 
công quốc" này từng có lúc cạnh tranh với Moskva, nhưng nay 
đã suy yếu. Hai công vương cuối cùng của Riazan là cháu ruột 
của Ivan III (con chị gái ông). Một người qua đời sớm, không có 
con nối dõi nên trao phân của mình cho Ivan II, người thứ hai 
cũng qua đời sớm, để lại công quốc cho con trai còn nhỏ với 
quyền bảo hộ của bà và Ivan II. Như vậy, Riazan hoàn toàn 
thuộc về Moskva. Tver từng cạnh tranh nhưng cũng từng là 
đồng minh của Moskva. Quân Tver thậm chí còn tham gia 
chỉnh phục Novgorod với quân Moskva. Nhưng vào các năm 
1484 - 1485, quan hệ xấu đi. Công vương Tver kết thân với Litva 
để chống Moskva. Biết được thông tin đó, Ivan III tuyên chiến 
với Tver và chiến thắng. Công vương ÌVver chạy sang Litva, còn 
Tver bị sáp nhập vào Moskva (năm 1485). Công cuộc thống 
nhất miền Bắc Nga đã hoàn thành. 

Ngoài ra, chính sách thống nhất dân tộc của Moskva còn 
đưa đến cho quốc vương Moskva các lãnh chúa không thuộc 
vùng Bắc Nga mà thuộc công quốc Nga - Litva. Nhiều thân 
Vương ở các vùng dọc biên gIới phía đông Litva rời bó đại công 
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vương cua họ và chuyên sang phục vụ cho công Vương Mosky, 


cùng với đât đai của họ. 


2. Chính sách đối ngoại 


Việc hoàn thành thống nhất đất đai Nga tạo điều kiện để 
giải phóng hoàn toàn nước Nga khói ách thống trị của Mông 
Cổ. Bấy giờ, những cuộc tranh chấp nội bộ đã chia cắt Kim 
lrướng thành nhiều vương quốc độc lập. Kazan, Astrakhan, 
SIbir, Nogai, Krym đã tách thành những vương quốc riêng. 
Chính trong nội bộ Kim Trướng cũng xảy ra sự tranh giành 
g1ưa các nhóm phong kiến. Người Mông Cổ vẫn thường xuyên 
tấn công cướp bóc đất đai Nga, nhưng họ không đủ mạnh để 
khôi phục ách thống trị của mình. Năm 1476, Ivan III quyết 
định ngừng cống nộp cho Kim Trướng. Vào cuối nhưng năm 
70 của thế kỷ XV, việc N ga sáp nhập Novgorod và chuẩn bị 
tấn công Tver khiến các láng giểng phía tây lo ngại. Ba Lan, 
Litva và Livonia quyết định can thiệp. Khan Ahmat của Kim 
lrướng, được đại công vương Litva Kazimir IV hứa viện trợ 
quân sự, đã đưa quân đi đánh Moskva. Mùa hè năm 1480, 
quân của Ahmat đến bờ sông Ugra nằm trên biên giới giữa 
Moskva và Litva, nhưng quân Litva không xuất hiện. Quân 
đội hai bên dàn quân trên hai bờ sông nhưng không bên nào 
khai chiến. Ahmat đóng quân ở Ugra cho đến tháng 10. Dịch 
bệnh phát sinh và mùa đông băng giá sắp đến đã buộc Ahmat 
phải lui quân. Trên đường về, quân của Ahmat bị người Nogal 
tấn công, Ahmat bị giết. Sau đó, Kim Trướng tan rã (năm 1502). 
Thoát khỏi ách cai trị Kim Trướng, nhưng nước Nga còn bị 
người Mông Cổ tiếp tục quấy nhiễu một thời gian dài. 

Sau năm 1480, lvan III tập trung chống Kazan. Năm 148, 


__ Kazan trở thành chư hầu của nước N ga. 
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Dưới triều Ivan III, người Nøa bắt đầu bành trướng mạnh 
sang vùng Đồng Băc, đến vùng Bắc Kama và Ural. Từ những 
năm 60 đến những năm 90 của thế kỷ XV, Ivan III đã chiếm 
được toàn bộ đất đai Perm của người Zirian (Komi) và người 
Pemiak. Người Nenet ở vùng bờ biển miên Bắc, người Khanti 
và Mansi ở bán đao Iuge cũng phải cống nộp cho Moskva. 

Ở phía tây, cuộc đấu tranh dữ dội của các công vương miền 
Tây Nga với Kazimir IV rõ ràng là cơ hội cho Nga. Trong hai 
cuộc chiến tranh với Litva (1487 - 1494 và 1500 - 1503), nước 
Nga đã sáp nhập thêm vùng lãnh thổ rộng lớn gồm khu vực 
thượng lưu các sông Oka và Dnepr cùng với các thành phố 
Chernigov, Novgorod - Severski, Gomen và Brmsk. 

Ivan II còn là người khởi xướng một hướng quan trọng 
trong chính sách của Nga ở phía tây - đấu tranh giành vùng 
biển Baltik. Kẻ thù chính ở đây là Livonia. Họ kiểm soát bờ 
Nam vinh Phần Lan và hễ có cơ hội là tấn công cướp phá đất 
đai Novgorod và Pskov. Trong cuộc đấu tranh chống Moskva, 
Livonia được Litva và Thụy Điển ủng hộ. Năm 1500, lợi dụng 
cuộc chiến tranh Nga - Litva, Livonia xâm phạm Pskov, nhưng 
quân Nga đã đánh bại quân của các hiệp sĩ trong trận gần 
thành Iuriev. Theo hòa ước ký năm 1503, Livonia nhận không 
cản trở việc buôn bán của Nga với phương Tây, thị trưởng 
thành Iuriev nhận cống nộp cho Nga mãi mãi. 

Những thắng lợi đạt được không chỉ củng cố và mở rộng 
nước Nga mà còn thúc đẩy sự phát triển uy tín quốc tế của Nga. 
Các nước Tây Âu tìm cách liên minh với quốc gia Moskva tre. 
Quan hệ giữa Nga với Venezia, Napoli và Genova được mở rộng, 
bắt đầu có sự tiếp xúc với các nước Moldavia và Hungary. Quan 
hệ ngoại giao với các nước Baltik trở nên tích cực. Cuối cùng, 
quan hệ của Nga với các nước phương Đông: Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, 
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các nước Kavkaz và Trung Á trở nên (quan trọng hơn. Nøa đã bắt 


đầu có vai trò quan trọng trong mọi công việc quốc tế 


3. Xây dựng bộ máy nhà nước 





Sự thành lập chế độ chuyên quyền là kết quả của quá trình 
thống nhất đất đai và những thay đổi về kinh tế, xã hội, Đại 
công vương Moskva đã có đú những điều kiện cần thiết để trỏ 
thành một quốc vương với một chính phú gồm đại diện các 
tầng lớp xã hội Nøa. 

Cơ sở giai cấp của nên xlunh chủ Nga đã mở rộng đến tầng 
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lớp T7 tộc. Chính quyền của đại công vương còn được sư ủng 
hộ của thị dân, họ muốn thủ tiêu tình trạng cát cứ phong kiến - 
một cản trở đối với sự phát triển của công nghiệp và thương 
mại. Các lãnh chúa có thái độ hai mặt đối với chế độ chuyên 
quyền. Phần lớn các tiểu lãnh chúa và hoàng thân trước HC 
muốn bảo vệ đất đai thừa kế và nhưng đặc quyền chính trị của 
mình, vì vậy, họ thiên về một nền quân chủ hạn chế. Nhóm quý - 
tộc thống trị (các lãnh chúa và thân vương phục vụ trực sếp đại 
công vương) thoạt đầu úng hộ tích cực chính quyền của đại Ẫ 
công vương, coi đó là nguồn gốc ảnh hưởng và sự gliầu CÓ của 
chính mình. Đây chính là tầng lớp lãnh chúa có quan hệ mật _ 
thiết với tầng lớp thương nhân đang lên ở Moskva - một trong... 
nhưng cơ SỞ xã hội chính cúa Ivan III A 
Để cúng cố quyền lực của mình, sau khi hoàng hậu Maria. 
Dorisovna xứ Tver qua đời, Ivan đã kết hôn với Sophi Paleolog, 
cháu của Hoàng đế Bizantium cuối cùng”. Với tham vọng kế tục 










1. Sau khi đế quốc Bizantium sụp đổ (1453), gia đình hoàng đê chạ 
sang Roma tá túc. Giáo hoàng đã cưu mang họ với mục đích hòa giải v 


thống nhất Thiên Chúa Øláo. Cuộc hôn nhân giữa Ivan II và Sophi cùng nằm 
trong sự tính toán đó. 


M. 
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sự nghiệp Bizantum, Ivan III cho tổ chức triều đình theo kiểu \ 
BizanHum. Quốc huy mới được làm cũng mang hình con đại v 
bàng hai đầu, giống của Bizantium. Ivan III cũng cho mời các 
nghệ nhân nổi tiếng từ Italia xây dựng nhiều nhà thờ, cung điện 
lộng lây. Triều đình tổ ra uy nghiêm hơn, bản thân đại công 
vương cũng có ý thức tó rõ uy quyền của mình, không còn thân 
thiên, đễ gần như trước. 
Một hệ thống chính quyên mới hình thành gồm hai nhánh: 
chính phủ của đại công vương mang tính chất toàn Nga và một 
bộ máy nhà nước có xu hướng ngày cảng phình to, biến thành 
chế độ quan liêu phục vụ quyền lợi giai cấp thống trỊ. 
Hội đồng lãnh chúa (Duma), một cơ quan cố vấn gần gũi 
với đại công vương, được chuyển thành cơ quan thường trực tối 
cao thuộc đại công vương. Đại điện những dòng họ lãnh chúa 
và thân vương lớn nhất mới có quyền ngồi bàn trong hội đồng. 
Để quyết định những vấn đề rất quan trọng như chiến tranh và 
hòa bình, di chúc của đại công vương hay các văn kiện tương 
tư, cuộc họp chung của Hội đồng lãnh chúa và Hiội đồng giám 
mục được triệu tập, đôi khi các đại diện của quý tộc cũng được 


tham dư. Chính những cuộc họp này là mầm mống của quốc 





hội (Zemskie Sobory) sau nây. 

Các cơ quan hành pháp cũng hình thành. Cuối thế kỷ XV, | 
bộ đầu tiên gọi là Prikaz, xuất hiện. Đó là các cơ quan trung _ 
ương chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực trong Chính phủ của 
đại công vương. Thư ký đóng vai trò quan trọng trong các bộ. 

Chính quyên địa phương dưới triều Ivan II vân khá biệt 
lập. Nó dựa trên hệ thống “tự cấp" và là một trong nhưng 
phương tiện làm giàu của tâng lớp thống trị địa phương. Các 
tính trưởng và quận trưởng do dân địa phương chu cấp. Họ 
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nằm mọi quyền hành: họ vừa là người cai trị, vừa là chánh án 


vưa là người thu các loại thuế và phụ thu khác cho đ 





A1 CÔng 
vương. Hơn nữa, các tính trương còn chỉ huy lực lượng h 
trang. Chỉ các thân vương, lãnh chúa và những người đa từng 
phục vụ không công cho đại công vương mới đƯỢC Øiao cá, 
chức vụ này. Hệ thống cai trị này được hợp pháp hóa trong bộ 
luật năm 1497, bộ luật hợp pháp đầu tiên được một đại Công 
vương ban hành để thực hiện một hệ thống tư pháp thống nhất 
và một chính phủ chung trên toàn lãnh thổ N ga. Để củng cố 
quyền sở hữu phong kiến, bộ luật quy định thống nhất trên 
phạm vi toàn Nga thời gian nông dân có quyền đối chủ là trong 
hai tuân lễ vào dịp lễ thánh George (ngày 26-11 hằng năm) 

Ivan III đưa ra sự đổi mới quan trọng về tước vị. Theo hê 
thống này, mọi dòng họ lãnh chúa được xếp theo bậc thang thứ 
bậc và mọi chức vụ, quân sự hay dân sự của họ, phải tương 
xứng với dòng dõi. Như vậy là các lãnh chúa trước kia tập hợp 
lại ở Moskva đã chia nhau nhưng lợi ích vật chất và đặc quyền 
chính trị có được từ việc phục vụ chế đô mới - chính quyền của 
đại công vương Moskva. Điểm khác biệt là các lãnh chúa, thân 
vương không còn có quyền lực đặc biệt trong các lãnh địa của 
mình, mà trở thành quân thần trong triều đình đại công vương. 


V- SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ NHỮNG THAY ĐỔI 
VỀ QUAN HỆ XÃ HỘI 


1. Sự phát triển kinh tế 


Những, thành công của các công vương Nga có cơ sơ là Sự 
phát triển kinh tế - xã hôi và những biến đổi về kinh tế - xã hội, 
đến lượt nó, lại đẩy nhanh quá trình thống nhất đất nước. 





ÿhưøn 





Kinh tế Nga thế ký XIV - XV phát triển trong mọi lĩnh VỰC. 
Trong nông nghiệp, lực lượng san xuất tăng nhanh, công cụ 
lạo động được cải tiên, các hình thức canh tác mới, tiến bộ hơn 
được 4P đụng. Hệ thống ba mảnh trở thành phương thức canh 
tác cơ bản; các phương thức chặt đốt ơ vùng rừng miền Bắc và 
bỏ hóa Ở thảo nguyên miền Nam đều bị loại bó. Ngoài trồng 


trot, nghề chăn nuôi, đánh cá, lấy mật và sáp ong rừng đều 





phát triển. 
Thú công nghiệp phát triển nhanh, đặc biệt từ nưa sau thê 


ký XIV. Các nghề thú công cũ bị cuộc xâm lăng cua người 
Mông Cổ làm tàn lụi, nay lại bước vào giai đoạn phát triển mới. 
Các nghề mới xuất hiện. Nhưng cối xay nước đầu tiên được xây 
dựng. Thợ thủ công Nga đã chế tạo được súng: súng của Nga 
được nhắc đến lần đầu trong chuyện kể về sự phòng thủ 
Moskva chống quân Tatar năm 1382. Moskva trở thành trung 
tâm thú công quan trọng. Những thợ đúc nổi tiếng của Moskva 
đã đúc thành công khẩu súng thân công Nga đầu tiên. Dưới 
triều Dmitri Donskol, Moskva bắt đầu đúc tiền. 

Sự phát triển thành phố là đặc điểm nổi bật của sự phát 
triển kinh tế thời kỳ này. Các thành phố Nga cũ chưa bị phá 
huy trong cuộc chiến tranh với quân Mông Cổ như Novgorod, 
Pskov, Smolensk được mở rộng. Những thành phố mới như 
Tver, Hạ Novgorod và Moskva bắt đâu phát triển. Tver và 
Moskva thế kỷ XIV là những trung tâm kinh tế lớn nhất của 
Nga. Hạ Novgorod cũng phát triển nhanh do vị trí quan trọng 
của nó trên con đường thương mại Volga. Vào g1ưa thế kỷ XV, 
ở nước Nga đã có khoảng trên 100 thành phố 
Sự phát triển kinh tế thời kỳ này dẫn đên việc thủ công 
nghiệp tách khỏi nông nghiệp và sự phát triển của thương, mại. 
' ovgorod và Pskov vẫn là những trung, tâm quan trọng nhất 
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trong hoạt động, buôn bán với các nước Tây Âu. Trước kia, 
buôn bán với các nước lây Âu được thực hiện qua các thươn 
nhân Hans, nhưng từ cuối thế ký XIV Novgorod bắt đầu chốn 
lại độc quyền của Hans để buôn bán trực tiếp với Tây Âu 
Moskva buôn bán với dân bản địa cúa Genova ở Krym là 
Sudak (hay Surozh). Một công ty riêng của Sudak được thành 
lập ở Moskva để buôn bán với Genova. Một công ty Moskva 
khác buôn bán quần áo của phương Tây. 

Buôn bán với phương Đông cũng phát triển mạnh, chủ yếu 
theo đường sông Volga. Thương nhân Nga đi thuyền dọc SÔng 
Volga đến Sarai, kinh đô Kim Trướng để buôn bán với người 
Arab, Ba Tư, Armernia, Khorezm, Bukhara và cả thương nhân đến 
từ Ấn Độ, Irung Quốc. Các thương nhân nước ngoài cũng đưa 
hàng hóa của họ đến Nga qua đường Volga. Một con đường quan 
trọng khác là sông Đông. Cửa sông Đông - Tana là nơi gặp ØỠ của 
thương nhân Nga, Italia và phương Đông. 

Thương nhân Nga bán sang phương Tây da lông thú, da 
thuộc, sáp ong, mỡ, tơ cứng, 


dầu gai, lược cá voi và trứng cá 
muối. Da lông thú, sáp Ong, 


mật và trứng cá muối cũng được 
xuất sang thị trường phương Đông. Phương Tây đưa vào Nga 
quần áo nỉ, len mịn, hàng sắt, vàng, bạc, rượu, rau quả và gia vị. 
Phương Đông cung cấp cho Nga tơ lụa, thuốc nhuộm, dầu .. 
thơm, gia vị, vũ khí, nữ trang và nhiều loại hàng hóa khác. d : 
2. Nhưng thay đổi về quan hê xã hôi lên 
Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế cùng với quá trình. 
thống nhất quốc gia với vai trò chủ đạo của Moskva đã đưa đến. 
những biến đổi sâu sắc trong xã hội N øa. 
Nước Nga với trung tâm là Moskva được 


thành lập từ công 
quốc lãnh địa Moskva qua quá trình sáp nhập 


các lãnh địa ở Bắc 
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Nøa, rôi đến Novgorod và baệt SỐ vùng của đại công quốc Bi 
Cũng như ở các công quốc Đông Xúc khác, cạnh, quyên ở 
Moskva tử khởi nguồn đã là chính quyền chuyên chê? các công 
vương COI CÔNn8 quốc là lãnh địa riêng của mình. Vì vậy, sau khi 
sáp nhập các công quốc khác, họ vân tự cho mình là chủ nhân 
của đất nước. Ivan II từ chối nhận sắc phong của Hoàng đế 
Bizantium vì không muốn ai khác "phong chức" cho mình trên 
"đất đai của mình". Hơn nữa, vào thời gian đó (năm 1453), 
Bizanium bị người Turc chiếm. Ở phương Đông không còn 
trung tâm Chính Thống giáo độc lập nào. Nước Nga trở thành 
nước Chính Thống giáo mạnh với một giáo hội độc lập và đại 
công vương muốn Nga đảm nhiệm vai trò trung tâm Chính 
Thống giáo thay Constantinople. Vì vậy mà xuất hiện tư tưởng 
về Moskva - Roma thứ ba. 

Về tâng lớp lãnh chúa: 

Trong quá trình phát triển của công quốc Moskva hình 
thành một tầng lớp lãnh chúa trung thành với các đại công 
vương. Phong tục cổ cho phép các lãnh chúa và quần thần tự do 
của công vương quyên được rời bỏ nếu không hài lòng với chủ. 
Ngoài ra, các lãnh chúa danh giá nhất còn cho rằng họ có quyền 
tham øia hội đồng thân vương và thảo luận mọi vấn đề về 
chính sách cai trị. Trong thế kỷ XIV, các lãnh chúa không bỏ các 
công vương Moskva vì ở đó họ cảm thấy an toàn và có lợi hơn 
những nơi khác. Nhiều lãnh chúa từ các công quốc khác cũng tự 
nguyện đến và xin được phục vụ ở Moskva. Được hưởng lợi 
Hực tiếp từ những thành công của Moskva, các lãnh chúa 
Moskva toàn tâm toàn ý vì sự lớn mạnh của các công vương 
Moskva và trung thành với họ; nhiều lần, họ đã cai trị thay các 
_S Vương còn nhỏ như trường hợp Dmitri Donskoi. Đổi lại, 
"8€ cÔng vương đánh giá cao và ban thưởng hậu hĩnh cho các 
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lãnh chúa. Theo truyền thuyết, Dmitri [onskoi đã q; chúc chọ bị 

Các con phải yêu quý và kính trọng lãnh chúa, không | làm đ; TIN, 
gì mà không hỏi ý kiến họ. Từ đâu thế ký XV, nhiều lãnh chứ 
Bắc Nga và các lãnh chúa từ Litva gia nhập tầng lớp lãng chế 
Moskva. Các lãnh chúa đến cùng lãnh địa của họ thì đại có 
vương để họ giữ lại đất như những địa chủ bình thường, Cá 








lãnh chúa Litva đến cùng VỚI đất củng Vậy, còn nếu có lãnh 





chúa chạy sang với Moskva không có đất thì đại CÔng vơ ẳ 
ban đất của mình cho họ. Như vậy là các quần thần mới của - 
quốc vương Moskva được cấp đất và có nghĩa vụ phuc vụ theo... 
yêu câu của đại công vương. Nắm nhưng chức vụ quân sự 
dân sự trong triều đình đại công vương, các lãnh chúa là nhủ 
quần thần bình thường nhất. Nhưng tầng lớp lãnh chúa lại t và | 
chia thành hai loại: số xuất thân từ dòng dõi thân vương - dòn x 
Jiurik hay dòng Gedimin (công vương Litva) và số khác xuấ 
thân từ dân thường. Các lãnh chúa xuất thân từ thân vương, tt ự 
cho rằng họ phải đứng cao hơn trong bậc thang quyền lực, chư 
kể chính họ cũng lại phân bì cao thấp theo thứ bậc trong dò : 
họ. Những sự cạnh tranh không dứt trong tâng lớp lãnh chứa 
đã buộc chính quyền Ivan III đã phải sắp xếp một hệ thống tưới 
vị tương đối phù hợp với nguồn gốc xuất thân của lãnh chúa. - 

Vào thế ký XV đã hình thành một tầng lớp lãnh chúa mới 
đứng đầu là hậu duệ của các thân vương lãnh chúa bị Mosk 
khuất phục. Các quốc vương Moskva không thể tự ý thay dị 
trật tự đó bởi vì, như thường nói, "quốc vương ban đât và tì 
chứ không ban đòng đõi", Các công vương Moskva không k 
hài lòng, với các lãnh chúa mới vì họ ít phụ thuộc. Các l 
chúa - thân vương, dòng đõi còn nhớ rằng cha ông họ cũng tửn 
lâ công vương như công vương Moskva và đôi khi họ cũng Í 
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coi mình là “công vương" chứ không phải quân thân. Họ muốn \ | 
tham giả cai tTỊ đ T¿ 


em là công vương Moskva. lo đó, quan hệ tốt đẹp ban 4Ẫ% 


ất nước như người đồng cai trị của người anh 


giữa các công vương Moskva và lãnh chúa dân dần mai một. 
Những mâu thuân bùng phát. 

Đồng thời với tâng lớp lãnh chúa, các tâng lớp khác trong 
xã hôi cũng hình thânh. 

Vào thời kỳ đầu, khi các công vương mới lập các lãnh địa 
của mình, họ tự lập cho mình một nhóm người phục vụ kiểu 
như đội thân binh thời cổ. Nhóm này gồm những người tự do 
mà họ tuyến mộ để phục vụ hoặc là những nô lệ mà họ mua VỆ; 
dần dần, những người này lập thành "triểu đình" cúa công 
vương, øIúp công vương cai tTỊ, báo vệ lãnh địa và phát triển 
kinh tế. Còn những người khác sống trong lãnh địa thì được gọi 


bằng một tên chung là nông dân và hoàn toàn không phụ thuộc 

























vào công vương. Ở các thành phố cũng như nông thôn, họ được 
tập hợp thành công xã (mir). Công vương chỉ biết rằng ở khu 
vực nào đó trên lãnh địa của mình có nông dân sinh sống. Ông 
ra lệnh kiểm kê số hộ nông dân, đặt ra mức thuế và giao cho 
chính nông dân thu để nộp vào một kỳ hạn nhất định. Nông 
dân đến rồi đi, không cần công vương biết hay cho phép. Công 
xã (mir) tiếp nhận họ và cho họ đi; công xã định và thu thuế rồi 
các trưởng lão được công xã bầu ra gom thuế nộp cho công 
__. Yương, Tình hình cứ thế tiếp diễn cho đến khi công vương nhận 

thấy có sự thay đổi dân số và ra lệnh kiểm kê lại để tăng hay 
F 8iám thuế. Trong phương thức này, nông dân không biết công 
ì #Hơng, mà chỉ biết công xã, còn công vương thì không cần quan 
_ m đến việc nông dân bỏ họ ra đi. Nông dân ở các lãnh địa 
khác cũng tự do như vậy. 
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Nhưng tình trạng tự do như trên khóng thế duy trì 





một quốc gia lớn. Các công, Vương, Moskva bắt đầu địá 'u chỉnh 
cơ câu xã hội và quy định: môi người sở hữu đất đảu cÓ trách, š 
nhiệm tham gia bảo vệ quốc gia. Môi lãnh địa đều phải gửi - 
người, ngựa và vũ khí ngay khi quốc vương yêu câu. Các lãnh 
chúa có lãnh địa lớn đến cùng với ca đội quân của mình; các - 
lãnh chúa nhỏ tự mình đến cùng vài ba tuỷ tùng. 'Jhưng vào _ 
những thời kỳ chiến tranh với Mông Cổ, Litva hay người Đức 
cân có lực lượng lớn thì quân của các lãnh chúa không đủ, ( 















công vương Moskva phải tuyến mộ thêm nhưng quân nhân có 
năng lực và ban cho họ đất của nhà nước vì ngoài đất ra tt 
không còn øì để trả cho quân nhân. | 

Đất được ban theo cách này được gọi là "đất phục vụ l at 
này đổi là "điền trang", còn những người được ban đất thì ø 
"địa chủ", "con lãnh chúa" và "quý tộ tộc”. Khác với các nh đị â 
vốn là sở hữu tư nhân cha truyền con nối của các lanh c 
điền trang là đất chiếm hữu tạm thời. Địa chủ chiếm hữu ả ị 
khi còn phục vụ, khi không phục vụ nữa hay qua đời hì điể 
trang được trả lại cho nhà nước. Vào đầu thế kỷ X VÌ, đã c °Ó ( 
hàng ngàn địa chú và hệ thống điền trang chiếm toàn F DỘ. 
phía nam đất nước. Số lượng lớn người dân được tu " 
phục vụ nhà nước, các địa chủ mới được ban đất gần các \ 
biên giới: các vùng quanh Novgorod (trước khi bị sáp nhệ 
Moskva, đất đai Novgorod chủ yếu bao gồm những lãn 
rộng lớn: 68 lãnh chúa chiếm hơn một nửa diện tích đất đ 
tư nhân. Sau khi chiếm Novgorod, Ivan III đã tịch thu nhỉ 
cúa lãnh chúa và thương nhân, chia cho khoảng 2.000 
Moskva), Smolensk, miên Bắc, vùng sông ©ka và c¿ \( 
trung tâm quanh Moskva. Có hẳn một cơ quan được thầ 
ở Moskva để quản lý các điền trang, 
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Sự phát triển hệ thống điền trang đưa đến tình trạng là 
những vùng đất rộng lớn đã có nông dân sinh sống được giao 
cho địa chú và, nông dân trên vùng đất ấy phải phụ thuộc địa 


chủ. Vì địa chủ phục vụ nhà nước từ đất của mình, nông dân 





có trách nhiệm làm việc cho địa chủ, cày cấy đất và nộp tô cho 
địa chủ. Cả nhà nước và địa chủ đều không có lợi khi cho 
nông dân tự do rời bỏ đất của mình, vì vậy phải cố gắng giữ 
nông đân lại. Địa chủ lập những cuốn số riêng ghi tên nông _ 
dân cùng với đất mà họ canh tác, những ai có tên trong số bị 
coi là đã gắn với đất đó. Những người chưa có tên thì vân có 
thể di chuyển, nhưng địa chủ cũng tìm mọi cách để giữ chân 
họ như cho mượn tiền, hạt giống, vật kéo... Tuy nhiên, quyền 
đổi chủ vào ngày Yuriev chưa bị bãi bỏ và một số nông dân 
vẫn lợi dụng được quyên này. Ngoài ra, các địa chủ cũng thoả 
thuận với nhau không thu nhận nông dân bó trốn từ các lãnh 
địa khác. Người nông dân Nga bắt đầu bị nô dịch. 

Giáo hội cũng là một thế lực phong kiến lớn. Thế kỹ XIV 
chứng kiến sự ra đời của một loạt tu viện và cùng với đó, 
lãnh địa thừa kế rộng lớn hình thành. Giáo chủ Moskva 
không chỉ là người đứng đầu Giáo hội mà còn là một giáo 


)N .. : 
chủ giàu có. 





Sự phát triển nghề thủ công và thương mại cũng quy định 
.. __ Cơ cấu dân cư thành phố. Thành phần thống trị là phong kiến 
— (hân vương, lãnh chúa và các giám mục). Thị dân bao gồm thợ 
— thủ công và thương nhân lớn, nhỏ và các loại dân lao động, 
bình dân thành thị. So với nông dân, thị dân tự do hơn trong 
hoạt động của mình. Vì vậy, những cuộc đấu tranh chống 
phong kiến thường phát triển ở các thành phố, tiêu biểu là 
phong trào dị giáo ở Novgorod vào giữa thế kỷ XIV. Những 
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người tham gia phong trào lên án giáo hội nhận hối lô và phủ Ẳ F 
nhận mọi nghi lê thiêng liêng. Họ còn tuyên truyền rà ` 
nhưng người Thiên Chúa giáo chân chính không tìm cách ` đổ 
giàu cho bản thân mình. Phong trào bị đàn áp đã man, những 
người câm đầu bị ném từ trên cao xuống sông Volkhoy. : 

Tóm lại, một nền kinh tế phát triển với những thành tựu _ 
lớn trong ngành thú công và thương mại, một cơ cấu xã hội lộ 
mới bắt nguồn từ những biến đổi kinh tế và có lợi ích sắn bó P. 


với chính quyền Moskva là cơ sở cho sự thống nhất và ổn _: 
định của đất nước. 
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THẾ KỶ XYVI: SỬ THÀNH LẬP 
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN 


M: quốc gia thống nhất có lãnh thổ rộng lớn đặt ra nhu câu 
bức thiết phải cải cách để củng cố bộ máy nhà nước. Nhưng 
biến đổi nhanh chóng trong đời sống kinh tế, xã hội dẫn đến sự 
thay đổi trong so sánh lực lượng xã hội làm cho vấn đề càng thêm 
gay gắt. Tầng lớp thân vương vả các lãnh chúa dòng đõi tìm mọi 
cách duy trì địa VỊ tưng trị của mình, chống lại mọi cải cách. Tầng 
lớp quý tộc mới nổi lên khao khát quyền lực và đặc quyền. 

Mâu thuẫn trong giai cấp thống trị đã dẫn đến cuộc khủng 
hoảng chính trị kéo dài từ những năm 30 của thế ký XVI. Cuộc 
khủng hoảng này được khắc phục nhờ nhưng cải cách của 
lvan IV (1547 - 1584) - vị quân vương (Isar) đầu tiên của Nga. 





I- TUỔI THƠ CỦA ĐẠI CÔNG VƯƠNG 


lvan IV là con trai của Đại công vương Vasili II (1505 - 1533), 
là cháu nội của Ivan II. Vasili IH tiếp tục thực hiện chính sách 
của Ivan IIL mà không đưa ra được sự thay đổi lớn nào trong 
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đường lối chính trị. Công lao lớn nhất của ông là lành lại đục 
vùng Smolensk từ Litva sau 100 năm bị công quốc hày chịg,, 
Bản thân ông đã có những mâu thuân gay gắt với các lãnh chú; 
đòng đõi khi l¡ dị hoàng hậu Solomona Saburova thuộc một 
trong những dòng dõi lãnh chúa cổ nhất Moskva để Cưới Elena 
Clinskala thuộc dòng đõi quý tộc Litva. 

Năm 1533, Vasili II đột ngột qua đời, để lại hai con traI: lvan 
và luri. Con trai lớn của ông - lvan mới 3 tuổi và chưa thể Cai trị, 
Chính quyền rơi vào tay Elena Glinskaia, một phụ nữ tham Vọng 
và có nghị lực. Để bảo vệ quyên lực, bà đã tống giam chính chú 
của mình và hai người chú của Đại công vương lvan; cả ba đều 
chết trong tù. Triều đình rối ren do những âm mưu và những 
cuộc thanh trừng. Chính Elena cũng bị các lãnh chúa chống đối 
đầu độc vào năm 15238. 

Sau khi mẹ chết, lvan cùng em trai hầu như đơn độc, 
không còn người thân thích. Theo tục lệ cổ, khi đại công 
vương còn nhỏ thì các lãnh chúa và Tổng Giám mục sẽ cai trị 
thay và chăm sóc, giáo dục ấu chúa. Nhưng Ivan IV không 
được may mắn như vậy. Các lãnh chúa chỉ mãi mê tranh giành 
quyền lực. Họ không lo chăm sóc, cũng không hề tó ra kính 
trọng đại công vương. Thậm chí, anh em Ivan IV còn ăn mặc 
rách rưới và bị bỏ đói. Đơn độc, giận dữ và không được giá0 
dục tứ tế, đại công vương tương lai trở nên cộc cằn, thô tục và 
luôn nuôi ý chí trả thù các lãnh chúa. Vì còn nhỏ và chưa thể 
trả thù, ông học cách cư xứ giả dối, một mặt, che giấu tình cảm 
thật của mình, một mặt lấy lòng các lãnh chúa. Nhưng ma} 
mắn cho Ivan và cho cả nước Nøga là trong hoàn cảnh như VẬY: 
ông vẫn có một người bạn tốt, đó là Giám mục Makar ¡. La mỹ 
người thông minh và có học thức, tác giả một công trình lớn , 
đời sống và đạo đức thời đó. Ông cũng có một thư viện lê" 
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Chính ông đã dạy cho lvan đọc sách, truyền cho ông tư tưởng 
và khát vọng biến đại công quốc Moskva thành 'Vvương quốc" 
Chính Thống giáo. Ảnh hưởng của Makari đối với Ivan rất tích 
cực, nhưng không thể loại bó trong ông sự băng hoại về đạo 
đức. Là một người thông minh, hiểu biết, và ham hoạt động, 





đại công vương đồng thời cũng rất dễ nổi nóng và ma mãnh, 
dễ dàng thực hiện những hành động tàn bạo và những trò đùa 
thô tục để làm nhục quần thần. 

Khi tròn 16 tuổi, Ivan tuyên bố với giám mục và các lãnh chúa 
ý định kết hôn và lên ngôi. Ông chọn cưới một công nương xuất 
thân bình thường và đầu năm 1547 đăng quang và kết hôn. Ông 
là đại công vương đâu tiên tự phong tước Tsar`, nghĩa là vua. 
Tước vị mới này cần phải được các giáo trưởng phương Đông và 
các quốc gia khác thừa nhận. Giáo trưởng Constantinople công 
nhận Ivan IV năm 1561; nhiều quốc vương khác từ chối công nhận 
và vẫn chỉ coi Ivan IV là đại công vương trong một thời gian dài. 
Triều đại của Ivan IV được chia thành hai giai đoạn với cột mốc là | 
năm 1564. 


lI- GIA ĐOẠN ĐẦU CỦA TRIỀU ĐẠI IVAN IV (IVAN GROZNYI) 


1. Những cải cách trong giai đoạn đầu 

Ngay từ khi chuấn bị đăng quang, Ivan IV đã tập hợp một 
số quý tộc cùng chí hướng để chuẩn bị công cuộc cải cách. Giai 
đoạn này ông chịu ảnh hướng nhiều cúa người vợ trẻ và linh 
mục Silvestr - một môn đồ của Giám mục Makarl. 

Chương trình cải cách cúa Ivan IV được tuyên bố trong 


¬......ẽẽ 


1. 7sar: tiếng Việt thường dịch là Nga hoàng. 
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cuộc họp chung của Hội đồng, lãnh chúa và Hội đồng giám 
mục ngày 27-2-1549. Sau đó, trong cuộc họp các tính trưởn, 

và quý tộc, Ivan nêu rõ mục đích của chính sách mới là bảo 
vệ quyền lợi cho quý tộc, tâng lớp xã hội đang lên Cũng vớ; 
quá trình thống nhất đất nước. Cùng năm đó, Chính phủ bác 
đầu soạn thảo bộ luật mới. Bộ luật này được Hội đồng lạng, 
chúa thông qua năm 1550 và được Hội đồng giám mục chuẩn y 
năm 1551. 

So Với bộ luật năm 1497, bộ luật năm 1550 thực hiện một hé 
thống hành pháp và tư pháp tập trung hơn. Quyên lực của th 
cơ quan cai trị trung ương được tăng thêm, còn quyền lực của 
các cơ quan địa phương bị cắt giảm đáng kể. Bộ luật mới cũng 
hạn chế các đặc quyền thu thuế của các chúa phong kiến. 
Những điều khoản của bộ luật về quyền sở hữu ruộng đất 
phong kiến ít cấp tiến hơn, một mặt hạn chế quyền mua và bán 
đất thừa kế, mặt khác lại bảo hộ đất đai thừa kế khói sự xâm lấn 
của các tu viện. Bộ luật cũng quy định rõ nghĩa vụ phục vụ của 
quý tộc và diện tích đất phong của họ. Vấn đề chính là thế tục 
hóa đất đai của Giáo hội thì hầu như bị bỏ qua. Bộ luật cũng có 
một điều khoản quan trọng nhằm điều chỉnh địa vị của nông . 
dân, vẫn thừa nhận quyền của nông dân được đổi chủ nhân dỊịP 
lễ Thánh George, nhưng tăng số tiền chuộc mà nông dân phải 
trả cho địa chú để được bỏ đi. 

Bộ luật này mở đầu cho một loạt cải cách được Chính phủ 
Ivan tiến hành để cúng cố cơ sở chính trị và kinh tế - xã hội của 
nhà nước Nga. (Iết”” 

Năm 1550, lvan IV cho tuyển chọn 1.000 người xuất 3 
trong số con em lãnh chúa và quý tộc, cấp đất cho họ ở ve! 
Moskva và lập ra trung đoàn riêng của "quý tộc Moskva - 0u 
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đôi được tổ chức lại. Các đội dân binh của quý tộc khi tập trung 
thường được phiên chế theo địa phương (Kolomna, Yaroslav...). 


Ngoài ra, lực lượng bộ binh có trang bị súng và pháo binh được 





thành lập. Năm 1556, Sắc lênh về phục vụ quy định răng, đất 
đai thừa kế cũng chỉ được duy trì nếu người thừa kế phục vụ 
quân đội như quý tộc. Sắc lệnh này đã hoàn thành việc tố chức 
quân đội Nga, công việc được bắt đầu từ cuối thế ký XV. 

Hệ thống các cơ quan chính phú hình thành vào giữa thế 
ký XVI. Hội đồng lãnh chúa cũng chịu sự thay đối. Tham gia 
hội đồng, ngoài các lãnh chúa, còn có "quý tộc và thư ký hội 
đông", đại diện cho tầng lớp trên của quý tộc. Kết quả của sự so 
sánh lực lượng mới là sự thành lập Quốc hội (Zemskie Sobory). 
Từ năm 1549, Quốc hội có vai trò quyết định những vấn đề 
quan trọng nhất của chính sách đối nội và đối ngoại. Quốc hội 
đầu tiên gồm Hội đồng lãnh chúa, các quan chức cao cấp của 
chính phủ, Hội đồng giám mục và đại diện các thành phố do 
quý tộc thành thị và các tỉnh bầu ra. Đại diện của thương nhân, 
đắng cấp xã hội thứ ba ở Nga, cũng được quyền tham gia Quốc 
hội. Như vậy, Nga trở thành một nhà nước quân chủ với quốc 
hội đại diện cho ba đắng cấp xã hội. 

Các cơ quan cai trị địa phương cũng thay đổi. Trong các 
năm 1555 - 1556, hệ thống tự cấp bị bãi bó hoàn toàn. Các quan 
chức được bổ nhiệm trước kia được thay bằng các trưởng lão do 
tầng lớp trên của thị dân và nông dân bầu ra. Các quan chức 
này nhận lương của Chính phú thay cho các khoản thu trực tiếp 
từ dân, còn người dân từ nay nộp thuế cho Nhà nước. Việc 
Biám sát công việc cai trị ở địa phương được tập trung trong tay 
các trưởng lão hàng tỉnh. Họ giám sát các toà án hình sự và thực 
hiện các chức năng của cảnh sát. Công việc hành chính, tài 
chính, quân sự của huyện thì do các chỉ huy quân sự chịu trách 
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nhiệm. Hệ thống mới này cho phép tâng lớp quý tộc sử đựng 
rộng rãi bộ máy cai trị địa phương cho lợi ích của họ. Tầng lớp 
thương nhân cũng thu được nguồn lợi lớn hơn. 

Ngoài ra, cải cách giáo hội cũng được tiến hành theo Sáng 
kiến của Giáo chủ Makari nhằm củng cố Giáo hội Chính 
Thống Nga và dành cho Giáo hội vai tro lớn hơn trong Nhà 
nước. Trong các năm 1547 và 1549, Hội đồng giám mục thực 
hiện phong thánh trên toàn nước Nga. Việc làm này nhằm 
mục đích khắng định sự thống nhất của nhân dân Nga trong 
một quốc gia dân tộc duy nhất. Năm 1551, một bộ luật của 
Giáo hội Nga cũng được ban hành nhằm củng cố quyền lực 
tỉnh thân của nhà thờ. 


2. Về hoạt động đối ngoại 


Thành tựu quan trọng nhất về đối ngoại của Nga trong 
những năm 50 của thế kỷ XVỊ là việc khuất phục Kazan và sáp 
nhập trung và hạ lưu Volga vào Nga. 

Kazan là một trong những kẻ thù chính của Nga. Những 
cuộc tấn công cướp bóc của người Tatar Kazan gây nhiều tổn 
thất và khiến tình hình biên giới Nga bất ổn. Đến đầu những 
năm 1550, vương quốc này suy yếu do chiến tranh huynh đệ. 
Lợi dụng thời cơ, Nga chuẩn bị øây chiến. Năm 1551, lvan cho 
xây một pháo đài trên hữu ngạn sông Volga, đối diện vỚi 
Kazan để quan sát và chuẩn bị lực lượng. Mùa hè năm 155 Ị 
Ivan IV dẫn đầu đội quân hùng mạnh gồm 150. 000 người tiến R 
về Kazan. Để cản trổ quân Nga, Khan Krym cho quân tấn công 
Nga từ phía nam nhưng thất bại. Ngày 31-8-1552, quân Nga 02 
vây Kazan. Sau hơn một tháng chống tra, Kazan thất thủ ngày - 
2-10. lrong trận tấn công này, lần đầu tiên quân Nga dUPb 
chiến thuật đào đường hầm và cho công thành bằng thuốc nó 
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Thành phố bị cướp phá và thiêu huy. Tàn quân Tatar bị truy 
đuôi. Vương quốc Kazan bị sáp nhập vào Nga. Trên đống tro 
tàn của thành Kazan, lvan [V cho xây dựng thành phố Nga. Chi 
có công chức Nga và thương nhân được sinh sống, trong, thanh 
phô, còn I\pƯỜI Tatar chi được phép sống Ở các vung ven. 
Nhiều pháo đài Nga được dựng lên trên đất của các Khan 
Kazan trước đây, xa nhất là thành Upha. 

Sư thất bại của Kazan cũng quyết định số phận của 
Astrakhan. Năm 1556, Astrakhan bị quân Nga chiếm, hạ lưu 
Volga bị sáp nhập vào Nga. Các vương quốc nhỏ quanh vùng 
đều lần lượt trở thành chư hầu của Nga. Việc tiêu diệt các 
vương quốc Kazan và Astrakhan dọn đường cho công cuộc 
thực dân hóa của Nga ở vùng thảo nguyên giàu có và màu mở 
này. Ban thân dòng sông Volga trở thành huyết mạch glao 
thông chính nối Nga với phương Đông. 

Vấn đề quan trọng thứ hai trong chính sách đối ngoại la 
khai thông con đường ra biến Baltik. Quý tộc và thương nhân 
nhiệt tình ủng hộ chính sách của Ivan vì họ khát khao chiếm 
thêm đất đai và phát triển buôn bán với phương Tây. Tình hình 
ở Baltik thời gian này thuận lợi cho kế hoạch của Ivan IV. Đến 
giữa thế kỷ XVI, Livonia đã suy yếu do tranh giành nội bộ. 
Năm 1558, Ivan tiến hành chiến tranh xâm chiếm Livonia. Quân 
Nga giành được hàng loạt thắng lợi rực rỡ. Trong vài tháng, 
Narva - một trong những cảng lớn nhất của Livonia bị chiếm, 
tiếp theo là luriev và các vùng khác. 

Thắng lợi của Ivan IV làm tăng uy tín của Nga ở Tây Âu. 
Việc chiếm Narva và giành lại luriev đã mở thông con đường 
biến sang châu Âu cúa Nga, đặc biệt Narva bây giờ là một 
trong những thương cảng lớn nhất. Đồng, thời, thăng lợi đó 
cũng khiến kẻ thù của Nga, những nước muốn duy trì sự cô lập 
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của Nøa với châu Âu, lo lăng. Litva, Ba Lan, Đức, Thuy bự 
lên 


thâm chí cả Anh và Tây Ban Nha, đều không muốn qlẩ 





mái 
nước hùng mạnh như Nga chiếm được đường ra biển pb 2Altik, bạ 


Lan, Litva, rồi Thụy Điển, Đan Mạch lần lượt can thiệp, Mỗi 
nước bảo trợ cho một vùng của Livonia: Estlandia - Thụy Diển 
Liflandia - Litva, đáo Ezel - Đan Mạch, Kurdlandia - Ba Lai 
Đến năm 1561, Livonia như một quốc gia thống nhất của các 
hiệp sĩ Đức đã không còn. Những nước bảo trợ cho các vùng 
của Livonia cũ tham chiến khiến chiến tranh kéo dài, Øây nhiều 


rắc rối và bất lợi cho nước Nøa. 


3. Những mâu thuân nội bô 


Đến năm 1553, cuộc cải cách được tiến hành thuận lợi. 
lvan IV và các cố vấn của ông hoạt động ăn ý và đạt được 
nhiều kết quả lớn. Nhưng từ năm 1553, Nga hoàng bắt đâu 
cảm thấy lo lắng: các cố vấn rõ ràng muốn nắm quyền cùng 
với ông, nếu ông không nghe theo thì họ giận dữ và than 
phiền. Và xung đột đã xây ra. Ivan IV lâm bệnh nặng, ông 
muốn trao quyền cho người con trai duy nhất vẫn còn nhỏ 
tuổi là Dmitri. Nhưng các lãnh chúa được gọi đến bên giường 


Ề 


bệnh để tuyên thệ đã tó ra bất đồng: một số đồng ý, số khác... 
cho rằng hoàng tứ còn quá nhỏ... Ivan IV đã kinh ngạc nhận ra. h: 
rằng những người thân tín nhất của ông, cả linh mục Silvestf. 

và các lãnh chúa, đều chống lại con trai ông và ủng hộ đề cử 

người em họ là hoàng thân Vladimir Stariski. Khó khăn lắm, 
Ivan IV mới thuyết phục được tất cá mọi người tuyên thể 
trung thành với hoàng tử Dmitri. Sau đó, Nga hoàng bìm 
phục, còn hoàng tử lại qua đời vì tai nạn. Sự việc xảy ra để 
khiến Ivan IV rất thất vọng với triều thần của mình và nuôi Ÿ 

_ đồ trả thù. Cho đến năm 1560, khi người vợ trẻ của lvan IV t 
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trần, quan hệ bề ngoài vân tỏ ra tốt đẹp nhưng Nga hoàng đã 





hoàn toàn thay đổi: các súng thân mới xuất hiên, các cố vấn cũ 
bị thất súng. Sự chống lại bằng mọi cách của các lãnh chúa thất 
sủng khiến Nga hoàng phải hành động. 

IIl- GIAI ĐOẠN CAI TRỊ THỨ HAI 


1. Cuộc đảo chính tháng 12-1564 và chế độ thái ấp 





Ivan IV mở đầu hoạt động chống lãnh chúa bằng một hành 
động bất ngờ. Vào cuối tháng 12-1564, ông bí mật rời khỏi 
Moskva và dừng chân ở tu viện Ba ngôi tại làng Alexandrov. 
Từ đó vào tháng 1-1565, ông gửi thư về Moskva thông báo rằng 
ông không thể tiếp tục cai trị vì sự phản bội cúa lãnh chúa. Bức 
thư của Nga hoàng làm cả kinh đô hoảng loạn. Dân chúng và 
các lãnh chúa cứ đại diện đi gặp Ivan IV xm ông trở về kinh đô. 
lvan đồng ý trở lại với điều kiện không ai được cân trở Ông 
trừng phạt những kẻ phần bội và ông phải được tạo riêng cho 
mình một "thái ấp"”. Cuộc đảo chính có một không hai trong 
lịch sử thành công. Ivan IV trở về Moskva và bắt đầu thực hiện 
chế độ thái ấp. 

Ông lập riêng cho mình một "triểu đình" mới, tuyến các 
quân thần mới, cho xây cung điện mới ở làng Alexandrov, 
tuyến chọn riêng 1.000 quý tộc (giống như đã chọn năm 1550 ở 
Moskva). Để chu cấp cho triều đình mới, ông thu một số thành 
phố và nông thôn vào "thái ấp” của mình. Khi thái ấp hình 
thành, nó lập tức hoạt động. Mục tiêu của thái ấp là tước đoạt 





1. Theo tục lệ cổ cúa PONE kiến Nga, thái ấp là lãnh địa riêng mà lãnh 
chúa di chúc lại cho vợ goá của mình trước khi chết. Goá phụ có toàn quyề 
sử dụng thái ấp đến hết đời. 
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từ khát vọng quyền lực của các lãnh chúa, Nøa hoàng lvạn ck 
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họ là "những ké phản bội” và vì không thoa mãn với việc " 


trưn 
phạt từng cá nhân", đã nghĩ ra cách vô hiệu hóa toàn bô tẳng 


lớp lãnh chúa. Trong "triều đình" mới của mình, cấm cửa đối 
với các "lãnh chúa phản bội", ông có sức mạnh và phương tiên 
để hoạt động chống lại họ. Ông lần lượt thu vào thái ấp của 
mình các thành phố và huyện vốn trước đây là lãnh địa của các 
lãnh chúa và áp đặt ở đó trật tự như Moskva từng lập ở các 
vùng bị chiếm như Novgorod, Pskov, Riazan. Trong các vùng 
bị đưa vào thái ấp, tất cả những người bị cho là nguy hiểm và bị 
Ivan IV nghi ngờ, thường là con cháu các thân vương lãnh chúa, 
bị trục xuất. Họ bị đưa đến sống ở các vùng đất mới gần biên 
giới, nơi không có gì nhắc nhớ tới các lãnh địa và bản thân họ 
không còn nguy hiểm. Còn đất đai cũ của họ thì được thu lại 
'cho quốc vương" và được "chia nhỏ". Thay vào chỗ các lãnh 
chúa bị trục xuất là các địa chủ nhỏ - quan thái ấp, những người... 
trung thành và chỉ phụ thuộc vào Nga hoàng. Ông gọi công " : 
việc làm phá sản và trục xuất tầng lớp quý tộc cũ là "phân loại... : 
người". Dân dần, Ivan đã thu vào thái ấp của mình một nửa đất _ 
nước. Nửa còn lại vẫn do Hội đồng lãnh chúa cai quản như cũ. 
Chế độ thái ấp không chỉ làm kiệt quệ các lãnh chúa mà còn 
ảnh hưởng đến nhiều tâng lớp khác trong xã hội. Bản thân chế 
độ thái ấp đã gây nên lòng căm thù của những người bị tước 
đoạt và trục xuất. Hoạt động của đội quân thái ấp cũng đặc biệt 
dã man. Nga hoàng Ivan không chỉ đuổi lãnh chúa khỏi lãnh 
địa của họ, ông còn tra tấn, xử tử những người không được t# 
thích. Theo lệnh Nga hoàng, không phải hàng chục, mã hàng 
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trăm "kẻ phản bội" bị chem đâu. Nhiều năm liên, quân thái ấp 


hoành hành: chúng tự do xông vào nhà dân, cướp bóc, chém 


giÊ 
người tiêu diệt sự phan bội. Năm 1570, Nga hoàng đã cho tan 


t mà không hề bị trừng phạt vì chúng được coi là những 


phá cả thành phố Novgorod, vì quý tộc thành phố âm mưu giết 
Ivan IV và đưa hoàng thân Vladimir Stariski (em họ Nøa 
hoàng) lên ngôi. Ivan IV đích thân dân quân đi trừng phạt, 
chém giết không thương tiếc trong 6 tuân liền. Đây là sự kiện 
đẫm máu nhất của lịch sử thái ấp. Nga hoàng Ivan IV mang biệt 
danh Groznyi (Hung đế) vì sự tàn bạo, nhưng bản thân Nga 
hoàng cũng trở nên điên loạn. Hết tra tấn chém giết, nhà vua lại 
mở tiệc, rồi lại chém giết ngay trong tiệc rượu, sau đó lại cầu 
nguyện. Giám mục Moskva không thể chịu được sự truy lạc của 
triểu đình mới và quân thái ấp nên đã phê phán Ivan IV, vì thê 
bị đày đến Tver và bị bức tử. Ivan IV cũng không ngần ngại 
trừng phạt em họ mình là hoàng thân Vladimir GtariskI vì nghi 
ông này muốn chiếm ngôi: cả gia đình ông bị bức tử. Năm 1572, 
lvan IV buộc phải tuyên bố bãi bỏ chế độ thái ấp do sự phản 
đối của mọi tầng lớp nhân dân và những tác hại rõ ràng của nó 
đối với đất nước. Nhiều lãnh chúa được phục hồi danh dự, 
được trả lại đất. Tuy vậy, Ivan IV không thay đổi chính sách 
ủng hộ quý tộc. 

Mục tiêu mà Ivan IV đặt ra khi thực hiện chế độ thái ấp 
đã đạt được. Tầng lớp quý tộc lãnh chúa bị tiêu diệt, lãnh địa 
của họ bị chuyển cho quốc vương và bị đổi lấy đất mới. 
Nhưng chế độ thái ấp đã tàn phá đất nước vì nó phá huy trật 
tự kinh tế ở các vùng trung tâm, nơi từng tập trung các lãnh 
chúa cùng các lãnh địa của họ. Khi Ivan IV trục xuất các lãnh 
chúa thì những gia nhân cũng đi cùng với họ; sau đó là nông 
đân vì không có lợi khi ở lại với nhưng địa chủ mới có ít đất 
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và không có hoa lợi từ đất. Hơn nữa, nông dân cÒn có 


lợi Khi 
nh phø 


ến đ ¡nh 


bỏ chỗ cũ vì ở các vùng đất mới đất đai tốt hơn, thà 
mới đang mọc lên và chính quyền lại mời gọi dân đ 


cư. Nông dân tự nguyện đến các vùng xa vì ở đó không œ 
ó 


: các vùng trung 
tâm cảng ngày càng hoang văng. Đến cuối triều lvan IV, dạn ˆ 
CƯ Ở vùng trung tâm còn ít đến mức Nga hoàng không tuyển 
được lính và cũng không thu được thuế. N øa hoàng không 


nhưng hiểm họa của chế độ thái ấp. Vì Vậy, 


đủ cả quân sĩ và tiền bạc nên đã buộc phải chấm dứt chiến... 
tranh với Litva và Thụy Điến. bi 

Một thành tựu quan trọng trong hoạt động đối nội cúa chính sổ 
quyền Ivan IV giai đoạn này là các biên pháp phòng thú biến _ 
giới phía nam và định cư vùng đất rộng lớn phía nam sông Oka,... 
Việc khuất phục các vương quốc Kazan và Astrakhan tác độ ¬ 
mạnh đến người Tatar ở Krym và người Tưrc. Họ đòi người Nga. 
trả lại đất cho người Mông Cổ và liên tục tấn công biên giới Ngã. ˆ 
1ình hình đó buộc chính quyền Nga phải nghĩ đến các biện pháp 
phòng thủ. Năm 1571, một hội đồng đặc biệt được thành lập để 
soạn thảo kế hoạch hành động. Theo kế hoạch này, nhiều thả h 
phố mới được xây dựng ở biên giới phía nam, trong đó quañ 
trọng nhất là thành phố Belgorod và đến cuối thế kỷ XVỊ, chúng 
tạo thành một phòng tuyến phòng thủ. Phuc vụ ở các pháo đãi 
biên giới là các quan chức được bổ nhiệm từ Moskva và dân : 
do được tuyến mộ tại chỗ, thường gọi là người Kazak . Ngư 3 
Kazak xuất thân là nông dân ở các vùng trung tâm. Trong 
trình mở rộng đất nước, đặc biệt khi xảy ra những xáo BẠN, ` 
kỳ thái ấp, nhiều người đã di cư xuống miền Nam, đên XIN 





1. Kazakhay Kozak: tiếng Việt thường dịch là Côdắc. 
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(hưøn5 Ý: 
thảo nguyên hoang đã, thưa dân để lập nghiệp. Vì chính quyền 
-hưa tô chức cai trị nên nhưng nông dân này là nhưng người tự 


do. HỌ tô chức thành làng, tự bầu ra người lãnh đạo, gọi là 
Ataman: Vì sống trên thao nguyên gân kề với người Tatar, người 
Turc, họ buộc phai tự bao vệ mình, cho nên người Kazak là nông 
đân, đồng thời là những chiến binh dũng cảm. Họ có tên chung 
là người Kazak, theo tiếng Turc có nghĩa là "tự do". Chính quyên 
Moskva khi biết về sư tồn tại cua cộng đồng Kazak đã thuê họ 


phục vụ cho mình. 


2. Chính sách đổi ngoại 

Trong khi phải lo đối phó với các lãnh chúa, Ivan IV lại đau 
đầu với sự quốc tế hóa chiến tranh Livonia. Nhưng nước bao trợ 
mới cho đất đai của Livonia đòi Ivan IV phải rút quân khói lãnh 
thổ mà họ kiểm soát. Ivan IV từ chối và khai chiến với Litva, rồi 
với lhụy Điển. Chiến tranh với Thụy Điển diễn ra rời rạc vì Ivan IV 
tập trung sức vào Cuộc chiến với Litva. Năm 1563, Ivan chiếm 
được thành phố Polosk và tiến quân tàn phá Litva cho đến tận 
Vilno. Litva buộc phải cầu hòa và nhường cho Nga thành phố 
Polosk. Năm 1566, Nga hoàng triệu tập Hội đồng lãnh chúa Ở 
Moskva để thảo luận vấn đề có nên tiếp tục cuộc chiến với Litva 
hay không. Hội đồng quyết định tiếp tục chiến tranh. Chiến tranh 
tiếp diễn với ưu thế của Moskva cho đến khi ngôi vua Ba Lan - 
Litva được trao cho Stephan Batori, một tiểu thân vương có tải 
năng quân sự vào năm 1576. 

Batori bắt đầu những hoạt động quyết liệt ch 
đúng vào thời điểm lực lượng của Nga hoàng Suy yếu. Trước 
Cuộc tấn công của Batori, Nga hoàng không đem quân nghênh 
chiến, Batori chỉ phải đối phó với quân đồn trú các pháo đài mà 


ống trả Ivan IV 
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¬. 
họ tân công. Batori giành lại olosk, sau đó chiếm pháo đ 


aI du 
trọng của Moskva - Velikie Luki và tân công, Pskov, nh 1 


phải sự kháng cự và quân Litva bị đấy li (1581). Vào ti cẾ : 
đó, một sứ giả của Giáo š8ySGs- đên gặp Batori yêu cầu Đlâng hòa 
với Groznyi. Được Batori chấp thuận, ông lại đến gặp lvạn IV 
Sự trung gian của sứ gia Giáo hoàng đã dân đến bản hòa ước < 
đình chiến trong 10 năm. Theo đó, Ivan IV từ bỏ Liflandia Và tất - 
ca đất chiếm được ở Litva (1582). Cùng thời gian đó, lợi dụng sự : 
lư yếu của Groznyi và những thắng lợi của Batori, người Thụy : 
Điền tràn vào đất Nga, chiếm các thành phố lam, Koporie và : 
Korela. Ivan IV buộc phải ký với Thụy Điển hòa ước, nhường 
Estlandia và các thành phố bị chiếm (1583). N, 
Cuộc chiến tranh Livonia đã kết thúc. Thất bại của Nga trong : 
cuộc chiến tranh này do nhiều nguyên nhân: kẻ thù của Nga + 
ra mạnh hơn và đông hơn dự tính, lực lượng của Nga hoàng ã 
cạn kiệt. Nhưng thất bại của cuộc chiến không làm giảm công lao 





của Ivan IV: ông đã hiểu đúng ý nghĩa của bờ biển Baltik đối với 
nước Nga và sự cần thiết phải chiếm nó để có quan hệ trực tiếp 
với phương lây. Các Nga hoàng sau này sẽ tiếp tục sự nghiệƑ 
của ông cho đến khi mở được đường ra biến Baltik. 
Dưới triều Ivan IV, có hai sự kiện xảy ra tình cờ nhưng rã 
quan trọng, đó là sự xuất hiện của các tàu của Anh ở cửa sônệ 
Dvina Bắc và việc chinh phục vương quốc Sibir. 
Các tàu của Anh xuất hiện ở bờ Bạch Hải năm 1553. Ba tât 
Anh khởi hành từ sông Thames đi tìm con đường phía bắc m 
Trung Quốc. Hai tàu bị chìm ở Bắc Băng Dương, còn một tàu tẺ 
đến cửa sông Dvina Bắc, thuyền trưởng Richard Chancellor đuể 
đưa đến Moskva. Ở đó, ông đã được tiếp đãi tử tế nên Sg ` 
sau ông lại đến Moskva thực hiện nhiệm vụ chính thư: 4 
Chính phú Anh về việc thiết lập quan hệ buôn bán với M051 
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Hai năm sau, một phái đoàn của Nga được cư đến London. Buôn 
bán giữa N1oskva va Anh đã được thiết lập. Nhận được quyền 


- "eP ` :Ầ ^ 
buôn bán mICN thuế ở Moskva, nhiều thương nhân Anh đem 


hàng của mình đến Bạch Hải buôn bán và mua hàng Nga về, Họ 
lập thương điểm ở nhiều thành phố Nga, đi khắp vùng Bắc Nga. 
Sau họ, người Hà Lan cũng đến đây buôn bán. Đến cuối triều đại 
tvan IV, ở cửa sông Dvina đã hình thành một trung tâm buôn 
bán lớn. Năm 1584, thành phố Arkhangelsk được xây dựng. Mặc 
dù thời gian lưu thông ngắn (chỉ 3 tháng) vả cách xa các thị 
trường chính của châu Âu nên việc buôn bán ở đây có nhiều bất 
tiên, nhưng chính quyền Moskva rất coi trọng khả năng quan hệ 
trực tiếp bằng đường biển với châu Âu qua Bạch Hải. Sự phát 
triển quan hệ buôn bán trực tiếp với Anh và Hà Lan qua Bạch 
Hải đã biến vùng ven biển hoang vắng, lạc hậu ở miền Bắc thành 
một trong những vùng sôi động nhất của nước Nga. 

Cuộc tấn công Sibir là công việc riêng của gia đình thương 
nhân Stroganov. Xuất thân từ dòng dõi các lãnh chúa Novgorod, 
gia đình Stroganov bám trụ ở Novgorod sau khi vùng này bị 
Moskva chỉnh phục. Dần dà, họ tích tụ nhiều đất đai dọc sông 
Kama và trung lưu sông Ural. Sống giữa những, người bản địa 
hoang dã, họ đề nghị và được quốc vương, cho phép xây dựng 
các pháo đài phòng thủ và lập các đội vũ trang để tự bảo vệ 
mình cũng như tài sản. Có lực lượng như vậy, gia đình 
Stroøanov dễ dàng mở mang đất đai ở khu vực Ural, Sibr ngày 
nay. Người Nga đã có mặt ở đây từ thế kỷ XIV. Các chiến binh 
của Đại công vương Ivan III vào cuối thế kỷ XV đã chỉnh phục 
vùng Perm đến tận sông Obi. Nhưng sự khai phá của người Nga 
Vấp phải cán trở là tiểu quốc 5ibir của người Tatar do các thủ 
lĩnh Nogai lập ra. Vào nửa sau thế ký XVI, ở tiểu quốc nây, xuất 
hiện một quốc vương mạnh là Kuchum. Kuchum khónẽ để yên 
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cho nhà Stroganov cũng như dân bản địa thần phục Nga hoàn ` 
Nhà Stroganov quyết định tấn công Kuchum. Họ chiêu ` 
người Kazak từ thảo nguyên và từ vùng Volga, với sự chỉ hụy 


) 


quân 
Kuchum, chiếm thành phố Sibir và sau khi chinh Phục toàn 


của Ataman Ermak Timopheevy, tấn công tiểu quốc Sibiy (1582 
Ermak dân 840 quân từ Kama đến sông Irtysh, đánh bai 


vương quốc, báo tin cho nhà Stroganov. Stroganov lại thông báo 
cho Nga hoàng. Ivan IV rất vui mừng và phái thêm quân đến trợ 
giúp Ermak. Không may sau đó Ermak hy sinh trong một cuộc 
hành quân khiến nước Nga còn phải mất một thời gian để Cũng 
cố vị thế ở đây. 


IV- CỦNG CỔ ĐẤT NƯỚC DƯỚI TRIỀU 


PHEDOR - GODUNOV (1584 - 1598) Si 


lvan IV qua đời đầu năm 1584. Con trai thứ hai cúa ông là. : 
Phedor kế vị (con trai lớn đã qua đời trước đó). Nga hoàng - 
Phedor là một người yếu đuối, lặng lẽ, sùng đạo và không có. 
khá năng cai trị, nhưng dân chúng lại rất yêu mến, tôn thờ ông k 
như một vị thánh và đồn rằng ông đã cứu và cai trị đất nước 
bằng việc chuyên tâm câu nguyện. Nhờ vậy, dưới triều ông 
đất nước được bình an và thịnh Vượng, quên đi những nỗi 
kinh hoàng thời Groznyi. Người nắm quyền cai trị thực st 
trong thời kỳ này là anh vợ của N Øøa hoàng - Boris Godunov, 
một con người có tài năng và tham vọng. Không được giới 
lãnh chúa ủng hộ, Ông đã tìm mỌi cách gạt họ ra khói chính 
quyền. Năm 1587, ông trở thành nhiếp chính. Ông giành mọi 
tước vị cao nhất, có quyền tiếp xúc trực tiếp với chính phủ 
nước ngoài, tiếp các sứ thần nước ngoài như quốc vươn§: Tât 
cả người nước ngoài đều coi Godunov là quốc trưởn§: 
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GodunoY năm chính quyền một cách chắc chắn và khéo léo 

Năm quyền vào thời kỳ ma đât nước suy yếu và kiệt quệ do 
( . , 

ấ độ thái 

: ` ⁄ Tụ * ⁄ ^ .'.ZZ ` ) 

yên va phát triển kinh tê. Ong, cho tiến hanh kiềm kê 


‹h ấp vâ chiến tranh kéo dài, Godunov dành mọi sức 
ằ , 

[lực đề VOƠ 
đất đai, đi 
` `ˆ.* “ ? ~ . . 14 A“ . ` . 
Đồng thời, Chính phủ cũng cho chia lại đất đai và g1ao 


nh ra hệ thống thuế nghiêm ngặt phù hợp với từng 
vùn§: 
đất vắng chủ cho chủ mới. Những chính sách của Godunov đã 
thành công: buôn bán khởi sắc, sự thâm hụt ngân sách giảm, 
ngân quÿ tăng thêm. Sự bình yên và ổn định đã thay thế 
những cuộc chém giết của Grozny!. 

Bằng nhiều sắc lệnh về nông dân vào thập niên cuối của thế 
ký XVI, chính phủ cố gắng chặn lại làn sóng đi dân không 
ngừng từ thời kỳ thái ấp. Việc nông dân bỏ các vùng trung tâm 
đến những vùng đất mới phía nam gây tình trạng thiếu lao 
động nghiêm trọng. Tình trạng địa chủ cân lao động nên tranh 
giành nông dân với nhau làm cho tình hình thêm phức tạp. Về 
phía mình, chính quyền Moskva cũng không thể để địa chủ 
nghèo khó vì họ là lực lượng chính của quân đội, là cơ sở xã hội 
của chính quyền. Chính phú Nga hoàng đã can thiệp bằng 
nhiều biện pháp như: năm 1581, Chính phú tạm cấm:nông dân 
đổi chủ bằng việc bỏ quy định về ngày lê Thánh George. Quyết 
định này được thực hiện trong suốt nhưng năm 1580. Từ 
khoảng năm 1592, danh sách nông dân sắn với đất được lập Ở 
khắp nơi. Năm 1597, Chính phủ ra một sắc lệnh đặc biệt quy 
định những nông dân đã bỏ trốn chủ trong vòng 5 năm trước 
khi công bố sắc lệnh phải được trả về nơi cũ cùng với vợ con và 
toàn bộ tài sản. Sắc lệnh này đã hoàn thành quá trình buộc 
nông dân vào các lãnh địa phong kiến. 

Về đối ngoại, Nga cũng đạt được một số kết quả quan 
trọng: Godunov cho tiến hành chiến tranh chống Thụy Điển 
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(1590 - 1595) và đã giành lại được các thành phố mà lv 
mất là Ivangorod, lam, Korela. 

Nga dần dân khôi phục địa vị quốc tế. Quan hệ ng Oại 
Nga với Anh và các nước Tây Âu khác như Pháp, 
trở nên tích cực hơn. Trong hoàn cảnh đó, VIỆC 


: Plao Của 
Đức, Đạn Mạch 

lập chức Giáo 
trưởng Moskva là một sự kiện có ý nghĩa lớn, vì cho đến b 


ấY øiè 
Giáo hội Nga vẫn trực thuộc Giáo trưởng Constantinople. cả 
trưởng đầu tiên của Na là lov - Giáo chủ Moskva. 

Chính phú Godunov hoạt động tích cực ở biên ĐIỚi phía nam 
và phía đông. Trong khi chống lại những cuộc tấn cÔng của 
người latar Krym và người Turc, quân Nga đã tiến sâu Xuống _ 
miền Nam. Đến cuối nhưng năm 1580, Nga đã làm chủ toàn bô ú 
lưu vực sông Đông và bắt đầu xâm nhập miền Bắc Kavkaz, Nga ý 
cũng hoàn thành chinh phục vương quốc Sibir, xây dựng các... 
pháo đài phòng thủ và thủ phủ là thành phố Tobolsk. : 

luy vậy, nhưng thành tích đối nội và đối ngoại của Chính. : 
phú Godunov chỉ giúp ổn định tình hình tạm thời, không giải. | 
quyết được mâu thuần xã hội. Xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy. 


cơ bất ổn. 


V- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN HOÁ 


1. Tình hình kinh tế - xã hội 


Mặc dù nhưng xáo động lớn trong xã hội, thế kỷ XVI chứng 
kiến sự tăng dân số lớn của Nga. Vào giữa thế kỷ XVI, Nga có 
khoảng 9 triệu dân, gấp đôi dân số nước Anh và gấp rưỡi so với 
cuối thế kỷ XV. i 

Những thay đổi cơ bản trong chế độ chiếm hữu ruộng đât 
phong kiến diễn ra từ cuối thế kỷ XV, kéo dài suốt thế kỷ XVÌ 
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Những lãnh địa của các thân vương và lãnh chúa dân dân bị 
chia thành nhiều lãnh địa nhỏ, được gọi là điên trang - đất đai 
mà các thân vương lớn nhỏ chia cho các chư hâu phong kiến sứ 
dụng tạm thời để họ phục vụ mình. Đó là sự phân chia lại đất 
đai. Đất đai tuột khỏi tay các đại địa chủ, thân vương, lãnh chúa 
và được chuyển cho quý tộc củng con các lãnh chúa với kích 
thước trung bình. Việc chiếm đất công xã của nông dân và đất 
đai của các vùng bị sáp nhập vào Nga có vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của điển trang. Sự sáp nhập Novgorod vào 
Nøga là một ví dụ điển hình. 

Đất điển trang phát triển ở các vùng trung tâm, có những 
vùng chiếm tới 90% quỹ đất. Chỉ ở các vùng ven biển miền Bắc 
(chiếm khoảng một nứa đất Nga) là không có chế độ điền trang, 
ở đó công xã nông thôn vân thống trị. 

Sự phát triển của hệ thống điền trang cúng cố thêm quyền 
lực của tâng lớp quý tộc. Lãnh thổ Nga càng được mở rộng, 
tầng lớp quý tộc càng lớn mạnh về số lượng cũng như về thế 
lực. Vì lợi ích của quý tộc, nhà nước phong kiến dân dân xiết 
chặt ách áp bức đối với nông dân bằng luật pháp. 

Đến đầu thế kỷ XVI, nông dân Nga chia thành ba nhóm 
chính: nông dân phụ thuộc địa chủ, nông dân của triều đình 
và nông dân đen (sống trên đất của nhà nước). Nông dân của 
địa chủ là tầng lớp chịu sự bóc lột nặng nề nhất, là những 
người nộp thuế chủ yếu. Hơn nữa, địa chủ còn muốn nông 
dân bị buộc chặt với đất, phải phụ thuộc hơn và điều đó 
được bảo vệ bằng pháp luật. Các bộ luật năm 1497 và năm 
M5), sắc lệnh năm 1581 và năm 1597 đã thoả mãn tham vọng 
cua địa chủ. 

Công nghiệp và thú công nghiệp thời kỳ này phát triển 
nhanh với quy mô lớn. Nổi bật trong công nghiệp là ngành 


9-NNTNT,.. 
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khai thác quặng sắt, do sự phát triển của trồng trọt, SỰ phụ, 
hồi các nghề thú công và cung cấp súng phục vụ chiến hoại : 
khiến nhu câu đối với kim loại tăng nhanh. Nghà Pu. | _ 
biến da, chế biến gỗ và các nghề khác cũng phát triển Hộng vai 
Theo thống kê, thế kỷ XVI ở nước Nga có hơn 220 nghệ thiẾ : 
công khác nhau. Mặc dù nhiều nông dân vân tự may lấy quận ï 













áo, chế tạo công cụ và đồ dùng, nhưng thời kỳ này nghề thủ 
công đã tách hăn khỏi nông nghiệp. Tâng lớp thợ thủ công sản..... 
xuất phục vụ thị trường phát triển, xuất hiện tâng lớp đặc biệt: H 
thương nhân và thợ thú công khá giả. Họ sản xuất và bán 3 
hàng hóa, họ sở hữu những lò cao nhỏ ở nông thôn, những .. 
xưởng thuộc da, lò gốm... Chắng hạn ở vung Dvina - trung - 
tâm phía bắc, nơi đất đai thuộc sở hữu nhà nước chiếm ưu thế,. 
nhiều nông dân giàu có từ đầu thế kỷ XVI đã sở hữu nhiều. 
làng, xưởng muối, bãi cá và sử dụng lao động làm thuê rộng... 
rãi. Người làm thuê chủ yếu là nông dân không có đất, người. 
Kazak nghèo, nông dân phá sản, người mới đến. Giá trị tài sản. 
của những người giàu ở Dvina ngang bằng với giá trị tài sản 
của nông dân cả một huyện (khoảng 2 - 3 nghìn rup hoặc hơn). 

Quá trình tương tự cũng diễn ra ở các vùng trung tâm 
nhưng với quy mô nhó hơn do chế độ nông nô phát triển. Sự 
phát triển nghề thú công dẫn đến sự xuất hiện nhiều quây 
hàng thủ công và các chợ nhỏ ở khắp nơi. Chúng thường xuất 
hiện ở các làng nằm dọc theo con đường buôn bán. Thực tế Ở 
Nga thế ký XV - XVI các nghề thú công nông thôn, CÔRE 
nghiệp và thương mại phát triển đến mức đôi khi khó ..- 
biệt những người khá giả ở thành phố và nông thôn. Song !” 
cuối thế kỷ XVI trở đi, những biện pháp mới nhằm tăng €ứ9"Ẻ 
áp bức nông dân có hiệu lực, do đó sự khác biệt ø1ưa thành 
và nông thôn gia tăng rõ rệt. 


W- 
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Sự chuyên môn hóa các vùng dân hình thành trong thế ký XVI. 
Cây lanh và gaI đầu là đặc sản cúa các vùng Novgorod, Pskov, 
SmolensKk, Yaroslav. Ngũ cốc được sản xuất ở Riazan, ©polie và 
vùng Volga, đồ sắt được sản xuất chú yếu ở Serpukhov, Tula, 
Tikhvin, Ustyk, Zhelezopole... 

Các thành phố phát triển rất nhanh và đóng vai trò chủ yếu 
rong sự phát triển kinh tế Nga thế kỷ XVI. Vào giữa thế ký XVI, 
Nga có khoảng 160 thành phố. Hình thức các thành phố thay 
đổi: các khu phố thủ công và khu chợ phát triển, nhiều loại sản 
phẩm thủ công mới xuất hiện. Nông dân bỏ làng đến thành phố 
định cư ngày càng nhiều. Thợ thủ công thường chiếm 15 - 30% 
dân số thành phố. Ở Novgorod năm 1580, thợ thủ công chiếm 
tới 49% dân số. Vai trò của các thành phố như những trung tâm 
thương mại tăng lên đáng kế. 

Moskva là thành phố lớn nhất, là trung tâm kinh tế của cả 
nước Nga. Đây cũng là một trong những thành phố lớn nhất 
châu Âu đầu thế kỷ XVI với khoảng 200.000 dân. Nhà sử học Ba 
Lan - Masizh Mitrovski viết: vào năm 1520 Moskva lớn gấp đôi 
Fraha hay Florence. Còn nhà thám hiểm Anh, từng ở Moskva 
năm 1553 - 1554, thì cho rằng Moskva thậm chí còn lớn hơn 
London và ngoại vi của nó. Đến đầu thế kỷ XVI, thành phố 
được bao bọc bởi các khu phố thủ công, trong đó thợ thủ công 
thuộc từng ngành hàng: thợ rèn, thợ thuộc da, thợ mộc, thợ 
ốm, thợ làm bánh, thợ bạc, thợ may... sống và buôn bán. Chợ 
chính của Moskva được lập trước đó trên một quảng trường 
lộng, được gọi là Veliki Posat, gần quảng trường Đó. Chợ 
Moskva sôi động nhất vào những tháng mùa đông, khi hàng 
hóa đủ loại được bày bán trong các sạp dựng ngay trên mặt 
Đăng sông Moskva. Nhiều người nước ngoài thăm Moskva thời 
Kỳ này mô tả cảnh chợ phong phú ở đây, đặc biệt là giá cả thực 














132 Sỉ S CUU NÓA TỪ NGUYÊN THỊ nga NI 
| : — ' 


















phâm rất re. Moskva là trung, tâm nội thương lớn nhất cả 
hầu hết mọi con đường buôn bán Ở vung đông bắc Nga đều 
đến Moskva. Cá, da lông thú và muối được đưa đế 


Ước 
u dận 
sông Dvina, Perm và Viatka; ngũ cốc, thịt gà, vịt, mớ, đỏ da 


a tử 
Yaroslav, Kostroma, Hạ Novgorod và Riazan; lanh Và gai đến 


ni 
Novgorod và Pskov. Ngoài Moskva, Novgorod và Pskov cũng lễ : 


những thành phố lớn từng được so sánh với Roma và Paris 

Ngoại thương phát triển, đặc biệt với Litva, Livonia và : 
Hanse. Đến giữa thế kỷ XVI, quan hệ buôn bán thường Xuyên. 
øI1ưữa Nga được lập với Ba Lan. Buôn bán với các Vương quốc _- 
của người Tatar, các nước Trung Á, Ba Tư, Kavkaz và Thổ Nhĩ. 
Kỳ cũng phát triển. Người Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian buôn 
bán giữa Nga và Italia, trước hết là Venezia. : 

Hàng xuất khẩu chủ yếu của Nga sang phương Tây là lông. b 
thú, hàng da, mỡ, thịt muối, len, sáp ong, mật, lanh và gai dầu. | 
Lanh và gai dầu được xuất khẩu sang phương Tây với số lượng _ 
lớn vào thế kỷ XVI. Nhiều hàng công nghiệp, quần áo quý, v 
khí và xa xi phẩm được nhập từ phương Tây. Buôn bán xã 
phương Tây được thực hiện chủ yếu thông qua Novgorod, 
Pskov, Tver và sau năm 1554, thêm Smolensk. Buôn bán với 
vùng Baltk phát triển nhanh hơn trong thế kỷ XVI, bất chấp sử 
cạnh tranh từ phía Thụy Điển và Đan Mạch, nó nhanh chón 
chiếm một trong những vị trí hàng đầu của ngoại thương Ngâ 

Buôn bán với Anh được lập vào giữa thế kỷ XVI qua Bạc _ 
Hải. Quan hệ buôn bán trực tiếp với Anh và Hà Lan cũng €! ‡ 
nghĩa đặc biệt đối với kinh tế Nga. 

Buôn bán với phương Đông có ý nghĩa lớn, mặc dù gã | 
phải sự cản trở từ các vương quốc của người Tatar. Các thư 
nhân Nga buôn bán với Kavkaz, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước TT” 


bể 
Á và Tây Á, thậm chí với Ai Cập. "Cuộc hành trình q2 , 
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0hươn 
(C Caspien, Ấn Đô Dương và Biển L)en) nồi tiếng cúa Aphanasi 
Nikitn “ một thương, nhân TVver - sang Ấn Độ chứng tỏ phạm 


vị hoạt động rộng của thương nhân Nga. Hàng hóa phương 
Đông như tƠ tằm, hàng vai và len, gia vị, thuốc nhuộm, đá 


quý, Xã XI phẩm đến Nga qua Kazan và Krym. 5ong con 


đường buôn bán với phương Đông gặp trở ngại bởi các vương 
quốc Tatar. Ivan IV đã xoá bỏ được trở lực đó, mở rộng con 
đường buôn bán của nước Nøa đến tận biển Caspien. 

Sư phát triển nông nghiệp và công nghiệp, sự tăng trưởng 
trong nội thương và ngoại thương được phân ánh trong sự thay 
đổi lớn về xã hội và nhà nước phong kiến Nga thế kỷ XVI 
Quan hệ tiền - hàng có vai trò quan trọng hơn trong đời sống 
kinh tế. Nước Nga có thể phát triển theo con đường như các 
nước phương Tây, nhưng ngược lại, chế độ nông nô lại phát 


triển vì quyền lợi của quý tộc. 


2. Văn hoá 


Sự thống nhất quốc gia cũng kéo theo sự phục hồi văn hóa 
Nga. Một nền văn hóa chung toàn Nga dần dân hình thành. 
Tiếng Nga dân hoàn thiện và trở thành phương tiện đắc lực để 
phát triển, truyền bá văn hóa. Quá trình thống nhất đất đai Nga 
và sự hình thành nhà nước tập quyền được phản ánh trong 
nhiều sáng tác văn học và các tác phẩm tư tưởng. Học thuyết 
chính trị về nguồn gốc của nhà nước Nga được thể hiện trong 
tác phẩm lruyện kế về các thân vương của công quôc VW1adlrn. 
Theo câu chuyện này, các công vương Moskva là hậu duệ trực 
tIếp của hoàng đế Roma Augustus thông qua Vladimir Ï 
5viatoslavich. Tư tưởng của nhân dân lao động được phản ánh 
trong các thuyết dị giáo, phổ biến chủ yếu ở các thành phố. Từ 
Blửa thế kỷ XVI, có một số người theo dị giáo xuất thân từ thị 
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giao về sự bình đăng của mọi Sở 


đân nghềo- Họ thuy ết \xog to 
đòi thú tiêu c 
trước chua, lên an chế độ bóc lột, ác tu Viện và ' : 


ơ thỜI. Tiêu biểu cho các nhà tư tự¿ Ông dị 


giáo hội đươn 
à Pheodosi KoshoI. Tư tưởng có 


chưc 
giáo là MatvaY Baskm V a quài 
ì thể hiện trong, văn học truyền miệng nhự 


chúng nhân dần CÒI 
ánh cuộc đấu tranh của lvạn "- 


các bài thơ đân gian phan 
¬ bảo thủ, sự sáp nhập Kazan vào Nga... 


Việc chép sử cunØ được chú ý. Hầu như tất ca Các thành - 


chống các lãnh chú 
n XI TƯ NGA ho, v : xiên * lê , D 
phố đều cö sử biên niên. Đang chú ý nhất la biên niên sử c á 


nhân Ivan Groznyi vớ 
Chính Ivan IV dường như củng biên tập các biên niên sử và... 


là một nhà văn lôi lạc: Những bức thư của ông gửi Nữ hoàng | 


: 16.000 bức tiểu họa màu trang trí... 


Anh Elizabeth được đánh giá la có lối châm biếm thông... 
minh, tỉnh tế, hơi thô lỗ nhưng sống động. Ngoài ra, bộ Lịch _ 
sư thế giới tử thời cố đại đên giưa thê ký XYV7 là một công ẳ 
trình có giá trị, được minh họa bằng 10.000 bức tiểu họa màu. .. 

Mùa xuân năm 1564, trợ tế một nhà thờ ở Kremli là lvan. 
Phedorov đã in cuốn sách đầu tiên có tên là Sứ đồ. Sự kiện này . 
mở đầu một giai đoạn mới trong lịch sử văn hóa dân tộc Nga.. 
Đến cuối thế kỷ XVI, gần 20 cuốn sách đã được xuất bản. Sự mở 
rộng lãnh thổ và mong muốn phát kiến, khai phá các vùng đất 
mới đã làm xuất hiện nghề vẽ bản đồ. Năm 1552, lvan lY ra 
lệnh vẽ bản đồ nhà nước, những bản đồ đâu tiên thể hiện lãnh 
thổ rộng lớn của Nga giữa Biển Băng và Biển Đen ra đời. 

Kiến trúc cũng đạt nhiều thành tưu, tiêu biểu là nhưng nhà 
thờ dạng satrio (mái 4 hoặc 8 cạnh hình tháp, trên có gắn chứ 
thập). Toàn bộ quân thể kiến trúc điện Kremli ở Moskva Jà một 
`. NÓ XS Việc xây dựng và hoàn thiện công trình được 

Ø suốt một thế ký. Sự tham gia thiết kế vâ xây 
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dựng của kiến trúc sư nhiều nước trong các thời ky khác nhau 
không làm lu mờ phong cách Nøga của toàn bộ quân thế kiến 


trúc. Điện Kremli ở Moskva được coi như pho sử sống của nhân 


đân Nga. 
Nhưng công trình xây dựng vĩ đại (nhà thờ, pháo đài, cung 


điện) đòi hói sự tính toán chính xác va những tri thức về toán 
học và cơ học. Nhưng cuốn sách giáo khoa đâu tiên về số học 
và hình học ra đời chính trong thời kỷ nây. 
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__ Chương V] 
NƯỚC NGA THẾ KỶ Xv. 


I- CUỘC KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ ĐẦU THẾ KỶ XVỊI 


1. Nga hoàng Godunov và kẻ mạo danh "Dmitri I" 


Nga hoàng Phedor Ivanovich từ trân năm 1598, không có . 
người kế vị. Người em trai khác mẹ có thể kế vị là Dmitri đã qua - 
đời năm 1591! do tai nạn. Hoàng hậu Irina có thể kế vị, nhưng bà : 
từ chối và đi tu. Triều đại Riurik cai trị từ khi khởi đầu nước Nga 
Kiev chấm dứt. Hội đồng lãnh chúa và Hội đồng giám mục đã . 
nhất trí bầu Boris Godunov làm Nga hoàng. Godunov hiểu rằng _ 
các dòng họ lãnh chúa giữ thái độ thù địch với ông, nhưng vân. 
quyết tâm thực hiện các chính sách đã đề ra để ổn đinh tình hình - 
đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là cho 
người nghèo. Không muốn đất nước bị cuốn vào nhưng ÔN 
chiến tranh mới, Godunov hết sức tránh những xung đột vữ 


4¡ Marlâ 

1. Dmitri lvanovich (1582 - 1591) là con trai của Ivan IV với tt 
Nagaya. Năm 1584, sau khi Ivan IV từ trần, hoàng tử và mẹ bị đưa đến 

1591. Mẹ h0*"8 


ấp ở Uglich và chết bất ngờ do một cơn động kinh ngày 15-5- 
tử và những người ủng hộ bà kết tội cho Godunov, cho rằng ôn 
cho sát hại Dmitri để dọn đường đến ngôi báu. 


ø đã bí mộ 
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nước nøOâI. Ông quan tâm cúng cố luật pháp, báo đảm công 
bằng, cho người dân. Ông thật sự đã đem lại nhiều lợi ích cho 
đân thường. Nhưng từ năm 1601, nước Nga mất mua 3 vụ liên 
tiếp, nạn đói khúng khiếp đã xây ra. Dân chết đói la liệt khắp 
nơi. Nga hoảng mở kho phát lương thực cứu đói và lập nhưng 
công trường xây dựng lớn ở Moskva để tạo công ăn việc làm cho 
người dân. Tuy nhiên, ông không thể nuôi hết nhưng người đói, 
đân chúng bỏ nhà cửa, ruộng vườn, các băng cướp được thanh 
lập để cướp kho lương thực của các lãnh chúa và thương nhân. 
Chính nạn đói và cướp bóc là "khơi đầu tai họa" cho nước Nøa. 

Trong hoạt động của nhà nước, Godunov rất quan tâm đến 
nền giáo dục châu Âu. Ông sẵn sàng tiếp xúc với các kỹ thuật 
viên, bác sĩ người nước ngoài và thu nhận họ làm việc. Con trai 
ông là Phedor được tiếp thu nền học vấn xuất sắc đương thời. 
Godunov gửi thanh niên Nga ra nước ngoài học tập với mục 
đích phát triển ở Nga những trường học kiểu châu Âu. Tận 
dụng tri thức kỹ thuật của các quan chức người nước ngoài, ông 
lập một đội quân kiểu nước ngoài gồm toàn người Đức. 
Godunov cũng cho xây dựng nhưng công trình bằng đá lớn 
trong điện Kremli, ngày nay còn dấu tích của tháp chuông 
'lvan vĩ đại". 

Nhưng công trình kiến thiết hòa bình của Godunov bị can 
trở bởi nạn đói và bị chấm dứt hoàn toàn do cuộc phiến loạn 
của kế mạo danh hoàng tử Dmitri. 

Năm 1603, ở vùng Tây Nam Nga và Ba Lan lan truyền tin 
đôn rằng hoàng tử Dmitri Ivanovich vẫn còn sống. Ông ta kê 
răng ông ta tình cờ thoát khỏi vụ mưu sát của Godunov ở 
Uglich năm 1591 và nay muốn giành lại ngai vàng, Dmitri cầu 
cứu Ba Lan, cam kết sau chiến thắng sẽ nhường cho Ba Lan đất 
đai miền Bắc và Smolensk. Ông ta cũng câu kết với Giáo hội 

















ï" .ẽẺ 
Cơ Đốc Roma, người tỔ chức và cổ vu tích CỰC Cuộc nổ ' 
sẽ buộc Giáo hội Nga khuất phục. 

Ngày 1-10-1604, đội quân của Dmitri ] VưƯỢt biên giới 
sang Moskva. Tháng 4-1605, DorIs Godunov đột ngột qua 
Con trai Boris là Phedor lên ngôi, nhưng các lãnh chúa 
phe chống Godunov đã làm đảo chính, giết chết Phedor, 
20-6-1605, các lãnh chúa phản bội long trọng đón tiếp D 






















dậy, là 


Liến ì 

đời, .. 

huộc | 
Ngày Ấp 
mItrid... 
Moskva. Dmitri Ï mạo danh cai trị trong 1 năm, Người dạy 
Moskva chứng kiến nhiều cứ chỉ, hành động ngang ngược của _ 
Nga hoàng mạo danh". Hơn nữa, quân đội và đoàn tùy tùng . 
chủ yếu gồm người Ba Lan tự do hoành hành ở Moskva. Họ # 
cướp bóc, hà hiếp dân lành. Còn những nông dân, nông nô NI 
Ở Tây Nam vì tin vào lời hứa sẽ được cái thiện đời sống mà gia - 
nhập quân đội của Dmitri mạo danh bị sa thải. Những địa chủ. 
có sở hữu đất ở miền Nam thì lại được quyên nô dịch nông dân. 
chạy đến vùng đất của mình. Chính sách của Dmitri Ï gây ra sự 
bất mãn của toàn dân. 
Ngày 17-5-1606, dân Moskva đã nổi dậy. Dmitri I mạo danh. 

bị giết. Nhân dân giải phóng Moskva, chấm dứt giai đoạn đâu 
của cuộc can thiệp Ba Lan - Litva. Các lãnh chúa Moskva lợi 
dụng thắng lợi của khởi nghĩa, đứng ra tổ chức chính quyền. 
Hoàng thân Vasili Shuiski được đưa lên làm Nga hoàng. Dưới 
triều Vasili, tình hình nước Nga còn hỗn loạn hơn. Chính quyền 
phải đối phó với khởi nghĩa nông dân, với hoạt động của ké mạo 
danh Dmitri II và sự can thiệp của ngoại bang. 


2. Khởi nghĩa nông dân dưới sư lãnh đạo của Bolotnik0v 


”a mỘ 

Mùa thu năm 1606, nước Nga chìm trong bạo loạn của Ạ 

` Z ~ ° 2 r T7 n8 
tầng lớp xã hội, trong đó nổi bật là các cuộc khởi ngh!4 ° : 
dân. Lãnh đạo khởi nghĩa là Ivan Isaevich BolotnikoV nø0} 
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là một nông dân bỏ trốn, đã trải qua cuộc sống tù đày, nô lệ. 
Tháng 7-1606, nghĩa quân gồm nông dân, nông nô và người 
Kazak từ lây Nam tiến về Moskva. Dọc đường, nghĩa quân hai 
lần đánh bại quân đội Nga hoàng và chiếm được Kolomna. Õ 
đây, các đội quân của quý tộc Riazan do Paskov, Liapunov và 
Sambulov chỉ huy đã nhập với quân khởi nghĩa. Với tố chức 
quân sự tốt, giới quý tộc dự định sẽ nắm quyền lãnh đạo phong 
trào nhân dân và hướng vào việc chống lại bè lũ của lãnh chúa 
Shuiski đang cầm quyền. 

Nghĩa quân tiến vào gần Moskva, đánh bại quân đội Nga 
hoàng và tiến sát chân thành. Bolotnikov kêu gọi nhân dân tiêu 
điệt phong kiến, chiếm tài sản của chúng, chia ruộng đất, thủ 
tiêu các sắc lệnh nô dịch nông dân. Những lời kêu gọi này thực 
chất là cương lĩnh của nông dân chống chế độ nông nô. 

Tháng 11-1606, khi cuộc chiến nhằm tranh giành Moskva 
đang sôi động thì các đội quân quý tộc phản bội, do không nắm 
được phong trào và tước bỏ khuynh hướng chống phong kiến 
của phong trào như dự định, quý tộc bèn quay vũ khí chống lại 
nông dân. Quân đội của Bolotnikov yếu đi sau sự kiện đó, bị 
thất bại hai trận liên tiếp gần Moskva và phải rút về Kaluga. 

Vào giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh nông dân, 
phong trào ngày càng mang tính tự phát và nhanh chóng lan 
rộng đến Pskov, Astrakhan và hầu như toàn bộ vùng Volga. Ở 
đó, nông dân Nga sát cánh chiến đấu bên cạnh nông dân các 
dân tộc khác, song các cuộc nổi dậy vẫn mang tính chất cục bộ, 
hầu như không có sự liên hệ với nhau và không liên hệ với 
quân của Bolotnikov. 

Nghĩa quân của Bolotnikov anh dũng phòng thú ở Kaluga 
trong 3 tháng. Mọi cố gắng chiếm thành phố của quân đội Nga 
hoàng đều thất bại. Trong khi quân của Bolotnikov chiến đấu ở 
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Kaluga thì đội quân khác của một thị dân ở Murom 
Torchakov (tự xưng là hoang tứ Piotr Phedorovich) đã đáng, bạ 
quân đội Nga hoàng vào mua xuân năm 1607, Nhờ g 
Bolotnikov đến được Tula va hội quân với Torchakoy. ,, 

Nga hoàng Shuiski tập hợp được một lực lượng on Ñ k, 
tháng 6-1607 thân chính đưa quân đi đánh Tula. Nghĩa quân ¿ ñ 
anh dũng chống trả quán đội Nga hoàng. Cuộc chiến đấu ở 
TuÌa kéo dài 4 tháng. Nga hoàng nhận thấy không thể chiế 


m 
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Tula bằng bạo lực nên cho xây một con đập chăn dòng sự 
Upa và nhấn chìm phân lớn thành phố. Kiệt sức sau nhữn 8 
tháng, bị bao vây, dự trư lương, thực đã cạn, nghĩa quân b ộc 
phải hạ vũ khí vào đầu tháng 10-1607. Nga hoàng hứa sẽ tha tất 
ca nghĩa quân và lãnh tụ phong trào nhưng sau đó đã nuốt lời 
hứa. Nghĩa quân bị khủng bố dã man. Torchakov bị xử 
Bolotnikov bị đày lên miền Bắc, ở đó ông bị móc mắt rồi sau Ó đó 
bị dìm chết theo lệnh của Nga hoàng. 


3. Ba Lan can thiệp trực tiếp và phong trào yêu nước chống 
xâm lược _ 

Mặc dù thất bại trong cuộc can thiệp dưới danh nghữ 
Dmitri I (mạo danh), giới cầm quyền Ba Lan không từ bỏ kế 
hoạch xâm lược của mình. Họ mong lợi dụng được sự hôn loạt 
ở Nga để đạt được mục đích. Trong khi Nga hoàng Vasili đanệ 
lo đối phó với quân Bolotnikov ở Tula, một kẻ phiêu lưu mới 
Dmitri mạo danh thứ hai, bắt đầu hoạt động ở Starodub. Ông 
tuyên bố rằng đã thoát khói sau cuộc tàn sát của lãnh chúa, trổ 
sang Litva và nay quay trở lại. Sau khi Tula thất thủ, kẻ 
danh tìm mọi cách thu nạp các nghĩa quân và người Kazak ' 
tập hợp lực lượng. Mùa hè năm 1608, Dmitri II đem một € 
quân lớn gồm người Ba Lan và người Nga đến sát Moskva, P 
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ay thành phố. Không chiếm được thành phố, [D)mitri cho đóng 





gân ở làng Tushino, một VỊ trí hiểm yếu cách Moskva 10 dăm. 





ừ đó, chúng chiếm tất cả các con đường đến Moskva, trừ con 


T1 
đườn8Đ đến Jiazan do quân Moskva va "ĐƯỜI iazan nắm 1U, 
Như VâY: người Moskva chỉ có nhận thực phẩm và mọi sự tiếp 


viện từ Riazan. Các lãnh chúa không đồng tình với Nga hoàng 
Vasill, nhiều kẻ cơ hội đã chạy đến Tushino, lập ra một chính 
quyền riêng. Song, mọi cố gắng của quân Ba Lan và các lãnh 
chúa Tushino đều thất bại. Nông dân và mọi tâng lớp nhân dân 
nổi dậy đấu tranh. Các đội quân du kích hoạt động khắp nơi. 

Sơ rằng làn sóng chống xâm lược của nhân dân sẽ quay lại 
lạt đổ mình, chính quyền Shuiski VỘI € cầu cứu quân Thụy Điển. 
Người Thụy Điển phái đến một đội quân đánh thuê để đổi lấy 
| các thành phố: Ivangorod, lam, KoporIe, Korela mà trước kia 
| Ivan IV đã nhường cho họ rồi sau đó Nga hoàng Phedor lại 
| giành lại. Nhờ có đội quân đánh thuê, quân đội Nga hoàng, 
chiến thắng quân Tushino vài trận. Thấy vậy, giới cầm quyền 
Ba Lan quyết định can thiệp trực tiếp. Mùa thu năm 1603, quần 


đôi Ba Lan - Litva vây hãm thành Smolensk. Pháo đải quan 
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trọng này có tường thành bằng đá do Godunov xây dựng và 
một đội quân đồn trú mạnh. Nhân dân và quân đồn trú 
Smolensk đã anh dũng chống trả trong gần 2 năm, câm chân 
một lực lượng lớn quân địch. Mùa xuân năm 1610, kẻ mạo danh 
Dmitri II bổ chạy đến Kaluga và bị đồng bọn giết. Phe Tushino 
tan rã. 

Tuy nhiên, quân Ba Lan đã đánh bại quân đội Nga hoàng, Ở 
phía tây Moskva. Đồng thời, lính đánh thuê Thụy Điển đã trắng 
trợn phản bội Nga hoàng và chạy lên phía bắc. Sự can thiệp của 
quân xâm lược Thụy Điển dường như tiếp tay cho cuộc xâm lược 


2 


Của Đa Lan. Một cao trào yêu nước rộng lớn phát triển Ở 
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Moskva, khi kinh đô đang bị quân xâm lược đẹ doa, Nhạ 
cằm thù không chì quân xâm lược mà ca bon lãnh ¬ dn dân 


cầm quy ền. Để làm dịu tình hình, các lãnh chúa và l 3 đạn 
tý 
Liapunov cầm đầu, đã tiến hành đảo chính lật để - 2C, do 
>KỊ Và lá 


ra một chính phủ mới gồm 7 người. Chính phủ này bị „ 
với vua Ba Lan thoa ước đưa con ông ta là Vladislav lên 
vua Nga (tháng 8-1610). Liên minh với kẻ xâm lược, cá, tới 
chúa âm mưu dựa vào chúng để chống lại nhân dân, nhụ, 
người không chịu chấp nhận sự phan bội Tổ quốc của giới cả ®. 


mật ky 


Ô1. 


quyền phong kiến. 

Tháng 9-1610, các lãnh chúa lén lút mở kinh đô dung _ 
xâm lược tràn vào. Nước Nga ở trong tình thế ngàn cân treo sơi 
tóc: quân Thụy Điến âm mưu chiếm bờ biển Trắng, N OVỹorod 
và Pskov, làm chủ ở miền Bắc, còn miền Tây và trung tâm đất . 
nước cùng với kinh đô Moskva nằm trong tay quân can thiệp 
Ba Lan. 

Phong trào toàn dân chống xâm lược lan rộng. Prokopi 
Liapunov, người đứng đâu giới quý tộc Riazan, đã thành lập 
đội dân binh đầu tiên. Các đội vũ trang của người Kazak và 
nông dân đi theo ông. Tháng 3-1611, Liapunov vây thành 
Moskvwa; nhưng mùa hè năm đó, các đội dân binh với nhiều 
thành phân khác nhau đã mâu thuẫn gay gắt. Liapunov bị giết, 
dân binh tan rã. 

Tình hình càng thêm bi đát. Người dân Nga chỉ còn biết 
trông chờ một phép màu. Và quả thực, phép màu đã đến, lần 
nây là từ phía Giáo hội. Cùng đồng cam cộng khổ với dân 
chúng trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, các giáo sĩ lúc nây 
đã đứng ra kêu gọi nhân dân các thành phố giúp quân đội Nga 
cùng đánh đuổi quân xâm lược Ba Lan. Họ gửi thông điệp : 
khắp nơi kêu gọi nhân dân tập hợp lại để đấu tranh giành độc tớ, 
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Những người đầu tiên hương ứng lời kêu gọi của các giáo sĩ là 


các trưởng hạt! Hạ Novgorod, trong, đó nối bật là Kuzma 





Minin. Kuzma Mini là người thông mình và có nghị lực lớn, 


Dưới ảnh hương từ các thông, điệp của Giáo hội, ông bắt đâu 


kêu gọi đồng 
Novgorod đông ý và quyết định môi hộ góp 1/3 thu nhập hăng 


năm, ngoài ra là các khoản đóng góp tự Iguyện, Dân chúng cứ 


bào của mình góp tiền để lập quân đội. Ngươi Ha 


Kuzma là người thu tiền, sau khi mọi việc đã ổn định thì thông 
báo cho chính quyền thành phố. Chính quyền thành phố bấy 
giỜ mới tập hợp toản thế dân cư, thông báo tình hình và nêu sự 
cần thiết phải giải phóng đất nước, quyết định thành lập đội 
dân binh và mời ra người chỉ huy là công tước Dmitri 
Pozharski, một vị tướng tài năng đang chữa trị vết thương do 
chiến đấu ở Moskva tại lãnh địa của mình gần đó. Sau đó, 
người Hạ Novgorod sưi thông điệp thông báo về đội dân binh 
của họ đến các thành phố khác và đề nghị cùng đứng lên chống 
quân xâm lược. 

Đến tháng 11-1611, Pozharski đến Hạ Mong, và bắt 
đầu xây dựng quân đội. Minin nhận trách nhiệm quản lý tiền 
bạc và công việc hậu cần của đội dân binh. Vào mùa đông 
năm 1611 - 1612, quân của nhiều thành phố từ Kazan đến 
Kolomna nhập với quân Hạ Novgorod, Pozharski đã có trong 
tay một đội quân lớn để bắt đầu hành động. Tháng 3-1612, các 
đội quân dân binh xuất phát từ Hạ Novgorod. Tháng 4, họ 
chiếm được Yaroslav, thành phố chính trên trung lưu sông 
Volga. Ở đây, Pozharski đã cúng cố quân đội và triệu tập Quốc 
_ hội (Zemski Sobor) gồm đại diện Giáo hội, một số lãnh chúa 
b: thoát khói sự phong toả Moskva, quý tộc và những người được 
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bá 1. Người đứng đâu công xã địa phương. 
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dân các thành phố cử đến. Như vậy, Quốc hội là cọ 
diện các thành phân dân cư toàn Nga và có thẩm qu 
định những vấn đề quan trọng của đất nước. 


` lân quên 
PE quy 


Mùa hè năm 1612, có tin vua Ba bạc) gửi một đôi quân ¿ 
Hetman Khotkevich khi huy và thực phẩm tiếp viện chọ - 
đồn trú ở Moskva. Đề ngăn đội quân này đến được Moskv, 
đội dân binh của Pozharski vội vã xuất quân. Các đội dân bị nủ 
đã tiêu diệt đội quân tiếp viện của Khotkevich và dũng cảm Ầ 
đánh bật các cuộc tấn công của quân Ba Lan bị vây hãm trong k 
thành. Ngày 22-10-1612, đội dân binh chiếm Kitaigorod. Quận ị 
Ba Lan kiệt sức vì đói và những cuộc chiến liên miên, đã không ... 
thể chống cự thêm được nữa. Ngày 26-10, các lực lượng chính , 
của quân Ba Lan bị vây trong thành đầu hàng. Moskva được... 
giải phóng. Để kỷ niệm sự kiện lớn này, dân binh đã xây một 
nhà thờ trên Quảng trường Đó ở Moskva. l 

Tháng 2-1613, Quốc hội đã lựa chọn Nga hoàng mới. Đó là . 
Mikhail Romanov - một đại diện của tâng lớp quý tộc cũ ở 
Moskva. Lịch sử nước Nga chuyển sang thời kỳ mới. 

Cuộc khúng hoảng chính trị đầu thế ký XVII đánh dấu một . 
bước chuyển quan trọng trong lịch sử nước Nøa. Cuộc khủng 
hoảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị và xã 
hội của đất nước. 7rước hếí, tầng lớp lãnh chúa thân vương, 
những người khởi đầu cuộc khủng hoảng do bất mãn với 
chính sách của lvan Groznyi và Godunov, đấu tranh nhằm 
giành lại nhưng gì đã mất. Họ đã không từ một thủ đoạn nâ0: 
tranh giành quyền lực, tàn sát lẫn nhau, úng hộ ke mạo danh, 
thậm chí dựa vào lực lượng ngoại bang, để đạt được mục đức 
Nhưng tầng lớp lãnh chúa hầu như đã bị tiêu diệt hoàn KP, 
Sau khủng hoảng, thế chô cho các lãnh chúa dòng dõi Ở khỏf 
nơi là nhưng quý tộc bình thường. 7 ha¡, cuộc đấu tranh ý 
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nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đao của 
BolotnIkoV, thể hiện mâu thuân sâu sắc trong xã hội phong 
tiến. Nông dân đã biết tập hợp lại, dù còn phân tán và chưa 
được tô chức tốt, để đấu tranh chống áp bức bóc lột. 77 ba, 
thế chô cho tâng lớp lãnh chúa bị tiêu diệt ở Nga là tâng lớp 
quý tộc mới gồm địa chủ nhỏ và thị dân. Đội dân bính cua họ 
đã giải phóng Moskva, Quốc hội của họ đã bâu Nga hoàng 
mới - M. Romanov. Các đại diện của họ nắm toàn bộ bộ máy 
nhà nước. Các Nga hoàng từ nay không thể coi quốc gia như 
lãnh địa riêng của mình như trước kia nữa, họ được bầu lên và 


cai trị đất nước cùng với Quốc hội. 
4. Khắc phục hậu quả chiến tranh xâm lược 


Moskva được giải phóng, nhưng đất nước còn ở trong tình 
trạng hết sức nghiêm trọng. Quân xâm lược vân đóng không xa 
kinh đô. Các toán quân Ba Lan lang thang khắp nơi. Thành phố 
điêu tàn, hoang vắng, làng mạc bị đốt và bị cướp phá. Quân 
xâm lược Thụy Điển vẫn hoành hành ở miền Bắc và Tây Bắc. 
Để ổn định được tình hình, trước hết phải giải phóng hoàn toàn 
đất nước. Sự phòng thủ kiên cường của quân dân Pskov trong 
vòng vây quân Thụy Điển, cuộc chiến tranh du kích rộng khắp 
ở Carelia và hoạt động của quân chính phú đã buộc Thụy Điển 
phải từ bó các kế hoạch của mình và bắt đầu thương lượng hòa 
bình. Năm 1617, hòa ước được ký tại Stonbovo (gân Tikhvin). 
Thụy Điển trả lại Nga đất đai Novgorod, nhưng vân được giữ 
lại toàn bộ bờ vịnh Phân Lan, eo Caren, dòng Neva và các 
thành phố lam, Koporie, Ivan, Korela và Creshek. 

Trong thời gian 1617 - 1618, quân Ba Lan - Litva lại tấn công 
Moskva nhưng bị đánh bại ngay ở chân thành. Tại làng 
Deulino, Ba Lan buộc phải ký hiệp định đình chiến với Nga 
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trong thời hạn 14,5 năm. Vùng 5molensk và phân lớn miéy, bức - 
Ukraina bị cắt cho Ba Lan. 

Mọi mưu đồ xâm lược nước Nga đều thất bại. Nhan dân - 
Nga đã bảo vệ được nên độc lập của mình. Tuy VẬY, nước Nga : 
cũng phải trả giá đắt: đường ra biến Baltik bị mất, phong kiến. < 


Thụy Điển và Ba Lan chiếm mất của Nga một vùng đất khá lim, - 2 


II- TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


Để phục hồi kinh tế sau chiến tranh, Chính phú đã thực 
hiện những biện pháp tích cực: chia đất rộng rãi cho quý tộc,... 
giảm thuế trực tiếp để khuyến khích sản xuất. 

Quan hệ kinh tế phong kiến tiếp tục thống trị Ở nông thôn, 
Sự phân bố nông nô giữa các nhóm địa chú phong kiến rất. | 
không đồng đều, khoảng 20% hộ nông dân thuộc sở hữu của _ 
triều đình và nhà nước, toàn bộ ruộng đất các vùng chủ yếu ổ La 
Bắc Nga do nông nô nhà nước canh tác. Theo điều tra đất đai 
năm 1678, quý tộc và lãnh chúa chiếm hơn 67% hộ nông di Ân, 
còn hơn 13% là sở hữu của các giám mục, tu viện và nhà thờ: 
Phần lớn phong kiến là những người sở hữu các lãnh địa Ừc 
và nhỏ với khoảng vài ba chục hộ nông dân. Như vậy, vị trí nổi 
bật của quý tộc ruộng đất đã được khẳng định, quý tộc 
thành bộ phận chính của giai cấp phong kiến thống trị. Ir6Hj 
lĩnh vực kinh tế, tầng lớp này giành được ngày cảng nHIẾ 
quyền lợi, dân dần đẩy lùi các lãnh chúa và dòng họ tí 
vương. Vai trò chính trị của họ cũng do đó mà phát triển. 

Thu nhập của quý tộc ruộng đất chủ yếu từ lao dịch vàn ' 
tô từ nông nô. Ở các vùng miền Nam, nơi có chất đất đen P 
hợp cho việc canh tác ở những lãnh địa lớn, thì lao dịch Ở 


p 
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lãnh địa quý tộc là 2-4 ngày/tuân. Còn các vung trung tâm 
không phải đất đen, thì thu nhập cúa quý tộc chú yếu dưới 





hình thức tô, trong đó phân tô tăng dân. 

Cũng như nông nghiệp, thú công nghiệp thành thị cũng dân 
dân phục hồi sau ba thập niên. Các thành phố bị bố hoang dản 
dân hồi phục. Đến giữa thế kỷ XVII, chỉ riêng ở Nga (không kế 
Ukraina và Sibir) đã có 226 thành phố. Dân số thành phố không 
đồng đều và ổn định, Moskva đông nhất với khoảng 200.000 
dân, khoảng 16 thành phố khác mỗi nơi có 500 hộ, còn lại là 
nhưng thành thị rất nhỏ với số lượng dân cư luôn biến đối. 

Quan hệ thị trường phát triển, các sản phẩm hàng hóa nhỏ 
ở các thành phố tăng. Các thợ rèn ở Serpukhov, Tula, Tikhvin 
và Dstyk, thợ đệt và thợ thuộc da ở Iaroslav, Vologda và Hạ 
Novgorod, thợ thuộc da lông thú và thợ hồ vải ở Moskva cùng 
các thợ thủ công khác bắt đầu sản xuất để bán nhiều hơn và 
làm theo đơn đặt hàng của cá nhân. Việc chuyến sang sản xuất 
cho thị trường là đặc điểm nổi bật của sư phát triển thủ công 
nghiệp thành thị và nông thôn ở thế kỷ XVII 

Do nhu câu của nhà nước, những công trường thủ công lớn 
xuất hiện. Năm 1632, thương nhân Đức là A. Vinhius được cấp 
giấy phép của Hoàng gia để xây dựng ba xưởng đúc sắt hoạt 
động bằng sức nước ở vùng TuÌla. Các xưởng này sản xuất sắt 
thô, sắt đúc đại bác, đạn đại bác và nồi hơi. Sản phẩm của các 
xưởng được giao trực tiếp cho chính phủ với giá quy định. Các 
xưởng đúc sắt khác được lập ở Olones, Voronezh và ngoại Ô 
Moskva. Các xưởng luyện đồng đầu tiên cũng xuất hiện. 

Vào những năm 30 của thế kỷ XVII, một người Thụy Điển 
tên là Kott lập một xưởng thuỷ tỉnh gần Moskva, sản xuất chủ 


yếu nhằm phục vụ triều đình. 
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Tại làng Kadashev ở Moskva, Chính phủ lập MỘT cộp 
trường thủ công dệt. Ở các công trường thủ công này, một số. 
công đoạn sản xuất được cơ giới hóa nhờ sứ dụng sức nu 
còn lại sức lao động chú yếu là nông, nô, hoặc do Chính nhủ. 
đưa đến hoặc thuộc chủ xí nghiệp. Các nông nô thuộc sở hùu - 
tư nhân được sử dụng ở xưởng sắt của Ivan Miloslavski, _hữP 
của hoàng hậu. Đặc biệt một số nơi bắt đầu sứ dụng lao động 
làm thuê. Ẳ 

Đến cuối thế kỷ XVI, ở Nga có không quá 20 công trường 
thủ công. Hàng tiêu dùng chủ yếu vẫn do thợ thú công thành. 
thị và nông thôn cung cấp như trước đây. 

Sự phát triển kinh tế và xã hội của nước Nga rộng lớn (đến. 
những năm 80 thế kỷ XVII, lãnh thổ nước Nga trải dài từ sông, 
Dnepr đến bờ biển Okhotsk) không đồng đều. Vùng trung tâm 
là vùng đông dân nhất và có trình độ phát triển cao nhất. Dân ở 
vùng biển miền Bắc sinh sống chú yếu bằng nghề làm muối và 
đánh cá. Các trung tâm thương mại quan trọng nhất ở miền Bắc 
là các thành phố Vologda, Veliki Ustyk và Arkhangelsk. 

Năm 1654, xứ Ukraina ở phía đông sông Dnepr củng với 
thành phố Kiev trở thành một phần của Nga. Ngoài ra, sau 
cuộc chiến tranh với Ba Lan (1654 - 1667), Nga lấy lại dượf 
Smolensk, Novgorod và Pskov. Nghề trồng lanh vâ dâu gai 
đóng vai trò quan trọng trong kinh tế ở đây. 

Vào thế kỷ XVII, việc định cư lập nghiệp ở các vùng Đ" 
giới phía nam với các thành phố Belgorod, Kursk, Voron€Z 
Tambov, Simbirsk diễn ra với tốc độ nhanh. Nông dân bỏ trở 
từ các vùng trung tâm chạy về đây làm ăn sinh sống. 

Từ những năm 70 của thế kỷ XVII, quý tộc và la 
(được nhà nước cấp đất ở miên Nam hoặc tự ý chiếm 
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đầu chuyển các nhóm nông nô lớn từ các vùng khác đến. Băng 


sở hữu ruộng đất phong kiến hình thành Ở các vùng 





cách đó, 
đất đen miền Nam. 
GV vie den hóa vùng Volga của Nga được thúc đẩy trong 


thế kỷ XVIH, khi tuyến phòng thủ Simbirsk được xây dựng. Chính 
phủ Nga hoàng đưa các thành viên quý tộc Nga đến sinh sống ở 
vùng này và cấp cho họ lãnh địa. Dân địa phương trở thành nông 
nô của quý tộc ruộng đất. Phong kiến địa phương, các thân vương 
và quý tộc latar cũng úng hộ Nga hoàng vì họ được cấp đất để 
phục vụ Nga hoàng. La số dân vùng Volga trực thuộc nhà nước 
và phải cống nạp, lúc đầu bằng da lông thú, sau đó bằng tiền. Để 
củng cố quyền lực của mình ở vùng Volga, Chính phủ nhờ Giáo 
hội vận động nhân dân địa phương theo đạo Thiên Chúa. 

Việc thăm đò Sibir và sáp nhập vào Nga được diễn ra ở thế 
kỷ XVII. Người Nga chiếm các vùng rộng lớn, nơi cư trú của các 
dân tộc Sibir: Iakut, Buriats, Nenets, Mansi, Chucchis, 
Camchadan... và cai trị họ. 

Việc khai phá Sibir có ý nghĩa kinh tế lớn. Tiếp theo sau các 
nhà công nghiệp và binh lính, nông dân cũng đến đây định cư, 
Được khai khẩn, miền Tây Sibir trở thành trung tâm nông 
nghiệp chính của cả vùng. Toàn bộ đất đai ở Sibir, trừ phần 
thuộc Giáo hội, là sở hữu của nhà nước. 

"Nông dân Nga đã đưa nghề trồng trọt và chăn nuôi đến 
Sibir, thay thế cho nên kinh tế thô sơ của các bộ lạc bản địa. Đến 
cuối thế kỷ XVII, Sibir đã sản xuất đủ sản lượng ngũ cốc cho 
Rhụ cầu tại chỗ. Việc khai thác tài nguyên khoáng sản - quặng 
sắt, vàng và muối - cũng bắt đầu từ thời kỳ này. Những ngành 
kinh tế mới đã thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và 
văn hóa ở Sibir. 
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Như vậy, vào thế ký XVH, Nga đã trở th 


| . anh fmột quốc „. 
đa đân tộc lớn nhât thê giới cả về lãnh thổ v 


4 cầu trúc dân 
"gay Cang dược. : 
đã xuất hiện nội < 


Sự chuyên môn hóa của từng vùng về kinh tế 
bộc lộ, dựa trên cơ sơ thị trường từng Vùng 
cuổi thế kỷ XVI. Trong thế kỷ XVII, các thị trường này 'ấ ẳ 
triên nhanh hơn và có mối quan hệ thường xuyên hơn, F \ 
trường toàn Nga dân dân hình thành. Các hội 
được tổ chức ở những thành phố lớn của Nga và 
Arkhangelsk, Irbit, Makariev... 

Tư bản thương mại bắt đầu đóng vai trò quan tron 
từng thấy trong đời sống kinh tế. Các thương nhân lớ 
thưởng tước øoxf/' (đại thương nhân) kèm theo nh _ 
quyên. Họ trở thành các cố vấn tài chính của N ga hoàng và đại Ị 
diện thương mại của Chính phủ. Lê 


Sibir: Moskya, zỉ 


Ø chưa nh 
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Sự phát triển các quan hệ hàng hóa, tiền tệ cùng sự phát. : 
triển nội và ngoại thương đã tạo động lực để các đại địa chủ - 
biến những lãnh địa của mình thành các cơ sở kinh doanh lớn. 
Ví dụ: lãnh chúa B. Morozov có thu nhập hằng năm đến 10/00 | 
rup nhờ buôn bán ngũ cốc, rượu và bồ tạt. Lãnh địa của mộ : SỐ 
đại phong kiến khác - lãnh chúa Miloslavski, thân vương 
Chekatski, Romodanovski... cũng trở thành những cơ sở cinh 
doanh. Lãnh địa của hội đồng cơ mật do chính Nga hoàng 
Mikhailovich quản lý cũng vậy. Sản phẩm của các lãnh đị 
phong kiến lớn chiếm tỷ lệ quan trọng trong ngoại thươn§ 
Arkhangelsk là cảng mà phân lớn hàng hóa xuất và nhập đết 
qua đó. Theo lãnh sự Thụy Điển - Id Rod, 75% ngoại thươn‡ 
Nga giữa thế kỷ XVII đi qua cảng này. Buôn bán với pRHØd 
Tây cũng diễn ra qua Pskov, N ovgorod, Smolensk, TikhVi 
nhưng mặt hàng truyền thống. Buôn bán với phương n _ 
tính chất hơi khác hơn. N goài các nguyên liệu thô bán ở * 
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Bukhara và Ba Tư, Nga còn đưa đến đó hàng thủ công và một 
số hàng hóa lây Âu. Tơ lụa, thảm và các hàng xa xi phẩm khác 


được nhậP từ Trung Á. 
Do kinh tế còn yếu nên Nga trở thành thị trường nguyên 





liệu thÔ của các nước tư bản tiên tiến Tây Âu. Các thương 
nhân Anh và Đức canh tranh khốc liệt trên thị trường Nga. Sư 
lấn sân của thương nhân nước ngoài làm yếu vị trí của các 
thương nhân Nga và là mối đe dọa đối với sự độc lập về kinh 
tế của Nga. Dưới áp lực của các thương nhân và sự phân tích 
của đội ngũ nhưng người có tâm nhìn xa trông rộng, Chính 
phú Nga bắt đầu bảo hộ thương nghiệp và công nghiệp. Điều 
lệ thương mại mới năm 1667 cấm các thương nhân nước ngoài 
bán lẻ ở các thành phố Nga, họ chỉ được phép bán sỉ ở các tinh 
biên giới. Điều lệ cũng đặt mức thuế cao đối với hàng hóa của 
nước ngoài. 

Thị trường toàn Nga dân dân hình thành. Nhưng quan hệ 
tư bản chủ nghĩa chỉ mới xuất hiện trong lĩnh vực thương mại 
mà chưa tác động đến công nghiệp thành thị và chưa có tác 
động øì đối với nông nghiệp. 





lli- TIẾN TỚI CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ, 
| SỰ BÙNG NỔ MÂU THUẦN XÃ HỘI | 


L 1. Những thay đổi trong hệ thống tổ chức nhà nước 









Khi Nga hoàng Mikhail Phedorovich lên ngôi, Nga là nước 
quân chủ với chế độ đại diện các đắng cấp, Quốc hội đóng vai 
trò quan trọng trong đời sống chính trị. Nhưng sự gia tăng các 
mâu thuẫn xã hội, biếu hiện ở những cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân và sự xuất hiện những nhân tố tư bản chủ nghĩa 
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trong nước đã thúc đây giai cấp câm quyền cúng cố quy( 
cua mình. _ 


Thời kỳ này, Hội đồng cơ mật bắt đầu hoạt động 
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ân tín dạ 
Nga hoàng chỉ định và ngày càng có vai trò quan trọng, ©\ 
lể Á, 


Hội đồng, lãnh chúa, gồm một số ít những người th 


hội vào những thập niên đâu còn họp thường kỳ và giải quyế ¿ 
nhưng vấn đề quan trọng, sau đó Nga hoàng ngày càng ít trit 
tập Quốc hội. Chế độ chuyên quyền dân định hình. Sau n 
1653, Hội đồng lãnh chúa hoàn toàn ngừng hoạt động. Bộ máy 
hành chính phát triển để hỗ trợ nhà nước chuyên chế. Các bộ là 
cốt lõi của bộ máy nhà nước. Đến cuối thế ký XVII có đến 40 bộ 
hoạt động. 
Vai trò chính trị của quý tộc tăng lên nhanh chóng, họ dây 
dân chiếm vị trí của các lãnh chúa quý tộc cũ trong bộ máy nhà 
nước và quân đội. Năm 1682, hệ thống tiến cử người vào cáế 
chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước theo nguồn gốc quý tộe 
bị bãi bỏ. Đây là bước tiến trong việc giành uy tín chính trị của 
lớp quý tộc mới. 
Quân đội thường trực hình thành. Vào giữa thế ký XVII, 
nhưng trung đoàn ky binh và bộ binh đầu tiên được thành lập. 
Nhà nước vũ trang cho binh lính và sĩ quan, cung cấp ngưa và 
trả lương cho họ. Lúc đầu, các trung đoàn mới được thành lập 
do nhu câu của chiến tranh và để phục vụ biên giới. Từ nhưng 
năm 40 cúa thế kỷ XVÏI, nông dân bắt đầu được chiêu mộ vào 
lính, đất đai của họ được giữ lại, được miễn thuế và mọi nghĩa 
vụ. Sau này có thêm quy định cứ 20 - 25 hộ nông dân phải 
cung cấp một người lính phục vụ suốt đời. Đó là tiền thân của 
chế độ tuyển quân thời Piotr và là cơ sở để thành lập quân đội 
thường trực sau này. Đến năm 1680, ở Nga đã có 41 trun§ 
đoàn bộ bính và 26 trung đoàn ky binh. 
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2. Tăng cường ách áp bức nông nô 


Do sự phát triển của mâu thuẫn xã hội sau khi Chính phủ 
đưa TA nhưng sắc thuế mới trong hai năm 1646 - 1647, nhiều 
cuộc khới nghĩa đã nổ ra ở Moskva và cả nhưng nơi khác vào 
năm 1648, làm cho giai cấp phong kiến hốt hoảng. Trong hoàn 
cảnh đó, một bộ luật mới - bộ luật năm 1649 - được Quốc hội 
thông qua. Luật này đã biến nông dân thành sở hữu hoàn toàn 
của quý tộc ruộng đất. Thời hạn bắt nông dân bỏ trốn trở về bị 
bãi bỏ, nông dân bỏ trốn bị truy bắt suốt đời. 

Bộ luật năm 1649 cũng chứa đựng những điều khoản bảo vệ 
danh dư và bảo vệ tài sản của Nøa hoàng, điều khoản về toà án, 
về việc phục vụ quân đội, về lãnh địa của quý tộc, của lãnh 
chúa và của Giáo hội. Những hành động chống lại trật tự và vi 
phạm đời sống cùng tài sản của phong kiến bị phạt tội chết. 

Bộ luật năm 1649 tăng cường ách áp bức nông nô, làm cho 
mâu thuẫn giai cấp càng gay gắt hơn. Khởi nghĩa nổ ra khắp 
nơi, đỉnh cao là các cuộc khởi nghĩa ở Pskov và Novgorod vào 
năm 1650, nhưng đêu bị đàn áp. 

Nông dân bỏ trốn hàng loạt. Chính phủ tổ chức tìm kiếm 
nông dân theo yêu cầu của quý tộc. Trong các năm 1663 và 
1667, chỉ riêng tỉnh Riazan đã tìm được gần 8.000 nông dân 
chạy trốn để trả về cho chủ cũ. Nga hoàng ban hành các sắc 
lệnh quy định hình phạt đối với nông dân bó trốn. Nhiều đạo 
luật mới đã cho địa chủ quyền sở hữu lớn hơn đối với nông 
nô. Quý tộc bắt đầu thực hiện thưởng phạt bằng nông nô và 

| " sản của họ. Họ bán nông nô cùng với đất hoặc không có 
__ “ấU, buộc nông nô kết hôn với người do chủ chọn, đánh đập 


"Ông nộ, Tuy nhiên, sự đàn áp lại càng khiến nông nô bỏ trốn 
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Nông nô bỏ trốn khỏi đất Nga, đến định cư ở các Mền 
nguyên đọc biến giới, đông nhất là ở vùng sông Đông. Các lu 
của người Kazak lần lượt ra đời. Cộng đồng người Kazak sạn 
Đông hình thành vâ ngày càng phát triển. Vì chưa đủ khả "xã 
khuất phục họ, Chính phủ Nga hoàng đã tìm cách lợi dụn, ề 
để bảo vệ biên giới phía đông nam. ú 

Vào thế kỷ XVII, cộng đồng người Kazak bắt đầu phân hú : 
Những người Kazak khá giả chiếm những vùng đất đại mã + 
mỡ ở hạ lưu sông Đông và nắm cả các chức vụ lãnh đạo trong 
cỘng đồng. Chính phủ đã tranh thủ tầng lớp trên nây, cấp C 0 
họ tiền, lương thực và vũ khí. Chính phú còn giúp người Kazak 
thành lập một tổ chức quân sự gọi là quân đội Kazak sông 
Đông. Quân đội này về danh nghĩa là của vùng tự trị nhưng 
thực chất nó được Chính phú tài trợ để làm nhiệm vụ bảo vệ 
biên giới Nga. Chính sách của Chính phủ Nga khoét sâu thê 
những mâu thuẫn trong dân Kazak. Người dân Kazak nghèo, 
không chịu nối hai tầng áp bức, đã vùng lên khởi nghĩa. 








5 tổ 
























3. Khởi nghĩa nông dân dưới sự lãnh đạo của Stepan Razin 
(1667 - 1671) 


Stepan Razin (khoảng 1630 - 1671) xuất thân từ tâng lớp 
Kazak khá giả. Ông là người thông minh, giàu kinh nghiệm đ ã 
từng là thành viên đoàn sứ giả của quân đội Kazak được cư đết 
Moskva và Kalmyk. 

Thông cảm với tình cảnh của hông lớp Kazak nghẻ0 ông t 
bỏ tầng lớp trên và năm 1667 dẫn đầu những người dân nghề 
Kazak rời khói sông Đông để thoát cảnh nghèo khổ. Ở vn 
Caspien, nhiều người Kazak từ vùng sông Đông đến xin ðÉ 
nhập nghĩa quân. N phĩa quân tràn qua Ba Tư và trong một . 
chiến đấu không cân sức, đã đánh bại đội chiến thuyền ÓC 
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øa Tư phải tới, chiêm được nhiều của cai và tù bình. Sợ hãi 
trước lực lượng của Razin, thống đốc Astrakhan đã cho ông vào 
thành với điều kiện Razin phải chia một phân của cái và vũ khí 
cướp được. Sự xuất hiện của những người Kazak có nhiều của 
cải đã gây ấn tượng sâu sắc với các tầng lớp dưới trong thị dân. 
Tháng 9-1669, lực lượng của Razin ngược dòng Volga tiến vào 
chiếm Tsaritsyn. Razin thả tù nhân ra khói nhà tù và trở về 
sông Đông quê hương, đem theo hàng trăm dân lao động từ 
Astrakhan và Tsaritsyn. Giai đoạn đầu của phong trào Kazim 
kết thúc. Điểm nối bật của giai đoạn này là những cuộc tấn 
công của những người Kazak tự do nhằm chiếm đoạt của cải, 
mặc dù ngay bấy giờ đã thể hiện rõ sự căm thù của họ đối với 
giai cấp bóc lột. 

Chiến dịch thứ hai của Razin (từ sông Đông đến sông 
Volga) đánh dấu bEớc ngoặt của phong trào. Tháng 4-1670, khi 
quân đội của Razin gồm những người Kazak nghèo và nông 
dân bỏ trốn lên đến 7.000 người, lại chiếm Taritsyn. Phong trào 
Kazak mang tính chất chống phong kiến rõ rệt. Nghĩa quân 
tuyên bố rằng họ chống lãnh chúa và các quan chức nhưng 
không chống Nga hoàng. 

Razin chuẩn bị tiến đánh Moskva. Để bảo vệ hậu phương, 
nghĩa quân chiếm Astrakhan tháng 6-1670 với sự giúp đỡ của 
dân nghèo ở đó. Sau đó, Razin đem 1.000 quân tiến ngược dòng 
Volga, chiếm Saratov và Samara. Đầu tháng 9, Razin đến gần 

Simbirsk. Phong trào phát triển với quy mô lớn, lan rộng khắp 
vùng Volga. Các dân tộc vùng Volga: Tatar, Moardoni, Mari, 
i Chuvasy... sát cánh chiến đấu cùng nông dân Nga và người 
Kazak. Phong trào lan sang cả Ukraina. 

Ñ Trong khi đó, lực lượng chính của nghĩa quân không 
/ chiếm được Simbirsk. Đầu tháng 10-1670, nghĩa quân bị đánh 
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bại ở đó. Razin cùng tân quân rút về sông Lông, Mùa 
năm 1671, Razin bị quán của nhưng, người Kazak kh Øla bi 
nộp cho Moskva. ả 

Sau nhiều cực hình tra tấn, Razin bị xứ tứ ớ Moskva n_ 
6-6-1671. Phong trao nông dân còn kéo dài nhiều năm ở mỹ 
Nam. Các đội quân của nghĩa quân lazin vân tiếp tục hÃ 
động ở hạ lưu sông Volga và sông Đóng, nhưng do tính cuẾi " 
té, nên lân lượt bị đàn áp. 

Khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm cho chế độ Nga mi chấ 
Mrảng Tên tuổi Razin được ghi vào sứ sách và sống mãi trong kỷ 
ức của nhân dân Nga như một vị anh hùng huyên thoại. 













IV- CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


Công cuộc chinh phục Sibir là thành tích đối ngoại lớn cử 
Nga nửa đầu thế kỷ XVII. Nhờ sức lực của nhưng người 
khẩn Nga, các thành phố mới lần lượt xuất hiện ở Sibir xa xôÏ 
Tomsk (1604), Eniseysk (1619), lakutsk (1632), Okhotsk (1648). 

Trong một thời gian ngắn, những người khai khẩn Nga để 
đi từ Obi đến Kolyma, Anadya và Amur. Họ khai hoang, mô Ê 
lại qua sơ đồ, phi chép và có những đóng góp lớn lao ch 
khoa học. Năm 1643, M. Stadukhin phát hiện sông Kolymi 
Năm 1645 - 1646, Poliakov đến bờ biến Okhotsk. Năm 164 
S. Dezhnev đi vòng cực Đông châu Á. Năm 164 - 165 
Khabarov đến Amur. Người Nga đã mang đến SIbIr nền vá 
hóa của mình, đồng thời cũng tiếp thu nên văn hóa độc đáo c 
các dân tộc và bộ lạc ở Sibir. 

Ở phía tây, quan hệ với Ba Lan vẫn tiếp tục căng thắn 
Những năm 1632 - 1634, Nga lại thất bại trong chiến tranh V' 
Ba Lan nhằm chiếm lại Smolensk. Theo hòa ước IPulianoY, Ba L⁄ 
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vận được giữ lại hâu như tất cả đất đai chiếm được năm 1618. 
Vào nửa sau thế ky XVH, nhờ phục hồi lại sau chiến tranh, 





chính sách ngoại gØ1aO của Nga tó ra tích cực hơn. Năm 1654, 
Nga quyết định sáp nhập Ukraina. 

Ukraina và Belorussia năm dưới ách thống trị của Ba Lan. 
Nhân dân Ukraina không ngừng đấu tranh để giải phóng. lrong 
quá trình đấu tranh đó, quan hệ lâu đời giữa nhân dân Nga va 
nhân dân Ukraina tiếp tục được củng cố. Nhiều người Ukraina 
bỏ trốn khỏi ách cai trị của các lãnh chúa Ba Lan, chạy sang Nga 
sinh sống. Năm 1648, một cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nổ ra. 
Lãnh tụ nghĩa quân là Bohdan Khmelniski - một nhà chỉ huy 
quân sự và hoạt động chính trị có tải. Chiến tranh đâm máu kéo 
đài. Bohdan Khmelniski nhận thức rõ sự cân thiết phải liên minh 
với Nga để bảo đảm thắng lợi. Ngay từ năm 1648, ông đã cưi 
cho Nga hoàng Mikhailovich một bức thư đề nghị sáp nhập 
Ukraina với Nga, nhưng Chính phủ Nga sợ tính chất chống 
phong kiến của phong trào. Ngoài ra, Nga chưa sẵn sàng chiến 
đấu với Ba Lan, Krym và Thổ Nhĩ Kỳ - là những nước cũng 
muốn chiếm Ukraina. Trong quá trình đấu tranh, Khmelniski 
vẫn duy trì quan hệ thường xuyên và ngày càng chặt chẽ hơn với 
Moskva. Năm 1653, Hội đồng lãnh chúa họp ở Moskva đã quyết 
định sáp nhập Ukraina vào Nga và tuyên chiến với Ba Lan. 
Ngày 8-1-1654, tại Perelaslav - quê hương của Khmelniski, Hội 
nghị nhân dân Ukraina (Rada) đã nhất trí thông qua quyết định 
sáp nhập với Nga. 

Chiến tranh Nga - Ba Lan bùng nổ. Nghĩa quân của 
Khmelniski cùng chiến đấu bên cạnh quân Nga. Chiến tranh 
kết thúc với Hiệp ước Andrusovo năm 1667: toàn bộ Ukraina 
thuộc tả ngạn sông Dnepr cùng với Klev từ nay thuộc về Nga. 
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Việc sáp nhập Ukraina đã làm tăng sức mạnh của Nga dụ 
kinh tế và chính trị. Biên giới phía nam của đất nước được củ, 
cố. Cuộc cạnh tranh lâu dài giữa Nga và Ba Lan kết thúc œ« 
cho Nga. Từ đây, Nga trở thành cường quốc số một ở Đông, 





ng 


Ở hướng tây nam, Nga phát triển quan hệ với xo 
Gruzia. Năm 1656, một hiệp ước hữu nghị được kýw Phi 
Moldavia. Năm 1674 và 1679, các đoàn sứ thần Moldavia kộ 
Nga. Bị sự đe dọa thường xuyên của Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia ne Bày 
cảng muốn có quan hệ gần gũi với Nga. Có nhiều người 
Gruzia sống ở Moskva và nhiều đoàn sứ thần N øa đã được cũ 
đến Gruzia. 

Nga ngày càng có vai trò lớn đối với số phận cúa nhữ ng 
người Slav miền Nam. Tăng lữ Bulgaria và Serbia đến Moskyw 
nhận tiên và sách vở. Mặc dù bị phong kiến Thổ Nhĩ Kỳ truy 
lùng gắt gao, người Serbia và Bulgaria vân tìm cách di cư sa 
Nøa, phục vụ trong quân đội Nga, đến các hội chợ Nga. 
nhỏ của Nga cũng đến tận Balkan. 

Sau Hiệp ước Andrusovo, Nga tích cực đấu tranh chốn 
Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1681, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải từ bỏ ý đồ _ 
tính Kiev và tả ngạn sông Dnepr. Điều này có ý nghĩa to lớn ẩ 
với nhân dân Ukraina. 

Năm 1686, Nga ký với đế quốc Áo, Venezia và Ba Lan để 
thành lập liên minh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Nga còn kiên trì lôi Kết 
ca Tây Ban Nha, Anh, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan Ÿ 
các nước khác vào liên minh. Năm 1687, quân đội Nga tiến để 
Krym. Nhưng do không được chuẩn bị chu đáo, nạn cháy 

nguyên đã làm cần đường đội quân. Cuộc hành quân lần thứ 
được chuẩn bị kỹ hơn. Mùa xuân năm 1689, quân đội ( 
V. Golitsyn chỉ huy tiến đến Perekov. Theo đề nghị của KĨ 
_Kzym, cuộc thương lượng hòa bình được tiến hành. Chiến dị 
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Krym cua Nøa đã lôi kéo các lực lượng của Thó và Krym về phía 





đông, tạo điều kiện cho Ba Lan, Venezia và đế quốc Áo hoạt 
động chống Thổ. 


V- VĂN HÓA 


Thế kỷ XVII được coi là thế ký hình thành nhưng tiền đề 
cần thiết của dân tộc Nơa. Nhân tố chính và quyết định của quá 
trình này là sự phát triển kinh tế cúa đất nước. 

Các thổ ngữ địa phương dân trở nên lôi thời. Ngôn ngư dân 
tộc thống nhất hình thành. Một nền văn hóa chung cũng khơi 
sắc, thế hiện ở nền văn học dân gian, điêu khắc, hội họa, văn 
học và sự truyền bá các tri thức khoa học. Nhưng nhận thưc 
khoa học trong lĩnh vực toán học, cơ học, đạn đạo học (xạ kích) 
được mở rộng. Người Nga được làm quen với thiên văn học 
của Mikolaj Kopernik. 

Các nghệ nhân Nga chế tạo súng đại bác, chuông lớn, đồng 
hồ chuông đặt trên tháp Spatskaia, điện Kremli. Những máy 
chạy bằng sức nước rất hoàn thiện so với thời đó (như búa máy, 
máy khoan...) được sử dụng tại các nhà máy ở Tula và Casira. 
Nghệ nhân Nga còn sản xuất những vũ khí được cham trổ rất 
nghệ thuật. 

Các công trình nghiên cứu về cây thuốc, về y học được 
truyền bá rộng rãi. Một bộ được thành lập chuyên phụ trách về 
thuốc chữa bệnh. 

| Người Nga có đóng góp đặc biệt lớn vào những tri thức 
địa lý, Họ đã cung, cấp nhiều kiến thức khoa học về Sibir, Viễn 


Đông, Amur,.., và những bản đồ đầu tiên - "phác thảo" nước 
Nga - được thiết lập. 
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Kiên trúc đạt trình độ hoàn thiện cao, C-, 
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thực với nhưng tác phâm cua họa sĩ Simon shakoy 


truyền thống của nghệ thuật dân Ølan ngày Càng 


La _.Ó b 
sâu trong kiên trúc. liêu biêu trong các CÔng trìn 


thế ky XVII là lâu đài ngoại ô Moskva ở 
họa Nga, dù còn mang tính chất giáo h 


trúa 
h <0. HỆ 
đƠng hiề ` 


Các loại hình văn học truyền miệng. dân gian, truyện 
cn cố 


tích, tục ngữ, ngạn ngữ, bài hát,... cũng phát triển. Nhân vạt v.Ã 
5 : _ : : : CỔ VỆ 

thích của các bản trường ca dân gian là X. Razin. Tính chất c¿ 
: tâ 


văn học cũng thay đổi, xuất hiên nhưng bài thơ thế tục, kich 
văn học châm biếm, truyện dài. Nhà hát đầu tiên của Nga 
thành lập trong cung đình. Những cuốn sách giáo kho 
tiên về ngữ pháp, số học xuất hiện. Các công trình vẻ Ị 
nước Nga cũng được biên soạn. 


được 
a đâu 
Ich sử 


Không thể không nhắc đến bước ngoặt trong văn hóa Ngã 
thế ký XVII, đó là sự tiếp xúc ngây càng nhiều và việc tiếp thụ 
nền văn hóa phương Tây. Sau thời kỳ khủng hoảng, nhiều 
người phương Tây: thương nhân, nhân viên kỹ thuật, quân sư, 
y tế đến Nga làm việc. Các chuyên gia giáo hội người Hy Lạp, 
người Ukraina cũng được mời đến để chỉnh sửa kinh sách. Với 
khả năng và tri thức, nhưng người này không chỉ hoạt động 
trong lĩnh vực ¡in ấn, mà còn giành ảnh hưởng lớn trong GIÁ 

hội Nga và trong triều đình. Các học giả Ukraina trở thành ¬ 
dạy trong hoàng tộc, kết thân với các thành viên trong triều 
dạy thanh thiếu niên Moskva tiếng Latinh, tiếng Hy LậP Ý 
thân học. Dần dân, ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài n§3 
càng nhiều hơn. tj,: 

Lúc đâu, đa số người Nga có thái độ dè chừng đỏ! = 
hóa ngoại bang, thậm chí coi những người theo Ú# sa0l 
phương, Tây là những kẻ phản bội văn hóa dân tộc: _c 


van 
hóâ. 







ngày càng cÓ nhiều người ủng hộ cải cách văn hóa, họ la những 
người có địa vị trong xã hội, những nhà ngoại giao có cơ hói 
tiếp thu văn hóa phương Tây và muốn đưa vào đời sống Nga. 
Dân dân nhiều người Nga tiếp thu những phong tục và quan 
điểm mới. Ở Moskva bắt đầu phát triển rộng rãi quân áo, đồ 
dùng, nhạc cụ và tranh anh của nước ngoài. Theo lệnh của Nga 
hoàng, Bộ Ngoại giao cho dịch sách và các bài báo của nước 
ngoài. Giáo dục châu Âu thâm nhập vào nhiều tâng lớp xã hội 
và hấp dẫn thanh niên đến mức một số người trốn ra nước 
ngoài để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Ngược lại, người Tây Âu 
do nhận thấy những biến chuyển lớn trong đời sống tỉnh thần 
của người Nøa, đã đến Moskva ngày càng đông để buôn bán và 
sinh sống. Thậm chí những người Cơ Đốc giáo còn nghĩ đến 
khả năng truyền đạo ở Moskva. Người Nøa từng bước chuyến 
từ tình trạng khép kín về văn hóa sang giao lưu với văn hóa cúa 


các quốc gia khác. 























__ Chương VỊ] 
PIOTR ĐẠI ĐỂ (1672 _ 172;,. 
SỰ THÀNH LẬP CHẾ bộ, 
CHUYÊN CHẾ Ở NGA 





- Đại đế (Piotr I) là nhân vật vĩ đại trong lịch sư Nga. 
Bằng hoạt động xã hội và nhưng cai cách của mình, ông đã 
mở ra cho nước Nga một thời đại mới - thời đại của văn mi 
và tiến bộ. 


I- NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA TRIỀU ĐẠI PIOTR I 


Triêu đại Piotr I mở đầu bằng cuộc đấu tranh gay gặt gia 
hai phái trong triêu đình - phái Miloslavski, dòng họ cua HP — 
hậu thứ nhất, người sinh ra cựu hoàng Phedor, công củu 
Sophia và hoàng tứ Ivan, với phái Naryshkm, họ hàng ©° 
hoàng hậu thứ hai, mẹ của Piotr. 

Năm 1682, cả hoàng thái tử Ivan và Piotr đều được tần ghi: 
lên ngôi vua. Vì cả hai vua đều còn nhỏ tuổi nên công chúa gói 
nắm quyển chấp chính cùng với tình nhân là vương vi 
V. Golytsyn. Nhưng phe ủng hộ Sophia cũng chia rẻ: TƯ 
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Khovanski được sự ủng, hộ của quân cận vệ nhưng không tán 
thành đường lối cúa Sophia nên bị ám sát. Hai chiến dịch chống 
người latar ở Krym của vương hâu V. Œolytsyn (năm 1687 và 
1689) đều thất bại, 10.000 binh lính Nga bó mạng trên tháo 
nguyên. Piotr cùng với mẹ bị đưa đến sống biệt lập ở làng 
Preobrajenskoie, gần Moskva. Tuy còn nhỏ tuổi và rất hiếu 
động, song Piotr tó ra thông minh, ham hiểu biết. Trong thời 
gian ở Preobrajenskoie, vị Nga hoàng trẻ tuổi đã làm quen với 
những người Đức ở làng Kukui gân đó, đặc biệt là Lepho và 
Gordon, những người sau này rất có ảnh hưởng và trở thành cố 
vấn thân cận của ông. Những kiến thức thu nhận được qua thực 
tế bổ sung cho những kiến thức học ở trường dòng, Piotr luôn 
bận rộn với những trò chơi chiến tranh và tố chức riêng "quân 
đội cho những trò chơi. 

Trong khi Piotr I mái mê với những trò chơi cúa mình thì 
phe Naryshkin ráo riết chuẩn bị hành động để lật đổ Sophia. Từ 
những tiểu đoàn lính phục vụ trò chơi chiến tranh của vị thiếu 
vương, những người thuộc phái Naryshkin đã tố chức thành hai 
trung đoàn thường trực được trang bị vũ khí tốt mang tên 
Preobrajenski và Semionovski. 

Phái Sophia cũng tìm nhiều cách để gạt bỏ Piotr. Vào đầu 
tháng 8-1689, Sophia âm mưu dùng quân cận vệ để chống lại 
Fiotr. Được cấp báo, Piotr đang đêm chạy từ Preobrajenskoie 
đến tu viện Ba ngôi ngày 7-8. Ngày 8-8, hai trung đoàn của 
[iotr cũng đến đó cùng với trung đoàn cận vệ cúa Sukharev. 
-ác đội thân binh của quý tộc cũng nhanh chóng kéo đến bày 
ÍÒ sự trung thành. Thất thế, Sophia buộc phải đầu hàng, vào 
ngày 7-9-1689. 

Chính phú mới, do phe Naryshkin lãnh đạo, cai trị nhân 
danh hai vua (từ năm 1696, sau khi Ivan chết, Piotr nắm toàn 
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quyền). Họ cố gắng, tập trung quyền lực của bô máy nhà „ È 
và thành lập một chế độ quan liêu. Một SỐ cơ quan hành chữ 
được thành lập, trong đó nối bật là bộ reobrajenskoie, môff 
quan cảnh sát chính trị. Song, về cơ bản mọi công 8 Việc C 
diễn ra như trước đây, các đại thân già nua, bảo thủ chị ' 
tâm đến địa vị của mình. 

Chính sách đối ngoại của Chính phú vẫn tiếp tục th 
đường lối bảo vệ biên giới phía nam, chống lại những coi , 
công của người Tatar từ Krym. 5ong Piotr I vân không dễ 
được nguyện vọng xa hơn là phải mở đường ra biển. Để thấ 
hiện mục đích đó, ông cho xây dựng hạm đội ở Voronezh. Kế 
quả là trong hai chiến dịch Azov tiến hành năm 1695 và 168 
trong đó lần đâu tiên hạm đội Nga tham chiến, quân Nga 8 
chiếm được Azov. Tuy nhiên, không thể tiếp tục chiến trai 
chống lại Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh mà không có đồng minh, 
vậy liên minh chống Thổ Nhĩ Kỳ đã hình thành bao gồm Rẻ 
Pospolita (Ba Lan), Áo và Venezia. Đó chính là nhiệm vụ € 
đoàn sứ giả lớn được cứ sang các nước Tây Âu năm 1697, tro 
đó Nga hoàng Piotr I đích thân tham + dưới tên Mikhallov. 

Mục đích chính trị của đoàn sứ giả không đạt được, nht 
Nøa hoàng và các quần thân của ông đều thu được kết quả lẻ 
Bán thân Nga hoàng thu hút sự tò mò và kính trọng cua £ 
chúng và giới chức các nơi ông đến bởi trí thông minh tuyết 
và tinh thân ham học hỏi. Ở Hà Lan, ông cùng một số tuy tẺ 
đến thành phố đóng tàu nổi tiếng Saardam, quê hươnỗ ˆ 
những người thợ từng đóng tàu cho ông ở MoskVâ: Ông lậP 
vào làm việc tại một xưởng đóng tàu như một thợ mộc 2 
thường, sống trong một căn nhà nhỏ, mặc như một côn8 
Nhưng dân Saardam đã nhận ra Nga hoàng qus vóc MỚC 
quá khố và kiểu lắc đầu mà những đồng hươn§8 của" 
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Mioskva về đã kể lại. Và họ suốt ngày theo ông khiến ông 
không chịu nồi. Ông đến Amsterdam, làm thợ trong một xưởng 
đóng tàu lớn nhất trong hơn 4 tháng, cho đến khi hoàn thành 
và hạ thuy một con tâu. Nhưng ở đó ông nhận thấy răng, kỹ 
thuật đóng tâu của Hà Lan phát triển chủ yếu do "kinh nghiệm 
lâu đời", mà chưa có lý luận đóng tàu khoa học. Vì thế, ông đã 
đến Anh, tại một xưởng đóng tàu cúa nhà nước ở Deptford, ông 
đã học được khoa học đóng tàu trong 4 tháng. Ngoài nghề đóng 
tàu, ở Anh và Hà Lan Piotr còn học mọi thứ mà ông quan tâm. 





Ông thăm các viện bảo tàng và các nhà máy, nghe các bài giảng, 
thăm bệnh viện, học điêu khắc, học nghề đúc. Trí thông minh 
và những khả năng to lớn của ông không ngừng khát khao 
được thoả mãn. Sau khi học ở Anh, Piotr quay lại Hà Lan và 
cùng đoàn sứ thần của ông đến Viên. 

Tình hình quốc tế bấy giờ đã bất lợi cho việc cúng cố liên 
minh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh thừa kế ngôi vua Tây Ban 
Nha sắp nổ ra øiưa một bên là Pháp và bên kia là Áo, Anh, Hà 
Lan. Để chuẩn bị chiến tranh, Hoàng đế Áo Leopol II muốn ký 
hòa ước riêng rẽ với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi thăm Hà Lan, Anh và 
Áo, Piotr I nhận thấy rằng không thể thành lập được liên minh. lỆ 
Khi đang tiến hành thương lượng với triều đình Viên, ông được 
tin về cuộc nối loạn mới cúa quân cận vệ, do Sophia xúi giục, 
nên vội vã trở về. Trên đường về Moskva, Piotr I có cuộc gặp 
5Ø quan trọng với ứng cử viên cho ngôi vua Ba Lan là August II. 
Trong cuộc gặp gỡ này, vấn đề cuộc chiến tranh chung chống 
Thụy Điển lần đầu được đặt ra. _ 

Cuộc khởi nghĩa của quân cận vệ bị đàn áp trước khi Piotr Ï 
trở về. Nga hoàng đã ra lệnh tàn sát dã man những người khởi 
nghĩa nhằm tiêu diệt mọi mầm mống chống đối. 

Chuyến đi châu Âu đã để lại cho Nga hoàng Piotr I ân 
tượng sâu sắc, Nó cúng cố quyết tâm cải cách, đưa nước Nga 
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thoát khỏi tình trạng lạc hậu nhằm tiến kịp các nước chậu Ạ, 
Cải cách được bắt đâu từ trong triều đình. Pioty | b 
trương Âu hóa lối sống Nga bằng lệnh cấm để râu và thay quÃ 

áo cũ kiểu Nga bằng quần áo kiểu châu Âu. Việc "Âu hoá" số 
| đụng chạm đến tâng lớp trên của xã hội và hoàn toàn sở 
tính chất tượng trưng. Quyết tâm lớn của Nga hoàng với 





chuyến đi châu Âu là phải khai thông đường ra biển Baltik ử : 
_ xây dựng ở đó một thành phố mới, một thiên "hư thật sự 
Ý đồ chiến lược này chi phối mọi hoạt động của Nga hoà m 
lÌ Piotr Ï trong suốt thời gian gần 30 năm trị vì tiếp theo - thời] kỷ 
của những cải cách vĩ đại. 


ll- CHÍNH SÁCH ĐỔI NGOẠI CỦA PIOTR I 


Hoạt động đối ngoại đã chỉ phối hầu như toàn bộ chín 
sách trong thời kỳ sau cúa triều đại Piotr IL Chính do yêu cầu 
của cuộc chiến tranh mà những cải cách đầu tiên được 


hiện tại Nga. 


1. Chiến tranh miền Bắc 


Từ năm 1699, cuộc chiến tranh giành bờ biển Baltik được cổï 
là đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nøa. Nầ 
đó, hiệp ước liên minh Nga - Ba Lan chống Thụy Điển được 
ở Moskva. Đan Mạch cũng tự nguyện gia nhập liên minh. Để 
thể rảnh tay tiến hành cuộc chiến tranh với Thụy Điển thì 
phải hòa hoãn với Thổ Nhĩ Kỳ. Một đoàn sứ thân được cử saf 
Istanbul. Sau những cuộc thương lượng khó khăn và kéo d 
Nga ký được hòa ước với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3-7-1700. Theo R 
ước này, Nga vân được giữ Azov. 













Ngày 8-8-1700, Piotr l phải đội quân 35.000 người, do quận 
cônØ Croi (người Áo) chì huy, đánh chiếm Narva. Chiến tranh 
miền Băc bùng nô. Khởi đầu cuộc chiến quân đồng minh gặp 
bất lợi. Vua Thụy Điển Charle XII bao vây Copenhagen và buộc 
Đan Mạch đầu hàng. Quân đội Nga vũ trang kém và không 
được cung cấp quân lương kịp thời, đã thất bại. Tháng 11-1700, 
Charle XII bất ngờ tấn công vảo trại quân Nga ở Narva. Các sĩ 
quan người nước ngoài, do Nga hoàng thuê về chỉ huy quân 
đôi, vội vã hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng các đơn vị Nga, các 
trung đoân Preobrajenski và Semionovski, đã chiến đấu dũng 
cảm và chỉ đầu hàng trong danh dự. Sau Narva, Charle XII điều 
lực lượng chính sang Ba Lan chống August. 

Nhưng Piotr I đã không nao núng trước thất bại ở Narva. 
Theo ông, “sự nhục nhã là một bài học tốt". Ông lập tức bắt tay 
vào tổ chức lại quân đội thường trực, không phải bằng phương 
thức tuyển lính đánh thuê như phần lớn quân đội các nước 
châu Âu, mà bằng chế độ cưỡng bức tòng quân. Song chế độ 
cưỡng bức tòng quân của Nga hoàng lại là gánh nặng đối với 
nông dân và thị dân. 

Quân đôi mới có nhiều nhu cầu. Các sĩ quan thuê từ nước 
ngoài tổ ra vô dụng, cần phải có sĩ quan Nga. Các trường đảo 
tạo sĩ quan được thành lập cấp tốc. Binh sĩ cũng cân được vũ 
trang và trang bị quần áo. Các xưởng quân trang và lò đúc sắt 
được thành lập ở Ural để phục vụ cho mục đích đó. 

Bằng nhưng cố gắng phi thường, một quân đội mới, một 
hạm đội, một nền công nghiệp quân sự đã được thành lập chi 
trong vòng có vài năm, khoảng thời gian ngắn nhất cho phép. 

Năm 1702, Piotr I lại khởi chiến bằng chiến dịch ở Ingria. 
Mùa thu năm 1702, quân Nga chiếm Noteburg (tên Nga là 
Oreshek). Piotr I đã đổi tên thành Slusenburg vì đó là chìa khoá 
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đê vào Neva. Mùa xuân năm 1703, một pháo đài nhỏ của ị 
Điện - Nienscleants - đầu hàng quân N ga. ì 

Ngày 16-5-1703, Piotr I cho khởi công xây dựng pháo 
của kinh đô mới - Saint Peterburg - trên đảo Daiatri ở Jựu VỀ 





sông Neva. Hàng ngàn nông dân bị đưa lên miễn Bắc, dạn ¿¿ 
công trường xây dựng Saint Peterburg. Đói rét, không có chế 
nhiều người trong số họ vĩnh viên không trở về. 

Công nghiệp luyện kim Ural cũng đòi hoi nhiều sức lực cả: 
nhân dân. Nhân dân lao động miền Nam và Đông Nam lạ 
không chịu nổi ách thuế khoá, chế độ lao động Cường 
cưỡng bức tòng quân... đã nổi dậy đấu tranh. Nhưng cuộc kÑ 
nghĩa lớn trong thập niên đầu thế kỷ XVIII đã nổ r A ( 
Astrakhan, Baskiria và vùng sông Đông. 

Khởi nghĩa Astrakhan bắt đầu mùa hè năm 1705 và Ì 
chóng lan khắp một vùng rộng lớn ở Tây Nam đất nước. Bí 
cạnh nông dân, quân cận vệ, binh lính của quân đội mới và 
thủ công thành thị cũng tham gia phong trào. Khởi nghĩa 
gây nhiều thiệt hại cho tâng lớp thương nhân ø1ầu có nên hẹ 
giúp Chính phủ đàn áp phong trào năm 1706. 

Phong trào sông Đông có quy mô rộng lớn. Năm 1707, nỗ 
dân nghèo nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Kondrati Bulavin. À 
xuân năm 1708, khởi nghĩa lan khắp vùng Đông Nam. Nẹ 
quân lôi cuốn các dân tộc không phải Nga như Ta 
Mondova... theo phong trào. Thị dân Cherkask đứng về Ị 
nghĩa quân. Bulavin còn đem quân đánh Azov nhưng thất 
Nhưng người Kazak giàu ở vùng sông Đông âm mưu 

Bulavin. Ngày 7-7-1708, Bulavin bị giết. 

Cuộc chiến đấu tiếp tục phát triển lên các vùng trun§ Ÿ 
Sức mạnh của nghĩa quân xuất phát từ sự ủng hộ của 
chúng nông dân. Khởi nghĩa bị đàn áp tháng 10 - 1708 nh 
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dư âm của nó còn tiếp đến những năm 1709 - 1710 với nhiều 
-uộc nổi dậy lẻ tẻ của nông dân. 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Baskiria năm 1705 có đặc điểm 
khác. Tầng lớp phong kiến địa phương nắm quyền lãnh đạo 
khởi nghĩa với hy vọng nhờ sư bảo hộ của Thổ Nhĩ Kỳ để tách 


thỏi Nga. Vì không liên hệ với quần chúng, phong trào đã bị 





đàn áp năm 1711. 
Trong khi đó, chiến tranh miền Bắc vẫn tiếp điên. Năm 
1704, quân Nga chiếm được Narva. Trong các nãm 1703 - 1705, 
quân Thụy Điển bị đuổi khỏi phân lớn lãnh thổ Baltik. Nhưng 
Charle XII không coi những mất mát này có ý nghĩa quan 
trọng. Kế hoạch chiến lược của ông ta là đánh bại quân đội của 
August Ïl, tuyến hầu" xứ Sarsoni sau đó chuyến lực lượng sang 
phía đông chiếm Moskva và kết thúc thắng lợi ở đó. Chiến 
thắng này cũng sẽ giải quyết luôn vấn đề Baltik có lợi cho 
Thụy Điển. 
Mùa thu năm 1706, quân Thụy Điển tấn công quân của 
August II. Lượng sức không chống nối quân Thụy Điển, 
August II nhanh chóng đầu hàng. Nga đứng trước nguy cơ bị _ 
tấn công trực tiếp, phải nhờ Anh làm trung gian thương lượng 
với Thụy Điển nhưng thất bại. Nga hoàng cùng với các quan 
chức Bộ Chiến tranh soạn thảo kế hoạch tác chiến dựa vào long 
yêu nước của nhân dân. 
Tháng 6-1708, Charle XII đưa 35.000 quân tấn công Nga từ 
phía tây. Đồng thời, hạm đội Thụy Điển với đội quân 12.00 


—~>s- c:lsc ÄÊOJ4 1 0IR 4u 
: 1. Còn gọi là tuyến hầu tước, là tước hiệu xuất hiện từ thời để quốc La 
ä, dùng để gọi những người trong hội đồng bầu cử của đế quốc, được 
u À ? Z Z ? ` ( 
quyền bâu cử vua, nên rất có thế lực, chỉ sau vua, hoàng đê. 
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người, do Luberk chỉ huy, mở cuộc tấn công ở vùng Bạis ả 
đánh lạc hướng, nhưng không đạt kết quả. 

Vượt qua biên giới Nga, quân Thụy Điển lập tức vấp ni 
cuộc chiến tranh du kích ác liệt. Dân chúng đã đốt hết t j 
phẩm dự trữ và chạy vào rừng. Quân Thụy Điển không ế 
được thức ăn cũng như có cho ngựa. Các đội du kích nhỏ tế 
công các đội quân lẻ của Thụy Điển và tiêu điệt chúng. : 
Charle XII quyết định quay sang Ukraina để nhập với đội quân 
phiến loạn 20.000 người của Hetman Mazeppa ở đây. Một đề 
quân 16.000 người của Looenhop được điều từ Kiga đến €ñ 
viện cho Charle XII ở vùng Lesnaia. Nhưng Mazeppa khối ọ 
giúp được gì cho Charle XII vì quân Kazak không tuân lên 


`4 


ông ta, còn đội quân của Looenhop đã bị một cánh quân 
do chính Piotr I chỉ huy, đánh tan. 

Quân Thụy Điển, trải qua mùa đông 1708 - 1709 vô cùlộ 
khốn khổ nên đã bị suy yếu. Sống giữa dân chúng thù điỖ 
quân Thụy Điển đã trả thù bằng cách khủng bố, giết ổ 
thường, đốt làng xóm... 

Mùa xuân năm 1709, Charle XII vẫn mơ tiến vào MosKf 
Tháng 4, quân Thụy Điển tiến đến Poltava. Một đội quân ổ 
trú nhỏ ở đây do A. Kelin chỉ huy, được sự giúp đỡ cúa € 
trong thành và nông dân các làng lân cận, đã kiên cường chế 
cuộc bao vây của 30.000 quân Thụy Điển trong hơn hai thá 
lrong khi đó, các lực lượng Nga từ mọi phía tiến về Pol 
Quân Charle XI] đang bao vây thành lại bị bao vây. Ngày 2 
quân Nga tiến đến gần trại quân Thụy Điển. 

"ảng sớm ngày 27-6-1709, ky binh Thụy Điển được Độ 7 
yếm trợ tấn công các vị trí của Nga, nhưng bị quân Nạa từ 5 
lẻ bắn trả quyết liệt. Quân Nga đã chiến đấu dũng cảm và 
trí. Nga hoàng Piotr I trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn Novgorod 






(hương vị: Plotr đại đế (1672 - 1725]: 8u thành lập chế độ chuyên chế ở Ñga 17] 
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hai tham chiên. bến 1 | giờ trưa, kết cục trận đánh đã được quyết 
định: quân Thụy Điền bỏ chạy, bị ky binh Nga truy sát. Charle XỈ 
và MazepPA cùng một đoàn tuy tùng nhỏ vượt sông [Dnepr, chạy 
đến Benderi, nhờ sự bảo hộ của người Thố Nhĩ Kỳ. Tàn quân 
Thuy Điển gồm khoảng 16.000 người phải đầu hàng. 

Chiến thắng Poltava là một thắng lợi hoàn toàn của Nga với 
kết quả đâu tiên là chấm dứt tình trạng cô lập của Nga trên 
trường quốc tế. Liên minh với August lÏ (người vừa trở lại ngôi 
vua Ba Lan), được lập lại. Đan Mạch vân ký với Nga liên minh 
tấn công và phòng thủ. Tuy vậy, Nga chi ký được liên minh 
phòng thú với Thổ Nhĩ Kỳ. George I, tuyển hầu Hanove và là 
vua tương lai của nước Anh, cũng ký liên minh với Piotr I. Như 
vậy, liên minh chống Thụy Điển không những được khôi phục 
mà còn mở rộng. 

Nhưng tình hình còn nhiều phức tạp. Hội đồng Chính phủ 
Thụy Điển ở Stockholm quyết định không ký hiệp ước ma chờ 
viên trợ từ Anh, Pháp, Áo và Hà Lan - những nước sợ sức mạnh 
của Nga. 

Chiến sư ở Baltik tái diễn vào cuối năm 1709. Năm 1710, 
quân Nga chiếm Riga, Dinaburg và Reven, hoàn thành việc 
sáp nhập Livonia vào Nga. Cùng năm đó, Nga chiếm các 
thành Vyborg và Kersom. Những thắng lợi của Nga hoàng 
Piotr I làm các vương quốc trên biến, đặc biệt là Anh lo lắng. 
Nhưng bấy giờ, Anh đang vướng vào cuộc chiến tranh thừa 
kế ở Tây Ban Nha nên không thể trực tiếp chống Nga. Anh và 
Pháp ra sức lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến chống Nga. Kết 
quả, tháng 11-1710, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên chiến với Nga. C hiên 
°ự bắt đầu năm 1711, quân Thổ chiến thắng nhưng cũng chịu 
những tổn thất nặng nề, do vậy, thú tướng Thô quyết định 
thương lượng. Một hiệp ước được ký ngày 12-7 giưa hai nước. 
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Azov được trả lại cho Thổ, vua Charle XII được báo đ 
về Thụy Điển an toàn. 

Hoà ước với Thổ Nhĩ Kỳ tuy có Nội cho Nga nhưng „Ä 
Piotr I tạm gác vấn đề miền Nam để tập trung lực | _ 
mục đích chính là giải quyết vấn đê Baltik. 

Năm 1712, Piotr I cùng các đồng minh dự định đánh ` 
Thụy Điến trên hai mặt trận Pomerania và Phần Lan, Nh : 
những bất đồng thường xuyên với các đồng minh đã cận gỗ 
hành động chung. Năm sau (1713), Fiotr Ï quyết định hàn‡ 
động độc lập. Mùa hè, quân Nga chiếm một số thành của p 
Lan. Tháng 7-1714, Nga giành thắng lợi lớn: hạm đội Nga d4j 
bại hạm đội Thụy Điển ở Gangut. Stockholm rối loạn, quấi 
Thụy Điến bắt đầu tăng cường phòng thú thành phố. Thán 
8-1714, quần đảo Alan bị chiếm không kháng cự. 

Chiến sự năm 1714 diễn ra trong hoàn cảnh quốc tế 
Năm 1713, các cường quốc phương Tây đã ký hòa ước Uiref 
kết thúc chiến tranh thừa kế Tây Ban Nha. Như vậy, họ đãế 
điều kiện can thiệp tích cực hơn vào chiến tranh Nøa - Thự 
Điển, một cuộc can thiệp bất lợi cho Nga. Song Thụy Điển đã 
suy yếu và buộc phải bắt đầu thương lượng với Nga. N 
1718, một hội nghị được tổ chức trên quân đảo Alan. Như 
cuộc thương lượng đã bị đình lại khi những người chủ trưc 
tiếp tục chiến tranh (nhờ sự giúp đỡ của Anh) lên cầm quyề 
Stockholm. Năm 1719, Anh ký với Thụy Điển một hiệp ! 
mới về việc cấp tiền và giúp Thụy Điển chống Nga. luy i 
Chính phủ Anh đã không thành lập được một liên minh tt 
châu Âu để chống Nga. Mùa hè năm 1719, hạm đội Anh ° 
đốc Norrit chỉ huy xuất hiện ở Baltik với lệnh tấn công bât 
nhằm tiêu diệt hạm đội Nga. Sự cảnh giác của bộ chủ h xơi 
đã làm kế hoạch này phá sản. Năm 1720, hạm đội Anh l4 
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tục tấn công ở Baltik nhưng không giành được thắng lợi đáng 
kể. Cũng năm đó, hạm đội Nga chiến thắng vẻ vang quân 
Thuy Điển ở Grengam. Diễn biến chiến sự trong những năm 
1719 - 1720 đã làm tiêu tan hy vọng của Thụy Điển vào sự viện 
trợ của Anh. Năm 1721, hiệp ước hòa bình được ký ở Nistat. 
Nga được Livland và Estland, Iøemanland và một phân Carelia 
cùng với thành Vyborg. Phần Lan được trả lại cho Thụy Điển. 
Nga phải trả cho Thụy Điển 2 triệu curon để đổi lấy những đất 
đai được nhượng. 

Chiến tranh miền Bắc kéo dài 21 năm đã kết thúc. Nga 
chiếm lại các lãnh thổ xa xưa của mình, chiếm được phân lớn 
Latvia, Estonia và củng cố vững chắc vị thế của mình ở Baltik. 
Thượng viện tấn phong Piotr Ì làm hoàng đế. Nhưng, vấn đê 
Baltik chưa phải là toàn bộ chính sách đối ngoại của Nga. 


2, Chính sách phương Đông 


Piotr I nhận thức rõ rằng, sự giàu có của đất nước phụ thuộc 
không chỉ vào việc buôn bán với phương Tây mà buôn bán với 
các nước phương Đông cũng sẽ đem lại nguồn lợi to lớn. 

Trong khi chiến tranh miên Bắc đang tiếp diễn, Piotr I đã 
tìm cách khai thác con đường sang Ấn Độ. Vì mục đích này, ông 
đã tài trợ cho cuộc thám hiểm của Buchon năm 1714. Nga 
hoàng còn phái một đội vũ trang do Bekhovich Cherkasskl chỉ 
huy đến Khiva năm 1716 - 171... 50nð không có cuộc thám 
hiểm nào đạt kết quá, con đường đến các thị trường phương 
Đông qua Trung Á vẫn đóng chặt. Nhưng cuộc thương lượng 
Với người Kazak về việc thừa nhận chủ quyền của Nga cũng 
thất bại. 

Những quyền lợi về buôn bán và như cầu cúng cố biên giới 
Phía đông nam là nguyên nhân của cuộc chiến tranh Nga ¬ Ba 
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Tư (1722 - 1724). Trong cuộc chiên tranh này, Nøa q ược si 
hộ cua các dân tộc Kavkaz vốn từ lâu chịu ách áp bi 
phong kiến Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. Năm 1723, Bạ Tư đà, ú 
Theo m= ước Sain Foáerburz, tất cả lãnh thổ dọc bò h- 
Nam biên Caspien được cắt cho Nga. 
Tuy vậy, cuộc đấu tranh với Thổ Nhĩ Kỳ còn ỏ phía tr 
Kiệt quệ vì chiến tranh miễn Bắc, Nga không thể mạo hi¿ TT 
vào một cuộc chiên tranh mới. #J#êp ước COnstantinopje được 
năm 1⁄24. Với hiệp ước này, Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhân qử 
của Nga đối với những lãnh thổ mà Nga được nhận theo Hội 
ước Samt Feterburg, còn Nga buộc phải thừa nhân quyề ỉ | 
Thổ Nhĩ Kỳ ở một phần Azerbaijan, Armenia và Đông Gruziã 


lll- NHỮNG CẢI CÁCH CỦA PIOTR I 


Trong khi tiến hành những cuộc chiến tranh và do như tâ 
của chiến tranh, Piotr I đã thực hiện những cải cách nhăm Ki 
phục sự lạc hậu về kinh tế của Nga, củng cố địa vị của nhà nữ 
quân chủ cả trong và ngoài nước. Khi chiến tranh đã bớt € 
thắng sau chiến thắng Poltava, Piotr I bắt tay thực hiện 
cải cách một cách có hệ thống, bao trùm hầu như toản Độ 
sống kinh tế, chính trị và xã hội Nga. 

1. Những cải cách kinh tế 

Một trong những phương thức đấu tranh với tình tr: 
hậu về kinh tế là việc xây dựng nền công nghiỆP: Công việ 
được tiến hành trong suốt 25 năm đầu thế ky XV JII. Chữ 
nước là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực nây: “là 


uÕ 
nghiệp công nghiệp được thành lập trong những mai 
kỷ XVII và 25 năm đâu thế kỷ XVII là do vốn của 








(huữn8 vi: Plot đại đổ (1672 - 1728): 3ự thành lập chứ độ chuyên 0í ứ Nụ |Z5 
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(trong đó, 513 xí nghiệp là các xưởng, luyện kim và chế biên kim 


loal các CÔN trường? thủ công thuộc da, vai Bbuiôm,.,). 

Các XÍ thiệp luyện sắt được xây đựng Ở vuwe trung tâm và cả 
miền Bc, vùng, Carelia. Vùng công nghiệp luyện kim Ural đa có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, Những xí nghiệp đầu tiên ở đây được 
xây đựng, trong các năm IƯƠI - 1704. Da số các XưƯỞn” ở UJral là 
nữnp xưởng rât lớn và được trang, bị kỳ thuật tốt. 

Đến năm 1725, Nga đã sản xuâật tới 800.000 pud gang, trong) 
đó 3/4 là do các xí nghiệp Ural cung, cấp. Từ những; năm 20 của 
thế ky XVIH, sắt loại một của Nga bắt đầu được xuất khẩu sang, 
Tây Âu. 

Đồng thời, các xí nghiệp chế biến đồng cũng được xây 
dựng. Mỏ bạc được khai thác. Năm 1/04, nhà máy luyện bạc 
Nectrim được thành lập. 

Đến năm 1750, ở Nga đã có gần 100 xí nghiệp luyện kim. 
Ngành luyện kim đã cung cấp khoảng, 2 triệu pud gang: Nga 
là một trong những nước đứng đầu thế giới về sản xuất kim 
loại đen. 

Các xí nghiệp phục vụ nhu cầu của quân đội và hải quân 
như đệt dạ, vải buồm, thuộc da cũng được thành lập. Trong, 25 
năm đầu thế kỷ XVII, ở Nga đã có 3“ xưởng sản xuất dạ, vải 
gai và vải buồm. 

Dần dần, Chính phủ bắt đầu trao các xí nghiệp nhà nước 
cho tư nhân. Các thương nhần muốn lập nhà mãy đều được cho 
vay tín dụng, được các khoản ưu đãi và độc quyền. Nhờ sự bảo 
hộ của nhà nước mà một thợ rèn ở TuÌa là N. Demidov đã trở 
thành chủ xí nghiệp lớn nhất vùng Ural. Các chủ nhà máy như 
Sepolin, Turchanov, Miklaev... đều xuất thân từ thương, nhân. 
Bắt đầu từ năm 1713 - 1714, phần lớn các xí nphiệp đều do tư 


nhân thành lập (chiếm gần 80% xí nghiệp mới). Các xí nphiệp 
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công nghiệp của quý tộc tương, đối ít, của nông dân càng í 
năm 1726, ở Nga có 191 xí nghiệp. Sản xuất tiểu thủ cong | 
phát triển ở thành thị và nông thôn. Một số 'xưởng thủ ẩ 
của nông đân trở thành các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa : Tụ 
vài chục công nhân làm thuê. 
Trong các công trường thú công thế kỷ XVII, lao 
của nông nô nhà nước gắn liền với xí nghiệp được ".Ồ 





rộng Tãi. 

Khuynh hướng chung của sự phát triển công nghiệp ` 
25 năm đầu thế kỷ XVIII là sử dụng lao động cưỡne bức ằ 
nông nô. Việc sử dụng lao động nông nô đạt quy mô đặc Đ 
lớn ở Ural. 

Bắt đầu từ năm 1721, các nhà công nghiệp được phép ÑÑữã 
nông nô cho xí nghiệp của mình. Những nông nô này bfŠỗ 
chặt với xí nghiệp, họ không thể bị bán mà không có xí nghi 
hoặc không thể bán xí nghiệp mà không bán họ. Đời sống iê 
nông nô trong các xí nghiệp hết sức nặng nề. 

Để phát triển công nghiệp trong nước, Chính phú ' 
hoàng thực hiện chính sách bảo hộ thuế quan. Chính sách 
được phản ánh trong điều lệ thuế quan năm 1⁄24 Thuế ñ 
khẩu đối với phần lớn hàng hóa được quy định tới 3⁄,5': 

Nông nghiệp cũng có chuyến biến tuy không nhiều. È 
dân khai phá đất mới ở vùng Volga, Sibir và thảo nguyên 1 
Nam. Chế độ ba mảnh được sử dụng rộng rãi, một sắc chủ 
biệt quy định phải dùng hái thay cho liềểm để thu họp hẾ lú 
ở các lãnh địa. Người ta trồng những giống cây mới: cây 
nho và thuốc lá. Chính phủ khuyến khích trồng cây lanh Vi 
để cung cấp cho công nghiệp. Cỏ chăn nuôi cũng bắt đầu ' 





xv. 
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Năm 1723, một văn phòng đặc biệt được thành lập "để theo 
đối nông nghiệp và việc cung cấp lương thực cho nhân dân 
trong những năm mất mùa”. 

Công cụ lao động chủ yếu của nông dân vẫn là bừa và cày 
gỗ như trước kia. Đất đai ít được chăm sóc, do đó mùa màng 
thất bát thường xuyên, nông dân nghèo đói. Quý tộc cố tăng 
thu nhập từ lãnh địa của mình bằng cách tăng cường bóc lột 
nông dân. 

Về thương nghiệp, Chính phủ đã phái các đoàn cố vấn ra 
nước ngoài để nghiên cứu thị trường. Chính phủ tìm cách bãi 
bỏ việc buôn bán trung gian và lập quan hệ trực tiếp với các 
nước châu Âu như Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Năm 1726, giá 
trị hàng xuất khẩu đạt 4.233.000 rup, còn nhập khẩu là 2.126.000 
rup. Các mặt hàng xuất khẩu của Nøga là lanh, mỡ, sắt, vải lanh, 
vải buồm, lúa mì và gô... 

Từ cuối thế kỷ XVII, hằng năm đều có các đoàn chớ hàng đi 
Trung Quốc. Từ năm 1708 đến năm 1710, buôn bán với lrung 
Quốc tăng hơn 4 lần và Astrakhan là điểm tụ họp buôn bán 
thường xuyên của các thương nhân Ấn Độ, Ba Tư, Armenia, 
Khiva, Bukhara, latg1c. 


2. Những thay đổi trong hệ thông đắng cấp, tăng cường 
ap bức nông nô 

Dưới triêu Piotr L địa VỊ cúa quý tộc vả thương nhân tiếp 
tục được cúng cố. Chính phú cấp phát một cách hào phóng đất 
đai các vùng mới chiếm được cũng như đất đai cúa nhà nước. 
Trong thời gian cầm quyền của Piotr L hơn 170.000 nông dân 
của triều đình được cấp cho địa chủ làm nông nô. 

Sắc lệnh năm 1714 về "quyên thừa kế duy nhất" thú tiêu sự 
khác nhau giữa lãnh địa và điển trang. Đất đai trở thành sở hữu 
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hoàn toàn cúa quý tộc. Quý tộc có quyén di chúc lại đất 


mình cho một nø ƯỜIi con trai, con nếu không CÓ dị chúế 





người con trai trưởng được quyền thưa kế, Quy định này ổ 
nhằm ngăn việc chia nhó đất sở hữu. 

" đang kê chức tước' được ban hành năm 1722 quy định 
bố nhiệm quý tộc vào các chức vụ quán sự và việc thăng để 
từ nay khóng dựa vào dòng dõi. Các chức vụ trong bó máy 
nước và quân đội được chia thành 14 bậc hay phẩm ham Ñ 
thâm niên phục vụ và danh dự. Bất cứ ai đạt được cấp { 
nhất là bậc 14 đều có thể hy vọng băng khá năng và nỗ lựet 
mình giành chức vụ cao hơn và chuyến sang phấm hàm 
hơn. Việc phân chia xã hội thành các đắng cấp lãnh chúa, | 
tộc trước đây bị bãi bó. Tâng lớp quý tộc hướng các đặc q 
như các lãnh chúa trước đây và trở thành cơ sở xã hội chính 
chế độ chuyên chế. 

Tầng lớp thương nhân cũng được ưu đãi. Năm 1699, 7ðã 
chính được lập ở Moskva, các thành phố khác có 7öa đại để 
Tất cả thị dân được tham gia bầu Tòa thị chính và Tòa đại c 
Tòa đại diện theo dõi buôn bán, sản xuất thú công của 
phố và triệu tập các cuộc họp chung. Năm 1720, cơ quan 
quản thành phố mới được thành lập, gọi là Magistrat. 

Thợ thú công có các tổ chức đặc biệt: các phường hệ 
chức theo nguyên tắc chuyên môn hẹp (riêng ở Moskva cé 
phường hội). Khác với các phường hội Tây Âu và BalHK 
chế lao động của thợ thú công, hạn chế việc sản xuất k 
chí cá đời sống riêng của họ, các Phường hội ở Nga mở € t 
nông nô và không giới hạn quy mô sản xuất cũng như số Ì 
thợ học việc và thợ phụ. ị 
Giai cấp nông dân chiếm 96,9% dân số cả nước, họ lâ " 
nông dân của nhà thờ, của triều đình, của nhà nước và của địa 
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Tâng lớp đông đảo nhất là nông dân của địa chủ, chiếm khoảng 
m\Ột nửa số nông, dân ca nước. Nông dân làm lao dịch và nộp 
thuế. Thường thì thuế và lao dịch kết hợp với nhau. Thuế hiện 


vật là chú yếu nhưng khuynh hướng chung là thay hiện vật 





bằng tiền. Thuế tiền dao động trong khoảng từ 1 rup 60 copech - 
1 rup 90 copech đến 4 rup 35 copech - 4 rup 50 copech môi năm 
(ví dụ, để đóng thuế ở tính Caluga, nông dân phải bán đi 1 con 
heo đực thiến hoặc 11 con cừu). Lao dịch dao động từ 2 - 3 ngây 
đến 4 - 5 ngày mỗi tuân. 

Nông dân nhà nước lại chịu hình thức bóc lột khác. Ở Sibir, 
họ cày ruộng cho nhà nước. Ở miền Bắc thuộc phần châu Âu, 
họ thực hiện các nghĩa vụ khác nhau vả nộp nghĩa vụ bằng 
cống vật. Nghĩa vụ và nhưng khoản nộp cho nhà nước rất nặng 
nê. Nông thôn biến thành nguồn cung cấp sức lao động cho 
công nghiệp. 

Năm 1718, Chính phú thay các khoản đóng góp cũ bằng 
thuế thân với mức 74 copech một đâu người. Những nông nô 
nhà nước phải đóng thuế phụ 40 copech cho Chính phủ. Tất cả 
đàn ông thuộc mọi lứa tuổi đều bị đưa vào danh sách đóng 
thuế thân, nhờ vậy thu nhập của nhà nước tăng lên 4 lần. Để 
thu đủ thuế, Chính phủ đã phải điều cả các đội vũ trang về 
nông thôn. Số lượng nông dân bỏ trốn nhiều hơn bao giờ hết. 


bu ướn 


3. Thành lập nhà nước chuyên chế 


| Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mâu thuân giai 
cập ngày “ăng trở nên gay gắt và chiến tranh kéo dài đã đặt ra 
nhu cầu cải cách bộ máy nhà nước. Piotr I không tr iệu tập 
Duma lãnh chúa. Ông quyết định những vấn để quan trọng 
nhất và ban hành đạo luật tại văn phòng của mình với những 
"8ười thân tín nhất. Năm 1711, Thượng viện được thành lập 
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thay cho Duma lãnh chúa. Thượng viện gồm một số ¡, người 
quốc vương chỉ định, không có chức năng làm luật mà chỉ có 
bố các đạo luật và sắc lệnh do quốc vương ban hành, có ]n § 
vụ lãnh đạo tài chính, thương mại, theo đõi hoạt động " 
quan chức và các cơ quan, theo dõi việc làm luật và thảo, ẢNG 
án luật mới. Thượng viện cũng có chức no là toà án tối cao 

Năm 1718, các bộ cũ (prikady) bị giải tán, thay bằng các lý 
mới (kolephi). Tất cả có 12 bộ: ba bộ chính là quân đôi, hả; quá 
và ngoại giao; ba bộ coi về tài chính (thu, chi, kiếm SOáÐ); ba HỆ 























coi thương mại và công nghiệp; còn lại là bộ tư pháp theo dễ 
hoạt động các toà án, toà thị chính quan lý các thành phố và lề 
tỉnh thân hay Hội đồng thánh giáo chăm lo công việc của giá 
hội. Cơ cấu tổ chức các bộ được mượn từ các nước phương Tâ 
vì Piotr I tin chắc rằng đó là phương thức điều hành tốt nhất. 
Để cúng cố quyền lực của quý tộc và tăng cường áp bứ 
hành chính ở địa phương, từ năm 1708 Chính phủ thành lập bệ 
máy chính quyền địa phương mới. Cả nước được chia thành Ê 
tính: Moskva, Peterburg, Kiev, Azov, Sibir, SmolensÉ 
Arkhangelsk và Kazan; thời gian sau thêm 3 tính: Astrakhari 
Nijegorod và Riga. Tỉnh trưởng nắm cả quyền dân sự và quâi 
sự, trực thuộc Thượng viện. Dưới tỉnh trưởng là huyện trương 
Huyện trưởng điều hành nhờ sự trợ giúp của các quan chức dc 
quý tộc địa phương bầu ra. Phương thức này gây ra sự rối loạn 
trong hệ thống chính quyền. 
Những cải cách lớn được thực hiện trong quân đội. Cơ 3 
của _š He Anh tắc phục vụ quân đội mới là Sắc chỉ năm 162 lễ 
tuyển quân mà từ năm 1705 gọi là rekrut: cứ 2U hộ nông đã 
phải cấp một người lính cho quân đội. Tất cả thanh niên kxệ" ì 
phải phục vụ trong quân đội, hơn nưa phải bắt đầu từ cÄP 
nhất là binh nhì. Chỉ các gia đình giáo sĩ được miễn nghí2 
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uân sử. Các đợt tuyên quân được tiến hanh hăng năm. (Quân 


4ôi thường, trực của Nga được thành lập. Binh lính va sĩ quan 


hoàn toàn tách khỏi gia đình và hoạt động kinh tế. Họ chỉ 
-huyện tâm phục vụ quân đội. Piotr | cũng đưa các đội quân 
Kazak thành bộ phận của quân đội thường trực. Trước kia, 
Chính phú thường thương lượng với các đội quân Kazak sông 
Don về từng chiến dịch hoặc thuê riếng từng đội. Sau khới 
nghĩa của Bulavin, Piotr Ì ốn định lại trật tự ở vùng sông Đông 
và ấn định chính xác số quân mà vùng nây phải điều cho chính 
phú. Các vùng Kazak khác cũng được quy định như vậy, Piotr Ï 
đã coi người Kazak là thân dân của mình. Các trường và Viện 
Hàn lâm quân sự được mở để đào tạo sĩ quan cho quân đội và 
hải quân. 

Kết quả của cải cách quân sự rất tích cực vào cuối triều 
mình, Piotr I có quân đội gôm 200.000 quân chính quy và không 
dưới 75.000 quân Kazak không chính quy. Ngoài ra, hải quân 
gôm 28.000 người, 48 tàu chiến và 800 thuyền nhỏ. 

Những cải cách bộ máy nhà nước và việc thành lập quân 
đội đã góp phân định hình chế độ chuyên chế ở Nøa. 


4. Những cải cách trong lĩnh vực văn hóa 

Nhu cầu về chuyên gia và nhân lực cho công nghiệp, cho 
đội thương thuyền và hạm đội đã thúc đẩy những biện pháp 
có hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Trường Toán học và các 
khoa học thúy lợi được thành lập ở Moskva để đào tạo thủy 
thủ, thợ cơ khí, nhà trắc địa, nhà toán học và quan lạ! Trường 
tiếp nhận con em của quý tộc, của binh lính và các tầng lớp 
khác, Năm 1701, Trường Pháo binh Moskva Giới thành lập 
dành cho con em quý tộc và pháo thủ; năm 170, khánh thành 
Trường Y khoa, Năm 1712, Trường Kỹ thuật ra đời và ở nô" 
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sau là Viên Hàn lâm Hải quân. Tất ca các trường, này khi 
chỉ đào tạo sĩ quan mà đào tạo cả chuyên Bia dân sự ,Ñ 
| vân rộng. Đó là những trường cao đăng đầu tiên trong nưi 

Ở các quân y viện và Trường Giải phẫu eterburg, n sư 

đạy nghề y cho con cái binh sĩ. 

Các trường dạy nghề được lập ở Olonse và Ural để đào 

chuyên gia ngành mỏ. Các trường thuộc các xưởng đóng tàu độ 
tạo công nhân đóng tàu, các trường đồn trú dành cho coni 
bĩnh sĩ. Trường ngoại ngư chuyên đào tạo phiên dịch. Ngoà 
có 42 trường sơ học được thành lập cho con em mọi đắng s4 
(trừ nông nô). Các trường này dạy chư, số học, hình học. TẾ 
học không được đưa vào chương trình giảng dạy và Giáo Ì 
không hề có ảnh hưởng gì đến các trường này. Nhìn chung Ñ 
hoạch thành lập trường sơ học để đào tạo nhưng người có Kế 
thức kỹ thuật không thành. Tầng lớp giàu có không cho conÊ 
vào các trường này, người nghèo lại không đủ tiền cho con tế 
học. Trên thực tế chỉ có trường sơ học thuộc Viện Hàn lâm. 
quân hoạt động vì ở đó học sinh được nhà nước đài thọ. 

Mặc dù những cải cách giáo dục của chế độ Nga hoi 
nhằm phục vụ chú yếu cho tầng lớp quý tộc, nhưng có nhiều 
thuật viên nổi tiếng xuất thân từ nhân dân lao động. Để 
Nikonov, con trai một nông dân, tác giả của tư tướng táo bạc 
việc sáng chế tàu ngầm; P. Postnikov, con trai một viên thư K 
bộ tỉnh thân, sau khi học tập ở nước ngoài, đã nhận bằng tiể 
y khoa và triết học. 

Các công trình nghiên cứu trắc địa và địa lý, củng ˆ 
nghiên cứu khoáng sản thiên nhiên trong nước đạt quy “ 
Remezov đã lập "Sách họa đồ Sibir" - một công trình xà " 
đó. Ít lâu trước khi qua đời, Piotr I đã thông qua quyết €7 
cuộc thám hiểm của V,. Bering. 









(hươn§ VI: Piotr đại đế (1672 - 1725): 5ự thành dập phế đ chuyên thứ Ú Nga 183 
MX.. 5 - —————_——— 


—— ——— — 
— -- ———— 





Năm 1724, Piotr I phê chuẩn điều lệ cúa Viện Hàn lâm khoa 
học. Viện khánh thành sau khi ông qua đời. Viện Han lâm khoa 
học Nga có nhiều điểm khác các viện hàn lâm các nước, nó xa lạ 
với thân học và đặt nhiệm vụ không chỉ nghiên cứu những vấn 
đề khoa học mà còn truyền bá tri thức. Trực thuộc Viện Han 
lâm có trường trung học và trường đại học øồm 3 3 khoa: khoa 
Luật, khoa Y (giải phẫu học, hóa học, thực vật học) và khoa 
Triết (các khoa học chính xác và thực nghiệm, sứ học, khảo cổ 
học). Trường đại học trực thuộc Viện Hàn lâm Peterburg tồn tại 
đến những năm 60 của thế kỷ XVII, khi M. LomonosoV thành 
lập Trường Đại học Tổng hợp Moskva. Viện Hàn lâm khoa học 
được chia thành 3 ngành: Toán, Vật lý và Khoa học xã hội. 

Õ Peterburg còn có đài thiên vẫn, báo tàng khoa học tự 
nhiên và các vật cổ, thư viện, vườn thực vật (vườn cây thuốc). 

Văn học thời kỳ này cũng chịu ảnh hưởng cúa tư tưởng cai 
cách, ca ngợi những chiến công của quân đội Nga (như chiến 
thắng Poltava), đồng thời cũng vang lên những tiếng nói bênh 
vực nông dân, chống lại sự bóc lột tàn nhãn của địa chủ. 

Bộ chữ dân dụng được sáng chế để in ấn đã đóng vai trò 
lớn trong sự phát triển văn hóa Nga, được truyền bá nhanh 
chóng không chỉ ở Nga mà cả ở Bulgaria và Serbia. Sách In 
bằng bộ chữ mới được phát hành rộng rãi trong nước, đó là các 
tác phẩm dịch độc đáo về quân sự, địa lý, toán học, thiên vẫn 
học... Năm 1702, số báo in đầu tiên ở Nga được phát hành với 
tên Wedomosi. Báo Wedomosfi đưa nhiều thông tin về cuộc 
sống không chỉ ở Nga mà cả ở nước ngoài. 

Nghệ thuật Nga cũng dần thoát khỏi ảnh hưởng của Giáo 
hội. Ở Moskva và Peterburg đã xuất hiện những nhà hát công 
chúng đầu tiên. Trong 25 năm đầu thế ký XVIII, các nha điêu 
khắc Nga đã sáng tạo nên nhiều công trình có giá tỊ Ở 
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Peterburg và nhưng vùng, lân cận. Sự phát triển của hội họa thø 
tục được khởi đầu với sáng tác của họa sĩ [. Nikitin. 

Rõ ràng nhưng cải cách của Piotr I đã làm thay đối hắn x 
mặt của nước Nga. Giờ đây, không một vấn đẻ nạo của 
châu Âu có thể được giải quyết mà không có sự tham gia cai 
Nga. Ngoại giao Nga được hỗ trợ bởi quân đội thường trực 
hùng mạnh và một hạm đội hạng nhất. Sự phát triển kinh tẾ, xã. 
hội và văn hóa chuẩn bị điều kiện cho sự hình thành dân tộc 
Nga. Tuy vậy, cải cách không làm thay đổi các quan hê xã hội 
của đất nước. Nga vẫn là xứ nông nô, nông dân bị bóc lột tàn tệ, 
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Chương VII l 


CỦNG CÔ CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ 
(từ sau thời kỳ Piotr Đại để 
đến cuối thế kỷ XVIHI) 





I- SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ CỦA NGA 
GIỮA THÊ KỶ XVIII 





1. Sự phát triển kinh tế 

Giữa thế kỷ XVII, kinh tế hàng hóa ở nước Nga tiếp tục 
phát triển. Vào những năm 30 - 4 của thế ky XVIII đã có hơn 
xí nghiệp dệt khá lớn của thương nhân và nông dân - tư sản 
hoạt động. Ở các xí nghiệp nây, lao động làm thuê chiếm ưu thế 
mặc dù lao động nông nô vẫn được sử Mời Nên kinh tế có - 
nhiều biến đổi, thị trường toàn Nga được củng cố và mở rộng 
đáng kể trên cơ sở những nguyên tắc sản xuất mới. Sự chuyên 
môn hóa các vùng ngày cảng rõ rệt, nhất là những vùng trồng 
ngũ cốc, chăn nuôi và cây công nghiệp. Ở vùng trung tâm, chế 
độ luân canh ba mảnh đã trở nên phổ biến. Nghề thú công của 
nông dân phát triển, đặc biệt ở các vùng mà chế độ lao dịch 
được thay bằng thuế phụ thu, như các tỉnh Hạ Novgorod, 
Arkhangelsk, Moskva và Novgorod. 
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Các công xưởng phát triển. Vùng Nam Ural được mở rộng 
nhờ sử dụng đất đai cướp được từ Paskiria. Một số nhà máy 
mới được xây dựng Ở vùng công nghiệp cũ Tula - Caluøa, Tư 
bản thương nghiệp đầu tư vào công nghiệp với quy mô ngày 
càng lớn. Đến những năm 50 của thế kỷ XVIII, sản phẩm của 
các xí nghiệp tư nhân đã bằng 25 lân các xí nghiệp nhà nước. 
Tuy nhiên, việc cung cấp lao động cho công nghiệp vấn còn là 
một vấn đề khá nghiêm trọng. Năm 1744, Chính phú đã thay 
đổi luật về mua nông dân. Luật mới cho phép mua bán cá nhân 
cũng như mua cả làng, do vậy số lượng công nhân tăng nhanh 
trong thời gian sau đó. Ở miền Đông, việc gắn nông nô nhà 
nước vào các mỏ và nhà máy vân tiếp diễn. Lao động làm thuê 
bắt đầu được sử dụng ở đây đó, nhưng nói chung các xí nghiệp 
vẫn hoạt động chủ yếu nhờ lao động nông nô. 

Sự phát triển của sản xuất hàng hóa buộc Chính phủ phải 
xem xét lại chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách với nông 
dân. Năm 1745, nông dân được phép mua bán hàng hóa. Sắc 
lệnh năm 1758 còn cho phép nông dân được chuyển sang tâng 
lớp thương nhân. 

Sự tăng trưởng dân số thúc đẩy nội thương phát triển. Năm 
1753, Chính phủ bãi bỏ thuế quan trong nội địa, loại thuế này 
chỉ còn giữ lại trong việc buôn bán với Sibir. Đường sá và kênh 
đào được xây dựng để cải thiện các quan hệ buôn bán. Một con 
đường lớn - đường Okhotsk, nối phần châu Âu của Nga với bở 
Thái Bình Dương, được xây dựng. 

Năm 1757, những quy định về thuế bảo hộ mới được áP 
dụng. Thuế nhập khẩu một số mặt hàng thậm chí còn ca9 hơn 
so với mức quy định năm 1724. 

Các biện pháp kinh tế của Chính phú đều nhằm phục vụ lợi 
ích của quý tộc và thương nhân. Bộ mặt chung của đất nước 
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thay đôi. Giai cấp quý tộc mà đại diện là triều đình sống xa hoa 
thừa thãi, trong khi nhân dân sống nghèo khổ đến mức Chính 
phu buộc phải hạ thuế thân nhiều lần. Tình trạng nợ thuế kéo 


đài năm này sang năm khác trơ nên phố biến. 


2. Tình hinh chính trị 


Sư phát triển kinh tế ở Nga diễn ra trong tình hình chính trị 
không ốn định. Sau khi Piotr Đại đế qua đời vào năm 1725, 
nước Nga trai qua một loạt các cuộc đảo chính cung đình (trong 
vòng chưa đây 40 năm nước Nga đã thay đổi 6 triều vua). 
Những cuộc đáo chính nhằm giải quyết cuộc đấu tranh diễn ra 
giữa hai phái: phái cải cách chú trương tiếp tục chính sách của 
Piotr Đại đế và phái bảo thủ muốn ngưng cải cách lại. 

Năm 1730, chính quyền rơi vào tay Anna lvanovna, cháu 
øái của Piotr Đại đế và là nữ quận công Đức. Thời gian cầm 
quyên của Anna Ivanovna (1730 - 1740) cũng là thời kỳ thống 
trị của quý tộc Đức, còn được gọi là #14: đoạn Biron (tên gọi 
tình nhân của nữ hoàng, người cai trị thực tế nước Nga bấy : 
giờ). Các lợi ích dân tộc của Nga bị phản bội, triều đình Nga du 
nhập lối sống Đức và áp đặt cho cả quân đội. 

Năm 1740, Anna Ivanovna chết, truyền ngôi cho cháu mình 
là lan Antonovich, mới được 3 tháng tuổi. Chán ghét sự lộng 
hành của người nước ngoài, tháng 11-1741 quân cận vệ tiến 
hành đảo chính, đưa công chúa Elizaveta Petrovna - con gái của. 
[iotr Đại đế lên ngôi. 

Chính sách của cu Đại đế đu Kếp tục. _. Ni và )_ 






Chính phế bảo hộ. Elizaveta đã ban hấtdà lật tí Nn: 
quý tộc. Từ năm 170, địa chấn đưc c phép. : xế T. Aho 
quân đội, đày nông nô đi Sibir, (MP SP 2 | 
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xuyên tố chức hội hè trong cung đình nên đã cho xây dựng 
những cung điện nguy nga tráng lệ, tiêu phí nhiều tiền của của 


nhà nước. 


3. Chính sách đối ngoại 


Vấn đề Biển Đen là mối quan tâm hàng đâu của ngoại giao 
Nga sau khi đường biến ra Baltik đã được mở. Năm 1735, Thổ 
Nhĩ Kỳ được sự ủng hộ của Pháp, bắt đầu chiến tranh chống 
Nga. Quân Nga đã tiến vào Podolia và Bessarabia, chiếm một 
số pháo đài và đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng lúc đó thì 
đồng minh của Nga là Áo lại ký hòa ước riêng với Thổ Nhĩ Kỳ. 
Trước tình hình đó, năm 1739 Nga phải ký với Thổ Nhĩ Kỳ 
hoa ước Beiscrade. Theo hòa ước này, Nga thu lại vùng ven 
Azov nhưng không có quyền củng cố thành Azov. Đồng thời, 
Nga cũng được vùng Zaporozhe mà thực tế đã sáp nhập với 
Nga từ lâu. Bờ bắc Biển Đen vẫn thuộc về phong kiến Thổ Nhĩ 
Kỳ. Nước Nga còn phải đấu tranh kiên trì để khai thông bờ 
biển miền Nam. 

Vào cuối triêu Elizaveta, Nga bị lôi cuốn vào cuộc chiến 
tranh 7 năm khi trong nước đang xây ra khúng hoảng chính trị. 
Elizaveta chỉ định cháu là Piotr, quận công xứ Honstein, nối 
ngôi (Piotr II). Piotr II là người kém cối và hoàn toàn xa lạ với 
những lợi ích dân tộc của Nga. Ông khinh bỉ người Nga, hâm 
mộ nhiệt thành và mù quáng đối với vua Phổ Friedrich II. 

Nga tham chiến trong liên minh với Áo và Pháp sau khi Phổ 
đã chiếm được Silezi của Áo và chuẩn bị chiếm Czech và 8axonl: 
Vua Phổ Friedrich II định đưa em trai mình lên cầm quyên ở côn 
quốc Kurdland, như vậy sẽ xác lập được địa vị ở Baltik. Các thuộc 
địa của Nga trên bờ biến Baltik bị đe dọa nghiêm trọng. 
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Mùa hè năm 1757, quân Nga tiến vào Đông Phố. lrong hai 
năm 1757 - 1758, quân Nga với khả năng chiến đấu cao đã gây 
nhiều tổn thất lớn cho Phổ. Miền Đông Phổ trở thành bộ phận 
của Nga. Ngày 12-8-1757, trận chiến đấu quyết định diễn ra ở 


Kimnerdorc: quân của Friedrich II tấn công quân Nga - Áo, sau một 





trân giao tranh đâm máu, đã thất bại hoàn toàn. Tháng, 9-1760, 
quân Nga chiếm Berlin và tháng 12-1761, quân Nga do 
Rumiansev chỉ huy đã chiếm Conberc. Friedrich II hoàn toàn 
tuyệt vọng, thậm chí còn định tự sát. Song "điều kỳ diệu: đã 
xay ra: ngày 25-12-1761, Nữ hoàng Elizaveta từ trần. Piotr II, ngay 
sau khi lên ngôi, liền ký hòa ước và liên minh quân sự với Phổ. 
Tất cả lãnh thổ mà Nga đã chiếm được đêu được trả lại cho Phổ. 
Nøa phái một đạo quân 20.000 người đi giúp Friedrich lÌ chống lại 
Áo - "đồng minh hôm qua" của Nga. 

Tuy nhiên, Piotr III cảm quyền không lâu. Chính sách phản 
bội dân tộc của ông đã dẫn đến một cuộc đảo chính cung đình 
mới vào tháng 6-1762, đưa vợ của Piotr III lên ngôi với vương 
hiệu Ekaterina II. Liên minh quân sự với Phổ bị hủy bỏ. 





II- CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ NGA DƯỚI TRIỂU EKATERINA II 


1. Sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp 


Theo một vài chỉ số công nghiệp, vào nửa sau thế ký XVII, 
nước Nøa tiến trước cả châu Âu lục địa, trong đó có Pháp, Hà 
Lan và Phổ. Năm 1767, ở Nga có 481 công trường thủ công 
công nghiệp (tơ lụa, da, vải gai, vải bông...) với 182 xí nghiệp 
luyện sắt và đồng hoạt động. 

Đến năm 1804, Nga đã có khoảng 1.200 xí nghiệp lớn. Ural 
trở thành trung tâm luyện kim lớn nhất. Đến nhưng năm 70 của 
thế kỷ XVIII, ở đây đã có 62 xí nghiệp luyện kim, cung cấp 90% 
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san lượng đồng và 62% øang toàn Nga. San xuất Đang cả nước 
đạt 5 triệu pud/năm. Sắt Ural được đánh giá cao trên thị 
trường thế giới. 

Từ những năm 40 - 50 của thế kỷ XVIII, người ta bắt đầu 
xây dựng các xí nghiệp mỏ ở miền Nam Ural. Cùng với các quý 
tộc dòng đõi, các thương nhân - tư sản cũng mỚƠ xí nghiệp mỏ. 
Ở phần lớn các xí nghiệp Nam Ural, người ta vân sử dụng lao 
động cưỡng bức. 

Do có nhưng nguồn dự trữ lớn về nguyên liệu (lanh, sợi, gai, 
dạ, len, ngũ cốc) và sức lao động rẻ mạt, một số địa chủ cũng xây 
dựng các công trường thú công ở lãnh địa. Mặc dù số lượng các 
công trường thủ công của quý tộc tăng, đến cuối thế kỷ XVII, tỷ 
trọng của chúng lại giảm trước sự tăng trưởng nhanh hơn của 
các xí nghiệp của thương nhân và nông dân. 

Công trường thủ công tư bản chủ nghĩa phát triển từ các 
ngành thủ công của nông dân và trước hết chiếm lĩnh ngành 
công nghiệp nhẹ. Ngành dệt bông sử dụng đến 90% lao động 
làm thuê. Các xí nghiệp lanh ở Moskva, Costroma, laroslaV... 
cũng sử dụng đến 65% lao động làm thuê. Chỉ riêng trong 
ngành luyện kim, lao động của nông nô vẫn thống trị. Tổng số 
công nhân làm thuê của Nga vào những năm 60 là khoảng 
220.000 người. Đến cuối thế kỷ XVIII, con số đó đã vượt quá 


400.000 người. ¬ _ 
Để nộp thuế, nông dân buộc phải tìm công việc làm thêt m. h., 


Thị trường sức lao động hình thành. 
Nông nghiệp Chai ngày sung bị thu hút vào nhưng đu 
hàng hóa. $ n xuất. xi ủ mà A l oiú Biên kea tục _ triể 
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mặc dù về mặt xã hội họ vân thuộc tâng lớp nông dân. Sự phân 
hóa đã diễn ra trong nông dân, đặc biệt là tâng lớp nông dân nộp 
thuế. Có những nông dân, theo cách nói của người đương thời, 


^~all 


còn "giàu hơn nhiêu quý tộc". Những nông dân này biết lách qua 
những luật lệ hiện hành nhờ những trung gian để mua đất và 
nông nô hoặc thuê mướn nhân công, trong số họ có nhiều người 
sau nây trở thành những nhà tư bản lớn như Morozov, Grachov 
và Burgimov. Grachov, khi còn là nông nô của nhà Seremechev, 
đã mua được hơn 3.000 đêxiatina' đất và gân 900 nông nô. Năm 
1795, Grachov tự chuộc mình với giá 130.000 rup. 

Trong hoàn cảnh mới, một bộ phận quý tộc cải tiến chế độ 
canh tác, trồng các giống mới và cải tiến công cụ lao động, 
nhưng mọi cố gắng này đều không khắc phục được tình trạng 
năng suất lao động thấp của lao động cưỡng bức. Quý tộc 
mong muốn tăng thu nhập bằng cách tăng cường áp bức nông 
dân và phát triến chế độ nông nô trên những vùng đất mới. 

Dưới triều Ekaterina II, nhiều vùng đất được nhà nước đem 
chia cho quý tộc. Cùng với đất đai, quý tộc nhận được thêm 800 
nghìn nông nô. Như vậy, nhà nước đã góp phần ngăn chặn quá 
trình bần cùng hóa của quý tộc. 

2. Chính sách đối nội 

A) Tăng cường áp bức nông nô 

Chính sách đối nội cúa chính quyền Ekaterina II tập trung 
Vào việc tăng cường ách áp bức nông nô để thỏa mãn những 
tham VỌng của quý tộc. Năm 1760, quý tộc được quyền đày 
nông nô của mình sang Sibir. Năm 1765, địa chú được phép 
phạt khổ sai nông nô theo ý mình. Theo Sắc chỉ năm 1767, mọi 
- MS cievi=—— 
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sư khiêu nại của nông dân đối với địa chú đều DỊ coj là vụ 
khống và bị phạt đày chung thân ở Nerchinsk. Chị riêng hại 
tính Tobol và Enisey, trong một thời gian ngắn đến năm 1772 
đã nhận hơn 20.000 nông nô bị địa chủ bắt lưu đày. Nông nô bị 
xua từng đoàn ra chợ và bị bán như súc vật. Tình cảnh Của 
nông nô không khác mấy so với nô lệ. 

Nông nô tự phát đứng lên đấu tranh, khởi nghĩa nông dân 
nổ ra ở nhiều nơi. Vấn đẻ nông dân được đưa lên hàng đầu 
trong các vấn đề xã hội. 

lrước tình hình căng thắng đó, chính quyên Ekaterina II 
cho thành lập Ủy ban soạn tháo dự luật mới ở Moskva vào năm 
1767. Thành phần của Ủy ban này, ngoài quý tộc và thương 
nhân, còn có cả nông dân tự do. Ekaterina II đã đề ra cho Ủy 
ban những chỉ thị thấm nhuần tư tưởng khai sáng của phương 
Tây, muốn tỏ cho người Nga thấy rằng nữ hoàng của họ là môn 
đồ của Triết học khai sáng. Vấn để nông dân không được đưa 
vào chương trình nghị sự của Ủy ban, nhưng nó lại trở thành vấn 
đề trung tâm. Các đại diện của nông dân nhà nước đòi bãi bồ 
một loạt thuế và cho phép được tự do kinh doanh. Nông nô 
không có đại diện trong Ủy ban, nhưng đã có một số đại biểu 
quý tộc như Korobin, đại biểu huyện Kozkov, phê phán chế độ 
nông nô. Korobin cho rằng, cân phải xác định chính xác các 
nghĩa vụ của nông dân đối với địa chủ và cho nông dân quyền 
có bất động sản. Song, những kiến nghị rất ôn hòa này vân vâP 
phải những phản kháng quyết liệt của đại đa số đại biểu quý tộc: 

Công việc của Ủy ban không mang lại kết quả. Lợi dụng Sử 
bùng nổ của chiến tranh Nga - Thổ, Ekaterina II đã cho giải tán Ủy 
ban. Ủy ban là một thử nghiệm đầu tiên của Ekaterina tron§ việc 
thực hành một nên "chuyên chế sáng suốt", nhưng hoàn cảnh 
nước Nga bấy giờ chưa thích hợp cho những cải cách dân chủ: 
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b) Khơi nghĩa nồng dân do Emelian Pusachov lãnh đạo 
(1773 - 1775) là cuộc chiến tranh nông dân lớn trong lịch sử 
Nga. Đó là kêt qua tất yếu của những mâu thuần giai cấp và sự 
tăng cường ách áp bức nông nô. Ách áp bức nặng nề của chế độ 
chuyên chê cùng đã thúc giục các dân tộc ở các vùng Volga, 
Ural và Sibir nồi dậy. 

Emelian Pugachov là người Kazak ở vùng sông Đông. Ông 
đã trải qua cuộc sống gian nan, nhiều lần bị bắt và trốn thoát. 
Tháng 5-1773 ông trốn khỏi nhà tù và tập hợp lực lượng chuẩn 
bị khởi nghĩa. Ngay từ đầu, ông đã chủ trương dựa vào nông 
đân nên trong các tuyên ngôn của mình, ông kêu gọi nông dân 
chống lãnh chúa và chính quyền Nga hoàng. 

Tháng 9-1773, Pugachov tự xưng là "Hoàng để" Piotr HH, 
đường như thoát chết sau cuộc mưu sát của Ekaterina II và kêu 
sọi khởi nghĩa. Ông đã dẫn đầu đội quân 80.000 người đi chiến 
đấu. Ngày 27-6, quân của Pugachov chiếm pháo đài Tatishevo, 
mở đường đến Orenburg - trung tâm hành chính của vùng. Ông 
không chiếm được thành Orenburg, nhưng đã cắt đường liên lạc 
của thành. Dân các làng lân cận Orenburg, cũng tham gia phong 
trào. Công nhân Ural cũng ø1a nhập quân khởi nghĩa, trao vũ khí 
công xương cho Pugachov và làm thêm vũ khí mới cho nghĩa 
quân. Khởi nghĩa bắt đầu có hình thức tổ chức nhất định, các 
trung đoàn được thành lập, những người trung thành nhất với 
Pugachov được cử làm chỉ huy. Đầu tháng 10, Pugachov thành 
lập đội hậu cần (kỹ thuật) chuyên lo tổ chức và trang bị cho 
nghĩa quân. 

Trong tháng 11 và 12-1733, nghĩa quân hoạt động khắp tỉnh 
Orenburg. Khởi nghĩa lan sang các tính Perme và Simbirsk. Các 
dân tộc không phải Nga ở dọc sông Volga bắt đầu nổi dậy. Cả 


xứ Baskiria sôi sục. 
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Sự kết hợp của phong trào dân tộc với phong trào nông dân 
đã đe dọa nghiêm trọng chính quyền chuyên chế, \hưng 
Pugachov cũng không thể khắc phục hoàn toàn mối bất hòa 
dân tộc, một trong điểm yếu của cuộc khởi nghĩa, chưa kể lực 
lượng, quân khởi nghĩa lại rất phân tán. Bên cạnh Orenburg, các 
trung tâm nổi dậy khác cũng hình thành ở Ủpha, I-katerinburg, 
Kurgan, Samara, Stavropol, nhưng các trung tâm này rất ít liên 
lạc với nhau. 

Vào đầu năm 1774, ưu thế đã nghiêng về phía quân của 
Chính phú. Ngày 22-3, các lực lượng Chính phủ bắt đầu tấn 
công, Tatishevo, nơi tập trung lực lượng chính của Pugachov. 
Sau trận chiến đấu kéo dài nhiều giờ, pháo đài thất thú. Đồng 
thời, ngày 24-3, nghĩa quân thua ở Upha. 

Pugachov rút quân về vùng mỏ Ural, thành lập quân đội mới. 
Ngày 6-5, quân Pugachov chiếm pháo đài Magnitnaia; ngày 19-5, 
chiếm Troisk, nhưng hai ngày sau lại bị thua. Pugachov bị quân 
Chính phủ đuổi khỏi Ural. Ông chạy sang phía tây, đến các tính 
dọc sông Volga, nơi có thể trông cậy vào sự ủng hộ của nông dân 
và các dân tộc không phải Nga bị chế độ Nga hoàng áp bức dã 
man. Đội quân của Pugachov tiến nhanh về phía Kazan. Ngày 
12-/-17/4, quân Pugachov chiếm được vòng ngoài thành phố, 
nhưng không chiếm được khu vực Kremli. Sau đó, trong trận 
chiến đấu với quân Chính phủ mới được điều đến, quân 
Pugachov đã bị đánh bại. Cùng với 500 tàn quân, Pugachov vượt 
sang bờ tây sông Volga, từ đó chạy xuống phía nam, trở về sÔn§ 
Đông quê hương với hy vọng thành lập căn cứ mới để tiếp tục 
cuộc đấu tranh. 

Cuộc rút chạy của Pugachov dường như lại trở thành một 
cuộc tấn công, vì chưa bao giờ chiến tranh nông dân lại đe _g : 
quý tộc như mùa hè năm 1774. Tháng 6 năm đó, có khoảng 60 độ! Ẹ: 
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nghĩa quân hoạt động Ở vùng siưa Hạ Novgorod và sông Đông. 
Tháng 7, quân Pugachov chiếm Kurmysh, Alatyr và Saransk. Đầu 
tháng 8, nghĩa quân lại chiếm Penda, Saratov và Kamyshin. 
Phong trào Pugachov đã trở thành một cuộc chiến tranh nông dân 
thực sự. Pugachov tiếp tục tiến xuống miền Nam, nhưng bị quân 
Chính phú chặn đánh ở Tsaritsyn và thất bại Ngày 14-9, 
Pugachov bị bọn Kazak phan bội bắt và nộp cho Nữ hoàng 
Ekaterina II. Ngày 10-1-1775, ông bị hành hình ở Moskva. 

Nhưng người nông dân còn tiếp tục đấu tranh một thời 
gian nữa, nhưng phong trào của họ bị quân Chính phú đàn áp 
một cách đê dàng. 

Khởi nghĩa Pugachov có một số đặc điểm khác với các cuộc 
chiến tranh nông dân trước: khẩu hiệu rõ ràng hơn, nghĩa quân 
đoàn kết hơn, chiến đấu ngoan cường hơn. Khởi nghĩa đã thu 
hút sự tham gia của các lực lượng xã hội mới, trước hết là công 
nhân mỏ Ural và "công nhân công xương" các ngành công 
nghiệp khác. Công nhân lúc này chưa có mục đích đấu tranh 
riêng, nhưng họ góp phân làm cho phong trào có tính tố chức, 
sư đoàn kết và tỉnh thần chiến đấu ngoan cường được tôi luyện 
trong lao động tập thể ở xí nghiệp. Tuy vậy, khởi nghĩa vẫn 
không vượt khỏi những điểm yếu của các cuộc chiến tranh 
nông dân trước đó: tính tự phát cục bộ và thiếu tổ chức, đồng 
thời phong trào cũng mang tính bảo hoàng dựa trên lòng tin 
ngây thơ của nông dân vào một ông vua tốt. 

c) Những cải cách nhằm củng cố nhà nước chuyên chết 

Sau khi đàn áp khởi nghĩa nông dân, chính quyền chuyên 
chế xiết chặt thêm ách thống trị. 


Năm 1775, Sắc lệnh mới về chính lưng hàng tính của đế 
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quốc Nga được ban hành. Vào đầu triều Ekaterina, cả nước c 
20 tỉnh, bên dưới tỉnh là huyện. Sự phân chia hình thành dâ 
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đân mót cách ngâu nhiên. Lluyện thường, là một vụng hình 
thành từ xa xưa từ một công quốc lãnh địa cố hoặc là vunz đất 
liên kể một thành phố là trung tâm. Các huyện thưởng không 
đồng đều về quy mô đất đai và số dân, môi tính cũng rất khác 
nhau về số huyện. Nữ hoàng trước hết muốn thay đối băng sự 
chia tĩnh hoàn thiện hơn. Theo Sắc lệnh năm 1775, tỉnh là vùng 
có đân số từ 300 đến 400.000 dân, huyện có từ 20 đến 30.000 
dân. Các tĩnh mới được thành lập cũng dựa trên quy định đó và 
đến cuối triểu Ekaterina, cả nước đã có 50 tính. Như vậy, sự 
phân chia hành chính mới dựa trên cơ sở thống kê dân số đã 
thay thế sự phân chia theo lịch sứ hình thành dưới thời Piotr | 
Cũng năm này, cải cách được thực hiện ở Belorussia. Năm 1783, 
Chính phú húy bó quyền tự trị của Ukraina. Vùng này bị chia 
làm 3 tỉnh với bộ máy hành chính giống ở Nga. Chế độ nóng nô 
được áp dụng, nhưng những người Kazak giàu có được hướng 
các quyền như quý tộc. Vùng Baltik cũng được chia thanh 2 tính - 
3iza và Revel. Bộ máy hành chính và tư pháp ở đây do Chính 
phủ Nga chỉ định, các chức vụ được bâu trước đây bị bãi bỏ. 
liêng đối với các dân tộc miền Bắc và Đông Bắc Nga, bộ máy 
hành chính địa phương vẫn nằm trong tay những quý tộc bộ lạc. 
Mỗi thành phố thủ phủ của tỉnh có các cơ quan: 1) Chính _. 
quyền tỉnh do tỉnh trưởng đứng đâu, đây là "nơi cai trị toàn ụ 
tỉnh theo luật pháp nhân danh nữ hoàng"; 2) Kho bạc do vả 
tỉnh trưởng lãnh đạo, trông coi mọi hoạt động kinh tế à tài. 
chính "của nhà nước"; 3) Các phòng tư pháp: toà án dân va 
toà án hình sự để theo dõi các toà án thấp hơn trong tính; 4) 196. 
án lương tâm - để xử các tội phạm vị thành niên, tâm thân Vị rà để. 
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để điều hành các trường học nhân dân, bệnh viện, nhà tu, các 
cơ sở từ thiện. Chính quyền tỉnh và các cơ quan tính do các 
quan chức Chính phú điều hành, còn toà án lương tâm va 
phòng, công việc xã hội thì do những người được bâu từ các 
đẳng cấp trong tỉnh nắm, dưới sự chủ trì của một quan chức; 

Mỗi thị trấn ở huyện có một toà án địa phương tương ứng 
với chính quyền tỉnh, trông coi toàn bộ hoạt động hành chính 
và cảnh sát trong huyện. Toà gồm một chủ tịch và hai phó chú 
tịch, đều do quý tộc huyện bầu lên. Ngoài ra, các thành phố đêu 
có các quan lại do Chính phủ bổ nhiệm giám sát trật tự. 

Môi đắng cấp trong tĩnh và huyện lại có toà án đắng cấp do 
bầu cử: quý tộc có toà án tỉnh và huyện, thị dân có toà thị chính, 
nông dân tự do cũng có toà riêng. Những vụ việc không giải 
quyết được trong các toà cấp dưới có thể chuyến dân lên trên, 
đến Thượng viện. 

Hệ thống các cơ quan cai trị địa phương năm 1775 được xây 
dựng trên nguyên tắc phân chia quyền lực mới và hiện đại nhất 
đương thời: tư pháp tách khỏi hành pháp, hành pháp tách khỏi 
tài chính. Xã hội địa phương được tham dự khá rộng rãi trong 
công việc cai trị địa phương. Do hệ thống các cơ quan cai trị địa 
phương mạnh, các bộ trung ương ở Saint Peterburg dân dân 
mất vai trò. Đến cuối triều Ekaterina, thực tế chỉ còn lại 3 bộ: 
Ngoại giao, Chiến tranh và Hải quân. 

Năm 1785, Nữ hoàng ban hành "Quy chế quý tộc", quy định 
tất cả các quyển và đặc quyển' mà quý tộc đang được hưởng là 
hợp pháp. Từ nay, họ được phép lập các hội đồng quý tộc hàng 


su ÏŸỶŸÝ- S620 1964: đljnG: 

1. Đặc quyên sở hữu đất và nông nô, lập các xí nghiệp công nghiệp và 
buôn bán, được miễn phục vụ bắt buộc (hả nước), miễn đóng thuế và hình 
Phạt tra tấn. Chỉ có toà án quý tộc mới có quyền xử quý tộc: 
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tình và hàng huyện nhưng phai chịu sự kiếm soát của tỉnh 





trương. Như vậy là từ đăng cấp "phục vụ”, quý tộc đã dân dần 
trợ thành một giai cấp ăn bám có đặc quyền. 

Chính quyền tự quản địa phương, gọi là "hội đồng thành 
phô”, cũng được áp dụng. Quyền bầu và ứng cử vào hôi đồng 
thành phố chỉ dành cho những người có sở hữu lớn. Tất cả các 
cơ quan tự quan thành phố được đặt dưới sự giám sát của chính 
quyền địa phương. Tuy vậy, biện pháp này của Chính phủ là 
bằng chứng về ảnh hưởng của tầng lớp thị dân trong đời sống 
xã hội. 

Những biện pháp kể trên đã góp phần hoàn thành việc xây 
dựng chế độ quân chủ chuyên chế thế kỷ XVIII. Cơ cấu mới này 
dường như vững chắc hơn bất kỳ chế độ quân chủ nào trước 
đó. Nước Nga mạnh hơn và bắt đầu đóng vai trò lớn trên 
trường quốc tế. 


3. Chính sách đối ngoại 
a) Chiên tranh với Thổ Nhĩ Kỳ 
Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính 
quyền Ekaterina II là đấu tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ để giành ưu 
thế ở cửa sông Dnepr và mở rộng đất đai miền Nam. Nhưng để 
chống Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cân có liên minh mạnh với các cường 
quốc phương Tây. Trong các nước phương Tây thì Pháp lại thi 
hành chính sách thù địch với Nga. Pháp lôi kéo Áo, cũng là 
nước sợ Nga phát triển ảnh hưởng ở bán đảo Balkan và Ba La 
Ngoại giao Nga phải hướng về một liên minh miền Bắc, mà hật 
_ NA Mực hụt ' ện hU sêNà thời ." ny vọng có thể kế bá 
uy Điển thì g ữ lạp trường "chờ xen 
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Kết cục là Nga chỉ ký được liên minh 8 năm với Phổ (năm 1764) 
và sau đó với Đan Mạch. Trong bối canh đó, tháng 9-1768, do sự 
xúi øiục của Áo và Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên chiến với Nga. 

Chiến sự diễn ra ở vùng Danube, vùng Krym và Kavkaz. 
Quân đội Nga, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh lôi lạc như 
P. Rumiansev và A. Suvorov, ngay từ đầu cuộc chiến đã tỏ ra có 
ưu thế hơn. Năm 1770, quân Nga do tướng Rumiansev chỉ huy đã 
đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ, (có ưu thế hơn về số lượng) ở Larga 
và Kagun, sau đó tiến xuống vùng Danube. Cùng năm đó, hạm 
đội Nga gây tôn thất lớn cho quân Thổ Nhĩ Kỳ ở vịnh Tresmen 
và đảo Kios (trên biên Aegean). Sau đó, quân Nga chiếm Krym. 

Hoang Sợ trước nhưng thăng lợi của quân Nga, năm 177/1, 
Áo đã ký liên minh phòng thủ với Thổ và tìm cách lôi kéo Phổ. 
Trong hoàn cảnh đó, để giữ liên minh với Phổ, Chính phủ Nga 
đã chấp nhận đề nghị của Phố về việc phân chia Ba Lan. Trong 
cuộc phân chia Ba Lan lần thứ nhất (năm 1772), Phổ được một 
tỉnh ven biển và một phần đất đai của Ba Lan, Áo được Galisia, 
Nga được một phần đất Ukraina và Belorussia. Kết quả quan 
trọng của việc phân chia Ba Lan là Áo từ chối việc phê chuẩn 
hiệp ước ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1771. 

Không có sự ủng hộ của Áo, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đình 
chiến với Nga. Song những cuộc thương lượng tiếp theo không 
đạt được những thỏa thuận chung vì Nga không thuyết Phậc 
được Thổ Nhĩ Kỳ nhượng Krym. Tình hình trở nên căng thắng 
khi Thụy Điển đe dọa tấn công Nga, Pháp thì dọa sẽ phái hạm 
đội mạnh đến bờ biển Nga và Anh lại ủng hộ chính sách của 
Pháp. Trong nước Nga, chiến tranh nông dân bùng nổ vào mùa 
thu năm 1773. 

Chính phủ Nga vội vã kết thúc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 


Quân Rumiansev vượt sông Danube, còn quân của SuvorO\ 
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tiêu điệt quân Thổ ở Kozluzha và tiến vào Balkan. Thế Nhg Kỳ 
đầu hàng. 

Ngày 10-7-1774, hòa ước được ký ở làng Kuchuc - Kainarø: 
(phía nam sông Danube). Theo hòa ước này, Nga được vùng 
Kerch, lenikan ở Krym, một phân lãnh thổ dọc Azoy, Yenikale 
ở Kavkaz và cả vùng đất giữa sông Bug Nam và sông. Dnepy, 
Đội tàu buôn Nga được quyền tự do qua lại eo biến BOsphoyre. 
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trả 4,5 triệu rup chiến phí. Vương 
quốc Krym và vùng Cuban của người Tatar được độc lập. Hiệp 
ước Kuchuc - Kainargi đã biến Nga thành một cường quốc Biển 
Đen, làm tăng đáng kế vị trí của Nga ở Balkan và Kavkaz. 

Năm 1783, Nga sáp nhập Krym và Kuban. Đáp lại, năm 
1787 Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến chống Nga. Cuộc chiến tranh Nga - 
Thổ lần này diễn ra trong hoàn canh quốc tế phức tạp. Liên 
minh tay ba (Anh - Phổ - Hà Lan), nhằm mục đích làm yếu địa 
vị của Nga ở Baltik, hình thành tháng 8-1788. Với củng mục 
đích đó, Anh và Phổ xúi giục Thụy Điển tấn công các pháo đài 
của Nga và gây chiến với Nga. Quân Nga buộc phải chiến đấu 
trên hai mặt trận, trong khi đồng minh của Nga là Áo hầu như 
không g1úp được øì. 

Bất chấp mọi khó khăn, binh lính và hạm đội Nga đã giành 
thắng lợi. Tháng 7-1788, hạm đội Nga do đô đốc Greig chỉ huy 
đã đánh tan tác đội tàu Thụy Điển ở Gogland, trong khi đô đốc 
Dshakov giáng cho hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ một đòn quyết định 
gần đảo Fidonisi. Ngày 6-12, quân Nga tấn công chiếm được 
Cchakov. Trên bộ, tài năng xuất chúng của tướng SuvOrOV đã 
mang lại cho quân đội Nga những chiến thắng oanh liệt 
Suvorov phản đối các phương pháp chiến đấu đang thịnh hành 
của Phổ, Ông đặt niềm tin tuyệt đối vào sáng kiến của SĨ c3) 
binh lính và dạy họ giành thắng lợi "bằng khả năng, không P"®' . 
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bằng số lượng". Đường lối quân sự của Suvorov đã được quân 
Nga thực hiện xuất sắc. Năm 1789, Suvorov chiến thắng ở 
Focsani vâ Rimnic, sau đó quân Nga tiến xuống hạ lưu sông 
Danube. Cùng năm đó, quân Nga tấn công ở Phân Lan. 

Những thắng lợi năm 1789 của Nga khiến Anh và Phố lo 
ngại. Họ gây áp lực buộc Áo rút khói chiến tranh tháng 9-1790. 
Chính phủ Anh chuẩn bị tấn công Nga, nhưng sau đó buộc phải 
từ bỏ ý định. Tháng 6-1790, hạm đội lhụy Điển tiến vào vịnh 
Vyborg. Tháng ð, bất chấp sự chống đối của Anh và Phổ, một 
hiệp ước được ký ở làng Veren (Phân Lan). Thụy Điến rút khỏi 
chiến tranh. Đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng của Nga. 

Ở miền Nam, binh lính và hạm đội Nga tiếp tục chiến 
thắng. Tháng 7 và 8-1790, Ushakov hai lần đánh bại quân Thổ 
Nhĩ Kỳ trên biển. Trên bộ, sau một loạt chiến thắng nhỏ, đến 
tháng 12 quân Suvorov tấn công và chiếm được pháo đài lsmail - 
một pháo đài phòng thủ kiểu châu Âu. Trận đánh này thể hiện 
chủ nghĩa anh hùng của quân đội Nga và nghệ thuật quân sự 
của SuVOrov. 

Năm 1791, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thương lượng. 
Hòa ước được ký vào tháng 12 ở Jassy (Rumania). Nga được bờ 
Biển Đen từ sông Bug Nam đến sông Dnepr. Nước Nga trở 
thành cường quốc Biển Đen, nhưng phải rút khỏi Gruzia, phải 
trả lại Moldavia và Walakhia. 

b) Văn đề Ba Lan 

Cuối thế kỷ XVIII, cái gọi là "tấn đề Ba Lan" đã trở thành 
vấn đề thời sự của ngoại giao quốc tế. Quốc gia phong kiến Ba 
Lan suy yếu do sự chia rẽ của giai cấp quý tộc cầm quyền. 
Phong trào yêu nước ở Ba Lan bị chính quyền Nga hoàng đàn 
ÁP. Nước Ba Lan suy yếu, trở thành đối tượng chia chác của 
Phổ, Áo và Nga. 
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Sau ba lân phân chia (vào các năm 1772, 1795, 1 /95), Ba Lan 
không còn là một quốc gø1a độc lập. Nga lấy lại Ukraina thuộc 
hưu ngạn sông Dnepr, toân bộ Belorussia. Ngoài ra, Nøa Một 
được một phân Latvia, Kurdland và LItva. 

Ngoài những hướng ngoại g1ao truyền thống, các thương 
nhân và nhà thám hiểm Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm những 
miên đất mới. Năm 1764, nhà hang hải Nga Krenisyn đến bờ 
biển phía tây bán đảo Alaska và tiến hành khảo sát ở đó. Từ 
những năm 1780, nhưng làng định cư của người Nga bắt đầu 
xuất hiện ở Alaska. 


IIl- SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI 


Sự phát triển cúa công nghiệp và nông nghiệp, sự hình 
thành dân tộc Nga là những tiền đề quan trọng cho sự phát 
triển của nền văn hóa Nga. 


1. Giáo dục 

Nhu cầu phát triển kinh tế và nhà nước đã thúc đẩy sự phát 
triển giáo dục. Vào những năm 80 cúa thế kỷ XVIII, Chính phủ 
Nga cho áp dụng hệ thống các trường tiểu học, trung học. Đến 
cuối thế kỷ XVIII, cả nước đã có 315 trường với 20.000 học sinh 
song mới chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước ở mức 
độ không đáng kể. 

Trường Đại học Tổng hợp Moskva khánh thành năm 173 
nhờ những nỗ lực của M. Lomonosoy, trở thành trung tâm giáo 


dục quan trọng nhất. Trường có 3 khoa: Y, Luật và Triết học _ 


dạy các môn khoa học tự nhiên và xã hội. Trường đảm nhÌ) 












, + : siác ‹ ; | ` đ T† +. 
â hội thảo khoa học. Trường còn xuất bản và truyền bá cáCếT 


` 
> “ 
£ 








hương VIHI: PÙNE cố chế đệ chuyên chế (từ sau thời kỳ Plotr Jại đế...) 203 


liệ 


v tên là 1m tức Mfoskva là của Trường, sau đó còn cho xuất 


u khoa học và chính trị - xã hội. Tờ báo đầu tiên ở Moskva 


là 
bản hàng loạt tạp chí khoa học. 


2. Khoa học 

Khoa học xã hội có những bước tiến mới. Những tư tưởng 
duy vật được phát triên trong các tác phẩm triết học của nhiều 
nhà bác học. Bên cạnh việc xuất bản lần đầu các tư liệu lịch sử 
như các biên niên Sử, bộ luật Nga cô - Russkaia Pravda..., còn 
xuất hiện những công trình lớn về lịch sư Nga như: Z#Zoa£ động 
của Piotr Đại đế của I. Golikov, Mô tả lịch sư thương mại Nøa 
của M. Trunkov... Nhà sử học, bác học và nông học I. Bontin đã 
cho ra đời một công trình bút chiến (hai tập) chống lại sự xuyên 
tạc lịch sử Nga trong tác phẩm của Lecle (xuất bản ở Pháp). 

Khoa học địa lý Nga cũng đạt những thành tựu xuất sắc. 
Trong những năm 1733 - 1743 đã diễn ra cuộc thám hiểm dưới 
sự lãnh đạo của V. Bering và nhà hàng hải xuất chúng - trung 
úy A. Tririkov, người đầu tiên đến được châu Mỹ bằng con tàu 
của mình và khẳng định sự tồn tại của eo biển giữa châu Á và 
châu Mỹ mà S. Dezhnev đã phát hiện từ trước. Eo biển này 
được mang tên Bering. Tham gia cuộc thám hiểm nây còn có 
nhà nhân chủng học tài năng S. Krasheninnikov. Cuốn sách 
Mô tả đất Kamchatka của ông cho đến nay vân còn nguyên giá 
trị khoa học. 

Các cuộc thám hiểm do Malyghim và Kh. Lavchev cùng các 
5Ï quan khác lãnh đạo nghiên cứu bờ Biển Băng từ Murman đến 
“hukotka, Năm 1742, S. Cheliuskin phát hiện mũi cực Bắc châu Á 
nh” được mang tên ông). Sau chuyến đi thành công của 
h (A08 đến bờ biển Alaska năm 1764, công cuộc thăm đò 

thác Alaska, các đảo Aleutian và toàn bộ bờ Tây châu Mỹ 
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được tiến hành vào những thập niên sau đó theo sáng kiến ni 
thương nhân G. Selekhov. 

Những cuộc thám hiểm khoa học của I. Lepekhin, V. Duey, 
N. Ozereskovski, P. Palas... đã thu thập được nhiều tài liêu 
phong phú về địa lý, nhân chúng học, khoáng vật học và thực 
vật học. Các cuộc quan sát thiên văn cũng được tiến hành, 
Những tài liệu thu được cho phép các nhà nghiên cứu lần đâu 
tiên lập tập bản đồ khoa học của Nga. 

Những công trình về mô học của bác sĩ A. Sumlianski và 
nhà sáng lập Khoa Truyền nhiễm học của Nga - D. Samoilovich, 
là những công trình nổi tiếng thế giới. 

Trong lĩnh vực nông học, nửa sau thế ký XVIII có giáo sư 
Trường Đại học Tổng hợp Moskva - M. Aphonin, và các nhà khoa 
học I. Komov, A. Bolotov. Những công trình của A. Davernhev 
nghiên cứu các vấn đề động vật và cải tạo giống động vật. 

Cũng vào nửa sau thế kỷ XVII, nhà toán học tài ba, nhà vật 
lý và thiên văn học gốc Thụy Sĩ - L. Ayle, và người đồng hương 
của ông là nhà toán học D. Bernuli cùng làm việc trong Viện 
Hàn lâm khoa học Nøga. 

Nhưng lỗi lạc nhất phải kể đến nhà bác học M. Lomonosov 
(1711 - 1765), người được mệnh danh là người cha của nền 
khoa học Nga. Xuất thân từ vùng biến Denisovka trong một 
gia đình làm nghề chài lưới. M. Lomonosov bằng con đường 
tự học, đã vươn lên trở thành một nhà bác học vĩ đại, người 
đã mở ra thời đại mới trong sự phát triển của khoa học Nga: 

Khi mới 34 tuổi, ông đã được công nhận là giáo sư hóa hợ? 
đồng thời được phong chức Viện sĩ Viện Hàn lâm nắm 17%. 
Ông đã đưa ra định luật bảo toàn chất và chuyển động. LÍ 

Trong các tác phẩm: Cơ sở đầu tiên của ngành luy ên kI, _ 
các lớp đất... M. Lomonosov đã trình bày học thuyết độc đao 
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của mình về nguồn gốc vũ trụ, dũng cảm phê phán truyền 
thuyết của K?h thánh về nguồn gốc của thế giới. Các công trình 
nghiên cứu của Lomonosov đã đặt cơ sở cho truyền thống duy 
vật vưng chắc trong khoa học và trong tư tưởng xã hội Nga. 

Đặc điểm hoạt động của Lomonosov là kết hợp thực 
nghiệm khoa học và nghiên cứu lý luận với thực tiễn. Các công 
trình nghiên cứu của ông đồng thời là chỉ dẫn thực tế cho các 
nhà luyện kim và các nhà địa chất học. Trong đó, ông đã vạch 
ra cả một chương trình khai thác những tài nguyên vô tận của 
vùng Ural và miền Bắc Nga. Nhưng Lomonosov cũng là ké thù 
của chế độ phản động và tôn giáo. Trong bức thư Về sự tăng 
cường và duy trì nhân dân Nøa, ông phê phán chế độ nông nô, 
nhiệt tình cổ động cho nền giáo dục và cải thiện đời sống người 
lao động. Song ông cũng cho rằng "nền quân chủ sáng suôf' và 
giai cấp quý tộc có học thức có thể sửa chữa những khiếm 
khuyết xã hội. 

Lomonosov đã cống hiến toàn bộ tài năng và sức lực để 
thúc đấy sự phát triển của nền khoa học Nga. Những đóng góp 
của Lomonosov liên quan đến mọi ngành khoa học. Ông còn là 
một nhà sứ học vĩ đại, người đầu tiên lên tiếng chống học 
thuyết Norman. Ông có công trình đang viết dở dang về lịch sử 
Lịch sứ nước Nøa cô (tập đầu tiên được 1n sau khi tác giả qua 
đời), trong đó LomonoSOV đã miêu tả chủ yếu đời sống của 
nhân dân. Ông còn cho ra đời các tác phẩm về ngôn ngư học 
như Weữ pháp tiếng Nga, TH từ học... 

Lomonosov còn là một người hoạt động xã hội tích cực, 
tham gia phổ biến tri thức cho nhân dân. Ông cũng đành 
nhiều tâm huyết cho việc xây dựng Trường Đại học Tổng hợp 
Moskva. Với những đóng góp toàn diện và sâu sắc trên nhiều 
lĩnh vực, Lomonosov được nhân dân Nga yêu mến, kính 
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trọng, được các nhà khoa học thế giới đánh Ø14 cao về tài năng 


và tri thưc. 


3. Kỹ thuật 


Kỹ thuật Nga thời kỳ này cũng đạt những tiến bộ lớn, 
lrong những năm 1763 - 1766, I. Polzunov (1728 - 1766), con 
trai của một người lính ở Ekaterinburg, đã chế tạo được máy 
hơi nước đầu tiên trên thế giới. Đồng thời, một thị dân ỏ Hạ 
Novgorod là I. Kulibin (1735 - 1818) đã chế tạo ra máy điện 
báo quang học, tàu tự chạy, xe đạp ba bánh, máy đãi vàng và 
nhiều thiết bị cho các phòng thí nghiệm khoa học. Ông cũng 
thảo dự án và thực hiện những tính toán cho cây cầu gỗ một 
nhịp bắc qua sông Neva. Một trong những công trình cuối 
cùng cúa I. Kulibin là dự án bắc cầu sắt một nhịp trên 4 con bò 
đực. Sau này, nhà xây dựng cầu D. Juravski nhận xét rằng, 
trong dự án này có "dấu ấn cúa thiên tài". 

Thợ cả K. Phrolov (1726 - 1800) đã xây dựng những công 
trình kỹ thuật độc đáo. Ông thiết kế những máy thủy lực để 
múc nước từ mỏ, rửa quặng... 

P. Glinkov, một thương nhân Ở Kaluøa, đã thiết kế máy kéo 
sợi nhiều ống bằng sức nước trước R. Arkwipht 9 năm. 

Kỹ thuật của Nga thời kỳ nây ngang với trình độ cao nhất 
của khoa học - kỹ thuật thế giới. Nhưng ở nước Nga nông nô, 
những kg. móc do các nhà ..v binh "‹ chế \ tạo ra đã không 
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nhà ngôn ngư học và biên dịch, đồng thời là tác giả cuốn 
Phương pháp mới về câu tạo thơ Nøa. Nhà thơ G.R. Derjavin 
(1743 - 1816) đại diện cho thế hệ thứ hai của trường phái cố 
điển thế kỷ XVII. Xuất thân quý tộc, nhưng ông thường vượt 
qua khói những quan điểm giai cấp hẹp hòi của giới quý tộc với 
lòng yêu nước và niềm khát khao phục vụ Tổ quốc. Ông ca 
ngợi các dũng sĩ của A. Suvorov và những hành động anh hùng 
của nhân dân Nga. 

Ngoài ra, khuynh hướng hiện thực phê phán cũng xuất hiện 
trong văn học Nga nửa sau thế kỷ XVIII, người khởi xướng 
trường phái này là D. Phonvidin (1744 - 1792). Các tác phẩm 
của ông mô tả sinh động đời sống của nhân dân, lên án chế độ 
nông nô. Khuynh hướng cấp tiến phát triển nhanh và đến cuối 
thế kỷ XVIII đã ảnh hưởng đến cả sáng tác của những người 
theo trường phái cổ điển. 

Về nghệ thuật, ngành kiến trúc Nga tiếp tục phát triển rực 
rỡ. Năm 1749, nhà điêu khắc D. Ukhtomski đã thành lập trường 
kiến trúc đầu tiên ở Moskva. Kiến trúc sư thiên tài V. BaJenov 
(1737 - 1799) đã tham gia xây dựng nhà Pashkov (toà nhà cũ của 
thư viện Lênin) ở Moskva. Đỉnh cao nghệ thuật của Bajenov là dự 
án cải tạo điện Kremli (tuy chưa hoàn thành nhưng dự án này 
được người đương thời đánh giá cao bởi quy mô và sự kết hợp 
các znó¡p điêu khắc Nga cổ với những thành tựu của kiến trúc thế 
giới đương thời). Một sáng tác độc đáo nữa của Bajenov, cũng 
chưa hoàn thành, là lâu đài Tsaritsyn ở ngoại ô Moskva. 

Một đại diện lỗi lạc khác của nên kiến trúc Nga là M. Kazakov 
(1738 - 1813), người xây dựng toà nhà cũ cúa Trường Đại học 
Tổng hợp Moskva và toà nhà của Viện quý tộc. 

Nửa sau thế kỷ XVIII chứng kiến sự ra đời của hàng loạt 
Công trình kiến trúc đồ sộ và đặc sắc như lâu đài Tavrich, lâu 
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đài nhà Sheremechiev ở Ostankino. Đó là nhưng công trình 
nghệ thuật của các kiến trúc sư, được dựng nhờ những bàn tay 
tài nghệ của nông dân và thợ thủ công Nga. 

Thời kỳ này còn có các nhà điêu khắc và kiến trúc nước 
ngoài làm việc ở Nga như E. Phankone (Pháp) - tác giả tượng 
Piotr I ở Saint Peterburg, V. Rastreli (Italia) - kiến trúc sư của 
Cung điện Mùa Đông, của tổ hợp Petergov. 

Nhiều họa sĩ nổi tiếng của Nga xuất thân từ nhân dân lao 
động. Năm 1757, theo sáng kiến của Trường Đại học Tổng hợp 
Moskva, Viện Hàn lâm khoa học nghệ thuật được thành lập. 
Viện sĩ đầu tiên của ngành hội họa là A. Losenko. Trong lĩnh 
vực điêu khắc, những đại điện lớn nhất của trường phái cổ điển 
Nga là M. Kozlovski (1753 - 1802), tác gia bức tượng A. Suvorov 
ở Peterburg, công trình điêu khắc Samson ở Petergoy; 
Ph. Sedrin (1751 - 1825), tác gia của hàng loạt công trình điêu 
khắc cho Bộ Tư lệnh Hải quân, Petergov và nhà thờ Kazan. 

Nghệ thuật âm nhạc Nga cũng đạt tiến bộ đáng kể, tiêu 
biểu là nhạc sĩ E. Phomin, vốn là con trai của một người lính, đã 
sáng tác hơn 30 tác phẩm âm nhạc. 

Sự xuất hiện của nhà hát dân tộc Nga là biểu hiện sự phát 
triển của ý thức tự giác dân tộc của nhân dân Nga, người khởi 
xướng là Ph. Vonkov (1729 - 1763), vốn xuất thân từ thương 
nhân. Theo sáng kiến của ông, mùa hè năm 1750, vơ kịch đâu 
tiên được diễn ở Yaroslav. Năm 1756, các nghệ sĩ của VonkOoV ? 
mắt lần đầu tiên ở kinh đô. Sau này, người ta mới xây "Nhà hát 
lớn" - nhà hát do Vonkov sáng lập, là nhà hát nhân dân đầu tiền 
ở Nga. Nhờ công lao của Vonkov mà một loạt nghệ sĩ nổi tiếng 
của Nga được đào tạo, trong đó IL. Dmitievski (1754 - 1ể” 
chiếm vị trí nổi bật. 





— 
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Dưới anh hưởng của nhà hát Vonkoy, nhạc sĩ G. Lebechev 
(1749 - 1818) đã sang lập Ởở Án Độ nhà hát đầu tiên kiểu 


châu Âu. 


5. Sự phát triển của tư tưởng chính trị - xã hôi 


Cùng với Pháp, nước Nga nứa sau thế kỷ XVIII là trung tâm 
chính của trào lưu khai sáng. Các nhà khai sáng Nga nhiệt 
thành bao vệ những lý tưởng nhân đạo tự do, phê phán chế độ 
nông nô và sự chuyên quyền của nền quân chú Nga. Cũng như 
các nhà khai sáng phương Tây, họ cho rằng chỉ cần truyền bá tri 
thức và những tư tưởng tiến bộ là có thể dần dân sửa chữa mọi 
thiếu sót của xã hội. Tư tưởng khai sáng đã thấm nhuân quan 
điểm và toàn bộ hoạt động của M. Lomonosov. Một đại diện 
tiêu biểu của trào lưu khai sáng là X. Demiskl, giáo sư Trường 
Đại học Tổng hợp Moskva. Ông phê phán tư tưởng lỗi thời và 
đòi bãi bó dân chế độ nông nô, hạn chế chế độ chuyên chế bằng 
một nghị viện do bầu cử, thủ tiêu những đặc quyền của quý tộc, 

thực hiện xét xử công khai... Những quan điểm của các đại diên 

quý tộc trong Ủy ban lập pháp năm 1767 như G. Korbin và 
la. Kozenski cũng chứa đựng những tư tưởng khai sáng. Hai ông 
đã lên tiếng chỉ trích chế độ nông nô trong Ủy ban lập pháp. 

N. Novikov (1744 - 1818), với những quan điểm và hoạt 
động của mình đã thể hiện đầy đủ nhất trào lưu khai sáng 
trong phong trào xã hội Nga thế kỷ XVIII. Trong những năm 
1769 - 1773, ông là người xuất bản những tạp chí tiến bộ có xu 
hướng chống chế độ nông nô, đó là các tạp chí 7rư¿en (Kẻ ăn 
bám) và Nghệ sĩ - 

lrong tạp chí 7rư/en, Novikov đã cho đăng những, bài 
mang tính chất châm biếm chống chế độ nông nô. Ông vạch 
trân những điêu bịa đặt của Ekaterina II về "hạnh phúc" của 


14-NNTNT... 








210 NUỚU NEA TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN HIỆN pạy | 


nhân đân. N. Novikov cũng là người đầu tiên dám bóc trần bô 
mặt giả dối của Nữ hoàng, sáng suốt" và chỉ rõ sự chuyên 
quyền của bà. Lối văn châm biếm của Novikov đã buộc độc giả 
phải Suy ngâm về mặt trái cúa chế độ nông nô. 
Trong những năm 177 - 1792, N. Novikov sống Ở Moskva. 
Ở đó, ông thành lập một nhà xuất bán lớn. lrong 13 năm, nhà 
xuất bản cúa Ông đã phát hành hơn 1.000 đâu sách, chiếm 
khoảng 1/3 tổng số sách xuất bản ở Nga. Hoạt động của tổ 
chức khai sáng này đã bị đình chỉ năm 1792, khi Novikov bị bắt. 
1N. Novikov đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sứ tư tưởng 
xã hội, báo chí và văn học Nga, đồng thời anh hưởng lớn đối 





với các thế hệ cách mạng sau, mà người tiêu biểu nhất chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của ông là Radishev. 

A.N. KRadishev (1749 - 1802) là nhà cách mạng cộng hòa và 
là nhà tư tương duy vật lỗi lạc. Thế giới quan cách mạng của 
ông hình thành dưới tác động của những sự kiện lịch sử lớn 
như chiến tranh nông dân do Pugachov lãnh đạo ở Nøa, các 

| cuộc cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ và Pháp... 

Năm 1771, sau khi tốt nghiệp Đại học Leipzig (Đức) trở về, 
Radishev làm quen với Novikov. Ông nhờ Novikov xuất bản 
bản dịch và lời bình luận cuốn sách của nhà khai sáng Pháp - 
Mabli. Cuốn sách xuất hiện cùng thời gian với sự bùng nổ cuộc 
khởi nghĩa của Pugachov, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển 
những quan điểm của ông. 

Trong những năm 70 - 80 của thế kỷ XVIII, Radishev viết 
nhiều tác phẩm lên án chế độ chuyên chế. Năm 1782, ông viết - 
_ Thư Xá: c0 18/3 bạn ở _Tobolsk Đây là một tác phẩm { va T 
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sự tăng cường ách áp bức nông nô và rút ra những tổng kết có 
tính chất cách mạng. Ông từng viết: Không và có thể cho đến 
khi kết thúc thế giới cũng sẽ không có ông vua nào chịu tự 
nguyện từ bỏ quyền lực của mình. Ông cũng là người hoàn 
thành bản trường ca 7i đo - bài thơ cách mạng đầu tiên cúa 
Nga. Trong tác phẩm, ông kêu gọi nhân dân khởi nghĩa 
chống ách chuyên chế của Nga hoàng. 

Căm thù chế độ chuyên chế và chế độ nông nô, Radishev 
phủ nhận cả tôn giáo. Trong trường ca 7 đo, ông đã cho rằng 
chế độ chuyên chế và Giáo hội đều hành động vì lợi ích chung 
và cùng đàn áp xã hội. 

Radishev đã làm phong phú thêm và phát triển những tư 
tưởng duy vật của triết học N ơa. 

Tháng 5-1790, tác phẩm /ânh #rừuh từ Peterburg đên 
Äoskva - một công trình tổng kết quá trình phát triển về tư 
tương của Radishev, ra đời. Trong cuốn sách này, ông đã vẽ lại 
bức tranh chân thực về đời sống nặng nề khủng khiếp của 
nhân dân và lên án địa chú bằng những lời phãn nộ: "Bọn thú 
dữ khát máu, lũ tham lam vô đáy, các người để lại cho nông 
dân được cái gì? Chỉ có cái mà các người không thể lấy được - 
không khí! Đúng, chỉ có không khít". Radishev bác bỏ cơ sở 
của chế độ phong kiến, quyền chiếm hữu ruộng đất của địa 
chú. Tác phẩm này cũng là lời kết án nghiêm khắc đối với giai 

cấp quý tộc, giai cấp thống trị. Radishev đã nêu thắng thắn và 
công khai sự suy đồi về đạo đức của giới quý tộc. Ngược lại, 
ông đề cao vai trò tiến bộ của nhân dân lao động, đồng thời ca 
ngợi những đức tính cúa họ như yêu lao động, trung thành với 
nghĩa vụ, yêu nước... Ông tin tưởng vào sức mạnh của nhân 
dân và kêu gọi họ đứng lên làm cách mạng. Radishev cũng 
kiên quyết bác bỏ tư tưởng về "chế độ chuyên chế sáng suốt". 
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Ông nêu ra và bảo vệ "quyền cai trị của nhân dân", tức là nền 
cộng hoà. 

Sự xuât hiện tác phẩm Hành trình từ "eterburg đên Mĩoskyva 
làm cho giới cầm quyền bối rối. Ngày 30-6-1/20, Radishev bị 
bắt, bị toà hình sự Peterburg kết tội chém đầu. Thượng viện phê 
chuẩn bản án, nhưng Ekaterina II đã "khoan hồng' cho 
Radishev và thay vào đó là 10 năm lưu đây ở Sibir. 

A. N. Radishev trở lại Peterburg năm 1801. Ông tin vào 
những lời lẽ mị dân của Nga hoàng Alexandre I và chuẩn bị 
một loạt dự án nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Nhưng, một 
chuyến lưu đày mới lại đe dọa ông. Ngày 11-9-1802, không chịu 
nổi sự săn đuổi của giới quý tộc, ông đã tự sát với lời di chúc: 
"Hậu thế sẽ trả thù cho tôi". 

Những tư tưởng của Radisev có ảnh hưởng lớn trong phong 
trào cách mạng Nga thế kỷ XIX. Hàng loạt nhà văn Nga thế 
ký XIX đều tự coi mình là người thừa kế Radishev về tư tưởng. 
Hoạt động của Radishev cùng những đóng góp của các đồng 
nghiệp và học trò của ông đã chuẩn bị về mặt tư tưởng cho giai 
đoạn mới của phong trào cách mạng Nga - giai đoạn mở đầu 


bằng cuộc khởi nghĩa của "những người Tháng Chạp.. 
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NƯỚC NGA NỬA ĐẦU THÊ KÝ XIX: 
CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA 
CHẾ ĐỘ NÔNG NÔ 








6” thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, cả châu Âu bị lôi cuốn vào 
một sư kiện lịch sử có ý nghĩa thế giới - Cách mạn tư sản 
Pháp. Nước Nga cũng không phải là ngoại lệ. Cầm đầu các thế lực 
phong kiến châu Âu chống lại cách mạng tư san Pháp và những 
anh hưởng mang tính cách mạng của nó, øiai cấp phong kiến Nga 
không vì thế mà quay ngược được bánh xe lịch sứ. Quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, vượt qua mọi trở lực cúa chế độ nông nộ, 
tiếp tục phát triển và dần dân phá vỡ cơ sở tồn tại của chế độ 
chuyên chế. Các lực lượng xã hội mới ra đời, chịu anh hưởng sâu 
sắc của tư tưởng cách mạng tư sản, đã khai sinh phong trào cách 
mạng dân chủ ở Nga. 


l- CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI VÀ ĐỐI NGOẠI TRONG 25 NĂM 
ĐẦU THỂ KỶ XIX 


1. Chính sách đối nội 
Sự mở rộng chế độ nông nô dưới triều Ekaterina II làm cho 
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mâu thuân giai cấp càng gay gắt hơn. Trong nhưng năm 1796 . 





1797, phong trào nông dân đã nổ ra ở 32 tính, riêng khởi nghĩa 
nông dân ở tỉnh ©Orlov đã kéo dài một tháng rươi. Chính phủ phải 
phái quân đội, có trang bị đại bác, đàn áp khởi nghĩa. 

Để củng cố chế độ nông nô đã lỗi thời, Chính phủ đã áp 
dụng mọi biện pháp có thể được. Từ năm 1797, dưới triều Pavel [, 
Chính phú đã ra tuyên ngôn khẳng định lại thân phận của nông 
dân và nghĩa vụ phục vụ địa chú của họ. Chế độ nông nô phát 
triển thêm đến vùng sông Đông, Azov và Nam Ukraina. Đồng 
thời, để hạn chế sự phẫn nộ của dân chúng, Chính phủ còn ban 
hành sắc lệnh cấm địa chú bắt nông dân làm lao dịch vào ngày 
chủ nhật và các ngày lễ thánh. Sắc lệnh cũng quy định lao dịch 
không vượt quá 3 ngày trong tuần. Song trên thực tế, sắc lệnh 
này không có ý nghĩa. 

Nga hoàng Alexandre I lên ngôi năm 1801, tuyên bố theo 
đường lối "tự do", nhưng thực tế nội dung giai cấp của chính 
sách chung vẫn không thay đối. Tháng 9-1802, Sắc lệnh về các 
quyền của Thượng viện và về việc thành lập các bộ được ban 
hành. Các bộ mới gồm: Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ 
Giáo dục nhân dân, được thành lập thay cho các bộ (coleghi) cũ. 

Một sự nhượng bộ đáng kể với các nhân tố tư bản là Sắc 
lệnh "về nông dân tự do” cho phép địa chủ giải phóng nôn§ 
dân cùng với đất, với điều kiện nông dân phải nộp tiền chuộỘc: 





























nô được tra tự do; chiếm : z 
- = ° 


_ 
' 1. ‹ 


¬ ® % Á( : b 
số " ' + 
h ) & xÃ 4 “SÁ 4 `. cm 
` “ `. ” ' 7. Ỷ : + ế l s. T -_ ` v n ớ _ : L 
* á : LÁ xá LINH 4 “_. , Ý \` ` W Ỉ ví VdA Ï : . ` 
h ly Xu - p lổ 49; ( _ ủ " L 2N „<< " XI * In ` 
ị tì #« £<3 có : "W V. ¬swyeéẻœ - ^ C1: _Š Ấ aØO * . 
| \ )ỳ.c7Ốva 9 6 ..°',' U14 .4 ÝN 6N TU N Tu: * ¡Ÿ 
¬ - : = ả v: án ít vé : hà, 
« CÀ (ÔÍ d¿ ' Fs __ A2 “ ) 'e é .ˆ. r5 - s =`. “- \ “-‹ -ˆ f ` 
: \« ' ` ¬¬ k 4 r œ = lỗ ; 
í lộ ({†f ỳ : Vy, : X ` „sa 4 ị &Ì \ \ Ì ` lại N.. Ả 
Á ' 1 , _*I 1l X(VY : ' $ —. 
¿ Â 3 ÄÑ + 8 5Ô ÔÑ va ` ^^. 
l “1 \L 
.. ¬ ” v Â 1Á - à 
Lá ¬ * li, ớc. L tài năng 
' v= : L§ “Ta X 
¬ % £ P : 
: - ' 


. 
Ũ 
- ^¬«<« k ° 
\ 
»... 
_„. 
- 


Í tá 11 
kảui ` 
` 


hà nước. Mùa thu năm 1! 


mẽ ~ 
(hươn§ fX: Nước Nga nửa đầu thế kỷ XIX: Du0t khủng hoảng của chế độ... 215 


M. SperanskI hoàn thành dự án cải cách. Dự án đề nghị thành lập 
các cơ quan dân cử - Các Dưa nhà nước và địa phương. Ngoài 
ra, Speranski còn đề nghị thành lập Hội đồng nhà nước với chức 
năng lập pháp: Hoàng đế là người phê chuẩn các đạo luật. 

Theo dự án của Speranski, dân Nga được chia thành ba 
đăng cấp: quý tộc, đắng cấp trung gian (gồm thương nhân, tiếu 
thi dân, nông dân nhà nước) và "dân lao động" (gồm nông dân 
thuộc địa chú, công nhân và người hâu). Quý tộc và nhưng 
người thuộc đắng cấp trung gian phải đạt mức tài sản quy định 
mới có quyền bầu cứ. Quyền nông nô vân được duy trì. Nhưng 
nông dân thuộc địa chú, gồm phân lớn dân cư, bị tước mọi 
quyền chính trị và quyền công dân. 

Trên thực tế, ngay cả những cải cách rất dè dặt này cũng 
không thực hiện được. Kế hoạch cải cách của M. Speranski làm 
giới quý tộc phản động lo lắng và công phân. Nhà sử học cua 
triều đình - M. Karamzin đã viết thư cho Nga hoàng phản đối 
mọi cải cách. Tháng 3-1812, M. Speranski bị cách chức và bị dày 
đi SIbir. 

2. Chính sách đối ngoại 

Sau khi cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh 
chống cách mạng tư sản Pháp đã trở thành đường lối chính 
trong chính sách đối ngoại của chế độ chuyên chế. Chế độ Nga 
hoàng biến thành "sen đầm châu Âu 7 còn Ekaterrna lÏ đã từng 
lôi kéo Phổ vào liên minh chống Pháp. Cuối năm 1798, Nga lại 
tham gia liên minh thứ hai chống Pháp cùng với Áo, Anh, Thổ 
Nhĩ Kỳ và Vương quốc Napoli. Quân đội và hạm đội Nga, do 
đại thống soái A.Suvorov và đô đốc Ushakov chỉ huy, đã giành 
thắng lợi trong chiến dịch Italia (năm 1799). Song lo lắng trước 
SỨc mạnh của quân đội Nga, Áo và Anh đã tìm cách ngăn quân 
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Nga tiến sang Pháp. Nga bât mãn buộc phải cho gọi quân VỀ và 
: à 


rút khỏi liên minh. Nga hoàng Ƒavel Ì sau đó đã đặt quan hệ 
đồng minh với Napoleon Bonaparte vì cả hai cùng có chung 
"øiấc mộng phương Đông" là chiếm Ấn Độ. Đầu năm 1801, 
Pavel I phái 40 trung đoàn Kazak sang Ấn ĐỘ. Song việc làm 
đầu tiên của Alexandre I sau khi lên ngôi là bãi bỏ cuộc hành 
quân này. Dưới áp lực của giới quý tộc, Chính phủ NÑ a từ bỏ 
liên minh với Pháp và năm 1805 đã tham gia Liên minh thứ ba 
để chống Pháp. 

Việc Nga tham chiến đã giúp Anh thoát khói cuộc tấn công 
của quân Pháp. Nga phái sang Áo đạo quân 50.000 người do 
M. Kutuzov chỉ huy. Nhưng trước khi quân Nga kịp phối hợp 
với quân Áo, Napoleon đã đánh bại lực lượng của Áo ở Unm. 
Quân đội của M. Kutuzov phản đối việc Alexandre I và Hoàng 
đế Áo France đòi phải lập tức nghênh chiến. Trận Austerlitz 
điễn ra ngày 20-11-1805, quân liên minh thất bại. 

Năm 1806, liên minh mới được thành lập gồm Phổ, Nga, Anh, 
Thụy Điển, song quân liên minh lại thất bại. Napoleon đã tiêu diệt 
quân đội Phổ và tiến vào Berlin. Ở đó, tháng 11-1806, Napoleon ký 
sắc lệnh phong toả lục địa đối với Anh. Tất cả các nước đồng 
minh và phụ thuộc Pháp đều bị cấm buôn bán với Anh. 

Chiến sự giữa Nga và Pháp diễn ra ở Đông Phố. Cả hai bên 
đều thiệt hại nặng nề. Cuối cùng, quân Pháp thắng nhưng chưa 
được chuẩn bị để tấn công Nga. Hai bên buộc phải thươn§ 
lượng và ký hòa ước ở Tilsit vào cuối tháng 6-1807. Theo hôa 
ước này, công quốc Warszawa phụ thuộc Pháp sẽ được thành 
lập trên đất Ba Lan, còn Phổ bị xoá tên trên bản đỏ. Ở Ti 
Alexandre I còn ký một thoả ước bí mật quy định Nga phải lến 
minh với Pháp và tham gia phong toả lục địa. Việc tham 812 - 


phong toả lục địa lần này đã gây tổn thất lớn cho các quyền lợi 
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kinh tê của Nga. Nhưng điều khoản của hòa ước Tilsit đối với 
Nga quá nặng nề và nhục nhã. 

Sáp nhập Phân Lan 

Trong khi thương lượng ở Tilsit, Napoleon tìm mọi cách 
đấy Nga vào cuộc chiến tranh với Thụy Điển. Napoleon đặt ở 
cuộc chiến tranh này hai mục đích: kéo Nga khỏi các công việc 
của châu Âu và Cận Đông, đồng thời trừng phạt Thụy Điển vi 
đã liên minh với Anh và từ chối tham gia phong toa lục địa. 

Chiến tranh với Thụy Điển bắt đầu từ tháng 2-1808, quân 
Nga đã giành được chiến thắng. Một bản hòa ước được ký 
tháng 9-1809, theo đó Phân Lan bị sáp nhập vào Nga dươi tên 
"Đại công quốc Phần Lan'. 

Sáp nhập Gruzra và Bắc Azerbaian vào Nga 

Việc Gruzia tự nguyện sáp nhập vào Nga năm 1801 là 
một sự kiện đối ngoại quan trọng (vì sáp nhập với Nga sẽ bảo 
đảm cho nhân dân Gruzia khỏi sự tấn công của phong kiến 
Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư, chấm dứt tình trạng chiến tranh phong 
kiến liên miên và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa của 
đất nước). 

Sự tăng cường địa vị của Nga ở Kavkaz làm cho mâu thuần 
Nga - Iran trở nên gay gắt hơn. Năm 1804, lran gây chiến với 
Nga. Chiến tranh kéo dài đến năm 1813. Theo hòa ước Gulistan, 

Azerbaijan và Dagestan bị sáp nhập vào Nga. 

Năm 5» Thổ sử xó được Pháp hô trợ để BAY chiên với 
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Theo hòa ước Bucarest năm 1812, Bessarabia được cát cho 
Nga. Thô cũng cam kết trao quyền tự trị cho Serbia. Hòa ước 
Bucarest đã củng cố địa vị quân sự và chính trị của Nga, Môi 
tháng sau khi ký hòa ước Bucarest, nước Nøga lại phải bắt đầu 


cuộc chiến tranh chống Pháp xâm lược. 


II- CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC NĂM 1812 


1. Những năm đầu cuộc chiến 


Từ năm 1810, quan hệ Nga - Pháp bắt đầu xấu đi. Napoleon 
đã làm chủ hầu như toàn bộ Tây Âu và khao khát làm bá chủ 
thế giới. Nga là cản trở cuối cùng của Napoleon trên đường đến 
mục đích. Năm 1811, Napoleon quyết tâm khuất phục Nøa nên 
đã hoạt động ngoại giao tích cực: hứa cho vua Phố vùng Baltik, 
cho hoàng đế Áo vùng Tây Nam Ukraina, hoàng đế Thô vùng 
Krym và Gruzia, còn vua Ba Tư miền Đông Kavkaz. 

Đáp lại, Nga ra khỏi việc phong toả lục địa và bắt đầu tập 
trung quân ở các tính phía tây. Nhưng Napoleon đã sư dụng 
đội quân khống lồ gồm 640.000 người và 1.420 khâu pháo 
(trong đó gần một nửa mang quân phục xanh của lính Pháp, 
còn lại là đại diện hầu hết các nước châu Âu thuộc Pháp). ÏroRð 
khi đó, quân Nga chỉ có hơn 200.000 người, phòng thủ dọc 
tuyến biên ME >Vt 0 km. 
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tán đần: một số đơn vị được cắt lại giữ những thành vưa chiếm 
được, nhiều phân đội lớn được phái đi tìm có cho ngựa và 
thực phẩm. 

Trong khi đó, cao trào yêu nước đã dãy lên ở khắp nước 
Nga, đặc biệt ở các vùng quân địch đi qua. Các đội quân du 
kích hoạt động khắp nơi, gây cho địch nhiều thiệt hại nghiêm 
trọng. Một sĩ quan trong quân đội Napoleon đã nhận xét rằng 
"ngay ở Minsk, mỗi đại đội đã thiệt hại khoảng từ 15 đến 20 
người". Do thiếu có và nạn dịch ngựa, quân Pháp đã phải bó 
lại Belorussia hơn 100 khẩu đại bác. Phong trào ở Ukraina thực 
sự mang tính chất toàn dân. Mùa hè năm 1812, 12 trung đoàn 
Kazak được thành lập, trong đó một trung đoàn ra đời nhờ 
hoạt động tích cực của nhà văn nổi tiếng Koliarevski. Ngoài 
ra, nhân dân còn thành lập 15 trung đoàn dân quân. Các trung 
đoàn này được nhân dân trang bị vũ khí và chu cấp lương 
thực. Đại diện nhiều dân tộc khác ở Nga như các dân tộc Ở 
Kavkaz, người Kalmyk, Baskia, Tatar... tham gia quân đội Nga 
và sát cánh cùng người Nga chiến đấu chống quân xâm lược. 
Tướng Bagration đã viết trong một báo cáo của mình: "Bây giờ 
không phải là cuộc chiến tranh bình thường mà là cuộc chiến 
tranh dân tộc". Nhiều quý tộc trẻ, tiến bộ cũng, bị cao trảo yếu 
nước lôi cuốn và tích cực tham gia chiến đấu. Tuy vậy, phân 
lớn quý tộc chỉ lo giữ tài sản của mình, đã bỏ chạy khi quân 
địch đến gần Moskva. 

Sự rút lui có tổ chức của quân Nga và cuộc chiên tranh du 
=- đã phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của 

apoleon. Mọi mưu đồ bao vây và tiêu diệt quân Nga đều thất 
âu thár °° ke sau khi hai cánh quân Nga trên đường rút 
thau ‹ ¿„ Bộ chỉ ly Nga quyết định tiếp chiến 
ui nh vnđ đã chiến đ ben cảm và bảo toàn lực 





220. 3 NUÚU NEA TU NUYÊN THỦY ĐẾN tp ĐẠI 


lượng đê tiếp tục cuộc rút lui. Napoleon lại chịu thêm mót thất 





bại về chiên lược. 


Nhưng quân đội Nga bấy giờ thiếu một người chỉ huy có uy 





















tín. Tướng Baclay de Toli không được binh lính tin tưởng, rồi 
tin đồn về một sự mưu phản đã lan truyền trong quân đôi. Binh 
lính và nhân dân đồng tâm cứ M. Kutuzov làm tống chỉ huy 
quân đội. Vị tướng này đã trải qua hơn 50 năm chiến đấu, đã 
tham gia mọi cuộc chiến tranh của Nøa và từng chứng tỏ khả 
năng chỉ huy xuất chúng, nhưng Nga hoàng lại không ưa vị 
tướng già. Cuối cùng, do hoàn cảnh thúc bách, Alexander ] 
buộc phải cử Kutuzov làm tổng chỉ huy. 


| 2. Trân Borodino 


M. Kutuzov nhậm chức tổng chỉ quân đội Nga ngày 17-8-1812 
Kế hoạch chiến lược của ông là tiếp tục tiêu hao sinh lực địch, 
tăng cường lực lượng quân đội Nga để sau đó tiêu diệt quân 
xâm lược bằng một trận phản công quyết định. Thực hiện kế 
hoạch, Kutuzov quyết định đánh một trận ở làng Borodino, 
cách Moskva 110 km. Ở Borodino, Napoleon có 135.000 quân 
và 587 khẩu súng lớn, còn Kutuzov có 132.000 quân với “ 


q+: 






súng lớn. ¡5 

Trận Borodino diễn ra sáng sớm ngày 26-8. Quân Pháp “x ° x 
đâu tấn công vào sườn phải trận địa quân Nga, còn đòn chỉ vã h h 
nhằm vào sườn trái. Gần 50.000 quân Pháp do các nguỹt 
lối lạc của quân đội như Davu, Nay và Muyra chí huy, 85 
tung, vào trận ty Nga ở s0 Semenovskaia. Họ được 3“ 












;ở liền, quân Ng¿ “dưới Pha chỉ suờu của Ứaf 
Quan dịch b 
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tấn công vào trung tâm trận địa Nga. Ở đó, một trận giao chiến 
ác liệt đã diễn ra để giành điểm cao do khẩu đội anh hùng của 
Raievski chiếm g1ữ. 
Cố gắng bằng mọi cách phải bẻ gãy sự kháng cự của quân 
Nơa, gần 12 giờ trưa Napoleon ra lệnh điều thêm những lực 
lượng lớn đến tham chiến. Vào giờ phút quyết định đó, 
M. Kutuzov đã thực hiện cuộc điều quân xuất sắc - sứ dụng 
các lực lượng dự bị. Ông điều quân đoàn ky binh và Kazak 
của Platov sang sườn trái và sau lưng quân địch. Cuộc phản 
công của ky binh Nga đã gây hoảng loạn trong hậu phương 
địch và buộc Napoleon phải hoãn đợt tấn công quyết định 
chống khẩu đội Raievski. Trong thời gian đó, Kutuzov cho 
tiến hành bố trí lại quân đội, đưa các lực lượng dự bị về trung 
tâm và cánh trái. 
Chỉ sau 2 giờ, Napoleon mới lại tấn công chống khẩu đội 
Raievski. Với những tốn thất lớn, quân Pháp đã chiếm được 
đỉnh cao, nhưng không chọc thủng được trung tâm của chiến 
tuyến Nga. Thấy rõ sự vô ích của những đợt tấn công mới, 
Napoleon đã ra lệnh cho binh lính rút về vị trí xuất phát. Quân 
đội Nøa lại chiếm các vị trí tiền tiêu. Trận đánh kết thúc. 

Trận chiến khiến quân Pháp mất 58.000 người, quân Nga 
mất 45.000 người. Sau này, ở đảo Saint Helen, Napoleon đã nhớ 
lại: "Trong tất cả các trận đánh của tôi, trận khủng khiếp nhất là 
trận gần Moskva. Quân Pháp tỏ ra xứng đáng với chiến thắng và 
quân Nga giành được vinh quang làm những người vô địch - 

Không muốn mạo hiểm để tiêu hao quân đội, Kutuzov 
quyết định rút khỏi Moskva. Tại Hội đồng quân sự họp ở Phili 
ngày 1-9, ông nói: "Mất Moskva không có nghĩa là mất nước 
Nga, nhưng mất quân đội thì nước Nga sẽ không còn “ Đây là 
một quyết định khó khăn. 
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Phần lớn dân chúng Moskva rời thành phố Cùng với quân 
đội. Ngày 2-9-1812, quân Pháp tiến vào một Moskva hoang 
văng với những đám cháy bập bùng. Nhiều gia đình đa tự 
nguyện đốt nhà vì không muốn tài sản cúa mình rơi Vào tay 
quân Pháp. Điên cuồng, vì thất vọng, quân Pháp mặc sức phá 


phách, đốt nhà, cướp của, tàn sát dân lành. 


3. Cuộc điều quân Tarutino 


Quân Nga rút khỏi Moskva theo đường Riazan (hướng 
đông nam) để đánh lừa quân Pháp. Sau đó, M. Kutuzov cho 
quân chuyến sang hướng tây, bọc sườn quân Pháp và chăn 
ngang đường Kaluga Ở làng Tarutino. Với kế hoạch nây, quân 
Nga có thể bảo vệ các tỉnh miền Nam giàu có: Tula với các nhà 
máy chế tạo vũ khí, Briansk và Kaluga với những nguồn dư trữ 
lương thực, thực phẩm lớn... Trong trường hợp cân thiết, từ đây 
quân đội có thể chặn đường đến Saint Peterburg của địch. Cuối 
cùng, từ Tarutino bộ chỉ huy có thể bảo đảm việc liên lạc với các 
đội quân khác và lãnh đạo hoạt động của các đội du kích một 
cách thuận lợi. 

Từ Tarutino, Kutuzov mở một cuộc "chiến tranh nhỏ “nhờ lực 
lượng của các đội quân du kích. Các đội quân du kích của 
Davydov, 5eslavin, Dorokhov... đã hoạt động rất có hiệu quả. 
Đồng thời, Kutuzov chú ý tổ chức những đội du kích của nông 
dân, kết hợp với những hoạt động của quân đội. Có những đội 
quân du kích của nông dân đông tới hàng nghìn người, đã gây 
cho quân Pháp những thiệt hại lớn, cắt đứt đường liên lạc của 

chúng với hậu phương. Chỉ trong 6 tuần lễ, du kích Nga đã tiêu 


diệt tới 30.000 quân Pháp. Không chuẩn bị tỉnh thần cho chiến 


dịch mùa đông ở Nga, lại bị cô lập ở Moskva hoang vắng và LÊ 
lửa, Napoleon nhận ra rằng chiến tranh là vô vọng và đã ba lẤn. 
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gưi thư yều cầu thương lượng nhưng đều không được trá lời. Đầu 
tháng 10- 1812, Napoleon ra lệnh rút khói Moskva và cho quân 
tiến sang phía tây. Thoạt đâu, Napoleon định rút quân theo 
hướng Kaluga, nhưng con đường nây đã bị quân Nga chặn. Quán 
tiên vệ của Napoleon, do Muyra chỉ huy, bị Kutuzov đánh bại Ở 
Tarutino. Mưu đồ phục thù trong trận Maloiaroslavet cũng, thất 
bai, Napoleon buộc phải cho quân quay sang đường Smolensk. 

Quân đội Nga bắt đầu phản công. Các đơn vị Kazak tân 
công hậu quân của Pháp, còn quân du kích thì đánh thọc sươn. 
Nông dân dũng cảm tấn công quân tiên phong của Pháp. Ở 
Viazma, các đội quân Kazak và ky binh của Miloradovich đánh 
bại quân của Davu. Quân của Nay bị cô lập, bao vây rồi bị tiêu 
điệt ở Krasnoie. Tàn quân cúa Napoleon hoàn toàn bị tiêu diệt 
khi vượt sông Berezina. Tháng 12, Napoleon bí mật bỏ tàn 
quân, một mình chạy về Paris để tập hợp đội quân mới. Ngày 
1-1-1813, đại bác ở các pháo đài Saint Peterburg đồng loạt bắn 
chào mừng thắng lợi của quân Nga. 

Chiến tranh vệ quốc năm 1812 là một trang anh hùng, trong 
lịch sử Nga, một bản anh hùng ca vĩ đại của nhân dân Nga. 





4. Chiến dịch năm 1813 - 1814 


Sau khi giải phóng đất Nga, quân Nga tiếp tục vượt biên 
giới với ý đô đánh bại hắn quân đội của Pháp. Trong khi đó, 
dưới ảnh hưởng của cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân 
N ty Phu trào giải phòng dân tộc bắt đâu phát triển rằm rộ Ở 

-quân đội của Napoleon chiếm đóng. Cuộc đâu 
ây đ L p phần là làn hậu thuẫn cho quân Nga giải phóng 
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Tháng 10-1813, một trận đánh ác liệt diễn ra Ở L@Ipzig - "trân 





các đân tộc “ Trận đánh kéo dài 3 ngày với sự thất bại năng nẻ 
cua quân đội Pháp. Chiến tranh chuyến sang đất Pháp. Tháng 
3-1814, quân Nga cùng quân đội đồng minh tiến vào Paris, 
Napoleon buộc phải thoái vị và bị đày ra đáo Elbe. Triều đại 





Bourbon được phục hồi ở Pháp. Ngay cả sự trở về bất ngờ và 

















'một trăm ngày vinh quang “của Napoleon cũng không làm 
| thay đổi được cục diện. 

Vai trò của Nga khiến Nga hoàng Alexandre I có ảnh 
hưởng đặc biệt trong quá trình phục hồi hòa bình. Nga hoàng 
báo hộ Paris và thúc đẩy sự phục hồi dòng Bourbon. Trong 
Hội nghị Vien, Alexandre I đã nhận về mình toàn bộ miền 
lrung và Đông Ba Lan cùng với Warszawa. Cũng theo sáng 
kiến của Alexandre |, liên minh của các nền quân chủ 
châu Âu chống cách mạng đã được thành lập với tên ' Liên 
mĩnh thân thánh “. Nhưng ngọn lửa tự do mà cách mạng Pháp 
đã thổi bùng lên không thể bị dập tắt. Một làn sóng cách 
mạng mới rung chuyến cả châu Âu vào những năm 1820. Chế 
độ Nga hoàng tích cực thực hiện vai trò "cảnh sát" của mình. 
Nhưng cùng lúc đó, một phong trào cách mạng đã nổ ra ở 
Nga, đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển ý thức 
chính trị của nhân dân Nga. 
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nước cho bá tước Alesei Arakcheev. Từ năm 1810, Arakcheev 
cho lập ở Nga một mạng lưới các làng quân sự với mục đích 
giam chI phí quân sự. Dân cư ở các làng này vừa phái chịu ách 
áp bức nông nô, vừa phải chịu ách áp bức hành chính quân sự. 
Binh lính buộc phải vừa làm ruộng, vừa phục vụ cho quân đội, 
nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, chưa kể là họ và cả 
gia đình phải sống theo điều lệnh của quân đội. Nông dân bị 
cấm sử dụng sản phẩm của mình, cấm buôn bán. Sự chuyên 
quyền và cướp bóc hoành hành trong các làng quân sự làm cho 
nhiều vùng kiệt quệ. 

Sau chiến tranh vệ quốc, cuộc sống của nhân dân Nga không 
những không được cải thiện vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn bị áp bức nặng nề hơn. Chính 
phú tăng cường lập các làng quân sự. Chính sách chống nhân 
dân của chế độ chuyên chế là nguyên nhân của những làn sóng 
đấu tranh giai cấp. Trong 25 năm đầu thế kỷ XIX, có 850 cuộc 
nổi dậy của nông dân, trong đó một số cuộc khởi nghĩa có quy 
mô lớn. Ở vùng Dnepr và sông Đông, phong trào thu hút tới 
45.000 người tham gia. Cũng thời gian này, theo các số liệu 
chính thức, đã có 62 cuộc đấu tranh của công nhân ở Ural và ở 
vùng trung tâm. Nông dân ở các làng quân sự cũng nổi dậy 
đấu tranh: năm 1817 ở tính Novgorod, năm 1819 ở các tỉnh 
Kharkov và Ekaterinoslav. Sự bất mãn bao trùm cả quân đội, 
khi chỉ trong nứa sau thập niên 20 của thế ký XIX, đã có tới 20 
cuộc đấu tranh của binh lính. Quân cận vệ cũng nổi dậy. Năm 
1820, nổ ra khởi nghĩa Ở trung đoàn SemionovskI. 

Tư tưởng chống chế độ chuyên chế cũng bước đầu phát 
triển trong giới trí thức quý tộc tiến bộ. Những hành động yêu 
nước vĩ đại năm 1812 đã khơi dậy trong các nhà cách mạng quý 
tộc trẻ tình cảm tự hào đối với người dân lao động Nga và 
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nguyện vọng giúp họ tự giải phóng. Trong các chiến dịch ¿ 

nước ngoài, những năm 1813 - 1815, các sĩ quan trẻ có dịp tiếp 
xúc gần gũi và chịu ảnh hưởng của những tư tưởng dân chủ 
châu Âu, trước hết là tư tưởng cúa cách mạng tư sản Pháp. Với 
nhiệt tình cách mạng của tuổi trẻ, họ đã bắt đầu lập ra nhưng tổ 


chức cách mạng bí mật. 


2. Những tổ chức cách mạng bí mật đầu thế kỹ XIX 

Những tổ chức đầu tiên xuất hiện ở Nga vào năm 1816, 
nhìn chung, có khuynh hướng chính trị ôn hòa và thành phần 
còn hạn chế. 

Năm 1821, một tổ chức khác được thành lập ở Tunchi, 
mang tên Hội miền Nam. Lãnh đạo Hội là Trung tá Pavel Pesten, 












một nhà cách mạng quý tộc xuất chúng, một anh hùng của trận 
Borodino và chiến tranh giải phóng châu Âu. Người sĩ quan quả 
cảm này đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp của "hội 
kín". Ông được coi là nhà tư tưởng chính trị vĩ đại nhất ở Nga 
thời bấy giờ. Pesten đã soạn thảo dự án cương lĩnh chính của Hội 
với tên gọi uska¡a Pravda (Sự thật Nga). 

"Ruskaia Pravda" tuyên bố Nga là nước cộng hoà, chế độ 
đẳng cấp bị thủ tiêu. Đồng thời, cương lĩnh cũng tuyên bố 
quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật và giải 
phóng hoàn toàn nông dân cùng với đất đai của họ. Đất còn là 
tài sản cúa xã hội, mọi công dân đều có quyền sở hưu đất 
'Ruskaia Pravda" cũng thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về s: 
đai. Đất đai của xã hội được dùng để sản xuất "sản phẩm K” 
thiết", nó được chia cho những ai muốn canh tác, nhưng nHỏI | 
người nhận đất chỉ có quyển sử dụng chứ không có quyền Bà : 
Theo các thành viên Z#2/ miền Nam, điều đó sẽ bảo đảm v” = 
nông dân khỏi bị bần cùng hóa. „ 
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Quỹ đất công được lập ra nhờ tịch thu một nứa số đất của 
những địa chủ có từ 10.000 đêxiatina trở lên. Đối với các địa chủ 
khác, nhà nước sẽ trưng mua một nửa đất. Như vậy, cương lĩnh 
của Hỏi miền Nam đã không thủ tiêu hoàn toàn chế độ sở hữu 
ruộng đất phong kiến mà chỉ hạn chế nó. 

Các cơ quan lập pháp và hành pháp đều do dân cử thông 
qua phổ thông đâu phiếu. 

Năm 1822, thêm một tổ chức mới ra đời ở Nga - ôi miền Bắc. 
Hạt nhân lãnh đạo của Hội gồm N. Muraviov, Ì. Turcghenhev... 

N. Muraviov đã đưa ra một bản dự thảo hiến pháp nhưng 
không được Hội thông qua. Theo bản dự thảo này, nước Nga la 
một nước quân chủ lập hiến. Chỉ những công dân có tải sản lớn 
mới có quyền bầu cử. Hoàng đế được coi là quan chức cao nhất 

của nhà nước, vẫn giữ quyền hành pháp. Hiến pháp tuyên bố 
sư bình đắng của công dân trước pháp luật và các quyền tự do 
tư sản. 

Nhưng cách giải 'ớ& vấn đề nông dân của N. Muraviov 
còn rất hạn chế. Chế độ nông nô tuy bị bãi bó nhưng toàn bộ 
đất đai vẫn là sở hữu của địa chủ. 

Câ hai tổ chức trên đều tiến hành chuẩn bị một cuộc cách 
mạng. Năm 1823, H2/ miền Nam ký một thoả thuận với #2Ô¡ 
những người yêu nước Ba Lan về hoạt động chung. Năm 1825, 
Hội miền Nam hợp nhất với một tổ chức sĩ quan khác - #42 
những người Slav thống nhất. 

1 lưu Ộ ¡ những người Slav thống nhất được thành lập năm 183 Ở 

na. Hị Bhovtriee tẳng lớp quý tộc nhỏ và không có cương lĩnh 
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Về sách lược đấu tranh, cá hai hội đều chưa có sách lược 
thống nhất. Các hội chủ trương lôi kéo nhân dân đấu tranh cách 
mạng, nhưng vấn đề chưa được giải quyết triệt để thì hoàn 
cảnh thực tế đã buộc các nhà cách mạng quý tộc phải hành 
động sớm hơn dự định. 


3. Khởi nghĩa ở Peterburg và Ukraina 


Lúc đầu, các hội dư định sẽ hành động vào tháng 5-1826, 
song vào các tháng 6 và 8-1825 Chính phú đã phát hiện ra sự 
tôn tại của các tổ chức cách mạng bí mật. Tháng 11-1825, Nga 
hoàng Alexandre I qua đời và các nhà cách mạng đã quyết định 
lợi dụng cơ hội này để tiến hành đảo chính quân sự. 

Kế hoạch khởi nghĩa vũ trang được thảo ở nhà của Ryleev - 
nhà thơ và là một trong những người lãnh đạo /iôi¡ miền Bắc. 
Một bản tuyên ngôn cho nhân dân Nga được soạn thảo. Tuyên 
ngôn tuyên bố lật đổ chế độ chuyên chế, huỷ bỏ tình trạng nông 
nô, thừa nhận quyền bình đắng của mọi công dân trước pháp 
luật và các quyển tự do dân chủ. Tuyên ngôn còn quy định 
thành lập cơ quan dân cử các cấp, tuyên bố thú tiêu các làng 
quân sự và nghĩa vụ quân sự. Thuế thân được bãi bỏ... 

Theo kế hoạch dự định, nghĩa Kenhý sẽ Vy hông điện 


vây Thượng viện và buộc Thượng viên ph ä ic ôi ng » bố b 
2g0n cho nhân dân Nga. Cuối cùng, khỗi nghĩa được ấn 
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Nhưng các nhà cách mạng kh hông thực 


hoạch trên. Khởi M22 Ngh lẽ pl 


site SE š=<<«<t -<«xs=s-.-.wtltxsse sub 





(hương ÍX: Nước Nga nửa đầu thế kỷ XIX: uộc khủng hoảng của chế độ... 229 
sa n-..memme=mẽo ———— =— — — ỷ—_-.-.-.-.-.———X—.~—————_——_——_— 





Một số đơn VỊ đến sau, khi đó đã có khoảng 3.000 quân khởi 
nghĩa tập hợp ở quảng trường. Họ dựng các chướng ngại vật 
và xếp đặt các đội tuần tra. Nhưng vương hâu Sergey 
Trubeskoi (người được chỉ định làm chỉ huy quân sự), đã 
hoảng sợ nên không có mặt. Chính phú lợi dụng tình hình 
đó, đưa quân bao vây quảng trường. Quân Chính phú do 
Nơa hoàng mới - Nikolai I chỉ huy, có ưu thế hơn hắn về số 
lượng với gần 10.000 quân. 

Nghĩa quân đã dũng cảm đẩy lùi 7 đợt tấn công cúa quân 
Chính phủ. Nghĩa quân cũng được đông đảo dân chúng tập hợp 
quanh quảng trường sẵn sàng ủng hộ. Bằng gạch đá, cây gô, họ 
đã đấy lùi được 4 cuộc tấn công của quân đội, song nhưng người 
khởi nghĩa không phối hợp được với nhân dân. Nhưng người 
lãnh đạo như K. Ryleev, P. Kakhovski, M. Bestuzhev, 
E. Obolenski... đã chiến đấu rất kiên cường và dũng cảm, 
nhưng vẫn không dám tấn công. Cuối cùng, Nga hoàng đã 
dùng pháo binh để giải tán hàng ngũ nghĩa quân. 

Hai tuần sau, N. Muraviov và M. Bestuzhev đã lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa của trung đoàn Chernigov ở Ukraina. Nhưng ở 
đây, nghĩa quân cũng chọn sách lược phòng ngự thụ động. 
Ngày 3-1-1826, nghĩa quân bị quân Chính phú bao vây và buộc 
phải hạ vũ khí. 

Nga hoàng khủng bố dã man những người khởi nghĩa, 579 
người đã bị bắt. Nga hoàng còn đích thân xét xử với: 5 người bị 
xử tử, hơn 100 người bị kết án với các hình phạt khác nhau như 
Blam biệt lập trong các pháo đài, lao động khổ sai, sau đó bị 
đày đi Sibir. Nhiều sĩ quan bị cách chức trở thành lính trơn và 
bị điêu xuống các đơn vị chiến đấu. Binh lính cùng thuy thủ 
phải chịu cực hình dã man. 
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Dù thất bại, cuộc khởi nghĩa của những nhà cách mạng quý 
tộc vân có ý nghĩa lớn đối với phong trào đấu tranh giải phóng 
ở Nga vì “những phát súng ở quảng trường Thượng viên đã 
thức tỉnh cả một thế hệ”. Khởi nghĩa nổ ra vào tháng 12 nên 
được gọi là “khởi nghĩa Tháng Chạp”, còn những người tham 
gia khởi nghĩa là “những người Tháng Chạp”. Tư tưởng và tỉnh 
thân cách mạng của “những người Tháng Chạp” được các thế hệ 


cách mạng sau này ở Nga trân trọng và phát triển. 


IV- CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ NÔNG NÔ 


1. Tỉnh hình phát triển kinh tế và khởi đầu của cách mạng 
công nghiệp 

Mặc dù bị chế độ nông nô kìm hãm, nền công nghiệp Nga 
vào nửa đầu thế kỷ XIX đã có những bước tiến đáng kể. Những 
công trường thủ công tư bản chủ nghĩa dân dần chiếm các lĩnh 
vực chủ chốt trong công nghiệp. Năm 1828, sản phẩm công 
nghiệp Nga lần đầu tiên tham gia hội chợ quốc tế ở Leipzig. 
Đến giữa thế kỷ XIX, cả nước có 14.000 xí nghiệp công nghiệp 
với hơn 800.000 công nhân làm thuê và nông nô, cần 550.000 
công nhân làm việc ở các xí nghiệp công nghiệp chế biến. 

Vào nhưng năm 30, cách mạng công nghiệp được bắt đầu 
ở Nga. Những máy móc vận hành bằng tay và bằng sức nước 
dân dân nhường chỗ cho động cơ hơi nước và máy móc cơ khí. 
Quá trình này được diễn ra trước tiên trong công nghiệp dệt 
vải (chủ yếu là lĩnh vực kéo sợi). Năm 1846, ở Nga đã có 
/00.000 ống sợi hoạt động nhờ máy hơi nước. Năm 1859, 5Ố 
ống sợi tăng lên đến 1.600.000. Máy hơi nước cũng được sử 
dụng trong một số ngành công nghiệp khác. Chẳng hạn, vào 
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những năm I848 - 1849, các xí nghiệp có trang bị máy hơi nước 
đã sản xuất 44% sản lượng đường cúa cả nước. 

Ở một số xí nghiệp luyện kim đã xuất hiện các máy cán. 
Phương pháp luyện sắt cũ được thay bằng phương pháp hoàn 
thiện hơn và có nhưng thứ RgTjôrn đầu tiên để áp dụng 
phương pháp Bessemer. Sự ra đời của những xí nghiệp chế tạo 
máy đâu tiên (chủ yếu chế tạo máy nông nghiệp) là băng 
chứng về sự phát triển kỹ thuật công nghiệp. Những sản phẩm 
của ngành chế tạo máy được trưng bày khá rộng rãi tại các 
Cuộc triển lãm công nghiệp ở Peterburg năm 1829 và ở Moskva 
năm 1831. 
| Năm 1836, tuyến đường sắt đâu tiên được xây dựng nối 
kinh đô với làng của Nga hoàng. Năm 1848, đường sắt 
Warszawa - Vienn, năm 1851 đường sắt Peterburg - Moskva bắt 
đầu hoạt động. Tàu thuỷ bắt đầu được sử dụng trên sông 
Volga, sông Dnepr, Biển Đen và Biển Azov. 

Khởi đầu cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy phần nào sự 
thay thế lao động nông nô bằng lao động làm thuê. Các xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa chiếm vị trí thống trị trong công 
nghiệp dệt vải, ở đó gần 95% công nhân là nhưng người làm - 
thuê. Đến những năm 40, lao động làm thuê hầu như đã loại lao 
động nông nô khỏi ngành công nghiệp dệt da, một số ngành 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. 

Do áp lực của khuynh hướng tư bản chú nghĩa, các xí nghiệp 
Sử dụng lao động nông nô dần dần phải tự thay đối, từ bỏ các 
phương pháp kinh doanh lạc hậu tồn tại từ cuối thế ký XVII 
Năm 1840, các nhà công nghiệp được phép thay thế công nhân - 
nông nô bằng công nhân làm thuê. 

song cũng không nên đánh giá quá lạc quan nhưng thay 
đổi ở Nga thời kỳ này. Lao động nông nô vẫn tiếp tục ngự trị 
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trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt. Ngành luyện kimfi 
Ó 


Ural (cung cấp gần 82% sản lượng kim loại toàn N 2a) 


hầu nhự 
phai dựa hoàn toàn vào lao động nông nô. Ngo 


ài ra, phán lớn 
nhưng công nhân làm thuê là nông nô nộp thuế, họ phải 


ách áp bức của cả tư sản và địa chủ. 


Cách mạng công nghiệp vẫn không khắc phục được tình 


chịu 


' trạng lạc hậu của Nga về kinh tế, kỹ thuật. Vào giữa thế ký XIX, 
Ì Nga hoàn toàn để mất vai trò hàng đầu trong lĩnh vực luyện kim 
| đen. Sản lượng gang năm 1860 của Anh đã nhiều hơn gân 12 lần 
† sO với Nga. Nga còn thua xa Anh và Pháp về số lượng động cơ 


hơi nước và máy cơ khí. Tới năm 1864, Nga mới có gân 1.500 km 
đường sắt (trong khi mạng lưới đường sắt của Anh dài hơn 
15.000 km, của Đức là 10.000 km\). 

Trong hoàn cảnh nước Nga, cuộc cách mạng công nghiệp 
đã kéo dài và chỉ có thể hoàn thành sau khi chế độ nông nô bị 
bãi bỏ, vào những năm 90 thế ký XIX. Trong khi nền công 
nghiệp trải qua những biến đổi lớn như vậy thì tình hình cơ 
bản trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn như cũ. Hầu như toàn bộ 
quỹ đất của nhà nước và phần lớn nông dân thuộc quyền sỞ 
hữu của địa chủ. Số lượng nông nô nửa đầu thế kỷ XIX không 
nhưng không giảm mà còn tăng thêm 2 triệu người. Địa chủ là 
lực lượng cung cấp lương thực (90%) và thực phẩm chủ V: 
cho thị trường trong và ngoài nước. Tính chất hàng hóa của 
c lãnh địa phát triển không phải nhờ sự tăng trưởng kinh 
của  u.a d r “ cải tiến canh tác mà nhờ tăng cường những 
tình th ức bóc lột ỌỘ ` man „lạc co TÁC lao địch và 5 r” 
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dân kiệt quệ không thể nộp thuế. Họ bỏ ruộng đất ra thành phố 
kiếm sống, nhiều vùng đất trở nên hoang hóa. 

Do sự phát triển của công nghiệp máy móc, các công trường 
thủ công của nông dân dần dần bị phá sản vì không cạnh tranh 
nổi các xí nghiệp tư bản chú nghĩa. 

Như vậy, sự phát triển của các quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đã dẫn đến sự khủng hoảng ngay trong cơ sở của chế độ 
nông nô, đó là nền nông nghiệp. Giai cấp quý tộc cũng dân dân 
thoái hóa. Năm 1844, để duy trì địa vị và cuộc sống vương giả, 
giới quý tộc đã phải cầm cố hơn một nửa (54%) các cơ sở kinh tế 
của họ. 

2. Chính sách đối nội và đối ngoại 

Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa tháng Chạp, Nga hoàng 
Nikolai I (1825 - 1855) nhận thấy rằng phải dè chừng với cả giai 
cấp quý tộc. Nga hoàng cho củng cố địa vị của giai cấp này và 
hạn chế người thuộc các đắng cấp khác trở thành quý tộc, cúng 
cố bộ máy quan liêu, biến nước Nga thành một "nhà nước cảnh 

sát", "đóng kín" với thế giới bên ngoài. Những cuộc du lịch ra 
nước ngoài bị hạn chế, việc nhập các sách báo phương Tây bị 
kiểm duyệt gắt gao. Trong nước không có tự do tư tưởng, chế 
độ kiểm duyệt tăng cường, các nhà khoa học, nhà văn tiến bộ bị 
khủng bố... _ 4w 

"Năm 1832, lân đầu tiên ở nước Nga, Ì N ikolai I đã tập hợp 


luật Nga (ban hành từ thế kỷ XVI) thành một bộ luật 
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mỘt cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Ba Lan, mang tính chất giải phóng 
dân tộc và có ý nghĩa toàn châu Âu. Tiếp sau đó, nông dân nhiều 
nơi ở Nga nổi dậy. Theo tài liệu thống kê chính thức, trong giai 
đoạn 1825 - 1854, có 647 cuộc khởi nghĩa của nông dân. 

Công nhân - nông nô cũng đấu tranh đôi tăng lương, cải 
thiện điều kiện lao động, chống những hành động dã man của 
giới chủ. Ở Nga, thời kỳ này cũng đã xuất hiện hình thức đấu 
tranh đặc biệt của giai cấp vô sản là øâ7 công. Theo nhưng số 
liệu không đầy đủ, trong những năm 3Ö - 40 của thế ký XIX, ở 
Nga đã điễn ra 108 cuộc nổi dậy của công nhân - nông nô tại 
công trường thủ công của thương nhân Osokin ở Kazan. Năm 
1849, sau 54 năm đấu tranh kiên trì, họ đã giành thắng lợi và 
công trường thủ công của Osokin trở thành một xí nghiệp tư 
bản chủ nghĩa. Năm 1848 diễn ra cuộc bãi công ở làng Ivanovka 
tại xí nghiệp của Gorelin; năm 1849 ở thành phố Su tại xí 
nghiệp của Popov... 

Trong chính sách đối ngoại, Chính phủ Nga tiếp tục đường 
lối mở rộng lãnh thổ. Vào đầu thế kỷ XIX, chính sách của Nga Ở 
lưu vực sông Danube và Balkan mâu thuẫn với ý đồ của Áo. 
Trong khi đó ở Kavkaz, chính sách xâm lược của Nga đã động 
cham đến quyền lợi của giai cấp tư sản Anh, kẻ và" Ã tìm cách 
tiến sâu vào nội địa châu Á. | 

Lợi dụng tâm lý phục thù của phong kiến Trar 
MP — Kgớ nh Ôn và à an th = lập › một “//ên : 
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khỏi Kavkaz. Mua thu năm 1827, quân đội Nøa tiến vào Nam 
Azerbaijan và chiếm Tavris. Anh đã cứ phái đoàn đến đó với đề 
nghị làm "trung glan” thương lượng, nhưng phía Nga không chấp 
thuận. Chính phú lran chỉ chấp nhận những điêu kiện hòa bình 
do Nga nêu ra sau khi quân Nga bắt đâu tấn công Teheran. 

Ngày 10-2-1626, hòa ước với lran được ký Ở làng 
Turmanchai. Theo hòa ước này, Đông Armenia bị nhập vào Nga 
và Nga được hưởng đặc quyền về việc đặt hạm đội quân sự ở 
biến Caspien. Vua Iran cũng từ bó ý đồ xâm lược Bắc Azerbaijan. 

Trong khi chiến tranh với lran đang tiếp diễn, Nga tiếp 
nhận yêu câu viện trợ quân sự cho những người yêu nước 
Hy Lạp đang đấu tranh chống ách cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga 
đã phái hạm đội đi giúp Hy Lạp và do đó, tháng 4-1828 chiến 
tranh Nga - Thổ bùng nổ. Quân Nga liên tiếp giành thắng lợi ở 
Kavkaz và Balkan, nhưng cả Áo, Anh và Pháp đều đứng về 
phía Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 9-1829, một hòa ước được ký ở 
Adrianopol. Nga được bờ Biến Đen, từ cửa sông Kuban đến 
cảng Saint Nikolai. Chính phú Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải trao trả 
độc lập cho Hy Lạp và khắng định quyên tư trị cúa Serbia, 
Moldavia và Walakhia (Rumania). 

Trong những năm 30 - 40 của thế kỷ XIX, Chính phủ Nga 
hoàng tiếp tục đóng vai trò "cảnh sát" châu Âu. Năm 1830, 
Chính phú Nga thử lôi kéo các nên quân chủ Áo và Thổ Nhĩ Kỳ 

để can thiệp vào việc chống cách mạng tư sản ở Pháp và Bỉ. 
Nikolai I cho rằng, hành động chung này sẽ khôi phục "Liên 
_ minh thân thánh" mà trên thực tế đã tan rã do mâu thuẫn trong 

'vấn đề phương Đông". TNG ý đồ này không thành vì ngọn 

_ ˆxách mạng đã bùng lên ở ngay trong đế quốc Nga (tại Ba 

_ _" 1848 - 1849, Chính phú Nga hoàng đã tham gia đàn 
Ầ man mạn New (thuộc đế quốc Áo). 
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Sau khi giúp Áo đàn áp cách mạng Hungary, Nikolai [ che 





rằng có thể nhân cơ hội này cúng cố ảnh hưởng Ở vung Balkan. 
Nikolai I không lo lắng gì về phía Pháp vì cho răng Pháp đang 
suy yếu sau những sự kiện năm 1848, và dự định thoa thuận vớ; 
Anh về việc phân chia khu vực ảnh hướng, còn Thổ Nhĩ Kỳ thị 
không được tính tới. Nhưng Nikolai I đã lâm. Giai cấp tư sản 
Anh đã có những "kế hoạch thực dân" lớn đối với đế quốc Thổ 
Nhĩ Kỳ đang tan rã và không muốn có một đối thú mạnh như 
Nga ở đó. Còn ở Pháp, Louis Bonaparte đã trở thành Hoàng đế 
năm 1851, muốn củng cố nøai vàng bằng một cuộc chiến tranh 
thắng lợi và sẵn lòng tham øgia liên minh quân sự với Ảnh. Áo do 
dự vì đang chịu ơn Nga, nhưng không thể nghi ngờ lập trường 
chống Nga của nước này trong vấn đề phương Đông. 

ị Mùa hè năm 1853, sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với 
| Thổ Nhĩ Kỳ (vì Thổ Nhĩ Kỳ từ chối thương lượng về hiệp định 
thừa nhận Nga hoàng là người bảo hộ các tín đồ Chính Thông 
l giáo trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ), quân đội Nga chiếm Moldavia 
và Walakhia. Mùa thu, dưới áp lực của Anh, Thổ Nhĩ Kỳ khơi 
chiến chống Nga. Cuối năm 1855, chiến tranh Nga - Thổ đã trỏ 
thành cuộc xung đột vũ trang của các cường quốc châu Âu. 
Tháng 12-1853, tàu của hạm đội Anh - Pháp tiến vào Biến Đen. 
Tháng 3-1854, Anh và Pháp tuyên chiến với Nga. 

Mùa hè năm. 1854, hạm đội đồng minh tấn công các thành 
ven biển của Nga ở Baltik, Bạch Hải và Thái Bình Dương. lr0"6 
mọi trường hợp, các đội quân đồn trú Nga đều đánh lui các đợi 
tấn công. Quân đồng minh quyết định đột kích ở Krym- Tháng 
9-1854, quân đội đồng minh gồm 60.000 người đổ bộ # 
Epatoria và bắt đầu bao vây S5evastopol. Quân Nga, dưới Sự sự 
huy của Đô đốc V.A. Komilov và Phó đô đốc P.S. Nakhimov. 6° 
phòng thủ kiên cường. Binh lính Nga đã xây dựng một hệ thờ” 
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phòng thu, biên Sevastopol thành một pháo đài mạnh. Băng 
những cuộc pha vây thường xuyên và nhưng cuộc đọ pháo, họ 
đã giáng cho ke địch nhiêu đòn nặng nề, thể hiện lòng dũng cảm 
và tài nghệ chiến đâu cao. Với trang bị vũ khí lạc hậu, lại không 
được tiếp tế đầy đủ, quân Nga vẫn kiên cường giữ được pháo 
đài 11 tháng. Cuối cùng, sau một đợt tấn công liêu mạng, bộ 
binh Pháp đã chiếm được Malakhov Kurgan, một vị trí trọng 
vếu trong thành. Lực lượng Nga buộc phải rút sang bờ Bắc của 
vinh Sevastopol. 

Những chiến thắng lẻ tế của quân Nga không bù đắp được 
tốn thất ơ Krym, nhưng đã mở đường cho việc thương lượng vì 
không thể kéo dài chiến tranh. 

Hoà ước được ký ở Paris năm 1856. Nga không được phép 
có hạm đội ở Biến Đen hay xây dựng pháo đài trên bờ và bị 
tước quyền bảo hộ các dân tộc Balkan. 

Chiến tranh Krym là sự kiện chính trị lớn cuối cùng của 
nước Nơa trước cải cách. Nó đã bóc trân lớp vỏ hào nhoáng của 
một nước Nga hùng mạnh trong vai trò "cảnh sát" châu Âu, đã 
bộc lộ sư lạc hậu của Nga so với các nước châu Âu. Thất bại của 
Nga trong chiến tranh Krym chứng tó chế độ phong kiến 
chuyên chế ở Nga đã hoàn toàn lôi thời. 


3. Cuộc đấu tranh tư tưởng trong những năm 30 - 50 của 
thế ký XIX 

Thất bại của những người tháng Chạp và sách lược đảo 
chính quân sự của họ đã đặt ra trước phong trào cách mạng 
Nga vấn đề động lực cách mạng. Năm 1825, A.5.Puskin hoàn 
thành bi kịch 8or/s Godunov, trong đó ông chỉ rõ rằng nhân 
dân là động lực chính của lịch sử. Nhiều nhà tư tưởng Nga 
đ ø đặt ra vấn đề về vai trò của nhân dân. Họ lập 
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ra các hội kín, tự coi là người thừa kế tư tưởng của nhưng nhà 
cách mạng tháng Chạp, nhưng họ hy vọng tổ chức khởi nehĩa 
nhân dân. Một số hội kín có liên hệ chặt chẽ với lrường Đại 
học Tổng hợp Moskva. Nhiêu nhà cách mạng nổi tiếng của 
Nga thế kỷ XIX đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi còn là 
sinh viên, tiêu biểu nhất là A.I Ghersen (1812 - 1870) và 
V.G.Belinski (1811 - 1848). 

Ghersen vào học Trường Đại học Tổng hợp Moskva năm 
1829, khi ông tròn 17 tuổi. Ở đó, ông cùng với bạn mình là 
Ogarev thành lập một nhóm bí mật và tổ chức nghiên cứu các 
học thuyết của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Ảnh hưởng của 
chú nghĩa xã hội không tưởng đã quyết định khuynh hướng 
dân chủ cách mạng của Ghersen. Năm 1834, Ghersen và các bạn 
trong nhóm bị bắt, bị kết tội vì một vụ âm mưu bất thành của 
nhóm thanh niên trung thành với học thuyết của Saint Simon 
và bị đi đày (năm 1835). Những năm tháng lưu đày là trường 
học tốt cho Ghersen. Tiếp tục sự nghiệp của những người tháng 
Chạp, ông cũng hiểu rất rõ rằng thiếu sót cơ bản trong sách 
lược của họ là không dựa vào nhân dân. Phong trào nông dân 
và cuộc đấu tranh tự phát của quần chúng là đối tượng nghiền 
cứu của Ghersen. Ông là người viết nhiều tác phẩm văn học 
chống chế độ chuyên chế và chế độ nông nô. 

Năm 1847, sau cuộc lưu đày lần thứ hai, do bị cảnh sát v 
Nga hoàng săn đuổi, ông phải trốn ra nước ngoài. Ông đã c 
dịp quan sát châu Âu trước cách mạng với những mâu vàt LÔ 
gay gắt của xã hội tư sản và cách mạng năm 1848 ở châu À0 ` 
đem lại cho Ông niềm hy VỌNnØ. Ông tham gia cách mạng ý 
Italia, sau đó sang Pháp. Nhưng sự kiện cách mạng sôi độnŠ : 
Paris cuốn hút ông và ông đặc biệt xúc động kỉ ¡ chứnð củ 
những ngày tháng 6 đẫm máu ở Paris. Trong nhiều tác — 
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của mình như: Nhưng bức thư từ Pháp và Italia Quá khứ vả 
suÿ noh1.... nhà đân chủ vi đại đa bày tó sự căm phân củúa mình 
trước những hành động bạo lực của 1A1 cấp tư san, 

Thât bai cua cách mạng năm 1848 đã để lại dấu ấn sâu sắc 
trong sự phat triên tư tưởng của Ghersen. Ông đi đến kết luận 
rằng, phương Tây với quyền sở hữu tư sản đã được xác lập 
không có khả năng làm cách mạng xã hội. Ngược lại, chỉ có 
nước Nga có điêu kiện cân thiết để thực hiện chủ nghĩa xã hội. 
Ông coi công xã nông thôn Nga là mâm mống của xã hội xã hội 
chủ nghĩa tương lai. 

Khác với Ghersen, V.G. Belinski là người khởi xướng phong 
trào cách mạng dân chủ ở Nga. Sau thời kỳ "chấp nhận thực tế” 
ngắn ngủi nhưng rất nặng nề đối với ông vào nứa sau những 
năm 1830, Belinski xác định con đường cách mạng và bắt đầu 
hành động với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. Từ năm 1839 cho đến 
hết cuộc đời ngắn ngủi nhưng sôi động của mình, ông làm việc ở 
các tạp chí /Vhững ghi chép của Tổ quốc và Người đương thời. 

Những quan điểm của V.G.Belinski liên quan trực tiếp tới 
cuộc đấu tranh cách mạng của nông dân. Sự phát triển của 
phong trào nông dân có ý nghĩa quyết định tới kết luận của 
Belinski về sự cân thiết phải đấu tranh bằng con đường cách 
mạng. Belinski trở thành người úng hộ nhiệt thành cách mạng 
quân chúng và là kẻ thù của chủ nghĩa cải lương. Mục đích của 
đấu tranh cách mạng đối với ông là lập nên một "thời kỳ hoàng 
kim", đó là chủ nghĩa xã hội. 

Ông cũng hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản và viết: 

›ng nghiệp là nguồn gốc của những tội ác lớn, 
-_.30200/.801:100252 VAN 
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nhà nước đều tập trung trong tay các sở hữu chủ... 

V.G.Belinski từng làm quen với nhưng tác phẩm đầu tiên 
của K. Marx và F. Engels, nhưng ông đã hình thành một quan 
điểm tiên tiến độc lập về quá trình lịch sư. Theo ông, nhân dân 
là lực lượng chính của lịch sứ. 

Lòng tin ở nhân dân và tình yêu cháy bóng đối với Tổ quốc 
trong chủ nghĩa yêu nước của Belinski được kết hợp với lòng 
căm thù sâu sắc tất cả những kẻ phục vụ lợi ích của chế độ 
nông nô. Chính chủ nghĩa yêu nước cách mạng đã cho phép 
Belinski tiên đoán một cách thiên tài rằng nhân dân Nøa sẽ là 
dân tộc đầu tiên trên thế giới tiến tới chủ nghĩa xã hội. Chủ 
_ nghĩa yêu nước cách mạng thấm đượm trong tác phẩm 7ñư gửi 
_ ŒGogoi (năm 1847). Tác phẩm này dường như tổng kết toàn bộ 











_ cuộc đời hoạt động cách mạng và hoạt động văn học của ông. 
Tư tưởng và hoạt động của Belinski có ảnh hưởng lớn đối 
với thanh niên, sinh viên Moskva thông qua tạp chí /Mhững gi 
chép của Tổ quốc. Cứ mỗi lần đến kỳ xuất bản, sinh viên ghé 
toà soạn 5 lần mỗi ngày, hồi hộp hói xem có bài cúa Belinski 
hay không? Nhưng người đương thời, kể cả kẻ thù tư tưởng của 
ông, cũng phải thừa nhận ảnh hưởng lớn lao đó: Nếu bạn cần 
một người trung thực có khả năng thông cảm với nhưng khô 
đau và bất hạnh của những người bị áp bức hoặc một bác S1 
một thanh tra trung thực dám đấu tranh thì bạn có thể tìm họ 
trong những môn đồ cúa Belinski ở tỉnh. 
Những tư tưởng dân chủ cách mạng của Belinski V° 
Ghersen khác biệt hoàn toàn với trào lưu tư tưởng tự do đươnö 


thời. Bấy giờ, trào lưu này gồm có hai nhóm: nhóm .” _ 
phương Tây gồm các đại diện như C. Kavelin, T. Granov?) 
G]av mã 


V. Botkin, P. Annenkov và nhóm người theo chủ nghĩa 
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đại diện là anh em nhà Kireievski, anh em nha Arsakoy, 
A. Khomykov, Y. Samarin... Nhóm thân phương, Tây phú nhận 
chế độ chuyên chế và chế độ nông nô, chủ trương đưa nước 
Nga tiến theo con đường cúa các nước tư bản chú nghĩa 
phương Tây thông qua nhưng cái cách. Những người theo chủ 
nghĩa Slav muốn giải phóng dân dân chế độ nông nô. Họ tuyến 
truyền tư tưởng chủ nghĩa toàn Slav, liên minh các dân tộc SÌav 
dưới sự bảo hộ của chế độ Nga hoàng. 

Sau cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu, nhóm thân phương 
Tây dân dân phân liệt, phần lớn có xu hướng gân gũi với tư 
tưởng của Belinski, trong đó hoạt động cúa nhóm Petrasevski là 
điển hình. Từ năm 1845, một nhóm quý tộc trẻ và trí thức tiểu 
tư sản yêu văn chương đã tụ tập vào tối thứ sáu hằng tuân tại 
nhà Petrasevski, người thành lập nhóm. Trong các thành viên 
của nhóm có một số viện sĩ hàn lâm tương lai, nghệ sĩ piano 
nổi tiếng Rubinstein, nhà văn F. Dostoievski và một số nhà 
văn trẻ chỉ mới bắt đầu sự nghiệp như M. Sanlykov, ÀA. 
Maikov... Đa số họ theo chủ nghĩa xã hội không tưởng. Trong 
một buổi họp mặt như thế, Dostoievski đã đọc 7hư gửi GogoÍ 
của Belinski. N. Trernysevski, bấy giờ còn là sinh viên Trường 
Đại học Tổng hợp Peterburg, cũng liên hệ với nhóm. 

Sau cách mạng 1848 ở châu Âu, nhóm này tăng cường hoạt 
động. Họ chuẩn bị tổ chức một nhà in bí mật để in các tác phâm 
ng mạng và đã kịp cho ra đời một số tác phẩm tuyên truyền. 
_—— *€trasevski cùng một nhóm bạn tham Bìa soạn thảo 7ừ điền 

P- Tu na "4 “« „ngực ngoài bỏ túi. Bằng việc giải thích các thuật ngữ 
1 '23.⁄8 những người thuộc nhóm Petrasevski đã sử 
“ụng công trìn + = kiểm NẬN này để tuyên tuyển về 
a xã hộ jng cũng như những tư tưởng cách 
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hai và bị cấm" trong cuốn sách, thì một số cuốn đã được phát 
hành và truyền đến tay độc gia. VỤG. Belinski là người biết và 
nội dung thực của cuốn từ điển. Ông nhận xét răng nó "được 
soạn thảo một cách thông minh, biết việc. Đó là cuốn sách tuyệt 
vời" và ông nhiệt tình đề nghị mọi người nên mua nó. 

Tháng 4-1849, các thành viên của nhóm bị chính quyền bắt. 
Tháng 12 năm đó, họ bị kết án tử hình và bị đưa đến quảng 
trường Semionovskaia ở Saint Peterburg để thi hành án. Đúng 
vào lúc các tử tù được nghe lệnh bắn thì có lệnh dừng lại. Án tử 
hình được thay bằng án lưu đày ở Sibir. Trong số người bị đày, 
có nhà văn FE. Dostoievski. Sau này, ông đã mô tả lại cảnh trêT 
quảng trường trong tác phẩm 7hẳằng ngốc. Hoạt động củ 
nhóm Petrasevski đã kết thúc việc truyền bá tư tưởng các 
mạng và chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Nga. 


V- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 


1. Giáo dục và khoa học 


a) Giáo dục 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nư 

Chính phú Nga hoàng đã thực hiện một số cai cách trong Ì 

vực giáo dục trường học. Năm 1802, Bộ Giáo dục nhân : 

được thành lập. Năm 1804, Điều lệ của các trường học thuộy 
trườn, g4 đại học được ban hành.. 

danh ng] _. 4mhen lệ m7... độ c” dục tự d 

ng dân, nhưng thực tế tr Tường, ch ở Nga man 

¡ nông nô không được phép và 
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Giáo dục đạt nhưng tiến bộ đáng kế, Trong nứa đâu thế 
kỷ XIX, số trường trung, học tăng øấp 2,5 lân, số trường tiếu học 
cũng tăng. Vào nhưng năm 30, các trường dạy nghề cấp huyện 
được thành lập để đào tạo viên chức bậc thấp. Tuy vậy, đại đa 
số dân chúng vân mù chư. 

Vì lợi ích của nền công nghiệp đang phát triển, mạng lưới 
các trường kỹ thuật cao và trung cấp ra đời. Nhiều trường đại 
học ở Peterburg, Dept, Vilno, Kazan... được thành lập. Năm 
1805, Trường Đại học Tổng hợp Kharkov được thành lập theo 
sáng kiến của V. Karazin - nhà bác học lớn của Ukraina. Trường 
Đại học Tổng hợp Kiev cũng bắt đầu hoạt động từ năm 1834. 
Trong số sinh viên các trường cao đắng, nhưng sinh viên chịu 
ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng dân chủ chiếm ty lệ lớn. 
Người ta cũng mở các trường đặc biệt - các lycée (trường trung 
học) ở làng của Nga hoàng (Tsarskoie selo), ở Yaroslav và 
Neøin - cho con cái các giai cấp có đặc quyền. 

b) Sư phát triển của khoa học và ký thuật 

Đặc điểm cúa khoa học tiên tiến Nga là dựa trên chủ nghĩa 
duy vật. Nhà bác học Nga P. Gorianinov đã sáng tạo ra học 
thuyết độc đáo về cấu tạo tế bào của các vật và tiến rất gần đến 
học thuyết tiến hóa. Tiếp theo, giáo sư C. Rulie đưa ra tư tưởng 
về sự phát triển từ thấp lên cao của các loài vật. Nhà toán học 
Nga N.I. Lobasevski (1792 - 1856) sáng tạo ra hình học phi 
Euclid, Trong các công trình của mình, ông đã nêu lên cách 
hiểu mới về không gian như một tồn tại khách quan. 

Người Nga đã giải quyết thành công nhiều vấn đề của tiến 
bỘ kỹ thuật. Trong các năm 1833 - 1834, hai cha con nhà 
Trerebanoy đã sáng chế ra đầu máy hơi nước độc đáo và xây 
_ h #6 đường xe lửa đâu tiên dài 3,5 km ở Ural. Năm 1837, đường 


_. 
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—_* đài 25 km được xây dựng, nối Saint Peterburg và Cung điện 
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Mùa Hè của Nga hoàng ở Tsarskoie Selo. Trong lĩnh VƯC cơ khí 
người sáng lập ra khoa học cơ khí Nga - IP.Irebysev (1824 - 1894) 
đã giải quyết được những vấn đề quan trọng nhất về lý thuyết 
Nhà luyện kim Nga lỗi lạc, kỹ sự mó P. Anosov (1797 - 1851) đạ 
tìm ra các phương pháp sản xuất thép chất lượng, cao. 

Các nhà bác học Nga cũng dũng cảm đi đầu trong lĩnh vực 
kỹ thuật điện. Nhà kỹ thuật điện Nga đầu tiên - V. Petrov (1761 : 
1834) đã khám phá ra hoạt động nhiệt và ánh sáng của dòng 
điện; kỹ sư P. Siling (1786 - 1837) chế tạo máy điện báo bằng 
trường điện từ; viện sĩ B. Iakobi chế tạo ra động cơ điện có thể 
điều khiển xuồng chạy trên sông Neva. 

Các nhà hóa học Nga cũng đạt được nhưng thành tích lớn. 
N. Zinin (1812 - 1880) đã tìm ra phương pháp chiết suất anilin 
từ nitrobendon (được gọi là phản ứng Zinin). Trong lĩnh vực 
hóa hữu cơ, một học trò của Zinin là A. Butlerov (1828 - 1886) 
đã hình thành thuyết về cấu trúc hóa học của các chất - cơ sở 
của thuyết hiện đại về cấu tạo các chất hữu cơ. 

Đối với nền y học dân tộc, hoạt động của N. Pirogov (1810- 
1881) - ông tổ của ngoại khoa đã chiến và ngành giải phẫu học - 
có ý nghĩa quyết định. 

Các công trình của V. Struve (1793 - 1864) đóng góp lớn cho 
ngành thiên văn học. Ông là người sáng lập và là Giám đốc Đài 
thiên văn Punkovskaia lớn nhất thế giới lúc bấy giờ (năm 1839). 

Thời kỳ này, Viện Hàn lâm khoa học Nga tổ chức nhiễu 
CuỘC thám hiểm Khôi tộc lớn. tự các năm 1819 - 1821, hai 

thượng t tý F.Belinsauden chỉ huỷ 
Nhu 0 ýM mà ev phụ trách, đã thực hiện 
vn hiểm Tn T vn —— mẹ cực. Một loạt các hòn đảo 
ray ung LG ¡ nhà khoa học và hàng 
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Khoa học xã hội chia thành hai trường phái rõ rệt: thế giới 
quan của những người tháng Chạp, đặc biệt la cúa các nhà 
dân chủ cách mạng thuộc hệ thống các quan điểm kính tế, 
triết học và lịch sử tiến bộ; còn những tư tưởng khai sáng thế 
hiện trongø các tác phẩm của nhà sứ học T. GranovsKl - ngươi 
được V. Trernysevski gọi là một trong những nhà sư học đâu 
tiên của thế kỷ". 

Trong sự phát triển của khoa học lịch sử quý tộc, việc xuất ban 
cuốn Lịch sử nước Nga của N. Karamzin là một sự kiện lớn. ÌNha 
"sử học cung đình” này bảo vệ nền quân chú và ca ngợi chế độ 
nông nô. Để tranh luận với Karamzin, N. Polevoi (1⁄26 - 1840) đã 
cho xuất bản cuốn //ch sử cúa nhân dân Nøa. Đây là cuốn sách 


đầu tiên về lịch sử Nga được viết theo lập trường tư sản. 
2, Sự phát triển của văn học và nghệ thuật 


a) Văn học 

Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử Nga văn học lại phát triển 
với tốc độ vũ bão như nửa đâu thế kỷ XIX. Thành tựu rực rở 
nhất của văn học Nga và thế giới là những sáng tác của A. 
Puskin (1799 - 1837) - ông tổ của văn học Nga mới và là người 
sáng tạo ra ngôn ngữ văn học Nga. A. Puskin là người đầu tiên 
làm cho nền văn học Nga gần gũi với cuộc sống, hướng sự phát 
triển của nó theo con đường của chủ nghĩa hiện thực: 

Toàn bộ sáng tác của Puskin thấm nhuần tỉnh thần nhân 
đạo và tính nhân dân. Trong các tác phẩm của mình, ông đã 
Phát hiện vẻ đẹp và sự vĩ đại của con người. Tiểu thuyêt 
PVgeni Onezin, theo Belinski là "bách khoa toàn thư về đời 
"ống Nga", Các tác phẩm khác như: Mgười con gất viên đại uV, 


Öoris Godunoy... đều là những kiểu mẫu của lối văn nghệ 


thuật cao, mang tính nhân dân sâu sắc. 
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M. Lermontov (1814 - 1841) là một nhà thơ thiên tài, "pười 
tiếp tục sự nghiệp của Puskin. Các tác phẩm của Ông nhự 
Suy tương Nhân vật chính của thời đại chúng ta (Anh hùng 
thời đại), Hội hóa trang... là sự tố cáo xã hội đương thời, một xã 
hội không đem lại sự bình yên cho tâm hồn con người, xã hôi 
mà ở đó lý trí dũng cảm và tự hào của con người bị băng hoại 
dưới ách chuyên chế. 

Đại văn hào N. Gogol (1809 - 1852) nổi tiếng với các tác 
phẩm Những linh hôn chết, Quan thanh tra... Ông cũng đã 


sáng, tạo ra loại văn trào phúng xã hội. Tiếng cười của Gogol 
















làm nên sự nghiệp vĩ đại, nó phá tan ảo tưởng về sự hùng mạnh 
cúa đế quốc Nga, phơi bày trước nhân dân toàn bộ sự bị ổi và 
thối nát của chế độ nông nô. 

Sáng tác của các nhà văn khác trong giai đoạn này đều thể 
hiện rõ khuynh hướng hiện thực. 

Phê bình văn học thời kỳ này cũng đóng vai trò rất quan 
trọng trong sự phát triển của phong trào giải phóng và văn hóa, 
trong đó hoạt động phê bình văn học của V. Belinski có ý nghĩa 
hàng đầu. Ông là người đầu tiên đề ra trên lý thuyết sự phát 
triển của văn học Nga và tìm ra những lý tưởng tốt, đặt hoạt 
động của nhân vật chính diện ở trung tâm các sư kiện. 

b) Nghệ thuật 

Cũng như văn học, các ngành nghệ thuật Nga nửa đầu thế 
ký XIX chuyến sang khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa. Cuộc 
đấu tranh giữa khuynh hướng chính thống thể hiện chính sách 
của chính phủ chuyên chế và khuynh hướng liên hệ với phon§ 
trào giải phóng Nga đã biểu hiện rõ nét. 

Nhà hát Nga đã có một thời gian dài tập trung khai thác 
đê tài chiến tranh vệ quốc năm 1812. Việc Nhà hát Nhỏ bế 
đầu hoạt động năm 1824 và việc khánh thành Nhà hát LOẠN " 
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(tháng 1-1825) là những sự kiện quan trọng trong hoạt động 
nghệ thuật. 

Bên cạnh khuynh hướng chính thống tiếp tục tồn tại, xuất 
hiện một loạt các nghệ sĩ theo quan điểm tiến bộ, như nghệ sĩ 
bi kịch thiên tài P. Mochalov (1800 - 1848), nghệ sĩ M. Sepkin 
(1788 - 1863), người có công đầu trong việc xác lập chú nghĩa 
hiện thực trên sân khấu Nga. 

Nền âm nhạc Nga nửa đầu thế kỷ XIX cũng chuyến sang 
khuynh hướng hiện thực và nhân dân. Cha đẻ cúa trào lưu mới 
là M.IL Glinka (1804 - 1857), tác giả của nhưng vở opera nổi 
tiếng van Susarn, Kusian và Lyudria. 

Hội họa Nga vẫn giữ truyền thống cổ điển và được Viện 
Hàn lâm nghệ thuật Hoàng gia úng hộ. Đại diện lớn nhất của 
trường phái cổ điển hàn lâm là K. Briulov (1799 - 1852), tác gia 
bức tranh øây cuối cùng của fompeii và nhiều bức tranh chân 
dung khác. 

Những người đi đầu trong xu hướng hiện thực của hội hoạ 
Nøa là các hoạ sĩ ngoài Viện Hàn lâm như A.Venesianov (1780 - 
1847) và P. Phedotov (1815 - 1852). 

Ngành điêu khắc và kiến trúc Nga thời kỷ nây cũng để lại 


những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nhà điêu khắc P.Klot 


tạc nhưng con ngựa nổi tiếng để trang trí cầu Anhikov ở 


Peterburg; kiến trúc sư Zakharov xây dựng lại toà nhà củ Bộ 


Hải quân, tạo ra một công trình hài hòa; nhà thờ Kazan của 


A. Vorokhin; nhà hát Alexandre vả toà nhà Bộ Tổng tham 
mưu cúa K. Rotsi... là những công trình kiến trúc tiêu biểu và 
đặc sắc, 


Nên văn hóa Nga nửa 
tựu đạt được đã phản ánh khả năng sáng tạo vĩ đại và tâm hồn 


phong phú của nhân dân Nga. 


đầu thế kỷ XIX với rất nhiều thành 
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- Chương X 
CẢI CÁCH NÔNG NÔ (1861) 


I- NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA CẢI CÁCH 


1. Tĩnh hinh kinh tế 


Những năm 50 của thế kỷ XIX, lực lượng sản xuất mới tiếp 
tục phát triển trong lòng nước Nga phong kiến. Tổng số các xí 
nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến từ năm 1841 đến năm 
1660 tăng từ 6.831 lên 14.388, số lượng công nhân tăng từ 
+Z2.000 lên 565.000 người. Cách mạng công nghiệp vẫn tiếp 
điễn, công nghiệp dệt vái đã hoàn toàn sử dụng máy móc. $ 
một số xưởng luyện kim, đã áp dụng kỹ thuật thổi nóng, máy 
cán cũng đã xuất hiện. Động cơ hơi nước ngày càng được sử 
dụng rộng rãi trong công nghiệp. 

Lao động làm thuê bắt đầu thay thế cho lao động nông nổ. 
Đến năm 1861, ở ngành công nghiệp chế biến, lao động làm thuê 
đã chiếm 87%. lìng khi đó, lao động nông nô vân thống trị trong 
công nghiệp mỏ, công nghiệp dệt dạ và một số nøành khác. 

Sự phát triển của các xí nghiệp tư bản chú nghĩa đưa đến sự 
phá sản của các công trường thú công của nông nô. Đồng thời, 
chế độ phong kiến lỗi thời trói buộc sự phát triển sản xuất vâ 





“ 


phương X: (ải cách nông Hồ [f8 240 
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quan hệ tư bản chú nghĩa trong công nghiệp. Trong nước, 
không cÓ va không thể CÓ đội quần lao động dư trừ cần thiết 





cho chủ nghĩa tư bản. Đa số công nhân làm thuê vẫn là nông nô 
được địa chủ tha tạm thời để nộp thuế. Không ít trường hợp, 
chú Xưởng vân là nông nô. Thị trường tiêu thụ cho công nghiệp 
còn hẹp, sự tích lũy tư bản diễn ra chậm chạp. 

Mặc dù một số ngành sản xuất đạt tiến bộ rõ rệt nhưng nhìn 
chung chế độ nông nô kìm hãm sự phát triển công nghiệp. 
Nước Nga ngày càng lạc hậu hơn các nước tư bản, điều này thể 
hiện rõ nhất trong ngành luyện kim. Từ năm 1800 đến năm 
1860, sản lượng gang ở Nga chỉ tăng 7 triệu pud, trong khi sản 
lượng gang của Anh tăng 240 triệu pud. 

Sư phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra cả trong nông 
nghiệp, sở hữu ruộng đất của tư san ra đời. Đến năm 1861, đã 
có gần 6 triệu đexiatina đất thuộc sở hữu của thương nhân và 
nông dân. Nhưng cơ sở kinh doanh lớn được lập ra trên nhưng 
đất đai đó. Sự phân hóa của cải đã thâm nhập khá sâu vào nông 
dân, đặc biệt là bộ phận nông dân nhà nước. 

Do mất dân tính chất tư nhiên, cơ sở của kinh tế địa chủ 
cũng sụp đổ. Vào những năm 1850, phần lương thực hàng hóa 
ở các cơ sở kinh tế lớn và vừa của địa chủ đã chiếm tới 50 - 55% 
san lượng ngũ cốc. Một số địa chủ đã sử dụng lao động làm 
thuê, đặc biệt với những công việc theo mùa ở vùng trung lưu 
Volga, ven bờ Biển Đen, Ukraina thuộc hữu ngạn sông Dnepr. 

Đa số địa chủ tìm cách tăng sản lượng lương thực bằng 
những phương pháp cũ: chiếm đất của nông dân để mở rộng 
diện tích canh tác và tăng cường bóc lột nông nô dưới hình thức 
lao dịch và thuế. Điều này làm cho kinh tế nông dân - cơ sở tồn 
tại của kinh tế địa chủ - bị phá sản, phần lớn nông dân phải 
Chạy ra các thành phố. 
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Một số địa chủ tìm cách chuyển sang phương thức kinh 
doanh hợp lý hơn. Họ sứ dụng _"' nông nghiệp, áp dụng 
những kỹ thuật canh tác mới, mơ rộng điện tích cây công 
nghiệp, phát triến chăn nuôi và có người thậm chí đã thử sử 
dụng máy hơi nước trong nông nghiệp. 

Nhưng, những lực lượng sản xuất mới đã mâu thuẫn gây 
gắt với lao động cưỡng bức năng suất thấp của nông nô. Người 
nông dân lao dịch không quan tâm đến máy móc và những 
phương pháp canh tác hợp lý, vì vậy cho đến đầu những năm 
1860, công cụ sản xuất chính vẫn là cày thô sơ và bừa gỗ. Nông 
nghiệp nước Nga ở trong tình trạng đình trệ và suy sụp. 

Thất bại nhục nhã của quân đội Nga trong cuộc chiến tranh 
Krym đã cho thấy rõ sự mục nát và bất lực của chế độ chuyên 
chế Nga hoàng cũng như sự lạc hậu về kỹ thuật - kinh tế, vẻ 
chính trị và quân sự của nó. 


2. Cuộc khúng hoảng cách mạng chín muồi 


Ít lâu sau khi ký hòa ước Paris năm 185ó, trong một cuộc trò 
chuyện với các đại biểu quý tộc ở Moskva, hoàng đế Alexandre II 
(người kế vị Nikolai I) đã nói một câu nổi tiếng: "Thà bãi bỏ chế 
độ nông nô từ trên xuống còn hơn chờ đến lúc tự nó bị thú tiêu 
từ dưới lên". Phản ánh rõ nét tình trạng săn sàng bùng nổ củả 
nông dân, nhưng lời của Nga hoàng đã gây ấn tượng rất mạnh 
đối với toàn xã hội Nga. 

Đâu năm 1857, Chính phủ thành lập Uỷ ban bí mật về vấn... 
đề nông dân. Uý ban này có nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch HN 
phóng dần dân nông dân "để không gây những đảo lộn lớn F 
Cuối năm 1857, các uý ban quý tộc hàng tính được thành l 
với nhiệm vụ soạn thảo những dự án cải cách. Sau đó, uỷ P°" 
chính và các ban biên tập trực thuộc được thành lập ở PetrP#"” 


..RB 
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Thoat đầu, Chính phủ dự tính giải phóng nông dân khóng có 
đất và giữ lại hầu như toàn bộ hệ thống phong kiến cũ. Nhưng 
đến năm 1859, khi tình thế cách mạng xuất hiện, Chính phú 
buộc phải thực hiện nhiều nhượng bộ. 

Trước nguy cơ của một sự bùng nố xã hội, trong giai cấp 
thống trị đã xảy ra sự chia rẽ sâu sắc. Cuộc đấu tranh gay gắt 
của các nhóm địa chủ, đặc biệt những người theo chủ nghĩa tự 
do và những người ủng hộ chế độ nông nô, nổ ra xung quanh 
vấn đề cải cách. Ngay trong Chính phủ cũng có những bất đồng 
nghiêm trọng, gây ra sự khúng hoảng về đường lối của giai cấp 
thống trỊ. 

Song kẻ thù không khoan nhượng của cải cách là quý tộc 
ruộng đất nhỏ, vì họ không thể chuyến sang kinh doanh nông 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Quý tộc phong kiến lớn thì øiư lập 
trường bảo thủ vì họ có những nguồn thu thập lớn dưới dạng 
thuế. Ở các tỉnh đất đen, nơi đất có giá trị cao, quý tộc đề nghị 
cho nông dân được giải phóng vườn và những lô đất nhỏ để sử 
dụng tạm thời với những nghĩa vụ nhất định. Quý tộc ở vùng 
thảo nguyên ít dân thì đòi cấp đất cho nông dân để nhận tiền 
chuộc. Còn ở vùng đất khô cằn, địa chủ lại muốn chia đất cho 
nông dân nhưng với điều kiện họ phải trả tiền chuộc không chỉ 
cho đất mà cả cho cá nhân họ. Các địa chủ tự do cũng có yêu 
cầu tương tự. 

Các ban biên tập phải nghiên cứu những dự 
ban quý tộc, tổng hợp các yêu sách của họ để tìm ra những giải 
pháp có tính chất dung hòa sao cho vừa bảo vệ được những đặc 
quyên của địa chú, lại vừa ngăn chặn được sự bùng nô của 
Phong trào nông dân. ˆ 

_ Mặc đù phe chống cải cách phản đối dữ đội, Chính phủ - 
đại điện quyền lợi chur phong kiến - vẫn 
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Nhân thấy răng, nhưng trật tự đất đai cũ không thể tồn tai 


được lâu nữa, quy tộc bắt đâu dùng bạo lực cướp bóc nông dân 
đất tốt, cắt xén phân đất cúa nông dân, giải 


Họ thu lại những 
đất, cưỡng bức người chống đối dị 


phóng nông, dân không có 
cư đến Sibir, bắt đăng lính... 

Tình cảnh nông nô cũng như công nhân tự do đêu xấu đị 
đáng kể. Nhiều chủ xưởng, trong khi chờ đợi sự sụp đổ tất yếu 
cua chế độ nông nô, đã làm phá sản một cách có ý thức các xí 
nghiệp của mình: nhà máy không được sửa chữa, hầm mó bị bỏ 
hoang, thực phẩm không được chế biến. Tháng 12-1860, hơn 
100.000 công nhân nông nô và gia đình họ ở Ural bị nạn đói đe 
dọa. Trong các năm 1859 - 1861, do sự cắt giảm sản xuất đột 
ngột của ngành công nghiệp dệt vải, các chú xương bắt đâu 
giãn thợ hàng loạt, giảm tiền lương. 

Phong trào nông dân diễn ra ở khắp nơi. Theo tài liệu lưu trư 
năm 1859 có Ø1 cuộc nổi dậy của nông dân, năm 1860 có 126 cuộc 
khởi nghĩa. Hình thức đấu tranh phổ biến nhất của nông dân là 
đốt dinh thư của địa chủ. Một địa chủ ở Simbirsk viết răng: dinh 
thư của ông ta "cháy bốn lần, những vụ đốt nhà điễn ra liên miền 
và không ngày nào không có hoá hoạn". Phong trào nông dân Dị 
quân đội đàn áp ở 25 tính. 

Công nhân Nga cũng bắt đầu đấu tranh. Trong các năm 1859 - 
1861 đã xảy ra 37 cuộc đấu tranh tự phát trong công nghiệp. 
Phong trào bãi công - hình thức đấu tranh đặc biệt của giai cấp 
vô sản - ra đời. Cuộc nổi dậy của nông dân xí nghiệp luyện sắt 
Bangov ở tính Perm (mùa thu năm 1859) là một tron nhưn§ 
cuộc bãi công lớn. Nhiều cuộc đấu tranh lớn xảy ra ở nhà mấy 
Apgor, thuộc tính Penzen và nhà máy Sinvin, thuộc tình 
Crenburg. Năm 1860, công nhân các xí nghiệp ở Ural vả công 
trường xây dựng đường sắt Warszawa đã nổi dậy đấu tranh. 
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Tinh thân đấu tranh của nhân dân đã tác động đến quân đội 
vì đa số binh lính đều xuất thân từ nông dân. Nhiều cuộc nối 


dâV của binh lính nÔ ra vào các năm 1859 - 1860. lrong giới sĩ 


quan tIÊ! 
Chap được khơi dậy, một số người đã tham gia tuyên truyền 


cách mạngð. 


n bô, truyền thống cách mạng, của những người tháng 


3. Phong trào cách mạng dân chú cuối những năm 50 cua 
thế ky XIX 

Những năm hình thành tình thế cách mạng cũng là thời ky 
hoạt động của thế hệ thứ hai những nhà dân chú cách mạng, 
những người phản ánh quyền lợi của nông dân. 

N. Trernysevski (1828 - 1889) là nhà hoạt động dân chủ cách 
mạng lỗi lạc nhất, nhà tư tướng và lãnh tụ của trí thức cách mạng 
thời kỳ này. Ông được coi là một trong nhưng bậc tiền bối lớn 
nhất của phong trào xã hội - dân chú Nga. Ông còn là người kiên 
trì thực hiện tư tưởng cách mạng nông dân, nhiệt tình bao vệ 
quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng nông dân. 

Tư tưởng cách mạng của N. Trernysevski hình thành dưới 
ảnh hưởng nặng nề của chế độ nông nô ở Nga và tư tưởng 
cách mạng của các bậc tiền bối như V. Belinski và A. Ghersen. 
Ông đã từng nồng nhiệt chào mừng cách mạng 1848 ở 
châu Âu. Từ những bài học của cách mạng 1848, ông đi đến 
kết luận cần phải lật đổ chế độ chuyên chế và chế độ nông nô 
ở Nga bằng con đường cách mạng, đồng thời lên án chế độ tư 
sản "mà trong đó 9/10 dân chúng là nô lệ và vô sản". Ông 
cũng tin tưởng rằng cách mạng nông dân sẽ xảy ra ở Nga và 
tự chuẩn bị để tham gia tích cực vào sự kiện đó. Ông cho rằng 
lực lượng cách mạng chính là quần chúng nhân dân, mà trước 
hết là nông dân, 
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Trong những năm 1854 - 1862, N. Trernysevsk; là 


của N.A. Nekrasov và N.A. Dobroliuboyv, ông đã biến tạp chự 
thành một cơ quan cách mạng chiến đấu. "Người đương thợ: 
trở thành diễn đàn toàn Nga, là trung tâm đoàn kết vẻ tổ chức 
và tư tưởng của các lực lượng dân chủ cách mạng Nga. Trong 
thời kỳ chuẩn bị cải cách, N.Trernysevski đã cho công bố trên | 
tạp chí một loạt bài xuất sắc về vấn đề nông dân - vấn đẻ nhạy 
cảm nhất đương thời. Ông hiểu rõ rằng, Chính phủ không thể 
giải phóng nông dân thực sự và cho rằng chỉ có cách mạng 
nhân dân mới có thể giải phóng nông dân. Những yêu sách 
cách mạng tự phát của nông dân được Trernysevski trình bày 
trong các bài báo của mình dưới dạng một cương lĩnh cách 
mạng hoàn chính, đáp ứng quyền lợi sống còn của nhân dân. 
1rernysevski kiên quyết bảo vệ quyền của nông dân trong việc 
sở hữu đất vườn, đất ruộng, đồng có và rừng. Ông phê phán 
mọi dự án cướp bóc nhân dân của các địa chủ cũng như những 
người theo phái tự do. 

N. Trernysevski là một nhà xã hội chú nghĩa không tưởng. 
Ông cho rằng nước Nga có thể đi lên chủ nghĩa xã hội nhờ 
những công xã nông thôn. Theo ông, để công xã trở thành cơ sỞ 
















của chủ nghĩa xã hội cần có những điều kiện sau: thủ tiêu chế 
độ nông nô bằng cách mạng và trao không (không phải chuột) 
toàn bộ ruộng đất cho nông dân. 

Tư tưởng cách mạng của N. Trernysevski được K. Mar% Ẳ 
F. Engels đánh giá cao và có ảnh hưởng đối với tư tưởng cuâ 
V.I. Lênin cũng như các thế hệ những người cách mạng ở? 
sau này. : 

Một người bạn chiến đấu thân thiết và trung thành " #¡ 
Trernysevski là N,A. Dobroliubov (1836 - 1861). Ông lâ nha :- 


t 





e0 


(hư0n§ X: Dải tá 





ch nông nô (1861) ®js1e. 


tưởng lôi lạc của cách mạng nông dân, nhà triết học duy vật và 





nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng. Trong các bài phê bình văn 
học của mình, ông đã lên tiêng đấu tranh giải phóng nhân dân 
Nga khỏi ách nông nô. Cũng như Trernysevski, ông tín tướng ở 
cách mạng nông, dân và coi nhân dân là lực lượng quyết định 
của lịch sử. 

Sau nhiều năm bị cảnh sát Nga hoàng và chính quyền 
Pháp săn đuổi, cuối cùng A. Ghersen đã định cư tại London. Ố 
đó, năm 1853 một nhà in tự do của Nga được thành lập. Từ 
tháng 7-1857, Ghersen cùng với nhà cách mạng N. Ogarev 
sáng lập tờ báo 7ïêng chuông với số lượng phát hành lên tới 
2.500 bản. Được in trên giấy mỏng, báo được bí mật chuyến về 
Nøa và truyền bá trong giới trí thức, sinh viên và sĩ quan có 
tinh thần cách mạng. 

Cương lĩnh chính trị của Ghersen thoạt đầu còn ôn hòa và 
đưa ra những yêu sách: giải phóng nông dân, giải phóng báo chí 
khỏi chế độ kiểm duyệt, giải phóng đẳng cấp chịu thuế khỏi sự 
đánh đập... Trong vấn đề nông dân, Ghersen trải qua nhiều dao 
động và còn những áo tưởng về Nga hoàng. Ghersen và các 
đông chí của ông trong tờ báo 7iếng chuông bị "giằng xé" giữa 
hai lực lượng: phái tự do - thuyết phục ông hòa hoãn với chế độ 
Nga hoàng và từ bỏ khuynh hướng cách mạng của 7iêng 
chuông, phái dân chủ - cách mạng của Trernysevski lại phê phán 
say gắt những ảo tướng tự do của ông. Một thời, cuộc bút chiên 
gay gắt đã nổ ra giữa báo Tiếng chuông và tạp chí Người đương 
thời Năm 1859, Trernysevski bí mật viếng thăm Ghersen ở 
London. Hơn nữa, khi công VIỆC chuẩn bị cải cách gần kết thúc, 
người ta càng thấy rõ rằng cải cách sẽ không đi đên đâu. Ả. 
Ghersen và các bạn của ông dần dần mất lòng tin vào những ý 
đồ tự do của Alexandre II nên đã đứng hắn sang phía cách 
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mạng. Cuối năm 1860, họ tuyên bố đấu tranh đòi thủ tiêu hoàn 
toàn chế độ nông nô bằng con đường khởi nghĩa nông dân. 

Ngoài hoạt động tuyên truyền, các nhà dân chủ - cách mạng 
còn chuẩn bị thành lập một tổ chức cách mạng bí mật, 
Trernysevski đã đào tạo "những nhà cách mạng chân chính". 
liên hệ với giới trí thức dân chủ. Đến trước cải cách, ông và các 
đồng chí của mình đã lập được nhiều nhóm sinh viên cách 
mạng ở Trường Đại học Tổng hợp Saint Peterburg cùng nhiều 
trường khác. Các nhóm sinh viên cách mạng cũng được thành 
lập và hoạt động ở Moskva và ở nhiều thành phố khác. 

Trong tình thế cách mạng trước cai cách, các nhà dân chủ 
cách mạng do N. Trernysevski lãnh đạo đã tuyên truyền không 
mệt mỏi cho tư tưởng cách mạng nông dân, đoàn kết và tổ chức 
các lực lượng dân chủ, kiên quyết đấu tranh chống chế độ Nga 
hoàng, tố cáo những kế hoạch nhằm cướp bóc nông dân thông 
qua cải cách của chính phủ đương thời. 


ll- SỰ THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ NÔNG NÔ Ở NGA 
VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG DÂN CHỦ 
ĐẦU NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỶ XIX 


1. Những nguyên tắc cơ bản và tính chất của cải cách 
năm 1861 


4a) Bãi bỏ sự phụ thuộc nông nô 


Ngày 19-2-1861, Nga hoàng Alexandre II ký tuyên ngôn về 
việc bãi bỏ chế độ nông nô và "quy định" về thân phận mới của 
nông dân, song đến ngày 5-3, các tài liệu này mới được côn§ bố. 

Theo "quy định" ngày 19-2, nông dân được hưởng tự d9. SẺ - 


ư 


thân thể, địa chủ không thể bán, mua, đổi và cầm cố hỌ Mộ 


nu. 


(hương Ä: Uải cách nông nô (1861) 257 


trước nữa. Nông dân được quyền sơ hưu động sản và bất động 


san, buôn bán hay kinh doanh, đi làm thuê, chuyền sang đăng 





cấp khác. 

Tính chât tư sản của cai cách này được thế hiện qua việc 
thừa nhận sự giải phóng nông dân về thân thể. Nhưng nóng 
đân vẫn chưa được hưởng đầy đú quyền công dân. Họ bị liệt 
vào cái øỌI là “đắng cấp đóng thuế” và có nghĩa vụ đóng thuế 
thân (được ban hành từ thời Piotr I), thực hiện nghĩa vụ đăng 
lĩnh. Hình phạt đánh đập vân được giư lại. 

Cơ quan quản lý xã hội của nông dân, được thành lập sau 
cải cách, hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền Nga hoàng. 
Những người trung gian của công xã, những người đóng vai trò 
hòa giải trong các cuộc thương lượng giữa nông dân và địa chủ, 
được chỉ định từ giai cấp địa chủ. 


b) Phần đất của nông dân và phần 'đất cắt" 

Vấn đề chính của cải cách - vấn đề ruộng đất - được giai 
quyết vì quyền lợi của địa chủ. Toàn bộ đất đai mà nông dân 
cày cấy từ bao đời trước được coi là sở hữu của địa chủ. Nông 
dân chỉ có thể nhận lô đất để "sử dụng thường xuyên đổi lấy 
những nghĩa vụ". 

Để xác định kích thước của phần đất theo "quy định" ngày 
19-2, các tỉnh Đại Nga, một phần Ukraina và Belorussia được 
chia thành ba vùng: vùng đất đen, vùng đất không đen và vùng 
thảo nguyên. Kích thước phân đất ở mỗi vùng được quy định 
khác nhau. 

® vùng đất đen, nơi đất đai đặc biệt màu mở, nông dân 
được nhận ít hơn so với phần của họ trước cải cách. Phân đât 
thu lại từ nông dân gọi là phần "đất cắt". Tại 21 tỉnh đất đen, 
đất cắt" chiếm hơn 20% số đất mà nông dân sử dụng trước cải 
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su . Diệt xẻ chủ x cớ Nam và N em P1ư những 
phân đât cắt rât lớn: ở tính Samara - 41,85, Ở Saratov . 42A%. 
Tại một số lãnh địa, phân đất cắt lên tới 70 - 80%. ở vùng đất 
không đen, phần đất cắt chiếm chưa tới 9,9%. Bình quán cả 
nước, địa chú giữ lại của nông dân hơn 18% đất. 

Địa chủ thu về những phần đất tốt, để lại cho nông dân chủ 
yếu là đất cát (xấu), đầm lây, nơi có dại mọc. Các phân đất của 
địa chú thường xen vào giữa đất của nông dân và chia nhỏ 
chúng ra. Địa chủ đã lợi dụng những phần "đất cắt" và sự xen 
kẽ các phần đất để nô dịch nông dân. 

Bên cạnh việc cắt giảm các phần đất của nông dân, cải cách 
còn cho phép giải phóng một số nông dân không có đất. Những 
người hầu trong gia đình, nông dân của các quý tộc không có 
lãnh địa và một phần nông dân ở các lãnh địa nhỏ hoàn toàn 
không được nhận đất. Những công nhân nông nô ở các nhà 
máy của lãnh địa, những người làm ở các xí nghiệp của nhà 
nước... hoặc hoàn toàn không được nhận đất, hoặc được nhận 
phần đất rất ít ôi. Có gần 4 triệu nông dân không được nhận đất 
hoặc chỉ nhận được phần đất rất nhỏ bé. 












c) Những nghĩa vụ của nông dân và tiền chuộc 


Để nhận những phần đất bị cắt xén của mình, nông dân vân 
phải đóng thuế cho địa chủ hoặc làm lao dịch như trước kia. Mức 
thuế cho phần đất ở các khu vực khác nhau, dao động t " 
khoảng 8 - 12 rup và hoàn toàn không tương ứng với thu nhật 
do đất đai mang lại. Ngoài ra, người ta còn định ra cải ø©' r 
"phân cấp" thuế: đexiatina đầu tiên của phần đất phải chịu một 
nửa mức thuế. Vì vậy, nông dân nhận càng ít đất lại càng P"! 
đóng thuế cao. Những nông dân làm lao'dịch, hằng năm Ph#' nã ỉ 
cho chủ 40 ngày (nếu là đàn ông), hoặc 30 ngày (nếu là phú , SuÀ 
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và phải làm việc bằng công cụ của mình. Nghĩa vụ của nông nô 
sau cải cách không khác bao nhiêu so với nghĩa vụ của nông nô 
trước đó và vẫn mang tính chất phong kiến. 

Nông dân có thể được giải phóng khỏi nghĩa vụ bằng cách 
ký giao kèo chuộc với địa chủ. Cho đến khi được chuộc, họ 
được coi là những người 'có nghĩa vụ tạm thời”. Các giao keo 
chuộc chỉ được ký với sự đồng ý của địa chú. Phải 20 năm sau 
cải cách, vào cuối năm 1881, Chính phủ mới ra đạo luật về việc 
đình chỉ các quan hệ "nghĩa vụ tạm thời" từ năm 1883 và cho 
phép tất cả nông dân được chuộc. 

Nông dân phải trả một số tiền lớn để chuộc phần đất nhỏ 
hơn phần mà họ sử dụng trước đây. Số tiền này lại cao hơn giá 
đất thị trường nhiều. Vì nông dân không có tiền để nộp nên 
Chính phủ đứng ra làm trung gian. Đến 80% tổng số tiền chuộc 
là do Chính phủ trả cho địa chủ. Số tiền này được coi là nợ mà 
nông dân phải trả dần cho Chính phủ trong vòng 49 năm với lãi 
suất hằng năm là 6%. Tiền chuộc là gánh nặng đối với nông dân 
suốt 40 năm dài. Mãi đến sau cách mạng 1905 - 1907, Chính phủ 
mới buộc phải bổ chế độ tiền chuộc. Đến lúc đó, nông dân trả 
cho địa chú (qua kho bạc) khoảng tỉ 2 rup cho số đất mà vào 
thời điểm cải cách chỉ trị giá hơn 500 triệu rup. 

Năm 1863, một "quy định" đặc biệt được ban hành. Theo 
'quy định" này, cải cách được áp dụng với nông dân của hoàng 
tộc. Tầng lớp nông dân này bị mất ít đất hơn nông nô của địa 
chủ, đất của họ "bị cắt" khoảng 10%. 

Năm 1866, cải cách được áp dụng đối với nông dân của nhà 
nước. Họ được giữ lại những phần đất mà họ đã sử dụng trước 
cải cách, Nông dân nhà nước lập tức được liệt vào loại nông 
dân - sở hữu chủ". Họ không phải nộp tiền chuộc nhưng lại 
chịu thuế đất tăng hơn trước. 
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Năm 1861, cải cách được tiến hành Ở LJkraina, Delorussia và 
Litva. Ở các tỉnh Poltava và Ekaterinoslav, địa chú cắt của nông 
đân đến 40% phần đất, ở tỉnh Kharkov là 30. 

Việc thú tiêu chế độ nông nô ở Kavkaz được tiến hành vạc 
thập niên 60 và đâu thập niên 70 cúa thế ký XIX. Địa chú 
Gruzia được quyên giữ lại cho mình một nứa diện tích đất. 
Những quan hệ về "nghĩa vụ tạm thời" ở Gruzia mãi đến cuối 
năm 1912 mới bị bãi bó. 

Ở Azerbaljan và ArmenlIa, cải cách được thực hiện năm 
1870. Địa chú ở đây có quyền giữ lại 1/3 số đất, các quan hệ vẻ 
'nghĩa vụ tạm thời" tồn tại đến tận năm 1913. 

Mặc dù có những hạn chế, cải cách nông nô năm 1861 đã 
mở đường cho Nga bước vào thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư 
bản công nghiệp. Việc giải phóng nông dân về thân thế là mặt 


ÖỔỎ A““ ` Z 2 Ao . AZ . Z 
tiến bộ, mang tính tư sản rõ rệt nhất cúa cải cách. 


Cải cách là sự nhượng bộ bắt buộc từ phía chế độ chuyên. 


chế và là thành quả phụ của cuộc đấu tranh cách mạng của 
quân chúng nông dân và những người dân chủ cách mạng Nga. 
Cải cách chưa giải quyết một cách cơ bản về vấn đề ruộng đất, 
chưa thoả mãn những yêu sách của nông dân. Cuộc đấu tranh 
cho sự giải phóng hoàn toàn còn ở phía trước. 


4a) Cuộc đấu tranh của nông dân 


Năm 1861, Ở "Nga xây ra 1 176 cuộc khởi nghĩa nông d' 
Cuộc đấu tr anh của nông dân đạt đỉnh cao từ tháng 3 dễ 
tháng 6, kh v4 'TỘ "ng a 43 tỉnh. vụ huộc Hiòng châu Âu củ 
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Ở làng Bezna thuộc tỉnh Kazan, nhân dân không tin ở sư 
xác thực của "quy định". Lãnh đạo phong trào là Anton Pewed 
người duy nhât biết chư trong làng. Ông tuyên bố: Nông dân lẽ 
ra phải được tự do từ lâu và tất cả ruộng đất phai được giao cho 
họ. Dân các làng lân cận cũng đến Bezna tham gia đấu tranh. 
Phong trào lan ra ba huyện. Theo lời kêu ØỌI của A. Petrov, 
nông dân từ chối làm lao dịch, không nộp thuế, cướp lúa mì từ 
kho của địa chú... Nông dân Tatar đã cùng đấu tranh với nông 
dân Nga. Khởi nghĩa bị quân đội của Nga hoàng đàn áp đã 
man: hơn 300 nông dân bị giết và bị thương, A. Petrov bị xư bắn 
theo bản án của Toà án quân sư dã chiến. 

Bi kịch ở Bezna đã gây sự căm phân tột độ trong xã hội tiên 
tiến Nga. Sinh viên Kazan tổ chức biểu tình dưới hình thức cầu 
hồn cho những người bị giết. Giáo sư sư học trẻ A. Sapov đã 
đọc bài diễn văn đây nhiệt huyết với câu kết luận: "Hiến pháp 
dân chú muôn năm!"... dự 

Tháng 3-1861, phong trào nông dân bắt đầu ở các lãnh địa 
của bá tước Stroganov, thuộc huyện Solikam - tỉnh Perm. Khởi 
nghĩa đã lôi cuốn gần 17.000 nông dân tham gia. Nhiều cuộc 
nối dậy cúa nông dân diễn ra ở Ukraina, Belorussia, Litva và 
các vùng dân tộc khác. 

Công nhân cũng nối dậy đấu tranh, có tới 16 cuộc đấu tranh 
cúa công nhân diễn ra ở Ural, trong đó có 4 cuộc bãi công. Nổi 
bật nhất là cuộc bãi công ở nhà máy luyện gang Lysven. Công 
nhân đòi tăng lương và chống lại chính quyền khi người lãnh 
đạo của họ là Baladin bị bắt. 


b) Phong trào cách mạng dân chủ 


„ hyên ngôn" của Nga hoàng và "quy định: ngày 19-2 đã 
g định những dự đoán của các nhà cách mạng dân chủ, m 
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người đại diện tiêu biểu nhất là Trernysevski. Năm 1861, nhà 
nước thực hiện chế độ khủng bố và kiếm duyệt ø sắt ĐaO, buộc 
các nhà cách mạng dân chủ phải rút vào hoạt động bí mật. Đặc 
điểm của phong trào bấy giờ là sự truyền bá báo chí bị mật. Các 
nhà dân chủ cách mạng, tập hợp xung quanh tạp chí Người 
đương thời, đã cho in và phát truyền đơn tố cáo "tính chất Xr 
cướp" của cải cách, kêu øoI nông dân chuẩn bị khởi nghĩa vũ 
trang. Các truyền đơn cũng nhắc đến hoạt động của một trung 
tâm cách mạng bí mật ở Nga. 

Mùa hè và mùa thu năm 1861, xuất hiện tờ báo Msười Đại 
Nga. Báo chỉ ra được ba số và một bản dự thảo sưi N øa hoàng 
gồm những yêu sách đối với chế độ chuyên chế. Báo do một uỷ 
ban bí mật xuất bản với mục đích tập hợp lực lượng cho cuộc 
khơi nghĩa nhân dân tất yếu sẽ nổ ra vào mùa hè năm 18623. Báo 
cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân khởi nghĩa thủ tiêu "hệ 
thống chuyên chế quân sự". Một số nguồn tài liệu cho thấy 
rằng, N. Trernysevski, N. Dobroliubov và nhiều người khác 
tham øgia xuất bản báo. 

Giới dân chủ Nga đồng tình với quan điểm của báo 
Người Đại Nøa, còn A. Ghersen coi việc xuất bản báo là "một 
chiến công". 

A. Ghersen va N. Ogarev cũng phê phán kịch liệt cải cách 
trên những trang báo 7iếng chuông. Hưởng ứng sự kiện Ở 
Bezna, A. Ghersen kêu gọi nông dân đừng tin vào Nga hoảng 
và các cha đạo. 

Tháng 7-1861, báo 7⁄ếng chuông đăng bài của OP. 
"Nhân dân cần gì?" và câu trả lời là: ruộng đất, tự do, giáo dNG “ 
Dài báo đã phê phán tính chất nông nô của cải cách - tuyên ° Xã 
ruộng đất là sở hữu của địa chủ. Ogarev khuyên nhân dân 
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đừng hy vọng vao Nøa hoàng và phải tìm "những người bạn 
chân chính và nhưng người trung thành" trong bính lính, sĩ 
quan và trí thức cách mạng. 

Bài báo "Nhân dân cân gì?" trở thành cương lĩnh của một tố 
chức cách mạng bí mật xuất hiện vào mùa thu năm 1561 - 
"Ruộng đất và tự do”. Người cố vũ về tư tưởng của tố chức nay 
là N.Trernysevski. Đứng đâu tố chức là "Uý ban nhân dân 
Trung ương Nga", có cơ sở Ở Saint Peterburg, Moskva, Hạ 
Novgorod, Kharkov, Tver và Kazan. Tố chức bí mật này đặt 
nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng nông dân để thủ tiêu chế độ 
chuyên chế và triệu tập quốc hội gồm các đại diện do nhân dân 


bầu ra. 


c) Khởi nghĩa năm 1663 - 1864 ở Ba Lan, Belorussia và Lifva 


Tiếp theo Nga, phong trào đấu tranh cũng nổ ra mạnh mẽ ở 
Ba Lan. Nông dân khởi nghĩa, công nhân bãi công, chưa kế 
nhiều cuộc biểu tình yêu nước diễn ra ở Warszawa và các thành 
phố khác. 

Ở Ba Lan lúc này có hai lực lượng tranh giành quyền lãnh 
đạo phong trào nhân dân giải phóng, đó là phái "Trắng" - đại 
diện quyên lợi của đại địa chủ - chủ trương nhờ sự giúp đỡ của 
Anh, Pháp để buộc Chính phú Nga hoàng trao tra độc lập và 
phái "Đỏ" - đại diện các giới tư sản tự do cấp tiến - chủ trương 
khởi nghĩa để giành độc lập, đồng thời, họ còn nêu mục tiêu 
phục hồi đường biên giới năm 1772 của Ba Lan. Cánh tả của phái 
'“Đó" - Yaroslav Dombrovski, Valeri Vrublevski - chịu ảnh hương 
tư tưởng của A. Ghersen, N. Trernysevski, T. Septrenko, chủ 
trương kết hợp cuộc đấu tranh giành độc lập với đâu tranh vì cải 
cách dân chủ. Mạng lưới tổ chức khởi nghĩa được hình th: 
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đưới sự lãnh đạo của phái "Đó". Tháng 6 - 1862, cơ quan lãnh đạ,, 
cua phái "Đỏ" - Uy ban Dân tộc Trung ương - được thành lập. 

Đêm 23-1-1863, khơi nghĩa bắt đâu theo lời kêu ØOi của Ủy 
ban Dân tộc Trung ương, song cuộc khởi nghĩa chưa được 
chuẩn bị kỹ càng và mang tính chất chiến tranh du kích le tẻ, 
Ủy ban Dân tộc Trung ương được cải tổ thành Chính phu nhân 
dân. Chính phú mới này đã thông qua sắc lệnh về việc biến 
ruộng đất mà nông dân đang sử dụng thành đất thuộc quyền 
sở hữu của họ. Nhưng, địa chủ đã can thiệp và tách nông dân 
khói phong trào khởi nghĩa. Phái "Trắng" gianh được quyền 
lãnh đạo phong trào và đã lái nó theo hướng ôn hoà. 

Cùng thời gian này, khởi nghĩa còn nổ ra ở Belorussia và 
Litva, mang tính chất phong trào nông dân rộng rãi. Người 
lãnh đạo phong trào ở Belorussia là nhà dân chủ cách mạng 
Castus Kalinovski, học trò của N. Trernysevski. Ông nêu mục 
đích của phong trào là giải quyết vấn để nông dân bằng cách 
chia ruộng đất của địa chủ cho nông dân. Các nhà dân chủ Nga 
đã nhiệt tình úng hộ phong trào, nhưng do sự chia rẽ nội bộ vâ 
sự hỗ trợ của các chính phủ Anh, Pháp, Phổ cho Chính phủ Nga 
hoàng nên phong trào không phát triển được. Đầu năm 1864, 
khởi nghĩa bị đàn áp. ĐÓ 

Đến năm 1864, Chính phủ Nga hoàng đã buộc phải náo b 
nà kiến của nông dân . 
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đạt kết quả, CUỘC khởi nghĩa toàn dân mà các nhà dân chú 
cách mạng chuẩn bị không thực hiện được. Lực lượng chính 
của cách mạng là nông dân thì đấu tranh tự phát, rời rạc. Ứhe 
dân chủ cách mạng do Trernysevski lãnh đạo còn yếu. Mùa hè 
năm 1862, Trernysevski và nhiều nhà hoạt động nối tiếng của 
phong trào bị bắt. Chế độ Nga hoàng đã đẩy lùi được cuộc tấn 
công cách mạng, song Chính phủ cũng phải thực hiện một số 





cải cách mới. 

Năm 1864, Hội đồng tự quản địa phương được thành lập Ở 
các huyện và tỉnh của Nga. Địa chủ, thương nhân, chú xí 
nghiệp và các công xã nông thôn được quyên bầu các đại diện 
của mình. Các hội đồng huyện họp nửa năm một lần, ở đó họ 
bầu ra cơ quan chấp hành và các đại biểu vào hội đồng tính. 
Chức năng của các cơ quan tự quản địa phương chỉ giới hạn Ở 
những vấn đề kinh tế địa phương (xây dựng đường sá, bệnh . 
viện, trường học...). Địa chủ lãnh đạo các cơ quan tự quản địa 
phương, cho nên hoạt động của chúng chủ yếu nhằm đáp ứng 
nhu cầu của địa chủ. Các cơ quan tự quản này chịu sự kiếm soát 
của tỉnh trưởng. 


Đồng thời, điều lệ mới về toà án được ban hành. Toà án 
đẳng cấp cũ được thay bằng toà án tư sản, thực hiện xét xử 
công khai và có sự tham g1a của biện lý và luật sư trong phiên | 
à. Các thẩm phán, do quý tộc và tư sản bầu, tham gia xét xử | 

vụ án hình sự. Toà án công xã được thành lập để xử nhưng 
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phân biệt đắng cấp, nhưng Duma thực chất là cơ quan của quý 

tộc tư sản. Chỉ những người đóng thuế, chủ nhà, thương nhận, 

chủ nhà máy mới có quyền bầu cử đại biếu vào Duma. Công 

nhân, viên chức và trí thức không đóng thuế thì không được 

tham gia bầu cử. _ 
Theo sáng kiến cúa Bộ trưởng Chiến tranh D.A. Miliutn, quân 

đội được trang bị lại, các quân khu được thành lập. Năm 1874, 




















Chính phủ phê chuẩn điêu luật về nghĩa vụ quân sự, thay đổi 
hoàn toàn quy chế tuyển quân và tổ chức quân đội. Dưới triều 
Plotr Đại đế, mọi đẳng cấp đều phải làm nghĩa vụ quân sự: quý 
tộc ai cũng phải phục vụ, các đăng cấp đóng thuế thì tuyển theo 
số lượng quy định. Nhưng, khi quý tộc dân dân được giải phóng 
khỏi nghĩa vụ bằng các đạo luật trong thế kỷ XVIII, thì phục vụ 
quân đội trơ thành một phần của các giai cấp thấp, đặc biệt là 
tầng lớp nghèo nhất, bởi vì những người giàu có thể dùng tiền 
để thuê người nghèo thay họ. Như vậy, nghĩa vụ quân sự trở 
thành gánh nặng đổi với người dân. Thời hạn phục vụ 25 năm 
thực sự đã tước mất cả đời một con người, mà người đó vốn là 
lao động chính, người nuôi sống cả gia đình. 

Theo luật mới, việc tuyển quân được tiến hành hằng năm 
đối với tất cả thanh niên tròn 21 tuổi. Chính phú quy định số 
quân nhân mới cân tuyển hằng năm và cho tất cả bốc thăm. 
Những người trúng tuyển thì gia nhập quân đội, nhưng người 
còn lại được xung vào dân binh. Thời hạn phục vụ là 15 năm: 6 
năm tại ngũ, 9 năm dự bị. Trong thời gian dự bị, người lính ki 
thính thoảng tham gia những đợt tập luyện ngắn, không rˆ "- 
hưởng đến công việc riêng. Những người có học thức và nhổ. 
người tình nguyện chỉ phục vụ 6 năm. Luật mới còn dự „ý “ 
thực hiện những thay đổi sâu sắc trong quân đội. Binh _Ý 
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được giáo dục hợp lý về nghĩa vụ công dân bảo vệ Tổ quốc: 
thay VÌ kỷ luật roi vọt trước kia. Ngoài luyện tập, binh lính còn 
được học văn hóa, phát triển ý thức về nghĩa vụ và tri thức 





quân Sự: 
Nhìn chung, mặc dù còn nhiều hạn chế, những cải cách 


trong những năm 60 - 70 của thế ký XIX có ý nghĩa tiến bộ, là 
một bước tiến trên con đường biến nhà nước quân chú phong 
kiến thành nhà nước tư sản và tạo ra những điều kiện mới cho 
sự phát triển quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
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SƯPHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
VÀ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, 

XÃ HỘI NGA SAU CẢI CÁCH 

(từ những năm 60 đến giữa 

những năm 90 thế ky XIX) 


“..®. 6X. tỞẲˆ cA< 





I- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


1. Những thay đổi trong nông nghiệp 


Sau cải cách, quá trình phân hóa của nông dân Nga diễn ra 
nhanh chóng. Sự tập trung ruộng đất trong tay tâng lớp trên Ợ 
nông thôn dẫn đến sự ra đời của tư sản nông nghiệp - tâng lớp 
kulak. Đến cuối thế kỷ XIX, tầng lớp kulak kiểm soát khoảng 20' 
cơ sở kinh tế ở nông thôn. Họ mua máy móc và công cụ mới, hơn 
một nửa số máy móc nông nghiệp thuộc sở hữu nông dân năm 
trong tay họ. Ngoài ra, họ còn sở hữu 56% số ngựa ở nông thôn: . 

Đối lập với tâng lớp kulak là nông dân nghêo, chiếm tới 
50% số hộ nông dân. Đặc điểm của tầng lớp này là quy m° 
không đáng kể về kinh tế và mức sống rất thấp, thậm chí thu 
cả mức sống của công nhân không có đất 
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Trung nông là tâng lớp trung xả Ở nông thôn, một số rất ít 
người trong tảng lớp này may mắn vươn lên tầng lớp trên, còn 
lại đa số bị phá sản dần và bổ sung cho đội ngũ nông dân nghèo. 

Đa số nông dân vân thiếu đất. Phân đất được chia không 
bảo đảm mức sống tối thiếu của ø1a đình, lại bị cắt xén dân do 
sự tăng dân số tự nhiên. Nông dân buộc phải lĩnh canh đất của 
địa chủ với những điều kiện nặng nề: chịu lao dịch, nộp một 
phần thu hoạch hoặc tiền. 

Nông dân phải cánh mọi khoản đóng øóp: tiền chuộc, thuế 
thân, thuế đất, các khoản thu của Hội đồng địa phương... Vì 
vậy, nông dân phá sản và bần cùng hóa hàng loạt. Ngoài ra, họ 
không được tự do đi khỏi công xã, hình phạt đánh đập va 
nhưng tân tích của chế độ nông nô vẫn tồn tại. 

Một đặc điểm nữa của sự phát triển nông nghiệp Nga sau 
cải cách là việc chuyển dân kinh tế địa chủ thành kinh tế tư bản. 
thời kỳ đầu, nhiều địa chủ (chủ yếu là quý tộc nhỏ) phải bán 
đất vì không thích nghi được với nhưng điều kiện phát triển 
mới, còn đại địa chú thì vẫn giữ được địa vị của họ. Hơn một 
nửa (60%) ruộng đất ở trong tay địa chủ (sở hữu bình quân 30 
nghìn đêxiatina). Triều đình vân là phong kiến lớn nhất với gần 
7 triệu đêxiatina đất. Nhưng, họ không chuyển ngay sang kinh 
doanh theo lối tư bản chủ nghĩa vì, một mặt, họ không sẵn công 
cụ và sức lao động và mặt khác, họ vẫn có thể duy trì những 
phương pháp bóc lột nông nô sau cải cách. Cho đến năm 1881, 
chỉ riêng 28 tỉnh thuộc Đại Nga, còn gần 2 triệu nông dân ở tình 
trạng nghĩa vụ tạm thời, nghĩa là phải đóng thuế và làm lao 
dịch như trước. Vì vậy, một hệ thống lao dịch mang, tính chất 
quá độ hình thành trong CƠ SỞ „me. tế của địa chủ. Hệ thống, tư 
~.— hị ¬" "_.. triển nhất ở vùng Đông Nam, ở Ukraina, 
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Bên cạnh đó, tính chất kinh doanh, thương mại ngày càng hệ 
hiện rõ. Cuối thê ky XIX, kinh tế của địa chủ và kulak đã Cung cạ 
gân 3/4 (71,6%) sô lúa mì hàng hóa trong, nước. Đến lượt mình, họ 
cũng tiêu thụ ngày cảng nhiều các sản phẩm công nghiệp, 
thị trường trong nước cho công nghiệp tư bản chủ nghĩa. 

Các vùng nông nghiệp được chuyên môn hoá: Ùkraina, hạ 
lưu Volga, Kuban, vùng sông Đông trở thành nhưng vùng sản 
xuất ngũ cốc, chủ yếu là lúa mì, cho thị trường bên ngoài, Cá, 
tỉnh miền Bắc phát triển ngành sản xuất sữa. Ở các tỉnh trung 
tâm và Tây Bắc, nơi có những trung tâm công nghiệp dệt chính, 
đã phát triển việc trồng cây công nghiệp: lanh, gai dâu... 

Trong ngành sản xuất len, khối lượng sản phẩm từ mức 12 
triệu pud cuối những năm 60 đã tăng lên 26 triệu pud môi năm 
vào những năm 90 của thế kỹ XIX. 

Diện tích cây công nghiệp cũng được mở rộng: diện tích 
trồng củ cải đường giữa những năm 90 đạt 369.000 đexiatina, 
tăng hơn 3 lần so với 100.000 đexiatina vào những năm 60 cua 
thế kỷ XIX. 

Sản xuất khoai tây cho công nghiệp cũng phát triển. Ö các 
tỉnh miền Nam, nghề trồng thuốc lá, trồng nho và trồng dưa 
được đẩy mạnh. 

_ Sự phát triển của nền nông nghiệp hàng hóa đã thúc đây 
nhanh thêm sự phân hóa xã hội trong nông thôn Nga. 


Lao nên 


















Mi" công nghiệp tư bản chủ nghĩa 


_jỤ nên nông nghiệp hàng höa và ' 4 
th phố (trong thời kỳ 1863 - 18”. ..... 
*p đôi -từ “5 triệu lên 12 triệu) đã b2 ø sử 
công nghiệp tư bản „x 
g rộng lớn, khôn8 _ 





—. ⁄“- 


ñhương ÄÍ: $ự phát triển của chủ nghĩa tư bản và tình hình chính trị, xã hội.. 271 


so với thời kỳ trước cải cách mà so với cả nhiều nước tư bản 
phương lây. _ 

Điều kiên cần thiết cho sự phát triển tư bản công nghiệp là 
sự tích lùy tư bản, trong đó sự cướp bóc nông dân là nguồn tích 
lũy tư bản chú yếu ở Nga. Từ năm 1863 đến năm 1882, địa chú 
nhận được 765,4 triệu rup dưới dạng tiền chuộc, 334 triệu rup 
do bán đất. Quý tộc đã đầu tư phần lớn số tiền đó vào các xí 
nghiệp công nghiệp và các công ty cổ phần. 

Tiền tài trợ của Chính phú cũng là một nguồn tư bản lớn 
cho công nghiệp. Đến năm 1877, số tiền này đã lên đến 1833 
triệu rup. 

Tư bản nước ngoài cũng đầu tư ngày càng nhiều vào Nga. 
Từ những năm 60 đến những năm 70, số tư bản nước ngoài ở 
Nga đã tăng øấp 10 lần (từ 9,7 triệu rup lên 97,7 triệu rup). 

Ngoài ra, việc tổ chức các công ty cổ phần cũng là một hình 
thức huy động vốn quan trọng. Các công ty này đầu tư vào 
nhiều ngành kinh tế khác nhau. Trong giai đoạn 1861 - 1881, 63 
công ty cổ phần đã đâu tư 739,18 triệu Tup Vảo việc xây dựng 





đường sắt, 37 công ty đầu tư 41 triệu rup vào công nghiệp khai 
mỏ, 26 công ty đầu tư 26,3 triệu rup vào công nghiệp dệt... 

Tốc độ phát triển chung của công nghiệp rất cao. Năm 1866, 
ở phân châu Âu của N ga có 3.000 xí nghiệp công nghiệp với 1,6 
triệu công nhân, năm 1879 - gần 4.500, năm 1890 - 6.000, các 
năm 1894 - 1895 - gần 6.400 xí nghiệp. 

Công nghiệp nặng cũng phát triển nhanh. Trong vòng 35 
năm (1861 - 1895) sản /ượng gang tăng từ 20 triệu lên 62 triệu 
Pud, kha/ thác than - từ 18 triệu lên 201 triệu pud, đầu mở - từ 
”6 triệu lên 384 triệu pud. Trong đó, sự phát triển công nghiệp 

P và công nghiệp luyện kim diễn ra chủ yếu nhờ vùng mỏ 
bọ. Donetsk - Krivoy Rog. Sự duy trì ở Ural nhiều tàn tích của 
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chế độ nông nô đã làm giảm đáng kể vai trò của khu VỰC này 
trong công nghiệp Nga. 

Song song với công nghiệp nặng, công nghiệp thực phẩm 
và công nghiệp nhẹ (đặc biệt là ngành đệt) cũng có nhị nø 





” tiến 
bộ đáng kể. Chỉ riêng sản phẩm của các xí nghiệp dệt d; 


a Lắng 
gần 5 lần từ năm 1860 đến năm 1895. 


Ở Nga, đây cũng là thời kỳ hoàn thành cách mạng công 




















nghiệp. Số lượng máy hơi nước và các máy móc công nghiệp 
tăng nhanh. Ví dụ, vào đầu những năm 1880 số máy hơi nước 
trong ngành luyện kim đen đã chiếm 63% tổng công suất các 





















thiết bị năng lượng. Trong công nghiệp dệt, số máy móc cơ khí 
từ năm 1861 đến năm 1890 tăng gần 8 lần (từ 11.000 lên 87.000). 

Đặc điểm của sự phát triển công nghiệp là việc chuyển sang 
sản xuất lớn. Về mức độ tập trung sức lao động, nước Nga từ 
cuối thế kỷ XIX đã chiếm vị trí hàng đầu trong các nước tư bản 
chủ nghĩa. 

Ngành xây dựng đường sắt được phát triển nhanh sau cải 
cách đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản. Về tốc độ xây dựng đường sắt thời kỳ này, nước Nga chiêm 
một trong những vị trí hàng đầu ở châu Âu với độ dài đường sät 
năm 1861 là 1.488 versta, đến năm 1895 đã là 33.736 versta. 

_ Bên cạnh các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, sản xuất hàng hóa 
| _" chủ yếu là nghề thủ công của nông dân, vẫn tiếp tục tôn 
' ¡- Đó là thành phân của kinh tế tự nhiên, nhưng với sự Ph*! 

Ì quướm củ a các quan hệ hàng hóa - tiền tệ, thợ thủ công đã bắt đâu 
sản xuất hàng hóa để bán và như vậy, họ bị cuốn hút ý 
hốn; L xui m xu gen và trao đổi hàng hóa tư bản chủ nghĩa: 
"3Á Ngư những năm 60 - 80 thế của vê ị 
cuộc khủng hoảng kinh tế, Vào dâu "h7. 
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năm 70, xây Ta khúng hoảng sản xuất thừa. Sự tồn tại nhưng tàn 
tích của chế độ nông nô làm cho khúng hoảng kéo dài. Chỉ đến 
năm 1875 mới bắt đầu có sự khởi sắc trong công nghiệp, nhưng 
cao trào nây điễn ra rất ngắn. Vào cuối những năm 80, sản xuất 
lại bị co hẹp do sự giam nhu câu. Đến năm 1882, bắt đầu cuộc 
khúng hoảng công nghiệp mới tiếp diễn đến năm 1886 và sau 
đó là sự suy thoái kéo dâi. 

Các cuộc khủng hoảng làm phá sản đa số các xí nghiệp nhỏ 
và đẩy nhanh quá trình tập trung sản xuất, chuẩn bị điều kiện 
cho một cao trào công nghiệp mới bắt đầu vào những năm 90. 
Trong 10 năm (1887 - 1897), theo các số liệu chính thức, số xí 
nghiệp tăng 26,3%, số công, nhân tăng 59,22. 

Công nghiệp ở miền Nam phát triển đặc biệt nhanh. Vùng 
Donbas vượt lên hàng đầu trong ca nước về lượng than. Năm 
1895, ngành luyện kim của miền Nam cung cấp 33,7% sản 
lượng gang so với 10% năm 1866. 


3. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các vùng ngoại vi 


Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các vùng ngoại vi diễn 
ra không đều. Ở Ukraina và Pribaltick, chủ nghĩa tư bản phát 
triển với cường độ như ở vùng trung tâm của Nga. Một số 
trung tâm than đá, luyện kim quan trọng nhất của cả nước đã 
hình thành ở Ukraina, Odessa, Nicolaiev và các cảng khác 
w% Biển Đen đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngoại 
thương ở Nga. 
⁄ ký G \g nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh ở Latvia và 
La Esto F a. " ` năm 1864 đến năm 1874, chi riêng Ở Riga số Xí 

| HỆT 'cÔng r mn ng lệ cm ng từ “ lên 141, còn số công nhân từ 


lên [1.600 nạ Ìt _ ng vo tạo ¬a và 
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Tình hình ở vùng Đông Nam (các tính Samara và Cro mburg 
cũ, Baskiria) và ở Bắc Kavkaz, Novorossia và Pricuban diễn ra 
khác hơn. Các vùng này trở thành nguồn cung cấp lương thực 
và nguyên liệu nông nghiệp, tiêu thụ hàng công nghiệp. Ở d Ây 
địa chủ và kulak phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng 
những nhà máy xay lớn có sử dụng động cơ hơi nước. Xay bột 
trở thành ngành công nghiệp chủ yếu của cả vung. Đồng thời, 
trên cơ sở những ngành thủ công cổ truyền như đóng xe ba Sác, 
làm bánh xe, làm xe trượt tuyết... và nghề rèn, đã xuất hiên các 
xưởng sửa chữa cơ khí. 

Vùng Kavkaz về cơ bản vẫn là một vùng nông nghiệp. Sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản ở đây diễn ra không đều. Một 
khu công nghiệp dầu mỏ quan trọng nhất của đế quốc Nga 
được hình thành ở Bacu - nơi mà các nhà tư bản nước ngoài 
(Nobel, Rodshield, Visay...) cùng các nhà công nghiệp dầu mö 
trong nước tập trung đầu tư. Ở Gruzia, Armenia và Azerbaijan 
chủ nghĩa tư bản đã đẩy lùi các ngành nghề thủ công địa 
phương do không cạnh tranh nổi với các hàng công nghiệp 
nhập khẩu. N chề sản xuất vũ khí cổ xưa bị thu hẹp dưới tác 
động của các hàng nhập từ Tula và Bỉ. Nghề sản xuất bao da 
(đựng rượu) và bình, nghề chế biến đồng, vàng và bạc, muối, 
da và nghề làm mũ cũng bị phá sản do việc thay trang phục 
châu Á bằng trang phục châu Âu. 

Vùng Trung Á biến thành nơi sẵn xuất bông quan trọn§ 
nhất và là thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Nga: ụ 
những vùng rộng lớn như Kazakhstan, Đông và lây Sibir, đề! 
biệt là Viễn Đông hầu như không phát triển công nghiệp: 

Việc xây dựng đường sắt có ý nghĩa quan trọng đối v 


ới sự 


¡a tư 


+ 





phát triển chủ nghĩa tư bản ra các vùng ngoại VI. Chủ nạ! 
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bản đã phá vỡ nhưng, cơ sở kinh tế lạc hậu tồn tại từ ngàn đời ở 
A' , . .$A. ? .Z 
đó, thúc đây sự phát triển của lực lượng sản xuất và tạo ra 


A?* . ? xử % : 
những thay đối căn ban trong cơ cấu xã hội. 


II- TÌNH HÌNH XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
CỦA NGA 


1. Tỉnh hình xã hội Nga sau cải cách 


Cuộc cải cách nông nô không gây hại cho giai cấp phong 
kiến, thậm chí còn củng cố địa vị và tăng thêm những đặc 
quyền cho nó. Bộ máy nhà nước chuyên chế ở cấp cao không 
thay đối, những cải cách hành chính từ cấp tỉnh chưa động 
chạm nhiều tới quyền lợi phong kiến. Tuy vậy, cải cách và sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản sau cải cách đã tạo ra những 
biến đối lớn trong cơ cấu xã hội Nga. 

Các giai cấp xã hội mới là ø127 cấp tư sản và giai cấp vô san 
được hình thành trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản 
ở Nga. Do đặc điểm phát triển của chú nghĩa tư bản Nga, nhờ sự 
bảo trợ của nhà nước và sự tham gia đáng kể của tư bản nước 
ngoài, giai cấp tư sản Nga yếu ớt và lệ thuộc. Cho đến cuối thế 
kỷ XIX, giai cấp này vẫn chưa có tiếng nói chính trị độc lập. 

Khác với giai cấp tư sản, giai cấp vô sản Nga được hình 
thành và phát triển nhanh chóng cả về số lượng và về ý thức 
ðlai cấp. Trong 25 năm sau cải cách, số lượng công nhân (chỉ 
riêng ở các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa lớn) tăng từ 706.000 
lên 1 432. 000 người. Giai cấp công nhân Nga phải chịu hai 
ách á Aap bức: chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và nhưng tàn tích 
: ộ nôn 5 nô. 4 > D58 hoàn toàn không có luật lao động, 
điều - Man lao. P động g nề nhất. Ở một số xí nghiệp, công 
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nhân phải làm việc từ 3 giờ sáng đến 10 giờ đêm trong nhữn 

nhà xưởng ẩm ướt, lạnh lẽo, tối tăm, bụi bặm. Vì không c¿ 
điều kiện bảo hộ lao động nên có tới 40% công nhân ở tap 
Vladimir bị thương tật; còn với trẻ em, số tai nan lao động 


tăng lên gấp hai lần. 


em. Vào đâu những năm 1880, ở các xưởng đệt da, phụ nữ và 
trẻ em chiếm 44%, ở các xương kéo sợi - 54%, sản xuất điêm - 
635 số công nhân. Họ phải làm công việc như nam giới nhưng 
nhận tiền lương ít hơn 2 - 3 lân. 


Giai cấp tư sản còn bóc lột rộng rãi lao động phụ nữ và trẻ 


Trong những năm 1880, tiền lương của công nhân tăng 15 - 
20% so với những năm 1850, trong khi giá lương thực, thực 
phẩm tăng nhanh hơn: bột mạch đen tấng 100%, thịt 220%... 

Tiền lương còn bị giảm do tiền phạt. Các chủ xưởng mặc 
sức phạt công nhân và dùng tiền đó để bù đắp cho những chỉ 
phí quản lý xí nghiệp hoặc cấp thêm cho tầng lớp trên của công 
nhân - thợ cả, đốc công. N ĐOài ra, cái gọi là " 
máy cũng góp thêm phần bóc 
mua với giá đắt gấp 3 lần 











quây hàng của nhà 
lột công nhân... Công nhân phải 
giá thị trường những sản phẩm kém 


chất lượng. 
Công nhân chết hàng loạt vì kiệt sức, lao phối và các bệnh 
nghề nghiệp. Ở các nhà má 


y diêm, họ chỉ làm việc tối đa là 10 
m độc phốtpho. Tuổi thọ trung bình 
$p không vượt quá 32 tuổi. 


năm, sau đó chết vì nhiề 
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dần trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống chính trị ở Nga 
nửa sau thế ky XIX. 


2, Chính sách đối ngoại 


a) Phục hồi địa vị của Nga sau chiến tranh Krym 


Sau chiến tranh Krym, địa vị quốc tế của Nga giảm sút rõ 
rệt. Bằng chứng của sự suy yếu là việc Nga hoàng phải bán cho 
Mỹ (năm 1867) vùng Alaska, vùng đất giàu có nhất được người 
Ỷ Nga khai phá đã hơn 100 năm. 

Vào giữa thế ký XIX, Anh, Pháp và Mỹ mở rộng bành 
trướng ở Trung Quốc. Do đó, những quan hệ kinh tế Nga - 
Trung yếu đi và xuất hiện mối đe dọa đối với đất đai của Nga ở 
Viên Đông (vùng Amur). 

Trong nửa sau thế kỷ XIX, Nga ký với Trung Quốc các hiệp 
ước Aigun, Thiên Tân (1858) và Bắc Kinh (1860) để phân định 
vùng biên giới. Các thành phố Nga được xây dựng ven sông 
Amur: Marinsk (1856), Blagovesensk (1858), Khabarovsk (1880). 
Đặc biệt, thành phố cảng lớn - Vladivostok, đã được xây dựng 
năm 1861. 

Do yếu thế trên trường quốc tế, Chính phủ Nga không thể | 
bảo đảm an ninh cũng như việc sử dụng tài nguyên của vùng lÌ 
Viễn Đông. Nghề săn bắt sư tử biển (nghề phát triển và có lợi 
k. thực tế bị người Mỹ chiếm hoàn toàn dưới dạng thuê 

ứC hy X. the Tớ, Nhật Bản giành lại được quân đảo Kurile 
_danh nghĩ ïa là đổi phần Nam Sakhalin, nhưng thực tế đó 
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cấm Nga duy trì hạm đội quân sự và xây dựng pháo đài ở khu 
vực Biển Đen. Ngoại giao Nga tìm cách gần gu1 với Pháp nhằm 
mục đích tranh thú sư ủng hộ cúa nước nây khi xét lại L]iệp ước 
Paris. Nhưng, mâu thuần giữa hai nước trong vấn đề Ba Lan và 
mối lo của Pháp về sự phát triển ảnh hưởng của Nøa ở Vùng 
Balkan đã ngăn can việc thực hiện ý đồ đó của Nga. Nga bèn 
quay sang ủng hộ Bismark trong sự nghiệp thống nhất Đức, vì 
Ông này hứa sẽ giúp Nga xét lại Hiệp ước Paris. Lợi dụng thất 
bại của Pháp trong chiến tranh Pháp - Phổ, Chính phủ 
Nga tuyên bố rằng Nga không còn bị ràng buộc bởi các điều 
khoản của Hiệp ước Paris. 

Năm 1871, Hội nghị của các cường quốc tham gia ký hòa 
ước Paris được tiến hành ở London. Hội nghị tuyên bố bãi bo 
tất cả các điều khoản liên quan đến việc trung lập hóa Biển 
Đen. Điều này cho phép Nga khôi phục lại tuyến phòng thủ 
biên giới phía nam, đồng thời tăng cường ảnh hưởng của mình 
ở vùng Biển Đen, đặc biệt là ở Balkan. 

Sư ủng hộ của Phổ dành cho Nga trong vấn đê Biến Đen đã 
thúc đẩy sự sần gui thêm giữa hai nước. Năm 18723, Liên mĩnh 
tam hoàng được hình thành. Song những mâu thuẫn giữa Nga, 
Phố và Áo khiến cho liên minh này khó bẻn vững. Năm 1875, 
Nga kiên quyết chống lại mưu toan của Phổ muốn tiến hành 
cuộc chiến tranh mới chống Pháp. Những mâu thuãn ở khu vựt 
Dalkan đã bồi thêm đòn quyết định cho //ên mứnh tam hoàng: 


b) Chiên tranh Na - Thổ (1877 - 187) 
a1 (Vi VY LÝ IÊ ức Parl 
Việc thủ tiêu nhưng điều khoản nặng nề của Hiệp ưf° m 
đã thúc đẩy sự khôi phục ảnh hưởng của Nga ở vùng `. 
Năm 1875, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Bosnia và ...... 
TNăm 1876, nhân đân Bulgaria nổi dậy và cùng năm đó, 5°” 





—.. 
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và Montenegro bắt đầu chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ. Nước 





Nơa đã tỏ rõ thiện cảm đối với cuộc đấu tranh của các dân tộc 





clav miền Nam. Sự bất bình của Nga được bộc lộ trong việc 
chống các hành động thô bạo cúa chính quyền và các đội quân 
Thổ Nhĩ Kỳ thâm nhập vào Balkan nhằm chống lại các những 
người giải phóng Slav. Nhiều nhà dân chủ Nga đã tình nguyện 
tham gia quân khởi nghĩa Slav để giúp các dân tộc bị áp bức 
giành tự do. Trong khi đó, các giới cầm quyền Nga âm mưu lợi 
dụng phong trào đấu tranh của người Slav để cúng cố và phát 
triển ảnh hưởng của Nga hoàng. 

Chính phủ Nga đã hành động như người bênh vực quyền 
lợi của các dân tộc Slav miền Nam. Họ đòi Thổ Nhĩ Kỳ trao 
quyền tự trị cho các dân tộc Balkan. Hội nghị các cường quốc 
họp ở Constantinople vào cuối năm 1876, đầu năm 1877 đã thảo 
dự án về quyền tự trị của Bosnia, Hersegovina và Bulgaria. 
Nhưng, được sự ủng hộ ngầm của ngoại giao Anh, Thổ Nhĩ Kỳ 
đã bác bổ dự tháo. Tháng 1-1877, Nga kết thúc thương lượng 
với Áo - Hung'. 

Ngày 12-4-1877, Nga hoàng tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. 
Chiến tranh diễn ra trên hai mặt trận Balkan và Kavkaz. 
Rumania liên minh với Nga, các đội quân tình nguyện Bulgaria 
cũng tham chiến. 

Tháng 6-1877, quân đội Nga chiếm vùng Danube, sau đó 
k diễn ra trận chiến đấu ác liệt quanh các công sự Pleven. Cùng 
—_ thời gian đó là cuộc chiến đấu trên đèo Sipca (qua dãy núi 
Đalkan), ở đó quân đội Nga và Bulgaria đã phòng thủ dũng 
cảm. Cuối tháng 11-1877, quân Nga sau khi nhận viện binh, đã 
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1 tang ' dc cam kết ø1ữ trung lập trong chiến tranh Nga - Thổ và được 








280 _.......... MUŨU NGA TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN hiện p, 


buộc quân đồn trú leven đâu hàng. Trước đó ít "gâY, quận 
Nga chiếm pháo đải Carse ở Kavkaz. Tháng 12-1877, quán Na 
vượt núi Balkan trong điêu kiện mua đồng, khác nghiệt vạ 
chiếm Sophia. Tháng 1-1878, họ chiếm Philippopolis v¿ 
Adrianopol rồi tiến đến gân Constantinople. Ngày 1 9-12-1878, 
hòa ước được ký ở San Stephano (gần Constantinople). Theo 
hòa ước này, Serbia, Rumania và Montenegro được độc lập, 
Bulgaria được tuyên bố là nước tự trị nhưng về danh nghĩa vân 
là công quốc phụ thuộc Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh thổ trải từ Danube 
đến biển Aegean và từ Biển Đen đến hồ Orit. Bosnia và 
Hersegovina trở thành những nước tự trị. Dái đất Bessarabia, 
mà Nga mất sau chiến tranh Krym, được tra lại. Nga còn được 
Batum, Karse và vài thành phố khác. 

Dưới áp lực của Anh, Áo - Hung (và trên thực tế ca cua 
Đức), Chính phú Nga buộc phải chấp nhận việc xét lại Hiệp 
ước San Stephano. Theo Hiệp ước Berlin (1878), Bulgaria bị 
chia làm ba phần, trong đó chỉ có phần phía bắc dãy núi 
Balkan là công quốc Bulgaria tự trị, còn hai phân kia phụ 
thuộc Thổ Nhĩ Kỳ với những điều kiện khác nhau. Bosnia vả 
Hersegovina bị đặt dưới sự bảo hộ của Áo - Hung (về sau DỊ 
nước này chiếm luôn). 


_C) Xâm lược Trung Á 


Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự hạn hẹp của tM 
trường tong nước đã buộc Chính phủ Nga hoàng, gial cấp địa 
chú và tư sản phải tìm những thị trường tiêu thụ Và nguồn 
nguyên liệu mới. Chủ nghĩa tư bản không chỉ phát triển VỀ 
chiều sâu mà còn cần phát triển về bề rộng. 

Tháng 6-1864, cuộc tấn công của quân đội Nøa 
lại vương, quốc Kokand (là một trong ba vương, quốc ở 


hoàng chêng 
Trunổ 
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bây giờ) bặt đầu. Sư can thiệp của vua Bukhara là lý do để quân 
Nøa tiến hành chiến tranh chống luôn vương quốc Bukhara. 
Việc chiếm Tashken năm 1865 là giai đoạn quan trọng trong 
quá trình xâm lược cúa Nga. Năm 1868, Kokand và Bukhara 
chịu thất bại, năm 1873 - Khiva bị chiếm. Ở các vùng bị sáp 
nhập vào Nga, một chính quyền hôn hợp quân sự và dân sự 
được hình thành. Năm 1876, tính Turkestan do tính trương 
đứng đâu, được thành lập, với trung tâm là Tashken, một thành 
phố lớn nhất ở Trung Á. 

Một số bộ lạc Kirghiz, trước đây vẫn ở bên ngoài Nga, đã tự 
nguyện gia nhập đế quốc vào những năm 50. Vì vậy, đến cuối 
những năm 70 thế ký XIX cả miền Bắc và miền Nam Kirghizia 

_ chịu sự cai quản của chế độ Nga hoàng. 

Lúc này chỉ còn Turmenia chưa bị xâm chiếm vì Chính phủ 
Nga đang cần phải cúng cố địa vị ở các vùng đã chiếm. Ngoài ra, 
việc công bố các "hiệp ước" giữa Nga với Khiva và Bukhara đã 
sây sự chống đối quyết liệt trong giới cầm quyền Anh. Giai cấp 
tư sản Anh sợ Nga lấn tới biên giới Ấn Độ, nên một kế hoạch 
chiến tranh với N øa được thảo vội vàng ở Bộ Chiến tranh Anh. 

Trong nƯỚcC, quần chúng nhân dân cũng nổi đậy chống thực 
dân Nga. Năm 1872, một cuộc khởi nghĩa chống phong kiến, 
giải phóng dân tộc đã nổ ra, cảm đâu phong trào là Ixkhan 
Mula, một người Kirghiz. Khởi nghĩa kéo dài đến năm 1876. 
Quân chúng nhân dân đấu tranh chống phong kiến, còn giai 
cấp quý tộc phong kiến lại theo đuổi những mục đích hẹp hòi 
nên họ đã hòa hoãn và câu kết với chế độ Nga hoàng. Nhờ vậy, 
quân đội Nga hoàng dễ dàng đàn áp phong trào đấu tranh của 
nhân dân 





Trong những năm 1880 - 1884, Turmenia cũng bị Nga thôn 
- Vùng này trở thành trung tâm cung cấp bông và là thị 
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trường tiêu thụ của công nghiệp Nga. Quan hệ Anh - Na trỏ 
nên cực kỳ căng thắng. Nước Nga ở bên miệng hố chiến tranh 

với Anh vì sự phân chia Trung Á, song cuộc xung đột này được 
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giải quyết bằng việc ký thoa thuận, theo đó N øa được toàn bộ 
ốc đảo Penda đến sông Kusku. Năm 1895, Pamir bị sáp nhập 
vào đế quốc Nøa. 

Chính phú Nga hoàng tiếp tục theo đuổi chính sách thực 
dân áp bức ở Trung Á. Nhân dân ở đây phải chịu đựng những 

















hành động bạo ngược của bộ máy cai trị Nga hoàng, thêm vào 
đó là sự bóc lột của tư sản Nga cũng như tầng lớp trên của dân 
bản xứ. 
đ) Quan hệ quốc tế của Nea trong những năm ®0 - 90 thế 
ký XIX 
| Chính sách bành trướng của Nga ở Trung Á và Balkan gây 
ra nhưng xung đột gay sắt øiưa Nga với Anh và Áo. 
ì Năm 1879, Đức khởi xướng liên mỉnh với Áo - Hung. Ba 
năm sau, Italia tham gia liên minh này. Sự xuất hiện cua /⁄ên 
manh tay ba đã đẩy Nga về phía Pháp, điều đó cũng có nghĩa là 
từ bỏ liên minh với Đức và Áo - Hung (theo "Hiệp ước tam 
hoàng"). Nhưng vào thời điểm này, Chính phủ Nga hoàng chưa 
dám mạo hiểm làm việc đó, vì N ga đang cần sự ủng hộ của Áo ° 
S*Nng khi quan hệ Nga - Thổ và Nga - Anh đang căng thắng: 
+háng 6-1881, sau cuộc thương lượng kéo dài, một thoả ước 
được ký ví việc shực hồi "Liên minh tam hoàng - Chứ 
lga hoàng, dụ bung: thoả ước này vào tháng 3 . , 
sa dưỡng n xá Ứt ng trước cuộc chiến tr 
ề lá P _ ( củ: ngoại giao Đức, Thổ Nhĩ LỆN 
lu bà % â. | 
hín muồi với Ng ¬nh bÍ N 
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thu tiểu. Nhưng "Liên mình tam hoàng" không thế bền vừng và 
thực tê, nó đã tan ra ít lâu sau do nhưng sự kiện Ở Buløaria. 
Sau chiến tranh 1877 - 1878, Nga giúp đỡ nhiều cho 
Bulgaria trong VIỆC tố chức bộ máy nhà nước, thành lập quân 
đội Vvâ đào tạo đội ngũ sĩ quan. Nga trao ca ham đội Danube 
cho Bulgaria. Nhưng người mà Nga hoàng Alexandre lÏ tin cậy 
đưa lên ngôi vua Bulgaria (công tước A. Battenberskiï) đã không 
hành động theo tính toán của Chính phú Nga mà ngược lại, 
ông ta tìm cách làm giam anh hưởng của N øa. Cuộc đấu tranh 
giành quyền lực diễn ra ở Bulgaria. Kết quả là một chính phủ 
mới thân Áo - Hung và Anh được thành lập do nhà đại tư sản 
S.Stambulov đứng đâu. 
"Liên minh tam hoàng" đứng trước nguy cơ tan rã, nhưng 
986 - đầu năm 1887, quan hệ giữa Pháp và Đức 
Nguy cơ chiến tranh Pháp - Đức lại xuãt 
Nga chân chừ 
vậy nghĩa 
a Đức lên 


vào cuối năm 1 
lại trở nên căng thắng. 
hiện, Đức tìm cách thân thiện với Nga, ngoại ø1aO 
không muốn ký hiệp ước do Đức đề nghị vì làm như 
là ủng hộ cuộc chiến tranh chống Pháp của Đức vâ đư 
địa vị bá chú châu Âu. Để gây sức ép, Đức bèn phát động chiến 
_ dịch tăng thuế nhập khẩu đối với hàng Nga. Tháng 6-1887, 
sơi Chính phủ Nga buộc phải ký với Đức hiệp ước bí mật về sự 
j trung lập. Cả hai phía chỉ có thể từ bó lập trường trung lẬP 
__ trong trường hợp Đức tấn công Pháp hoặc Nga tấn công Ảo - 
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Hiệp ước ¿/ên mĩnh tay ba (Đức, Áo - Ì lunø, Italia) đ ƯỢC ký la; 
lân thứ ba. 

Đáp lại, Chính phú Nga bắt đầu thân thiên với Pháp, nướ, 
đã cho Nga vay những khoản tiền lớn. Tư bản Pháp nhằm vạo 


các công ty đường sắt, công nghiệp luyện kim, than đá Và chế 
tạo máy của Nøa. 

Mua hè năm 1891, liên minh Pháp - Nga hình thành. Các 
đồng minh cam kết "thông báo cho nhau nhưng vấn đề có thể 
đe dọa nền hòa bình chung" và "thương lượng về nhưng biện 
pháp mà cả hai chính phủ phải tiến hành lập tức và đồng thời' 
trong trường hợp một trong hai bên bị đe dọa tấn công. 

Tháng 8-1892, Hiệp định quân sự bí mật Pháp - Nga được 
ký kết. Hiệp định này được phê chuẩn năm 1893, nó quy 
định hành động phòng thú chung trong trường hợp một 
trong hai bên bị các cường quốc thuộc "Liên minh tay ba" tấn 
công. Liên minh Pháp - Nga đã đặt nền móng cho khối Hiệp 
ưỚc sau này. 


Ill- PHONG TRẢO DÂN CHỦ CÁCH MẠNG 
VÀ PHONG TRẢO CÔNG NHÂN 


nô 
Đặc điểm nổi bật của lịch sử nước Nga sau cải cách nôn§ ' 
là sự phát triển tiếp tục của phong trào dân chú cách mạn§ 
sự phát triển nhanh chóng của phong trào công nhân: 


1. Phong trào dân chủ cách mạng 


xy nặt 
Những, người dân chủ cách mạng vẫn là nhưng m0 0 vễ 
chính của phong trào giải phóng Nga hồi cuối những " 2 
những năm 70 thế kỷ XIX. Lòng tin sắt đá ở cách mạng 
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cho TrernysevsKl ở nơi tù đày, còn A. Ghersen và A. Ogarev 
tiếp tục hoạt động ở nước ngoài. 

Vào cuối những năm 60, trong thế giới quan của A. Ghersen 
điễn ra nhưng chuyến biến quan trọng. Năm 1865, việc xuất 
bản tờ KØ/okoi (Tiếng chuông) được chuyển về Geneve. Nhưng 
báo này không được sự úng hộ của 'thế hệ lưu vong mới" nên 
bị đình bản từ ngày 1-7-1867. Năm 1868, Ghersen khôi phục tờ 
báo và cho xuất bản bằng tiếng Pháp nhưng cũng chi ra được 
15 sỐ. 

Trong thời gian này, Ghersen để tâm nghiên cứu đời sống 
chính trị ở Nga và Tây Âu. Ông đặc biệt chú ý đến nhưng biến 
đổi đang diễn ra, tích cực tìm hiểu phong trào công nhân và 
hoạt động của Quốc tế. Ít lâu trước khi qua đời, Ghersen đã cắt 
quan hệ với M. Bacunin và đấu tranh cho một chiến lược cách 
mạng", cho phong trào cách mạng quần chúng do Quốc tế Ï 
lãnh đạo. Nhưng số phận rủi ro đã ngăn cán sự nghiệp cúa Ông. 
Tháng 1-1870, ông qua đời vì cảm lạnh trong một cuộc míttinh 
của công nhân Paris trước cách mạng. Các nhà cách mạng dân 
chủ Pháp đã nguyện chăm sóc mộ phần của nhà cách mạng 
Nga, coi đó như "sự bảo đảm cho hòa bình và tình hưu nghị 
giữa phương Tây và nhân dân Nga - 

Sự phát triển tư tưởng của Ghersen phản ánh quá trình 
chung diễn ra trong phong trao giải phóng Nga. Một số nhà 
cách mạng lưu VOng đã chuyển hắn sanøØ lập trường của Quốc 
tế I vào những năm 70 và lập chỉ bộ Nga của Quốc tế I. Trong 
khi đó ở chính nước Nga, chủ nghĩa xã hội không tưởng của 
Ghersen đã là cơ sở hình thành chủ nghĩa dân túy. 

Sư xuất hiện của chủ nghĩa đân tuý liên quan đến thời kỳ 
quá độ, khi mà nước Nøa tiến hành những bước đầu tiên theo 
hướng quân chủ tư sản, khi chủ nghĩa tư bản phát triển còn 








«<©t) CỔ TNA šv NGUÏDN [HUY ĐẾN HIỆN DỊ) 


tương đối yếu và lực lượng những người sản xuất nhỏ ch 





chiếm ưu thế trong nền kinh tế của đất nước. 





Nền móng của học thuyết kinh tế của chủ nghĩa dân tuý |¿ 
đặc điểm phát triển của N øa sau cải cách. Công lao của họ là 


nêu vấn đề về chủ nghĩa tư bản ở Nøa, nhưng lại được giải 


Nhưng người dân tuý sợ chủ nghĩa tư bản, chỉ thấy ở nó sự Suy 
vong và tìm cách để tránh. Họ tin rằng Nga có thể bỏ qua øiai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa để tiến gần với chủ nghĩa xã 















quyết theo quan điểm lợi ích của nhưng người sản xuất nhỏ 
hội. Họ đã lý tưởng hóa công xã nông thôn ở Nøa và cho Tằng 
đó là 'mâm mống của chủ nghĩa xã hội, còn người nông dân 
Nga là người cộng sản theo bản năng, theo truyền thống; họ 
gần gũi với chủ nghĩa xã hội hơn nhiều so với người công nhân 
bị tước đoạt quyền sở hữu ở Tây Âu". - 
Phần lớn những người dân tuý những năm 1970 có thái độ 
phủ nhận mọi hình thức nhà nước và tránh đấu tranh chính 
. "Chú nghĩa xã hội nông dân" của những người dân tuý 
phản ánh lợi ích và nguyện vọng của nông dân Nga, thể hiện 











ước mơ của người nông dân về sự giải phóng hoàn toàn khỏi 
ách áp bức của địa chủ và quan lại, ước mơ về ruộng đất, tự do 
và bình đẳng, 

| VN Z. lu nhà tư tưởng, CHăNH của chủ nghĩa dân túy lâ Liod 
Lavrov (1 .- cựu đại tá quân đội và giáo sư toán học 
Ý =t ch Ty nga | Quân sự Saint Peterburg, [iotH Tkachov 
- 1885) - một môn đi đồ của nhà xã hội chủ nghữ không 
rà nhà cách mạng. náp Blanki. Bên cạnh đó, nhưn8 qua 
Hị chê “ ứ cũng đóng vai trở vx # 
t XI vải 1" ¬ nhữnỔ ˆ 
anh i Mu tư tư ởi va và sách lược củ cả 


=1 k3 z vê 
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Phong trào dân túy xuất hiện vào những năm 70 thế ký XIX. 





Nhóm dân túy đầu tiên được thành lập ở Saint eterburg do M. 

Natanson lãnh đạo. Nhóm liên lạc với các tổ chức sinh viên ở 

Moskva và lập chỉ nhánh ở đó. Sau đó, các nhóm khác lần lượt 

được thành lập ở Kiey, Odessa, Kharkov..., bắt đầu tuyên 
truyền trong công nhân với ý định đào tạo các nhà tuyên 
truyền cho hoạt động ở nông thôn. Năm 1873, một số người thứ 
bắt đầu vận động nông dân. Tháng 3-1874, nhóm trung tâm bị 
cảnh sát tiêu diệt, một số người trốn thoát chuyến đến Moskva 
tiếp tục hoạt động. Công lao lớn của những người dân túy 
trong giai đoạn này là giới thiệu cho xã hội tiến bộ ở Nga một 
loạt tác phẩm của K. Marx và F. Engels. Nhà dân túy nổi tiếng 
G. Lopatin đã dịch tập một của bộ 7i 2øẩn và năm 1872, bản 
dịch này được xuất bản ở Saint Peterburg. 

Mùa xuân và mùa hè năm 1874, làn sóng của cao trào dân 
chủ phát triển thành phong trào đi vào nhân dân của thanh 
niên cách mạng (thu hút hơn 1.000 người). Phong trào dân túy 

_ bước vào giai đoạn mới và diên ra ở nhiều tỉnh, đặc biệt được 
phát triển Tông rãi Ở vùng Volga, Dnepr và sông Đông. Đó là 
nhưng vùng, theo những người đân túy, có truyền thống đấu 
tranh và ký ức về lòng yêu tự do của người Kazak. Họ đi về 
nông thôn "để giác ngộ nhân dân về những lý tưởng của chế độ 
xã hội công bằng nhất". Nhưng nông dân lại có những ước 
Vọng khác hắn: họ muốn mua đất, thuê tá điền và thích nghi 
với chế độ tư bản chủ nghĩa. Hơn nưa, chính quyền cũng không 
cho phép những người dân túy tiếp tục cuộc thứ nghiệm của 
mình, nhiều người trong số họ bị bắt và bị tù đày nhiều năm. 

Năm 1876, những người dân túy lại tập hợp trong một tổ 
chức mới mang tên "Ruộng đất và tự do, trong số những người 
lãnh đạo tổ chức này có G. Plekhanov và A. Mikhailov. Nhưng 





CD __ MU NGA TỪ NGUYÊN THỦY Bến nụ. 
_ 


người dân túy đã xét lại sách lược, họ bắt đầu lập những làng ( 





đo và về sống chung với dân làng, với tư cách là giáo việp, Việt 
: 3 z T PUNP 3], 
Í hộ sinh. Trong lòng, dân, họ có nhiệm vụ giác ngộ nhân dạn tổ 
; 1) 


chức khởi nghĩa và bãi công để cuối cùng đưa đến "cu¿..; 


đậy toàn Nga'. 


| 1l! 
h ' 
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Các làng tự do được thành lập ở nhiều nơi. Có nơi, nhự ¿ 


























Minsk, những người dân túy lập được Xưởng In riêng để ¡n 
truyền đơn và xuất bản báo. 

Nhưng hoạt động này cũng thất bại như phong trào "đi vào 
nhân dân" vì quần chúng nhân dân không hưởng ứng những 
lời tuyên truyền của các nhà cách mạng. 

Sau những thất bại kể trên, đa số những người dân túy đã 
hướng theo sách lược khủng bố cá nhân. Họ dân dân tách khỏi 
quần chúng và đơn độc đấu tranh với Chính phủ. Cơ sở lý luận 
của sách lược này là học thuyết về "anh hùng" và "đám đông'. 
Thuyết này đề cao vai trò cá nhân trong lịch sử, coi quân chúng 
nhân dân chỉ là "đám đông" thụ động đi theo các "anh hùng". Phái 
chủ trương khủng bố cá nhân đã họp nhau ở Lipesk tháng 4-18/2 

Mùa hè năm 1879, Đại hội bí mật của tổ chức "Ruộng đất và 
tự do" họp ở Voronezh. Sau Đại hội, tổ chức này bị chia thành 
hai nhóm: "Tự do của nhân dân" và "Phân chia lại toàn bội ự 
nói ruộng đất). Nhóm "Tự do của nhân dân" chú trương lật dŨ 
chế độ chuyên chế để giải phóng nhân dân nhưng họ phủ nhận 

_vai trò của quần chúng nhân dân, vẫn kiên trì sách lư9° âm 
mưu. Còn nhóm "Phân chia lại toàn bộ", do Plekhanov và ” 
1 khác lãnh đạo, chủ trương đấu tranh đòi cải các! j@ 
hân chia lại ruộng đất. Nhóm này cho rằng đấu ” 
__ chính trị là không cân thiết. „xa 
c— VẠo GuỐI những năm 1870, lợi dụng cuốc do củế- 
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nhân dân” chủ trương ám sát N øa hoàng Alexandre II để phát 
động khởi nghĩa toàn dân. Ngày 1-3-1881, Alexandre II bị ám 
sát, nhưng khởi nghĩa nhân dân đã không nổ ra vì Ở Nga chưa 
đủ những lực lượng có khả năng lãnh đạo khởi nghĩa. Nga 
hoàng Alexandre lII lên ngôi đã thực hiện chiến dịch khúng bố 
khốc liệt: 5 người dân túy, trong đó có A. Mikhailov, bị treo cố; 
nhiều người bị bắt. 





Sau sự kiện này, những người dân túy chuyển sang lập 
trường tự do. Ban Chấp hành của nhóm "Tư do cúa nhân 
dân”, do N. Mikhailovskli đại diện, đã viết thư cho Nga hoàng 
hứa sẽ ngừng đấu tranh nếu được ân xá và sẽ triệu tập đại 
điện nhân dân. 


Phong trào dân túy cách mạng đến đây chấm dứt. Trong 





những năm 80 thế ký XIX, một số người dân túy đã cố gắng phục 
hồi lại tổ chức của mình nhưng họ không còn đại diện cho lợi ích 
của nông dân như trước nữa mà đã trở thành người phát ngôn 
của giai cấp tư sản nông nghiệp. Một số tổ chức tiếp tục hoạt 
động, trong đó có tổ chức do anh của V.I. Lênin là Aleksandr 
Ulianov (1866 - 1887) lãnh đạo, nhưng đều không đạt kết quả 


mong muốn. 















2. Phong trào công nhân 


4) Phong trào công nhân trong những năm 70 thế ký XIX 


Từ khi ra đời, giai cấp công nhân Nga không ngừng đấu 
tranh chống áp bức và bóc lột. Thời gian đầu, những cuộc đấu 
tranh của công nhân hòa vào làn sóng đấu tranh chung của 
quần chúng nhân dân. Dân dân phong trào công nhân phát 
triển với hình thức đấu tranh đặc thù của nó - bãi công. Phong 
tảo công nhân bắt đầu phát triển mạnh từ những năm 1870 với . 






'#NNTNT,. 








hàng loạt cuộc bãi công lớn của thợ dêt diễn Fa ở Đhu 
Peterburg, Belostok, Warszawa,  Putiloy, Đemianikoy 
Alexandrov... Các cuộc đấu tranh cung nổ ra ở D 


onbas, Ở Các 
công trường xây dựng và đóng tâu tại Kronstadt. 

Từ năm 1870 đến năm 1879 đã xảy ra 350 cuộc đấu tranh, 
chủ yếu mang tính chất tự phát. Đi đầu trong phong trào đấu 
tranh giai đoạn nây là công nhân dệt (535 các cuộc đấu tr 
vả công nhân luyện kim (21%). 

thong trào đấu tranh đã tập hợp được lực lượng công nhân 
và khơi dậy nguyện vọng thành lập tổ chức công nhân. Nhiều 
tác phẩm của K. Marx và tài liệu cúa Quốc tế I được truyền bá 
khá rộng rãi trong bộ phận công nhân tiên tiến. Các tác phẩm 
của Trernysevski và của nhiều nhà cách mạng dân chủ Nga 
được phổ biến rỘng rãi. 


anh) 


b) Những tổ chức đầu tiên của @iaI câp công nhân 

Những tổ chức này được hình thành dưới đạng các nhóm, 
phần lớn theo sáng kiến của nhưng người dân túy. Họ hoại 
động ở Saint Feterburg, Moskva, Kiev, Odessa và nhiều 
thành phố khác. Hoạt động của những người dân túy 8ÓP 
phần thúc đẩy sự thức tỉnh ý thức của công nhân. Nhưng 
ngay từ đầu những năm 70 thế kỷ XIX, đã xuất hiện duờS: 
bất đồng đầu tiên g1ưa bộ phận tiên tiến nhất của công _ " 
và những người dân túy. Năm 1873, công nhân luyện vứt 
của Saint Peterburg tổ chức những nhóm độc lậP v vế 
Nevski, Vyborg và Vasileostrov. Số công nhân tiên tiền xử 
V. Obnorski, A, Peterson, S. Vonkov, D. Smirnov lậP m kề 
nhóm khác, Tháng 3-1874, một cuộc họp lớn gồm 40 đại sỂ | 
của các vùng ở Saint Peterburg được tổ chức tại ly tô 
Aleseev (184  - 1874) để thảo luận vấn đề thành lậP "" ký 





-ỆỲỪỲšẰÃ. 
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chức công nhân thống, nhất. Nhưng sau đó, chiến dịch bắt bớ 
của cảnh sát đã ngăn cán sự ra đời của tổ chức trên. Nh ữnØ 
người lãnh đạo buộc phải trốn ra nước ngoai hoặc rời đi 
thành phố khác. 
Ở nước ngoài, bộ phận tiên tiến trong tầng lớp trí thức lưu 
vong - các học trò của Trernysevski - cũng hoạt động tích cực. 
Họ gia nhập Quốc tế I và lập ra chỉ bộ Nga của mình. Tháng 3- 
1870, chỉ bộ Nga được công nhận là một chi bộ của Quốc tế I. 
Cương lĩnh của chi bộ lúc này còn chịu ảnh hưởng đáng kể của 
các quan điểm dân túy. Công xã nông thôn được xem là điều 
kiện để chuyển sang chủ nghĩa xã hội và cương lĩnh đã coi cuộc 
đấu tranh vì cuộc cách mạng nông dân là nhiệm vụ chính. Mặc 
dù vậy, công lao của chi bộ Nøa là ở chô nó đã đưa vào Cương 
lĩnh của mình nhiệm vụ thành lập một đang cách mạng ở Nga. 
Chi bộ Nga tổ chức hoạt động tuyên truyền và xuất bản, 
những ấn phẩm của chi bộ được bí mật chuyển về Nøa. Chi bộ 
còn liên hệ với các nhóm cách mạng ở Saint eterbure, Moskva 
và Kharkov. Hoạt động của chỉ bô đã góp phần củng cố những 
quan hệ quốc tế của phong trào cách mạng dân chủ Nga. 
5au khi mưu đồ thành lập tổ chức công nhân thống nhất ở 
°aint Feterburg thất bại, các tổ chức công nhân ở miền Nam 
tiếp tục hướng tới một tổ chức thống nhất. Mùa xuân năm 
1875, Liên mình công nhân miền Nam Noøa, đã tập hợp các 
nhóm công nhân ở Odessa và là tổ chức công nhân độc lập 
_ tiên ở Nga. Điều lệ của Liên mỉnh có nhiều điểm xuất 
K- từ điều lệ của các chỉ bộ thuộc Quốc tế I. Điều lệ nêu 
>- vụ hàng đầu là tuyên truyền cách mạng và tổ chức giai 
- nong Xông thời chỉ rõ vai trò lịch sử của giai cấp VÔ 
cii Xe liên minh đã diễn ra cuộc đấu tranh với ảnh hướng 
— "Nghĩa dân túy. Điểu này thể hiện huynh hướng của 
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giai cấp công nhân muốn hướng tới một tổ chức độc lập và 
phân định ranh giới với chú nghĩa xã hội nông dân, mặt khác 
điều đó cũng thể hiện ảnh hưởng của Quốc tế I. Sự thâm nhập 
những tư tưởng quốc tế vào Nga khiến Chính phủ phải cảnh 
giác. Năm 1875, các chủ xí nghiệp chế tạo máy đòi Chính phủ 
thực hiện những biện pháp chống ảnh hưởng của Quốc tế [ đối 
VỚI công nhân Nga. Tháng 12-1875, Liên mĩnh công nhân miền 
Nam Nsa bị cảnh sát đàn áp. 

Nhưng bạo lực không ngăn cần được phong trào công nhân 
đang lên ở Nga. Đến cuối năm 1876, các nhóm công nhân bắt 
đâu được khôi phục dân ở Saint Peterburg. Lãnh đạo tổ chức 
công nhân ở đây là V. Obnorski và G. Khanturin. Họ đã tổ chức 
nhiều cuộc đấu tranh của công nhân Saint Peterburg trong 
nhưng năm 18⁄4 - 1878. 

Năm 1878, một tổ chức khác của công nhân là 7//ên zmh 
công nhân miền Bắc Nøa ra đời. Những người thành lập và 
lãnh đạo tổ chức này vẫn là V. Obnorski và G. Khanturin. Cương 
lĩnh của tổ chức được thảo luận tại cuộc họp của công nhân vào 
tháng 1-1879 và được in dưới dạng "Lời kêu gọi công nhân 
Nga". Cương lĩnh coi giai cấp vô sản là lực lượng cách mạn§ 
chủ yếu, tuyên bố cần phải đấu tranh chính trị đòi các quyền tỷ 
_do dân chủ. Guời vậy, cương lĩnh vẫn không thoát được nhưng 
` n điểm cúa chủ nghĩa dân túy khi nêu nhưng vấn để về 
"liên bar gn hân ` ssg2AÀ "sở hữu ruộng đất công xã - Nhưnẽ 
øt Ời. ẤT h đạc ạo ] + ì minh muốn lòng nó thành một tổ chức vớ 
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khung? bố đầu những, năm 80, những người dân túy đã lôi kéo 


ìng sang COTI đường khúng bố cá nhân. Năm 1882, ông bị xứ tứ 
( | 


vì tham gia ám sát viên chưởng lý C@dessa là Strenkov. 


c) Cao trào đâu tranh của công nhân trong những năm đ0 - 


nửa đầu những năm 9U thế ký XIX 


Trong những năm đen tối của chế độ khủng bố, giai cấp 
công nhân Nga đã buộc chế độ chuyên chế phải nhượng bộ 
bằng cuộc đấu tranh kiên trì và kiên quyết của mình. 

Trong những năm 1880 - 1884, ở Nga đã xây ra 145 cuộc bãi 
công và nổi dậy. Công nhân đòi hủy bó hoặc giảm tiền phạt, 
ngừng giảm lương, đưa những người bị sa thải trở lại nhà máy. 
Trong nhiều cuộc đấu tranh, công nhân đã tỏ ra là một lực 
lượng có tổ chức. Tháng 1-1881, đáp lại việc sa thải 500 công 
nhân, một cuộc bãi công quần chúng đã nổ ra ở nhà máy cơ khí 
Baltik thuộc Saint Peterburg. Công nhân đòi chủ rút ngắn ngày 
làm việc và thu nhận lại tất cả những người bị sa thải. Bọn chủ 
buộc phải thực hiện yêu sách này. Các cuộc bãi công tháng 11- 
1882 tại nhà máy đúc thép Obukhov (Saint Peterburg) và tháng 
0-1884 ở xí nghiệp của anh em Mankien (Moskva) cũng diễn ra 
thắng lợi. Tháng 12-1884, cuộc bãi công của 3.000 thợ dệt ỏ 
Xưởng của Lepeskin diễn ra có tổ chức và chủ xương cũng buộc 
phải đáp ứng, các Bên sách của công nhân. Phong trào công 

cũng, phát triển ngày càng rộng ở các vùng dân tộc. 
Nổi Dật nhất là cuộc bãi công của gần 80.000 thợ dệt cua 
''10ZOoV Ở Orekhovo - Zuevo, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 18-l1- 
| lBBồ,Cọng nhân đã đấu tranh có tổ chức, nêu những yêu sách 
" = xã "oi: khuôn khổ đấu tranh kinh tế, như đòi ban hành 

ˆ "6 luật toàn Nøa về các chế độ đối với công nhân. Lãnh đạo 
& bã Ấi Ông, là những nhà tố chức tài ba: P. Moisenko, 
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` ^ ` w.` 3 : 
V. Vonkov và L. lvanov - một thành viên cúa Liên mình c 
j"ø 
` °À ø ĐK ¿ : *..ké»a A 3 
nhân miền Băc Noga. Tình trương đã đích thân cho quân đội v, 
_ )1 Và 


canh sát đến đàn áp cuộc bãi công. Công nhân dũng cảm đấu 
tranh trực diện với chính quyền, nhưng cuối cùng vẫn bị thất 
bại. Ngày 18-1-1885, nhà máy lại tiếp tục hoạt động, đa số CÔng 
nhân cũ bị sa thải. Tình trạng thiết quân luật ở nhà máy phải 
duy trì đến tháng 4-1885. 

Nhưng cuộc đấu tranh của công nhân không phải là vô ích, 
Chính phú đã phải thực hiện những nhượng bộ. Tháng 6-1882, 
việc làm đêm đối với trẻ em dưới 12 tuổi bị cấm và công nhân 
nhỏ tuổi được đi học. Năm 1884, thời gian lao động cúa trẻ em 
ở lứa tuổi 12 - 14 được giới hạn là 8 giờ, lứa tuổi 15 - 17 là 10 
giờ. Giờ đi học của công nhân nhỏ tuổi được tính vào Ø1Ờ lao 
động. Tháng 6-1885, luật cấm làm đêm trong ngành dệt đối với 
phụ nữ và trẻ em dưới 17 tuổi được ban hành. 

Nhượng bộ đáng kể nhất của Chính phủ là luật ngày 3-6- 
1886 về tiên phạt (chính cuộc bãi công ở nhà máy của Morozov 
đã buộc Chính phú ban hành luật này). Theo đó, tiền phạt được 
dùng cho nhu cầu của chính công nhân. Chế độ thanh tra nhà 
máy chuẩn y các quy định nội bộ được thi hành, việc thuê 
mướn và sa thải công nhân được chấn chỉnh. Đồng thời, luậi 

cấm bãi công và quy định hình phạt cho những người tham g1a 
cũng được ban hành. Giới chủ đã tỏ thái độ thù địch với đao 
luật này nên việc thực hiện rất khó khăn và kéo dài. | 

Cuộc bãi công ở Morozov mở đâu một cao trào đâu 
mới. Năm 1885, cả nước có 73 cuộc bãi công và nối dậy, v** 
đó riêng ở tỉnh Moskva có 46 cuộc đấu tranh. Nét nồi bật bu 

_., ừ ý XX 8 
phong trào đấu tranh ở nửa sau những năm 80 thể *Y. mà 
tính thân đoàn kết của công nhân. Phong trào tiếp tục P An " 
vào nửa đầu những năm 90, lớn nhất là cuộc bãi công €1“ 
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nhân xưởn? [aroslav của nhà máy Kordinyl (1890). Tại đây, đã 
xảy ra một trân chiến đâu thực sự giữa công nhân bãi công và 
đôi bảo vệ nhà máy từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Phong trào 
bãi công đã làm công nhân thêm tin tướng vào sức mạnh của 
mình và cho họ thấy rõ ý nghĩa của tính tổ chức, sự đoàn kết và 


kiên cường của giai cấp vô sản. 
3. Sự truyền bá chu nghĩa Marx ở Nga 


Vào đầu những năm 80, G. Plekhanov (1856 - 1918) đã từ bó 
lập trường của chú nghĩa dân túy và trở thành nhà tuyên truyền, 
đông thời là nhà lý luận lớn của chủ nghĩa Marx. Năm 1883, 
Plekhanov cùng một số đồng chí của ông thành lập nhóm mácxít 
đâu tiên của Nga - nhóm "Giảï phóng lao động "ở Geneve. 

Nhóm "Giá¡ phóng lao động" đã phê phán tư tương của 
phái dân túy và đóng vai trò lớn trong việc truyền bá chủ nghĩa 
Marx ở Nga. Nhiều tác phẩm của K. Marx và F. Engels như: 
Tuyên ngôn của Đáng Cộng sản, Lao động làm thuê và tư ban, 
Sự phát triên của chủ nghĩa xã hội khoa học, Diên văn về tự do 
thương mại, Sư khốn cùng của triết học,... được dịch ra tiếng 
Nga thời kỳ này. 

Bản thân Plekhanov cũng viết nhiều tác phẩm nổi tiếng. Các 
tác phẩm như Chứ nghĩa xã hội và đấu tranh chính trị (1883), 
Những bất đồng của chúng ta (1865)... được F. Engels đánh 
ð1á cao. 

| Các tác phẩm của Plekhanov và những bản dịch tác phẩm 
cua K, Marx được truyền bá rộng rãi ở Nga, đã mở ra cho giai 
sp công nhân một thế giới mới và kêu gọi họ đấu tranh cho 
"hột tương lai tốt đẹp hơn. 
Plekhanov còn đóng vai trò lớn trong phong trào công nhân 
tuỐC tế, Các tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
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Trong những năm 80 và đầu những năm 90, ông đại diên ` 
Đăng Xã hội dân chủ Nga tại Cục xã hội chủ nghĩa quốc tế v„ 
tham gia tích cực vào hoạt động của nhiều đang Xã hội chủ 
nghĩa và các đại hội của Quốc tế II. 

Nhờ hoạt động củúa nhóm "G7 phóng lao động" chủ 
nghĩa Marx được truyền bá rộng rãi ở Nøa. Các nhóm nghiên 
cứu chủ nghĩa Marx cũng lần lượt ra đời ở nhiều nơi trong đẹ 
quốc Nga rộng lớn. Nhưng nhóm "G47 phóng lao đông" chị 
mới đi bước đầu tiên đến với phong trào công nhân. Sự nghiệp 
đấu tranh để kết hợp chủ nghĩa Marx với phong trào Công 
nhân được nhà cách mạng trẻ, lãnh tụ thiên tài của gla1 cấp 
công nhân - V.I. Lênin, tiếp tục. 

V.I. Lênin (Ulianov) sinh ngày 22-4-1870 ở Simbirsk (nay là 
Ulianovsk), trong một gia đình trí thức tiến bô. Lênin trải qua 
thời thơ ấu ở vùng Povolzhie. Ở đây, từ nhỏ ông đã gần gũi với 
đời sống của nhân dân lao động, được chứng kiến những cảnh 
đân áp và chuyên quyền của chế độ chuyên chế, của ách áp bức 
dân tộc và xã hội. Cũng tại đây, từ giá sách của gia đình, Lênin 
đã sớm làm quen với những tác phẩm của các nhà cách mạng 
dân chủ Nga như: V. Belinski, A. Ghersen, N. Trernysevski, N. 
Dobroliubov. 

Năm 1887, Lênin tốt nghiệp xuất sắc trường trung học : 
SImbirsk và vào học Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp 
Kazan. Tháng 12 năm đó, Lênin tham gia phong trào sinh vi 
nên đã bị đuổi khỏi trường và bị quản thúc ở làng Kokusn9 
thuộc tỉnh Kazan. Ở Kokusino, Lênin có địp đọc lại văn học tiến 
bộ, đặc biệt là các tác phẩm của Trernysevski và bắt đầu nghĩ." 
cứu các tác phẩm của K. Marx và E. Engels. 


tục 
Năm 1888, Lênin được phép trở về Samara. Ông tiếp 
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nghiên cứu chủ nghĩa Marx, dịch 7zyên ngôn cửa Đăng Công 
sản, đọc nhiều tài liệu thống kê và sách của những người dân 
túy. Mùa xuân và mùa thu năm 1891, ông là thí sinh tự do và 
đạt điểm xuất sắc tất cả các môn của Khoa Luật, Trường Đại 
học Tổng hợp Peterburg. 5au một thời gian làm việc, Lênin 
thường xuyên gặp gỡ các nhà cách mạng bị lưu đày và tham gia 
các nhóm marxIst. 

Cuối tháng 8-1893, Lênin đến Saint Peterburg - trung tâm 
chính của phong trào công nhân Nga. Nhờ khả năng tổ chức 
và kiến thức uyên bác, Lênin đã trở thành một nhà tổ chức lỗi 
lạc và người lãnh đạo phong trào marxist. Để củng cố và phát 
triển ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx, nhiệm vụ quan trọng 
nhất của những người marxist là đấu tranh chống chú nghĩa 
dân túy. Cuốn sách nổi tiếng của Lênin: Vhững người bạn dân 
là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã 
hội ra sao? được xuất bản bí mật năm 1894 đã đóng vai trò lớn 
trong việc giải quyết nhiệm vụ này. Lênin phê phán những 
quan điểm dân túy về tư tưởng và tổ chức, đồng thời hình 
thành học thuyết về quyên lãnh đạo của giai cấp vô sản trong 
cách mạng và lần đầu tiên nêu ra tư tưởng liên minh của giai 
tấp công nhân với "mọi thành phân dân chủ" (trước hết là 
nông, dân). Lênin cũng bắt tay chống "những người marxist 
hợp pháp", mà đại diện lớn nhất là P. Struve. Hoạt động của 
VI. Lênin đã mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của 
Phong trào cách mạng Nga và phong trào công nhân quốc tế. 


lou IV- SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 


KP vgyg a Nga sau cải cách nông nô phản ánh những biền 
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con đường phát triển tư bản ‹ Ợ Eệ tư tưởng cách 
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mạng dân chủ đóng, vai tro chủ đạo trong, việc phát trịá 





nên 
» Ọ 
văn hóa dân chu. 


1. Giáo đục và khoa học 


4a) Giáo dục 


N. Trernysevski, N. Dobroliubov và D. Eisarev có những 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển những tư tưởng giáo 
dục tiên tiến. Các nhà cách mạng dân chú đòi hỏi phải giáo 
dục cho thế hệ thiếu niên những đạo đức cao ca, lòng căm thù 
chế độ chuyên chế, chế độ nô lệ và giáo hội. Thứ nghiệm thực 
tế của những nguyên tắc này là việc thành lập các trường nhân 
dân chú nhật, xuất hiện đầu tiên ở Ukraina năm 1854 nhờ sự 
úng hộ cúa N. Pigorov. Ở Saint Peterburg, các học trò của 
Trernysevski (Slepsov...) tham gia lập các trường chủ nhật. Vào 
đầu những năm 60 thế kỷ XIX, cả nước đã có 330 trường kiều 
này hoạt động ở 52 tính, ngoài ra còn một số trường dành riêng 
cho nữ sinh. Bên cạnh đó, giới trí thức dân chủ còn lập r4 
nhưng thư viện nhân dân. Ở Saint Peterburg có 4 thư viện và 
phòng đọc sách nhân dân. Thư viện cúa N. Serno - Solovievich 
có hơn 350 bạn đọc đăng ký thường xuyên. Họ là sinh viên, học... 
viên các trường chủ nhật. \.. .- 

Cùng với những cải cách tư sản, Chính phủ Nga hoàn NỘ, 
còn kới N nh những cải cách giáo dục. Về danh nghĩa, "ö 
thuộc m‹ Lensng hụ : _- nhện có quyền học các trường trunb h 
Hệ ung học được mở rộnð; ° 
g được thành lập. Giáo dục tiể 

2n hình thành mạng Ì 
ng tự do, do các 9 
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nông dân lập ra. Việc tổ chức các trường này là một bước 
tiến ĐỘ vì trước đó ở nông thôn chỉ có các trường dòng của 
Giáo hội: 

Khoa học giáo dục cũng phát triển, nhà giáo dục học tiêu 
biêu thời kỳ nây la K.D. Dsinski (1824 - 1871). Ông cho rằng, CƠ 
sở của giáo dục trường học là dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ em. 
Trong hoàn canh đế quốc đa dân tộc Nga, đây là một quan 
điểm tiến bộ, về bản chất nhằm chống chính sách "Nøa hoá" của 
Chính phủ. Trong số các nhà hoạt động giáo dục nhân dân, 
người cha của V.I. Lênin, I. N. Ulianov (1851 - 1886) chiếm vị trí 
nôi bật. Ông tổ chức các trường nhân dân, trong đó có nhưng 
trường dành cho con em các dân tộc vùng Volea. I. Ulianov đã 
đưa vào các trường nhân dân những phương pháp giảng dạy 
mới cho môn tiếng Nga, môn số học, đặc biệt là phương pháp 
trực quan. L.N. Tolstoi cũng cống hiến lớn lao cho sự phát triển 
giáo dục. Năm 1859, ông mở một trường học cho con em nông 
dân ở Yasnaia Poliana (khu điển trang của gia đình Tolstoi) 
bằng tiền của mình. Chỉ ít lâu sau, trường đã trở thành một 
trong những trung tâm giáo dục của đất nước. Trong tạp chí sư 
phạm mang tên Y2snara o/ana, L.N. Tolstoi đã cho đăng một 
loạt bài báo, trong đó ông nêu những nguyên tắc nhân đạo của 
Tin giáo dục tự do", chống việc học gạo, kêu gọi giáo viên 
nhân dân gần gũi hơn với cuộc sống, nghiên cứu những đòi hỏi 
vỀ tỉnh thần và lợi ích của học sinh. 

Giáo dục đại học cũng phát triển. Trong nửa sau thế ký XIX, 
các trường đại học mới được thành lập ở Odessa và Tomsk. 
Trường cao đẳng kỹ thuật bắt đầu hoạt động ở Moskva, Saint 
| Serburg, Moskva, Kharkov, Kiev, Riga và các thành phố khác. 
các trường cao đẳng đầu tiên cho phụ nữ - Đại học Y khoa nữ - 
ẨMớc thành lập, ở Sa¿nt Peterburg. Việc thành lập Viện Hàn lâm 
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nông nghiệp và lâm nghiệp ở Petrov, gần Moskva là mỘT sự kiạn 
lớn đương thời. 

Tuy vậy, nước Nga vẫn là nước lạc hậu. Đa số người dân, 
đặc biệt ở các vùng dân tộc, còn mù chư, 60 - 70% trẻ em trong 
độ tuổi đi học không được đến trường. Chính phủ Nga hoàng 
còn kìm hãm sự phát triển giáo dục nhân dân. Vào đầu những 
năm 60 thế kỷ XIX, các trường nhân dân lần lượt bị bãi bỏ, 


b) Khoa học - kỹ thuật 


Nét nổi bật của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nøa thời 
kỳ này là cuộc đấu tranh vì chú nghĩa duy vật. Đại diện xuất 
sắc cho những nhà bác học duy vật thời kỳ này là I.M. Setrenov 
(1829 - 1905). Ông là người khởi xướng trường phái sinh lý học 
Nga với những công trình nghiên cứu xuất sắc về bộ não con 
người và động vật, đồng thời là một nhà dân chủ kiên định. 

Cùng thời với I. Setrenov là nhà bác học lôi lạc D.I. Mendeleev 
(1834 - 1907). Ngoài việc phát minh ra quy luật tuân hoàn nối 
tiếng năm 1869, ông còn là một nhà yêu nước. Ông khát khao 
được thấy nước Nga là một nước tiên tiến, phát triển về kinh tế 
Ông bổ nhiều công sức nghiên cứu những tiềm năng kinh tế 
của đất nước (dầu mỏ ở Baku, than đá ở Donetsk, quặng sắt Ó 


Kuznets...). Ông còn quan tâm đến các vấn đề nông nghiệp và 
hết là phân bón 


cho rằng, việc áp dụng rộng rãi hóa học, trước - 
g san 


hóa học, là con đường đưa đến tiến bộ nông nghiệp và tán 
lượng mùa màng. NT 
Cùng chia sẻ sự quan tâm của Mendeleev về các vấ! : 
nông nghiệp là K.A. Timiriazev (1843 - 1920). Ông đã dành BỘ, 
30 năm nghiên cứu quá trình trao đổi chất của thực vật: 1. 
bài giảng về "vai trò vũ trụ của thực vật" ở London nã" ˆ Ầ 


: : 
gây được tiếng vang lớn. Không chỉ nghiên cứu vì HH... 
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khoa học, ông còn _¬. muốn nh " thành tựu khoa học tiên 
đốn trở thành tài sản của nhân dân. Ông viết nhiều tác phám 
như: Cho nhân dân, Đời sông thực vật, Charle Darwfn và hoc 
th uyêt cua ông, Phương pháp lịch sư trong sinh học... ược coi 
là những công trình nghiên cứu kinh điển nổi tiếng thế giới. 
Timiriazev đã dũng cảm bảo vệ học thuyết của Darwin khi nó 
bị các thế lực tôn giáo duy tâm tấn công hồi vào thế kỷ XIX. 
Thuyết tiến hóa của Darwin được các nhà bác học Nga bảo 
vệ và phát triển. K. Timiriazev gọi thời kỳ sau cải cách là "thời 
kỳ phục hưng” của khoa học ở Nga. Trong thời kỳ này, nước 
Nga đã đạt được nhưng thành công vĩ đại trong tất cả các 
ngành khoa học và kỹ thuật. Một trong nhưng nhà sáng lập 
hóa học hưu cơ mới - A.M. Butlerov, hoàn thành học thuyết 
độc đáo về cấu tạo hóa học của các chất hữu cơ. Những công 
trình của A. Stoletov trong lĩnh vực vật lý đã mở đầu ngành cơ 
học lượng tử và tìm hiểu các thành phần phóng xạ. Các nhà 
sáng chế Nga cũng có những đóng góp lớn trong sự phát triển 
kỹ thuật điện. P. lablokov chế tạo bóng đèn điện hình cung 
đầu tiên trên thế giới. A. Lodyghin là người đầu tiên làm ra 
bóng đèn điện nung sáng. Các kỹ sư N. Bernadose và N. 
3lavianov lần đầu tiên áp dụng phương pháp nấu chảy kim 
loại bằng điện... Ngành luyện kim Nga được áp dụng những 
công trình nghiên cứu của D. Chernov - ông tổ của ngành 
'tyện kim hiện đại. Năm 1891, S. Mosin chế tạo được mẫu 
°ứng trường ba rãnh của Nga. Nhờ các công trình của P.P. 
Tenoy _ Tiansanski, N.N. Miklukh - Maklal, người ta đà 
“tiên cứu được các vùng hầu như chưa ai biết đến ở Trung 
_ Viễ \ Đông, các đão xa xôi như Indonesia. Một ngành khoa 
_ ấy \ d~ lgành thổ nhÂ2rïa - ra đời nhờ các công trình của 


xà *‹ II VN: * 
`7... 
su 


_ - lý 
* À rũ 
» : — á 
La. L4 : 
^“x`(A4tlc h ©eV 
xe 5 + v 
3`..- : ° 
liệt | 
¬¬¬~-.,4-. 




























h)t/4 IUUL IVbh 1U ItLUIYEN THỦY IẾN HIỆN 


"1¬... Uuớ, 


A.F. Mozhaiski sáng chế ra chiếc máy bay đâu té 





giới, được bay thứ ở ngoại ô Saint Peterbu rg năm 1882. ` 


Các ngành khoa học xã hội cũng khởi sắc rõ rệt, A. Sapoy |› 
một trong những nhà sử học nổi tiếng thuộc khuynh hướng dạy 
chủ chịu ảnh hưởng tư tưởng khai sáng của lrernysevski. Tron 
các sư gia tư sản, vị trí chủ yếu thuộc về S. Soloviev (1820 - 1879), 
tác giả cuốn Z⁄/ch sử nước NMøa gồm 29 tập. M.M. Kovalevski là 
tác giả của những công trình có giá trị về nhân chúng học... 

Sự truyền bá các tác phẩm của K. Marx và E. Engels có tác 
động rõ rệt lên đời sống tư tưởng Ở Nga. Một cuộc đấu tranh tự 
tưởng gay gắt nổ ra xung quanh tập một bộ 7z bẩn được xuất 
bản bằng tiếng Nga. 


2. Văn học và nghệ thuật 


Trong lịch sử văn học Nøa, tiểu thuyết /Lâm g7 của 
1rernysevski đóng vai trò lớn. Nhà dân chủ cách mạng vĩ đại 
này đã thể hiện những quan điểm chính trị, triết học và thâm 
mỹ học trong tác phẩm của mình. Ông kêu gọi đấu tranh chống 
chế độ nông nô và xây dựng nên hình ảnh sinh động của những 
con người mạnh mẽ về tỉnh thần, trung thành với nhân dân. 
N.A. Nekrasov (1821 - 1878) là nhà văn có quan điểm dân 
ÚT : ì "ất. Sey tác của ông phản ánh một cách chân thực đời 
ø của nhân dâi lao Ạo động, Ông cùng với I. Panaiev chịu trách. 
bu: uất ẳr Ñpa x¡ Người đương thời, một trong những nIỆ : 
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Thiếu sự giúp đỡ của Sedrin thì không thế hiếu lịch sứ nước 
Nga nửa sau thế ký XIX. Nưửa sau thế ký XIX là thời ky thịnh 
vượng của loại hình tiểu thuyết xã hội Nga mà đại diên là ],A. 
Goncharov (1812 - 1891) và I.5. Iurghenev (1818 - 1889). 

Đại điện lớn nhất của các nhà văn theo chú nghĩa dân túy là 
G.I. Uspenski (18453 - 1202). 

Hình ảnh của người dân bình dị, bé nhó lần đầu tiên đi vào 
văn học trong các tác phẩm cúa A.S. Puskin và N.V. Gogol, tiếp 
tục được phát triển trong các tiếu thuyết của F.M. Dostoievski 
(1821 - 1881). Nhà văn đã giới thiệu với xã hội Nga đời sống của 
dân chúng ở các khu nghèo khó bẩn thỉu của Saint Peterburg, 
nơi mà trước ông chỉ mới có Gogol và Nekrasov để ý tới. 

Giá trị thế giới của văn học Nga thế kỷ XIX được thể hiện rõ 
nhất trong sáng tác của L.N. Tolstoi (1828 - 1910), trong đó, các 
tiểu thuyết Cến tranh và hòa bừnh, Phục sính, Annaa Karenina 
là bách khoa toàn thư về đời sống Nga thế kỷ XIX. 

Cùng với văn học, nghệ thuật tạo hình cũng phát triển 
mạnh mẽ. Chủ nghĩa hiện thực phê phán là phương pháp sáng 
tác chủ yếu của thế hệ nghệ sĩ mới. Tranh của V. Perov (1833 - 
1882) thể hiện sự phản kháng đối với trật tự hiện hành. 

Năm 1863, 14 ứng cử viên - Huy chương vàng của Viện 
tần lâm nghệ thuật, đã lên tiếng chống lại lối vẽ truyền 
thống chỉ vẽ các đề tài thần thoại theo lối cổ điển. Các họa sĩ 
trẻ, do LN. Kramskoi dẫn đầu, đã từ bỏ Viện Hàn lâm và lập ra 
3u Các ức? Sĩ tư do. nướng huy của sử thể hiện tình cảm đối với 








vu, ` sàng t sân khấu Nga bắt đầu đưa lên sàn diễn loại 
S | - người bình dân và thể hiện sự phản kháng dũng 
tống 2Ạo lực và chế độ nô lệ. Nghệ sĩ sân khấu lớn nhất 
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thời kỳ này là M.E. Ermolova (1853 - 1928). Là người hoạt động 
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sân khâu Nøga. 


Âm nhạc ngày cảng mở rộng đối tượng phục vụ, Đời Sống 
âm nhạc sôi động, thu hút ngày cảng đông trí thức tiểu tự. sẵn 
và sinh viên. Nhưng tô chức âm nhạc lớn: Hội Âm nhạc Nga v¿ 
trường nhạc miễn phí xuất hiện. Hội Âm nhạc Nga do nhạc sị 
A.G. Rubinstein (1829 - 1894) sáng lập, đã tổ chức những buổ, 
hòa nhạc thường xuyên ở Saint Peterburg, Moskva, Klev, 
Kazan... Hội tổ chức các lớp dạy nhạc, mà trên cơ sở đó đến 
năm 1862 hình thành Nhạc viện SaInt eterburg. Năm 1866, 
Nhạc viện Moskva ra đời. 

Trường nhạc miễn phí cũng tương tự như các trường chủ 
nhật. Lãnh đạo trường là nhạc sĩ nối tiếng M. Balakiev và người 
chi huy dàn nhạc lỗi lạc G.la. Lomakim. Tên tuổi của M. Balakiev 
(1837 - 1910) gắn liền với một trong những khuynh hướng sảng 
tác lớn vào những năm 60 thế kỷ XIX trường phái Nga mới hay 
nhóm Balaklev. 

Nhạc sĩ Nga thiên tài A.P. Borodin (1833 - 188) là một 
trong những người kế tục kiên định nhất những truyền thống 
của Glinka trong âm nhạc. Sáng tác của ông chứa dựng tinh 
thân dũng sĩ và tính chất anh hùng ca. 

P.L Traikovski chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử âm “ 
Nga và thế giới. Các tác phẩm của ông được dàn dựng vả sa 
diễn ở nhiều nước. Các bản ØlaO hưởng số 5 Vâ số Ó CHẾ 
P.L. Traikovski là đỉnh cao của âm nhạc giao hướng thê giới 
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CHỦ NGHĨA ĐẾ QUÔC NGA 
VÀ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ 
TƯ SẢN Ở NGA 








- NƯỚC NGA CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUÔC 
CHỦ NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUÔC NGA 


1. Sự phát triển kinh tế và sự xuất hiện các công ty độc quyền 


Vào nửa sau những năm 90 của thế ký XIX, một cao trào 
công nghiệp rất rầm rộ đã diễn ra ở Nga. Các ngành công 
nghiệp nặng không phải trải qua giai đoạn công trường thú 
công phát triển đặc biệt nhanh. Năm 1900, 5 trong số 16 xí 
nghiệp luyện kim ở miền Nam Nga đã sản xuất gần 50% sản 
lượng gang trong vùng và 25% sản lượng gang toàn Nga. 

Quá trình tập trung sức lao động diên ra khẩn trương 
cùng với sự phát triển sản xuất công nghiệp. Trong 10 năm 
(1891 - 1900), số lượng nhà máy và xí nghiệp tăng 18,32, còn 
SỐ lượng công nhân tăng 66,5%. Các ngành công nghiệp chủ 
đạo - luyện kim, than đá, dầu mỏ - đạt mức độ tập trung 
công nhân đặc biệt cao. 
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Tốc độ tăng trưởng công nghiệp thúc đấy Sự phát triể, 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông neh lệp : | 
rộng thị trường trong nước. Sự thu hút tư bản nước n Ợ 
độ xây dựng đường sắt càng thúc đẩy sự phát triển BẤP rút củ. 
công nghiệp. Đến đầu thế kỷ XX, Nga đã vượt Anh, Pháp, Đức 
về độ dài tuyệt đối của đường sắt. Ngoài ra, cải cách tài chính 


âà mở 
OâI Và tớ, 


năm 1897 cũng có ý nghĩa lớn - vàng trở thành cơ sở của hệ 
thống tiền tệ ở Nga. _ 

Mặc dù vậy, ở vào cao trào phát triển, kinh tế Nga cũng 
không tránh khói khủng hoảng. Những dấu hiệu đầu tiên của 
khúng hoảng xuất hiện năm 1899, trước hết trong lĩnh vực công 
nghiệp nhẹ, nhưng cũng gây thiệt hại nặng cho ngành luyện 
kim và ngành chế tạo máy. Hơn 3.000 xí nghiệp bị đóng cửa. 
Sau khi hoành hành dữ dội năm 1902, khúng hoảng chuyền 
sang thời kỳ suy thoái kéo dài. 

Khủng hoảng kinh tế đã thúc đẩy nhanh quá trình độc 
quyền hoá trong công nghiệp Nga. Những tổ chức độc quyền 
hùng mạnh xuất hiện. Syndicat Prodamet - công ty bán sản 
phẩm của các xí nghiệp luyện kim Nga, thành lập năm 1902, 
kiếm soát trên 80% công nghiệp luyện kim Nga. Năm 1904, 
công ty Produgol được thành lập, nắm độc quyền bán nhiên 
liệu mó ở Donets. Công ty Nobel - Mazut độc quyền công 
_ nghiệp dầu mỏ. Đến năm 1904, Nga đã có 30 tổ chức /ủa 
quyền. Đặc điểm của các công ty độc quyền Nga (đặc 2M0 - 
công ty lớn) đa số là chỉ nhánh của các công ty độc quyền nữ°° 
ngoài. Chẳng hạn, Syndicat Prodamet là do các ngân hàn§ “ng 
(Tín dụng Lion, Ngân hàng Paris) kiểm soát; còn Produgol , à 
là công ty Nga theo tên gọi, chủ nhân của nó là tư bản Pháp " 
BÚ, ban quản trị công ty đặt tại Paris. 

Quá trình tập trung tư bản ngân hàng và sự dung hợ 
với tư bản công nghiệp diễn ra khẩn trương. Từ năm 190 
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tự bản chủ yếu của 12 ngân hàng cổ phân lớn nhất tăng từ 68,8% 
lên 78,2% so với tư ban của tất cả các ngân hàng trong nước. 
Phần của tư bản nước ngoài trong ngân hàng chiếm tới 1/3. 

Nước Nga chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trong 
khi còn giữ lại nhiều tàn tích của chế độ nông nô. Vào cuối thế 
ký XIX, 30.000 địa chủ chiếm hữu 70 triệu đêxiatina đất, còn 
10.500.000 hộ nông dân chỉ có 75 triệu đêxiatina (trung bình 
môi địa chủ chiếm hữu 2.333 đêxiatina ruộng đất trong khi môi 
hộ nông dân chỉ có 7 đêxiatina). Vì thiếu đất, nông dân lại phải 
lĩnh canh đất của địa chủ và phải làm việc trong những điều 
kiện hết sức nặng nề. Những quan hệ nửa nông nô trong nông 
nghiệp quy định sự lạc hậu tương đối của Nga và sự phụ thuộc 
của nó vào tư bản nước ngoài. 

Nước Nga chủ yếu nhập khẩu tư bản và chỉ đóng vai trò là 
người xuất khẩu ở các nước lạc hậu hơn như lran, Trung 
Quốc. Khát vọng mở rộng khu vực thống trị, khai thác thuộc 
địa và chiếm thị trường mới được thực hiện chủ yếu nhờ xuất 
khẩu tư bản sang thuộc địa và nưa thuộc địa "bên trong" - 


Trung Á và Kavkaz. 


2. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, chiến tranh 
Nga - Nhật 


Mặt dù thế lực kinh tế của giai cấp tư sản ngày càng mạnh, 
chính quyền thực tế vẫn ở trong tay một nhóm nhỏ các thân 
Vương và quý tộc dòng dõi. Nga hoàng Nikolai II, lên ngôi năm 
1894, vẫn duy trì chế độ chuyên chế. Cùng với vợ, Nikolai 
omanov là hiện thân của chế độ chuyên chế phản động. Sau khi 
lên ngôi, Nikolai II lập tức thông báo cho đại diện các cơ quan 
chính quyên tỉnh và thành phố rằng mọi hy vọng về một bản 
hiến pháp là "ước mơ điên rô". Mùa xuân năm 1895, vị Nga hoàng 
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mới đã "nổi tiếng" trong cả nước vì đã công khai ra lênh bá 
h 





vào công nhân ở Yaroslav. Sự tàn ác cực độ, đôi khi đié 
đã khiên Nøa hoàng có biệt danh "M/koja¡ khát máu “ 
Giai cấp tư sản Nøa, ra đời và phát triển nhờ sự báo hộ của 


' Cuông 


chế độ chuyên chế, tỏ ra bất lực về chính trị và rất SƠ đối mặt 
với quần chúng nhân dân. Giai cấp tư sản cần chế độ chuyên 
chế, vì chỉ có chế độ Nga hoàng với bộ máy đàn áp khống lô 


của nó và chính sách nâng đỡ về tài chính cho các doanh nhân, _ 


















mới bảo đảm mức bóc lột cao như ở N ơa. 
Các biện pháp kinh tế của Chính phú trước hết nhằm ngăn 
chặn sự phá sản của địa chú. Được thành lập từ nhưng năm 80 
của thế ký XIX, Ngân hàng nông dân và Ngân hàng quý tộc 
hoạt động hết sức tích cực vào thập niên cuối thế kỷ XIX và 
thập niên đầu thế kỷ XX. Ngân hàng quý tộc cung cấp tín dụng 
ưu đãi cho địa chủ, còn Ngân hàng nông dân làm trung gian 
trong việc bán các lãnh địa, bảo đảm cho địa chủ những điều 
kiện có lợi nhất. Quyền lợi của quý tộc dòng đõi được chú ý khi 
có việc nhượng đất để khai thác khoáng sản hay xây dựng 
đường sắt. Nhờ vậy, nhiều quý tộc trở thành các nhà kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa. | 
Vấn đề cơ bản của chính sách đối nội là "báo vệ những cơ 50 
của nhà nước" (theo cách gọi chính thức). Thông thường, đó là 
việc đàn áp khốc liệt phong trào cách mạng và mọi hình thức ụ 
do ngôn luận, giám sát chặt chẽ đối với công nhân, sinh vip 
Miếng bố các nhà cách mạng kết hợp với việc cấm các tổ chức tỷ 
do của giai - tư sản và địa chủ. Chính phủ Nga hoàng €0" _ 
cách làm giảm đến mức tối thiểu ảnh hưởng của các danh To 
văn hoá Nạa: rút phép thông công đối với Lev Tolstoi (năm 12 : : 
không phê chuẩn việc bầu M. Gorki là viện sĩ danh dự ứẺ" 
1902), cấm tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày mất của Turgen€Y-- 
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" VưÊC bảo vệ những cơ sơ của nhà nước" còn là cơ sở chính 
sách của Chính phú Nga hoàng ở các vùng dân tộc ngoại vi. 
Theo số liệu điều tra dân số năm 1897, người Nga chiếm 43% 
đân số của đế quốc Nga, người Ukraina - 17%, người Belorussia - 
4%, người Tatar - khoảng 3%, người Kirghiz (gồm cả người 
Kazakh) - hơn 3%. Chính phú Nga hoàng dùng chính sách "Nga 
hoá" và chính sách "chia để trị" ở các vùng dân tộc thuộc đế quốc 
Nga. Mọi biểu hiên của tư tương tự do, giải phóng đều bị trấn 
áp. V.I. Lênin gọi đế quốc Nga là nhà tù của các dân tộc. 

Trong quan hệ đối ngoại, ảnh hưởng của Nga ở châu Âu 
ngày càng yếu hơn. Trong quan hệ đồng minh Nga - Pháp, Nga 
luôn ở thế yếu vì là con nợ. Pháp thường áp đặt những điều 
kiện của mình khi cấp cho Nga những khoản đầu tư lớn. 

Vào cuối thế kỷ XIX, Nga cùng các cường quốc châu Âu, 
Mỹ và Nhật Bản tham gia chia cắt Trung Quốc. Khi Nhật Ban 
chiếm bán đão Liêu Đông (sau Chiến tranh Trung - Nhật 1894 - 
1895), Nga cùng với Pháp và Đức buộc Nhật Bản phải từ bỏ 
hành động này. Năm 1896, Ngân hàng Nga - Trung (một ngân 
hàng tư nhân) do Vite - Bộ trưởng Tài chính Nga, thành lập, đã 
nhận được hợp đồng tô nhượng với Chính phú Trung Quốc về 
việc xây dựng đường sắt từ Chita đi Vladivostok qua Mãn 
Châu. Được Đức xúi giục, năm 1898 Nga ký với Trung Quốc 
thỏa thuận thuê bán đảo Liêu Đông và xây cảng Lừ Thuận làm 
căn cứ hải quân. 

Năm 1900, khi ở Trung Quốc nổ ra cuộc khởi nghĩa "Nghĩa 
hòa đoàn" chống đế quốc, Nga đã tham gia liên quân các nước 
đế quốc đàn áp khởi nghĩa và chiếm Mãn Châu. Tất cả những 
Sự kiện này làm căng thắng thêm mâu thuân Nga - Nhật. 











TS. 


Năm 1902, Nhật Bản ký hiệp ước liên minh với Anh và Cuộc 
chiến tranh Nga - Nhật là không tránh khói. 

Đêm 26 rạng ngày 2/-1-1204, các tàu khu trục Nhật b¿ n bất 
ngờ tấn công đội tàu Nga đang neo đậu ở cảng Lữ Thuận, ca 
đó, tàu chiến Nhật Bản tấn công tàu tuân tiểu Variak vạ Lầu 
chiến Koreiet ở Tremunpo thuộc Triều Tiên. lrong trận chiến 
đấu không cân sức chống lại 6 tàu tuân tiếu và 8 tàu khu trục 
của Nhật Bản, các thuỷ thủ tàu Variak và Koreiet buộc phải 
đánh chìm tàu của mình để khỏi rơi vào tay kẻ thù. Chiến tranh 
Nga - Nhật bùng nổ. Nhật Bản được Anh và Mỹ ủng hộ. Đây là 
cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa đối với cá hai bên tham 
chiến. Nga hoàng Nikolai II cùng giới cầm quyền muốn "bằng 
một cuộc chiến tranh nhỏ thắng lợi" để tránh cuộc cách mạng 
đang chín muôi trong nước. Nhưng cuộc chiến tranh lại không 
"nhó" và dĩ nhiên, chế độ Nga hoàng không thể giành thắng lợi. 
Thay vì ngăn cán cách mạng, nó đã góp phần thúc đẩy nhanh 
các sự kiện cách mạng trong nước. 

Như vậy, chủ nghĩa đế quốc Nøa hình thành trong điều 
kiện còn tồn tại nhiều tàn tích cúa chế độ phong kiến. Nhưng 
mâu thuẫn xã hội chằng chéo hình thành do đặc điểm _ âm 
triển lịch sử đã khiến nước Nøa trở thành nơi tập trung bo 
mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc và là trung tâm cách m4" 
Để báo vệ chế độ chính trị đã lỗi thời, giai cấp thống trị Nộ? 
dùng lực lượng quân sự mạnh nhằm duy trì sự ổn định _ảm 
trị trong nước và mở rộng ảnh hưởng của Nga trên hề 
Nhưng, xu thế cách mạng ở Nga đã phát triển đến gial »w 
không thể đão ngược được. 


giỚi: 
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TT 6. 
II- PHONG TRẢO CÔNG NHÂN VÀ PHONG TRÀO 
CÁCH MANG NGA 


1. Phong trào công nhân cuối thế ký XIX - đầu thế kỷ XX 
và sư thành lập Đảng của giai cấp công nhân 


Vào đầu thế kỷ XX, giai cấp công nhân Nøa có gần 10 triệu 
người, trong đó khoảng 3 triệu là công nhân đại công nghiệp. 
So với các nước tư bản châu Âu (thậm chí cả Mỹ), số lượng 
công nhân Nga tuy ít hơn, nhưng mức độ tập trung công nhân 
ở Nga cao hơn. 

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền kéo theo việc tăng 
cường bóc lột tư bản chủ nghĩa, tăng cường ách áp bức dân tộc và 
xã hội. Ngày làm việc ở đa số các doanh nghiệp là 12 - 14 giờ, còn 
ở các nhà máy dệt, thuộc da và diêm thì đến 15 - 16 và thậm chí 18 
giờ. Tiền lương công nhân ở Nga thấp chưa từng thấy, lương của 
một công nhân chuyên nghiệp ở Nga thấp hơn 20 - 40% so với 
công nhân ở Mỹ, Anh, Đức. Đa số công nhân sống dưới mức 
nghèo khổ. 

Nạn đói ở Nga hầu như xây ra hằng năm, nguyên nhân của 
nghèo đói là tình trạng thiếu đất của nông dân. Phần đất trung 
bình của nông dân không bảo đảm được những chỉ tiêu tối 
thiểu của ø1a đình. 

Đời sống của nhân dân thuộc địa còn nặng nề gấp đôi. Do 
tình trạng nghèo khổ, nhân dân lao động Nga - đặc biệt là 
công nhân - sẵn sàng vùng lên đấu tranh để cãi thiện điều kiện 
sinh hoạt. Họ cũng dễ dàng tiếp thu nhưng tư tưởng cách 
mạng giải phóng. 

Phong trào công nhân từ nửa sau những năm 90 của thế 
kỷ XIX sắn liên với tên tuổi của V.I. Lên. Cùng với cuộc đấu 
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tranh rộng khắp của công, nhân, các nhóm marxist cũng xuất 
hiện khắp nơi. Mùa thu năm 1895, V.I. Lênin tập hợp sẨn 2n 
nhóm marxist ở Saint Peterburg và thành lập /22/ //2p hiệp đấy, 
tranh đê giải phóng giai cấp công nhân. Hội đã tổ chức Và lãnh 
đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân ở kinh đô. Tháng 12. 
1895, V.I. Lênin cùng ban lãnh đạo của Hội bị bắt. Trong tù, 
Lênin tiếp tục lãnh đạo hoạt động của Hội, công tác tuyên 
truyền của Hội đạt quy mô rất lớn. Từ cuối năm 1895 đến tháng 
5-1897, đã có hơn 70 lượt truyền đơn được ¡ín và phát trong 
thành phố. 
†rong các cuộc đấu tranh của công nhân Saint Peterburg do 

Hội tổ chức, cuộc tổng bãi công năm 1896 của thợ đệt có tiếng : 
vang đặc biệt. Công nhân đòi rút ngắn ngây làm việc từ 13 giờ 
xuống 10 giờ rưỡi, ngày thứ bảy nghỉ từ 2 giờ trưa và trả lương 
đúng hạn. Hội còn vận động công nhân các nhà máy không bãi 
công tổ chức quyên góp ủng hộ công nhân dệt. Tình hình khó 
khăn buộc công nhân phải ngừng đấu tranh và trở lại làm việc. 
Nhưng chính quyền Nga hoàng cũng phải nhân nhượng. Năm 
1897, Chính phú ban hành đạo luật quy định ngày làm việc là 11 
giờ rưỡi. Cuộc bãi công có ảnh hưởng lớn trong nước và nhận 
được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giai cấp vô sản quốc tế. Công 
nhân London gửi giúp nhưng người bãi công 2.000 rup. 

_ Dưới ảnh hướng của Hội Liên hiệp đấu tranh để giải phónẽ 
lai cấp công nhân Saint Peterburg, các Hội đã được thành lập 
ở Moskva, Kiev, Kharkov và nhiều thành phố khác. Giưa các tổ 
chức đã bắt đầu hình thành mối liên hệ. i 

Tháng 3-1898, đại diện các hội liên hiệp đấu tranh d° 8, 
phóng công dân ở Saint Peterburg, Moskva, Kiev... và Đảng 
(đẳng của công nhân Do Thái) tổ chức Đại hội lần thứ nhà! 

ân xã hội dân chủ Nga ở Minsk. Đại hội họP . 
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khi Lênin và một số nhà lãnh đạo khác đang bị lưu đày ở Sibir. 
Dai hội tuyền bố thành lập Đảng, nhưng chưa thông qua cương 
lĩnh và điều lệ. Ngay sau Đại hội, cả Ban Chấp hành đã bị bắt. 

sau Đại hội lân thứ nhất, phong trào xã hội dân chú Nga 
lâm vào thời kỳ khủng hoảng (1898 - 1900). Bấy giờ, chủ nghĩa 
vét lại của Bernstein đang phát triển ở Tây Âu và ảnh hưởng 
đến Nga. Phái kinh tế xuất hiện ở Nga với chủ trương chỉ đấu 
tranh kinh tế, phú nhận cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp 
công nhân. V.I. Lênin được thông báo về hoạt động của phái 
kinh tế khi còn ở Sibir. Ông cho rằng tư tưởng của phái kinh tế 
sẽ gây tác hại lớn đến phong trào công nhân và việc chuẩn bị 
thành lập đảng của nó, vì vậy ông đã lập kế hoạch đấu tranh 
chống phái kinh tế ngay tại SIbir. 

Năm 1900, ngay sau khi hết hạn lưu đày, Lênin ra nước 
ngoài và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị xuất bản một tờ báo 
chính trị toàn Nøa. Theo Lênin, tờ báo sẽ là diễn đàn đấu tranh 
chống phái kinh tế, giác ngộ ý thức cách mạng cho công nhân 
và chuẩn bị về tư tưởng cũng như tố chức cho việc thành lập 
đâng cách mạng cúa giai cấp vô sản. Tờ báo mang tên 71⁄2 /ưa 
(lskra), ra đời ngày 11-12-1900 tại LeipZ1g. Được in ở nước 
ngoài và bí mật chuyển về Nøa với số lượng lớn, báo 772 /ưa đã 
thực hiện xuất sắc vai trò tuyên truyền tư tưởng cách mạng và 
tập hợp các ban chấp hành xã hội dân chú địa phương về mặt 
tự tưởng và tổ chức. Báo 72a /ứa có công lớn trong việc chuẩn bị 
thành lập đảng marxist cách mạng ở Nga. 

Tháng 3-1902, V.I. Lênin cho xuất bản tác phẩm Làm øt 
Trong tác phẩm này, Lênin phê phán những quan điểm của 

Phái kinh tế và nêu lên những cơ sở lý luận của học thuyết về 

6 cách mạng của giai cấp vô sản. 

Dại hội lần thứ hai của Đáng Công nhân xã hội dân chủ 

6A họp từ. tháng 7 đến tháng 8-1903 ở nước ngoài. Đại hội 
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điển ra trong không khí đấu tranh Øøay sắt Ø1ưa phái " Fia lửa! 


và phái Martov' quanh các vấn đề về đường lối và tổ chức của 


E tu -á= .. “+ XĂNG ..../Ề sỶ“ s.— kìm SN xe - 
..®< th“ Sư. K ơn “. "4 


H Đang. Đại hội đã thông qua cương lĩnh đầu tiên của Đảng 
¡` Cương lĩnh xác định những nhiệm vụ cúa Đlai cấp vô sản 
1 trong thời kỳ cách mạng dân chu tư sản: lật đổ chế độ chuyên 


chế và thiết lập nền cộng hòa dân chú (cương lĩnh tối thiếu), 
cũng như trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa: xác lập 
nền chuyên chính của giai cấp vô sản (cương lĩnh tối đa). Đảng 
Công nhân xã hội chủ nghĩa Nga là đẳng duy nhất bấy giờ coi 
việc thiết lập chuyên chính vô sản là mục đích cách mạng. 
Cương lĩnh cũng nêu những nhiệm vụ của Đảng trong vấn đẻ 
ruộng đất là thành lập những ủy ban nông dân để thu lại 
những ruộng đất bị cắt xén khi tiến hành cuộc cải cách nông 
nô năm 1861. Cương lĩnh còn đưa ra luận điểm về quyền tự 
quyết dân tộc. 

Những bất đồng có tính chất nguyên tắc bộc lộ khi Đại hội 
thảo luận điều lệ Đảng. Martov và những người ủng hộ ông 
chủ trương thành lập một đảng tiểu tư sản với tổ chức lỏng leo 
kiểu các đảng xã hội dân chủ phương Tây. Theo ông, đáng viền 
phải là người thừa nhận cương lĩnh cúa Đảng, ủng hộ Đảng về 
dâm chất. Còn V.I. Lênin và nhưng người thuộc phái "Tịa lửa' 
ng thành lập một đảng cách mạng thống nhất, có ụ 
:hặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh. Muốn vậy, người đnổ .. 
goài v ệc thừa nhận cương lĩnh của Đảng và ủng hộ pan6 _ 
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Đại hội này, dự thao điều I của điều lệ (do Martov soạn) đã 
được thông, qua với đa số phiếu. 

Khi bầu các cơ quan lãnh đạo của Đang, Lênin và những 
người ủng hộ ông giành được đa số. Từ đó, họ được gọi là 
những người Bolshevik. Phái thiểu số mang tên Melshevik. 

Sự ra đời của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đánh 
dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng Nøa và phong trào 
công nhân quốc tế. Giai cấp vô san Nga với đang cách mạng 
của mình đã hoàn toàn có khả năng đấu tranh giành quyền 
lãnh đạo trong phong trào cách mạng đang lên trong nước. 


2. Cách mang dân chủ tư sản Nga lần thứ nhất (1905 - 1907) 


Những mâu thuần của chủ nghĩa đế quốc Nga đã phát triển 
thành cuộc khúng hoảng chính trị của chế độ chuyên chế, khi 
cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra và kéo dài. Phong trào đấu 
tranh chống chế độ chuyên chế thu hút mọi tầng lớp xã hội. 

Mưu toan của Chính phủ nhằm hướng sự chú ý của quân 
chúng nhân dân vào chiến tranh đã thất bại. Cuộc phòng thú 
kiên cường của quân đồn trú Nga ở Lữ Thuận chỉ kéo dài 
được 5 tháng. Tháng 12-1904, Lữ Thuận thất thủ. Thất bại của 
Nga đã chứng tỏ sự mục nát và bất lực của chế độ chuyên chế. 
Phong trào quân chúng càng phát triển rầm rộ, công nhân bắt 
đâu đấu tranh với khẩu hiệu "Đả đảo chế độ chuyên chết", "Đa 
đảo chiến tranh!". 

Đầu tháng 1-1905, công nhân nhà máy Putilov ở Saint 
P eterburg bãi công phản đối chủ xưởng thải hồi 4 công nhân: 
Cuộc bãi công được công nhân nhiều nhà máy khác hưởng ứng, 
Đến ngày 8-1, cuộc bãi công trở thành tổng bãi công với Mử 
tham gia của 150.000 người. Chính quyền tìm cách đản dP 
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ra thành lập "Tổng hội thợ thuyền các nhà máy Nga" để giành 
quyền lãnh đạo công nhân. Gapon quyết định lợi dụng lòng tịn 
mù quáng vào Nga hoàng của bộ phận công nhân lạc hậu. Ông 
ta vạch ra một kế hoạch khiêu khích: vàn động công nhân tham 
gia cuộc biểu tình hòa bình dự kiến tổ chức vào ngày 9-1, Ngày 
đó, công nhân sẽ mang theo » xí của nhà thờ và ảnh của Nga 
hoàng đi xin gặp Nga hoàng để trao đơn thính cầu, xin ngài cứu 
họ khỏi cảnh nghèo khổ và bị áp bức. Với kế hoạch này, Gapon 
sẽ giúp cảnh sát dễ dàng đàn áp công nhân. 

Sáng, 9-1-1905, 14.000 công nhân và gia đình họ tin tưởng tiến 
về phía Hoàng cung, họ mang theo cờ xí, ảnh Nga hoàng và vừa 
đi vừa hát thánh ca. Nhưng quân đội và cảnh sát đã xả súng vào 
họ, làm hơn 1.000 người chết và gần 5.000 người bị thương. Ngày 
9-1 đi vào lịch sử Nga với tên gọi "Jsây chủ nhật đâm máu'. Đó 
cũng là ngày mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản Nøa lân 
thứ nhất. Lòng tin của nhân dân vào N øa hoàng bị tiêu tan trong 
chốc lát. Công nhân thủ đô bắt đầu dựng chiến lũy chuẩn bị 
chiến đấu. Khẩu hiệu "Đả đảo chế độ chuyên chế!" được truyền 
đi khắp nơi, một làn sóng bãi công phản đối bùng lên trong cả 
nước. Chỉ trong tháng 1-1905, số người bãi công đã lên tới 
440.000, nhiều hơn cả số người bãi công 10 năm trước đó cộnö lại 
V.I. Lênin trong "Báo cáo về Cách mạng 1905" đã nhận xét răng, 
sau sự kiện ngày 9-1 "nước Nga mê ngủ đã biến thành nước Nẽ2 
của giai cấp vô sản cách mạng và nhân dân cách mạng”: 

Trong khi cách mạng đang trên đà phát triển, Ð 
nhân xã hội dân chủ Nga triệu tập Đại hội lần thứ ba 
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chức Hội nghị riêng ở Geneve. Đại hội có nhiệm vu đỉnh ra 
chiến lược và sách lược của Đang. Đại hội chỉ rõ rằm tặc dù 
cuộc cách mạng đang diễn ra mang tính chất dân chủ tư săn 
giai cấp vô sản vân là người quan tâm nhất đến thắng lợi hoàn 
toàn của nó. Thắng lợi này sẽ tạo điều kiện cho công nhân tổ 
chức về mặt chính trị và chuyển sang cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nhiệm vu chính của Đảng và giai cấp công nhân là 
chuyển từ bãi công chính trị của quần chúng sang khởi nghĩa 
vũ tranØ. 

Tại Hội nghị riêng ở Geneve, phái Melshevik công kích kịch 
liệt các nghị quyết của Đại hội London, đặc biệt, họ phú nhận 
quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản và cho rằng cách mạng Nga 
không thể đi quá việc giai quyết những nhiệm vụ của cách 
mạng tư sản. Tháng 7-1905, V.I. Lênin đã viết tác phẩm #2/ 
sách lược của Đảng Xã hội dân chú trong cách mạng dân chủ. 
Trong đó, ông phê phán gay gắt lập trường của phái Melshevik 
và trình bày một cách tí mi, sâu sắc những nguyên lý quan 
trọng về quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cách mạng tư 
san, về khởi nghĩa vũ trang - phương tiện quan trọng nhất để 
lật đố chế độ chuyên chế - và về việc chuyển cách mạng dân 
chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Mùa xuân và mùa hè năm 1905, phong trào cách mạng lan 
rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân. Lễ kỷ niệm ngày 1-5- 
1905 đã biến thành một cuộc biểu dương vĩ đại tình đoàn kết 
của công nhân toàn Nøa. Bãi công và biểu tình diễn ra ở nhiều 
thành phố. Làn sóng bãi công đã thu hút 220.000 người. Cuộc 
tổng bãi công chính trị của công nhân đệt 0W panovo - 
Yoznesensk (diễn ra từ ngày 12-5 đến đầu tháng 8) đã đóng vai 
trò quan trọng trong viỆc động viên tinh thân cách mạng của 
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công nhần. Trong quá trình bãi công, công nhân đã bàu ồn! Ủy 
ban đai biểu công nhân". Đó là xôviết đại biểu Công nhân đầu 
Hiên ở Nga do những người Bolshevik lãnh đạo. XÔYViết hoạt 
động có hiệu qua: nó lập quỹ và đội kiểm soát riêng, duy trì trật 
tự trong thành phố, tô chức trợ cấp cho những người bãi CÔng. 
lrong khi cuộc bãi công kéo dài hâu như làm tê liệt ca bộ máy 
chính quyền thành phố, "Ủy ban đại biếu công nhân" đã đảm 
nhiệm việc duy trì sự ổn định chung. Công nhân cả nước đã 
tích cực ủng hộ công nhân lIvanovo. 

Tỉnh thần cách mạng tác động đến cả quân đội. Tháng 6-1905, 
thủy binh trên thiết giáp hạm "Potemkin" khởi nghĩa. Do hành 
động tự phát và đơn độc, tàu "Potemkin" cuối cùng phải chạy 
sang Rumania và đầu hàng nhà đương cục ở đó. 

Nông dân cũng nổi dậy đấu tranh. Họ đốt phá dinh thự của 
địa chủ và bắt đầu nêu ra những yêu sách chính trị. Nhưng nhìn 
chung, phong trào nông dân giai đoạn này còn lẻ te, tự phát. 

Hoảng sợ trước khí thế cách mạng ngày càng cao của quân 
chúng, Chính phủ Nga hoàng tìm cách đối phó. Ngày 22-8-10, 
nhờ vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ T. Roosevelt, Nga đa 
ký hòa ước với Nhật Bản, nhường cho Nhật Bản vùng Nam 
Sakhalin, các quyền trên bán đảo Liêu Đông cùng với các cảng 
Lư Thuận và Đại Liên. 

Như vậy, giới cầm quyên Nøa đã chấp nhận nhưng điểu 
khoản nhục nhã của kẻ thù bên ngoài để có thể tập UP " 
lượng đối phó với cách mạng trong nước. Đồng thời L, C 
phủ còn mưu toan lôi kéo giai cấp tư sản tự do bằng VIỆC vy 
bố thành lập viện Duma quốc gia (Quốc hội). Viện này chỉ c à 
quyền tư vấn, do Bộ trưởng A. Bulygin đứng đầu nên cò? gỌi ' 
Duma Bulygin. Tư sản tự do tán thành Duma, nhưng „ 


„ 
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người Bolshevik hiểu rằng Duma Bulygin chỉ là chút ít ân huệ 
của Nga hoàng nhăm tranh thú tư sản tư do, nên tu yên bố tẩy 
chay Duma Vâ tiến hành chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Đến tháng 9, phong trào cách mạng đã chọn Moskva làm 
trung tâm và phát triển với quy mô lớn. Ngày 15-10, cuộc bãi 
công chính trị bắt đầu và nhanh chóng lan rộng. Khoảng hơn 2 
triệu người tham gia bãi công với những yêu sách chú yếu là 
thực hiện ngày làm 8 giờ, thực hiện các quyền tự do dân chú và 
triệu tập Quốc hội. Công nhân Saint Peterburg, rồi Moskva bâu 
'Xôviết đại biểu công nhân" để lãnh đạo đấu tranh. Hình thức 
xôviết này còn xuất hiện ở nhiều thành phố khác. Tổng cộng 
trong những ngày tháng Mười, ở Nøa có 55 xôviết hoạt động, 
trong đó 44 xôviết là do những người Bolshevik lãnh đạo. 

Phong trào nông dân cũng diễn ra ở 1/3 số huyện trong 
toàn nước Nga, nông dân đã đốt khoảng 2.000 dinh thự của đại 
địa chú. 

Các dân tộc bị áp bức trong đế quốc cũng nổi dậy đấu tranh 
đòi độc lập và thành lập những tổ chức cách mạng của mình. 

Bãi công quần chúng đã làm ngưng trệ mọi hoạt động kinh 
tế và giao thông trong nước. Trước tình hình đó, ngày 17-10, 
Nga hoàng ra "Tuyên ngôn", ban bố các quyền tự do "thân thể, 
tín ngưỡng, ngôn luận, hội họp và lập hội". Đồng thời, Nga 
hoàng đồng ý triệu tập Duma lập pháp quốc gia. Tuyên ngôn 
ngày 17-10 được øiai cấp tư sản nhiệt liệt hưởng ứng, họ nêu 
khẩu hiệu "Cách mạng đã đến cùng, hiện tại muôn năm!". Họ 
vội lập các tổ chức chính trị của mình: Đẳng Dân chủ lập hiến 
(K.D.) đại điện cho tư sản tự do, Liên đoàn 17-10 của đại tư sản 
Và địa chủ... Đồng thời, một tổ chức chính trị của địa chủ phong 
“iến - Hội Liên hiệp nhân dân Nga - cũng được thành lập, do 
ga hoàng làm Chủ tịch danh dự. Hội này tổ chức những đội 
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thổ phỉ chuyên khủng bố nhưng người cách mạng Và người D‹ 
Thái. Phái Melshevik cũng ủng hộ tuyên ngôn. Ở nhiều hƠI, các 
xôviết do những người Melshevik lãnh đạo đã quyết đặn: 
ngừng bãi công. 

Những người Bolshevik giữ vưng tập trường không thỏ; 
hiệp, tiếp tục lãnh đạo công nhân chuân bị khởi nghĩa. Đâu 
tháng 11-1905, V.I. Lênin bí mật trở về Saint Peterburg để trự, 
tiếp lãnh đạo cách mạng. Lênin rất coi trọng và hy vọng nhiêu ở 
hoạt động của các xôviết đại biểu công nhân. Nhưng xôyviết 
Saint Peterburg, do phái Melshevik chi phối, lại chủ trương đấu 
tranh hòa bình, còn xôviết Moskva - do những người Bolshevik 
lãnh đạo - tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Đúng 12 giờ trưa ngày 7-12-1905, tổng bãi công bắt đâu ở 
Moskva. Hầu hết các nhà máy, đường sắt ở Moskva đều ngừng 
việc. Công nhân hát vang các bài ca cách mạng va chuẩn bị 
chiến đấu. Ngày 9-12, các đội công nhân chiến đấu bắt đầu 
đụng độ với cảnh sát. Nhân dân toàn thành phố giúp công 
nhân đắp ụ chiến đấu, làm công việc tiếp tế, còn nông dân các 
vùng ngoại ô gửi thực phẩm và thư ủng hộ công nhân. Thời 
gian đầu, quân đội do dự, không muốn chống lại công nhân, 
nhưng những người Bolshevik đã bỏ lỡ cơ hội. Khởi nghĩa 
không có sự lãnh đạo tập trung ngay từ đầu vì nhưng ngưởi 
lãnh đạo Ủy ban Bolshevik Moskva đã bị bắt vào ngày R0” 
trước, chưa kể là Moskva phải chiến đấu đơn độc. Trung tâm 
cách mạng chính là Saint Peterburg lại không hưởng ứn§ _“ 
nghĩa vũ trang. Nhờ vậy, Chính phủ có thể điều quân từ 610 
Peterburg tới để tạo ưu thế tuyệt đối ở Moskva. Côn8 __. 
trang Moskva đã chiến đấu chống lại cảnh sát vả quân dÐ vời 
hoàng suốt 9 ngày. Trong những ngày từ 17 đến 19-l“ 
nghĩa bị đàn áp dã man. 
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Tiếp theo Moskva, nhiều cuôc khởi nghĩa vũ trang cũng nổ 
rũ ở Ha Novgorod, lostov trên sông Đông, Novorossisk, 
Ekaterinoslav, Crasnolarsk, Chita.. nhưng đều là những cuộc 
đấu tranh rời rạc, thiếu tố chức chặt chẽ nên đã bị quân đội đàn 
áp đê dàng. 

Khởi nghĩa vũ trang ở Moskva là đỉnh cao của cách mạng. 
sau đó, cách mạng bắt đầu thoái trào. Mặc dù bị đàn áp dã 
man, quân chúng nhân dân vân tiếp tục chiến đấu. Nếu trong 
năm 1905 có chừng 3 triệu người tham øgia bãi công, thì đến 
năm 1906, số người bãi công còn trên 1 triệu và năm 1907 còn 
hơn 700.000 người. Phong trào nông dân năm 1906 đạt quy mô 
lớn nhất - lan rộng trên một số huyện toàn Nøa. Năm 1906, có 
cả những cuộc khởi nghĩa của sĩ quan và binh lính, nhưng vì 
chưa được chuẩn bị chu đáo nên đều thất bại. 

Trong khi cuộc đấu tranh cách mạng của quân chúng đang 
tiếp diễn, Chính phú Nga hoàng buộc phải cho triệu tập Duma 
quốc gia. Cuộc bầu cứ vào Duma I được tiến hành ngày 2-3-1906, 
phái Bolshevik đã thực hiện sách lược tẩy chay tích cực. Nhưng 
người dân chủ lập hiến giành thắng lợi, nhưng họ tó ra bất lực 
trong việc giải quyết vấn đề ruộng đất và không được Chính 
phú Nga hoàng tin tưởng. Tháng 6-1906, Duma I bị giải tán. 

Duma II được triệu tập tháng 2-1907. Lần này, những người 
Polshevik tham øia Duma với mục đích lợi dụng diễn đàn để 
tuyên truyền cách mạng, họ chiếm tới 65 ghế. Ngày 3-6-1907, 
lấy cớ phát hiện "âm mưu quân sự" chống chế độ hiện hành của 
nhóm xã hội dân chủ trong Duma, Chính phú Nga hoàng liền 
Biải tán Duma, Stolypin, Bộ trưởng Nội vụ, được cử làm Thủ 
tướng, Thủ tướng công bố luật tuyến cử mới. Theo luật này, SỐ 
đại biểu công nhân và nông dân trong Duma sẽ giảm, số đại 
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biêu của địa chủ và tư sản sẽ tăng nhiều. Do Vậy, Duma Sẽ có 
thành phân phù hợp với ý muốn của giai cấp thống trị. Cách, 
mạng kêt thúc. 

Cách mạng dân chủ tư sản Nga lân thứ nhất thất bại vì các 
lực lượng cách mạng phân tán và chia rẽ. Giai cấp tư sản yếu ớt 
không đủ khả năng lãnh đạo cách mạng, sẵn sàng thỏa hiệp vớ; 
chế độ chuyên chế. Giai cấp công nhân, lực lượng hướng tới 
quyền lãnh đạo cách mạng, lại chưa được tôi luyện đây đủ. 
Đảng vô sản mới ra đời đã bị phân liệt, cản trở việc tập hợp lực 
lượng cách mạng. Mặt khác, Chính phủ Nga hoàng lại biết cách 
chia rẽ lực lượng cách mạng bằng những cải cách (như Tuyên 
ngôn ngày 17-10) và được sự giúp đỡ tích cực của các nhà nước 
tư bản phương Tây trong việc đàn áp cách mạng. 

Tuy vậy, cách mạng Nga vẫn để lại dấu ấn sâu sắc ở nước 
Nga và với phong trào cách mạng thế giới. Nó đã làm lung lay 
mạnh mẽ cơ sở của chế độ chuyên chế ở Nga, mở đầu cho một 
cao trào cách mạng rầm rộ đầu thế kỷ XX ở cả châu Âu và 
châu Á. 


IIl- TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TỪ NĂM 1907 ĐẾN TRƯỚC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 






1. Chính sách đối nội và đối ngoại 


nh Cách mạng 1905 - 1907, bắt đầu một thời kỳ đen tối 
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mạng. Ngay từ khi xuât hiện những dấu hiệu đầu tiên về sự 
thất bại của cách mạng, (năm 1906), Đảng Dân chủ lập hiến đã 
thông qua cương lĩnh, trong, đó nêu rõ lòng trung thành với chế 
độ quân chủ. Đảng Xã hội cách mạng, một đảng dân chủ tiểu tư 
sản được thành lập từ năm 1901, lâm vào khủng hoảng. 

Duma III được bầu theo luật bầu cử mới, bao øồm đa số là 
đại diện quý tộc và tư sản. Các tầng lớp lao động được rất ít 
ghế, Đảng Công nhân xã hội dân chủ có 4 đại biểu. Thực tế, đó 
là liên minh của chế độ Nga hoàng với tầng lớp trên của giai 
cấp tư san công thương. Duma úng hộ chính sách khúng bố 
đẫm máu và khiêu khích của Chính phủ, đồng thời cũng là 
diễn đàn hợp pháp toàn Nøa. Các đại biếu Bolshevik đã lợi 
dụng điên đàn này để lên án chính sách phản động của Chính 
phú, vạch trần thái độ hai mặt của các đảng tư sản và kêu gọi 
quân chúng tiếp tục đấu tranh cách mạng. 

Để cúng cố cơ sở xã hội của mình, Chính phủ của Thủ 
tướng Stolypin thực hiện cải cách ruộng đất lần thứ hai. Cơ SỞ 
của đạo luật mới về ruộng đất là Sắc lệnh của Nga hoàng ngày 
9-9-1906. Theo Sắc lệnh này, mỗi nông dân đang sử dụng ruộng 
đất công xã có thể xin chuyển phần đất của mình thành sở hữu 
tư nhân bất cứ lúc nào. Nông dân cũng có thể đổi các lô đất 
nằm rải rác để quy lại một nơi. Sắc lệnh đặc biệt khuyến khích 
nông dân tách ra lập trại riêng ở ngoài làng. Ngày 14-6-1910, 
Sắc lệnh được Duma phê chuẩn với một số thay đổi có lợi cho 
tầng lớp kulak và trở thành luật. 

Số nông dân tách khối công xã nhiều nhất trong 2 năm 
(1908 và 1909). Vùng hữu ngạn sông Dnepr ở Ukraina dân đầu 
trong việc chuyển đất thành sở hữu tư nhân (50,75), tiếp theo 
là vùng thảo nguyên Ukraina (345%) và các vùng canh tác tư bản 
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chu nghĩa khác. Nhưng he) tách khỏi công xã chủ yếu thuộc 
hai nhóm: nông dân khả giả và bần nông. Nông dân khá giả 
tách khoi công xã để có thê tăng thêm phần đất sở hữu, còn 
nông dân nghèo tách ra chu yếu là để được bán phần đất của 
mình và hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với nông nghiệp. Tù 
năm 1908 đến năm 1915, 1,3 triệu chủ sở hữu đã bán 4,3 triệu 
đêxiatina đất. Số người tách khói công xã không nhiều, từ năm 
1906 đến năm 1915, chỉ có 1/4 tổng số hộ nông dân tách khỏi 
công xã. Nhưng cải cách đã đây mạnh quá trình phân hoá nông 
dân và sự vô san hoá nông thôn. Năm 1912, số hộ nông dân 
không có ngựa chiếm 31,4%, nông dân phá sản đã bổ sung cho 
đội ngũ công nhân ở thành thị và nông thôn. 
Mục tiêu thứ hai của cai cách ruộng đất là đi dân hàng loạt 
sang bên kia dãy Ural. Ban đầu phong trào di dân phát triển 
nhanh, dòng người di cư chủ yếu là từ Ukraina và từ dai đất 
đen thuộc vùng trung tâm. Từ năm 1911, dân các tỉnh thuộc lưu 
vực sông Volga cũng bắt đầu di cư. Từ năm 1906 đến năm 1911, 
có hơn 2,5 triệu người đi cư đến Sibir, Trung Á và Viễn Đông. 
Cơ quan phụ trách việc đi cư hoàn toàn không chuãn bị phương 
tiện để chuyên chớ và ø1úp định cư số lượng dân lớn như vậy 
cho nên những người di cư bị nhét vào nhưng toa đây hàng 
hoá. Hàng chục nghìn người chết dọc đường vì đói vả dịch 
bệnh, nhiều người không được cấp đất ở nơi mới, phải làm tá 
điền xi lĩnh canh ruộng của địa chú bản địa. Sau năm 190, 
“ làn số "oi di cư ăn dần, đồng thời, SỐ người quay trở lại 
T ăng r th anh. Tìi h SH của nhưng người quay trở về rất bi đát, 
an IS" Ý-.-:ya m tá điể T -hay làm công nhân, còn phân 
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tiếp tục chuyên môn hoa, cường độ san xuất tăng. Máy móc 
nông nghiệp được sản xuất trong nước ngày càng nhiều, đất 
canh tác được sử đụng có hiệu quả hơn. Nhưng tất cả những 
biên pháp đó chưa đủ để thực hiện cải cách tư sản ở Nøa. Cãi 
cách ruộng đất chỉ mới động chạm đến tâng lớp trên của nông 
dân, còn phần lớn nông dân vẫn phải canh tác bằng cày bừa gô 
như trước. Phân bón hoá học mới được sử dụng trên diện tích 
không quá 2% đất trồng trọt trong cả nước. Năng suất mùa 
mảng Ở Nga vân thấp hơn ở các nước tư bản chủ nghĩa tiên 
tiến. Mâu thuẫn cơ bản chưa được giải quyết, nông dân vân 
thiếu đất nghiêm trọng. Quý tộc nắm trong tay số lượng ruộng 
đất lớn và tiếp tục bóc lột nông dân. Mâu thuẫn giai cấp ở nông 
thôn ngày càng gay gắt. 

Sau chiến tranh Nøa - Nhật 1904 - 1905 và cách mạng 1205 - 
1907, địa vị quốc tế của Nga suy giảm nhiều. Chế độ Nga hoàng 
phụ thuộc hơn vào chủ nghĩa đế quốc phương lây. Lo lắng 
trước sự phát triển ảnh hưởng của Đức ở Balkan và của Thổ 
Nhĩ Kỳ ở Cận Đông, Chính phú Nga hoàng quay sang thân 
thiết với Anh. Ngày 18-8-1907, Hiệp ước phân định quyền lợi 
của Nga và Anh ở lran, Afghanistan và Tây Tạng được ký ở 
Saint Peterburg; Iran bị chia thành 3 vùng: miền Bắc - thuộc khu 
vực ảnh hưởng của Nga, vùng Đông Nam là của Anh và vùng 
miễn Trung - trung lập. Một trong nhưng mục đích quan trọng 
nhất của Hiệp ước này là việc thống nhất các lực lượng Ảnh - 
Nga để chống phong trảo đấu tranh giải phóng dân tộc đang 
phát triển ở các nước châu Á. Cuối năm 1911, cách mạng lran bị 
đàn áp nhờ sự giúp đỡ của quân đội Nga. 

Hiệp ước Anh - Nga là bước quan trọng trong quá trình 
hình thành khối Hiệp ước. Sau khi ký hiệp ước với Anh, Nga 
bộc lộ mối quan tâm đặc biệt đối với vùng Balkan và Cận Đông. ˆ 
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Năm 1908, P.B. Struve công bố bài báo "Nước Nga vĩ đại" 


/, kêu 
øọi chiếm toàn bộ lưu vực Biển Đen. 
Năm 1908, khi cách mạng nổ ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Áo quyạt 


: ? NA» : ` ° Z 
định lợi dụng cơ hội đề chiêm Posnia và Hersepovina. Áo được 
Đức ủng hộ nên Nga buộc phải chấp nhận việc đã rồi. Sự việc 


này thể hiện thế yếu của Nga trong quan hệ quốc tế lúc đó. 


2. Sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc Nga và cao trào đấu 
tranh mới cua giai cấp công nhân 


Sau cuộc khủng hoảng 1900 - 1903, kinh tế Nga bước vào 
thời kỳ suy thoái kéo đài, mãi đến giữa năm 1910 mới xuất hiện 
nhưng dấu hiệu của cao trào công nghiệp mới. Cải cách ruộng 
đất của Stolypin đã chuẩn bị cho quá trình này: nguồn sức lao 
động đồi dào và rẻ, sự tăng cường tính chất hàng hoá của nông 
nghiệp do sự ra đời của tầng lớp kulak. Các vụ mùa bội thu đã 
thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, xuất khẩu lúa mì năm 1910 
đạt mức kỷ lục - 847 triệu putd. Quá trình tập trung sản xuất 
diễn ra khẩn trương. Đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
9 nhà máy luyện kim miền Nam cung cấp 53% san lượng gang 
toàn Nga. Năm 1914, ở các xí nghiệp lớn (từ 500 công nhân trơ 
lên) có 1.108.000 công nhân (chiếm 56,5% tổng số công nhân 
công nghiệp, trong khi vào năm 1901 mới có 795.000 công nhân 
làm việc ở các xí nghiệp lớn). 

Quá trình độc quyền hoá cũng diễn ra nhanh chóng. liêu 
giai đoạn 1907 - 1913, nhiều tổ chức độc quyền lớn xuất ái 
như Syndicat của các nhà luyện kim Ural - "Prodarut”, Syndica! 
các chủ xưởng dệt, ngành diêm... Ngành chế tạo máy go 
nghiệp và vận tải thuỷ cũng được độc quyền hoá. .. 

Tư bản ngân hàng dân dần tập hợp quanh hai nhóm _ 
quyền hùng mạnh: một nhóm do ngân hàng Nga - Á, còn '!"0 
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kia do ngân hàng, quốc tế lãnh đạo. Cho đến trước Chiến tranh 


thế giới thứ nhất, HN: hàng Nga - Á đã kiếm soát các xí 


ngllỆ P 
sóm đầu só tài chính phát triển nhờ những mối liên hệ của nó 


với tư bản cổ phần là 204 triệu rup. Ảnh hướng cúa 
nÍ 
với bộ máy nhà nước. 

Tuy vậy, sự phát triển công nghiệp vân chưa khắc phục nổi 
tình trạng lạc hậu về kinh tế - kỹ thuật của Nga. Õ Nga bấy giờ 
chưa có ngành công nghiệp ôtô và công nghiệp chế tạo máy; 
ngành kỹ thuật điện còn lạc hậu. Nga vân là một nước nông 
nghiệp với hơn 76% dân số sống bằng nghề nông. Sản phẩm 
công nghệ của Nga năm 1913 chỉ chiếm 5% sản lượng công 
nghiệp thế giới. Sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu công 
nghiệp chiếm đến 94,4% giá trị hàng xuất khấu của Nga. Mặt 
khác, áp lực của tư bản nước ngoài cũng phần nào kìm hãm sự 
phát triển của Nga. 

Trong thời ky phát triển công nghiệp, công nhân tiếp tục bị 
bẩn cùng hoá. Năm 1913, lương thực tế của công nhân công 
nghiệp giảm 90% so với năm 1900, trong khi lợi nhuận của tư 
sản tăng gấp ba lần. 

Từ năm 1910, phong trào đấu tranh của công nhân lại phát 
triển. Bên cạnh những cuộc bãi công đòi quyền lợi về kinh tế, 
công nhân còn tố chức bãi công chính trị đòi bỏ án tứ hình. Cuối 
năm 1910, tờ báo công khai của công nhân - Môi sao - ra đời Ở 
°aint Peterburø, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng và 
đóng vai trò đáng kể trong cuộc đấu tranh cúng cố Đảng. 

Trong khi phong trào công nhân đang được phục hồi. ở 
Nga, Hội nghị toàn Nga lần thứ VI của Đảng Công nhân xã hội 
dân chú Nga được tổ chức ở Praha vào tháng Ì1- 1912. Hội nghị 
quyết định khai trừ phái Melshevik và các phái đối lập khác ra 
khỏi Đảng, Đẳng Công nhân xã hội dân chủ Nga từ đây chỉ bao 
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gồm những người Bolshevik - Đáng Công nhân xã hội dân chủ 
Nga (Bolshevik) Nga. Đồng thời, Hội nghị cùng, đề ra những 
nhiêm vu sách lược của Đang trong tình hình mới. 

bàn sóng đấu tranh của công nhân dâng, cao sau vụ tàn sát 
đã man công nhân ở mỏ vàng Lena. 

Mo vàng Lena nằm sâu trong rừng Taiga. Chú nhân th C sự 
của mỏ là tư bản Anh (70% tư bản). Lợi nhuận của các cổ đông 
tăng không ngừng, lợi tức cổ phiếu năm 1910 là 56%, trong khi 
đó công nhân bị bóc lột thậm tệ. 

Đa số công nhân mỏ xuất thân từ nông dân, bị cải cách 
Stolypin và nạn đói xua đến Sibir, trong số họ có ca những 
người từng tham gia khởi nghĩa vũ trang năm 1905. Năm 1910, 
một nhóm Bolshevik bắt đầu hoạt động ở mỏ. 

Ngày 29-2-1912, bãi công nổ ra ở một mỏ nhỏ. Những người 
Bolshevik kêu gọi công nhân toàn mỏ tổng bãi công, sau đó bãi 
công nhanh chóng lan rộng. 

Các cổ đông Nga và Anh đòi Chính phủ Nga hoàng phải 
đàn áp bãi công, họ còn bỏ tiên thuê một đại đội lính để chống 
công nhân. Ngày 4-4, sau khi bắt những người lãnh đạo bãi 
công, binh lính được lệnh nã súng vào công nhân làm 270 
người chết và 250 người bị thương. 

Làn sóng đấu tranh phản đối vụ tàn sát ở mỏ vàng Lena kéo 
dài và hòa với cuộc đấu tranh nhân ngày 1-5, có khoảng gần 
400.000 người tham gia phong trào. Đảng Bolshevik tích cực hoạt 
động để giành quyền lãnh đạo phong trào công nhân. Tờ báo Sự 
thật (Pravda), do V.I. Lênin sáng lập từ ngày 22-4-1912, đóng vai 
trò lớn trong việc tổ chức phong trào bãi công cách mạng. 

Năm 1913, phong trào bãi công tiếp tục phát triển. Theo các 
số liệu chính thức, có 861.000 công nhân tham gia bãi công (còn 
theo các số liệu của báo chí công nhân, có đến 1.272.000 người 
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bãi công, trong, năm T913). Saint Peterburg đứng đầu về quy mô 





phong, trao; tiếp theo sau là Moskva, Riga và Revel. 

Phong, trào công đoàn cũng phát triên nhanh. Nếu vào đầu 
năm 1909, ở Nga có 65 công đoàn với 15.000 đoàn viên, thì đến 
đầu năm 1914, đã có T18 công đoàn băt đầu chuẩn bị thông 
nhất các công, đoàn toàn Nga theo các ngành công nghiệp, 


nhưng chiên tranh đã cần trở quá trình này. 


3. Cuộc khủng hoảng chính trị trước chiến tranh 


Từ thập niên đầu của thế ky XX, tình hình quốc tế ngày 
càng trơ nên căng thăng. Các nước tư bản chủ nghĩa lớn ở 
châu Âu, kế cả Nga, đã chia thành hai khối thù địch nhau và 
ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Cuộc cách mạng nổ ra ở Trung 
Quốc năm 1911 và những cuộc chiến tranh Balkan (1912 - 1913) 
càng khoet sâu thêm những mâu thuân vốn đã sâu sắc øiữa 
hai khôi. 

Nước Nga chuyên chế lạc hậu hơn các nước đế quốc khác 
về quân sự. Đê khắc phục tình trạng này, năm 1912 Nga đề ra 
chương trình khôi phục lại hạm đội Baltik vào năm 1917. Cuối 
năm 1913, Chính phủ lại đề ra cái gọi là "Chương trình lớn về 
tăng cường quân đội". Chương trình này dự định đến năm 1917 
tăng quân số lên 480.000 người. 

Năm 1912, tại cuộc họp những người đứng đầu Bộ Tổng 
tham mưu Nga và Pháp, phía Pháp đòi Nga xây dựng các con 
đường sắt chiến lược và tăng cường lực lượng cơ động. Delcasé, 
một chính khách chủ trương chiến tranh, cũng đên Saint 
Peterburg với sứ mệnh đặc biệt. Các đồng minh không hề che 
đậy ý ng đành cho quân đội Nga vai trò làm bia đỡ đạn trong 
— Cuộc chiế me" sắp tới. Chính sách của Chính phú Nga hoàng 


.. 
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` nước 
đật nước za vào vị trí của kẻ đánh thuê. 
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Trước nguy cơ chiến tranh, những người Polshevik ở Nga 
đã tăng cường hoạt động trong công nhân, nông dân và bịnh 
lĩnh. Họ lợi dụng diễn đàn Duma quốc gia IV' để giải thích cho 
quần chúng về chính sách phần dân của chế độ chuyên chế và 





tuyên truyền cách mạng. 

Ý thức cách mạng bắt đầu phát triển trong bộ phận tiên tiến 
của nông dân và binh lính. Năm 1912, thuỷ thủ ở ham đội 
Baltik và hạm đội Biển Đen dự định khởi nghĩa, nhưng kế 
hoạch bị lộ nên đã bị Chính phú Nga hoàng khủng bố đã man. 
Các cuộc đấu tranh cũng nổ ra ở nhiều thành phố để phản đối 
hành động tàn ác của chính quyền. Tháng 7-1912, cuộc khởi 
nghĩa của công binh ở Tashken cũng bị dập tắt. 

Về quy mô, phong trào công nhân năm 1914 đã đạt mức của 
năm 1905. Chỉ trong 6 tháng rưỡi (trước chiến tranh), số người 
bãi công đã lên đến 1,5 triệu, bãi công chính trị chiếm đến 80% 
các cuộc bãi công. Công nhân luyện kim đi đầu trong phong 
trào. Công nhân ở Saint Peterburg tỏ ra đặc biệt kiên cường. 
Trong các năm 1911 - 1914, công nhân Ở đây chỉ chiếm 17% 
tổng số công nhân cá nước nhưng lại đạt hơn 45% số người 
tham gia bãi công. Tháng 7-1914, phong trào bãi công của công 

nhân Saint Peterburg đạt đính cao, lôi cuốn đến 2.000 người 
tham gia và mang tính chất chính trị. Công nhân bắt đầu dựng 
chướng ngại vật. Quang cảnh thành phố làm người ta nhớ lại 
thời kỳ cách mạng 1905 ở Nga. 

Thủ đô biến thành trại lính, nhiều cuộc truy lùng và bắt bớ 
nhưng người Bolshevik diễn ra ráo riết. Trong tình hình đó, Ủy 







'Ñ Điệm IV được bầu vào mùa thu năm 1912. Do luật bầu cử của Nga và 
ác - am lận, thành phần đại biểu đa số thuộc các đảng tư sản và địa chủ. Đại 
a Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga trong Duma chỉ có 6 người. 
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bạn Saint Peterburg của Đảng Bolshevik đã kêu øọI công nhân 
ngừng bãi công một cách có tổ chức. Bãi công chấm dứt, nhưng 


giới 
đấu tranh mới, lớn hơn của giai cấp vô sản lại được chuẩn bị. 


chủ vân tuyên bố giãn thợ và đóng cửa Xưởng. Một cuộc 


Sư bùng nổ của chiến tranh thế giới đã làm phong trào cách 
mạng tạm ngừng. Chính phú Nga hoàng hy vọng nhờ chiến 
tranh để thoát khỏi cách mạng. 


IV- SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 
CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX 


1. Giáo dục, khoa học và kỹ thuật 


A) GIáO đục 

Chính sách giáo dục của Chính phú Nga hoàng càng làm 
tăng thêm tình trạng lạc hậu ở Nga. Theo số liệu chính thức, 
đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, 76% dân số Nga mù 
chư. Tỷ lệ phụ nữ mù chữ còn cao hơn - 8⁄5, Người ta tính 
rằng nếu tốc độ xóa nạn mù chữ diễn ra như trước thì phải mất 
180 năm mới thanh toán được nạn mù chư trong nam giới, còn 
đối với phụ nữ phải mất 250 năm. Kiêng ở vùng Trung Á thì 
cần phải có 4.600 năm mới có thể xoá nạn mù chữ. Nhiều dân 
tộc ở đây thậm chí còn chưa có chư viết riêng. 

Tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục nhân dân thời kỳ này so 
với nửa đâu thế ký XIX là không đáng kể. Trong nước chỉ có 
thêm một trường đại học mới ở Saratov. Số lượng trường phổ 
“ An trung học nam và nư đã tăng lên - năm 1913 có gần 
"ÚL _ XIN (so với gần 1.000 trường năm 1846). Mạng lưới 
` g dạy nghề kỹ thuật vả thương mại cũng phát triển. 


| `. đo dục Nga phong Phú Thêm spạ2 ThgioOBe ko)àg 
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khoa học quý và các sách giáo khoa mới của P, Lesøat 
«-⁄ ) / 
. Kapterev, V. Vakhterov... 
Z ˆ › ; \ Z ; " 
Chính sách phản động của Chính phụ Nga hoàng đã kìm 


hãm sự phát triển của giáo dục. Số nhà thờ và tu viên (8.500), 





nhiều hơn số trường học. Lãnh đạo Bộ Giao dục nhân dân là 
những chính khách công khai phú nhận khoa học và giáo dục 
như N. Bogolepov, L. Katso. lên tuổi của L. Katso găn liên với 
_ sự tiêu diệt các trường học Nga. Năm 1911, có 130 giáo sư và 
l cán bộ giang dạy rời bỏ hoặc bị đuổi khỏi Trường Đại học Tổng 
hợp Moskva. 

Đối lập với chính sách giáo dục của nhà nước chuyên chế, 
phong trào giáo dục dân chủ xuất hiện lần đầu tiên ở Nơa vào 
đầu thế kỷ XX. Các tổ chức dân chủ của các nhà giáo xuất hiên 
Ỉ ở nhiều nơi trong những năm Cách mạng dân chủ tư sản Nøa 
Í| lần thứ nhất. Ba đại hội các nhà giáo toàn Nga được tổ chức bí 
mật trong nhưng năm 1905 - 1906. Các đại biểu của Đại hội lần 
lÌ thứ ba kêu gọi giáo chức Nøa tích cực tham øgia cuộc đấu tranh 
| giai phóng. 

Các nhà hoạt động giáo dục tiên tiến muốn thay đổi cơ bản 
Ị toàn bộ tổ chức giáo dục trong nước, họ cho rằng cần phải kết 

| hợp học tập với lao động sản xuất. Một trong những hình thức 

hoạt động của phong trào là thành lập của các cơ quan giáo dục 
cho công nhân - câu lạc bộ nhân dân, thư viện, phòng đọc sách. 

Hoạt động xuất bản và tuyên truyền được chú trọng đặc biệt, 

nhưng người Bolshevik tích cực tham gia công tác này. 

Từ cuối thế ky XIX, các nhà trí thức dân chủ bắt đầu tổ chức 
các lớp học buổi tối cho công nhân. Những người marxist củng 
tổ chức truyền bá về lý luận của chủ nghĩa xã hội, kinh tế chính 
trị, chủ nghĩa duy vật biện chứng, lịch sử phong trào công nhân 

___ Nga và quốc tế. 
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Bên cạnh đó, phái trí thức "khai sáng" (tư sản tự do) cũng có 
nhiều hình thức hoạt động. Họ tổ chức các buổi diễn thuyết, 
xuất bản các loại tài liệu tuyên truyền đại chúng và tổ chức cái 
gọi là "trường đại học nhân dân". Một số trường, như trương 
mang tên A. Saniavski ở Moskva, với sự tham gia giảng dạy 
của nhiều nhà bác học nổi tiếng, đã góp phân thúc đẩy việc phố 
biến kiến thức trong nhân dân. 


b) Khoa học và ký thuật 

Với sự xuất hiện thuyết tĩnh động lực học, những phát minh 
về trường điện từ, về hiện tượng phóng Xạ, về sự tồn tại của các 
hạt điện tử... nền khoa học cuối thế kỷ XIX, đầu thế ký XX 
dường như bị khủng hoảng. Không giải thích được bản chất 
của những thành tựu khoa học mới, nhiều nhà khoa học đi đến 
kết luận rằng vật chất dường như đã "biến mất", còn "các thành 
phần của thế giới" chỉ tổn tại trong cảm giác con người. Ở Nga, 
quan điểm duy tâm này được gọi là chủ nghĩa duy tâm "vật lý”. 
Các nhà khoa học tự nhiên theo chủ nghĩa duy vật như Ì. 


Mendeleev, A. Stoletov, K. TimirlaZ€vV... đã tích cực đấu tranh 


chống chủ nghĩa duy tâm: 

Những phát minh khoa học lớn ở Nga thời kỳ nây củng 
khắng định thế giới quan duy vật. Toàn bộ hoạt động khoa học 
của nhà sinh lý học Nga vĩ đại I.E. Pavlov (1849 - 1936) là một 
hứng. Ông đã thảo ra học thuyết duy vật về hoạt động 
của hệ thân kinh cao cấp. Cùng với các học trò của mình, l.Ƒ. 
_ Pavlov đã xác định được nhiều bênh thuộc về hệ thần kinh và 

k.. 5hương pháp chưa trị chúng. Các công trình của L.P. Pavlov mở 
a một giai đoạn mới trong sự phát triển khoa học về sinh lý, 


h Màu ự › › , 
5 phân mở rộng, CƠ SỞ khoa học tự nhiên của chủ nghĩa duy 


bằng c 
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I.V. Michurin (1855 - 1935), nhà cải tạo thiên nhiên không 
mệt mới, cũng tiến tới chú nghĩa duy vật. Bằng các phương 
pháp lai giống, ông đã tạo ra một số lượng lớn các loại cây nông 
nghiệp và cây ăn quả mới, được trồng rộng rãi ớN Øa Và nước 
ngoài. I.V. Michurin có công lớn trong việc chuyển các loại cây 
quý từ các vùng miền Nam lên miền Bắc. 

Trong hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật của Nga thời 
kỳ này, phát minh về radio của A.S. Popov (1859 - 1906) có ý 
nghĩa quan trọng. Tháng 5-1895, tại cuộc họp của tổ vật lý thuộc 
Hội lý - hoá Nga ở Saint Peterburg, nhà phát minh thông báo 
rằng ông đã chế tạo được một máy thu và ghi lại các tín hiệu 
điện từ. Radio đầu tiên trên thế giới được đưa ra thử và ứng 
dụng. Năm 1899, khi thiết giáp hạm "Đô đốc Apraksin" bị tai nạn 
gần đão Gotland (biến Baltik), radio lần đầu tiên được sử dụng 
để liên lạc với Kronstadt. Nhưng, giới quan lại của chế độ Nga 
hoàng đã không hiểu được ý nghĩa vĩ đại của phát minh này. 
Các hãng nước ngoài mời A. Popov, nhưng ông đã từ chối vì 
muốn dành bằng phát minh cho riêng nước Nga. Ông tin chắc 
rằng các thế hệ sau sẽ hiểu ông và ý nghĩa của phát minh này. 

Nhiều phát minh kỳ diệu được thực hiện trong lĩnh vực vật 
lý và kỹ thuật điện. Nhà vật lý P.N. Lebedev (1866 - 1912) lần 
đầu tiên phát hiện và đo được áp suất của ánh sáng, rồi chế tạo 
được thiết bị để tạo và thu các sóng điện từ cực ngắn. 
M.O. Dolivo-Dobrovolski (1862 - 1919) thiết kế cơ cấu hoàn 
thiện của động cơ điện, sau này đã được sử dụng rộng rãi trong 
se nghiệp. Cũng chính ông đã tìm ra phương pháp chuyển 
T an ANH xa. Trong các năm 1912 - 1914, R.E. Clason (1868 - 


_—— 1226); xây ‹ y dự mẹ ` nhà mày điện có công suất lớn nhất thế 






g băng than bùn. Đồng thời, ông phát minh ra 
% hai th th tứ tác khan bùn bằng thuỷ lực. 
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m—x.~¬.-..c.c về ng 6e 6nunanenng 2 


Người Nga đã kiên trì tìm cách làm nhẹ lao động của nông 
đân. Người thợ cơ khí tự học E.A. Blinov (1827 - 1899) đã chế 
tạo được máy kéo đầu tiên trên thế giới (chạy băng dây xích). 

Sự phát triên của ngành xây dựng đường sắt đặt ra trước 
các nhà bác học và kỹ sư Nga nhưng nhiệm vụ mới quan trọng. 
N.A. Belelyubski (1848 - 1922) là một nhà xây dựng câu lôi lạc. 
Cầu Syzran bằng thép đúc bắc qua sông Volga được xây dựng 
theo thiết kế của ông năm 1881, vẫn còn đến ngày nay. 

Trong những năm 1886 - 1891, V.G. Sukhov (1853 - 1939) đã 
chế tạo thành công thiết bị chế biến dầu mỏ. Ông cũng là người 
chế tạo những ống dẫn dầu và tàu chở dầu đầu tiên. 

Người sáng lập trường phái địa chất Nga - A.P. Karpimski 
(1846 - 1936) đóng vai trò lớn trong việc phát triển ngành địa 
chất học. Ông đã dự đoán trước về mỏ muối ở thung lũng lòng 
chảo Bakhmut và dầu mỏ ở Ural. Năm 1917, A.P. Karpinski 
được bầu làm Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học và giữ chức 
vụ này suốt đời. 

Các nhà bác học Nga cũng đạt được những thành tích lớn 
trong lĩnh vực hàng không. Cha đẻ của ngành hàng không Nga 
là N.E. Jukovski (1847 - 1921). Theo sáng kiến của ông, Viện khí 
động lực học Kuchin được thành lập gần Moskva. Ít lâu sau, 
một phòng thí nghiệm về khí động lực học xuất hiện ở Trường 
kỹ thuật Moskva. N.E. Jukovski còn tham gia thành lập các 
nhóm hàng không ở Moskva và các thành phố khác. Nhà bác 
học này cũng là người tổ chức đại hội và các cuộc triển lãm 











....hàng không đầu tiên. 
ũn ø vào thời kỳ này, bác học và nhà phát minh, người 
ật 1 vũ trụ học hiện đại - K.E. Tsiolkovski (1857 - 
ạt động khoa học. Trong tác phẩm Mghrên cứu 


m hằng các thiết bị phản lực và các công, trình 
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khác, trên cơ sở những tính toán toán học chính xác, lần đầu 
tiên ông đã chứng minh khả năng bay vào vũ trụ nhờ một thiết 
bị phản lực giống như tên lửa. 

Nếu như trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, chủ nghĩa duy 
vật được cúng cố phân nhiều do tự phát, thì trong khoa học xã 
hội đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt nhất về thế giới quan. 
Cùng với triết học, cuộc đấu tranh còn lôi cuốn kinh tế chính trị 
học, xã hội học, lịch sử mang tính chất đảng phái rõ rệt. 

Các nhà hoạt động của Đảng Bolshevik do V.I. Lênin lãnh 
đạo đã đóng góp phần quan trọng trong sự phát triển khoa học 
xã hội ở Nga. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của V.I. Lênin như Cñử 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, Chu nghĩa 
đế quốc, giai đoạn tột cùng cúa chủ nghĩa tư bản... 
đê cập những vấn đề nhạy cảm nhất cúa khoa học và xã hội 
đương thời, mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển triết 
học và kinh tế chính trị học. Các nhà lý luận tên tuổi khác của 
Đảng như: V.V. Vorovski, G.M. Krijijanovski, V.I. Nevski, 
S.G. Saumian... cũng có những công trình nghiên cứu về các 
vấn đề kinh tế - xã hội. 

Lực lượng tiên tiến của giới trí thức dân chú cũng hướng 
về chủ nghĩa Marx. Người tiêu biếu trong số họ là M.N. Pokrovski 
(18668 - 1932). Ông gia nhập Đảng Bolshevik trong thời kỳ 
Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ nhất, khi đã là một 
nhà khoa học kinh nghiệm. Trong các năm 1909 - 1912, ông 
cho xuất bản bộ sách 5 tập: Lịch sử Nga từ thời cô. Công trình 
này là thứ nghiệm đầu tiên theo hướng viết sử N øa trên quan 
điểm marxist. 

Trong giới khoa học tư sản bấy giờ, nổi bật là V.O. 
Kliutrevski (1841 - 1911). Là người có tri thức xuất chúng về các ... 
__ nguôn tư liệu lịch sử và một diễn gia tài ba, V.O. Kliutrevski có 
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nhiều công trình nghiên cứu và những bài giảng rất nổi tiếng. 
Song ông phú nhận các quy luật khách quan cúa lịch sử. Các 
nhà sử học thuộc phái dân chủ - lập hiến (như P.N. Miliukov) 
cũng có chung quan điểm như vậy. 

Khoa học lịch sử của phái Melshevik cũng phát triển từ sau 
Cách mạng 1905 - 1907. Trong các năm 1909 - 1911, ban biên tập 
gồm M.O. Martov, P.P. Maslov và A.N. Potresov đã xuất bản bộ 
sách 5 tập Phong trào xã hội ở Nga đầu thế ký XX. Trong tác 
phẩm này, những người Melshevik công khai chia sẽ với phái 
tư sản tự do quan điểm về Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần 
thứ nhất. Thời kỳ này, ca G.V. Plekhanov cũng chịu ảnh hưởng 
lớn của các quan điểm tư sản tự do. Trong tác phẩm chưa hoàn 
thành Z/ch sử tư tưởng xã hội Nøa, ông hâu như lặp lại sơ đồ 
của P.N. Miliukov. Theo sơ đồ này, lịch Sử nước Nga bắt đầu từ 
thế kỷ XVII dường như thể hiện cuộc đấu tranh của hai thế lực - 
thế lực Slav (hay “châu Á”) và thế lực châu Âu (hay “phương 
Tây”). Những người Melshevik coi Cách mạng 1905 là sự bột 
phát của “thế lực châu ẤP, 


2. Văn học và nghệ thuật 


a) Văn học 
Văn học Nga cuối thế ký XIX tiếp tục khuynh hướng 
hiện thực phê phán. Đại diện xuất sắc của dòng này là 
A.P. Chekhov (1860 - 1904). Về quan điểm tư tưởng, ông là 
một nhà dân chủ. Trong chuyến du hành năm 1890 đến đảo 
l8 halmm xa xôi, nơi dành cho nhưng người bị lưu đạy nhà 
văn có d Hị EF Tung rõ hai nước Nga: một nước Nga của giới 
quan liêu và một nước Nga khác - nước Nga của 

| ¡AM ộng. g. Ông hiểu cuộc sống của người dân 
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cùng nhưng đau khô của họ, cho nên sáng tác của Ông dễ 
hiêu và gân gửi với nhân dân. 

Các tác phẩm của A.P. Chekhov phan ánh một cách khách 
quan cuộc cách mạng đang chín muối Ở Nga. La một nghệ sĩ - 
nhà hiện thực lớn, A.P. Chekhov cảm thấy cuộc cách mạng 
đang đến gần. Vớ kịch Vườn anh đảo của ông vang lên những 
lời “Cuộc sống mới muôn năm!". Nhưng A.P. Chekhov đã 
không được thấy cuộc sống mới, ông mất năm 1904. 

Cuối thế ky XIX là thời kỳ nở rộ sáng tác của nhà văn Nga 
lôi lạc D.N. Mamin-Sibiriak (1852 - 1912). Với sự thông cảm 
chân thành, ông viết về cuộc sống nặng nề của công nhân Ural, 
về sự cướp bóc nhân dân cúa các nhà tư sản. 

Sáng tác của V.G. Korolenko phản ánh sâu sắc cuộc sống 
hiện thực. Thế giới quan của ông hình thành dưới ảnh hưởng tư 
tưởng của các nhà dân chủ cách mạng - N.G. lrernysevski và 
N.A. Dobroliubov. Ngay trong những tác phẩm đầu tiên của 
mình, nhà văn đã vẽ lại bức tranh chân thực, sống động về đời 
sống nhân dân và kể về nguyện vọng tự do của họ. Nhưng tác 
phẩm nổi tiếng của ông là G/4€ mơ cửa À⁄4akar, (Người nhạc sĩ 
mù. Sáng tác của các nhà văn khác như A.I. Kuprin, LA. Bunin, 
V.V. Veresaev... cũng rất nổi tiếng vào cuối thế kỷ XIX. 

[.Ia. Franko là nhà văn lôi lạc nhất của Ukraina thời kỳ này. 
lrong các tác phẩm cúa mình, ông lên tiếng chống lại sự bất 
bình đẳng xã hội, chống chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và ách 
áp bức dân tộc, đồng thời nồng nhiệt ủng hộ những quan hệ 
thân thiết với nhân dân Nga. Ông đã dịch ra tiếng Ukraina các 
tác phẩm của A.S. Puskin, A.I. Ghersen, N.A. Nekrasov, 
ng Trernysevski... P.A. Grabovski là nhà thơ lớn. Thơ của ông 
. sợi cuộc sống và đạo đức của người dân lao động. Ông 
1€ eo q n điểm của N. Trernysevski, bảo vệ nền nghệ thuật 








¬..HĐnH¬¬ẫằ. 


hương ÄÌI: (hủ nghĩa để (ulốt Ñpga và Uách mạng tân chủ tư sản ứ Ñga 339 





chân thực và sống, động. P. Grabovski dịch ra tiếng Ukraina 
nhiều tác phẩm văn học cổ điển Nga và dịch từ tiếng Ukraina ra 
tiếng Nga các tác phẩm của T.G. Septrenko. 

lanca Cupala và lacup Kolas là những người sáng lập ra nền 
văn học Belorussia. Các tác phẩm thơ của họ mang tính nhân 
dân sâu sắc, phản ánh đời sống của nhân dân nghèo, số phận bi 
thảm của người nông dân và cả sự phản kháng của họ. 

Các dân tộc bị áp bức khác trong đế quốc Nga cũng có 
những nhà văn của mình: la.K. Rainit và A.M. Dpit ở Latvia, 
lu.A. Jemaite ở Litva; E.lu. Vind ở Estonia; LG. Chapchavatde 
và AP. Sereteli ở Gruzia, A.M. Sirvanzade và A.S. Isakian Ở 
Armenia; nhà thơ Uzbek - M.A. Mukimi ở Trung Á, nhà thơ - 
nhà khai sáng Abai Cunanbaev - người sáng lập ra nền văn học 
và ngôn ngữ văn học của Kazakhstan; nhà thơ Gabdunla Tukal 
người Tatar... Dù thuộc các dân tộc khác nhau, họ đều có ước 
mơ chung là giải phóng dân tộc mình khỏi ách cai trị của chế độ 
chuyên chế Nga và hướng tới tương lai tươi sáng cho nhân dân 
lao động. Qua hoạt động sáng tác của mình, họ thể hiện 
khuynh hướng đoàn kết nhân dân lao động thuộc các dân tộc 
chống kẻ thù chung là giai cấp phong kiến - tư sản thống trị. 

Bên cạnh dòng văn học hiện thực phê phán, vào đầu thế 
kỷ XX bắt đầu hình thành dòng văn học vô sản. Người sáng 
lập dòng văn học mới là Maxim Gorki (1868 - 1936) - nhà văn 
và là nhà hoạt động xã hội. Trong các tác phẩm đầu tay Bâi ca 
về chim đại bàng, Bài ca chím báo bão, viết trong những năm 
1898 - 1899, ông miêu tả những hình ảnh lãng mạn của những 
con người yêu tự do và kêu gọi thực hiện chiến công cách 

lắ% mạng, tong các tiểu thuyết #oma Gordeyev (1899), Ba người 
--„ Ông nêu lên tính độc đáo của quá trình lịch sử ở Nga 
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\ế ký ) XIX và nhận thức về những nguyên tắc nghệ 
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thuật của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Các nguyên 
tắc này được thể hiện trong tiểu thuyết nối tiếng Mgười mẹ 
(1906), viết về những sự kiện trước Cách mạng 1905. Các 
nhân vật của tiểu thuyết là những người đấu tranh có ý thức 
cho sự nghiệp cách mạng. 

Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng, đội ngũ 
các nhà văn vô sản và dân chú cũng đông dân. Các tạp chí và 
báo của Đảng Bolshevik đóng vai trò tập hợp các lực lượng tre 


2 ` `. ^ 2 
của đòng văn học vô san. 


b) Nghệ thuật 


Sư kiện lớn nhất trong lịch sử nghệ thuật sân khấu Nga 
thế kỷ XIX là sự ra đời của Nhà hát Nghệ thuật quần chúng 
Moskva (năm 1898) nhằm thu hút mọi lực lượng nghệ thuật 
của cả nước. A. Chekhov là nhà viết kịch chủ yếu trong thời 
kỳ đầu. Các vớ kịch của ông nồng nhiệt kêu gọi đổi mới cuộc 
sống, xây dựng lại nó trên cơ SỞ của sư thật, cúa cái đẹp, của 
công bằng xã hội. Nhà hát cũng dàn dựng và đưa lên sàn 
diễn các tác phẩm của M. Gorki: Dưới đáy, Những đứa con 
của Mặt trời... 

Nhà hát nghệ thuật đã cung cấp cho thế giới hàng loạt 
nghệ sĩ sân khấu tài danh như LM. Moskvim, V.I. Katralov, 
LM. Leonidov, M.P. Lilin. Họ đều là những học trò đầy tài 
năng của K.5. Stanislavski, là những người đã đem lại vinh 












quang cho sân khấu Nga. 
Cao trào cách mạng thể hiện rõ trong sáng tác của nữ nghệ 

TVĩ vụ V.F. Komisargevskaia. Sau khi từ bỏ sân khấu quốc gIA, 
bè ¡ng ở Saint ".ớc một nhà hát riêng của mình - Ở 
` các vớ của M. Gorki và tự mình thể hiện vai 
+. Komisargevskaia gần gũi với nhưng người 











Mamm. 
¬— CỐ... 0h nh 3S 






Bolshevik, bà hướng ứng mọi hoạt động cách mạng và luôn sẵn 
sàng giúp đỡ về vật chất cho cách mạng. 

Ngoài ra, một số nghệ sĩ tâm huyết còn thành lập các nhà 
hát phục vụ nhu cầu của nhân dân lao động. Mạng lưới nhà hát 
hầu như phú khắp đế quốc Nga, nhưng hoạt động cúa các nhà 
hát nhỏ còn gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh các nhà hát tiến bộ, theo chủ nghĩa hiện thực, vân 
tôn tai nhà hát tượng trưng. A. Bely, F.K. Sologup là nhưng nhà 
lý luận chính của loại nhà hát này. Nhà viết kịch chủ yếu thời 
kỳ này là L.N. Andrelev. 

Cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng cúng diễn ra trong 
hội họa. Các họa Sĩ lớn như V.I Surikov, V.M. VasnesovV, 
V.V. Veresanghin... bảo vệ thực tế cuộc sống trong sáng tác của 
mình. Các tác phẩm của I. Repin thể hiện hiểu biết sâu sắc về 
đời sống nhân dân và thấm nhuần tính thân cách mạng. 
I. Repin còn là họa sĩ về chân dung nổi tiếng, các bức chân dung 
của LN.Tolstoi, V.V. Stasov, lLI. S¡iskin, V.M. VasnesoV, 
D.L Mendeleev đã được ông thể hiên một cách tài tình. Họa s1 
V.V. Veresaghin (1842 - 1904) phản ánh cuộc đời và nhưng 
chiến công của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống xâm lược 
ngoại bang. Các đề tài lịch sử chiếm vị trí nổi bật trong sáng tác 
của V.M. Vasnesov. Trong bức tranh Các đãng sĩ, ông đã thể 
hiện sức mạnh to lớn của nhân dân. Đề tài chú yếu trong các tác 
phẩm của V.L Surikov (1848 - 1916) là chất anh hùng trong đời 
sống nhân dân. Nhưng con người mạnh mẽ, dũng cảm và có cá 
tính tự do như X. Razm, A.V. Suvorov, Piotr Đại đế... luôn là 
nguồn cảm hứng sáng tác của ông. 

Âm nhạc chiếm một vị trí lớn trong sự phát triển nền văn 
hoá tiên tiến của các dân tộc Nga. Bên cạnh các nhạc sĩ tên tuổi 
như N.A. Rimski-Korsakov, A.K. GlaZunov, A.N. Skriabm, 
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S.V. Rakhmaninov đã xuât hiện các nhạc sĩ mới nhự: 
N.K. Saliapin, A.V. Nezhdanov, L.V. Sobinov, l.V. Ersov, nghệ 
sĩ violoncello - A.A. Grandukov nổi tiếng thế giới. 

Các nhóm truyền bá âm nhạc Nga được thành lập và hoạt 
động tích cực. Người ta tô chức các lớp dạy nhạc cho công 
nhân, các bài hát cách mạng được phô biên rộng rải, bài thơ 
Quốc têTần đầu tiên được dịch ra tiêng Nga. Năm 1906, Nhạc 
viện Nhân dân được thành lập ơ Moskva. Uy ban âm nhạc dân 
tộc ra đời, chuyên tập hợp, nghiên cứu và tuyên truyền sáng 
tác âm nhạc của nhân dân. Các thành viên của Ủy ban đã tổ 
chức được một dàn đồng ca chuyên biêu diễn các bài hát của 
nông dân. 

Đại điện lôi lạc của âm nhạc ©Opera Nga là N.A. Rimski - 
Korsakov (1844 - 1908). Ông nồi tiếng với vở opera - cố tích 
Nâng Bạch Tuyếi Trong vở C2say bât tứ N.A. Rimski - 
Korsakov mô ta bức tranh về vương quốc Casay khúng khiếp, 





mà khi xem khán giả có thể dễ dàng nhận ra đó là nước Nga 
chuyên chế. Vơ kịch được công diễn tháng 3-1905, tiền thu 
được dùng để giúp đỡ gia đình các nạn nhân bị đàn áp ngày 
E 9-1-1905. 
kL Âm nhạc cúa S.V. Rakhmaninov (1873 - 1943) đặc biệt tình 
L cảm, toát lên tình yêu vô bờ bên đối với con người. Những tác 
phẩm hay nhất của ông được sáng tác vào đầu thế kỷ XX, khi 
ông còn ở Nga (từ tháng 12-1917, ông sống ở nước ngoài). Ông 
là đại diện tiêu biểu của nghệ thuật piano thế giới. 
:. Nền âm nhạc của các dân tộc thuộc Nga cũng đạt những 
_ thành tích lớn. M.A. Balanchivaz và Z.P. Paliasvili sáng tác 
những vở opera đầu tiên của Gruzia vào đầu thế kỷ XX. Người 
k lập nền âm nhạc cổ điển dân tộc ở Armenia là 
.. Spendiarov, ở Azerbaijan là U. Gagibekov. Nhạc sĩ nhân 











® 
—~ % 
= sa 
& 
, 










THỊ. VMI HN £Ở quốc Nga và (ách mạng dân chủ tư sản ở Nga = 





dân lôi lạc N.V. Lysenko hoạt động ở Ukraina. Các nhạc sĩ 
A.A. lurian và Ila.la. Viton ở Latvia, M.I. Petroskas ở Litva, 
A.L. Kan ở Estonia là tác gia cúa những tác phẩm âm nhạc 


thiên tải. 


V- NƯỚC NGA TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT VÀ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ TƯ SẢN 
LẦN THỨ HAI (2-1917) 


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1218), một trong 
nhưng thảm họa lớn nhất của lịch sử loài người, là cuộc chiến 
tranh nhằm chia lại thế giới giữa các nước đế quốc. Tham g1a 
cuộc chiến tranh này, Chính phú Nga hoàng muốn thoát khỏi 
cuộc khúng khoảng trong nước để củng cố địa vị cúa mình. 
Nhưng chiến tranh lại là nguyên nhân trực tiếp dân đến cuộc 


cách mạng lật độ chế độ chuyên chế. 


1. Chiến sự ở mặt trận phía Đồng. Tình hình nước Nga 
trong năm 1914 - 1915 


a) Nguyên nhân va sự bắt đầu chiên tranh 

Chiến tranh thế giới thứ nhất là kết quả phát triển của 
những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc, là hậu quả của sự 
phát triển không đều về kinh tế và chính trị của các nước tư 
bản. Sự ra đời của hai khối quân sự - chính trị ở châu Âu là biểu 
hiện rõ rệt nhất của nhưng mâu thuẫn đó. Khi tham gia khối 
Hiệp ước, Chính phủ Nga Và các giới bành trướng tư sản hy 
vọng sẽ thực hiện được nhưng mục đích của mình ở Balkan và 
Cận Đông, nơi mà ảnh hướng của Đức vả Áo - Hung đang phát 
triển. Nhưng, mọi cố gắng của Nga nhằm được tự do đi lại qua 
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các eo biến đều không đạt kết qua. Các đồng minh không ¿ ủng 
hộ Nga và nước Nga chỉ là đồng minh không bình đắng trong 
khôi Hiệp ước. 

Cuộc chạy đua vũ trang giữa hai khối và âm mưu của các 
cường quốc châu Âu trong việc mở rộng ảnh hưởng ở Vùng 
Balkan làm cho tình hình quốc tế ngày càng căng thắng. Các 
cuộc chiến tranh Balkan (1912 - 1913) là màn đâu của chiến 
tranh thế giới. Chiến tranh chưa nổ ra ngay vì các bên đều chưa 
săn sàng. 

Đên năm 1914, tình hình dường như đã chín muồi. Tháng 
6-1914, người kế vị ngôi vua Áo - Hung là Ferdinand bị ám sát 
ở Sarajevo (Bosnia). Sự kiện này được Áo - Hung, có sự ủng hộ 
của Đức, dùng làm cớ để gây chiến. Ngày 28-7, quân Áo nã 
pháo vào Beograd, khởi chiến chống Serbia. Ngày 30-7, N 2a 
tuyên bố tổng động viên. Đức lập tức đòi Nga bãi bỏ lệnh tống 
động viên nhưng Nga từ chối. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với 
Nga. Ngày 3-8, Đức tuyên chiến với Pháp. Hôm sau, 4-8, Anh 
tuyên bố tham chiến. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã bắt đầu. Nó lần lượt lôi 
cuốn vào cuộc chiến ở cả hai phe 34 trong số 59 nước trên thế 
giới với dân số 1,5 tỷ người (chiếm 67% dân số thế giới). Chi 
tính riêng trên chiến trường, đã có 10 triệu người chết và 20 
triệu người bị thương. Chi phí quân sự trực tiếp của các nước 
tham chiến là 208 tỉ USD (khoảng 1/3 toàn bộ của cải của thế 
giới bấy giờ). 


+. ` cấp tư sản Nga nồng nhiệt chào đón lời tuyên bố chiến 


của Nga hoàng. Bị sự tuyên truyền của giới thống trị mề 
Hàn "02M mang theo cờ xí và tượng thánh tập hợp 
5 Cung điện Mùa Đông, quỳ xuống thành 
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kính cầu nguyện Chúa phù hộ cho Nga hoàng. Nhưng 27.000 
công nhân 5aint Peterburg lại bắt đâu bãi công và mang cờ đó 
biểu tình chống chiến tranh đế quốc. 

Viên Duma IV, trong phiên họp đặc biệt, đã bày tó sự ủng 
hộ không điều kiện đối với chiến tranh. Riêng đoàn đại biếu 
của Đảng Công nhân xã hội dân chú (B) Nga đã chống chiến 
tranh, không bổ phiếu thông qua ngân sách chiến tranh và rời 
khỏi phòng họp. Tháng 9-1914, các đại biểu Bolshevik bị bắt và 
bị đày đi Sibir. Các đảng tiểu tư sản như: Đáng Xã hội cách 
mạng, Đảng Melshevik, theo Đảng Dân chủ lập hiến tuyên 
truyền về tính chất giải phóng của chiến tranh. 

Đáng Công nhân xã hội dân chú (B) Nga ngay từ đâu đã giư 
lập trường chống chiến tranh. LẬP trường của Đảng thể hiện 
trong tuyên ngôn của Ban Chấp hành Trung ương cuối tháng 8- 
1914 về những quan điểm chiến lược và sách lược của Đang 
về các vấn đề chiến tranh, hòa bình và cách mạng. Lập trưởng 
này được những người Bolshevik trình bày trong Viện 2uma 
và tuyên truyền trong quần chúng. 


b) Mặt trận Nga năm 1914 - 1212 


Trong những ngày đầu tiên của chiến tranh, cuộc tấn công 
của Đức ở Mặt trận phía Tây rất thành công. Paris nhanh chóng 
bị đe dọa. Để giúp các đồng minh, Nga buộc phải mở cuộc tấn 
công ở Đông Phổ trước khi kết thúc tổng động viên. Để thu hút 
một phần quân Đức đang tiến đến Paris, hai tập đoàn quân Nga 
tiến vào Đông Phổ và ngay những ngày đầu đã đánh bại ơn 
Đức ở Gumbinnen (nay là Gusev). Song, Bộ chỉ huy tối cao của 
Đức đã nhanh chóng lợi dụng sự yếu kém và thiếu thận trọng 

&.. của các tướng Nga để kéo quân Nga vào các trận chiến đấu dư 
„ao - Trong các tháng 8, 9-1914, cuộc tấn công của Nga bị chặn 
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lại, quân Nga buộc phai rút khỏi lãnh thổ Đức, nhưng các đồng 
mìinh của Nga đã đạt được mục đích - Đức đã phải chuyển 
nhưng lực lượng lớn từ Mặt trận phía lây sang phía Đông. Nhờ 
vậy, quân Anh - Pháp đã giành thắng lợi trong trận đánh nôi 
tiếng trên sông Maine, Paris được cứu thoát. 

Quân Nga cũng thắng lớn ở Galisia. Họ đã đuổi quân Áo 
đến tận Carpat, pháo đài lớn nhất của Áo - eremysen đầu 
hàng ngày 9-3-1915. Quân Áo thiệt hại nghiêm trọng và không 
còn kha năng độc lập chiến đấu. 

Nhưng, theo yêu cầu của các đồng minh, quân Nga phải 
ngừng tấn công ở Galisia và chuyển ba tập đoàn quân từ đó đến 
vùng Warszawa. Từ đây, họ định dùng những lực lượng lớn tấn 
công vào Berlin. Quân Nga đã đánh bại các tập đoàn quân số 9 
của Đức và số 1 của Áo - Hung ở gần Warszawa và lvangorod. 
Lợi dụng lúc quân Anh - Pháp không hoạt động trên mặt trận 
phía Tây, Bộ chỉ huy Đức điều những lực lượng lớn sang phía 
Đông vào tháng 11-1914 rồi bất ngờ bao vây tập đoàn quân số 2 
của Nga ở Lotz. Nhờ có tỉnh thần cảnh giác và linh hoạt, quân 
Nga đã không bị mắc mưu mà còn bao vây trở lại quân Đức. Một 
lần nữa, Nga lại đỡ đòn cho quân đồng minh, buộc Bộ chỉ huy 
quân Đức phải ngừng tấn công ở Dunkerque. 

Đức thất bại trong kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh". 
Cuối năm 1914, Đức buộc phải chuyển sang phòng ngự chiên 
lược ở tất cả các mặt trận. Tháng 11-1914, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên 
bố tham chiến ở phe Z//ên mỉnj, điều nảy gây thêm khó khăn 
cho Nga. 

Năm 1915, quân Nga tiếp tục tấn công thắng lợi ở vùng 


- Karpat. Đến mùa xuân, sau khi chiếm các đường qua núi, họ 







luấn bị vượt biên giới Hungary để bẻ gãy hoàn toàn sự kháng 
Cự Củ: Áo - Hung. Do ảnh hưởng của những thắng lợi của Nga, 
lang, 9-1215, Italia tham chiến ở phe ##@p ước. 
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Bộ chị huy quân Đức buộc phải chuyến hoạt động chính 
sang Mặt trận phía Dông. Tháng 5-1915, tập đoàn quân số 11 
của Đức do Makenden chỉ huy và tập đoàn quân số 4 của Áo - 
Hung bắt đâu tấn công ở vùng Gorlisa. Ở khu vưc trọng điểm, 
quân địch có ưu thế gấp đôi về bộ binh, gấp bốn lần về pháo 
binh, còn vũ khí hạng nặng sấp 40 lân. Binh lính Nga đã chiến 
đấu kiên cường, nhưng quân đội thiếu vũ khí và đạn dược: 
định mức đạn hằng ngày cho mỗi khẩu pháo là 1 - 2 viên, ngay 
cả súng trường cũng không đủ. Bộ chỉ huy quân Nga quyết 
định rút khói Ba Lan. 

Tháng 8-1915, quân địch chiếm pháo đài Koven, tháng 9 
chiếm Vilno. Những đòn phản công ở vùng Dvinsk và Ropno 
vào mùa đông năm 1915 đã chặn cuộc tấn công của Đức - Áo. 
Nhưng, quân Nga đã bó Galisia, Ba Lan, một phân Baltik và 


BelorussI1a. 


c) Cuộc khúng khoảng vũ khí trong quân đội Nøa 


Từ đầu năm 1915, quân Nga đã thiếu súng đạn nghiêm 
trọng. Các Uỷ ban điều chính công nghiệp được thành lập với 
sự tham øia của tư sản tỏ ra không có khả năng giải quyết vấn 
đề cung cấp vũ khí cho quân đội chiến đấu. 

Chiến tranh đã đem lại lợi nhuận khống lồ cho các nhà tư 
sản. Chỉ trong năm đầu chiến tranh, các xí nghiệp ở Tula đã thu 
được 8.390.000 rup lợi nhuận (trong khi năm trước đó chỉ thu 
được 1.860.000 rup). Năm 1913, lợi nhuận của 142 xí nghiệp dệt 

pm lớn nhất là 60 triệu rup, năm 1915 đã là 174 triệu rup. Trong khi 

_ đó ng gay từ đầu chiến tranh đã thiếu 380.000 khẩu súng trường 
ổ tra Ø bị cho lính bị động viên, còn đến tháng 9-1914 thiếu 
870 ).000 khẩu. Công suất tối đa của các xưởng sản xuất đạn 
: ) triệ 1 viên môi năm, trong khi hằng tháng quân đội Nga 
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cần 250 triệu viên đạn để đáp ứng nhưng nhu cầu trước mát 
của mặt trận. Pháo binh còn lâm vào tĩnh trạng, bị đát hơn, [Dự 
trữ đạn cạn ngay từ những tháng đầu chiến tranh. Công nghiệp 
Nga chỉ có thế xuất xưởng môi tháng 500.000 viên đạn pháo, 
trong khi Bộ Tham mưu yêu câu 1,5 triệu viên. Nhu câu về 
thuốc súng và chất nổ trong năm đâu chiến tranh chỉ được đáp 
ứng 10 - 11%. 

Chính phủ Nga hoàng ký những hợp đồng đặt hàng lớn Ơ 
nước ngoài với giá rất cao, nhưng các hãng nước ngoài luôn cố 
tình trì hoãn việc thực hiện hợp đồng. Để đổi lấy vũ khí, các 
đồng minh đòi Chính phú Nga phải điều hàng trăm nghìn lính 
Nga đến các mặt trận khác. Nhiều đơn vị quân đội Nga chiến 
đấu ở Pháp và ở mặt trận Salonic. Các đồng minh rõ rảng tìm 
cách gây khó khăn để làm suy yếu Nga. 

Ngoài ra, Chính phủ Nga hoàng tỏ ra không có khả năng sử 
dụng những phát minh lớn nhất. Từ năm 1215, chiếc xe tăng 
đầu tiên trên thế giới đã được chế tạo và đem thứ ở Nga, nhưng 
phát minh quan trọng này đã không được sử dụng. Năm 1915, 
giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Moskva - N.Ù. Zelinski đã 
sáng chế ra mặt nạ chống hơi độc, nhưng Độ Chỉ huy quân sự 
Nøa lại coi thường phát minh này. Mãi đến cuối chiến tranh, 
mặt nạ chống hơi độc của N.D. Zelinski mới bắt đầu được cấp 












cho quân đội. 


đ) Phong trào cách mạng năm 1212 


Tâ Sự leo thang giá cả và những thất bại quân sự của Nga - 
_—_ dân đến cao trào bãi công vào mùa xuân năm 1915. Tháng 4, ở 
_Petrograd và Moskva nổ ra những cuộc nổi dậy về vấn để thực 

phẩm. Tháng 5, Ủy ban Ivanovo - Voznesensk của Đảng Công 

hân xã hội đân chủ (B) Nga tổ chức tổng bãi công với Sử nà 
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gia cua 31.000 công nhân. Đâu tháng 6, 14.000 công nhân dệt ở 
Sui bỏ việc. Cuộc biểu tình của hàng nghìn công nhân dệt lanh 
ở Kostroma bị đàn áp đẫm máu. Tháng 8, nổ ra cuộc bãi công 
của công nhân 32 xí nghiệp ở Ivanovo - Voznesensk. Quân đội 
Nga hoàng đã bắn vào đoàn biểu tình 8.000 người khi họ đang 
tiến đến nhà tù của thành phố. 

Tin tức về vụ tàn sát công nhân ở lvanovo - Voznesensk lan 
nhanh khắp cả nước. Bãi công phản đối nổ ra ở Petrograd, 
Moskva, Tula, Hạ Novgorod, Kharkov, Ekaterinaslav. Một cao 
trảo cách mạng mới đang hình thành... 

Để tách công nhân khói cuộc đấu tranh cách mạng, Đại 
hội toàn Nga của các uỷ ban quân sự - công nghiệp! họp 
tháng 7-1915 đã thông qua quyết định lập các “Vhóm công 
nhân “ trong thành phần của uy ban. Theo tính toán cúa giai 
cấp tư sản, việc đưa đại diện công nhân vào các ủy ban này sẽ 
bao đảm "nền hòa bình giai cấp" trong công nghiệp. Họ dự 
định đưa nhưng người sôvanh - xã hội vào "nhóm công nhân" 
và như vậy, tạo ra vẻ ngoài của sự "thống nhất" và "hợp tác" 
gla1 cấp. 

Những người Melshevik tích cực tham gia hoạt động này, 
nhưng những người Bolshevik lại kịch liệt phản đối. Công nhân 
nhiều nơi cũng nhận ra âm mưu của giai cấp tư sản, nên cuối 
cùng hoạt động này không thu được kết quả đáng kể. 

Nông dân cũng bắt đầu nổi dậy một cách tự phát. Những 
người lính dự bị bị động viên và vợ con đòi trả ngay tiền trợ 
cấp và giải quyết vấn đề ruộng đất. Phụ nữ ở nông thôn thì phá 







ác tổ chức của giai cấp tư sản Nga, thành lập năm 1915 với mục đích 
.viê ên bày A ” cho như câu chiến tranh. Các tổ chức này thúc đẩy sự 
th cỉ ủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước ở Nga. 
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đồng có cua địa chủ, cướp lụa mới thu hoạch, tự ý phá rừng và 
cày cấy trên đât cua địa chủ. Việc nông dân từ chối HỘP tô trở 
nên phô biên. 

Phong trào chống kulak cũng phát triển. Vợ bính lính đánh 
đập canh sát, những người đo đất và bọn kulak. Phong trào c¿ 
quy mô lớn đến mức là tháng 11-1916, Chính phủ phải bạn 
hành sắc lệnh ngừng chia lại đất trong chiến tranh. 

Tỉnh thân cách mạng cũng sôi nồi trong quân đội và hải 
quân. Đầu chiến tranh, có đến 40% công nhân công nghiệp bị 
điều ra mặt trận, trong số họ không ít người đã tham gia Cách 
mạng 1905 - 1907. Họ là những người tuyên truyền tư tưởng 
Bolshevik trong quân đội. Năm 1915, xảy ra những cuộc nổi dậy 
cúa thuỷ thú trên các tàu "Gronovoi", "Rossia", "Baian". Binh lính 
dân dân mất áo tưởng về tính chất giải phóng của cuộc chiến 
tranh. Trong thư gưi về nhà, họ bắt đầu nhận thức được rằng họ 
đang đổ máu một cách vô ích. Họ hiểu rằng binh lính ở cả hai 
phía đều bị lừa dối như nhau. Ở một số khu vực của mặt trận, từ 
năm 1915 binh lính của hai phía đã giao ước đình chiến và sự 
đình chiến chỉ chấm dứt khi có đơn vị khác đến thay thế. 

Trong khi đó, giai cấp tư sản mưu toan lợi dụng những thất 
bại quân sự ngoài mặt trận để đạt được một số nhượng bộ từ 
phía Chính phủ. Các tổ chức tư sản mớ chiến dịch đưa "Các 
thành phần xã hội" vào Chính phủ. Tại Đại hội toàn Nga của 
đại biếu các ngành công và thương nghiệp, họp ngày 
27-5-1915, nhà triệu phú P.P. Riabrisinski tuyên bố rằng đã đến 
lúc phải đưa "một số gương mặt lớn" của giai cấp tư sản ra ứng 
cứ các chức bộ trưởng. Mùa hè năm 1915, các đoàn đại biểu tư 
_ “n- địa chủ thuộc Duma quốc gia và Hội đồng Nhà nước 
"up "Khối tiến bộ". Mục đích của Khối là đạt được sự thoa 
luận vớ Nga hoàng về một số cải cách cụ thể. Bằng cách đồ; 
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giai cấp tư sản hy vọng ngăn ngừa được cách mạng và tiến 
hành chiến tranh đến thắng lợi. Để làm dịu bớt những mâu 
thuân trong nước, cương lĩnh cúa "Khối tiến bộ" dự định khôi 
phục hoạt động của các công đoàn và báo chí công nhân, ân xá 
chính trị một phân. Nhưng Chính phú Nga hoàng bác bỏ chính 
sách thoả hiệp với giai cấp tư sản. Ngày 23-8, đại công tước 
Nikolai Nikolaievich bị cách chức Tổng tư lệnh tối cao vì bị 
nghi có âm mưu cướp ngôi nhờ sự giúp đỡ của giai cấp tư sản. 
Nøa hoàng tự nắm quyền Tổng tư lệnh tối cao. Ngày 3-9-1915, 
Duma quốc gia bất ngờ bị giải tán. 


2. Cuộc khủng hoảng cách mạng 


a) Sự sụp đổ của nên kính tế 

Sau hơn một năm chiến tranh, đất nước lâm vào cuộc khủng 
hoảng nhiên liệu và giao thông vận tải. Mặc dù đang thời chiến, 
sản xuất ngay ca trong các ngành công nghiệp phục vụ trực tiếp 
cho chiến tranh cũng giảm. Sản xuất gang, thép, sắt và kim loại 
màu giảm. Đến đâu năm 1917, hơn 50% lò luyện ở miền Nam 
và gần 50% lò luyện ở Ural ngừng hoạt động. Tình trạng nảy 
phần nhiều do chính sách của các công ty độc quyền nhằm 
giảm sản lượng để thu lợi nhuận thật cao. 

Nước Nga ở trên bờ vực của thảm họa tài chính. Đến đầu 
năm 1917, đồng rup chính thức giảm còn 55 côpêch, còn sức 
mua của nó chỉ bằng 27 côpêch. Nợ trực tiếp của nhà nước 
trong chiến tranh tăng hơn 4 lần. 

" Cả nước lâm vào tình trạng thiếu thực phẩm trầm trọng. 
Ngay ở Petrograd, thường cũng chỉ dự trữ bột được cho 10 
tả gây, mỡ cho 3 ngày... Ở các trung tâm công nghiệp khác, tình 
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Chiến tranh cùng khoet sâu thêm cuộc khủng hoang nồng 
nghiệp. Số đầu ngựa giảm từ 17,9 triệu con năm 1214, xuống, còn 
12,8 triệu con năm 1915. Ngành chăn n1uÔI Suy Sụp, Việc san xuất 
và nhập khâu máy nông, nghiệp giảm. Diện tích gieo trồng giảm 
hằng năm. Đến năm 1917, điện tích trồng ngũ cốc và khoai tây 
giam còn 78,3 triệu đêxiatina so với 88,7 triệu năm 1914. Tổng 
sản lượng lúa mì, cây ngũ cốc và khoai tây trong thời gian này 
cũng giảm từ 6,9 tỉ putd xuống, còn 5,Ì tỉ putd (giam 26,2%). 

Việc động viên người lao động ra mặt trận và trưng thu đến 
những con ngựa cuối cùng đã phá hoại kinh tế nông dân. Trợ 
cấp cho các gia đình có người bị động viên vào quân đội rất ít 
mà lại còn phát không đều, tuy vậy chính quyền vân tìm mọi 
cách tận thu thuế. Nông dân sông ở những vùng thuộc mặt trận 
còn cơ cực hơn. Chính phủ Nga hoàng không hề có kế hoạch sơ 
tán dân, vì vậy hàng chục nghìn người tị nạn bỏ xác dọc đường 


vì đói, rét và dịch bệnh. 


b) Cao trào cách mạng năm 1216 


Phong trào công nhân năm 1916 bắt đầu bằng những cuộc 
bãi công tương niệm nhưng nạn nhân của ngày 9-1-1905. Chị 
riêng ở Petrograd đã có gần 100.000 người tham _ bãi công. Ở 
khu Vyborg điên ra nhưng cuộc biểu tình chung của công nhân 
và binh lính với khẩu hiệu "Đả đảo chiến tranh!". Bãi công củng 
diễn ra ở Moskva, Tver và Revel. 

Mùa xuân năm 1916, một cuộc tổng bãi công của thợ mỏ 
vùng Gorlov - Serbin (thuộc Donbass) thu hút 45.000 công nhân 
-_ do nhưng người Bolshevik lãnh đạo. Hằng ngày diễn ra các 

— họp của nhiều nghìn người. Công nhân tổ chức bảo vệ các 
z thợ mỏ. Một trong những người lãnh đạo bãi công là P.A: 
Mosenkc được cử đến Petrograd để yêu cầu được giúp đỡ: 
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Nhưng người nông dân mặc áo lính trong quân đội Nga 
theo đõi sự phát triển của phong trào công nhân với niềm hy 
vọng. Ngày càng, có nhiều trường hợp các đơn vị chiến đấu 
không tuân theo lệnh tấn công của chỉ huy. Các khẩu hiệu: 
"Chúng tôi muốn hòa bình!", "Chúng tôi không tấn công!" xuất 
hiện trong các công sự. Nhưng người Bolshevik hoạt động tích 
cực trong quân đội ở mặt trận cũng như ở các thành phố lớn. 

Cuộc đấu tranh cách mạng ở các vùng dân tộc cũng trở nên 
tích cực. Mùa hè năm 1916, một cuộc khởi nghĩa quân chúng nổ 
ra ở Trung Á và Kazakhstan, do sự tăng cường áp bức của thực 
dân Nga và phong kiến địa phương trong chiến tranh. Nguyên 
nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa là sắc lệnh của Nga hoàng 
ngày 25-6-1916 về việc động viên nam giới bản xứ ở độ tuổi từ 
19 đến 43 cho các công việc quân sự hậu phương. Quý tộc 
phong kiến và tăng lữ Hồi giáo cố gắng gán cho phong trảo tính 
chất dân tộc chủ nghĩa. Họ kích động lòng căm thù đối với dân 
Nga, gieo rắc những khẩu hiệu mang tính chất Hồi giáo. Nhưng 
nhân dân lao động người Nga và người bản xứ có cùng nhưng 
lợi ích giai cấp, họ đã sát cánh bên nhau chiến đấu chống ách áp 
bức phong kiến. Khởi nghĩa có quy mô rất lớn và kéo dài đến 
năm 1917. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nó biến thành 
cuộc đấu tranh chống chính phủ lâm thời và các phần tư dân 


tộc chủ nghĩa tư sản. 


c) Tình hình chiến sự năm 116 

Đến năm 1916, chiến tranh mang tính chất công sự kéo đài. 
Mặt trận ở cá Tây Âu và Nga đều ổn định. Lãnh thổ các nước 
tham chiến trên nhiều nghìn kilômet bị cắt bởi các công sự và 
mạng lưới dây thép gai dày đặc. 


23-NNTNIT... 
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Đầu tháng 2-1916, quân Đức chuyển sang tấn công ở 
Verdun. Bộ chỉ huy quân Pháp lại yêu câu Nga giúp đỡ. Tháng 
3, quân Nga bắt đầu tấn công ở các hướng Dvina và Villa. Cuộc 
tấn công này thất bại, quân Đức buộc phải tạm ngừng chiến sự 
ở Verdun và chuyến lực lượng dự bị cúa mình sang phía Đông. 

Đầu tháng 5-1916, quân đội Áo - Hung bắt đầu tấn công 
trên mặt trận Italia. Anh và Pháp lại gây áp lực buộc Nga phải 
bắt đầu một cuộc tấn công mới. Theo kế hoạch, quân của mặt 
trận phía Tây sẽ đánh đòn chú yếu từ vùng Molodechno, còn 
quân đội thuộc các mặt trận phía Bắc và Tây Nam có nhiệm vụ 
đánh những đòn hỗ trợ với mục đích đột phá từng phần. Sau 
đó, kế hoạch thay đổi, quân đội của mặt trận Tây Nam, do 
tướng A.A. Brusilov chỉ huy, phải chuyển sang tấn công để 
giảm áp lực cho quân đội Italia. 

Ngày 21-5, đạn pháo bắt đâu nổ khắp mặt trận. Các cuộc 
tấn công sau đó đã chọc thủng các vị trí phòng thủ của quân 
đội Áo - Hung trên suốt tuyến dài 70 - 80km. Sau khi tiến sâu 
thêm khoảng 25 - 30km, quân Nga chiếm được Lusk. Quân Áo 
buộc phải ngừng tấn công Ở Italia. 

Song, mặt trận Nga không được cung cấp thực phẩm và 
đạn dược cần thiết. Quân ở các mặt trận khác không hô trợ cuộc 
tấn công của nó. Do đó, Bộ chỉ huy Đức có thể điều lực lượng 
dự trữ để chặn bước tiến của quân Nga. Các đồng minh của 
Nga cũng không làm gì để cản trở việc Đức điều quân sang 
phía Đông. Cuộc đột phá của A. Brusilov không đem lại chiến 
thắng quyết định, nhưng nó đã giáng cho khối Liên minh một 
đòn mạnh và tạo điều kiện cho quân Anh - Pháp chuẩn bị và 
tiến hành chiến dịch sông Somme. 


đ) Cuộc khủng hoảng trong giai cấp thống trị 
Những thất bại về quân sự đã gây nên sự mất ổn định về 
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chính trị. Chế độ chuyên chế bộc lộ toàn bộ sự mục nát của nó. 
Chính phú thay đối thường xuyên. Trong thời kỳ chiến tranh, 
Nga thay đổi 4 chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 6 bộ trưởng Nội vụ, 
4 bộ trương Chiến tranh. Tổ chức chính quyền hâu như tan rã. 

Trong khi đó, Nga hoàng Nikolai II cùng các cận thân ngày 
càng lún sâu vào sự giả dối và chú nghĩa thần bí, mở đường cho 
những kẻ cơ hội (kiếu G.E Rasputin') vào lũng đoạn triều đình. 

Sự bất lực của chế độ Nga hoàng gây ra sự bất mãn trong 
giai cấp tư sản tự do. Trong phiên họp Duma quốc gia ngày Ì1- 
11-1916, thủ lĩnh "Khối tiến bộ" P.N. Miliukov đã buộc triều 
đình vào tội phản bội. Nhưng sau đó họ lại tìm cách hòa hoãn 
với Nga hoàng. Nga hoàng và các cận thần cũng không dám 
giải tán Duma để thiết lập nền chuyên chính vì sợ phải một 
mình đối mặt với cách mạng. 

Trong khi giới cầm quyền và giai cấp tư sản lúng túng trước 
những mâu thuẫn không giải quyết được thì cách mạng bùng 
nổ ở Nga. 


3. Chế độ chuyên chế bị lật đổ 


a) Khởi nghĩa ở Fetrograd 

Năm 1917 bắt đầu với làn sóng bãi công dâng cao chưa từng 
thấy. Trong tháng 1 và 2, có khoảng 670.000 công nhân thuộc 
mọi miền đất nước bãi công. Khí thế cách mạng trong quân đội 
cũng lên cao. 

1. G. E. Rasputin (1872 - 1916): súng, thần của Nga hoàng Nikolai HH và 
hoàng hậu Alesandra Phedorovna. Xuất thân nông dân tỉnh Tobol, với tư 


cách là “nhà tiên trí" và “thầy lang” từng chưa bệnh cho hoàng tử, ông ta đã 
vụp0» G4 kh "My g VÔ Bm\ đối với Vàng hoàng " và â quần thần nên can 
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Ngày 18-2, công nhân nhà máy Putilov bãi công. Ngay 22-2, 
nhà máy bị đóng cửa theo lệnh của Ban chỉ huy quân sự. Sự 
giãn thợ đã gây làn sóng công phân trong giai cấp vô san ở 
Petrograd. Ngày 23-2, tại các nhà máy ở kinh đô đều diễn ra 
những cuộc họp kỷ niệm ngày Phụ nữ quốc tế (8-3). Nư công 
nhân đã xuống đường với các khẩu hiệu: "Bánh mì!", "Đa đảo 
chiến tranh!", "Hãy trả lại chồng cho chúng tôi”. Công nhân 
khắp nơi hưởng ứng phong trào đấu tranh cúa phụ nữ. Đến 
chiều 14-2, vượt qua hàng rào binh lính, quân Kazak và cảnh 
sát, đội ngũ công nhân biểu tình đã tràn ngập đại lộ Nevski. 

Ngày 25-2, Uỷ ban Petrograd của Đảng Bolshevik phát 
truyền đơn kêu gọi nhân dân xuống đường đấu tranh và kêu 
gọi binh lính đứng về phía cách mạng. Cảnh sát không thể đối 
phó với tình hình, binh lính và lính Kazak ngây cảng trở nên ít 
tin cậy hơn. Cuộc bãi công chính trị bắt đầu ở Petrograd ngày 
25-2, rồi phát triển thành tổng bãi công. Sáng 26-2, công nhân 
kéo đến các trại lính để "tước vũ khí" của binh lính và "vũ trang 
cho cách mạng". Các đội tuần tra dao động và trong nhiều 





trường hợp họ tự trao súng cho công nhân. 

Trưa ngày 26-2, binh lính thuộc Trung đoàn Pavlov đã theo 
lời kêu gọi của công nhân phá kho quân khí lấy súng đạn và 
tiến về đai lộ Nevski. Ở đó, họ đã nổ súng vào đội ky binh được 
phái đến để đàn áp công nhân biểu tình. Khởi nghĩa của trung 
đoàn Pavlov mở đầu cho một loạt cuộc khởi nghĩa của các đơn 
vị đồn trú khác ở Petrograd. 

Rạng sáng 27-2-1917, tiểu đoàn huấn luyện thuộc trung 
đoàn Volynia, theo sáng kiến của trung sĩ T.I. Kirpitrnikov, đã 
hẻ không bắn vào nhân dân. Buổi sáng, viên chỉ huy tiêu đoàn 
ä bị giết, các sĩ quan khác bỏ chạy. Binh lính kéo sang các 
g đoàn Preobrajenski, Litovski và tiểu đoàn công binh Ở 
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gân đó đề vận động họ cùng nổi dậy. Các trung đoàn khởi 
nghĩa kéo đên nhập với công nhân ở Vyborg. 

Công nhân vũ trang và binh lính giải phóng tù chính trị. 
Nhưng người Bolshevik được giải phóng khỏi nhà tù lập tức 
hòa nhập vào đội ngũ cách mạng để tiêu diệt các đồn cảnh sát 
và giải giáp các đơn vị quân đội chưa theo cách mạng. 

Các đội công nhân vũ trang và binh lính tự động đi chiếm 
nhà ga, đường ống dân nước, các nhà máy điện, kho tàng... 
Một số người tình nguyện tham gia bắt các quan lại của chế độ 
Nga hoàng và cảnh sát, dẫn về lâu đài Tavrida (trụ sở của 
Viện Duma quốc gia). Kinh đô hoàn toàn thuộc về nhân dân 
khởi nghĩa. 


b) Sự hình thành hai chính quyền ở Nøa 


Trong quá trình khởi nghĩa, công nhân đã lập ra các cơ 
quan lãnh đạo của mình. Ngày 27-2, khi cách mạng đang trên 
đà thắng lợi, cuộc bầu cử xôviết đại biếu công nhân được tổ 
chức ở Petrograd. 

Chiều 27-2-1917, xôviết khai mạc phiên họp đầu tiên. Các 
đáng Melshevik và xã hội cách mạng chiếm đa số trong xôviết, 
lãnh tụ của phái Melshevik là N. Chkhayze được bầu làm Chủ 
tịch xôviết. Nhà xã hội cách mạng - A.F. Kerenski và đại diện 
của phái Melshevik - M.I. Skobelev là Phó Chủ tịch. Những 
người Melshevik và xã hội cách mạng cũng chiếm đa số trong 
Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Chấp hành của xôviết. 

" Công nhân và binh lính khởi nghĩa coi xôviết là cơ quan 
øU quyền lực cách mạng. Xôviết cũng phải hành động theo áp lực 
_ của quân chúng, lập ra các Ủy ban quân sự và thực phẩm để 
_giải quyết các vấn để cấp bách như kiểm soát nguồn dự trử 
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lương thực trong kho nhà nước và cung cấp cho các lò bánh mị, 
lập chính quyền nhân dân ở các khu thuộc Petrograd. 

Trong khi đó, các đại diện của giai cấp tư san địa chủ trong 
Viện Duma cũng không muốn từ bó quyền lực. Sáng 27-2, Sắc 
lệnh của Nga hoàng về việc ngừng phiên họp của Viện Duma 
quốc gia được công bố trong sự yên lặng hoàn toàn cúa các đại 
biểu. Nhưng sau đó, một phiên họp riêng của các đại biếu được 
tổ chức để thảo luận khả năng kiểm soát cách mạng và lập lại 
trật tư. Đại biếu P.N. Miliukov nêu đề nghị thành lập một Ủy 
ban lâm thời của các thành viên Viện Duma "để khôi phục trật 
tự và quan hệ với các nhân vật và các cơ quan". Hội nghị quyết 
định đưa vào Ủy ban các đại diện của "Khối tiến bộ" cũng như 
các phái lao động và Melshevik. Chu tịch Viện Duma quốc gia 
M.V. Rodzianko được bầu làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời. Giai 
cấp tư sản cố gắng giành lấy chính quyền. 

Vấn đề thành lập Chính phủ lâm thời được đặt ra. Chính 
quyền thực tế năm trong tay xôviết Petrograd. Công nhân và 
binh lính khởi nghĩa không có nhận thức rõ ràng về vấn đề 
chính quyền. Các lãnh tụ tiểu tư sản tích cực ủng hộ các đại 


.: ` ^ ^ ". AZ ~ .A? ^^. z ^ 
biểu tư sản, vì vậy xôviết đã biểu quyết trao chính quyền cho 


_ 
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giai cấp tư san. 

Chính phú lâm thời tư sản được thành lập ngày 2-3-1917. 
Hoàng thân G.E. Lvov được bầu làm Chú tịch Hội đồng Bộ 
trưởng và Bộ trưởng Nội vụ, P.N. Miliukov - Bộ trưởng Ngoại 
giao, A.I. Guchkov - Bộ trưởng Quân sư và Hải quân, A.F. 
Kerenski là đại diện phái dân chủ, tất cả các thành viên khác 
đều thuộc các đáng của đại tư sản và địa chủ. 

_— Đêm 2-3-1917, Duma phái A.I Guchkov và V. Sungin đên 
_ gặp Nga hoàng. Nga hoàng Nikolai II ký tuyên bố thoái vị và 
_nhường ngôi cho em trai là Mikhail. Đồng thời, theo yêu cầu 
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0hương XI 0hù nghĩa đế quốc Nga và Uách mạng dân chủ tư sản ở Nga 2Ợ? 


của Guchkov và Sungin, Nga hoàng ký lệnh bổ nhiệm hoàng 





thân G.E. Lvov làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Song âm mưu duy trì chế độ quân chủ đã thất bại. Sự phản 
kháng mãnh liệt của các tâng lớp nhân dân đã buộc Mikhail 
phải thoái vị ngày 3-3. 


c) Cách mạng tháng Hai ở các địa phương 


Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của công nhân và binh lính 
Petrograd, công nhân Moskva cũng nổi dậy. 

Ngày 1-3, công nhân và binh lính cách mạng Moskva chiếm 
bưu điện, ngân hàng nhà nước, các đồn cảnh sát, điện Kremii, 
kho vũ khí và giải phóng tù chính trị. Đến chiều hôm đó, 
Moskva đã thuộc về công nhân và binh lính khởi nghĩa. 

Tiếp theo Petrograd và Moskva, làn sóng cách mạng lan 
nhanh khắp cả nước. Công nhân tổ chức biểu tình, kết nghĩa với 
binh lính, tước vũ khí của cảnh sát, giải phóng tù chính trị, bắt 
các đại diện cúa chính quyền Nga hoàng, thành lập các đội 
công an nhân dân và bâu đại biếu vào các xôviết... 

Ngay trong những đầu ngày cách mạng, công nhân và binh 
lính khắp nơi đã thành lập xôviết. Lúc đâu, đa số xôviết chịu sự 
lãnh đạo của những người Melshevik và xã hội cách mạng, còn 
những người Bolshevik chỉ nắm được các xôviết ở Kronstadt, 
lvanovo - Voznesensk, Ekaterinburg, Motovilikh. 

Ở mặt trận, Bộ chỉ huy tối cao ra sức bưng bít tin tức về cách 
mạng, không cho chuyển báo chí tới mặt trận, cấm cư các đại 
biểu binh lính đến Petrograd và cấm các đoàn đại biểu công 
gan và binh lính Petrograd đến các đơn vị chiến đâu. Song, tin 
ức về cách mạng bằng nhiều con đường khác nhau vẫn đến 
được mặt trận. Binh lính tổ chức biểu tình với cờ đỏ và các bài 
ca cách mạng. Ở nhiều đơn vị, binh lính không phục tùng các sĩ 
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quan cũ, bầu những người chỉ huy mới có tính thân dân chủ. 
Các uy ban binh lính cũng được thành lập. 

Tin tức về cách mạng ở kinh đô cũng nhanh chóng, truyền 
về nông thôn. Ngay từ nhưng ngây đâu tiên của cách mạng, 
nông dân đã phát động đấu tranh để xoá bó quyền sở hữu 
ruộng đất của địa chủ. Trong 3 tháng, ở nhiều tính đã diễn ra 
các đại hội nông dân cấp huyện, nông dân đòi trao ruộng đất 
của các địa chủ cho ủy ban huyện do họ bầu ra để thay bộ máy 
cai trị cũ. 

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thành công, chế độ 
chuyên chế bị lật đổ. Nhưng, do ảnh hương tiếu tư sản còn áp 
đáo, chính quyên đã được trao vào tay giai cấp tư sán. Tuy vậy, 
quần chúng nhân dân không để giai cấp tư sản nắm toàn 
quyền. Cùng với Chính phú lâm thời mới được thành lập, 
xôviết đại biểu công nhân Petrograd vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt 
động. Sự tôn tại song song hai chính quyển là một đặc thù của 
cách mạng dân chú tư sản Nga. Tình trạng này cũng quy định 
kết cục đặc biệt của cách mạng. Lịch sử nước Nga đa dân tộc 


chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới. 
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CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
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¡- CÁCH MANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI 


1. Các lực lượng chính trị sau Cách mạng tháng Hai và 
chính sách của Chính phú lâm thời 

Cách mạng tháng Hai không những đã đưa tới tình trạng 
hai chính quyền mà còn làm thay đổi đáng kể sự tập hợp lại 
các lực lượng chính trị trong nước. Các lực lượng cực hưu như 
phái quân chủ Trăm đen đã không còn tồn tại. Các đáng phái 
hữu khác như Đảng tháng Mười, Đảng Tiến bộ bị khủng 
hoảng sâu sắc. 

Đảng Kade (Dân chủ lập hiến) - đẳng tư sản tự do lớn nhất, 
đã trở thành đảng cầm quyền, giữ các vị trí then chốt trong 
Chính phủ lâm thời. Lúc này, Đảng có tới 70.000 người. lại Đại 
hội lần thứ 7 (tháng 3-1917), Đảng Kade tuyên bố từ bỏ chủ 
trương trước đây là thiết lập chế độ quân chủ lập hiến và "nước 
Nga cần phải trở thành một nước cộng hòa đại nghị vả lập 
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hiến". Đại hội tuyên bố nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng lạ 
thiết lập chính quyền duy nhất của Chính phú lâm thời và tiếp 
tục cuộc chiến tranh đến "thắng lợi hoàn toàn và triệt đế đối với 
kẻ thù". Trong vấn đề dân tộc, Đảng Kade chủ trương nước Nøa 
thống nhất và không chia cắt; về vấn đề ruộng đất, nhà nước sẽ 
chuộc lại một phần ruộng đất của địa chủ. 

Nhưng chủ trương có tính cương lĩnh của Đảng Kade đã trở 
thành đường lối và chính sách cúa Chính phủ lâm thời. 

Như vậy, Đảng Kade và Chính phủ lâm thời đều không 

quan tâm giải quyết những đòi hỏi cấp bách mà nhân dân Nga 
mong muốn khi tiến hành cách mạng là: hòa bình, ruộng đất, tự 
do và bánh mì. Chính phú lâm thời vẫn tiếp tục cuộc chiến 
tranh đế quốc chú nghĩa, duy trì chế độ sở hữu ruộng 
đất lớn của giai cấp địa chủ, không ban hành luật làm việc 8 giờ 
đối với công nhân và duy trì hầu như nguyên vẹn bộ máy nhà 
nước cúa chế độ Nga hoàng. 
Sau Cách mạng tháng Hai, số lượng đảng viên và ảnh 
hướng cúa các đảng thoả hiệp đã tăng lên rõ rệt. Đảng Xã hội 
cách mạng có tới 800.000 đang viên, Đảng Melshevik có 200.000 
đảng viên. 

Các đảng Xã hội cách mạng và Melshevik đều thay đổi lập 
trường, hoàn toàn ủng hộ Chính phủ lâm thời và chú trương 
hợp tác với các đảng tư sản. Họ cho rằng, khi chế độ Nga hoàng 
bị sụp đố thì cách mạng đã thành công, mục đích của cách 
mạng đã đạt được, như vậy không cân thiết và cũng không thể 
nói tới sự phát triển của cách mạng sang cách mạng xã hội chủ 
__ nghĩa. Cuộc cách mạng ngày nay - cuộc cách mạng tư sản, theo 
ẫ họ phải thuộc về giai cấp tư sản. Họ còn lập luận: không thể đốt 
_ cháy giai đoạn, can thiệp thô bạo vào tiến trình tự nhiên của 
“địch sử. G. Plekhanov, lãnh tụ Melshevik, còn nói: Lịch sử nước 


TL AT. ..YẺỐ. 
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Nga không thể nghiền ra thành bột, từ đó làm thành cái bánh 





ngọt chú nghĩa xã hội: 

Các đảng thoả hiệp muốn tránh mọi sự xung đột với các 
đảng tư sản, chủ trương thoả hiệp với các giai cấp và các tâng 
lớp xã hội. Vì vậy, họ đã từ bỏ mọi yêu cầu căn bản của các cai 
cách quan trọng như: xây dựng nhà nước mới, vấn đề ruộng đất 
với việc thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ, chế độ 
ngày làm việc 8 giờ của công nhân... Trong chính sách đối 
ngoại, họ chủ trương nguyên tắc "cách mạng vệ quốc”, có ngh1a 
là tiếp tục cuộc chiến tranh với các nước phe Đức. Các Đang Xã 
hội cách mạng và Melshevik đã công khai ung hộ và trơ thành 
chô dựa của Chính phu lâm thời và giai cấp tư san. 

Từ sau Cách mạng tháng Hai, Đảng Bolshevik ra hoạt động 
công khai. Lúc này, số lượng đảng viên của Đảng còn ít Ói, 
khoảng 24.000 người. Từ nước ngoài, V.I. Lênin theo dõi sát sao 
tình hình nước Nga và gưi nhiều thư cho lrung ương Đang 
Bolshevik (sau này được tập hợp lại với tên gọi 7# fữ nước 
ngoài gưi về). Trong đó, Người chỉ rõ sư cân thiết phai tiếp tục 
phát triển cách mạng tới giai đoạn thứ hai - giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đối với Chính phủ lâm thời, Lênin 
nhấn mạnh: Tuyệt đối không tin nhiệm, không ung hộ chính 
phú mới một chút nào cả, đặc biệt nghỉ ngờ Kerenski. Nhưng ơ 
trong nước, nội bộ Đảng và cả trong những người lãnh đạo 
(như Kamenev, Stalin...) lại có những nhận thức và quan điểm 
khác nhau. Một số ung hộ quan điểm của Lênin, một số khác lại 
chủ trương "ủng hộ có điều kiện" Chính phủ lâm thời; gây áp 
lực, thậm chí mở những cuộc đàm phán hòa bình với Chính 

_.... phủ lâm thời. Những quan điểm sai trái như thế có thể tạo cho 
CS  _ quản chúng những áo tưởng về Chính phủ lâm thời, vẫn để cho 
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Cách mạng sẽ tiến lên như thế nào? Sự có mặt cúa lãnh tụ 
Đang - V.Ị. Lênin, đã trơ thành một đòi hỏi hết sức câp bách, 
không thể thiếu được để đưa cách mạng tiến lên. 


2. Luận cương tháng Tư của Lênin và đường lối của Đảng 
Bolshevik 


Từ Thụy Sÿ, đêm 3-4-1917 (lịch Nga) Lênin về tới Petrograd. 
Ngày hôm sau, 4-4-1917, tại điện Tavricheski, trước Trung ương 
Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ Petrograd, Lênin đã trình bày 
ban báo cáo quan trọng - "êm vụ của gi4í câp vô sản trong 
cuộc cách mạng hiện nay” sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi 
Luận cương tháng Tư. Lênin đã bác bỏ cái gọi là "sự hoàn thành 
cách mạng dân chủ tư sản", rằng đó chỉ là một sự mị dân và tuyên 
bố Đảng phải nhanh chóng, lập tức tiến hành cuộc cách mạng xã 
hội chú nghĩa. 

Luận cương gồm 10 điểm, gây nên sự kinh ngạc bất ngờ với 
tất ca các lực lượng chính trị ở Nga, kể cả trong Đảng Bolshevik. 

Trước hết, Lênin cho rằng bước ngoặt ở nước Nøa sẽ lôi 
cuốn hàng loạt cuộc cách mạng xã hội ở các nước phát triển 
phương Tây. Sự ủng hộ từ các cuộc cách mạng đó sẽ cho phép 
khăng định chủ nghĩa xã hội ở Nga. Hàng loạt sự kiện cách 
mạng sôi nổi ở các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất đã khắng định những dự đoán đúng đắn của Lênin. 

Đối với tình hình trong nước, Lênin tin rằng các đảng tư sản 
và sự thoả hiệp sẽ không thể nhanh chóng và triệt để giải quyết 
các vấn đề cấp bách nhất của nước Nga lúc bấy giờ: ruộng đất 
cho nông dân, hòa bình cho nhân dân, bánh mì cho người 
nghèo, tự do cho các dân tộc bị áp bức và chấm dứt chiến tranh. 
': Lênin cũng thấy rõ: khác với giai cấp tư sản Tây Âu đã trải 

: 4 ua một trường học hoạt động nhà nước, giai cấp tư sản Nga 
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non kém về chính trị, không phân biệt được nhưng lợi ích có 
tính chiến lược và lợi ích sách lược trước mắt (như nhiều ruộng 
đất của địa chú năm 1917 đã chuyển sang tay tư bản công 
nghiệp và tài chính). 

Từ sư phân tích trên, Luận cương của Lênin đã đề ra đường 
lối chuyển biến từ cách mạng dân chu tư san sang cách mạng xã 
hôi chủ nghĩa. Đó là tư tưởng cơ ban xuyên suốt trong Luận 
cương và dựa trên nhưng căn cứ khoa học. 

Trước hết, Luận cương lên án cuộc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất mà nước Nga đang theo đuổi là "một cuộc chiên tranh 
cướp bóc có tính chất đế quốc chủ nghĩa"' và các nước tham 
chiến cần nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, thiết lập "một nên 
hòa bình thật sự dân chủ". 

Vấn đề cơ bản của cách mạng là vấn đề chính quyền. Cần 
phải chấm dứt tình trạng hai chính quyền, trước mắt là "tuyệt 
đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời" và sẽ tiến tới xoá bỏ nó, 
tập trung toàn bộ chính quyền về tay các xôviết - "chính quyền 
cho giai cấp vô sản và những tầng lớp nghèo trong nông dân!'. 

Chế độ chính trị mới sẽ là chế độ Cộng hòa Xôviết, đại biêu 
của công nhân và binh lính, chứ không phải trở lại chế độ cộng 
hòa đại nghị, bởi đó "sẽ là một bước thụt lùi". 

Bằng khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay các xôviêt!”, 
cách mạng sẽ diễn ra bằng phương pháp hòa bình với thắng 
lợi cuối cùng của những người Bolshevik. Giải thích về khả 
năng phát triển hòa bình của cách mạng, Lênin viết: "Vũ khí 
nằm trong tay nhân dân, không có một bạo lực nào từ bên 
ngoài áp chế nhân dân cả, 6hực chât của tình hình là như thê. 


1. Những đoạn trích dẫn là theo Luận cương của Èênin (Xem Lênin: 
Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t.24, tr. 13 - 19). 
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Tình hình đó đã mở ra và đảm bảo cho sự phát triển hòa bình 


”, Cách mạng phát triển một cách 


của toàn bộ cuộc cách mạng 
hòa bình là một khả năng rất hiếm, rất quý báu, phải tận dụng 
nó và Lênin cũng nhắc nhở Đảng phải chuẩn bị lực lượng sẵn 
sàng, khi hoàn cảnh tạo ra khả năng đó có thể thay đối. Về 
kinh tê, Luận cương đề ra: tịch thu không bồi thường ruộng 
đất của địa chủ, quốc hữu hoá và giao cho các xôviết nông dân 
quan lý, hợp nhất ngay tất cả các ngân hàng trong nước thành 
một ngân hàng quốc gia duy nhất dưới sự kiểm soát của các 
xôviết, thực hiện việc kiểm soát của các xôviết đối với sản xuất 
xã hội và phân phối sản phẩm. 

Về xây dựng Đảng, Luận cương đề nghị đổi tên thành Đảng 
Cộng sản và thành lập một quốc tế cách mạng mới của giai cấp 
công nhân. 

Hội nghị toàn Đảng Bolshevik họp cuối tháng 4-1917 đã tán 
thành Luận cương của Lênin và coi đó là đường lối cúa toàn 
Đảng để tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Toàn bộ sự phát 
triển của các sự kiện sau đó ở Nga đã khắng định sự đúng đắn 
những quan điểm và dự kiến của Lênin. 

Đảng Bolshevik bước vào một thời kỳ đấu tranh mới. 

3. Cách mạng phát triển hòa bình dưới khẩu hiệu "Tất cả 
chính quyền về tay các xôviết" (từ tháng 3 đến tháng 7-1917) 

Dưới ánh sáng của Luận cương tháng Tư, Đảng Bolshevik 


đấy mạnh các hoạt động trong quân chúng. Nhiệm vụ quan 
trọng nhất của toàn Đảng là đấu tranh giành đa số quân chúng 


k nhân dân, tiến tới thành lập một guân đội chính trị đông đảo đu 


ức lật đổ giai cấp tư sản, cô lập và đánh bại các đáng thoa hiệp 


___1.V'.]. Lênin: Toản #4p, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1975, t.34, tr. 15. 
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Melshevik và Xã hội cách mạng, Bởi "phải thừa nhận răng - như 
Lênin nhận định, Đảng của chúng ta đang, bị thiểu số và trong 
lúc này Đảng chỉ là một thiểu số rất nhỏ, trong phân đông các 
xôviêt đại biểu công nhân so với các khối tất ca những, phân tứ 
tiêu tư sản cơ hội chủ nghĩa đã chịu ảnh hưởng của giai cấp tư 
sản và đang làm lan rộng ảnh hướng đó đến giai cấp vô sản”. 

Đó là một nhiệm vụ không dê dàng, bởi lẽ các đáng thoä 
hiệp còn lôi kéo, có ảnh hưởng trong một bộ phận nông dân va 
tiểu tư sản thành thị. Những người Bolshevik đã mở rộng hoạt 
động trong các xôviết, có mặt ở các nhà máy, xí nghiệp, trại lính 
và các vùng nông thôn để giành đa số quần chúng về phía mình. 

Ngày 18-4 (tức ngày 1-5-1917), Bộ trưởng Ngoại giao của 
Chính phú lâm thời là Miliukov đã gửi công hàm cho các nước 
đông minh, trong đó, Miliukov cam kết Chính phủ lâm thời sẽ 
thi hành các hiệp ước mà Chính phủ Nga hoàng đã ký kết 
trước đây và nước Nga sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến thắng 
lợi cuối cùng. Công hàm của Chính phủ lâm thời đã gây nên 
sự căm phãn lớn trong nhân dân và làm bùng nổ một làn sóng 
biểu tình của hơn 100.000 công nhân và binh lính Petrograd 
cùng nhiều thành phố khác. Chính phú lâm thời bị khủng 
hoảng, Miliukov và Bộ trưởng Chiến tranh Guchkov phải từ 
chức. Chính phú lâm thời tiến hành cải tổ với sự tham gia của 
4 đại biểu Melshevik và Xã hội cách mạng cùng 10 đại biểu 
Đảng Kade và Đảng tháng Mười. Cuộc biểu tình tháng Tư 
không phải là một cuộc biểu tình thông thường, nó chứng tỏ 
lòng tin của quân chúng nhân dân đối với Chính phú lâm thời 

Ñ đã bắt đầu bị giảm sút. Sự kiện này còn chứng tỏ các đảng 

_ thoả hiệp Melshevik và Xã hội cách mạng đã công khai đứng 
-_ về phía giai cấp tư sản và cứu Chính phủ lâm thời trong cuộc 
ủng hoảng đầu tiên đó. 
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Ngày 3-6-1917 (lịch Nga), Đại hội Xôviết toàn Nga lần thự 
nhất được khai mạc tại Petrograd. Đại hội đã bâu ra Ban Chấp 
hành Trung ương toàn Nga với đa số thành viên là Melshevik 
và Xã hội cách mạng. Đại hội thông qua nghị quyết tán thành 
sự liên mỉnh với giai cấp tư sản và ung hộ các chính sách của 
Chính phủ lâm thời. Tại Đại hội, chi có nhưng người Bolshevik 
đòi chuyển toàn bộ chính quyền cho các xôviết và Lênin tuyên 
bố: Đảng Bolshevik sẵn sàng nắm lấy toàn bộ chính quyền. 

Lời tuyên bố của Lênin đã được tăng thêm sức mạnh bởi môt 
cuộc biểu tình tuần hành khổng lồ của gần 500.000 công nhân và 
binh lính ở Petrograd vào ngày 18-6-1917, do những người 
Bolshevik tổ chức. Biểu tình còn diễn ra ở nhiều thành phố khác. 
Quần chúng biểu tình đã giương cao những khẩu hiệu Bolshevik: 
"Toàn bộ chính quyền về tay các xôviết!", "Đã đảo các bộ trưởng 
tư sản!", "Đã đảo chiến tranh!"... để bày tỏ ý chí của mình trước 
những nghị quyết sai trái của Đại hội. Đó là một thắng lợi to lớn 
của Đảng Bolshevik, chứng tó giai cấp công nhân và binh lính ở 
thú đô cùng nhiều nơi khác đã đi theo những người Bolshevik, họ 
không còn tin tưởng ở Chính phủ tư sản lâm thời cũng như các 
đảng thoả hiệp Melshevik và Xã hội cách mạng. 

Cùng ngày 18-6, Bộ trưởng Chiến tranh Kerenski ra lệnh 
cho quân đội Nga mở một cuộc tấn công lớn ở mặt trận Tây 
Nam. Cuộc tấn công đã nhanh chóng thất bại và bị tốn thất 
nặng nề. Tin thất bại bay về hậu phương làm cho nhân dân hết 
sức phân nộ và sục sôi đấu tranh. 

Ngày 3-7-1917, những cuộc biểu tình của công nhân và binh 
. lnh đã tự phát nổ ra ở thủ đô, thậm chí còn muốn lật đổ Chính 
k phủ lâm thời. 

Trước khí thế đấu tranh của quần chúng thủ đô, Đảng 
jolshevik quyết định tham gia biểu tình để đưa cuộc đấu tranh 


. 
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tự phat ơ thủ đô thành cuộc đấu tranh có tính chất hòa bình và 
có tổ chức dưới khẩu hiệu "Tất ca chính quyền về tay các xôviết", 

Ngày 4-7, một cuộc biểu tình khống lô đã diễn ra ở thủ đô 
Petrograd. Hơn 500.000 công, nhân, binh lính và lính thuỷ đã 
xuông đường. Mặc dù cuộc biểu tình hoàn toàn mang tính chất 
hòa bình và có tổ chức, nhưng Chính phủ lâm thời, được sự ủng 
hộ của các thu lĩnh Melshevik và Xã hội cách mạng, đã ra lệnh 
cho quân đội và cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình. Đường phố 
thú đô đâm máu công nhân và binh lính. Hơn 400 người chết và 
bị thương. 

Đó là một sự kiện cực kỷ nghiêm trọng. 

Được sự khuyến khích của các nước đế quốc, Chính phủ 
lâm thời quyết định chuyển sang tấn công đàn áp phong trào 
cách mạng, thiết lập một trật tự mới. Petrograd bị giới nghiêm. 
Các trung đoàn tham gia biểu tình bị tước vũ khí và đưa ra 
ngoài thú đô. Quân đội từ mặt trận được triệu về. Các toà báo 
của Đảng Bolshevik bị đóng cửa và bị đập phá. Đặc biệt nghiêm 
trọng, chính phủ tư sản đã kết tội Lênin và nhiều nhà lãnh đạo 
Đảng Bolshevik là "phản quốc, làm gián điệp cho Đức". Bị truy 
nã, Lênin phải rời khỏi thủ đô và chuyển sang hoạt động bất 
hợp pháp. Nhiều đảng viên Bolshevik bị bắt và đưa ra toà án. 

Ngày 8-7, Chính phủ lâm thời cải tổ lần thứ hai để thành lập 
một "chính phủ mạnh" do Kerenski đứng đầu. Các thủ lĩnh 
Melshevik và Xã hội cách mạng lãnh đạo các xôviết tuyên bố 
chính phú mới là "Chính phủ cứu cách mạng" và được toàn 
quyền hành động. Án tử hình ở mặt trận được khôi phục, các 


---ầ án quân sự lưu động được thiết lập, các đơn vị quân đội còn 







kéo tới nhiều thành phố. Trên thực tế, quyền lực đã hoàn toàn 
thuộc vẻ tay Chính phủ lâm thời vả như thế nh trạng hai 
quyền đã châm dư. 





TmqammmmmmeaaamweereewrărmeraSGOTĐVW CV]. 70H... C1... TS... “.« 








370 NUỚU NA TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN HIỆN ĐẠI 


".. %4 (£E?!- =———--—— 
Cuộc đâu tranh đã chuyên sang một thời kỹ mới. 


4. Tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (từ 
tháng 7 đến tháng 10-1917) 


Sự kiện đầu tháng 7 đã đánh dấu một bước ngoặt trong tình 
hình nước Nga. Sự phân cực của các lực lượng giai cấp và chính 
trị không ngừng tăng lên. Trong khi đó, cuộc chiên tranh vần 
được Chính phủ lâm thời tiếp tục, càng đẩy nước Nga lún sâu 
hơn nữa vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. 

Trước khả năng phát triển hòa bình của cách mạng đã 
không còn nữa, Lênin xác định với Đảng Bolshevik: "Tình hình 
khách quan là: hoặc chuyên chính quân sự se thắng lợi triệt để, 
hoặc khởi nghĩa vũ trang của công nhân sẽ thắng lợi, và thắng 
lợi này chỉ có thể đạt được nếu khởi nghĩa kết hợp được với 
một cao trào quần chúng sâu sắc chống lại chính phủ và 
giai cấp tư sản, cao trào này đo sự suy sụp kinh tế và việc kéo 
đài chiến tranh gây ra"'. 

Từ ngày 26-7 đến ngày 3-8-1917 (lịch Nga), tại Petrograd, 
Đảng Bolshevik triệu tập Đại hội VÌ. Đại hội phải họp bí mật. Vì 
bị truy nã, Lênin không tham dự đại hội nhưng nhưng bài viết, 
những ý kiến của Lênin đã trở thành cơ sở cho các nghị quyết 
của Đại hội. 

Vấn đề trung tâm của Đại hội là phân tích tình hình chính 
trị đã thay đổi ở trong nước, xác định đường lối sách lược mới 
và đề ra khẩu hiệu chính trị mới của Đảng. Đại hội quyết định 
tạm thời rút khẩu hiệu "Toàn bộ chính quyền về tay các xôviết! 
(nhưng không có nghĩa là Đảng từ bỏ chế độ Cộng hòa xôviễt 
như một hình thức nhà nước mới của chuyên chính vô sản) do 


1. V.I. Lênin: 7oân tập, Sđd, t.34, tr. 3. 
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các xôviết bị các phần tử Melshevik và Xã hội cách mạng lũng 
đoạn đã trở thành cái đuôi phụ thuộc vào giai cấp tư sản. 
Những người Bolshevik vân ở lại trong các xôviết để vạch trần 
sự phản bội của bọn thoa hiệp và lôi kéo quân chúng về phía 
cách mạng. Đại hội xác định khẩu hiệu chính trị mới cúa Đảng 
là "Lật đổ nền chuyên chính của giai cấp tư sản bằng con đường 
khởi nghĩa vũ trang". Nhiệm vụ chính trị đặt ra trước toản 
Đảng lúc này là chuẩn bị và tiến tới khởi nghĩa vũ trang cúa 
giai cấp công nhân và nông dân nghèo để lật đổ Chính phủ lâm 
thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản, đưa đất nước thoát ra 
khỏi cuộc chiến tranh đế quốc chú nghãa. 

Đảng Bolshevik đã có bước phát triển nhanh chóng về số 
lượng. Trong 3 tháng kể từ Hội nghị tháng Tư, các tổ chức Đảng 
đã tăng từ 78 lên 162 cơ sở với 240.000 đảng viên. 

Trong khi đó, các thế lực phản động phái hữu lại theo đuổi 
đường lối thiết lập nền độc tài quân sự, bởi các biện pháp của 
Chính phủ lâm thời nhằm chống lại tình trạng rối ren ngây 
càng tỏ ra không có hiệu quả. 

Để tập hợp và cúng cố lực lượng, ngày 12-8-1917 Chính phú 
lâm thời đã triệu tập Hội nghị quốc gia tại Moskva, nơi được coi 
là yên tĩnh hơn thú đô Petrograd. Tham dự hội nghị có đại biểu 
của giai cấp tư sản và địa chủ, nhà thờ, các sĩ quan và tướng lĩnh, 
các cưu đại biểu Duma quốc gia trước kia và Ban lãnh đạo các 
xôviết. Theo lời kêu gọi của Đảng Bolshevik, đúng ngày khai 
mạc hội nghị, giai cấp công nhân Moskva với khoảng 400.000 
người đã tống đình công để phản đối và ngăn chặn âm mưu 


phản cách mạng của giai cấp tư sản. Đấu tranh và đình công 


ũng, diễn ra ở nhiều thành phố khác. Tình hình đó càng thúc 
: ) 'giai cấp tư sản thực hiện âm mưu thiết lập chế độ độc tài 
ân sự và tướng Kornilov trở thành nhân vật trung tâm của hội 
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nghị. Đại sư Ảnh tại Nga là G.Buchanan đã ung hộ âm mưu đó. 
Tướng Kornilov vừa được cử làm Tông tư lệnh quân đội Nga 
vào tháng 7-1917, vốn là một tủ binh trốn thoát từ Áo. Ngay sau 
hội nghị, Kornilov đã ra lệnh giải thể 50 sư đoàn "không còn khả 
năng chiến đấu" (thực ra đó là các sư đoàn chịu anh hương Cúa 
cách mạng) và thành lập 33 sư đoàn xung kích, được coi là lực 
lượng chủ yếu để đối phó với phong trào cách mạng. 

Ngày 25-8-1917, với sự thoả thuận bí mật của Kerenski, 
Kornilov đã điều quân đoàn ky binh của tướng Krymov và hai 
sư đoàn ky binh khác từ mặt trận phía tây tiến về Petrograd với 
cái cớ được tung ra là "hình như những người Bolshevik sẽ nổi 
dậy khởi nghĩa vào ngày 27-8 nhân kỷ niệm nửa năm thắng lợi 


| 


của cuộc Cách mạng tháng Hai". 

Nhưng ngày hôm sau, Kerenski được tin là sau khi tiến vào 
Petrograd, Kornilov sẽ tuyên bố "thiết quân luật toàn thủ đô, 
không chỉ công khai đánh tan Đảng Bolshevik, thủ tiêu các 
xôviết mà còn giải tán Chính phủ lâm thời, nắm toàn bộ quyền 
lực dân sự và quân sự, thiết lập một chính phủ độc tài quân sự”. 
Ngày 27-8, Kerenski tuyên bố các đơn vị của Kornilov hành 
quân về Petrograd là phiến loạn, sẽ bị trừng phạt và cách chức 

















Tổng tư lệnh quân đội của Kornilov. 

Nhận rõ Kornilov là kẻ thù nguy hại nhất, Đảng Bolshevik 
kêu gọI các tố chức g1a1 cấp công nhân và nhân dân bảo vệ thủ 
đô Petrograd. Công nhân đường sắt phá hoại ngầm các đoàn tâu 
chuyên chớ quân phiến loạn. Các đội Cận vệ đỏ - lực lượn§ vu 
trang của công nhân, được nhanh chóng thành lập ở các nơi. 
` Công nhân canh giữ, bao vệ các nhà máy và nhà ga xe lứa. Quân 

chúng nhân dân đào chiến hào, dựng chướng ngại vật và bóc cả 
đường sắt. Được sự giải thích của những người Bolshevik và 
mm nhân, các đơn vị quân đội của Kornilov đã nga về phía 
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nhân dân, từ chối tiến về thủ đô và bắt giữ các sĩ quan phản 
động. Tướng Krymov bị xứ bắn, còn Kornilov bị bắt giam. 

Cuộc nổi loạn của Kornilov đã bị đập tan. Âm mưu của giai 
cấp tư sản là thiết lập chế độ độc tài và dùng lực lượng quân sự 
đè bẹp phong trào cách mạng đã bị thất bại nặng nề. Lực lượng 
so sánh giai cấp trong nước đã có những chuyến biến to lớn, 
ngày càng có lợi cho các lực lượng cách mạng. Đó là thời kỳ 
Bolshevik hoá các xôvrếf, mà khởi đầu là ngày 31-8-1917, Xôviết 
Petrograd lần đâu tiên thông qua nghị quyết tán thành lập 
trường của Đảng Bolshevik là chuyển toàn bộ chính quyền về 
tay các xôviết và quyết định thay thế các đại biểu Melshevik và 
Xã hội cách mạng bằng những người Bolshevik trong ban lãnh 
đạo Xôviết. Sau đó từ tháng 9, Xôviết Moskva và nhiều thành 
phố, nhiều địa phương khác đều có nhưng thay đổi như Xôviết 
Petrograd. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có trên 250 xôviết 
đi theo lập trường Bolshevik. Đồng thời, ngay trong thời kỳ đấu 
tranh chống Kornilov, số lượng các xôviết ở trong nước tăng lên 
nhanh chóng, từ 600 xôviết vào tháng Š lên tới 1.600 xôyviết 
trong tháng 9. Tới lúc này, Đảng Bolshevik quyết định đưa trở 
lại khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay các xôviết", nhưng với 
nội dung mới là tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ Chính 
phủ lâm thời và giành toàn bộ chính quyền. 

Đáng Bolshevik tích cực chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa 


vũ trang. 


tắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 


nùa thu năm 1917, nước Nga đã lâm vào một cuộc 
hoảng kinh tế và chính trị hết sức trầm trọng. Nền kinh 
xưc › sự rơi vào thảm họa, sản xuất công nghiệp chỉ 
36 Ũ &so với năm trước. Giao thông vận tải hầu như 
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bị tê liệt. Nạn đói đã xảy ra ở nhiều vùng trong nước, nhất là ở 
các thành phô. Các mâu thuân xã hội trở nên cực kỳ ĐA øẮt, 
Phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, bịính lính Và các 
đân tộc thiêu số diễn ra sôi nối, dồn đập với quy mô rộng lớn, 
Một tình thế cách mạng đã hình thành ở trong nước khi quần 
chúng nhân dân "bên dưới" không thể sống tiếp tục như trước 
đây, các giai cấp thống trị đã lún sâu vào khúng hoảng, không 
thể tiếp tục thống trị như trước. 

Sau vụ nổi loạn của Kornilov, nền thống trị của giai cấp tư 
sản bị lung lay dữ dội. Nhằm củng cố địa vị thống trị và cố gieo 
rắc những ảo tưởng dân chủ trong nhân dân với hy vọng ổn 
định được tình hình trong nước, ngày 1-9-1917, nước Nga tuyên 
bố là một nước Cộng hòa với chế độ Đốc chính gồm năm bô 
trưởng do Kerenski cầm đầu. Nhưng phải sau gần một tháng, 
ngây 25-9, Kerenski mới lập được nội các mới. Chính phủ lâm 
thời và các đảng thoả hiệp còn triệu tập cái gọi là "Hội nghị dân 
chú" để lập ra Tiền nghị viện (với dụng ý là nước Nga đã thực 
hiện chế độ nghị viện). Những người Bolshevik đã tẩy chay cả 
Hội nghị dân chủ lẫn Tiền nghị viện. 

Chính vào lúc này, trong nội bộ những người Xã hội cách 
mạng đã phân chia thành hai nhóm - cánh hữu và cảnh tả. Cánh 
tả do M. Spiridonova cầm đầu và úng hộ những người Bolshevik. 

lới giưa tháng 9, Lênin nhận định: "Hiện nay, tình thế đã 
thay đổi khác hắn. Chúng ta đã giành được đa số trong Ø2 cấP 
đứng làm đội tiền phong của cách mạng, đội tiền phong của 
nhân dân và có khả năng lôi cuốn quân chúng theo mình. 
Chúng ta đã giành được đa số trong nhân dân... Thắng lơi chắc 
chấn thuộc về chúng ta"'. 





1, V.1. Lênin: 7oân tập, Sđd, t.34, tr. 324. 
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Nước Nga đã tiên sát tới một cuộc khơi nghĩa vũ trang. 

Theo quyết định của Trung, ương Đang Bolshevik, ngày 2- 
10-1917, Lênin đã từ Phân Lan bí mật trơ về Petrograd trực 
tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Chính trong nhưng ngày bị 
truy nã ráo riết từ đầu tháng 7, Lênin đã hoàn thành nhiều tác 
phâm và bài viết nhằm chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 
giành chính quyền, cũng như xây dựng một bộ máy nhà nước 
mới trên cơ sở phát triên những quan điểm của Marx - Pu 
thành một học thuyết hoàn chinh về khơi nghĩa vũ trang của 
giai cấp vô sản và nền chuyên chính vô sản. Lênin đã xác định 
những điều kiện không thể thiếu được và những quy tắc chủ 
yếu của một cuộc khơi nghĩa mà những người Bolshevik phải 
tuân theo nghiêm ngặt. 

Trong hai cuộc họp vào ngày 10 và 16-10, Trung ương Đang 
Bolshevik đã thông qua nghị quyết khơi nghĩa vũ trang. Hội nghị 
đã bác bỏ những ý kiến của Zinoviev và Kamenev về cách mạng 
sẽ phát triên hòa bình (thông qua cuộc bầu cử vào Tiền nghị viện 
và dựa vào quá trình Bolshevik hoá các xôviết để nắm chính 
quyền), đồng thời cũng bác bỏ ý kiến của Trotski cho rằng khởi 
nghĩa cân lùi lại sau Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai (để Đại 
hội biếu quyết về vấn đề giành chính quyền). Thực chất của ca hai 
ý kiến đó là không tán thành nghị quyết về khởi nghĩa vũ trang. 

Ngày 12-10, Xôviết Petrograd đã cử ra Uy ban quân sự cách 
mạng để chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa vũ trang 
Ở thủ s Ngày 16-10, Trung ương Đảng Bolshevik đã thành 

ng tâm ." sự cách mạng để lãnh đạo cuộc khởi 
¬ trong cá nước gồm A. Đupnov, F._ Dzerzhinskl, 
dlov, I. Stalin, M. Uritski. 

, 3 chức Đảng Bolshevik ráo riết triển khai một cách 
C CÔI P tác cần thiết trên mọi mặt chính trị - tư tương, 
t - quân sự để tiến tới khởi nghĩa vũ trang. 
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Ngày 10-10, trong bài trả lời phóng vấn báo ở/ SỐng mới 
(Melshevik), Kamenev và Zinoviev đã kế lại việc họ không tán 
thành nghị quyết khởi nghĩa vũ trang của Trung ương, Đáng 
Bolshevik. Câu trả lời đó như một tiết lộ được báo trước để 
Chính phủ lâm thời nhanh chóng thi hành nhưng biện pháp 
khẩn cấp nhằm đập tan các lực lượng cách mạng. Từ mặt trận, 
70 tiểu đoàn xung kích và một số trung đoàn độc lập được điều 
động về bảo vệ những trung tâm lớn như Petrograd, Moskva, 
Kiev, Minsk... Ngày 24 -10, Chính phủ lâm thời bắt giam các uỷ 
viên của Uÿ ban quân sự cácÄ mạng, lục soát và đóng cửa các tờ 
báo của Đáng Bolshevik, ra lệnh chiếm điện Smolny... Cùng 
ngày, Kerenski tuyên bố Chính phú lâm thời sẽ áp dụng mọi 
biện pháp để tiêu diệt cuộc khởi nghĩa ở Petrograd. 

Trước tình hình đã trở nên hết sức khẩn trương và cực kỳ 
nghiêm trọng, Lênin chủ trương phải tiến hành khởi nghĩa 
ngay. Trong ngày 24-10, Lênin đã ba lần gửi thư tới Trung ương 
Đảng Bolshevik với yêu cầu phải khởi nghĩa ngay trong đêm. 
Nửa đêm, Lênin đến điện Smolny để trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi 
nghĩa ở thú đô. 

Cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu. 

Trong đêm 24 rạng sáng 25, các đơn vị Cận vệ đó của công - 
nhân, binh lính cách mạng và thuy binh hạm đội Baltk (tất cả 
khoảng 200.000 người) đã đánh chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô 
- các cầu qua sông Neva, nhà øa xe lửa, trung tâm bưu điện, nhà 
máy điện, ngân hàng quốc Ø1 Và các cơ quan quan trọng khác ở 
thú đô. Tới sáng 25-10, trừ Cung điện Mùa Đông và một vài nơi, 
các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở thủ đô. 


“ong ." đêm 25-10, quân khởi nghĩa tiến đánh Cung điện 


la Lông „ các bộ trưởng của Chính phú lâm thời đã bị bắt g1ữ: 
lỘC khởi nị à Ở Petrograd giành được thắng lợi hoàn toản: 
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Cũng trong đêm 25-10, Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai 
khai mạc. Đại hội thông qua lời kêu ĐỌI "Gửi công nhân, binh 
lính và nông dân” do Lênin dự thảo. Đại hội ra quyết nghị: toàn 
bộ chính quyền ở các địa phương đều nhất loạt về tay các 
xôviết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân có trách 
nhiệm bảo đâm trật tự cách mạng thật sự. 

Tối 26-10, trong buổi họp thứ hai, Đại hội đã thông qua hai 
văn kiện đầu tiên của Chính quyền Xôviết - Sắc /uật về hòa 
bình và Sắc luật về ruộng đã do Lênin dự tháo. Sắc luật về hòa 
bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa là "một tội ác 
lớn nhất đối với nhân loại" và đề nghị các nước tham chiến hãy 
nhanh chóng đàm phán để ký kết một hòa ước dân chủ và công 
bằng - không có thôn tính đất đai và bồi thường chiến tranh. 
Sắc luật về ruộng đất tuyên bố thủ tiêu không bồi thường 
ruộng đất của giai cấp địa chủ quý tộc và của các sở hữu lớn 
khác, quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất. Đại hội đã cư ra Chính 
phủ Xôviết đầu tiên, được gọi là Hội đồng ủy viên nhân dân, 
do Lênin đứng đầu. 

Tiếp theo thắng lợi ở Petrograd, Chính quyền Xôviết đã 
được thành lập ở Moskva và sau đó khắp mọi miền đất nước. 
Do sự kháng cự điên cuồng của kẻ thù, cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Moskva phải kéo dài từ ngày 26-10 đến 3-11- 
1917. Nhưng sau đó, với thắng lợi ở hai trung tâm quan trọng là 
Petrograd và Moskva, cuộc khơi nghĩa giành chính quyền và 
thành lập chính quyền xôviết ở các địa phương trong cả nước 
đã diễn ra mạnh mẽ. Tới cuối tháng 11, chính quyền xôviết đã 
Lên Kp ở 28 tỉnh trong tổng số 49 tỉnh thuộc phần lãnh 
u Âu của nước Nga. Đến cuối tháng 3-1918, chính xe 
đã ginh được thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước 
+. Đó là "thời kỳ - như Lênin gọi - tiến quân thắng 

ỡ" rỡ" cị ua chín quyền xôviết. 
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Cuộc Cách mạng, xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 
1917 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không nhưng, với nước Nga 





mà còn đôi với thể giới. 

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một ký nguyên mới đối 
với nước Nga - kỷ nguyên giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động được giải phóng, thoát khỏi mọi gông Kiêng nô lệ, đứng 
lên làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. Một chế 
độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, được thiết lập với mục 
tiêu cao cả là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một 
xã hội tư do, hạnh phúc và công bằng cho mọi người lao động. 

Lịch sử nước Nga đã sang chương mới. 

Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng mạnh mẽ tới 
tiến trình lịch sử và cục diện thế giới. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xôviết 
đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn 
chỉnh bao trùm thế giới. Thế giới đã phân chia thành hai hệ 
thống xã hội đối lập - hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa và hệ 
thống xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng cúa giai cấp công nhân các nước, chi ra cho họ con đường 
đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư ban. 
Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, một cao trào 
cách mạng vô sản đã dấy lên sôi nổi ở châu Âu trong những 
_—Ò_ năm .—- 1923, làm chấn động dữ đội nền thống trị của giai 
bố: _ C cấp tư 7 bản xđộc quyền ở nhiều nước. Từ trong cao trào đó, hàng 

ạt các đảng và tổ chức cộng sản ở nhiều nước đã ra đời, đưa 
ẬP pmột tổ chức quốc tế mới của giai cấp công, nhân 
` sản, đánh dấu sự lớn mạnh và trưởng 
ào `" sản và — nhân quôc tê 
__¬x.-g đã mở ra một thời kỳ mới tron8 
xg của nhân dân các nước thuộc địa 
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và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Thực tiễn cúa 
Cách mạng lháng Mười không những đã thức tỉnh và cố vũ 
mạnh mẽ ý chí đấu tranh của các dân tộc bị áp bức mà còn chi 
ra con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng cúa sự nghiệp 
giai phóng dân tộc. Một xu hướng mới đã xuất hiện trong 
phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước - xu hướng đi theo 
ngọn cờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin với nhận thức mới: 
phong trào đấu tranh giải phóng cúa các dân tộc bị áp bức là 
một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới, tính tất 
yếu của sự kết hợp chặt chẽ giữa phong trào cách mạng của giai 
cấp vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc trong cuộc đấu 
tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa tư bản đế quốc. Nhờ đó, 
phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước đã phát triển mạnh 
mẽ và giành được những thắng lợi quan trọng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Giống như mặt trời chói lọi, 
Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tính 
hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. 
Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý 
nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. 

Cách mạng Tháng Mười đã đáp ứng những đòi hói cấp 
bách trong cuộc đấu tranh giải phóng của các giai cấp bị bóc lột 
và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 


lI- CUỘC ĐẤU TRANH ĐỂ XÂY DỰNG 
VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔVIẾT 
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quyền. Sau thắng lợi của Cách mạng, Tháng Mười, nhiệm vụ 
hàng đầu của giai cấp công, nhân và nông đân nước Nøa là phải 
đập tan hoàn toàn bộ máy nhà nước củ của giai cấp tư sản và 
địa chủ, khân trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của 
những người lao động. 

Chính quyền Xôviết đã ban hành hàng loạt đạo luật và sắc 
lệnh. Ngày 28-10-1917, sắc lệnh thành lập cảnh sát công nông 
đã được ban hành thay thế cho các cơ quan cảnh sát của Chính 
phủ lâm thời hầu như duy trì nguyên vẹn từ chế độ Nga hoàng. 
Các bộ của Chính phú tư sản đều bị thủ tiêu. Các cơ quan của 
chính quyền tư sản, địa chủ ở các địa phương (như các viện 
Duma thành phố) đều bị bãi bỏ. Các quan chức, tay chân của 
Chính phủ lâm thời đều bị sa thải, cách chức. 

Từ cuối năm 1917 đến giữa năm 1918 là thời kỳ hệ thống 
chính trị của nhà nước Xôviết từ trung ương đến địa phương 
được khẩn trương xây dựng. Đó là Ban Chấp hành Trung ương 
các xôviết toàn Nøa, Hội đồng uỷ viên nhân dân (Chính phú), 
các cơ quan trung ương và xôviết các cấp. Đại hội các xôviết và 
Ban Chấp hành Trung ương Xôviết toàn Nga (cơ quan giưa hai 
kỳ đại hội) nắm trong tay quyền lập pháp. Hội đồng ủy viên 
nhân dân là cơ quan hành pháp. Ở các địa phương, các xôviết 
đại biểu nông dân được hợp nhất với các xôviết đại biểu công 
nhân và binh lính thành các cơ quan chính quyền duy nhất. 

Nhằm xây dựng lực lượng vũ trang của Chính quyền Xôviết 
thay thế cho quân đội của chế độ cũ đã quá mệt mỏi vì chiến 
tranh và không còn khả năng chiến đấu, ngày 15-1-1918, Lênin 
ký Sắc luật "Về tổ chức Hồng quân công nông", và ngay sau đó, 


l. ngày 22-1, Sắc luật thành lập Hạm đội đó đã được ban hành. 





- Trước đó, ngày 20-12-1917, Uỷ ban Đặc biệt toàn Nga - cơ quan 
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an ninh quốc g1, được thành lập. Ủy ban Đặc biệt toan Nga đã 
có công lao to lớn trong việc đập tan các tố chức phản cách 
mạng và các hành động phá hoại của chúng, bao vệ Nhà nước 
xã hội chu nghĩa. 

Chính quyền Xôviêt đã khẩn trương và triệt để thủ tiêu 
những tàn tích của chế độ phong kiến nông nô nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân chủ tư sản. Sau Sắc 
lênh xoá bỏ chế độ ruộng đất của giai cấp địa chu, Ban Chấp 

hành Xôviết toàn Nga đã ban hành sắc luật xoá bỏ mọi sự phân 
biệt đăng cấp, dân tộc và mọi tước vị phong kiến, tất cả mọi 
người chỉ có một danh hiệu chung là những công dân của nước 
Cộng hòa Xôviết Nga. Chính quyền Xôviết tuyên bố sự bình 
đắng giữa nam và nữ, quyền tự do tín ngưỡng, quyết định nhà 
thờ tách khỏi nhà nước và trường học. Từ đây, tôn giáo và nhà 
thờ là việc riêng của các công dân, mọi đặc quyền của nhà thờ 
đêu bị bãi bỏ. 

Đối với nước Nga, một quốc gia có nhiều dân tộc, vấn đề 
dân tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong Chính phú Xôviết 
đâu tiên, Bộ Ủy viên nhân dân về vấn đề dân tộc đã được thành 
lập do Stalin đứng đầu. Ngay sau khi cách mạng vừa thắng lợi, 
ngày 2-11-1917, Chính phủ Xôviết đã công bố bản 7 ó5 ngôn 
về quyền của các dân tộc nước jNøa. Tuyên ngôn khăng định 
những nguyên tắc căn bản của Chính quyền Xôviết đối với các 
vấn đề dân tộc là: 

- Bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc. 

- Quyển của các dân tộc nước Nga được tự quyết một cách 
tự do, kể cả việc tách ra và thành lập các quốc gia độc lập. 

- Xoá bỏ tất cả các đặc quyển và hạn chế về dân tộc và tôn 
giáo - dân tộc. 
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- Các dân tộc thiểu số và các nhóm nhân chúng sống trai 
lãnh thổ Nga được phát triển tự do. ã 
Đó là nhưng nguyên tắc pháp lý quan trọng về vấn đề dâr Ì 
tộc. Trung thành với những nguyên tắc đó, Nhà nước Xôviết đã 
tuyên bố tán thành quyền tách ra của Ukraina, thừa nhận nền. 
độc lập của Phần Lan, Ba Lan... xoá bỏ mọi hiệp ước bất bình _ 
đăng của chính phú Nøa hoàng trước đây đối với Thổ Nhĩ *k 
Ba Tư (lran) và các nước khác. á)) 
Mặc dù đã nắm được chính quyền, nhưng Đảng Bolshevil đã 
không thủ tiêu ngay Quốc hội lập hiến, được các tầng lớp đâ * 
chúng Nga bấy giờ xem như một thể chế dân chủ của đất nước. - 
Quốc hội lập hiến được bầu ra từ ngày 12-11-1917 dựa trên 
danh sách ứng viên do Chính phủ lâm thời lập từ trước nên đa : số 
đại biểu được bầu thuộc các tầng lớp tư sản - địa chủ và thoả Ầ 
hiệp. Ngày 5-1-1918, Quốc hội lập hiến khai mạc tại Petrograd. 
Với thành phân đa số là các đại biểu tư sản địa chủ, Quốc hội lập. 
hiến đã tuyên bố không thừa nhận Chính quyền Xôviết cũng như. 
mọi sắc lệnh đã ban hành. Quốc hội lập hiến cũng từ chối không 
thông qua bản "Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động 
và bị bóc lột" do Ban Chấp hành Xôviết toàn Nga công bố. vã 
thế, Quốc hội lập hiến tư sản đã tự vạch trần bộ mặt pH ¬ 
mạng, công khai kg s¿ đối Chính quyền Xôviết và ý chí của đ: 
đa số nhân dân. Tất cả các đại biểu Bolshevik, sau đó là những 
người Xã hội cách mạng cánh tả, đã rời bỏ Kiến họp và tuyên 
bố "Quốc hội lập hiến chỉ là cái ngày hôm qua của cách mạng. . 
Đêm 6-1-1218, Ban Chấp hành Xóviết toàn Nga đã thôn ng 
qua Sắc lệnh giải tán Quốc hội lập hiến. ẩ 
Ngay 10-1-1218, Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ III đã k 
mạc. Đại hội tán thành quyết định của Đảng Bolshevi 
Chính phủ Xôviết đối với Quốc hội lập hiến. Đại hội quyế ” 
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hợp nhất các xôviêt đại biêu nông dân với các xôviết đại biểu 


công nhân vả binh lính. Đại hội thông qua bản 7yên ngôn về 


quyên lƠI cưa nhân dân lao động và bị bóc lột. Với sự khắng 
định nước Nga là một nước Cộng hòa Xôviết và mục tiêu là xoá 
bỏ mọi chế độ người bóc lột người, xoá bỏ giai cấp, Tuyên ngôn 
đã trở thành cơ sở cho bản Hiến pháp đầu tiên của nước Nga 
Xôviết được thông qua vào tháng 7-1918. Đại hội đã thông qua 
quyết định lịch sử cải tổ nước Cộng hòa Xôviết Nga thành Cộng 
hòa Xôviết xã hội chủ nghĩa Liên bang Nøa trên cơ sơ liên minh 
tư nguyện giữa các dân tộc ở nước Nga. 

Toàn bộ những biện pháp trên đây của Đảng Bolshevik và 
Chính quyền Xôviết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong vIỆc 
đập tan bộ máy nhà nước tư bản - địa chú cũ và hình thành hệ 
thống chính trị của Nhà nước Xôviết. 


a) Bước đầu xây dựng nền kính tế xã hội chủ nghĩa 


Trước Cách mạng Tháng Mười, những người Bolshevik 
nhận thức nền kinh tế xã hội chủ nghĩa như một nền kinh tế phi 
thị trường, một nền kinh tế chỉ huy - trong đó không tồn tại SỞ 
hữu tư nhân về tư liêu sản xuất, tất cả đều được xã hội hoá toàn 
bộ; các mối liên hệ về kinh tế không phải dựa trên quan hệ tiền 
tệ - hàng hoá mà theo nguyên tắc phân phối hành chính - sản 
phẩm từ một trung tâm duy nhất. 

Để đi tới một hệ thống như thế, những người Bolshevik có 
ý định dân dân từng bước cải tạo các quan hệ sở hữu, trước 
hết là trong công nghiệp. Theo đó, từ giữa tháng 11-1917 và 
trong nửa đầu năm 1918, Chính quyền Xôviết đã ban hành 
hàng loạt sắc lệnh, thi hành nhiều biện pháp quan trọng, trong 
lĩnh vực công nghiệp. 
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Ngày 14-11-1917, bản "Điều lệ về chế độ kiểm soát của công 
nhân" đã được ban hành. Theo điều lệ, quyên kiếm soát ˆt 
công nhân - do các Ủy ban nhà máy, xí nghiệp đảm nn 
được tiến hành trong tất cả các xí nghiệp công nghiệp, thươi 
nghiệp, nông nghiệp, vận tải và các xí nghiệp hợp tác. Các ch tủ 
nhà máy đã chống lại kịch liệt, chúng đóng cưa hàng loạt n h Vẻ 
máy. Tình hình càng khó khăn thêm khi sản xuất lâm vào. xi 
trạng hôn độn do những công nhân kiểm soát thiếu _ cỉn 
nghiệm. Trong bối cảnh đó, Chính quyền Xôviết quyết đị h tị 
chức "Cuộc tấn công Cận vệ đồ vào tư bản". ¬ 

Từ cuối tháng 11-1917, Chính quyền Xôviết bắt đầu quốc hi 
hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản. Ngày 14-12-19 _ 
Nhà nước Xôviết ban hành Sắc lệnh quốc hữu hoá tất cả các r 
hàng tư nhân và thành lập Ngân hàng nhà nước thống nhất 
đó là giao thông đường sắt. Tháng 1-1918, Chính phủ Xôv 
tuyên bố xoá bỏ các món nợ trước kia của N ga hoàng và Ch 
phủ tư sản lâm thời với tổng số tiền là 50 tỉ rup (nhờ đón N 
nước Xôviết không phải trả 400 triệu rup tiền lãi môi. ni 
Tháng 41218, Chính phú Xôviết tuyên bố độc Tường 
thương và tịch thu các công, ty thương nghiệp của tư bả n 
ngoài. Ngày 28-6-1918, Sắc luật quốc hữu hoá toàn bộ r 
công nghiệp được ban hành. Đến đầu tháng 9-1918, hơn 3. 3.000 
nghiệp công nghiệp đã được quốc hữu hoá. Công suớng 
hoá đã đập tan các thế lực kinh tế tư sản, xoá bỏ các ( 
bản chủ nghĩa và thiết lập hệ thống kinh tế xã hội c 
nước Nga. 

Đâu tháng 12-1917, 7227 đồng kính tê ướu 
được thành lập nhằm thống nhất quản lý toàn È 


> 





xa: =5. ` "¬ 


w.Th 


quốc dân của đất nước, thực hiện những chức năng tố chức 





kinh tế của Nhà nước Xôviết. 

Theo sư uỷ nhiệm của Trung ương Đảng, tháng 4-1918, 
Lênin viêt tác phẩm Những nhiệm vụ trước mắt của chính 
quyền Xôvrết. Tác phẩm của Lênin kêu gọi cân "tổ chức thật 
chặt chế sự kiểm sát và kiểm soát của toàn dân đối với sản 
xuất và phân phối sản phẩm", củng cố kỷ luật lao động, lôi 
kéo các chuyên gia tư sản, sử dụng những thành tựu mới 
nhất của khoa học và kỹ thuật. Lênin nhấn mạnh việc nâng 
cao năng suất lao động bằng mọi cách là điều quan trọng 
nhất và chủ yếu nhất đối với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. Để nâng cao năng suất lao động, cần 
có những điều kiện căn bản như: phải bảo đảm cơ sở vật chất 
của nền đại công nghiệp tức là điện khí hoá, phát triển những 
ngành công nghiệp chủ yếu, nâng cao trình độ văn hoá của 
đông đảo quần chúng nhân dân, thường xuyên đề cao ký luật 
lao động của những người lao động... lác phẩm của Lênin 
cùng nhiều bài viết khác đã đề ra những nguyên tắc và biện 
pháp quan trọng để xây dựng thắng lợi nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa ở nước Nga, trong đó nguyên tắc tập trung dân 
chủ là quan trọng nhất. 


b) Chính sách ruộng đất ở nông thôn 


Từ mùa xuân năm 1918, Sắc luật về ruộng đất đã bắt đâu 
được thực hiện nhằm thoả mãn những nguyện vọng từ lâu đời 
của người nông dân Nga. Tới mùa hè, việc tịch thu ruộng đất 
đã được hoàn thành. Nông dân đã nhận được (không phải trả 
tiền) hơn 150 triệu ha ruộng đất từ giai cấp địa chủ, tư sản, nhà 
thờ và gia đình Nga hoàng. Nông dân đã được giải phóng khỏi 
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những khoản tiên lĩnh canh phải nộp hăng năm, xoá được 3 tỉ 
rụp tiền nợ các ngân hàng. Chính sách ruộng đất của Chính 
quyền Xôviết được thực hiện theo hướng có lợi và vì lợi ích. _ 
của bần nông. Những nông dân giàu có, chủ yếu là phú r _ 
(kulak) - nắm giữ chủ yếu số lúa mì hàng hoá, đã trả lời b 
việc từ chối không bán lúa mì cho Chính quyên Xôviết. 
hình lương thực trong nước ngày cảng trở nên gay gắt. Nhiều. : 
vùng lâm vào nạn đói nghiêm trọng. Tới cuối tháng 19 18 h. XẾ 
khẩu phần bánh mì của mỗi công nhân ở Petrograd giảm . 
xuống chỉ còn 50 gram mỗi ngày, ở Moskva là 100 gram. 

đói và không có nguyên liệu, các nhà máy phải đón 
công nhân bỏ việc. Theo sau nạn đói, những bất mãn t T 
hội tăng lên. Lợi dụng tình trạng đó, các thế lực đt 
ngóc đầu dậy, điên cuồng phá hoại, âm mưu dù 
xương xấu của thần đói" để "bóp chết" Chính. 


non trẻ. 








-> 


Sự thật, nạn đói xảy ra không phải vì nước Ñẹ n 
mì. Nguyên nhân chủ yếu của tai họa phê gón n nh ] à F 
nông không chịu bán lúa mì theo giá quy ‹ nh_ M 
quyền Xôviết, đồng thời chúng ráo riết đầu cơ: 
giàu nhanh chóng. Tính tới tháng 3-1918, v 
trọng Kuban đã không cung cấp được 1 pud đ Re mì 
các thành phố, nhưng bọn đầu cơ lại vơ vét tới 2 triề 
mì tại đây. “` 

Chính quyền Xôviết đã áp dụ \g n ưữ 
quyết nhất nhằm đập tan sự chống đối củ 
lúa mì từ tay chúng, bảo vệ những k... _- Ậ 
Một cuộc đấu tranh giai cấp đã diễn ra Iuyế 
Các đội công tác lương thực được va nø bao 








Nhan 
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và binh lính được thành lập với toàn quyền thu mua lúa mi 
theo giá nhà nước. 

Theo đề nghị của Lênin, tháng 5-1918, Nhà nước Xôviết đã 
ban hành hàng loạt sắc lệnh nhằm thiết lập chế độ độc quyền 





lúa mì trong phạm vi cả nước. Các sắc lệnh quy định cấm đâu 
cơ lúa mì, phải bán lúa mì theo giá của nhà nước, kiểm kê 
nghiêm ngặt và phân phối chặt chẽ toàn bộ số lúa mì dự trư. 
Tất cả những kẻ cất giấu lúa mì đều bị coi là kẻ thù của nhân 
dân và đưa ra trước toà án cách mạng. Tháng 6-1918, Chính 
quyền Xôviết ban hành Sắc lệnh thành lập các ly ban bân nôn, 
ở nông thôn. Các ủy ban bần nông này thay thế các xôviết nông 
thôn đang bị phú nông chiếm đa số khống chế. Các ủy ban bân 
nông có nhiệm vụ phân phối lúa mì, vật dụng thiết yếu và nông 
cụ cho bẩn nông, giúp đỡ các đội công tác lương thực thu mua 
số lúa mì thừa của phú nông và các nhà giàu khác. Các ủy ban 
bân nông đã tịch thu gần 50 triệu hécta ruộng đất cùng nhiều 
súc vật và nông cụ của phú nông để giao cho các hộ bần nông 
và trung nông. Thế lực kinh tế và chính trị của phú nông đã bị 
giáng một đòn nặng nề. Trong những năm 1917 - 1218, được sự 
giúp đỡ của các ủy ban bân nông, các đội công tác lương thực 
đã thu được 47,5 triệu pud lúa mì, và nhưng năm 1918 - 1919 
thu tới gần 109 triệu pud. 

Với việc tịch thu ruộng đất và nông cụ của địa chủ cũng 
như một phần của phú nông, quá trình trung nông hoá trong 
nông dân được bắt đầu (từ 20% lên 60%). Trung nông ngày 
càng tin tưởng và đi theo Chính quyền Xôviết. Đó là một sự 
kiện có ý nghĩa quan trọng ở nông thôn. 

Tới cuối năm 1919, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ỦY 
ban bần nông đã hợp nhất với các xôviết thành cơ quan chính 
quyển duy nhất ở các địa phương (tháng 11-1918, trong cả nước 
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đã có tới 105.000 ủy ban bần nông). Tuy chỉ tồn tại trong, thờ i 
gian ngắn, cac ỦY ban bần nông đã có công lao to lớn xong : 
củng cố Chính quyền Xôviết, nhất là lôi cuốn quân chúng nŸ 
dân trong cuộc đấu tranh chống địa chủ, phú nông và cácpM 
tử bóc lột khác ở nông thôn. Các tổ chức Đảng Bolshevik ó ởng tông g 
thôn thời kỳ này đã phát triển nhanh chóng (tăng 12 lần)... : 

Như vậy, cuộc đấu tranh giành lúa mì không. Phi 8 c} 'g sỉ 
quyết vấn đề lương thực, mà còn là thắng lợi của cuộc. _ 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, cúng cố quyề 
Xôviết và sự lãnh đạo cúa Đảng Bolshevik. Đánh eg 
lịch sử của cuộc đấu tranh ở nông thôn trong thời kỳ: rnà mỹ 
viết: "Đến mùa hạ và mùa thu 1918, Cách mạng Ì áng Ì 
của thành thị mới trở thành Cách mạng Tháng Mười. 
với nông thôn"' 


















_ 
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c) Địa vị guốc tế của nước Nga Xôviết, rên 


E 


LIFOVSK 


Bắt tay VvàO công cuộc xây dựng và cái tạo. đ ất n cụ 
nước Xôviết và Đảng Bolshevik cần có được một _ 
trong các quan hệ đối ngoại và an ninh biên ¿ giới “1Ế) l 
Nhưng để có được tình hình đó, thật không đế. đàr 
chiến tranh thế giới vân tiếp diễn, quân đội của c hề _ ( 
tan rã và đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Â „ ácr nước 
Pháp, Mỹ... đã bác bỏ những đề nghị của Sắc lệ Â xin hòa Ì 
việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và ký lên. hòa 
chủ và công bằng giữa các nước tham chiến .D‹ o tình hì 
càng khó khăn và đứng trước nguy cơ. bại : rậ ` nưé 
nước cùng phe đã chấp nhận đề nghị ‹ Ủ ẽ Ct í nh ph 





1. V.I. Lênin: 7oân tập, Nxb. Tiến bộ, Mo: 
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Ngày 2-12-1917, tại Brest - Litovsk, /##@p định đình chiên đã 
được ký kết giưa nước Nga Xôviết với nước Đức và các nước 
cùng phe, sau đó hai bên bắt đầu thảo luận những điều kiện để 
ký hòa ước, chấm dút tình trạng chiến tranh giưa hai bên. 

Ngày 9-12, cuộc đàm phán bắt đâu. Đoàn đại biểu Xôviết đề 
nghị ký một hòa ước không có thôn tính đất đai và bôi thường 
chiến tranh. Lợi dụng tình trạng còn non yếu và cô lập của nước 
Nga Xôviết, nước Đức theo đuổi một lập trường khác. Họ đưa ra 
những yêu sách có tính xâm lược và nô dịch. Ngày 1-1: 1918, 
đoàn đại biểu Đức đưa ra tối hậu thư, đòi nước Nga phải chuyến 
giao cho Đức một lãnh thổ rộng tới 150.000 km (gồm Ba Lan, 
Litva và một phần Belarus, tách Ukraina khói Nga). 

Tình hình càng trở nên phức tạp khi trong Đảng xuất hiện 
nhưng quan điểm đây nguy hại của Bộ trưởng Ngoại giao 
Trotski và nhóm "Cộng sản phái tả" do Bukharin cảm đâu. 
Trotski chống lại việc ký hòa ước, cho răng Đức không thể và sẽ 
không thể tấn công, bới hình như quân Đức đang thua ở trên 
các mặt trận và cho rằng chỉ ký hòa ước khi Chính quyền 
Xôviết có nguy cơ bị tiêu diệt. Từ đó, Trotski đưa ra một công 
thức đối với cuộc đàm phán là "không hoà, không chiến" nhưng 
lại chủ trương giải ngũ quân đội. Nhưng người cộng san phái 
tả" Bukharin đã kịch liệt chống lại việc ký hòa ước, thậm chí còn 
cự tuyệt việc ký các hiệp định về kinh tế, buôn bán với các nước 
đế quốc nói chung. Họ chủ trương tiến hành cái gọi là "chiến 
tranh cách mạng”, bất the những điều kiện khách quan và chủ 
quan cân thiết. 

Lênin đã lên án gay gắt những quan điểm của Trotski và 
nhóm "Cộng sản phái tả" Bukharin và gọi họ là những kẻ "điên 
rô mất trí", "khiêu khích", những kẻ "cách mạng đâu lưỡi" mà 
thực tế là đông loã với bọn phân cách mạng. 
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Ngày 10-2-1918, cuộc đàm phán tiếp tục. Lân này, phạ, 
đoàn Đức đưa ra nhưng yêu sách có tính chất tối hậu thự 
Không chấp hành chỉ thị của Lênin, Trotski - người cầm dậu, 
phái đoàn Xôviết tại cuộc đàm phán, đã tuyên bố: Chính phủ 
Xôviết không ký hòa ước với nhưng điều kiện của nước Đức. 

Cuộc đàm phán tan vỡ. Hình như chỉ đợi có thế, trưa ngày 
18-2-1918, quân Đức và Áo đã mở cuộc tấn công trên tất cả các 
mặt trận nhằm hướng thú đô Petrograd. Chúng dự định trên 
đường tiến công sẽ tiêu diệt các đơn vị Hồng quân vừa mới 
lập ra. 

Nước Cộng hòa Xôviết lâm nguy. 

Ngay chiều 18-2, sau một cuộc đấu tranh hết sức gay gắt, 
cuối cùng Ban Chấp hành Trung ương Đăng Bolshevik giao cho 
Lênin toàn quyền giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình của 
đất nước. 

Sáng hôm sau, 19-2, thay mặt Chính phủ Xôviết, Lênin sưi 
điện cho Chính phú Đức báo tin nước Nga "sẵn sàng ký hòa ước 
chính thức theo những điều kiện do Chính phủ Đức đề ra ở 


Brest - Litov"^ 


. Nhưng Berlin im lặng. Quân Đức tiếp tục tấn 
công. Tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng, quân Đức đã uy 
hiếp Petrograd và Moskva. 

Ngày 21-2, sau cuộc họp bất thường vào đêm trước, Chính 
phủ Xôviết ban hành Sắc lệnh tống động viên, huy động toàn bộ 
lực lượng để bảo vệ nước Cộng hòa Xôviết. Những trận kịch 
chiến diễn ra, quân Đức bị chặn trước Petrograd. Chỉ sau khi 


1. Từ ngày 1-2-1918, nước Nga Xôviết không dùng lịch Nga cũ mà the 
Công lịch. Trong sách, những sự kiện xảy ra trước ngày 1-2-1918 là theo lịch 
cũ của nước Nga, chậm 13 ngày so với Công lịch. 

2. V.I. Lênin: 7oân tập, Sđơ, t.35, tr. 411. 
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thây rõ không thê nhanh chóng đánh bại nước Nga Xôviết 





Chính phu Đức mới đồng ý nối lại cuộc đàm phan với nước Nøa. 

Ngày 3-3-1918, hòa ước đã được ký tại Brest - Litovsk, 
nhưng với nhưng điều kiện nặng nề hơn trước rất nhiều. Hòa 
ước quy định: châm dứt tình trạng chiến tranh giữa nước Nga 
Xôviêt với các nước thuộc phe Liên minh Đức, Áo - Hung, Thổ 
Nhĩ Kỳ và Bulgaria; nước Nga phải cắt đi một phần lãnh thổ 
(rộng 750.000 km“ với hơn 50 triệu dân) gồm các nước vùng 
Baltik, Belarus, Ba Lan và một phần Ngoại Kavkaz cho Thổ Nhĩ 
Kỳ. Trên lãnh thổ này có tới 1/3 chiều dài đường sắt của cả 
nước, sản xuất hơn 70% sản lượng sắt và 90% sản lượng than. 
Nước Nøa phải tiến hành giải ngũ quân đội và bồi thường cho 
Đức một khoản tiền lớn là 6 tỉ mark. 

Hoà ước đã được Đại hội VI Đảng Bolshevik thông qua và 
được Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ tư phê chuẩn. 


Hoà ước được ký kết với cái giá phải trả quá đắt và tình cảm 


dân tộc của hàng triệu công dân Nøa bị tốn thương sâu sắc, 


nhưng C”íứnh quyền Xôöviet đã được giữ vững và nước Nga tranh 
thủ được một thời gian hòa bình để củng cố lực lượng. Bằng việc 
ký hòa ước, Lênin đã để lại một bài học sâu sắc cho những người 
cách mạng các nước: nghệ thuật đấu tranh với ke thù - nghệ 
thuật tấn công và biết rút Ìu1, kể cả thoả hiệp khi cần thiết. 

Tháng 11-1918, khi cách mạng bùng nổ ở nước Đức, Chính 
phú Xôviết đã nhanh chóng tuyên bố xoá bó Hòa ước Brest - 


Litovsk. Những dự đoán của Lênin đã được thực tiên khăng định 


khi cho rằng Hòa ước Brest - Litovsk sẽ không thể tồn tại lâu dài. 


2. Đánh bại thù trong giặc ngoài 
a) Chiến tranh và nối loạn 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà 
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nước Xôviết đã làm cho chủ nghĩa để quốc quốc tế hết sức J„ 
lăng, nhanh chóng tập hợp lực lượng, phối hợp hành động và 
ráo riết tiên hành chống phá, mưu đồ bóp chết nước Cộng hòa 
Xôviêt trẻ tuổi. Mang nặng trên mình những vết thương do sư 
tàn phá của chiến tranh, hâu như chưa kịp hồi phục sức lực, 
nước Nga Xôviết lại phải tiến hành một cuộc chiến đấu mới Cực 
kỳ khó khăn và khốc liệt chống lại các thế lực phản động trong 
nước và sự can thiệp vũ trang cúa 14 nước đế quốc bên ngoài 
tiến hành, kéo dài trong 3 năm - từ đầu năm 1918 đến cuối 
năm 1920. 

Ngay từ cuối tháng 11-1917, các nước đế quốc đã họp tại. 
Paris, bốn nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản giữ vai trò chủ yếu 
trong "cuộc thập tự chinh chống cộng sản" này. Tháng 12-1917,. 
quân Rumania (đằng sau là Pháp) đã chiếm Bessarabie. Từ | 
tháng 3 đến tháng 4-1918, quân đội các nước thuộc phe Hiệp... 
ước đã xuất hiện tại vùng biên giới của nước Nga. Quân đội 
Anh, Mỹ, Pháp đổ bộ lên hải cảng Mourmansk ở phía cực Bắc... 
Quân đội Nhật, sau đó là Mỹ, chiếm Vladivostok, hải cảng Ở. 
miền cực Đông nước Nga. Quân Anh lại kéo tới Turmenistan và. 
Ngoại Kavkaz. Nhưng lúc này, số lượng quân các nước đế quốc. 
can thiệp chưa lớn nên chưa ảnh hưởng rõ rệt đối với tình _ 
quân sự và chính trị ở trong nước Nga. Ngoài quân đội các. 
nước Hiệp ước, quân Đức còn chiếm đóng các nước vùng. 
Baltk, một phần Belarus, Ngoại Kavkaz và Bắc N goại Kavka hy 
Trên thực tế, quân Đức còn kiểm soát cả Ukraina, dựng lên t 
đây một chính quyền thân Đức. ñ 

Lúc này, Bộ chỉ huy tối cao các nước thuộc phe Hiệp ước 
quyết định sử dụng 60.000 binh lính của Quân đoàn gồm các 
bính lính người Czech và Slovakia của quân đội Áo - Hur . 
trước đây đã bị bắt làm tù binh trên mặt trận Nga - DỨCG q 
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chống chính quyền Xôviết. Sau hòa ước ký với Đức, Chính phủ 
Xôviết cho họ hồi hương qua đường Sibir và Viễn Đông để về 
Pháp. Ngày 25-5-1918, Quân đoàn này nổi loạn. Cùng với bọn 
bạch vệ Nga và các thế lực phản động khác, Quân đoàn này đã 
chiếm được toàn bộ vùng Sibir rộng lớn và nhiều thành phố 
dọc sông Volga như S5amara, Simbirsk, Kazan... Ở nhiêu nơi, 
Chính quyền Xôviết đã bị lật đổ. Tại Kazan, bọn nổi loạn đã 
chiếm được kho bạc quốc gia với hơn 600 triệu rup vàng, đó là 
phân lớn số vàng dự trữ cúa Nhà nước Xôviết. 

Cuộc nổi loạn nói trên đã đánh dấu thời kỳ mở rộng can 
thiệp vũ trang của các nước đế quốc. 

Theo sau cuộc nối loạn, được sự giúp đỡ ráo riết cúa các 
nước đế quốc bên ngoài, các thế lực phản động trong nước nổi 
dậy ở khắp nơi như các vùng đọc sông Voløa, Ural, Sibir, Viên 
Đông, Trung Á và phía bắc... Tại các nơi này, chúng lật đổ 
chính quyền Xôviết, dựng lên hàng loạt chính phủ phản cách 
mạng (như ở Arkhangelsk, Tomsk, Askhabat...) với sự tham gia 
của đa số phần tứ Xã hội cách mạng, Melshevik cùng nhiều 
thành viên của Quốc hội lập hiến vừa bị giải tán. 

Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi sự rối ren lại xảy ra 
trong nội bộ nước Nga Xôviết. Tại Đại hội Xôviết toàn Nga lần 
thứ năm (tháng 7-1918), những phân tử Xã hội cách mạng phái 
tả đòi bãi bỏ chế độ độc quyền lúa mì, huy bó Hòa ước Brest - 
Litovsk, giải tán các Ủy ban bần nông. Lực lượng Xã hội cách 
mạng cánh tả còn gây ra vụ ám sát đại sứ Đức tại Nga, chiếm 
hàng loạt toà nhà ở Moskva và bắn cả vào điện Kremil... 

Cuộc nội chiến đã diễn ra trên toàn lãnh thố. Ở nhiều vùng, 
các đội quân bạch vệ liên tiếp nổi dậy. Sau khi Kornilov chết, 
tướng, Denikin cầm đầu "Đội quân tình nguyện" đã chiếm phần 
lớn vùng Bắc Kavkaz. Đội quân bạch vệ Kazak của Krasnov và 
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Mamontov chiếm vùng sông Đông và tiến đánh thanh g 
Tsaritsyn (nay là Volgagrad). Đội quân Kazak của x" 
Dutov ở Ural đã chiếm Orenburg - cắt đứt Turmenistai 
trung tâm đất nước. F 
Như thế, lực lượng nối loạn trong nước và quân ‹ 
nước ngoài đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộn n 
Volga tới cảng Vladivostok trên bờ Thái Du TO 
phương, bọn phản động cách mạng điên cuồn 6 ỊH” 
vụ nối loạn phá hoại và khủng bố, ám sát đầ› 
| trong tháng 7-1918, quân phiến loạn nổi. loạn 
thuộc vùng trung tâm nước Nga, kể cả ở r học: g2) Vy 
Chúng đã giết hại nhiều cán bộ và MP 
biệt nghiêm trọng, ngày 30-8-1918, KH 


| 
† 
R. X 
_ sát hụt Lênin và cùng ngày chúng giết ché tết Ủ] 


xx 


ban Đặc biệt toàn Nga ở Petrograd.... ?&§ 
Xe: £ 
Tình hình lại càng khó khăn hơn m bS,:. _ViỆ 
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chiếm đóng nhiều vùng đất đai rộng lớn và cung ‹ 
cho các đội quân bạch vệ. Trên MNfB22* Đ =— In 
đế quốc khác tham gia chống phá nước ` „ a Xô vi t, 
Từ giữa năm 1918, nước S9 SỐ Km lân n xản 4 
kỳ khó khăn. Chính c“Jg 1 





lãnh thổ của nước Nga sai 
vùng lương thực, nguyên liệu, nhiệ 


đất nước. 


b) Nước Cộng hòa) X on: Xe 


xi 







Trước những thác 
nước Xôviết đã kịp th thị hi< C 
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mặt trận quân sư thông nhất với việc thực hiện mọi biện pháp 
khân câp cho cuộc chiến đấu đánh bại thù trong, giặc ngoài, 
Chính quyền Xôviết tuyên bố thi hành chính sách 'khúng bố 
đỏ" nhằm vào những phần tứ "có quan hệ với các tổ chức bạch 
vệ, các âm mưu bạo loạn". 

Tháng 11-1218, Hội đồng quốc phòng công nông được 
thành lập do Lênin đứng đầu. Trong tình hình chiến sự khẩn 
trương, mùa thu năm 1919, các xôviết ở các vùng mặt trận và 
gân mặt trận được quy định đều phải phục tùng một cơ quan 
đặc biệt - các Ủy ban cách mạng. Tháng 6-1919, các nước Cộng 
hòa Xôviết lúc bấy giờ - Nga, Ukraina, Belarus, Litva, Latvia và 
Estoria đã ký Liên minh quân sự, thành lập một bộ chỉ huy 
quân sự thống nhất, tập trung thống nhất mọi sự điều hành về 
tài chính, công nghiệp và giao thông vận tải. 

Việc xây dựng và củng cố sức chiến đấu của Hồng quân - 
lực lượng vũ trang cúa Nhà nước Xôviết, có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng và cấp bách. Lênin chỉ rõ: Đất nước cần phải có một 
đội quân 3 triệu người. Chế độ nghĩa vụ quân sự được thực 
hiện, thay cho chế độ tình nguyện trước đây. Nhờ đó, từ một 
đội quân gần nửa triệu người vào trước mùa hè năm 1918, đến 
tháng 9-1919, Hồng quân đã có 3,5 triệu chiến sĩ và cuối năm 
1920, lên tới 5,3 triệu người. Trong xây dựng lực lượng, Hồng 
quân đặc biệt coi trọng chất lượng chính trị, nguyên tắc giai cấp 
và kỷ luật nghiêm minh. 

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, chìm ngập bởi muôn 
vàn khó khăn, thiếu thốn và cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt, 
từ mùa hè năm 1919, nước Nga Xôviết quyết định chuyển sang 
thực hiện Chứnh sách cộng sản thời chiến. Đó là một hệ thống 
kinh tế và hành chính của nước Nga Xôviết trong những năm 
nội chiến. 







































396 ————_—__ NUU NGA TỪ NGUYÊN THỦY Đến nu gu 


Những nội dung chủ yếu của Chính sách cộng sản thự, 
chiên là: : 
- Nhà nước độc quyền lúa mì, cấm tư nhân buôn bán lúa mụ. 
Từ tháng 1-1919, ban hành chế độ trưng thu lương thực thừa đ 5í 
với nông dân theo nguyên tắc giai cấp - "không thu một chút ø 
của nông dân nghèo, thu của trung nông với mức độ vừa phải vị | 
thu nhiều của phú nông". Năm 1920, chế độ này đã được áp 
dụng đối với khoai tây, rau đậu và nhiều nông phẩm khác. 
- Nhà nước kiếm soát toàn bộ nền công nghiệp. Tháng 1 
1920, tiến hành quốc hữu hoá không nhưng đối với đại công 
nghiệp mà cả công nghiệp vừa và nhỏ. Hội đồng kính tế qu c 
dân tối cao (thành lập từ đâu tháng 12-1917) là cơ quan Áp 
trung việc quản lý, điều hành sản xuất công nghiệp cũng nhị 
nên kinh tế quốc dân... | 
- Thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân. Mẹ 
công dân từ 16 đến 50 tuổi đều có nghĩa vụ phải tham gia la 
động công ích cho xã hội. Năm 1918, chế độ này áp dụng đổ 
với các giai cấp bóc lột; năm 1920, thực hiện với toàn đân V 
dựa trên nguyên tắc "ai không làm thì không hưởng". 4 
- Trong hoàn cảnh chiến tranh, đồng tiền bị mất giá nhan 
chóng, ở khắp nơi đã tiến hành việc trả lương bằng hiện vật 1 
phổ biến là dựa theo nguyên tắc bình quân. Việc ăn uống kh 1 
mất tiền được áp dụng đối với trẻ em, công nhân công \øhi iỆ 
đường sắt và giao thông. : 
Như thế, việc chuyển sang Chính sách cộng sản thời ‹ x 
đã được tiến hành dân dần, kéo dài trong, suốt thời kỳ nội € 
và can thiệp vũ trang với hàng loạt đạo luật của 
Xôviết. Bằng sự tập trung hoàn toàn việc sản xuất và phí 
trong tay nhà nước, Chính sách cộng sản thời chiến nhần 
động tối đa và sử dụng hợp lý mọi nguồn của cải của đât 


wẻ 
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cung cấp những nhu câu thiết yếu cho quán đôi, nhân dân 
thành thị và nông thôn, phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù 
trong, giặc ngoài. Đó là nhưng biện pháp buộc phải thực hiện 
trong, thời chiên, do đó nó chỉ là một biện pháp tạm thời và 
hoàn toàn không phải là một giai đoạn tất yếu trong tiến trình 
của cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa. Tuy nhiên, lúc bấy Ø1Ờ 
không phải không có nhưng người Bolshevik lại cho răng, đó là 
nhưng bước đi có tính quy luật trong phương hướng tiến tới 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Vừa chiến đấu vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân 
Xôviết đã vượt qua được những thử thách cực kỳ hiểm nghèo 
và từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù. Trong nửa 
sau năm 1918, Hồng quân đã đánh tan Quân đoàn Tiệp Khắc và 
bọn bạch vệ, đấy lùi chúng về bên kia dãy Ural. Ở mặt trận phía 
nam, Hồng quân giành được những thắng lợi quan trọng, đánh 
tan quân đoàn sông Đông của tướng Krasnov. Ở hậu phương, 
các cuộc bạo loạn của bọn phản cách mạng đều bị trấn áp. 


Hồng quân tiếp tục tấn công ở khắp nơi. 


c) Năm 1919: bước ngoặt căn bản trong cuộc nội chiến 


Tháng 3-1919, Đáng Bolshevik tiến hành Đại hội lân thứ VII. 
Đại hội đã thông qua Cương lĩnh mới của Đảng do Lênin dự 
thảo với nội dung chú yếu là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
Nga. Đại hội quyết định đổi tên đảng, từ tên cũ là Đảng Công 
nhân xã hội dân chủ Nga (Bolshevik) thành Đảng Cộng sản 
Møa (Bolshevik). Đại hội kết thúc khi các đế quốc quốc tế và 
phản động trong nước lại tổ chức một cuộc tấn công mới nhằm 
tiêu diệt Nhà nước Xôviết. 

Từ năm 1919, sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, 
các nước Anh, Pháp, Mỹ lại tăng cường can thiệp và đẩy mạnh 
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việc giúp đỡ bọn bạch vệ phản động. Các chiến hạm của Anh, - 
Pháp tiến vào bờ biến Hắc Hải thuộc Nga. Quân Anh đổ bộ lên... 
Batum và Novorodsisk, quân Pháp tiến vào Odessa Và _ 
5evastopol. Tới tháng 2-1919, quân số can thiệp của các nước đế. 
quốc tập trung ở miền Nam nước Nga lên tới 130.000, ở Viên - 
Đông, - 150.000 và ở phía bắc - 20.000, tổng cộng là 300.000 quân. | 
Tuy nhiên, chúng vẫn coi các đội quân bạch vệ của Kolchak, ị 
Denikin, Yudenich và Milere là nhưng lực lượng chú yếu trong .. 
cuộc tấn công tiêu diệt Chính quyền Xôviết. ị 

Mùa xuân năm 1919, cuộc tấn công của kẻ thù bắt đầu từ ị 
nhiều hướng khác nhau nhằm vào thủ đô Moskva. | 

lại phía đông, đội quân bạch vệ của đô đốc Kolchak chiếm 
đóng Sibir và Ural nhằm hướng sông Volga, uy hiếp các thành 
phố Samara và Kazan. Lúc này, Kolchak tự phong là người cằm 
quyền tối cao của nước Nøa. 

Ở phía nam, tướng Denikin củng cố quyền độc tài chỉ huy 
đối với Đội quân tình nguyện, khuất phục quân đoàn sông 
Đông của tướng Krasnov và thành lập lực lượng vũ trang thống 
nhất. Quân của Denikin tiến đánh các thành phố Kiev, ị 
Kharkov, có lúc uy hiếp cả Tula và thủ đô Moskva. _ 

Quân cúa tướng Milere cùng quân can thiệp Mỹ, Anh, Pháp... 
tấn công từ phía bắc; còn phía tây nam là đội quân bạch vệ của .. 
tướng Yudenich. 

Ö phía tây, theo lệnh của các nước đế quốc, quân đội bạch . 
vệ Ba Lan đã tiến vào Litva và Belarus. 

| Như vậy, nước Nga Xôviết đã nằm trong những gọng kìm : 
có công Hết sức nguy hiểm của kể thù và đang trải qua một 
thời sử nặng nề nhất của cuộc nội chiến. | 

ĐănG Kới chiến đấu ngoan Cường vô song, dưới sự lãnh. 
đạo của Đảng Bolshevik và Nhà nước Xôviết, Hồng quân và 
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nhân dân nước Nga Xôviết đã lân lượt bẻ gãy các cuộc tấn công 





và đánh bai các lực lượng quân sự chủ yếu của kẻ thù. 

Trước hết, Nhà nước Xôviết tập trung lực lượng cho mặt 
trân phía đông với khẩu hiệu "Tất cả để chiến đấu với 
Kolchak". Mọi lực lượng đều đồn cho việc đánh bại Kolchak. 
Tới tháng 7-1919, Hồng quân đã giải phóng được khu công 
nghiệp Ural, đẩy lùi quân Kolchak về tận Sibir. Đến cuối năm, 
đội quân bạch vệ của Kolchak bị đánh tan. Kolchak đã bị bắt và 
sau đó bị xứ bắn ở Irkut. 

Hồng quân cũng đánh bại cuộc tấn công vào Petrograd của 
quân Yudenich. 

Sau những thất bại nặng nề của Kolchak và Yudenich, từ 
nứa sau năm 1919, bọn đế quốc can thiệp và bạch vệ thay đổi kế 
hoạch, chuyển mũi nhọn của cuộc tấn công xuống phía nam với 
lực lượng chủ yếu là các đội quân của Denikin. 

Một lần nữa, nước Nga Xôviết lại lâm vào tình trạng 
nghiêm trọng. Quân Denikin chiếm đóng toàn bộ miền Nam 
với những vùng nhiên liệu chủ yếu và lúa mì quan trọng. 
Chúng lại được sự hỗ trợ rất lớn của bọn can thiệp về vũ khí, 
các phương tiện chiến tranh kể cả xe tăng, máy bay và các sĩ 
quan chỉ huy (Anh phái tới gần 2.000 sĩ quan và vũ khí, đạn 
dược của Mỹ có thể trang bị cho đội quân 100.000 người...). 

Với sự tiếp sức ấy, quân Denikin mở cuộc tấn công trên toàn 
mặt trận phía nam. Lợi dụng thời cơ, các lực lượng phản động 
khác như bọn tàn quân của Kolchak, Milere, Yudenich... lại nổi 
dậy tiến đánh ở nhiều nơi. Quân Denikin chiếm được những 
vùng rộng lớn, nhiều thành phố lớn và còn âm mưu tiến đánh 
cả Moskva. Chưa bao giờ quân bạch vệ lại tiến sâu vào trung 
tâm đất nước như hồi tháng 9-1919. 
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Mặt trận phía nam lại trở thành mặt trận chú yếu. Dưới... 
khẩu hiêu "Tất cả để chiến đấu với Denikin!", Đảng và Nhà ˆ 
nước Xôviết đã thi hành nhiều biện pháp khẩn cấp, huy động ˆ 
mọi lực lượng quân sự, kinh tế và điều động trên 80.000 đảng _ 
viên cộng sản, đoàn viên thanh niên vả đoàn viên công đoàn - 
phục vụ cho cuộc chiến đấu đánh bại bọn Denikin. 3 

Hồng quân bắt đầu phản công. Tới cuối tháng 10, đội quân _ 
Denikin đã bị Hồng quân đánh bại trong nhưng trận "”s 
quyết định ở Orel và Varonej. Tàn quân Denikin vội vã bỏ chạy . 
xuống Krym. Tới đầu năm 1920, toàn bộ Ukraina vả sai 
Kavkaz đã được giải phóng. : 

Như vậy là trong năm 1919, Hồng quân đã đánh tan những : 
lực lượng quân sự chủ yếu của bọn bạch vệ và can thiệp - C ẮC 
đội quân của Kolchak, Denikin, Yudenich và Milere. Bọn c 
thiệp nước ngoài cũng bị đầy lùi tại nhiều mặt trận như Ở ›hí . 
bắc, phía nam Ural và Trung Á, mà chúng buộc phải rút. dân 
quân ngay từ mùa xuân năm 1919. Nhưng thắng lợi có ý m 1a 
quyết định trong năm 1919 đã đánh dấu bước ngoặt của cuỘc c 
nội chiến có lợi cho Hồng quân và Chính quyền Xôviết. 

đ) Đánh bại hoàn toàn thù trong giặc n,gOä1 


_— 


Từ tháng 3-1920, sau khi đánh tan những lực lượng chủ "Š 
của bọn bạch vệ, nước Cộng hòa Xôviết đã tranh thủ thời £ gi 
đình chiến, bắt tay ngay vào việc khôi phục nền kinh tế bị dc 
tranh tàn phá nặng nề. Đại hội Đảng Bolshevik lần tứ 9 hẹ 
ngày 29-3-1920) đề ra nhiệm vụ khôi phục nền kinh tế quốc 
mà điều kiện chính là thực hiện triệt để một kế hoat 
thống nhất trên cơ sở điện khí hoá đất nước. Cùr wic 


đồng Ủy viên nhân dân quyết định thành lập UBik 
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điện khí hoá nước Nga (GOELRO) với kế hoạch xây dựng 20 





nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện lớn trong vòng 10-15 năm. 
Nền kinh tế của nước Nga Xôviết bắt đâu có những chuyến 
biến, việc cung cấp lương thực cho Hồng quân và nhân dân 
thành thị được đảm bảo tốt hơn. 

Nhưng công cuộc lao động hòa bình của nhân dân Xôviết 
chưa kịp bắt đâu đã bị phá hoại. Được sự giúp đỡ cúa các nước 
Mỹ, Anh, Pháp về vũ khí và tiền bạc, ngày 25-4-1920, quân đội 
Ba Lan mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraina. Ngày 6-5, 
chúng chiếm được Kiev. Cùng lúc, quân bạch vệ của Vrangel, 
Petluara và đám tàn quân của Yudenich đã nổi dậy hỗ trợ cho 
bọn Ba Lan đê ra kế hoạch tấn công Moskva. 

Một lần nữa, nước Cộng hòa Xôviết buộc phải dốc sức vào 
cuộc chiến đấu mới chống bọn can thiệp và bọn bạch vệ. Ngày 
14-5-1920, Hồng quân bắt đâu phản công. Phải tới tháng 7, các 
cuộc tấn công của Hồng quân mới thu được kết quả. Tới giữa 
tháng 8, Hồng quân tới gần Warszawa. Nhưng cuộc tấn công 
vào thú đô Ba Lan đã không thành công. Ngày 12-10-1220, hai 
bén ký hiệp định đình chiến và ngày 18-3-122L, hòa ước giữa 
hai nước được ký kết. Theo hòa ước, hai bên chấm dứt các hoạt 
đóng quân sự, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau; Ba Lan phải rút quân khói các vùng đất đã từ lâu 
thuộc Ukraina và Belarus. 

Sau đó, Hồng quân tập trung lực lượng đánh tan đội quân 
bạch vệ đông tới 6 vạn tên của tướng Vrangel. Tới giữa tháng 
11-1920, Hồng quân chiếm được Krym. Vrangel và đám tàn 
quân ít ói phải bó chạy ra nước ngoài. 

Cuộc nội chiến và can thiệp ở nước Nga đã kết thúc. Cũng 
trong năm 1920, chiến sự chấm dứt ở Trung Á và lân lượt các 
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nước cộng hòa Azerbaïjan, Turmenistan, Armenia và Gruzjia đã. 





được giai phóng. 

Như vậy, trải qua 3 năm chiến đấu cực kỳ gian khổ và khốc 0 
liệt, giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước Nga Xôviết ˆ 
đã bảo vệ thành công Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới. Chính quyền Xôviết đã được giữ vững, nền độc lập và 
tự chủ của đất nước được khẳng định. Đó là thắng lợi K ý 
nghĩa lịch sử và quốc tế sâu sắc, cổ vũ mạnh mẽ Øla1 cấp cề . 
nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chư 
nghĩa tư bản thế giới. 

Nguyên nhân có tính chất quyết định làm cho nước. N 
Xôviết đánh bại thù trong, giặc ngoài là sự lãnh đạo của. Đản \p 
Bolshevik, do Lênin vĩ đại đứng đâu. Là người tổ chức và lãnh 

đạo cuộc chiến đấu, Đảng Cộng sản đã động viên, lôi. 
tố chức giai cấp công nhân, nông dân lao động và nhân di 
dân tộc thiếu số đứng lên đấu tranh với kẻ thù. Đảng có ‹ ï ưƯỜi 
lối lãnh đạo đúng đắn, khai thác và phát huy cao nh n m p 
mạnh, mọi nguồn của cải cúa nhân dân và đất nước ‹ đ 
thắng lợi. ¬ 
Sức mạnh của khối liên minh công nông, tình đ oàn k kết hu 
nghị giữa các dân tộc Xôviết, cuộc chiến đấu vô cù ùng r 
cường của Hồng quân và các đội du kích, sự đoàn kê k 4 s 
hộ mạnh mẽ của giai cấp công nhân quốc tế zà nhâ d 
bức trên toàn thế giới là nhân tố "ức trọng , kỲ ô ng 
được để đưa tới thắng lợi vẻ vang của h quyền X 





ỐI 
tải 
L— 











403 


Chương XI V 


___ v  — = 
———————— — — —_—— ——— - 


CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI (1921 - 194]) 





I- CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC 
KINH TẾ SAU CHIẾN TRANH (1921 - 1925) 


1. Nước Nga sau chiến tranh 


Từ năm 1921, nước Nga Xôviết bước vào thời kỳ hòa bình 
xây dựng. Nhưng 4 năm chiến tranh đế quốc và 3 năm can 
thiệp - nội chiến kéo dài đã để lại những vết thương vô cùng 
nặng nê đối với nước cộng hòa trẻ tuổi. Tình hình quốc tế lại 
không kém phân khó khăn, phức tạp. Mặc dù phải ký một số 
hiệp ước thương mại, nhưng cho đến lúc này chưa một nước đế 
quốc phương Tây nào chịu công nhận và thiết lập quan hệ 
ngoại giao với nước Nga Xôviết. Trong thực tế, họ vân chưa từ 
bó các chính sách thù địch chống nước Nga Xôviết. 

Tình hình trong nước lại hết sức khó khăn do chiến tranh 
tàn phá nặng nề. Tính chung những thiệt hại về vật chất do bọn 
đế quốc và bạch vệ gây ra, theo số liệu chưa đây đủ là 39 tỉ rup 
vàng, bằng 1/4 toàn bộ tài sản quốc gia năm 1913. Hàng triệu 
người chết, 4,4 triệu lao động nam nữ bị tàn phế. Tất cả các 
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ngành sản xuất đều bị phá hoại nghiêm trọng. Nền kinh tế đất 
nước lùi lại ở trình độ của thời kỳ Nga hoàng vào nửa đầu 
thê ky XIX. 

Năm 1920, sản xuất công nghiệp giảm 7 lần so với năm 1913, 
khai thác than đá và dầu mỏ giảm 2,5 - 3 lần, sản lượng gang giảm 
30 lần. Do thiếu nguyên liệu lân nhiên liệu, phân lớn các nhà máy 
phải đóng cửa, ngừng sản xuất. Giao thông vận tải hầu như không 
còn đủ sức duy trì những mối liên hệ bình thường giữa các vùng 
trong nước. Hơn 7 vạn km đường sắt, một nửa số đầu máy xe lửa 
bị phá huy. 

Nông nghiệp cũng bị tản phá nặng nề. Sản lượng nông. 
nghiệp chỉ còn bằng khoảng một nửa so với thời kỳ trước : 
chiến tranh. Do không đủ bánh mì và các thực phẩm cân thiết - 
khác, các thành phố và các trung tâm công nghiệp đã lâm vào. 
nạn đói trầm trọng. Nhiều công nhân bỏ về nông thôn để kiếm. 
sống. Theo sau nạn đói là sự hoành hành của các loại bệnh 
dịch nguy hiểm. | 

Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, từ mùa xuân năm K 21 
lại phát sinh những khó khăn có tính chất nghiêm no$lổ 
chính trị. Trong nông dân xuất hiện tình trạng bất bì 
Chính sách cộng sản thời chiến với việc trưng thu toàn ' 
lương thực thừa của nông dân là cần thiết trong thời kỳ \Ộ 
chiến, thì ngày nay chắng những đối lập với lợi ích của bắt 
thân người nông dân mà còn là một trở ngại đối với sự tá 
triển kinh tế của đất nước. Nông dân muốn được tự do st 
dụng sản phẩm lao động của mình, tự do trao đổi ở t 

trường và tự do mua hàng công nghiệp. l] 

Đói kém và mệt mỏi cũng làm cho một số công nhân 
bình. Trong giai cấp công nhân có tình trạng vừa giảm sút 
lượng, lại vừa phân tán về đội ngũ và đảo lộn về thành P 
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Số lượng công nhân công nghiệp chỉ còn bằng một nửa so với 





năm 1913. Đội ngũ công nhân lành nghề ngày càng ít. 

Lợi dụng tình hình đó, bọn phản cách mạng trong nước lại 
càng điên cuồng chống phá, ra sức kích động, sự bất bình trong 
nông dân và công nhân. Chúng nồi loạn ở nhiều địa phương như 
ở Ukraina, lây ĐIDIT, vùng dọc sông Volga..., có tới gân 200.000 
người tham gia. C tĩnh Tambov (Ukraina), bọn phân động đã 
chiếm được 5 huyện. Ngay ở Moskva và Petrograd, một số công 
nhân đã theo chúng đình công. Đặc biệt nghiêm trọng là cuộc 
nổi loạn ở pháo đài Kronstadt - căn cứ hải quân lớn nhất của 
Hạm đội Baltik, vào đầu tháng 3-1921 do bọn Xã hội cách mạng, 
Melshevik, bạch vệ cầm đâu và được sự ủng hộ của đế quốc bên 
ngoài. Bằng nhưng khẩu hiệu lừa bịp và xảo quyệt, bọn phân 
động đã lôi kéo được một bộ phận đáng, kể lính thuy theo chúng, 
mà phân lớn họ là những thanh niên nông dân mới rời khỏi xóm 
làng, còn non nớt về chính trị, lại mang theo những bất bình của 
nông dân đối với chính sách trưng thu lương thực thời chiến. 
Bọn phiến loạn chiếm được pháo đài cùng một số chiến hạm của 
Hạm đội Baltik và một số lớn vũ khí, đạn dược. Chúng định biến 
pháo đài thành căn cứ xuất phát cho một cuộc can thiệp vũ trang 
mới của các nước đế quốc. 

Trước tình hình đó, Chính quyền Xôviết đã thi hành nhưng 
biện pháp kiên quyết nhằm đập tan cuộc nồi loạn. Sau một đêm 
tấn công quyết liệt, với tỉnh thần quả cảm phi thường, sáng sớm 
ngày 18-3, các chiến sĩ Xôviết chiếm được pháo đài. Cuộc nổi 
loạn đã bị dập tắt. 

Những sự kiện ở Kronstadt và các địa phương khác đã trở 
thành những dấu hiệu rõ râng về sự khủng hoảng chính trị Ở 
trong nước. Nhận xét về cuộc khủng hoảng, trong báo cáo tại 
Đại hội IV của Quốc tế Cộng sản, Lênin nói: "Chúng tÔi vấp 
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phải một cuộc khủng hoảng chính trị bên trong của nước Nga 
Xôviết, theo tôi, đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất. Cuộc khủng 
hoang đó đã làm cho không nhưng một bộ phận khá lớn tron 
nông dân, mà cả công nhân nữa, bất bình "'. 

Cuộc khủng hoảng phản ánh cả vào trong nội bộ Đảng 
Bolshevik. Trong Đảng lại xuất hiện các nhóm đối lập chống lai 
đường lối cua Lênin và Ban Chấp hành Trung ương, như các 
nhóm "Đối lập công nhân", "Tập trung dân chú', 'Công sản 
phái tả" và nguy hại nhất là nhóm của Trotski. Trotski đã khởi 


xướng cuộc tranh luận về cái gọi là "vấn đề công đoàn"; đòi áp... 


Š 


dụng nhưng phương pháp cưỡng bức mệnh lệnh, biến công ỉ 
đoan thành vật phụ thuộc vào nhà nước... Trong hoàn canh đất : 
nước đang chìm ngập bởi muôn vàn khó khăn và bị chủ nghĩa. 
tư bản quốc tế bao vây, cuộc tranh luận ấy là một sự xa xi hoàn. 
toàn không thể tha thứ được - như Lênin đã lên án tại Đại hội X. 
của Đảng. ỉ 
Như vậy, tình hình đất nước, nhất là từ sau sự kiện ở 
Kronstadt, vô cùng cấp bách đòi hỏi Đảng và Nhà nước Xôviết 
phải có chính sách mới nhằm khắc phục khủng hoảng, 
phục và phát triển kinh tế, củng cố lực lượng cúa nước 
hòa Xôviết. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đặt ra: £ước ñ ết 
phải giải quyết, đáp ứng những đòi hỏi và quyền lợi của nông 
dân - đây là điều có ý nghĩa quyết định đối với cuộc cách mạ - 
hai l3, giải phóng sức sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế v rới 
việc giảm bớt sự kiếm soát, tập trung của Nhà nước; ða là 8 
vững và củng cố chuyên chính vô sản, thắng tay trấn áp mọi th : 
lực thù địch chống phá, làm cho chúng hoàn toàn bị t cô lậ 
trong quân chúng nhân dân. _sỂ 
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1. V.I. Lênin: 7oân đáp, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.45, tr. 327. 


2, Đại hội X của Đảng Bolshevik và Chính sách kinh tế mới 


Từ ngày 8 đến ngày 16-3-1221, Đáng Bolshevik tiến hành 
Đại hội lần thứ X. Chương trình nghị sự của Đại hội gồm có Báo 
cáo của Ban Chấp hành Trung ương, những vấn đề về thống 
nhất Đảng, về công đoàn, vấn đề dân tộc và vấn đề thay chế độ 
trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực cùng nhiêu 
vấn đề khác. 

Dựa theo báo cáo của Lênin, Đại hội đã thông qua nghị 
quyết quan trọng về việc chuyển từ Chính sách cộng sản thời 
chiến sang Ci”ính sách kính tê mới (NEÏ). 

Những nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới lâ: 

- Thay thế chế độ trưng thu lương thực thưa bằng chính 
sách thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. 5au 
khi nộp đầy đủ số thuế đã quy định từ trước, nông dân được 
toàn quyền sử dụng số nông phẩm còn lại của mình và được tự 
do bán ra thị trường. 

- Trong công nghiệp, Nhà nước Xôviết tập trung lực lượng 
và phương tiện khôi phục công nghiệp nặng, đồng thời cho 
phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại 
nhỏ dưới sự kiểm soát của Nhà nước; cho phép tư bản nước 
ngoài được thuê một số xí nghiệp dưới hình thức tô nhượng. 

Chấn chỉnh, tổ chức lại việc lãnh đạo, quản lý sản xuất công 
nghiệp. Phân lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ hạch toán 
kinh tế. Cải tiến chế độ tiên lương, ban hành chế độ tiền thưởng 
nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động. 

- Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự 
đo buôn bán, tự do trao đổi. Khôi phục và đẩy mạnh mối liên 
hệ giữa thành thị và nông thôn. 

Tiến hành cải cách tiền tệ, phát hành đồng rup mới thay cho 
các loại tiền cũ phát hành trước đây (năm 1924). 
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Chính sách kinh tế mới cua Lênin, được Đại hội thông qua. 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và là chính sách đúng đắn đối vớ 
nước Nga Xôviêt. Nó khắc phục tình trạng rối loạn của “ 
nước, phát triên sức san xuất, thiết lập nhưng cơ sở Của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, tạo nên sự liên hệ kinh tế giữa thành 
thị và nông thôn, củng cố khối liên minh công nông... 

Chính sách thuế lương thực làm cho nông dân phấn khởi 
san xuất, quan tâm nâng cao năng suất lao động và sản xuất... 
nông nghiệp sẽ được phục hồi, phát triển nhanh chóng (mức... 
thuê ít hơn khoang hai lần so với mức trưng thu lương thực | 
thừa, thuế được quy định từ đầu mùa xuân - trước khi gieo hạt, 
và gánh nặng cua thuế chủ yếu nhằm vào phú nông và nông... 
đần giàu có, bắn nông được miễn thuế hoàn toàn). Trên cơ sở - 
được cung cấp lúa mì và nguyên liệu nông nghiệp, sản xuất 
công nghiệp - nhất là công nghiệp nặng, nông dân mới có thể. 
phục hồi và phát triên. 

Chính sách kinh tế mới của Lênin rất coi trọng thương 
nghiệp. Trong bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản, với sư tồn tại 
của nền kinh tế có nhiều thành phần thì thương nghiệp là mối 
liên hệ kinh tế cần thiết khách quan có thể thực hiện được giữa 
hàng chục triệu tiểu nông và nền công nghiệp lớn, giưa thả h 
thị và nông thôn. Chủ nghĩa tư bản đã có một sự phát triển nhất 
định trong nông nghiệp, công nghiệp cũng như thương ng lệt % 
kể cả sự xuất hiện một tầng lớp tư sản mới. Nhưng sự phát triểi ® 
tư ban chủ nghĩa ấy là có 'chừng mực", vì Nhà nước vô san \ 
năm giữ những vị trí then chốt cua nền kinh tế quốc dân h 
công nghiệp nặng, ngân hàng, ngoại thương...). Tới giữa nhưnổ 
năm 1920, thành phần tư bản tư nhân chiếm khoảng 20% các € 
sở công nghiệp, sản xuất ra khoảng 5% sản phẩm công ;hí ¿ 
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của cả nước. Trong thương, nghiệp bàn lẻ, thành phân tư nhân 
kiểm soát 53% sự lưu thông, hàng, hoà. 

Với những biện pháp của Chính sách kinh tế mới, Lênin đã 
chị ra sự cần thiêt phai thay đôi về căn bản các nhận thức, quan 
niêm trước đây về chủ nghĩa xã hội. Đó là sự chuyển hướng 
chiến lược, chuyển từ quá độ trực tiếp sang quá độ gián tiếp, từ 
từ, từng bước một, kiên quyết tìm tòi những bước đi thích hợp, 
vừa tâm đi tới chủ nghĩa xã hội. Lênin đòi hói phái áp dụng 
những biện pháp cần thiết: thoa hiệp với nông dân, tự do buôn 
bán, mở rộng thị trường, sử dụng hàng hoá - tiền tệ... vì lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội. Phát triên sức sản xuất, chuyển từ ảo 
tưởng "kế hoạch tập trung, phân phối trực tiếp băng hiện vật" 
sang thực thi kinh tế hàng hoá - thị trường, phát triển dân chú 
và củng cố vai trò chính trị của Đăng, đó là những nội dung căn 
bản của Chính sách kinh tế mới. 

Từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế 
mới là một bước ngoặt đòi hói những người Bolshevik phải 
nhanh chóng định ra hướng đi trong hoàn cảnh mới, phải có 
những quan niệm mới, những phương pháp công tác mới cho 
thích hợp với tình hình mới. Lênin đòi hỏi các tổ chức Đảng 
Bolshevik - với tư cách là một đẳng nắm chính quyền, phải đặc 
biệt chú ý đến các vấn đề kinh tế, phát triển sản xuất và thương 
nghiệp, kêu gọi những người cộng sản học cách quản lý, kể cả 
buôn bán. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng là con 
đường đúng đắn để đi tới chủ nghĩa xã hội. Với lòng, tin tưởng 
mạnh mẽ, có căn cứ khoa học, ngay từ năm 1922, Lênin đã 
khẳng định: "Từ nước Nga của Chính sách kinh tế mới sẽ nảy 
sinh nước Nga xã hội chủ nghĩa"'. 





1. V.1. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.45, tr. 358. 
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Chính sách kinh tế mới có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, dó |a môi 
chính sách đặc trưng cho toàn bộ thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa hủ 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Công lao to lớn và đóng góp xuất sặc .. 
của Lênin vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học |a _` 
ở chỗ: lần đầu tiên, Lênin đã chỉ ra và xác định nội dung kinh tấ 
của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã họi, - 
Chính sách kinh tế mới của Lênin đã tính đến mọi đặc điểm của . 
nên kinh tế nñ/ều thành phần trong công, cuộc cải tạo và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội X của Đảng Bolshevik Nga đã đặc biệt chú ý tới vấn ˆ 
đề thống nhất Đảng, coi đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định 
nhất để nhân đân Xôviết vượt qua những khó khăn hiện tại, 
thực hiện thắng lợi Chính sách kinh tế mới và cúng cố Nhà. 
nước vô sản. Đại hội đã thông qua nghị quyết đặc biệt "Về sự. 
thống nhất Đảng" do Lênin đề nghị. Nghị quyết nghiêm khắc 
lên án tất cả các nhóm đối lập, cấm mọi hoạt động và tổ chức bè 
phái - coi đó là nguyên tắc không thể lay chuyến được trong 
sinh hoạt và xây dựng Đảng. Môi đảng viên phai chấp hà 
đúng đắn và nhanh chóng mọi nghị quyết của Đảng. 

Đại hội còn thông qua nhiều nghị quyết quan trọng kháế 
nhằm báo đảm thực hiện thắng lợi Chính sách kinh tế mới và 
đưa đất nước phát triển theo con đường của chú nghĩa xã hội. 


3. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviễt 
Lênin từ trần 

Tới năm 1922, trên lãnh thổ nước Nga trước đây đã tỏn tật 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa: Nga, Ukraina, Bel ' 
Azerbaijan, Armenia và Gruzia. Đặc điểm nổi bật giữa các "# 
cộng hòa này là sự phát triển không đồng đều về kinh tế, ' 
hoá và chính trị. Lúc này, những vùng công nghiệp như 


- ,4$MX 
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đảo nhỏ trong đại dương, nông nghiệp to lớn. Các nước công 
hòa vùng Trung, À, Băc Kavkaz, Sibir... còn trong tình trạng hết 
sức lạc hậu về kinh tế và văn hoá, thậm chí có nơi còn tôn tại 
những tàn tích của quan hệ phong kiến - gia trưởng. Thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười đã mang lại sư bình đẳng về chính 
trị giữa các nước Cộng hòa Xôviết. Nhưng sự bình đắng ấy chi 
thật sự vưng chắc khi dựa trên cơ sở bình đẳng về kinh tế và 
văn hoá - tức là với sự phát triển không ngừng về kinh tế và 
văn hoá của các dân tộc. 

Trong thời kỳ nội chiến và can thiệp vũ trang, trước nguy cơ 
đe dọa của bọn bạch vệ phản động và đế quốc quốc tế, các nước 
Cộng hòa Xôviết đã liên minh chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm 
đánh bại kẻ thù chung. Các nước đã ký những hiệp ước liên 
minh đặt dưới sự lãnh đạo của nước Nga Xôviết như thống 
nhất lực lượng vũ trang, công nghiệp, tài chính, liên lạc, giao 
thông và những hoạt động ngoại giao. Sự liên minh ấy đã trở 
thành nguồn sức mạnh cho các dân tộc giành chiến thắng trong 
cuộc chiến đấu chống giặc ngoài, thù trong. 

Nhưng bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng, với nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và ø1ữ vưng nền quốc phòng an 
ninh, các nước cộng hòa Xôviết càng phải thống nhất, đoàn kết 
chặt chẽ hơn nữa, nhất là về kinh tế và chính trị với một Liên 
bang duy nhất về mặt Nhà nước. Hệ thống hiệp ước liên minh 
giữa các nước cộng hòa trước đây đã không đủ bảo đảm sự 
thống nhất về kinh tế cần thiết (như việc phân công lao động 
Ø1ưa các vùng, sứ dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên 
dự trữ). Việc đập tan cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài 
% chưa phải đã xoá bỏ hoàn toàn những nguy cơ xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc và mưu đồ phục hồi chủ nghĩa tư bản 
của bọn phản cách mạng trong nước. Sự thống nhất các lực 











412 NUÚU NA TỪ NGUYÊN THÙY pƒy HIỂN nụ 
































lượng vũ trang cũng như các phương tiện quốc phòng là Ỉ 
đòi hỏi cần thiết đối với công cuộc phòng thú và bảo vệ - 
chắc Tổ quốc xã hội chú nghĩa Xôviết. } 

Tiên đề cân thiết, cơ sở vững chắc cho sự thống nhất về q 
nhà nước của các nước cộng hòa lâ thắng lợi của cách mạ ' 
hội chủ nghĩa, việc thành lập Chính quyền Xôviết cũng như| 
ích chung của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Lênin đặc biệt coi trọng việc xác lẬpP những mối quan 
đúng đắn giữa các dân tộc trên đất nước Xôviết; không tá 
thành chủ trương thống nhất các nước cộng hòa Xôviết đã 
hình thức những nước cộng hòa tự trị - các nước này gia thị 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết Nga. Lênin đ đ 
trương thành lập Liên bang Cộng hoa xa hội chú nghĩa XôW 
trên cơ sở hợp nhất tự nguyện cúa các nước cộng hòa Xôvi 
bình đắng và tự chủ. Và nhấn mạnh phải đề phòng chế đột ú 
trung quá mức, phải cúng cố chú quyền của mỗi nước cội 
hòa. Sư bình đắng hoàn toàn, sự tôn trọng lân nhau, tinh t ì 
hữu nghị chân thành, hợp tác anh em và g1úp đỡ lân nhau ° 
là nên tảng của mối quan hệ giữa các dân tộc. _ 

Chiêu ngày 30-12-1922 tại Moskva, Đại hội lần thứ 
Xôviết toàn Liên bang được tiến hành gồm 2.215 đại biểu Ct 
nước Cộng hòa Liên bang Xôviết: Nga, Ukraina, Belorussiể 
Ngoại Kavkaz”. Đại hội đã nhất trí thông qua bản Tuyên 
thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (gọi Ê 
Liên Xô) và bản Hiệp ước Liên bang. Đại hội đã bầu ra cơ 8 
lập pháp tối cao - Ban Chấp hành Trung ương Liên Xô ạ 





1. Nay là Belarus. 
2. Cộng hòa Liên bang Xôviết Ngoại Kavkaz ra đời tháng 12192 2 
nước: Azerbaijan, Armenia và Gruzia. _ 
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là Xôviết tối cao Liên Xô) do M.I. Kalinin làm Chu tịch và bầu 
VỊ. Lênin làm Chủ tịch Hội đồng Ủy viên nhân dân Liên Xô. 

Sự ra đời của Liên bang Xôviết là một sự kiện quan trọng. 
Sức mạnh của Nhà nước Xôviết được củng cố và tăng cường. 
Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ 
nghĩa LênIn, của tình hữu nghị anh em của các dân tộc trong 
quốc gia công nông đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong 
lịch sử, loài người tiến bộ đã được chứng kiến một biện pháp 
giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, thủ tiêu mọi bất bình 
đắng dân tộc và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các 
đân tộc. 

Tháng 1-1924, bản Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết được thông qua, đánh dấu sự kết 
thúc quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Xôviết. 

Việc thành lập Liên bang Xôviết là thành tựu vĩ đại cuối 
cùng được thực hiện dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lênin. Từ 
mùa thu năm 1922, Lênin bị ốm nặng. Sang đầu năm 1923, khi 
thấy sức khoẻ được phục hồi tốt hơn, Lênin đã đọc cho ghi lại 
những bài viết cuối cùng của mình: Những trang nhật ký, Bàn 
về chế độ hợp tác xã, Chúng ta phải cai tổ Bộ Dân uy thanh tra 
công nông như thế nào”, Tha ff mà tốt... Với những bài viết này, 
Lênin đã hoàn thành việc vạch ra kế hoạch xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô và chỉ ra con đường, để thực hiện kế hoạch đó. 

Cũng trong những bài viết đó, Lênin còn nhấn mạnh sự cần 
thiết phải tăng số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, nhất là đưa vào đó những người từ thành phần công 
nhân, coi đó như một trong những biện pháp loại bỏ được nguy 
cơ chia rẽ gây nên do sự bất đông ý kiến giữa một bộ phận nhỏ 
các nhà lãnh đạo Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo tập thể của 
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Trung ương Đảng. Lênin còn thắng thắn chỉ ra nhữn % tính các 
cần hết sức lưu ý ở một số nhà lãnh đạo chủ chốt trong Đảng... 


h 


Đó là di chúc chính trị cúa Lênin đối với toàn Đang và toàn 
dân Xôviết. Nhưng những bức thư về những vấn đẻ nội bộ 
Đảng lúc bấy giờ không được công bố, phải tới sau năm 1956 
chúng mới được công bố rộng rãi. 

Tháng 3-1923, Lênin lại bị ốm nặng và từ trân lúc 18 giờ 5ˆ 
phút ngày 21-1-1924. Cả đất nước Xôviết và nhân loại tiến bộ - 
xúc động, đau thương. Lênin qua đời là một tổn thất vó cùng 
nặng nề đối với toàn Đáng Bolshevik và nhân dân Liên Xô, đối ị 
VỚI giai cấp công nhân quốc tế, các dân tộc bị áp bức và nhân - 
dân lao động trên thế giới. 


4. Những thành tựu chủ yếu của công cuộc khôi phục nền. 
kinh tế quốc dân 

Tới năm 1925, chỉ trong vòng 4 năm, nhân dân Xôviết đã 
hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ chủ yếu cúa thời kỳ khôi 
phục kinh tế. Đó là một thành tích to lớn của nhân dân Xôviết 
trong lao động xây dựng. 

Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tích. Diện tích 
gIeo trồng và sản lượng thu hoạch lúa mì năm 1926 đã vượi 
thời kỳ trước chiến tranh. Tổng sản lượng nông ng VI lạ 
1185 so với năm 1913. Nhờ đó, ngay từ năm 1925, đàn gia SI 
bỏ, lợn, cừu và dê đã vượt thời kỳ trước chiến tranh, nhưf 
trong nông S2 2 lại xuất hiện TH nguy cơ mới. Mặc đ 
tăng về tổng sản lượng, nhưng tỉ lệ nông phẩm hàng hoá Ì 
giảm sút và tình trạng phân hoá giai cấp ở nông thôn ngà rAI 
trở nên øay gắt. _ 

Việc khôi phục sản xuất công nghiệp có chậm hơn. 2Ø. 
thời kỳ trước chiến tranh, năm 1925 sản lượng công gh 
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đạt 73%, riêng công nghiệp nặng đạt tới 80%. Kế hoạch điện 
khí hoá đất nước do Lênin để ra từ năm 1920 đã được thực 
hiện thắng lợi, khoang 10 nhà máy điện đã và đang đườu xây 
dựng. Phai tới qhŸngg năm 1926 - 1927, sản lượng công nghiệp 
nhìn chung mới băng năm 1913. Các ngành công nghiệp chế 
tạo máy móc và luyện kim, công nghiệp nhẹ và thực phẩm đã 
vượt thời kỳ trước chiến tranh, nhưng công nghiệp dâu mó 
và khai thác than đá mới đạt xấp xỉ năm 1913, sản lượng 
gang chỉ bằng 52,5%. Sản xuất điện lực tăng khoảng 2 lân so 
với năm 1913. 

Tới cuối thời kỳ khôi phục kinh tế, thành phân kinh tế xã 
hội chú nghĩa đã chiếm 76,1% trong tống sản lượng công 
nghiệp, còn thành phần kinh tế tư bản tư nhân chiếm 23,9%. 
Lưu thông hàng hoá giữa thành thị và nông thôn đã tăng lên 
khá nhiều. Tới những năm 1921 - 1925, chu chuyển nội thương 
bằng 70% so với thời kỳ trước chiến tranh. Những năm 1924 - 
1925, thành phần nhà nước và hợp tác xã chiếm 87,9% trong 
thương nghiệp bán buôn. 

Với những thắng lợi của công cuộc khói phục nền kinh tế, 
chất và văn hoá của công nhân và nông dân đã 


đời sống vật 
trong một số 


được cải thiên. Tiền lương của công nhân tăng lên, 
ngành công nghiệp như thực phẩm, hoá chất và dệt đã cao hơn 
mức năm 1913. Điều kiện làm việc vâ điểu kiện sinh hoạt của 
công nhân, viên chức ngây cảng được nâng cao. Kỷ luật lao 
động, chế độ làm việc 8 giờ/ngây được thực hiện nghiêm túc. 
Những khoản chỉ phí cho VIỆC bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khoẻ 
và xây dựng nhà ở đều tăng lên. 

Những thành tựu to lớn của công CuỘc 
tế quốc dân đã khắng định sự đúng đắn của Chính sách kin 


khôi phục nền kinh 
h tế 
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mới của Lênin, là biểu hiện sự sáng, tạo và lao động an, dũng 

phi thường của giai cấp công nhân và nông dân nước, Nạ; | 
Xôviêt. 

Trong những năm khôi phục kinh tê, giữa các nước Cộng 
hòa đã có sự giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, thay cho những chị 
viện về quân sự trong thời kỳ nội chiến. Nhưng giúp đờ to lớn 
ấy là từ các nước cộng hòa phát triển hơn, trước hết là từ Cộng ˆ 
hòa Liên bang Nøa. Nhiều nước cộng hòa như Belarus, nhất là 
Ngoại Kavkaz và Trung Á, đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của 
Liên bang Nga. Năm 1921, tại Moskva đã thành lập ủy ban giúp 
đỡ nước Cộng hòa Xôviết Armenia. Một khối lượng lớn về. 
lương thực, vải vóc, thuốc men và các thiết bị công nghiệp từ 
Nga đã được gửi tới Armenia. Năm 1922, theo số liệu chưa đây: 
đủ, Liên bang Nga đã giúp Armenia 1,5 triệu rup vàng (không 
kể số tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước liên bang là 116. 000 
rup vàng) để nước này mua các súc vật có sức kéo, máy kéo về 
các công cụ sản xuất từ nước ngoài. 
Liên bang Nga còn chi viện cho nhiều nước cộng hòa khác 
như Gruzia, Azerbaijan, Kazakstan... 
Trong thời kỳ này, Liên bang Nga chiếm ty trọng hàng đầu 
trong nền công nghiệp của Liên bang Xôviết. Vào những Hữ I 
1926 - 1927, Liên bang Nga chiếm 72,5% số công nhân, 73,61 
lưu thông tiền tệ và 68,1% vốn cơ bản và tài sản trong, các " 
máy - xí nghiệp công nghiệp của toàn Liên bang. | 
Nền sản xuất nông nghiệp của Liên bang Nga đã đ : 
khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Năm 1926, diện tích 8Í 
trồng đạt 95,2% so với thời kỳ trước chiến tranh, đồng hời' ú 
có những thay đổi đáng kể về diện tích một số loại cây t* › 


Tỉ trọng cây công nghiệp của Liên bang Nga tron toà 
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giá trì san phâm nông nghiệp từ 9,2% (năm 1913) tăng lên 
12,8% (năm 1925). 

Trong nhưng năm 1925 - 1926, nhờ những biện pháp tích 
cực của Nhà nước Xôviết, việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp 
ở các vùng khô hạn và vùng trung tâm đất đen của nước Nøa 
đã thu được những kết qua khả quan. 


ll- CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Sự lựa chọn có ý nghĩa quyết định 

Tới năm 1926, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi 
công cuộc khôi phục nền kinh tế quốc dân, sản xuất đã đạt bằng 
mức năm 1913. Tuy đã đạt được những thành tựu như thế, 
nhưng nước Nga vân là một nước nông nghiệp, lạc hậu nghiêm 
trọng so với các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất. Sản xuất 
công nghiệp còn yếu, trình độ kỹ thuật trong toàn bộ nền kinh tế 
còn thấp, sản xuất hàng hoá nhỏ của nông dân còn chiếm ưu thế. 
Khoảng 2l tống sản phẩm quốc dân là do nông nghiệp cung 
cấp. Trong công nghiệp, ưu thế lại thuộc về công nghiệp nhẹ sản 
xuất hàng tiêu dùng, chiếm tới 63% sản lượng của ngành công 
nghiệp. Hàng loạt ngành công nghiệp nặng quan trọng hầu như 
còn vắng bóng. Rõ ràng là chủ nghĩa xã hội không thể thắng lợi 
với một cơ sở kinh tế lạc hậu, mà nhất thiết phải có một nền tảng 
kinh tế tiên tiến phù hợp. Như Lênin đã từng chỉ rõ: "Cơ SỞ Vật 
chất duy nhất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể là nền đại công 


¡2 


nghiệp cơ khí có khá năng cải tạo cả nông nghiệp “. 





1. Xem /ƒch sử Liên Xó, Nxb. Khoa học, Moskva, 1967, t. VIH, tr. 326, bản 
tiếng Nga. 
2. V.L Lênin: 7oân tập, Sđd, t.44, tr. ]. 
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Công nghiệp hoá xã hôi chủ nghĩa là chiếc chìa khoá để d4 
tao toàn bộ nền kinh tế của đất nước, mà nhiệm vụ trọng 
xây đựng và phát triên nền công nghiệp nặng. 

Nhưng cũng chính vào lúc này - cuối năm 1925, lại xuấi 
hiên một tình hình khó khăn trong việc thu mua lúa mì. Nông. 
đân không muốn bán lúa mì ra thị trường, vì số tiền thu được - 
không thể mua được các hàng hoá công nghiệp cân thiết, Lúc 
này tất cả các nguồn vật tư và tài nguyên của đất nước đều dồn: 
vào việc xây dựng các công trình công nghiệp khống lồ, hậu 
như không có các nhà máy, xí nghiệp sản xuất các hàng hoá 
thiệt yêu. Hậu quả là vào cuối năm 1927, đầu năm 1928, các khối 
dư trữ của Nhà nước thu mua lúa mì từ nông dân đã trống trơn, 
Nạn đói bắt đầu đe dọa ca thành thị và nông thôn. 

Do sự xuất hiện trở lại các "đội thụ mua lúa mì" mang tính 
cưỡng chế như hồi xông sản thời chiến", ở nông thôn đã xây ra. 
những lộn xôn, kể cả việc giết hại cán bộ, đẳng viên của Chí 
quyền Xôviết. Từ cuối năm 1929, nguy cơ của một cuộc khúng 
hoang ngày càng rõ rệt. 

Tình hình đó đòi hỏi Đáng Bolshevik phải có những quyến 
định quan VÀNG nhằm khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, trong 
ban lãnh đạo của Đảng đã có những bất đồng sâu sắc. Một nhố ' 
các ủy viên Bộ Chính trị như N. Bukharm, Â. Rykov và 
M. Tomski cho rằng cần thiết phải duy trì cơ chế thị trường giữa : 
thành thị và nông thôn và phải tiếp tục hoạt động trên cơ SỞ đó. 
Họ chú trương ủng hộ các cơ sở kinh tế của nông dân cá thể V 
cần cung cấp vật tư cho các cơ sở này, tăng thuế đối với các nônỗ 
dân thuộc "tâng lớp trên"; bình thường hoá, sau đó điều tiết f | 
trường bằng những phương thức mềm dẻo, phù hợp với từ h 
hình giá cả thu mua; tích cực phát triển công nghiệp nhẹ. Chỉ KH 
nào nên kinh tế Cung trở nên lành mạnh - mà điều chủ vế 
được bảo đảm bằng sản xuất nông nghiệp phát triển, thì khi để 
mới đặt vấn đề về đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá đất nước. 


lÑ) I1 là : 
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[. Stalin giư một lập trường khác hăn về nguyên tắc, ng 
nhìn nhận cuộc khung hoang kinh tê qua lăng kính: điều ưu 
tiên quan trọng nhât trong chính sách kinh tế của Đảng là đẩy 
nhanh công nghiệp hoä, tức là mơ con đường phat triên nhưng 
tổ hợp công nghiệp - quốc phòng, hiện đại, trang, bị lại kỷ thuật 
cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nếu như coi đó là mục tiêu 
có ý nghĩa chiến lược thì không thể dưa trên cơ sơ của Chính 
sách kinh tế mới. Cần phải kiên trì trong việc thay thế cơ chế thị 
trường bằng một cơ chế khác - cơ chế hành chính - phân phối 
trong các quan hệ kinh tế. Như thế, cần phải bắt đầu tháo dở từ 
nông thôn để chuyên sang một mô hình phát triển khác. 

Đa số đảng viên Đảng Bolshevik ủng hộ đường, lối của 
L Stalin với nhận thức cần tiến hành nhanh chóng, công cuộc 
công nghiệp hoá đất nước theo phương hướng chính là xây 
dựng các cơ sơ công nghiệp nặng. 

Hiện nay, một bộ phận các nhà sư học Nga chia sẻ quan 
điểm của I. Stalin và những người ủng hộ ông. Theo họ, 
mô hình Bukharin là rất khó thực hiện, bởi các nguồn tài 
nguyên và vật tư trong nước là không thê đủ cho sự phát 
triển cân đối giữa các lĩnh vực cua nền kinh tế quốc dân 
trong khuôn khổ kinh tế thị trường. Một số khác lại bảo vệ 
phương án của Bukharin. Nhưng dù thế nào, kết luận 
chung của các nhà khoa học là: một hiện thực không thê 
tranh cãi được là "phương án của Bukharin không thể đây 
nhanh được sự phát triển của công nghiệp nặng, không thê 
đưa Liên bang Xôviết đứng vào hàng ngũ các cường quốc 


công nghiệp mạnh trong một thời gian ngăn". 


ma —— 


1 SbMgtoyi Lịch sử T Ổ quốc, Đại học Tổng hợp Lomonosov, Moskva, 
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Tình hình càng trở nên phức tạp khi trong Đang Bolshe 
lại diễn ra một cuộc đấu tranh mới hết sức gay gắt với sự „ % 
hiên của nhóm "Đối lập mới" do lrotskl, Zinoviey, kien) 
cầm đầu xoay quanh vấn đề về khá năng xây dựng thắng [di 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Thực chất là họ phú nhận nguyên lý 
của Lênin về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trẹ 
một nước. Họ chống lại đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
công cuộc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa của Lênin và Dug 
Bolshevik, nhất là từ sau khi Lênin qua đời. 

Hội nghị lần thứ 14 của Đảng Bolshevik họp vào tháng 4 
1925 bác bỏ lập trường của nhóm "Đối lập mới". Nghị quyết của 
Hội nghị khắng định: Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là khả. 
năng tuyệt đối trong một nước. Hội nghị đã chỉ ra những nhân. 
tố bảo đảm thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, đó là sự 
tồn tại và lớn mạnh không ngừng cúa Chính quyền Xôviết đã. 
nắm trong tay những vị trí kinh tế then chốt; sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản và sự cúng cố không ngừng của khối liên minh 


Ề. 
¬ 
TÍ 
+ 


công nông. 

2. Đại hội XIV và đường lối công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa 

Tháng 12-1925, Đảng Bolshevik tiến hành Đại hội lần thứ XỈY: 
Dại hội tiến hành khi đất nước đang ở vào bước ngoặt TỔ Ƒ 
trọng - kết thúc thời kỳ khôi phục kinh tế và chuyển sang § 
đoạn mới, giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. N 

Nội dung quan trọng nhất trong chương trình làm việc 4 
Dại hội là dựa trên kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội SỐ 
Lênin, Đại hội đã đề ra đường lối, nhiệm vụ và phương ” 
công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Đại hội vạch ẳ 
rằng việc xây dựng kinh tế cần phải được phát triển Ì 
phương châm biến nước nhà từ một nước nhập khâu máy ° 
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và thiết bị thành một nước san xuất máy móc và thiết bị, một 
nước công nghiệp được trang, bị kỹ thuật hiện đại. Liên Xô cân 
phải trở thành một đơn vị kinh tế độc lập, không phụ thuộc vào 
tinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Trong Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Stalin nói: 
"Biến nước ta từ một nước nông nghiệp thành một nước công 





nghiệp có thể tự lực sản xuất lấy thiết bị cần thiết, đó là điểm 
căn bản, là cơ sở của đường lối chung của chúng ta... Biến 
nước ta từ một nước nhập khẩu thiết bị thành một nước chế 
tạo được những thiết bị ấy, vì đó là điều bảo đảm chủ yếu cho 
sư độc lập kinh tế của nước ta. Và chính đó là điều bảo đảm 
cho nước ta không biến thành vật phụ thuộc vào các nước tư 
bản chủ ngh†1a"". 

Sau này, Stalin nói rõ thêm: "Công nghiệp hoá, trước hết 
phải hiểu là phát triển công nghiệp nặng của nước ta, đặc biệt 
phát triển ngành chế tạo máy móc cúa chính nước mình, cái 
trung tâm thần kinh của toàn bộ nền công nghiệp “. 

Đại hội đã đề ra phương châm là phải công nghiệp hoá với 
tốc độ nhanh chóng để trong thời gian ngắn nhất, Liên Xô phải 
trở thành cường quốc công nghiệp tiên tiến, đuổi kịp và sau đó 
vượt các nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến. Lợi ích của đất nước 
và tình hình quốc tế đòi hỏi bức thiết như vậy. Liên Xô là nước 
xã hội chú nghĩa duy nhất nằm trong vòng vây của thù địch, 
luôn luôn bị đe dọa bởi chủ nghĩa tư bản quốc tế. 

Với nghị quyết quan trọng về đường lối công nghiệp hoá xã 
hội chủ nghĩa, Đại hội XIV đã đi vào lịch sử với tên gọi là 4z 
hội công nghiệp hóa. 

mm—————— 
1.I. Stalin: 7oân tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1966, t.7, tr. 338. 
2. I. Stalin: Toàn tập, Sđd, t8, tr. 131. 
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Đại hội thông qua Điều lệ mới của Đang Và quyết địn 
tên Đăng. Từ Đại hội XIV, Đang Công sản Nga (Bc 


được gọi là Đăng Cộng san Liên Xô (Bolshevik), 
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3. Cuộc đấu tranh để tiến hành công nghiệp hoá“. 


Sau Đại hội XIV, giai cấp công nhân và nhân dân. Liên 
dốc hết sức mình tiên hành công nghiệp hoá đất. F 
khi bặt tay thực hiện thì gặp không ít khó khăn và P ức a 

Trước hêt, Liên Xô là nước đầu tiên trong " 

vạch ra con đường và giải quyết những vấn để v 
thực tiền của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. T 
đất nước lại ở trong tình trạng lạc hậu về kinh Mộ? 
rât rộng lớn về lãnh thổ và hết sức đa dạng, thậm c Am. : 
lệch về trình độ phát triên kinh tế - xã hội ¬ 
Kiện tự nhiên. Khó khăn lại càng gấp bội do ¬. sá 
của chủ nghĩa đế quốc quốc tế, sự chống phá đi Me: 

các thế lực tư san phản động trong nước và Mai fờng ` . 
ngay trong nội bộ Đảng Bolshevik. Liên Xô lại dÐn- 
dựa vào sức mình trong công cuộc xây dựng pho 
kỳ thuật mới. 

Sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ n 
trọng tầm là xây dựng nền công nghiệp ng t 
nhưng nguồn tiền vốn rất lớn và một đội n 
nhần lành nghề, cán bộ kỳ thuật có trình đ /€ 
Đổi với những vấn đề này, Liên Xô không me 
tư ban đã làm và cùng. không thể t \s 
bên ngoài. KH c — 
công nghiệp của mình bằng TH: 
các nước thuộc địa và phụ thụ 


“` 
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nhữn” khoản tiên vay của nước ngoài. Liên Xô đã dựa vào 


nhưn® nguồn hoàn toàn khác. Đó là Nhà nước vô sản do tập 
trung trong tay các ngành kinh tế quốc dân chu yếu, đã tạo nên 
khả năng động viên các nguồn dự trư đồi dào để tiến hành công 
nghiệp hoá xa hội chủ nghĩa; tiền lãi do các ngành quốc doanh 
như công nghiệp, ngoại thương, nội thương, ngân hàng và vận 
tải mang lại; do thực hành tiết kiệm và sự đóng góp tự nguyện 
của nhân dân (như các loại công trái...). VIỆC thủ tiêu những món 
nợ của Nga hoàng trước đây (mà hằng năm tiền lãi phải nộp tới 
300 - 900 triệu rup vàng) cũng như việc xoá bỏ địa tô và tiền 
chuộc lại đất tới 700 triệu rup vàng của nông dân đối với địa 
chủ... đã trở thành một nguồn tích luỹy đáng kể cho công cuộc 
công nghiệp hoá. 

Khi bắt tay vào công cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội, 
những ý kiến của Lênin về một cuộc cách mạng văn hoá cảng 
có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Lênin đã từng nhấn mạnh: không 
thể xây dựng xã hội cộng sản trong một nước thất học và "Ở 
nước ta, cách mạng chính trị và xã hội đã đi trước cuộc đao lộn 
văn hoá, cuộc cách mạng văn hoá mà giờ đây nhất thiết chúng 
ta phải làm... Nhưng cuộc cách mạng văn hoá ấy, đối với chúng 
ta, có những khó khăn không thể tưởng tượng được"'. 

Đảng và Nhà nước Xôviết đã thi hành mọi biện pháp nhằm 
tiến hành từng bước cuộc cách mạng văn hoá đây khó khăn, mà 
trước mắt là nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân, đào tạo 
nhanh chóng một đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật phục vụ 
cho công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Ngay từ mùa thu năm 
1223, "Hội đá đáo nạn mù chữ" - một tổ chức xã hội tự nguyện, 
đã ra đời nhằm thanh toán tình trạng mù chữ trong nhân dân. 


— VI 5v - 


1. V,1. Lênin: 7oân tập, Sđd, t.45, tr.429. 
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Hội do M.I.Kalinin đứng đầu và Lênin, Krupskaia, [. -Unasarsk¿ 


là những hội viên đầu tiên. Hàng trăm ngàn người đã theok 
chữ. Những lớp học của hội còn là nơi giáo đục chính trị, | 
cuồn quân chúng nhân dân tham gia vào hoạt động chính g 
cua đât nước. Tới năm 1926, 76,3% số dân thành thị đa biết ¿ 
biết việt, nhưng tí lệ đó Ở nông thôn mới là 45,2%, Hiệ thố Ẫ 
nhà trường phổ thông được phát triển. lrong năm học 1925 
1926, số học sinh tiểu học và trung học lên tới trên 10 triệu (năn 
1914: 7,8 triệu; 1922 - 1923: 7,3 triệu). Nhà nước Xôviết đã l 
biệt chú ý tới việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề và s 
bộ kỹ thuật với nhiều hình thức học tập khác nhau, nhiều lo; 
trường khác nhau. Hệ thống các trường đại học và cao đẳng 
được chú trọng, nhất là việc nâng cao chất lượng giáo dục l 
tưởng - chính trị, gắn lý thuyết với thực tiễn xã hội và sản xuất, : 
Công cuộc công nghiệp hoá đất nước Xôviết đã diễn 1: 
trong hoàn cảnh đấu tranh giai cấp quyết liệt. Sự chống đối của 
kẻ thù bên ngoài và bên trong đã phản ánh vào nội bộ Đả \Ệ 
Bolshevik. Sau Đại hội XIV, nhóm "Đối lập mới" do Zinoviev và 
Kamenev cầm đầu đã cùng với Trotski thành một khối : 
Đảng, lấy cương lĩnh hành động cúa Trotski làm nền táng ] 
còn lôi kéo, tập hợp tất cá những nhóm chống đối khác nhé 
chống lại đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và công n8 ;hiệ 
hoá xã hội chủ nghĩa. 4 
lrotski và Zinoviev còn đòi được tự do lập các nhóm bói 
nhằm xoá bỏ nghị quyết về sự thống nhất của Đảng do. _ 
nêu lên và được Đại hội X của Đảng Bolshevik thông quâ. . 
Hội nghị lần thứ 15 của Đảng Bolshevik đã lên cắn lu 
những hoạt động bè phái và những quan điểm sai lầm 
Trotskí - Zinoviev, Đảng kiên trì thực hiện đường lối ler 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và công nghiệp hoá đất nước. : 


M.:- 
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Sau hai năm đâu tiên tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa (1926 - 1927), nhân dân Liên Xô đã giành được những 
thắng lợi quan trọng. San xuất công nghiệp gia tăng, chiếm tý 
trong 422% trong nền kinh tế quốc dân. Tốc độ phát triển của 
công nghiệp lên tới 182, một kỷ lục vượt xa các nước tư bản tiên 
tiến nhất. Trong công nghiệp, thành phần kinh tế xã hội chủ 





nghĩa chiếm 86%, thành phần tư nhân giảm xuống còn 14%. 

Nhờ khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tích luỹ trong 
nước, kế cả sự đóng góp của nhân dân, số vốn đầu tư vào công 
nghiệp trong những năm đầu là 1,1 tỉ rup (1926 - 1927), 1,4 tí 
rup (1927 - 1928) và trên 4 tỉ rup (1928 - 1929). 

Thành tựu nổi bật trong thời kỳ đầu công nghiệp hoá là 
nhiều công trình lớn thuộc các ngành công nghiệp nặng như 
than đá, chế tạo máy móc, luyện kim, dầu mỏ và công nghiệp 
nhẹ đã được xây dựng. Kế hoạch điện khí hoá nước Nga 
(GOELRO) do Lênin đề ra đã được triển khai thắng lợi. Nhiều 
nhà máy nhiệt điện lớn đã được hoàn thành hoặc tiếp tục xây 
dựng. Tới năm 1927, sản lượng điện tăng gấp hai lần so với 
năm 1913. 

Nhưng thành tựu đó đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, 
đồng thời tạo nên những tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch 
của Lênin về xây dựng nền tảng kinh tế - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. 


4. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất - phát triển kinh tế quốc dân 


Việc mở rộng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với quy 
mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng cao đòi hói phải nâng cao 
trình độ lãnh đạo và quản lý nền kinh tế quốc dân một cách có 
kế hoạch với những thời hạn dài hơn. 

Trên cơ sở những thành tựu, những kinh nghiệm đã thu 
được, Đại hội lần thứ XV của Đáng Bolshevik (họp vào tháng 
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12-1927) đã thông qua nhưng chi thị về kế hoạch 5 nặr là 
nhất (1928 - 1932) nhằm xây dựng cơ sở kinh tế - kỹ tử P 
chủ nghĩa xã hội. 

Dai hội đã quy định những nhiệm vụ chủ yếu của kế họ 
5 năm đầu tiên là: xây dựng nền tảng kinh tế cho chủ n chữ 
hội trên cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại và cải đâi A 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp; biến Liên Xô từ r xui 
nông nghiệp thành một nước công - nông nghiệp. - 
không lệ thuộc vào các quốc gia tư bản chủ nghĩa, xo 
những nhân tố tư bản chủ nghĩa trong mọi lĩnh vực của 
kinh tế kh dân; naup cao Bờ. Mẹ vật Nế: và văn K 


kinh tế và văn ho) của các vùng dân tộc nhằm thực h 
bước tiến lớn trên con đường khắc phục sự bất bìr 
thực tế của các nước cộng hoà. 

Kế hoạch 5 năm đã quy định nhiệm vụ cơ bắt 
cuộc tập thể hoá nông nghiệp là phải chuyển nền s n vi: 
nông phân tán lên nền sản xuất lớn tập thể hoá, p thế | th 
tuyệt đại bộ phận số nông hộ vào các loại hợp tác xã. - _- 

Trên lĩnh vực văn hoá, Nhà nước cho tiếng n gì 
tiểu học phổ cập, xoá bố nạn mù chữ đối với IS - NO 
tuổi trở xuống, đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các lĩnh vự ˆ của 
kinh tế quốc dân, mở rộng mạng lưới nhà trườn n g , Và 
quan văn hoá. ... 

Đại hội đặc biệt chú ý tới sự phát triển của cá MS 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, điện lực, sản xuât ‡ 
than và dầu mó. Kế hoạch dự định sản xu dã và n _ 
khoảng 4,5 lần, khai thác than đá tăng hơn 2 lần \ và 
đầu mó tăng khoảng 2 lần. -Š 
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Trên cơ SƠ ø1a tăng của sản xuất điện lực, khai thác than đá 
và đầu mó, kê hoạch đề ra là phải đây mạnh các nganh công 
nghiệp luyện kim và chế tạo máy móc với dự kiến tới những 
nằm 1932 - 1933, san lượng gang sẽ đạt 10 triệu tấn, sản phẩm 
công nghiệp cơ khí tăng 3,5 lân (trong đó máy móc nông nghiệp 
tăng 4 lân). 

Số vốn đầu tư dành cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là 64,5 
tử rup (gấp 2,1 lân so với 5 năm trước đó), trong đó 19,1 tỉ rup 
đành cho công nghiệp, 23,2 tỉ rup cho nông nghiệp và 10 tỉ rup 
cho giao thông vận tải. Trên 80% tống số vốn đầu tư dành cho 
công nghiệp nặng; 1.500 nhà máy mới được dự kiến xây dựng. 

Đại hội kêu gọi giai cấp công nhân, nông dân, trí thức tiến 
bộ đấy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi 
những nhiệm vụ nặng nề và những chỉ thị quan trọng của kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất. 

Bằng những cố gắng lao động vượt bậc, những nô lực khắc 
phục khó khăn, gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân 
Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã hoàn thành trước thời 
hạn 9 tháng. Hội nghị liên tịch Ban Chấp hành Trung ương và 
Ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 1-1933) đã họp tống kết 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Hội nghị nhận định: "Liên Xô từ 
một nước nông nghiệp đã trở thành một nước công nghiệp, đã 
củng cố nền độc lập kinh tế của đất nước, bởi Liên Xô đã có khả 
năng cung cấp phân quyết định những thiết bị cần thiết do các 
nhà máy của mình sản xuất". 

Liên Xô đã trở thành một nước công nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Năm 1932, sản phẩm công nghiệp chiếm 70,7% trong 
m—_— 


l. Đấng Cộng sản Liên Xô qua các văn kiện, Moskva, 1954, t. III, tr. 176-177, 
bản tiếng Nga. 
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tÔỐng san phầm của nền kinh tế quốc dân. Hệ thống kín j 
hội chủ nghĩa đã trở thành hệ thống, kinh tế duy ` 
công nghiệp, các thanh phân kinh tế tư bản chú nghĩa. " 
tiêu hoàn toàn. Trong 5 năm, hơn 1.50U nhà máy mới đã á v 
xây dựng với nhiều ngành công nghiệp hiện đại có quy mộ ớn 
Công nghiệp nặng đạt được nhiều thành tựu quan x 
đặc biệt công nghiệp chế tạo máy móc. Lân đâu tiên, các nỈ 
máy Xôviết đã chế tạo được xe hơi, máy bay, xe tăng, máy. cây 
máy gặt đập liên hợp, máy tuyếcbin phát điện, các máy gồ. ới 
đâu máy xe lửa chạy điện và các loại hệ thống máy móc khác 
Đó là nhưng ngành công nghiệp hiện đại mà trước đây c ưó 
chế độ Nga hoàng hâu như không có hoặc rất yếu ớt. 1 
trở thành một trong những nước chủ yếu sản xuất các loại m 
móc công nghiệp. s4 
Công nghiệp nhiên liệu và luyện kim phát triển mạ ìn : 
Trong 5 năm, sản lượng than đá tăng 1,8 lần, gang - 1,9 l¿ n 
thép - 1,4 lần. Sản lượng dầu mỏ khai thác và chế biến đều vì 
kế hoạch. _ 
Kế hoạch điện khí hoá nước Nga (GOELRO) thu nỶ iêu kí 
quả. Sản lượng điện năm 1932 tăng khoảng 7 lần so với ï 
1913. Nhiều nhà máy điện lớn đã được đưa vào sản xuất: 
Sức mạnh quốc phòng của đất nước đã tăng cưẻ \ø TÕ r 
Đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân đưc - : i 
lrong 5 năm, thu nhập quốc dân tăng 85%. Những chỉ ph 
Nhà nước về bảo hiểm xã hội và y tế tăng 4 An mol àm 
công nhân chuyển sang chế độ 7 giờ/ngày. Tiên _ 
nhân, viên chức tăng lên đáng kể, cao hơn sơ vị /Ớ k x= nàn 
kiến. Đời sống của nông dân lao động được cải t í 
Thắng lợi của cuộc cách mạng văn hoá đã 
chuyển biến to lớn và sâu sắc trong đời sai ắt m n Mko: 
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của nhân dân Xôviết. Nan mù chữ đã được thủ tiêu, tuyệt đại 
đa số người lớn đã biết đọc, biết viết. 

Chế độ giáo dục bậc tiểu học được phổ cập. Năm 1932, 98% 
uẻ em trong lứa tuổi từ 8-11 tuổi đã được tới trường. Nhưng 
thành quả về văn hoá, tỉnh thần của đất nước đã đến với quân 
chúng lao động các vùng dân tộc biên khu. 

Việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ kỹ 
thuật đã được giải quyết thắng lợi. Năm 1932, đất nước Xôviết 
có hơn 198.000 chuyên gia có trình độ đại học và hơn 319.000 
người có trình độ trung học làm việc trong các ngành kinh tế 
quốc dân (năm đầu tiên của kế hoạch, các số liệu tương ứng lâ 
90.000 và 56.000 người). 

Đó là những thành tựu to lớn đã đạt được trong việc thực 
hiện kế hoạch 5 năm lân thứ nhất. 

Tuy nhiên, một số nhà sử học Nga hiện nay khóng 
thừa nhận số liệu chính thức về tống kết công nghiệp hoá. 
Họ cho rằng phân lớn những chỉ số quan trọng nhất cúa 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là không hoàn thành. Hơn 
nữa, một vài người còn khăng định là tới cuối nhưng năm 
1930, Liên Xô chưa chuyến được từ một nước nông 
nghiệp thành một nước công nghiệp hoá. Bởi theo họ, 
phần của công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân 
chưa vượt được phần của nông nghiệp. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: vấn đề trên cân được 
tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc. Nhưng cung 
theo họ, một điều rất rõ ràng là trong thời kỳ 1929 - 1957, 
đất nước Xôviết đã có sư tăng trưởng công nghiệp mạnh 
mẽ. Trong thời kỳ nây, khoảng 6.000 nhà máy, xí nghiệp _ 
lớn được xây dựng và đưa vào khai thác, nghĩa là mới 
năm có 600 - 700 nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Tốc độ tăng 
trưởng của công nghiệp nặng cao gấp 2 - 3 lần so với sự 
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phát triển của nước Nga thời kỳ 30 năm trước Chị: 
thế giới thứ nhất. Kết qua là đất nước Xôviết đã, 
một cơ cấu kinh tế và trang bị kỳ thuật về că 
trình độ các quốc gia tư ban tiên tiến. Na T 
lượng tuyệt đối của nền kinh tế công xhpL 
đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ. 


Trong công cuộc công nghiệp hoá xã hội chu nghĩa Xề: 
nên công nghiệp Liên bang Nga đã giữ vai trò chủ đạo, đà 
trong công nghiệp cơ khí. Năm 1932, các nhà máy cơ khí củ 
đã sản xuất tới 4/5 khối lượng máy móc, thiết bị dùng tro ng 
Công nghiệp sản xuất xe hơi và nhiều ngành công ngỲ lệp 
của Liên bang Nga đã đạt được nhưng thành tích to lớn. q 

Liên bang Nga còn đặc biệt quan tâm và tích cực gì ] 
các nước cộng hòa tự trị thuộc Liên bang Nga như Baskir, Tatai 
Buryat - Mông Cổ... Nhiều công trình có quy mô toàn Liên 2ang 
Xôviêt đã được xây dựng tại các nước cộng hòa tự trị này (như 
Ởở Tatar có tới 20 công trình được xây dựng, trong đó cô thà 
máy chế tạo toa xe, các nhà máy liên hợp cơ khí và cao sư tân 
tạo. Ở Baskir có tới 30 công trình như thuỷ điện, khai thác = 
thăm dò dâu mỏ...). Trong kế hoạch 5 năm lân thứ nhất, ví rốn 
đầu tư vào công nghiệp ở Baskir tăng 7,5 lần, Tatar tăng 52là 
trong khi đó, toàn Liên bang Xôviết tăng 3,9 lân, riêng : li 
bang Nga tăng 4,9 lần. Nhờ đó, trong kế hoạch 5 năm lần ” 
nhất, sản lượng công nghiệp của Cộng hòa tự trị Tatar tã ớ) x 
lần; ở Buryat - Mông Cổ, tỷ trọng công nghiệp trong nền ảnl 
tăng khoảng 3,5 lần so với năm 1923. 

Tuy nhiên, trình độ phát triển cũng như sự chênh lễ _ 
các nước cộng hòa tự trị này so với Liên bang Nga mẹ 
khoảng cách rất lớn, cần có nhiều thời gian để khắc phục. . 
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II: CÔNG CUỘC TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIỆP 





1. Đại hội XV của Đảng Bolshevik và đường lối tập thể 
hoá nông nghiệp 

Vào những năm 1926 - 1928, khi công cuộc công nghiệp hoá 
xã hội chủ nghĩa đang được triển khai mạnh mẽ, các ngành 
công nghiệp đã thu được những thành tích to lớn thì nông 
nghiệp lại ở trong tình trạng gặp nhiều khó khăn và ngây càng 
tỏ ra trì trệ, lạc hậu so với công nghiệp. 

Tới năm 1926, mặc dù những chỉ số cơ bản của sản xuất 
nông nghiệp đã vượt qua trước chiến tranh (điện tích g1eo 
trồng, số lượng đàn gia súc, tổng sản lượng lúa mì...), nhưng 
nhịp điệu tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp đã tỏ ra chậm 
lại, tạo nên nguy cơ đáng lo lắng trước sự phát triển nhanh 
chóng của công nghiệp và sự gia tăng của dân số các thành thị. 
Năm 1926 - 1927, sản lượng lúa mì tăng 4,1%, nhưng năm 122/ - 
1928 lại giam 4,8%. 

Điều đặc biệt lo ngại là sự giảm sút của số lượng lúa mi hàng 
hóa - tức số lúa mì được xuất khói nông thôn. Tới năm 1927, mặc 
dù tổng sản lượng lúa mì đã bằng mức năm 1913, nhưng phân 
lúa mì hàng hoá chỉ mới bằng một nửa (13,3% so với 26% trước 
chiến tranh). Những khó khăn về lương thực đã bắt đầu nay 
sinh. Do sản lượng thu mua lúa mì bị giảm sút, từ năm 1928, 
Chính phủ Xôviết phải tiến hành phân phối lương thực theo 
định lượng. Việc xuất khẩu lúa mì hầu như bị đình chỉ. 

Việc cải tạo nền nông nghiệp càng được thúc đẩy nhanh 
chóng hơn. 

Đầu tháng 12-1927, Đáng Bolshevi 
Đại hội đã xem xét tình hình nông nghiệp và đề ra những nhiệm 
Vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. Lựa theo những chi 


k họp Đại hội lần thứ XV. 
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thị về xây dựng, chủ nghĩa xã hội của Lênin, nhất là kế hoạ ch 
tác hoá, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Về việc tăng cườn ng 
rông tập thê hoá nông nghiệp nhằm chuẩn bị mở Tổng c uỘ 
công của chủ nghĩa xã hội trên khắp các mặt trận. 

Những nội dung chủ yếu của nghị quyết là: 

- Đại hội chỉ rõ sư cần thiết phải tiến hành tập thể hoá O 
bộ nền nông nghiệp và nhấn mạnh: trong giai đoạn hiện ỉ 
nhiệm vụ hợp nhất và cải tạo kinh tế nông dân cá thể nhỏ thị 
tập thể lớn là uệm vụ cơ bản của Đảng ở nông thôn. _ ` 

- Con đường để cải tạo nên kinh tế tiếu nông như êni 
vạch ra: chỉ có thể là con đường hợp (ác hoá. Đó là "con địa 
đơn giản nhất, dễ dàng nhất, dễ tiếp thu nhất đối với nông đãi 

Hình thức hợp tác hoá chủ yếu ở Liên Xô lúc này là ứ 
nông nghiệp với chế độ tập thể hoá những tư liệu sản xuất 
yếu và sức lao động của nông dân. n 

- Đại hội nhận định rằng, Nhà nước Xôviết đã có đẩy 
những điều kiện cần thiết để tiến hành tập thể hoá toàn bộ ff 
nông nghiệp. Nhiệm vụ cơ bản của Đảng ở nông thôn lúc nà 
dựa chắc vào bần nông, liên minh với trung nông, mở Tội 
cuộc tấn công vào kulak nhằm thủ tiêu kulak với tư cách là m 
giai cấp, lôi cuốn nông dân vào con đường xã hội chủ nghĩ : 
tốc độ nhanh nhất. 

- Đại hội nhấn mạnh những nguyên tắc lêninnít tror g1 
thể hoá nông nghiệp là phải dựa trên tinh thân tự nguyện € 
nông dân, có lợi cho nông dân và Nhà nước Xôviết phải hế 
giúp đỡ, tạo những điều kiện ưu đãi về mọi mặt đối với cá 
tác xã của nông dân. k 


1. V.I. Lênin: 7oản ¿âp, Sđd t45, tr, 422. 
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Với những quyết định có ý nghĩa quan trọng và to lớn, 
Đai hội XV đã được ghi vào lịch sử là Đạ/ hội tập thế hoá 


nông ngh!ệP. 
2. Quá trình tiến hành tập thể hoá nông nghiệp 


Công cuộc cải tạo xã hội chú nghĩa Ở nông thôn là một 
trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau Đại hội XV, dựa trên 
những thành tựu to lớn của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, 
Đảng và Nhà nước Xôviết đã tích cực triển khai hàng loạt các 
biện pháp về kinh tế và chính trị nhằm chuẩn bị cho công cuộc 
mở rộng tập thể hoá toàn bộ nền nông nghiệp. Số lượng máy 
kéo và các máy móc nông nghiệp khác được đưa về nông thôn 
ngày càng nhiều với việc thành lập các trạm máy móc và máy 
kéo. Đồng thời, Nhà nước Xôviết đấy mạnh việc thành lập 
những nông trường quốc doanh lớn chuyên trồng lúa mì với 
các loại máy móc nông nghiệp hiện đại, coi đó là một khâu 
quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp và chuẩn 
bị cho cuộc đấu tranh thủ tiêu giai cấp kulak. Tới năm 129, đã 
có 55 nông trường quốc doanh lớn chuyên trồng lúa mì, trong 
đó nông trường "Người khổng lồ" là lớn nhất với 140.000 ha. 
Những nông trường quốc doanh thành lập từ trước được tiếp 
tục cúng cố về tổ chức và sản xuất, được trang bị những máy 
móc, kỹ thuật mới. Những biện pháp đó có ý nghĩa quan trọng 
về nhiều mặt. 

Đồng thời, Đảng và Nhà nước Xôviết đã cử 30.000 đảng 
viên cộng sản và công nhân từ các thành phố và các trung tâm 
công nghiệp về công tác lâu dài ở nông thôn. Việc đó liên quan 
tới cuộc đấu tranh chống cuộc khúng hoảng về thu mua lúa mì 
đo kulak gây ra. Từ Đại hội XV, với đường lối tập thể hoá nông 
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nghiệp của Đảng Bolshevik, cuộc đấu tranh giai cấp Ở 
thôn càng trở nên hết sức quyết liệt. Phú nông, đã sứ dụng m 
thủ đoạn, kể cả dùng vũ khí, để chống lại Chính quyền X 
và phá hoại phong trào nông trang tập thể. Chúng từ ¿ tối 
không chịu bán lúa mi cho Nhà nước theo giá quy định, Đất 
và Nhà nước Xôviết đã thi hành những biện pháp kiên ‹ 
nhất nhằm tăng cường việc thu mua lúa m1. Điều 107 của | 
Hình sự được áp dụng đối với bọn phá hoại vâ đâu cơ lú 
Theo điều luật, các toà án có quyền tịch thu toàn bộ số Ji 
dư thừa mà phú nông không chịu bán cho Nhà nước, ke 
tình trạng khó khăn về lúa mì được khắc phục, 25% lúa m d 
thu đã được phân chia cho bân nông và trung nông n 
Thông qua cuộc đấu tranh chống kulak, quán chúng né 
nøày càng tham gia đông đảo vào phong trào tập thế hoá n 

nghiệp. Tới đầu năm 1929, 40% số hộ nông, dân đã gia nÍ ập 
loại hợp tác xã khác nhau, nhưng lúc này chú yếu còn Ở 
thức thấp là các hội cay chung (tố đối công). 4 , 

Vào mùa thu năm 1929, cùng với cao trào lao ông tr 
công nghiệp, phong trào nông trang tập thế đã có sự K í 
biến mạnh mẽ. Trong 3 tháng cuối năm 1929, 2,4 LÊN ôr 
đã gia nhập các nông trang tập thể, nhiều hơn hai m< 
năm trước đó. 

Trước tình hình đó, ngày 5-1-1930, Ban g 
ương Đảng Bolshevik đã ra Nghị quyết lịch sứ với n 
tốc độ tập thế hóa và những biện pháp của Nhà r ước 8 zÍ 
côn, cuộc xây dựng nông trang tập thế” nhằm hoàn th¿ 
thế hoá toàn bộ nên nông nghiệp và thủ tiêu kulak ' m4 t 
là một giai cấp. _#SÁN 

Căn cứ vào những điều kiện lịch sứ - kinh tế Và 
khác nhau giưa các vùng, nghị quyết chia đất nưé ếc 
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và quy định thời hạn hoàn thành tập thể hoá cho mỗi vung. Như 
vậy, đến hết kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, công cuộc tập thể hoá 
nông nghiệp S€ được hoàn thành về căn bản. 

Nghị quyết khăng định lại hình thức chủ yếu của phong 
trào nông trang tập thế trong thời kỳ này là artel nông nghiệp, 
trong đó chỉ tập thể hoá những tư liệu sản xuất chính và nhấn 
mạnh phải hết sức tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, chỉ thị cho 
các tổ chức Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ phong trào nông trang 
tập thể, kiên quyết chống lại mọi khuynh hướng mệnh lệnh 
hành chính. 

Nghị quyết đề ra chính sách mới đối với kulak là chuyển từ 
chính sách hạn chế sang chính sách thủ tiêu kulak với tư cách là 
một giai cấp trên cơ sơ tập thể hoá toàn bộ. 

Đã từ nhiều năm, cuộc đấu tranh giai cấp giữa chính quyền 
Xôviết với kulak diễn ra hết sức quyết liệt ở nông thôn. Kulak là 
giai cấp bóc lột đông đảo nhất, đông hơn lực lượng đại địa chủ 
và tư sản, nắm trong tay một số lớn ruộng đất và lúa mì hàng 
hoá với khoảng 1 triệu 20 vạn hộ (chiếm 4 - 5% số hộ ở nông 
thôn, với số lượng từ 3,2 đến 15 triệu người). Đến năm 1227, 
kulak còn chiếm khoảng 10 triệu ha đất trồng trọt (trong tống 


số hơn 94 triệu ha) và cung cấp 1/5 số lượng lúa mì hàng hoá 


(khoang 120 triệu pud). 
Trước năm 1929, Đáng và Nhà nước Xôviết thi hành chính 


sách hạn chế đối với kulak bằng các đạo luật về thuê đất và sử 
dụng lao động làm thuê nhằm hạn chế quy mô kinh doanh và 
mức độ bóc lột bằng cách đánh thuế nặng đối với kulak hoặc 
bắt phải bán lúa mì theo giá quy định cho Nhà nước... Nhưng 
chính sách trên đây tuy đã hạn chế nhiều mặt về kinh tế của 
Kulak, nhưng chưa thủ tiêu được về mặt giai cấp. 
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Với bán Nghị quyết ngày 5-1-1290, Dáng, Bolshevik đạ 
chuyến từ chính sách hạn chế sang chính sách thú tiêu kulak 
với tư cách là một giai cấp. Ngày 1-2-1950, Nhà nước Xôviết 
tuyên bố xoá bó đạo luật về thuê đất và sứ dụng lao động làm 
thuê trước đây, tuyên bố tịch thu toán bó ruộng đất và tài sản 





của kulak và trao lại cho các nóng, trang Lập thể. Mặt khác, 
những phản tử kulak ngoan cố nhất đã bị Nhà nước Xóviết tống 
vào các trại tập trung, hoặc bị trục xuất ra khói nơi ở cũ và đưa 
tới những miễn xa vắng ở phía bác và Sibir; được cái tạo bằng 
lao động trên các công trường xây dựng hoặc tham gia lao động 
xã hội công ích. Trong những năm 1990 - 1931, có 240.700 hộ 
phú nóng bị trục xuất khói nơi ở cũ. 

Thắng lợi cúa việc xoá bó kulak như là một giai ¡ cấp càng 
thúc đấy hơn nữa phong trào tập thế hoá ở nông thôn. Trong 
hai tháng đảu năm 1930, phong trào diễn ra sôi nối nhất, mạnh 
mẽ nhất với quy mô "nông dân đã gia nhập nông trang tập thể 
khóng phái từng nhóm riêng lé như trước đây, mà là gia nhập 
từng làng, từng tống, từng khu đến trọn từng quận nữa”". Trong 
hai tháng đó, khoảng 10 triệu nông hộ đã gia nhập các nông 
trang tập thể, vượt mức dự kiến của kế hoạch 5 năm. 



















3. Cuộc đấu tranh khắc phục những sai lệch và hoàn thành 

tập thể hoá nông nghiệp 
Bên cạnh những thành tựu to lớn, phong trào nông tran 
tập thể đã xuất hiện một số khuyết điểm và sai lệch. Ở nhiều 
—_ nơi có hiện tượng vi phạm nguyên tắc tự nguyện, dùng lối 
... cưỡng bức hành chính buộc nông dân vào các nông trang tậP 
- thể, thậm chí còn áp dụng những phương pháp đối với phú 


“. 


ẵ -1. L Stalin: 7oản tập, Sđd, t.12, tr.141. 
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nông để đối xử với trung nông như tịch thu tài sản, tước đoạt cá 
:« bầu cử cúa trung nông; hoặc có nơi đã bó qua hình thức 





artel nông nghiệp chuyển thắng sang hình thức công xã, tập thế 


3 F „ , ` ` . , ? , : r 
hoá cả nhà cửa, gia súc có sừng và gia súc nhó...; hoặc có nơi lại 





` mành lập những nông trang tập thể quá lớn, yếu về tổ chức 
cũng như sản xuất... có một vài tnh đã không theo đúng 
những quy định của Trung ương về nhịp độ và thời gian tập 
thể hoá, nên đề ra khẩu hiệu tập thể hoá "trong một thời hạn 
ngắn nhất"... 

Lợi dụng những hạn chế và sai lệch đó, các thế lực kulak và 
phản động đã ra sức kích động tâm trạng bất bình của một số 
- trung nông, tung tin đồn nhảm, xúi øgiục nông dân ở một số nơi 
hành động trực tiếp chống Chính quyền Xôviết, gây nhiều thiệt 
hại cho phong trào. Một trong những thiệt hại đó là số lượng 
lớn gia súc đã bị giết hại trong thời gian ngắn, nhất là vào tháng 
2 và tháng 3-1930 (riêng số súc vật lớn có sừng bị giảm sút tới 
14.600.000 con). Do những hậu quả đó, nạn đói đã lan tràn ở 
nông thôn và hàng mấy triệu người bị chết đói, kể cả các gia 
đình phú nông. 

Đảng và Nhà nước Xôviết đã kịp thời phát hiện những 
thuyết điểm và sai lệch đó, nhanh chóng đề ra các biện pháp 
khắc phục nhằm đưa phong trào tập thể hoá tiếp tục phát triển 
lành mạnh và đúng đắn. 

Ngày 2-3-1930, các báo đã đăng bài "Choáng váng vì thắng 
của Stalin nhằm vạch ra những thiếu sót, sai lệch và đề ra 
những biện pháp củng cố thắng lợi của phong trào tập thể hoá. 
Ngày 14-3-1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng công bố 
`ghị quyết “@ việc đấu tranh chống những hành động làm sai 
ch đường Jốï của Đảng trong phong trào nông trang tậP thể”. 
_ Pa: quyết đã để ra cho các tổ chức Đảng nhiệm vụ: một mặt 


lợi" 
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phải nhanh chóng chấm dứt những hiện tượng cưỡng bức trong 
phong trào tập thể hoá, nhưng đồng thời phái tiếp tục kiên trị 
thu hút nông dân tham gia nông trang tập thể trên cơ sở tự 
nguyện. Trung ương Đảng đã cử nhiều uý viên Bộ Chính trị về 
các địa phương để xem xét tình hình thực tế và giúp các tố chức 
Đảng chấp hành đúng đắn các nghị quyết của Trung ương, 
Nhưng văn kiện và những bài viết đó đã vạch rõ tính chất của 
những khuyết điểm, nhưng hành động làm sai lệch đường lối 
của Đảng trong phong trào tập thể hoá và chỉ ra nhưng biện 
pháp khắc phục. 

Mua hè năm 1931, tính chung đã có tới 13 triệu nóng hộ 
(52,7%) tham gia các nông trang tập thế, Tới đầu năm 1933, khi 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất được hoàn thành thì công cuộc tập 
thể hoá nông nghiệp đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa 
quyết định. 

Trải qua cuộc đấu tranh, giai cấp kulak - giai cấp bóc lột 
đông đảo nhất, đã bị thủ tiêu. Phong trào tập thể hoá đã hoàn 
“thành về cơ bản ở các vùng trồng lúa mì, các vùng đất đen.. 
thuộc các nước cộng hòa dân tộc như Uzbekistan, Kazakhstan, 
Turmenistan, Kyrgyzstan... 

Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nông thôn bao gồm các 
nông trường quốc doanh và các nông trang tập thể đã được thành 
lẬp trong nền nông nghiệp. Lúc này ở Liên Xô đã có hơn 20 vạn 
nông trang tập thể và gân 5.000 nông trường quốc doanh. Về lúa 
mì hàng hoá, nếu như năm 1929 - 1930, riêng các nông trang tập 
thể mới cung cấp cho Nhà nước khoảng 120 triệu pud, thì năm 

1933 đã tăng lên tới 1 tỉ pud, trong khi đó cũng năm 1929 - 1990, 
—— phân cúa nông dân cá thể bán cho nhà nước từ 780 triệu pud giảm 
`. É _ xuống không đây 130 triệu pud vào năm 1932, 
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Với những thành tích to lớn của sự nghiệp công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, nông 
nghiệp Liên Xô đã được trang bị kỹ thuật hiện đại bằng những 
máy kéo và những máy móc nông nghiệp mới nhất. Trong 
thời gian đầu của kế hoạch 5 năm, Liên Xô có 35.000 máy kéo, 
đến năm cuối của kế hoạch đã có 150.000 máy kéo và 2.446 
máy móc. Máy kéo nông nghiệp được bố trí hợp lý trong các 
vùng của đất nước. 

Liên Xô từ một nước tiểu nông trở thành một nước có nên 
nông nghiệp tập thể, cơ giới hoá và có quy mô lớn trên thế giới. 


IV- THẮNG LỢI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1933 - 1937) 


1. Đại hôi XVII của Đảng Bolshevik và kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai 


Sau khi hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
từ năm 1933, nhân dân Liên Xô bước vào thời kỳ mới: thực hiện 
nhưng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lân thứ hai nhằm hoàn 
_thành công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
_ nghĩa xã hội. 

Nhưng trong những năm này, tình hình thế giới có nhiều 
Diến chuyển theo chiều hướng ngày cảng căng thắng do nguy 
CƠ của chủ nghĩa phátxít và sự đe dọa của một cuộc chiến tranh 
thế giới mới. Mây đen của chiến tranh đã dân dân phủ kín chân 
trời các lục địa. 

Thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1933 
sử cách hết sức khó khăn, nên sản xuất của các nước tư bản 
"hủ nghựa lại kéo đài trong tình trạng tiêu điều, tiếp tục sa sút. 
_.. mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc quốc tế về thị trường 

ụ và "khu vực ảnh hưởng" ngày càng trở nên gay øất. 
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Hê thông Versailles - Washington kế chí l KN Sự hòa hoãn 
tam thời và mỏng manh giữa các nước để quốc đã không thể 
đứng vùng, được nữa. Chiên tranh vi BIỚI Và việc phân Chia lai 
thuộc địa đã trở thành vấn đề hàng, đâu trong chương trình nghị 
sự xâm lược của các tập đoàn phátxít và chú nghĩa đế quốc, 
Chúng ráo riết chuẩn bị và điên cuồng tiến hành chiến tranh xâm 
lược. Từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, ba lò lửa chiến tranh 
của chủ nghĩa phátxít Đức, Italia, Nhật Bản đã xuất hiện ở 
châu Âu và châu Á, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh 
toàn thế giới, rắp tâm tiến công tiêu điệt Nhà nước Xôviết - trỏ 
ngại lớn nhất cho mưu đồ thống trị toàn câu của chúng. 

Trong bối canh của tình hình quốc tế đó, nhân dân Liên Xô 
càng phải dốc sức hơn nữa để cúng cố lực lượng mọi mặt của 
đất nước; săn sàng đập tan mọi cuộc chiến tranh xâm lược của 
phátxít đế quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
thành trì của phong trào cách mạng thế giới. 

Đâu năm 1932, Hội nghị lần thứ 17 Đảng Bolshevik đã đề 
ra nhưng nhiệm vụ và chỉ thị của kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1933 - 1937). Hội nghị xác định nhiệm vụ chính trị cơ bản 
của kế hoạch này là: thủ tiêu hoàn toàn các thành phân kinh 
tế tư bản chú nghĩa, tiêu diệt mọi nguồn gốc sinh ra chế : 
người bóc lột người, xoá bỏ mọi tàn dư của chủ nghĩa tư ban 
trong kinh tế và ở trong ý thức con người, giáo dục nhân J— 
lao động thành những người tích cực và tự giác xây dựng ch 
nghĩa xã hội, 

Nhiệm vụ kinh tế cơ bản của kế hoạch là hoàn thành VỆ 
trang bị lại kỹ thuật cho toàn bộ nên kinh tế quốc dân, X3 


' : ah côn6 
dựng những, cơ sở kỹ thuật hiện đại cho các x27 ốc 
nghiệp, giao thông, Ẫ 


` ? nông nghiệp và củng cố sức mẹ 
phòng của đất nước. 
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Trong lĩnh vực công nghiệp, kế hoạch dự định tăng tổng 
sản lượng công nghiệp lên 2,1 lần với tốc độ phát triển bình 
quân hằng năm là 16,5%. Trên cơ sở được trang bị những thiết 
"bị kỹ thuật mới, đến năm 1937, khoảng 80% sản phẩm công 
nghiệp là do các nhà máy mới được xây dựng hoặc các nhà 
máy được trang bị lại hoàn toàn sản xuất. Khoảng 4.500 nhà 
máy, xí nghiệp, hầm mỏ mới sẽ được xây dựng. Các ngành 
công nghiệp thép đát, nhôm, sản phẩm hoá học, máy cái, xe 
hơi, máy kéo, đầu máy và toa xe lưa... được đặc biệt chú trọng. 
Nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh, kế hoạch cũng đẩy 
mạnh việc xây dựng những xí nghiệp có quy mô lớn ở phần 
-phía đông lãnh thổ như các vùng Ural, Sibir, Viên Đông, 
Kazakhstan và các nước cộng hòa Trung Á. Nhờ đó, lực lượng 
quốc phòng của đất nước không những được tăng cường, mà 
còn thực hiện được sự phân bố hợp lý lực lượng sản xuất trên 
phạm vi cả nước. 

Trong nông nghiệp, kế hoạch đề ra nhiệm vụ hoàn thành 
công cuộc tập thể hoá nông nghiệp, xoá bỏ hoàn toàn mọi phần 
tử tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, thực hiện về căn bản việc cơ 
giới hoá và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông 
nghiệp, củng cố các nông trang tập thể về tổ chức và sản xuất. 
“Trong 5 năm tới, sản lượng nông nghiệp tăng lên 2 lần. 

4 Kế hoạch 5 năm lần thứ hai hết sức coi trọng việc nâng cao 
` sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động; sản xuât 
" on QC tăng 2,3 lần, những chi phí về văn hoá tăng hơn 

cu độ giáo dục phổ cập 7 năm được áp dụng. 
_-_ „ vốn xẻ tư trong kế hoạch 5 manh lần thứ hai .... 
k««. _—~ tỉ rup, tăng 2,6 lần so với kế hoạch 3 nằm lần 
..... ; Vả cũng như trước đây, vốn đầu tư được ưu tiên cho 
'*Bãnh công nghiệp nặng. 
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Như vậy kế hoạch 5 năm lân thứ hai đã đẩy mạnh với môt 
tôc độ cao công cuộc phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của đất nước Xôviết. 

Thang 1-1934, Đăng Bolshevik tiến hành Đại hội lần thứ XVII 
Đại hội đã tổng kết những thắng lợi có ý nghĩa quyết định của chủ 
nghĩa xã hội trong toàn bộ các lĩnh vực kinh tế và văn hoá, xác 
định những nhiệm vụ căn bản của thời kỳ phát triển mới. Đại hội 
đã phê chuẩn nghị quyết về kế hoạch 5 năm lần thứ hai - phát 
triên kinh tế quốc dân, quy định những nhiệm vụ chính trị và 
kinh tế cơ bản do Hội nghị lân thứ 17 đề ra. 


2. Những thành tựu to lớn của chu nghĩa xã hội 


Nhờ sự lao động quên mình của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Liên Xô, tiêu biểu là phong trào thi đua 
Stakhanov, kế hoạch 5 năm lần thứ hai đã được hoàn thành 
trong 4 năm 3 tháng. 

Liên Xô đã trở thành một cường guốc công nghiệp hùng 
mạnh. Tính theo tổng sản lượng công nghiệp, Liên Xô đứng 
hàng đâu ở châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới, đuổi kịp và 
vượt các nước Đức, Anh, Pháp. 

Trong thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lân thứ hai, hơn 
4.500 nhà máy, xí nghiệp mới đã được xây dựng và đưa vào sản 
xuất, trong, đó có nhiều nhà máy khống lồ như nhà máy luyện 
kím Krivoi Rog và Novolipetk, nhà máy chế tạo máy móc hạng 

nặng Ural... Năm 1937, tổng sản lượng công nghiệp tăng 2,2 lần... 
so với năm 1932, riêng công nghiệp nặng tăng 3,4 lần. Trên 80% 
tổng sản lượng công nghiệp là thuộc những nhà máy mới XâY 
dựng hoặc hoàn toàn xây dựng lại trong thời kỳ thực hiện 2 kế 
hoạch 5 năm. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm ty lệ 
77A% trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. 
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Nhiều n8 
hoạch. Năm 1937 so với năm 1932, sản lượng 


lớn, vượt m ức kế Ẳ ` 
gang tăng khoang 2 lân, thép tăng khoảng 3 lân, đồng tăng hơn 
2 lân, nhôm tăng 41 lân, điện lực tăng 168,8%, than tăng 98,8%, 
thép dát tăng 203%, công nghiệp hoá học tăng 202,45... 

Công nghiệp quốc phòng thu được nhiều kết quả, sản xuất 
tăng 2,8 lần, đảm bảo việc trang bị lại cho quân đội và hải quân. 

Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lân thứ hai, các nước cộng 
“hòa dân tộc thu được nhiêu thành tựu to lớn trong công cuộc 
phát triển công nghiệp cũng như khắc phục tình trạng bất bình 
đẳng trên thực tế về kinh tế và văn hoá giữa các dân tộc. Sản 
xuất công nghiệp ở Ukraina tăng 2,2 lần, ở Gruzia tăng 2,1 lân, 
ở Tajikistan tăng 3,7 lần. Chỉ trong vòng hai kế hoạch 5 năm, 
Turmenistan đã trở thành một nước công nghiệp với khoảng 
300 nhà máy lớn được xây dựng. 

San xuất nông nghiệp cũng giành được những thành tích to 
lớn. Công cuộc tập thể hoá nông nghiệp đã được hoàn thành. 
Trong 5 năm, có 3,4 triệu nông hộ gia đình vào các nông trang 
tập thể và 32.000 artel nông nghiệp mới được thành lập. Như 
vậy là các nông trang tập thể đã thu hút tới 95% tống số nông 
4 (18,5 triệu hộ) và trên 99% tổng số diện tích trồng ngũ cốc 
nông dân. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp được 
_ kihg: không ngừng, Năm 1937, đã có trên 500.000 máy 
M Ha máy liên hợp gặt đập và 145.000 xe hơi vận tài. 

_« o VIỆC xé TOẠnN lúa mì ở các nông trang là do -= INAY 

TỘng _ bất đập đán) phiền 3 phiên, trong ngành sản xuât 

lọc HướN: cũng có nhiều chỉ tiêu kê hoạch không hoàn thành 

định tạ “ly phâm nông nghiệp chỉ tăng 1,5 lần (kế hoạch dự 

đàn gia vã k4 hoặc san phòng chăn nuôi mới đạt 62,9%, nhiêu 

đạt _. WK¿ SúC vật lồn có sừng, lợn, cừu, đê cũng không 
| Jng dự kiến. 
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Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ hai, vấn đề cán bộ và 
công nhân kỹ thuật đã được giải quyết về căn bản. Đời Sống Vật 
chất và văn hoá của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Thụ nhập 
quốc dân - một trong nhưng chi số cơ bản của sự tăng trưởng 
phồn vinh xã hội, tăng 2,1 lân. Quỹ tiền lương của công nhận 
viên chức tăng 2,5 lân, thu nhập băng tiền của các nông trang 
tập thể tăng hơn 3 lân. Hàng hoá bán ra tăng hơn 3 lần, nhiều 
mặt hàng thiết yếu được hạ giá, làm gia tăng mức thu nhập của 
nhân dân. 

Trong kế hoạch 5 năm lân thứ hai, tiềm lực công nghiệp của 
Liên bang Nga cũng như Cộng hòa Ukraina vẫn tiếp tục tăng 
trưởng. Vốn đầu tư vào hai nước cộng hòa này đã tăng khoảng 
2 lần so với kế hoạch 5 năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng 
2,2 lân. Ở Liên bang Nøa và Ukraina, nhiều ngành công nghiệp 
nặng mới, nhiều thành phố mới và khu công nghiệp mới đã 
được xây dựng, đồng thời nhiều nhà máy cũ, lạc hậu đã được 
trang bị nhưng máy móc thiết bị mới. Các khu công nghiệp mới 
như ở vùng trung tâm nước Nga, Ural, Ukraina đã trở thành 
nhưng cơ sở làm chỗ dựa cho công cuộc công nghiệp hoá của 
toàn Liên bang. Sản phẩm công nghiệp của các nhà máy : 
Moskva, Leningrad, Sverloyv, ZaporojJe, Kramatorsk cùng than 
đá và kim loại cúa Donbas và Kuzbass đã cung cấp cho các 
nước cộng hòa Xôviết. 

Năm 1932, Liên bang Nga chiếm 72,5% và Cộng hô2 
Ukraina chiếm 18% tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô, 
đặc biệt là các ngành luyện kim và chế tạo máy móc. Liên si 
Nga và Ukraina đã giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế _. 
dân của Liên bang, Xôviết do hai nước này có nhiều ưử n8 
mạnh như khối lượng to lớn của các sản phẩm côn8 nghiệt: ñ 
vốn đầu tư và những kinh nghiệm sản xuất từ nhiều năm 
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đây, đội nu khá đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ 
thuật và công nhân lành nghề. 

Thế là, chỉ trong vong, 20 năm kế tư sau Cách mạng Tháng 
Mười va nhất là trong hai kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hôi, đất nước Xôviết đã có nhưng, biến đối cực kỳ to lớn và 
sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. 

-_—_ Liên Xô tư một nước nông nghiệp đã trở thành cường, quốc 

công nghiệp xã hội chủ nghĩa với một nén công nghiệp hùng 
mạnh dựa trên cơ sở kỹ thuật hiện đại và một nến nóng nghiệp 
tập thể hoá, cơ giới hoá. 

Cùng với những biến đối về kinh tế, trong cơ cấu giai cấp 
của xã hội Xôviết đã có những thay đối to lớn. Tất cá các giai 
cấp bóc lột - bọn tư bản trong công nghiệp, bọn kulak trong 
nông nghiệp, bọn đâu cơ và con buôn trong thương nghiệp đã 
bị xoá bỏ. Đến thời điểm này, trong xã hội Liên Xó hầu như chỉ 
có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tẬp thể và giới trí 
thức, mà những giai cấp nâãy cũng, thay đối vẻ căn bản và đã 
tạo nên cơ sở cho sự thống nhất về chính trị vả tính thần trong 
toàn xã hội. 

Theo thống kê tới năm 1940, dân số Liên Xô có khoảng 190 
triệu người, trong đó công nhân chiếm 34%, nông dân tẬpP thể 
và thợ thú công trong các hợp tác xã - 47”, tâng lớp công, chức 
và trí thức - 16,5 %. Ngoài ra, còn có các hộ nông dân và thợ thú 
công cá thể chiếm 2,6% dân số. 

Những biến đổi căn bắn về kinh tế, chính trị và xã hội đã 
được thể hiện trong Hiến pháp - đạo luật cơ bản của Liên bang, 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết. 

“Ngày 5-12-1936, Đại hội lẫn thứ 7 (bất thường) các xôviêt 
* rụng Xô đã thông qua bắn Hiến pháp mới của Liên bang 
hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết. 











@ —~ NUÙG NGA TỦ NGUYÊN THỦY ĐẾN na v 
——— HM 


Ban men pháp mới t4; <4 g6 M¡ ` pháp lý những 
thành tưu của nhần đân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Bolshevik trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

Bên cạnh cac KhANH tựu to lớn, trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cùng bộc lộ những sai lầm Và 
thiếu sót. Trước hết, đó là sau khi Lênin qua đời, Chính sách 
kinh tế mới với nền kinh tế nhiều thành phần ngày càng bị 
thu hẹp để từ cuối những năm 1920 đã thiết lập một mô hình 
chủ nghĩa xã hội nhà nước tập trung, hành chính và bao cấp, 
về kinh tế chỉ tồn tại thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa với 
hai thành phần sở hữu là nhà nước và tập thể. Mô hình chủ 
nghĩa xã hội nhà nước ây tuy có vai trò và tác dụng trong 
những hoàn cảnh giai đoạn lịch sử nhất định nhưng đã đưa 
tới tình trạng xã hội ngày càng thụ động, trì trệ, làm mất đi 
một cơ chế năng động và dân chủ cần phải có. Với thời gian, 
nhưng khuyết tật và thiếu sót ngày càng tích tụ, trầm trọng 
và đã có những "di căn" ngay từ những năm 1930. Đó là tình 
trạng thiếu dân chủ, thiên về cưỡng chế mệnh lệnh, sự vi 
phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa, nhất là việc truy nã, đàn áp 
hàng loạt những người bất đồng ý kiến... Nhưng tổn thất, 
mất mát không phải là nhỏ. 

Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 nắm 
lần thứ ba (1937 - 1942) phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng ©Ð"6 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn bởi cuộc _ 
tranh xâm lược của phátxít Đức. Những thành tựu t9 lớn a4 
sự nghiệp công nghiệp hoá (trong đó có công nghiệt nẺ 
phòng) đã tạo nên sức mạnh vật chất - kỹ thuật đê VN 
Xôviết đánh bại mọi lực lượng tàn bạo của chủ nghĩa F Z3 
quốc tế. 








phươn 


v- CHÍNH SÁCH ĐỔI NGOẠI CỦA CHÍNH QUYỀN XÔVIẾT 
TRONG NHỮNG NĂM 20 - 30 CỦA THẾ KỶ XX 


1. Thiết lập quan hệ với các quốc gia 


Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng với mục tiêu là khôi 
phục nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề và xây dựng 
thắng lợi chủ nghĩa xã hội, Nhà nước Xôviết chủ trương thiết 
lập một môi trường quốc tế hòa bình ốn định, khôi phục và 
phát triển các quan hệ đối ngoại về mọi mặt với các quốc ø1a, 
trước hết là với các cường quốc và các nước láng giêng. 

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn do các cường quốc đế 
quốc vân chưa từ bỏ chính sách thù địch, địa vị quốc tế của Nhà 
nước Xôviết đã dân dân được củng cố và thu được những 
thành tích quan trọng. Trong những năm 1921 - 1922, Chính 
phủ Xôviết đã ký hiệp ước hữu nghị và thiết lập quan hệ ngoại 
Blao Với các nước lran, Afphanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Na Uy, 
Áo, Thụy Điển và Tiệp Khắc. Nhiều việc làm của Nhà nước 
AÔviết được dư luận quốc tế chú ý. Chính phủ Xôviết tuyên bố 
xoá các khoản nợ trước đây của ba nước láng giêng phía nam là 
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Afghanistan đối với Chính phủ Nga 
hoàng; trao trả lại cho lran các tài sản và xí nghiệp nhượng 
quyền, Iran được quyền có hạm đội ở biển Caspien; giúp đỡ 
ˆĂghanistan về vật chất và văn hoá; ký kết hiệp ước hữu nghị 
sứ Mông Cổ. Chính phủ Xôviết còn ký kết hòa ước với các 
"dỚc Phần Lan, Estonia, Latvia và Litva. 

__ tô, lo đến lúc này, chưa một cường quốc PM NG 
Với Wtóc Xi Mi: TC V02 và sing lập quan 1 ngà BAO 
thức nụ BÀ (.., Đề THONHE S quan hệ ni 0g cin 
của tưng T Nga Xoviết phải trả những món nợ kước đây 

Phú Nga hoàng và Chính phủ tư sản lâm thời, bồi 
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thường những thiệt hại do quốc hưu hoá các sở hữu nước 
ngoài. Tháng 4-1922, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại 
Cenova (Italia) để thảo luận việc giải quyết những vấn đả trên. 
Phái đoàn nước Nga Xôviết tham dự hội nghị với các nhà ngoại 
siao nồi tiếng như: M.Litvinov, L.Krasin, V.Vorovski, do Bó 


trưởng Ngoại giao G.Chicherin dẫn đầu. 





Tại Hội nghị, G.Chicherin tuyên bố về sự tất yếu cần có hòa 
bình lâu dài giữa các nước có các chế độ xã hội khác nhau và Sự 
cân thiết phải giải quyết các vấn đề giữa các quốc øgia. Ông 
khẳng định: Chính phủ Xôviết sẵn sàng thanh toán các khoản 
nợ trước đây của Chính phủ Nga hoàng cũng như của Chính 
phú tư sản lâm thời và bồi thường những thiệt hại liên quan tới 
việc quốc hưu hoá từ sau Cách mạng Tháng Mười, nhưng với 
điều kiện các nước phương Tây phải bồi thường những thiệt hại 
do cuộc can thiệp vũ trang của họ, công nhận Nhà nước Xôviết 
và cho nước Nøa vay tiền. 

Theo tính toán của nước Nga, những khoản nợ trước đây 
của Chính phủ Nga hoàng và Chính phủ tư sản lâm thời 
cùng những thiệt hại do quốc hữu hoá trị giá 18,4 tï rup 
vàng. Còn các nước phương Tây phải bồi thường thiệt hại 
cho nước Nga là 39 tỉ rup vàng. 


Các nước phương Tây đã bác bỏ những đề nghị của ph 
đoàn Nga Xôviết. Cuộc đàm phán không thu được kết quả 
Nhưng trong quá trình diễn ra hội nghị, hai phái đoàn Đức và 
Nga Xôviết đã gặp nhau tại Rapallo (ngoại ô thành phố Genov2) 
Hai bên đã ký được một bản hiệp ước, theo đó hai nước Đức x 
Nga Xôviết đã từ bó mọi yêu sách bồi thường đối với nhau, khổ 
phục lại quan hệ ngoại giao. Như thế, nước Đức là cườn§ quối 
phương ĐẤY đầu tiên công nhận nước Nga Xôviết. Đau đó, ỷ 
thực tế nhiều nước phương Tây khác đã thiết lập quan hệ 
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xước Nga Xôviết bằng việc ký kết các hiệp ước buôn bán như 
| 





Anh, Na Uy, Áo, Italia, Đan Mạch, Tiệp Khắc... 

Từ năm 1924, hàng loạt nước đã chính thức thiết lập quan 
hệ ngoại giao, công nhận Nhà nước Xôviết, tới giữa những năm 
1920 có hơn 20 nước, trong đó có các nước lớn như Anh, Pháp, 
Italia, Nhật Bản, Trung Quốc... Riêng nước Mỹ, phải tới năm 
1033 mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước Xôviết. Để 
bày tỏ ý chí chung sống hòa bình, ngay từ nhưng năm 2Ú - 30 
thế kỷ XX, Chính phủ Xôviết đã nhiều lần đề nghị tiến hành 
giải trừ quân bị toàn điện và cùng nhau cam kết không sử dụng 
chiến tranh như một công cụ của chính sách đối ngoại. 

Cùng với chính sách đối ngoại chung sống hòa bình, Liên Xô 
còn tích cực ủng hộ phong trào cách mạng ở các nước, phong 
trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, chủ 
yếu thông qua những hoạt động của Quốc tế Cộng sản - tổ chức 
quốc tế của các Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân cách 
mạng toàn thế giới. 

2. Đấu tranh vì một nền hòa bình và an ninh tập thể 

Từ đầu những năm 30 thế kỷ XX, tình hình thế giới ngày 
cảng. căng thắng do chính sách hiếu chiến xâm lược của các 
nước phátxít, nhất là từ sau khi nước Nhật Bản quân phiệt nổ 
súng xâm lược Trung Quốc (năm 1931) và Hitler lên cm quyền 
ở Đức (tháng 1-1933). 

Trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới ngày càng đe 
9a các dân tộc, tháng 12-1933, Chính phủ Liên Xô đã đề nghị 
thiết lập một hệ thống an ninh tập thể của tất cá các nước 
"àụ Âu nhằm ngăn chặn kịp thời các hành động chiến tranh 

Thu của các nước phátxít. Để bày tổ và tuyên truyền ý chí 
Š chiến tranh đó bằng một diễn đàn quốc tế quan trọng, 


*9-NNTNT. 
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Liên Xô tuyên bố gia nhập Hội Quốc liên (tháng 9- -1934), Tiếp 
đó, năm 1935, Liên Xô đã ký các hiệp ước với Pháp và Tiệp 
Khắc về việc sẵn sàng chi viện lân nhau trong trường hợp họ bị 
đe dọa hoặc bị tấn công xâm lược. Chính phú Liên Xô đã lên án 
gay gắt cuộc chiến tranh xâm lược của Italia ở Abyssinia (nay là 
Ethiopia), giúp đỡ các lực lượng dân chủ chống phátxít ở lây 
Ban Nha và Trung Quốc. 

Tình hình châu Âu càng trở nên căng thắng VỚI VIỆC nước 
Đức Hitler đã thôn tính nước Áo một cách trắng trợn vào tháng 
3-1938. Các chính phủ Anh, Pháp - những nước theo các hòa 
ước Versailles và Saint Germain có nghĩa vụ "bảo hộ" nước Áo, 
đã làm ngơ và tuyên bố họ "không săn sàng", "không can 

iệp"(!). Lúc bấy giờ, Liên Xô hầu như là quốc gia duy nhất đã 
“2U khắc lên án và kiên quyết phản đối hành động xâm 
lược của Hitler. Ngày 17-3-1938, Chính phủ Liên Xô ra tuyên bố 
chỉ rõ: 

- Do việc xâm chiếm nước Áo, trước hết xuất hiện nguy cơ 
đối với Tiệp Khắc và sau đó do sự xâm lược lan rộng sẽ dân tới 
những xung đột quốc tế mới. 

- Ngày mai có thể sẽ chậm trễ, nhưng hôm nay vân còn có thời 
gian nếu tất cả các nước, nhất là các cường quốc, giư lẬP trưởn§ 
kiên định không Jaï mặ£trong vấn đề cùng cứu vãn hòa bình. 

Lúc bấy giờ, các chính phú Anh, Pháp đã thi hành ` 'chính sách 
hai mặt": bề ngoài tÓ ra chống phátxít, nhưng bên trong chủ yếu 
thực hiện chính sách thoả hiệp nhân nhượng với các nước pháp! 
để chúng hướng mũi nhọn xâm lược vào Liên Xô, chiến tranh % 
bùng nổ, bắt đầu là giữa các nước phátxít và Liên XÔ. 

Hitler và nước Đức phát xít thừa hiểu dã tâm đó và đã 
để khai thác lợi dụng chúng. Đúng như lời cảnh cáo trong P 
Tuyên bố của Chính phủ Liên Xô, chính sách thoả hiệP 


tri 
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nhương đây nguy hại của Anh, Pháp đã đi tới đính cao là sự 
kiện hội nghị Munich vào cuối tháng 9-1938 với sự tham dự 
của những người đứng đâu chính phủ bốn nước Đức, Italia, 
Anh và Pháp. Hội nghị đã thoả thuận: cắt một phần lãnh thổ 
của nước Tiệp Khắc (vùng Sudetes) cho nước Đức phátxít. Đó 
là một bài học đau đớn cho nước Tiệp Khắc bé nhó khí họ "gửi 
trứng cho ác". Nứa năm sau, tháng 3-1939, Hitler ra lệnh cho 
quân đội quốc xã tràn vào xâm chiếm toàn bộ Tiệp Khắc mà 
không hề thông báo trước cho Anh, Pháp. Lúc này, vào những 
năm 1938 - 1959, Hitler đã xác định phương hướng tiến hành 
các cuộc chiến tranh xâm lược. Đó là đánh chiếm Ba Lan, sau 
đó tích luỹ lực lượng, củng cố hậu phương, tiến đánh một số 
nước nhỏ yếu rồi mở cuộc tấn công vào hai cường quốc Pháp 
và Anh. Đối với Liên Xô, Hitler muốn tạo dựng "một kịch bản 
lSapallo mới", biến Liên Xô thành "một đồng minh tạm thời", 
trung lập hoá không để Liên Xô có những hoạt động quân sự 
can thiệp đứng về phe Anh, Pháp. Nhưng cái "kịch bản" ấy đã 
không thu được kết quả (như theo đề xuất của Đức, các cuộc 
đàm phán bí mật Đức - Xô đã bị cắt đứt từ giữa năm 1937), 
Tuy nhiên vào lúc này, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô cũng 
không loại trừ khả năng hòa hoãn với Đức như một giải pháp 
tình thế buộc phải lựa chọn, khi sự liên minh với các nước 
phương Tây ngày càng trở nên hoài nghi, không kết quả'. 

Từ giữa tháng 4-1939, sau khi nước Đức phátxít xâm lược 
Tiệp Khắc, các chính phú Anh, Pháp mới chấp nhận đề nghị 
của Liên Xô - tiến hành cuộc đàm phán giữa ba nước tại 
Moskva để cùng nhau ngăn chặn chủ nghĩa phátxít. Cuộc đàm 
Phần kéo dài tới tháng 8, nhưng không thu được kết quả. Hai 
ằằằẶ—<-- 

1. Xem Giáo trình Lịch sử Tổ quốc, Sđd, tr. 329-330. 











f 


452- NUÚU NA TỪ NGUYÊN THỦY 
ụ ”= — ` HÚT DẾN Riệ ĐẠI 


bên đêu theo đuổi lập trường, cứng, rắn, không nhân nhượn 
nhau và cũng không, che giấu sự thiếu tin cậy lân nhau. C 

C 
chính phủ Ảnh, Pháp vẫn theo đuổi chính sách thoả hiệp nhân 
nhượng VỚI chú nghĩa phátxít và hơn nưa, Anh vẫn tiến hành 
đàm phán bí mật với Đức. 

Từ năm 1938, vùng lãnh thổ phía đông của đất nước Xôyi£: 
lại bị nước Nhật quân phiệt đe dọa. Được sự khuyến khích của 
các nước phương Tây, quân Nhật đã mở cuộc tấn công vào 
vùng hồ Khasan gần Vladivostok. Năm 1939, quân Nhật lại tấn 
công vào vùng sông Khankhingol thuộc lãnh thổ Cộng hòa 
nhân dân Mông Cổ. Quân Nhật đã bị thất bại với những tốn 
thất nặng nề trong cả hai cuộc tấn công. 

Giữa lúc cuộc đàm phán Xô - Anh - Pháp ở Moskva lâm vào 
tình trạng hoàn toàn bế tắc, Chính phủ Đức đã đề nghị Liên Xô 
ký kết một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Trước tình 
hình căng thắng gay gắt có ảnh hưởng tới vận mệnh của đất 
nước, Chính phủ Liên Xô đã chấp nhận đề nghị của Berlin 
Ngày 23-8-1939, hai ngoại trưởng Xô - Đức là Molotov và 
Ribbentrop đã ký tại Moskva bản Hiệp ước không xâm phạm 
Xô - Đức với thời hạn 10 năm. 

Trong những năm gần đây, báo chí nhiều nước đưa E" 
ngoài bản hiệp ước chính thức còn có một nghị định _ 
kèm theo về sự phân chia khu vực ảnh hưởng Ở suớ” 
ø1ưa Liên Xô và Đức. Tuy nhiên, cho tới nay người ° vệ, Í 
chưa tìm thấy bản gốc của văn kiện nghị định 
ngoài một microfilm chụp cùng nhiều văn kiện khác: 
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1. Xem Nguyễn Quốc Hùng: Mzñj định thư bổ sung Xô - Kế” 


Sự thật hay bịa đặt?, tạp chí VKT số 8 - 1991, 
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Với hiệp ước này, nước Đức phátxít tạm thời hòa hoãn với 
Liên Xô, quay sang tiến đánh các nước tư bản châu Âu, tích trữ 
sức người, sức của của châu Âu tư bán chủ nghĩa để sau đó tập 
trung lực lượng tấn công Nhà nước xã hội chủ nghĩa duy nhất 
trên thế giới. Các nhà lãnh đạo Liên Xô cũng cho đây là một cơ 
hôi có ý nghĩa chiến lược, tranh thủ được một thời gian hòa 
bình để củng cố lực lượng nhằm sẵn sàng đối phó với cuộc 
chiến tranh xâm lược không tránh khói với nước Đức phátpáít. 

Bản Hiệp ước không xâm phạm Xô - Đức đã gây một chấn 
động lớn đối với chính phú các nước phương Tây. Họ bảng 
hoàng lo ngại sự phá sản của "chính sách Munich" dù họ đã hy 
sinh lợi ích của các dân tộc nhỏ yếu để đối lấy một nền hòa bình 
ích kỷ với kẻ thù. 

Chưa đây 10 ngày sau, ngày 1-9-1939, cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ hai đã bùng nổ với cuộc tấn công ồ ạt của quân đội 
quốc xã Đức vào nước Ba Lan. "Chính sách Munich" của các 
nước phương Tây đã bị phá sản nặng nề. 
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CUỘC CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC VĨ ĐẠI 
(1941 - 1945) 


I- ĐẤT NƯỚC XÔVIẾT TRƯỚC CHIẾN TRANH 


1. Chiến tranh bùng nổ ở châu Âu 

Chưa đầy 10 ngày sau Hiệp ước Xô - Đức được ký kết, 
rạng sáng ngày 1-9-1939, phátxít Đức mở cuộc tấn công ô ạt 
vào Ba Lan. 

Hai ngày sau, ngày 3-9, các chính phủ Anh, Pháp tuyên bố 
chiến tranh với Đức. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng 
nô (nhưng thật ra, đó chỉ là một việc mà Anh - Pháp buộc phải 
làm sau khi đã thất bại trong việc cầu hòa đây nhân nhượng với 
Hitler. Anh - Pháp vẫn chưa từ bỏ chính sách thoả hiệp nhân 
nhượng, cố đẩy Hitler tiến đánh Liên Xô trước. Vì vậy, Anh - 
Pháp chi "tuyên" mà không "chiến"). 

Trên mặt trận Pháp - Đức đã diễn ra hiện tượng kỷ quấc 
chưa từng thấy: hoàn toàn yên lặng, hầu như không có pm 
súng, không có đánh nhau. Ở trên không, thính thoảng diền _ 
những, phi vụ nhưng chỉ là rãi truyền đơn đã kích lân nhat: 
trên bộ, một tiểu đội lính Pháp vai khoác súng tiến sâu và0 
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thô Đức vài kilômét, rồi quay trở lại nơi xuất phát ban đâu. Mặc 
dù binh lực trội hơn hăn đối phương (Pháp có 110 sư đoàn, Đức 
có 23 sư đoàn), nhưng các chính phủ Anh - Pháp lại cho quân 
"án binh bất động”. 

Cuộc chiến tranh "kỳ quặc" ấy kéo dài 8 tháng. 

Tình hình thay đổi kể từ đầu tháng 4-1940 khi Hitler mở 
cuộc tấn công đánh chiếm Đan Mạch và Na Uy. 

Sang tháng 5, Đức thôn tính ba nước Tây Âu là Hà Lan, Bỉ 
và Luxemburg. 

Quân Đức thắng trận liên tiếp. Cuối tháng 5, chúng bao vây 
38 vạn liên quân Anh - Pháp tại vịnh Dunkerque. Bốn vạn lính 
Pháp bị bắt làm tù binh và số vũ khí Đức thu được có thể trang 
bị cho khoảng 10 sư đoàn. 

Đầu tháng 6-1940, quân Đức tiến vào nước Pháp. 

Sáng ngày 14-6, quân Đức tiến vào Paris được tuyên bố bỏ 
ngỏ. Việc đánh bại nước Pháp - một cường quốc thế giới, là một 
thắng lợi to lớn và có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt cả về chính 
trị, quân sự, kinh tế đối với nước Đức cũng như tác động tới 
tình hình châu Âu. Như thế, chỉ trong vòng hơn hai tháng, Đức 
đã thôn tính được một loạt nước có nên kinh tế phát triển ở 
châu Âu với số dân 108 triệu người. 

Nước Anh trở nên đơn độc ở ngoài khơi Đại Tây Dương. 
Với những tính toán hơn thiệt, Hitler đã bó qua chiến dịch "Sư 
tử biển" dự định cho quân trực tiếp đổ bộ lên các hòn đảo Anh 
quốc, thay bằng kế hoạch "Tia điện không trung". Cuộc oanh 
tạc bằng không quân của Đức đã tàn phá nặng nề các thành phố 
lớn của Anh. Nhưng người Anh đã đoàn kết, đi theo vị Thủ 
tướng chủ chiến W.Churchill kiên quyết chống nước Đức 
phátxít. 
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Nước Đức quôc xã tấn công phía đông châu Âu. Tháng 10. 
I940, quân Đức tiến vào Romania. 5au đó lân lượt các nước 
Bulgaria, HiungarV, Romania đều trở thành chư hầu của Perlin, 
Đầu tháng 4-1941, quân Đức tấn công xâm chiếm Nam Tự và 
Hy Lạp. Như thể, Đức đã kiểm soát vùng Đông Âu và hầu như 
cả châu Âu tư bản chủ nghĩa, trừ nước Ảnh. Tập đoàn Hitle 
cho rằng: việc nước Anh không chịu khuất phục và cự tuyệt ký 
hòa ước với Đức là do Liên Xô còn đứng vững. Giới cầm quyền 
nước Đức phátxít bắt đầu thảo kế hoạch chiến tranh với Liên 
Xô. Từ tháng 12-1940, một kế hoạch chi tiết tiến đánh Liên Xô 
đã được hoàn thành. Đó là kế hoạch Barbarossa, có nghĩa là 
"Râu hung" - biệt hiệu của hoàng đế Đức Frederik thời trung cố 
nổi tiếng với những cuộc chỉnh chiến xâm lược. 


2. Tăng cường khả năng phòng thú của đất nước 





Mặc dù đã ký Hiệp ước không xâm phạm với nước Đức 
(tháng 8-1939), nhưng trước những diễn biến quân sự diễn ra 
đồn dập ở châu Âu, nhất là ngọn lửa chiến tranh đã lan tới sát 
biên giới phía tây của đất nước, Đảng và Nhà nước Xôviết không 
thể không có những biện pháp nhằm tăng cường khả năng 
phòng thủ, sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh khó tránh 
khói với nước Đức phátxít. Hàng loạt các biện pháp về chính trị 
quân sự, kinh tế và ngoại giao đã được khẩn trương thực hiện. 

Ngày 17-9-1939, Hồng quân tiến vào giải phóng miễn 13 
Ukraina và Tây Belarus vốn là lãnh thổ của nước Nga. Theo : 
thương, lượng, Hồng quân tiến vào ba nước vùng Balt 4 
Estonia, Latvia, Litva. Sau cuộc đảo chính lật đổ các chính di 
tư sản phản động, tháng 8-1940, ba nước này đã gia nhập .ơn 
bang Xôviết. Cũng trong năm này, Romania đã trả lại che " 


Xô vùng Bessarabia và Bắc Bukovina. \ 


\ 
dì. 
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Nhằm đam bao an ninh cho Lêningrad, Chính phú Liên Xô 
yêu cầu Phân Lan cho sử dụng một phân lãnh thố có đường 
biên giới với Lêningrad. Chính phú Phân Lan đã từ chối, làm 
cho quan hệ hai nước trở nên căng thắng dân tới xung đột quán 
sự vào tháng 11- 1939. Cuối cùng, hai nước đã ký hòa ước tại 
Moskva (tháng 3-1940), Phân Lan cho Liên Xô thuê đáo Hanko 
và vùng biến xung quanh để Liên Xô tăng cường sự phòng thú. 
Biên giới phía tây bắc của đất nước đã được củng cố. 

Ở vùng Viễn Đông, ngày 13-4-1941 Liên Xô và Nhật Bản đã 
ký Hiệp ước trung lập với thời hạn 5 năm. Theo hiệp ước, hai 
nước không xâm phạm lẫn nhau và khi một trong hai nước có 
chiến tranh với nước thứ ba thì nước kia phải giữ lập trường 
trung lập. Hiệp ước trung lập Xô - Nhật là một thắng lợi của nền 
ngoại giao Xôviết, nhờ đó Liên Xô có khá năng tránh được tình 
trạng bị tấn công cùng lúc từ hai phía của chú nghĩa phátxít. 

Trên cơ sở những thành tựu to lớn của công cuộc công 
nghiệp hoá cũng như trên các lĩnh vực khác trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất nước Xôviết đã tạo nên được 
những tiểm lực kinh tế, quốc phòng mạnh mẽ. Nhiêu cơ sở than - 
luyện kim và dầu mó đã được xây dựng, mạng lưới giao thông 
phát triển. Nhiều ngành công nghiệp quan trọng (như sản xuất 
máy kéo, xe hơi, hàng không, hoá chất...) trước đây vắng bóng 
ở nước Nga thì nay đã xuất hiện, nhờ đó quân đội đã được 
trang bị những kỹ thuật quân sự hiện đại. Điều đó có ý nghĩa 
quan trọng là trình độ chất lượng của nền công nghiệp Xôviết 
đã được nâng cao một cách căn bản và sự phân bố mạng lưới 
các cơ sở công nghiệp đã bao gồm cả các khu vực phía đông của 
lãnh thổ. Ngay từ kế hoạch 5 năm lân thứ nhất (1928 - 1932), các 
nhà máy cùng loại đã thường được xây dựng ở hai nơi phía tây 
và phía đông đất nước nhằm sẵn sàng đối phó với tình hình khi 
chiến tranh xảy ra. Năm 1940, sản lượng than so với năm 1913 
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tăng, 5,5 lần (đạt 196 triệu tấn); thép tăng, 4,5 lần (18/2 triệu tấn), 
đầu mỏ tăng 3,5 lân (31,1 triệu tân). 

Tháng 0. 939, [Luật nghĩa vụ quân sự được ban hành đối với 
tât ca nam g1Ớ1 từ 19 tuổi trở lên và 18 tuổi đối VỚI học sinh đã 
tôt nghiệp trung học. Thời hạn nghĩa vụ quân sự tăng từ 2 năm 
lên 3 năm. 

Tháng 6-1940, Xôviết tối cao ra Sắc lệnh chuyến sang ngày 
làm việc 8 giờ, 7 ngày trong tuân lễ và sẽ truy tố các trường hợp 
chậm trễ, vắng mặt do tự ý bỏ nhà máy, cơ quan. 

Đâu tháng 10-1940, Sắc luật "Về lao động quốc ø1a dự trữ" 
được ban hành. Sắc luật quyết định mỏ rộng mạng lưới các 
trường dạy nghề - công xưởng, hăng năm đào tạo từ 800.000 
đến 1 triệu học sinh nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng 
thiếu thợ lành nghề trong các nhà máy, xí nghiệp. 

Ngân sách Nhà nước về quốc phòng tăng lên rõ rệt: năm 
1238 tăng 18,7% so với năm trước, năm 1940 - 32,4%. Sản xuất 
công nghiệp được đẩy mạnh (sản lượng chung tăng 3,5 lần, 
máy bay tăng 6,5 lần, đại bác các loại tăng 70 lần, xe tăng tăng 
43 lần), số lượng và chất lượng được nâng cao rõ rệt. Trong hai 
năm trước chiến tranh, số lượng Hồng quân tăng khoảng 3 lân 
với 5,3 triệu người. Tuy nhiên, do số lượng tăng nhanh, về cơ 
bản Hồng quân vẫn sử dụng các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự 
cũ. Một tổn thất lớn khác đối với sức chiến đấu của Hồng quân 
là những đão lôn trong các cấp chỉ huy!, 





p thời kỳ này có tới 70% số chỉ huy cÄP k 
5 các chính uỷ đã chịu tai họa; 3 trong số Š xà? 
những, người bị bắt và bị xử tử, có nguyê! ”” 
ên soái Yegorov, Xem: Goeffrey Hosking: 4 „. 
ống Nga), Sđd, 1994, tr.199 - 200; Thẩm Ký Như: ẢNH 
thành " M1STT NŒ) Thông tấn xã Việt Nam, + 


1. Theo một số tài liệu, tron 
đoàn và trung đoàn, 60 
soái bị bắt. Trong số 
Tukhachevskii và nguy 
Soviet UJníon (bản tí 
Quế không thể trở 
2001, tr. 49, 
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Về tô chức, đầu tháng 5-1941, theo quyết định của Hội nghị 
Ủy bạn Trung ương Đảng, I. Stalin được cứ làm Chú tịch Hội 
đồng Bộ trưởng (thay cho V. Molotov), đồng thời là Tổng Bí thư 
của Đảng. 

Như thế, tranh thủ thời gian hòa bình còn có được, Đáng và 
Nhà nước Xôviết đã tiến hành hàng loạt biện pháp trên các mặt 
chính trị, quân sự, kinh tế... Sức mạnh cúa đất nước, khả năng 


quốc phòng đã được cúng cố rõ tệt. 


II- DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH 


1. Những ngày đầu của cuộc chiến 


Ngày 18-12-1940, Hitler đã đích thân phê chuẩn lần cuối "Kế 
hoạch Barbarossa". Tư tưởng cơ bản của kế hoạch này l bằng 
một cuộc "chiến tranh chớp nhoáng" với một lực lượng quân sự 
lớn ào ạt tấn công, nhanh chóng đập tan các lực lượng chủ yếu 
của Hồng quân Liên Xô ở phía tây sông Dnepr và tây )vma, sau 
đó tiếp tục tiến quân theo một tuyến chạy dài từ Bắc xuống Nam, 
từ Arkhangensk ở phía bắc qua sông Volga, tới Astrakhan ở phía 
nam thủ đô Moskva nằm trong phạm vi chiến tuyến ấy với ý 
nghĩa kết thúc cuộc chiến. Sau khi chiếm được thú đô, chiến 
tranh chỉ kéo dài 2 - 3 tháng. Lời mở đầu của bản kế hoạch viết: 
“Các lực lượng vũ trang Đức phải săn sàng để chiến thắng nước 
1a Xôviết bằng một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ngay cả 
tước khi kết thúc chiến tranh với nước Anh. 

—_ Không một lời tuyên chiến, rạng sáng ngày 22-6-1941, quân 
ức đã bất ngờ mở cuộc tấn công ô ạt cùng, lúc từ biên Baltik 
` Én Biển Đen, dài tới 6.000 km. Với một lực lượng quân sự 
¬ lỗ gồm 190 sư đoàn, trong đó có 153 sư đoàn Đức, 3⁄ sư 
“oàn của các nước chư hầu: Phân Lan, Romania, Hungary và 
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Italia - tất cả là 5,5 triệu quân, cùng khoảng 4.300 xe tăng, 47 200 
pháo và cối, 4.980 máy bay chiến đấu và hơn 190 chiến hạm, 
quân phatxít đã tiến công theo ba hướng lớn: hướng phía bắc, 
đưới sư chỉ huy của chuẩn thống chế W.Von Leeb tiến đánh 
vùng ven Baltik - Lêningrad; hướng trung tâm, do chuẩn thống 
chế F. Von Bock chỉ huy tiến đánh Minsk - Smolensk nhằm tớ; 
thủ đô Moskva; và hướng phía nam, do chuẩn thống chế 
G. Von Rundstedt chỉ huy tiến đánh Kiev, Kharkov, Donbas và 
Krym. Như thế, Hitler đã ném vào mặt trận phía đông này 
tuyệt đại bộ phận lực lượng quân sự mạnh nhất, tính nhuệ nhất 
của nước Đức - 83% lục quân, 86% các sư đoàn xe tăng, 100% 
các sư đoàn mô tô và 4/5 lực lượng không quân. 

Trong cuộc chiến chống phátxít, các quân khu Xôviết trên 
biên giới phía tây (PriBaltik, miền Tây, Kiev, Lêningrad, 
Odessa) có 170 sư đoàn và 2 lữ đoàn gồm 2,6 triệu quân, 14/5 
xe tăng và 1.540 máy bay chiến đấu kiểu mới, 37.500 đại bác và 
súng cối. Rõ ràng ưu thế binh lực thuộc về quân đội phátxít. 

Những ngày đầu của cuộc chiến tranh cực kỳ nặng nề. 
Nhưng cả đất nước, tất cả nhân dân các dân tộc Xôviết đã đoàn 
kết lại dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản, kiên quyết giáng trả 
cuộc tấn công xâm lược tàn bạo của kẻ thù. Ngày 23-6-1241, Đại 
bản doanh Bộ Tống tư lệnh tối cao được thành lập. Một tuân 
sau, ngày 30-6, Hội đồng quốc phòng Nhà nước r4 đời và 
L Stalin được cử đứng đầu cả hai cơ quan có quyền lực cac nhất 
trong thời kỳ chiến tranh. 

hú) 

Ngây 29-6-1941, Hội đồng Ủy viên nhân dân (Chính là 
vâ Ủy ban Trung ương Đảng ra chỉ thị gửi các tổ chức ”° 
chính quyền ở các vùng sát mặt trận với sáu nhiệm vụ €ở 
nhằm động viên tất cả lực lượng và mọi phương tiện để 
bại quân xâm lược chiếm đóng. 
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Ngày 3 3-7-1941, với bài phát biểu quan trọng trên đài phát 
xanh, Stalin đã chỉ rõ tính chất khốc liệt của cuộc chiến tranh và 
ấn mạnh ý nghĩa cao cả của cuộc chiến đấu vĩ đại cúa nhân 
: Liên Xô đối với các dân tộc châu Âu và toàn thế giới: "Cuộc 
ến tranh với nước Đức phátxít không thể nhận thức như một 
; chiến tranh thông thường. Đó không chỉ là một cuộc chiến 
h giữa hai quân đội. Cùng với điều đó, còn là một cuộc chiến 
nh vĩ đại của toàn thể nhân dân Xôviết chống lại quân đội 
_.. Mục đích của cuộc chiến tranh giữ nước của toàn 
h dân chống bọn phátxít áp bức không chỉ là tiêu diệt những 
ÿ cơ đối với đất nước ta, mà còn giúp đỡ cho tất cả các dân 
hâu Âu đang rên xiết dưới ách thống trị của chủ nghĩa 
átxít Đức. Trong cuộc chiến tranh giải phóng này, chúng ta 
3T g đơn độc"1, Mặc dù bị chống trả quyết liệt, bọn phátxít vẫn 
ï quân khá nhanh. Trong ngây đầu, ở hướng tây bắc và tây, 
ing tiến sâu tới 50 - 60 km, ngày hôm sau 130 km và ngày 25-6 
50 km. Đến đầu tháng 7, quân Đức chiếm được một vùng 
1 thổ rộng lớn, có nơi chúng vào sâu tới 400 km. 

_- mỗi bước tiến của quân phátxít đều vấp phải sự 
ø trả quyết liệt, ngoan cường của các chiến sĩ Xôviết. Những 
sẽ ết chiến đã diễn ra suốt dọc biên g1ới, ở Smolensk, Kiev 
7 và tháng 8-1941), Odessa (8-10-1941) và Sevastopol (đầu 
r1). nhưng Hồng quân đã không thể chặn đứng 
ing. Tới tháng 11-1941, quân Đức đã bao vây Lêningrad. 
tung tâm, có lúc quân Đức chỉ cách Moskva khoảng 
1, và ở hướng nam, chúng tiến tới thành phố Rostov 
“—- Hồng quân và nhân dân bị tốn thất nặng nề, 
“ñ 







uyến Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Nxb. Văn kiện chính trị, 
¬ tr. 287. 
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có tới 5 triệu người chết, bị thương và bị bắt làm tù binh cùng 
một số lượng lớn xe tăng và máy bay bị thiệt hại. 

Phía quân Đức cũng bị nhưng thiệt hại nặng nề. Chị sau ba 
tháng tiến hành chiến tranh, chúng đã bị tiêu diệt tới nứa triệu 
quân và nhiều phương tiện quân sự (trong khi gân hai năm 
đánh chiếm châu Âu trước đó, chúng chỉ mất gân 200.000 
quân). Chiến lược "chiến tranh chớp nhoáng" của Hlitler đã 
bước đầu bị phá sản. Hitler buộc phải tính toán lại và định tập 
trung lực lượng để chiếm được Moskva, nhanh chóng kết thúc 
chiến tranh trước mùa đông băng giá... 


2. Irận đánh trước thành Moskva 


Ngày 30-9-1941, chiến dịch "Bão táp" của Hitler đánh vào 
Moskva bắt đầu với lực lượng được huy động hơn 18 triệu 
quân, 1./0U xe tăng và pháo tự hành, hơn 14.000 đại bác và súng 
cối, 950 máy bay chiến đấu. Hitler ra lệnh: "... Giáng một đòn 
mạnh mẽ cuối cùng và đòn này, trước khi mùa đông đến, sẽ 
tiêu diệt được quân thù", chiếm Moskva và sẽ duyệt binh chiến 
thắng tại Hồng trường vào ngày 7-11-1941. Bộ trưởng Tuyên 
truyền phátxít Goebbels còn chỉ thị cho tất cả các báo ở Berlin: 
Ngày 12-10-1941, phải dành chỗ đặc biệt để đăng "Bản tin tức 
đặc biệt" và về sự thất thú cúa Moskva. 

Quân Đức đã đột nhập vào địa phận Moskva, chỉ còn cách 
thủ đô chưa đây 100 km. 

Đó là những ngày bão táp. Cả đất nước Xôviết chỉ viện chØ 
Moskva. Nhân dân Moskva kiên cường đương đâu với kẻ thủ: 
Hơn nửa triệu dân Moskva tham gia xây dựng các côn§ ” 
phòng thú. 12 sư đoàn dân quân Moskva được thành lập øôm 
công nhân, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư và väf 
nghệ sĩ. Họ vừa đánh giặc vừa luyện tập quân sự. 40 đội dư 
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kích được thành lập với nhiệm vụ quây rối, phá hoại vùng sau 
lưng địch... Cả Moskva hiên ngang chống trả quân thù. 

Từ cuối tháng 10-1941, sức tấn công của quân Đức yếu dân. 
Mặc dù trong một tháng tấn công, quân Đức đã tiến thêm được 
30 - 250 km trên hướng Moskva, nhưng chúng đã không tràn 
lược vào thú đô. 

Sau hai tuần lễ chấn chính và tăng cường lực lượng, ngày 15 
à 16-11-1941, Hitler lại ra lệnh mớ cuộc tấn công mới vào 
Íoskva, cố chiếm thành phố này trước mùa đông đến. Lực 
fợng huy động cho cuộc tấn công mới gồm 51 sư đoàn, trong 
Ó có 31 sư đoàn bộ binh, 13 sư đoàn xe tăng. Với nhưng quả 
ấm mạnh là các sư đoàn xe tăng, quân Đức định đánh vu hồi 
ào Moskva từ phía tây bắc, từ phía nam qua Tula để khép 
hững ong kìm hợp vây chiến lược trong khu Noginsk. 
lhững trận quyết chiến đã diễn ra trên các cánh đồng ngoại ô 
oskva. 

Đầu tháng 12, một mũi tiến công của quân phátxít đã tiến 
' thủ đô, có nơi chỉ cách trung tâm thành phố từ 20 đến 25 km. 
Ào những buổi đẹp trời, lính Đức có thể nhìn thấy những đỉnh 


ấp nhọn Kremli ở chân trời. 
“ẤT, 
Tình hình thật nghiêm trọng. Là một người kiên nghị 


và từng trải, nhưng đã có lúc Stalin gọi điện thoại cho 
tướng Zhukov, Tư lệnh mặt trận Moskva: 

L - Đồng chí có tin là chúng ta sẽ giữ được Moskva 
ì h Š -_ không? Tôi rất đau lòng hỏi đồng chí vấn đề đó. Đồng chí 
b b __ hãy lấy danh dự một người cộng sản cho tôi biết ý kiến. 
-___ “hukov trả lời: 

—____~ Bất cứ trong điều kiện nào chúng, tôi sẽ giữ được 
—_ Moskva. Nhưng cần thêm ít ra là hai tập đoàn quân và 
—20 ) xe tăng nữa. 


“._ á kê 
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- Tin như vậy là rất tốt - Stalin nói. Cuối tháng 11 sẽ có đủ 
hai tập đoàn quân ấy, nhưng, xe tăng thì hiện nay chưa cót 

Các chiến sĩ Hồng quân và nhân dân Moskva đã chiến đấu 
ngoan cường. Ngày 4-12, quân Đức buộc phải chấm dứt Cuộc 
tân công, bỏ lại 10.000 xác chết và 50 xe tăng cùng nhiều 
phương tiện kỹ thuật bị phá hủy. 

Ngày 6-12, Hồng quân chuyển sang phản công. Chiến sự 
điên ra quyết liệt trên một chiến tuyến dài 800 km. Sau hai 
tháng phản công, Hồng quân đã đẩy lùi quân Đức ra khỏi 
Moskva, có nơi đến 400 km. 

Chiến thắng Moskva có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đó 
là thất bại quân sự nặng nề đầu tiên của quân đội Đức Quốc xã 
kể từ khi bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Hơn nửa 
triệu quân cùng 1.300 xe tăng, 2.500 đại bác, trên 15.000 xe hơi 
và nhiều phương tiện kỹ thuật quân sự khác bị tiêu diệt. Huyền 
thoại về "sức mạnh vô địch", "bách chiến bách thắng" của quân 
đội quốc xã đã bị sụp đổ và chiến lược "chiến tranh chớp 
nhoáng" cũng bị tan vỡ. Hitler buộc phải chuyến sang kế hoạch 
chiến tranh lâu dài đây bất lợi đối với chúng. Nội bộ bọn trùm 
só phátxít bắt đầu hoang mang, lục đục. Hitler cách chức thống 
chế W. von Brauchitsch, Tổng Tư lệnh lục quân và cũng là Tổng 
chỉ huy cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô ngày 22-6-1941, 
cùng hàng chục tướng lĩnh khác. Phe trục Berlin - Roma - 
Tokyo cũng bắt đầu rạn nứt. Nhật Bán tô rõ thất vọng và cảng 
theo đuổi những mưu đồ riêng. Các nước chư hầu như 
Somania, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ làng dần, rút quân ra khỏi 
chiến trường Xô - Đức. Chiến thắng Moskva đã củng cố lòng tt" 


s : ỘI, 
1. Xem GK.Zhukov: Nhớ lại và suy nøhĩ Nxb. Quân đội nhân dân, Ha N 


198/7,t.., tr, 2327. 
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của nhân dân Liên Xô và các dân tộc trên thế giới vào thắng lợi 
cuối cùng của cuộc chiến tranh chống phátxít. 

Thật xúc động và tự hào khi ngày nay chúng ta được 
biết răng: chính trong những ngày khốc liệt của cuộc 
chiến đấu báo vệ Moskva đã có sự tham gia của một nhóm 





các chiến sĩ Việt Nam. 

Theo các nguồn thông tin qua nhiêu cuốn sách, bài viết 
của các tác giả Liên Xô, Việt Nam, Bulgaria... thì đó là 6 
chiến sĩ Việt Nam. Một số người dân Moskva khi đó đã 
thấy họ trong quân phục mùa đông của Hông quân Liên _ 
Xô đứng gác trước Nhà hát Lớn trong thời kỳ chiến đấu _ 
bảo vệ Moskva. Họ là các chiến sĩ cách mạng Việt Nam | 
đang công tác ở Quốc tế Cộng sản. Khi quân phátxít mở | 
cuộc tấn công xâm lược Liên Xô, các chiến sĩ Việt Nam đã 
tham gia Trung đoàn quốc tế thuộc Lư đoàn bộ binh cơ 
giới độc lập làm nhiệm vụ đặc biệt. Lúc đầu đội ngũ của 
Trung đoàn quốc tế do I.K.Vinarov (đại tá quân đội Liên 
Xô và sau là trung tướng quân đội Bulgaria) làm Chính 
uỷ gồm gần 1.000 người thuộc các nước Tây Ban Nha, Séc, 
Áo, Ba Lan, Bulgaria và 6 chiến sĩ Việt Nam. Trung đoàn 
quốc tế được thành lập ngày 14-8-1941 tại sân vận động 
Dinamo ở Moskva. 

Ngày 7-11-1941, Trung đoàn quốc tế đã tham gia cuộc 
duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đó và cùng các đơn 
vị Hồng quân Liên Xô, họ tiến thắng ra mặt trận... 

Sau nhiều năm tìm kiếm, người ta đã tìm được tên của 
5 người trong số các chiến sĩ Việt Nam ấy. Đó là: 

1. Lý Nam Thanh (tên thật là Nguyễn Sinh Thản), sinh 
năm 1908 tại làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. 

2. Lý Thúc Chắt (tên thật là Vương Thúc Thoại), sinh 
năm 1911, tại Kim Liên, Nghệ An. 

3. Lý Anh Tạo (tên thật là Hoàng Tơ), sinh năm 1912 
tại làng Hoàng Trù, Kim Liên, Nghệ An. 
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4. Vương Thúc Tình sinh ở Kim Liên, Nghệ An. 

5. Lý Phú San (còn có tên là Lê Phan Chấn, Lê Văn 
Châu và Svelton), sinh năm 1900 Ở làng Phú Lâm, tống 
Thanh Tước, huyện Thanh Oai, Hà Đông (có tài liệu viết 
sinh tại Hà Nội). 

Những người này đã tình nguyện gia nhập Hồng quân 
và người ta cho rằng hầu hết họ đã hy sinh trong các trận 
đánh ở ngoại ô phía nam Moskva hồi tháng 10-1941 đến 
tháng 1-1942. Riêng Lý Phú San làm việc tại một viện 
quân y ở Moskva lúc đó, tháng 12-1956 đã trở về Việt 
Nam và qua đời ngày 27-12-1960. 

Ngày 12-12-1986, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô 
đã ra Quyết định tặng Huân chương Chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc hạng Nhất cho 5 chiến sĩ quốc tế người Việt Nam 
cùng Kỷ niệm chương 40 năm chiến thắng phátxít và Huy 
hiệu Cưu chiến binh Liên Xô! 


3. Bước ngoặt căn bản của cuộc chiến 


Đầu năm 1942, sau chiến dịch Moskva, tiếng súng trên mặt 
trận Xô - Đức tạm lắng xuống. Cả hai bên đều chuyển sang 
phòng ngư và dốc sức chuẩn bị cho các cuộc øiao tranh quyết 
liệt sắp tới. 

Hitler và bộ chỉ huy phátxít vẫn coi mặt trận Xô - Đức lâ 
mặt trận chính yếu với sự tập trung 80% số quân. Chúng xác 
định nhiệm vụ chiến lược trong năm 1942 là tấn công xuốnÿ 


1. Xem thêm A.A. Sokolov: Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, Nxb. Chín" 
trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.144-145, 295-299, 

Nguyễn Quốc Hùng - Nguyễn Huy Quý: NMgây tận số của c0" r 
phátxít, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991. 
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»hía nam nhằm tiêu diệt lực lượng Hồng quân ở đó và chiếm 
những vùng dầu mỏ (Baku), than đá (Donetsk), lúa mì 
Ông Đông - Kuban) lớn nhất của Liên Xô, thực hiện mục tiêu 
lan trọng "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", sau đó sẽ đánh 
1hồi vào Moskva. 

“Lợi dụng tình hình chưa có Mặt trận thứ hai ở Tây Âu, ngày 
-6-1942, quân Đức đã mở cuộc tấn công nhăm hướng Varonel, 
g bị chặn đánh, nên chúng đã chuyển cuộc tấn công nhằm 
tớng Stalinprad - thành phố bên bờ sông Volga. 

Gtalinprad đã trở thành tâm bão lửa của mặt trận Xô - Đức 
%ng mùa hè và mùa thu năm 1942. Ngày 17-7-1942, quân Đức 
cuộc tấn công lớn vào Stalingrad. Với ưu thế hơn hắn về 
1h lực (quân số gấp 1,7 lần, pháo binh và xe tăng 1,3 lần, máy 
y hơn 2 lần so với Hồng quân), sau một tháng tấn công, quân 
fc đã tiến sát Stalingrad từ 60 đến 80 km. 

Ngày 23-8, quân Đức lại mở cuộc tấn công rất mạnh vào 
lingrad. Chúng chọc thủng được mặt trận và lọt được vào 
ng thành phố. Quân đoàn xe tăng phátxít số 14 đã cắt đôi 
1 địa phòng ngự Stalingrad. Cùng lúc, máy bay Đức ném 
1, bắn phá dữ dội thành phố. Chỉ trong phút chốc, cả thành 
đã biến thành đống gạch khổng lồ đổ nát. Hồng quân 
ng cự đến cùng. Cả nước huy động, điều về Stalingrad tất cả 
ng gì có thể: máy bay, xe tăng, vũ khí đạn dược và mọi 
fơng tiện khác. Tướng Zhukov, Phó Tổng tư lệnh tối cao, 
c cử làm Tư lệnh mặt trận Stalingrad. 

N Øày 13-9, quân Đức mở cuộc tổng tấn công với hy vọng 
m được Stalingrad. Đấy là những ngày hết sức nguy kịch. 
n Đức đã tới được bờ sông Volga, có lúc Hồng quân chỉ giữ 
một khu đất với chiều rộng chưa đầy 700 m. Chính trong 
8 giờ phút "một mất, một còn" ấy đã vang lên câu nói bất 
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tử của thiếu uý Vasili Zaytsev: "Quyết không lùi bước! Đối với 
chúng ta, phía sau sông Volga không còn đất nữa!”. 

Cuối cùng, kẻ thù bị tổn thất nặng nề và ngày càng suy yếu. 
Sau hơn ba tháng tấn công, quân đội phátxít đã kiệt sức, phải 
chuyển sang cố thủ trận địa. 

Không bỏ lỡ thời cơ, Bộ chỉ huy Hồng quân nhanh chóng 
quyết định chuyến sang phản công theo kế hoạch đã được dự 
định. Cuộc phần công kéo dài từ ngày 19-11-1942 đến 2-2-1943, 
khi toàn bộ quân phátxít đã ở trong vòng vây không lối thoát, 
phải xin đầu hàng. Toàn bộ tập đoàn quân Đức tại Stalingrad bị 
tiêu diệt. Hơn 91.000 tên phátxít bị bắt làm tù binh, trong đó có 
hơn 2.500 sĩ quan và 24 viên tướng, kể cả viên thống chế tư lệnh 
mặt trận F.von Paulus. Khoảng 140.000 tên phátxít đã bỏ mạng 
trên các trận địa. 

Trận đánh trên bờ sông Volga là trận đánh lớn, kéo dài tới 6 
tháng rưỡi, dài nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Đó là 
một chiến thắng vẻ vang, đã mở đầu bước ngoặt căn bản của 
cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũng 
như đối với cả cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Thất bại có ý 
nghĩa chiến lược này đã làm rung chuyển tận gốc toàn bộ bộ 
máy chiến tranh của nước Đức Hitler. Nỗi kinh hoàng khủng 
khiếp bao trùm cả nước Đức, bởi như lời một viên tướng Đức, 
suốt lịch sử nước Đức, chưa bao g1ờ có trường hợp ghê sợ, chết 
một số lượng chừng ấy binh sĩ. 

Không cam chịu với những thất bại nặng nề, mùa hè năm 1945, 
Hitler lại ra lệnh mở cuộc tấn công mới trên mặt trận XÔ - Đức 
nhăm cứu vãn tình thế sa sút của nước Đức, nhất là để củng, CỐ, 
lấy lại tỉnh thần cho binh sĩ quốc xã. Hitler ban bố lệnh tổng 

động, viên và tung ra những lực lượng dự bị mạnh nhất, nhưn§ 
vũ khí mới nhất. 

Ngay 5-7-1943, quân Đức mở cuộc tấn công vào hướn§ 
vòng cung Kursk (mỏm phía bắc là thành phố Orel và phía nam 
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a thành phố Belgorod) với lực lượng gần 70 sư đoàn (khoảng 
90 van quân), trong đó có 20 sư đoàn xe tăng và môtô. Hồng 
quân đã chống tra quyết liệt. Khác với các chiến dịch trước đây, 
chỉ một tuân lễ sau, ngày 12-7, Hồng quân đã chuyển sang 
phản công. Trong chiến dịch này đã diễn ra những trận đấu xe 
- tăng khúng khiếp, có trận hai bên đã tung ra tới 1.500 xe tăng. 
Tướng X. Stemenko kể lại: "Ngày 12-7-1943, ở Pokhorỏvkz... đã 
- diễn ra trận giao chiến xe tăng vĩ đại nhất. Cái chèn sắt của 
quân đội Hitler đã húc phải xe tăng Xôviết. Chiếc lưỡi hái đụng 
vào đá. Cuộc tiến công của bọn Đức trên vòng cung Kursk bắt 
đầu khủng hoàng"". 

Ngày 5-8, Hồng quân giải phóng hai thành phố Orel và 
- Belgorod. Trên đà thắng lợi, Hồng quân mở rộng chiến dịch hè - 
thu, đẩy lùi quân địch có nơi tới 400 - 450 km. 

Như vậy, chỉ trong vòng 50 ngày chiến đấu, Hồng quân đã 
tiêu diệt một phần lớn sinh lực của kẻ thù: 30 sư đoàn, trong đó 
có 7 sư đoàn xe tăng phátxít, bị tiêu diệt; hơn 500.000 quân Đức 
bị chết và bị thương. 

Chiến thắng vòng cung Kursk có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng: bước ngoặt căn bản cúa cuộc chiến tranh, được mở đầu 
bằng chiến thắng Stalingrad, đã hoàn thành. Từ đây, quyền chủ 
động chiến lược hoàn toàn thuộc về Hồng quân Xôviết. 

Quân đội Đức quốc xã đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. 
Chúng hoàn toàn mất thế tiến công chiến lược, không còn đú 
sức mở những cuộc tấn công lớn như hai năm trước vào 
doskva và Stalingrad. 

Hông quân tiếp tục tiến công, nhiều thành phố lớn đã được 
5jái phóng như Kiev, Kharkov, Odessa... 


`. MX, Stemenko: Bồ Tống tham rnưu XÓvrết (TONC chiến tranh, 
Ixb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1971, t.1, tr. 190. 
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Bước sang năm 1944, Hồng quân mở hàng loạt chiến dịch 
phản công nhằm quét sạch bọn phátxít ra khói lãnh thổ Tổ quốc 
và tiến vào giải phóng nhân dân các nước châu Âu đang rên 
xiết dưới ách nô dịch của quân phátxít. 

Tháng 1-1944, Leningrad được giải phóng sau hơn 900 ngày 
bị vây hãm cực kỳ gian khổ và khốc liệt. Từ tháng 1 đến tháng 
10-1944, lần lượt Ukraina, Moldova, bán đảo Krym, Belarus và 
các nước vùng Baltik đã được giải phóng. Tới cuối năm 1944, 
toàn bộ lãnh thổ Xôviết hoàn toàn sạch bóng quân thù. 

Mua hè năm 1944, Hồng quân tiến vào Ba Lan. Tiếp đó, 
Hồng quân truy kích bọn phátxít, tiến vào các nước Romania, 
Bulgaria, Nam Tư, Phân Lan, Na Uy, Hungary và Tiệp Khắc. 
Làng triệu chiến sĩ Xôviết đã ngã xuống vì sự nghiệp giải 
phóng các dân tộc châu Âu, chỉ riêng ở Ba Lan đã có tới 600.000 
chiến sĩ Hồng quân hy sinh. Khối liên minh của các nước 
phátxít ở châu Âu đã sụp đổ. 

4. Công phá Berlin 


lừ giưa tháng 4-1945, Hồng quân bắt đầu mở cuộc tấn công 
vào Berlin. Tập đoàn Hitler đã tập trung tới gần 1 triệu quân 
cùng một khối lượng khống lồ các phương tiện quân sự (1.500 
xe tăng và pháo tự hành, 3.000 máy bay chiến đấu, 10.000 pháo 
và cối) để bảo vệ sào huyệt cuối cùng của chúng. Những trận 
đánh đã diễn ra cực kỳ khốc liệt. 

Bằng bão lửa của sắt thép và lòng căm thù cháy bỏng, Hồng 
quân đã đập tan mọi hệ thống KƯA, sự phòng ngự và mọi Sÿ 
kháng cự điên cuồng tuyệt vọng của bọn phátxít. 

Ngây 19-4, Hồng quân đẩy lùi quân Đức về vành đai phòn8 


thú ở ngoại vi Berlin. 


Ngày 21-4, Hồng quân đã tiến sát trung tâm Berlin. 
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Sau những trận đánh đẫm máu, chiều ngày 30-4, lá cờ đó búa 
liêm đã tung bay trên nóc tròn toà nhà Quốc hội Đức. Cùng ngày, 
- Hitler tự sát. 

Ngày 2-5, nước Đức phátxít đầu hàng không điều kiện. 

Ngày 8-5, các đại điện nước Đức phábát đã ký giấy đầu 
hàng không điều kiện trước đại diện của Quân đội Liên Xô là 
nguyên soái G. “hukov và đại diện quân đội các nước Đồng 
minh - Mỹ, Anh, Pháp. 

Cuộc chiến tranh thế giới ở châu Âu đã kết thúc với sự bại 
trận, sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phátxít Hitler. 


5. Đánh tan đội quân Quan Đông (Nhật Bản) 


Trung thành với những cam kết của mình tại Hội nghị Yalta 
(tháng 2-1945), ngày 8-8-1945, Chính phủ Liên Xô tuyên bố tình 
trạng chiến tranh với nước Nhật quân phiệt. 

Mặc dù lực lượng không quân và hải quân Nhật Bản đã bị 
quân đội Mỹ - Anh đánh cho tơi tả, nhưng đến lúc này lục quân 
của Nhật Bản hầu như còn nguyên vẹn với 5 triệu quân; trong đó, 
đội quân Quan Đông đóng ở Đông Bắc Trung Quốc được coi là 
_ cái "xương sống", con "chủ bài" của quân đội Nhật Bản. Việc Liên 
Xô tham chiến đánh Nhật Bán ở Viễn Đông là nhằm nhanh chóng 
kết thúc chiến tranh, chấm dứt những đau khổ, thẩm họa đã kéo 
dài nhiều năm đối với các dân tộc châu Á; mặt khác, cũng nhằm 
_ xác lập vị thế mới của Liên Xô ở châu Á - Thái Bình Dương sau 
chiến tranh. 

Vượt qua những khó khăn, gian khổ về thời tiết, địa hình 
hiểm trở cũng như vận chuyến một lực lượng quân sự to lớn 
trên chặng đường dài 12.000 km, rạng sáng 9-8-1945, Hồng 
quân Liên Xô đã mở cuộc tấn công như vũ bão vào quân Nhật 
Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Đội quân Quan Đông tỉnh nhuệ 
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vào bậc nhât gôm 1,2 triệu quân, I.200 xe tăng và 1.800 máy bạ 
đã không đủ sức chống lại. Với ưu thế binh lực hơn hăn kẻ “nạ 
sắp 1,3 lần về người, 4,8 lần về pháo lớn, 4 lần về xe tăng, 19 
lần về máy bay, Hồng quân đã đẻ bẹp mọi sự kháng cự ttyế 
liệt, mọi hệ thống - khu vực phòng ngự dây đặc nhiều lớp được 
xây dựng từ hàng chục năm của quân đội phátxít. TỚI giữa 
tháng 8, Hồng quân đã tiến sâu vào vùng Đông Bắc Trung 
Quốc, có nơi tới 400 km. 

Trước tình thế hoàn toàn tuyệt vọng, ngày 15-8-1945, Nhạt 
hoàng đã ra tuyên bố đâu hàng không điều kiện. Nhưng nhiều 
nơi ở Đông Bắc Trung Quốc, quân Nhật Bản vẫn ngoan cố chống 
cư. Cuộc tiến công cúa Hồng quân phải kéo đài tới hai tuần lễ 
sau. Cuối cùng, đội quân Quan Đông đã không tránh khỏi thất 
bại - 84.000 tên bị tiêu diệt, 700.000 tên bị bắt làm tù binh. 

Ngày 2-9-1945, Nhật Bản buộc phải ký vào văn kiện đầu 
hàng không điều kiện trên vịnh Tokyo. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đã chấm dứt với chiến thắng 
oanh liệt của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng 
minh Mỹ, Anh. 


IIl- CHIẾN TRANH DU KÍCH 


Ngay từ những ngày đầu của chiến tranh, trong các vùng bị 
quân Đức chiếm đóng đã xuất hiện các tổ chức đấu tranh chống 
phátxít. Ngày 18-7-1941, chưa đầy một tháng sau ngày chiến 
tranh bùng nổ, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Bolshevik) 
đã ra Nghị quyết "Về tổ chức đấu tranh ở hậu phương quân đội 
Đức". Nghị quyết nhấn mạnh ý nghĩa cực kỳ quan trọn§ .. 
cuộc đấu tranh trong hậu phương của kẻ thù, chỉ rõ các _ 
thức đấu tranh phá hoại để chúng phải khốn đốn không xài 
nổi và khẳng định các tổ chức Đáng Bolshevik các cấp phải lãnh 
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3ao trực tiếp phong trào chiến tranh du kích và các hoạt động 
hậu phương của chúng'. Các đội du kích đâu tiên 
vuất hiện vảo tháng 8 và tháng 9-1941 ở nước Cộng hòa Xóviết 
Karelia - Phân Lan và vùng Leningrad. 

Tới cuối năm 1941, các tổ chức bí mật cúa Đảng và Đoàn 


pha hoại Ø 


Komsomol đã hoạt động ráo riết trong các vùng chiếm đóng 
của quân Đức. Lúc này, các đội du kích đã có trên 20.000 chiến 
sĩ, trong đó có 65.000 đảng viên. 

Chiến tranh mở rộng, phong trào du kích càng phát triển và 
hệ thống tổ chức cũng ngày càng hoàn thiện: từ những đội du 
kích ở các cơ sở thấp nhất đến các trung đoàn, các lư đoàn và 
các sư đoàn du kích. Tất cả được đặt dưới sự chỉ đạo chung của 
Bộ Tham mưu phong trào du kích, được thành lập theo Quyết 
định ngày 30-5-1942 của Hội đồng Quốc phòng tối cao, người 
lãnh đao đầu tiên là Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 
Belarus P.K. Ponomarenko. 

Các đôi du kích đã chiến đấu kiên cường gan dạ, tiến 
hành nhiều hoạt động bí mật phá hoại câu cống và đường 
sắt, tiến công vào các đồn trú của quân phátxít, tiến hành 
trinh sát do thám, giúp đỡ và phối hợp chiến đấu với Hồng 
quân. Trong các hoạt động của du kích, các cuộc đột nhập 
vào hậu phương của bọn chiếm đóng là có hiệu quả nhất. 
Các cuộc đột nhập này đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá 
. nhiều phương tiện chiến tranh và thông tin của chúng. 
Chỉ riêng năm 1943, các đội du kích đã phá huỷ 6.000 đâu 
K> xe lửa và 40.000 toa xe các loại, gần 6.500 chiếc cầu... 
Nhiều đội du kích nổi tiếng đã gây bao kinh hoàng cho bọn 
_ SA tou các đội ở Pskov, Novgoros, vùng mó than 

45, Kiev, Minsk... 


_-— 


1X 
°m Văn tuyến lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Sđd, tr. 228-223. 
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Trong những năm chiến tranh, tất ca đã có trên 6.200 đội dụ 
kích và các nhóm hoạt động bí mật sàÐk» lòng, địch với sự tham 
gia của trên một triệu người thuộc nhiều dân tộc của Liên bang 
Xôviết. Các đội du kích đã phá huy 58 đoàn xe lửa bọc sắt 
58.000 xe ô tô, 12.000 chiếc câu, tiêu diệt 1,5 triệu binh lính và sì 
quan phátxít. Tính chung lại, họ đã góp phần loại khỏi VÒng 
chiến đấu 10% lực lượng chiến đấu của ke thù. 

Nhưng nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào du kích là: 
S.A. Kovpak, A.N. Saburov, S.V. Grisin, A.F. Fedorov... 

Phong trào du kích đã giư vị trí nổi bật, không thể thiếu 
được và góp phần quan trọng trong công cuộc tiêu điệt phátxít, 
giải phóng lãnh thổ của Tô quốc. 


IV- HẬU PHƯƠNG XÔVIẾT TRONG CHIẾN TRANH 


Những chiến thắng quân sự của Hồng quân ở ngoài mặt 
trận được gắn liên với vai trò có ý nghĩa quyết định của hậu 
phương trong việc tô chức lại nên kinh tế theo hướng phục vụ 
những yêu cầu quân sự cấp bách. Lênin từng chỉ rõ: để tiến 
hành một cuộc chiến tranh thật sự, cần phải củng cố, tổ chức 
hậu phương và mặt trận được cung cấp một khối lượng đây đủ 
và không ngừng về lực lượng hậu bị, vũ khí và lương thực. 

Đang và Nhà nước Xôviết đã dốc sức để giải quyết nhiệm 
vụ hết sức phức tạp là chuyển nền kinh tế sang hướng phục vụ 
quân sự, nhất là trong điều kiện chiến tranh lại càng khó khán. 
Trong số 10.000 quyết định và chỉ thị của Hội đồng Quốc 
phòng Nhà nước trong nhưng năm chiến tranh, có tới 2/ bề 
dành cho các vấn đề về nên kinh tế thời chiến và tổ chức 34” 
xuất quân sự'. 





1. Viện Khoa học xã hội thuộc Ủy ban Trung ương Đang Cộng san LC 
Đang Cộng sản Liên Xô (Giáo trình bài giảng), Nxb. Tư tưởng, M 
1984, t2, tr. 395. Kệ 
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Khi chiến tranh bung nổ, vào năm 1941 các cơ sở công 
nghiệp của Liên Xô thua kém Đức từ 1,5 đến 2 lần (bao øồm cả 


phân các nước mà Đức chiếm đóng). Sản xuất công nghiệp của 





Dức lại tăng gấp 3 - 4 lần so với Liên Xô khi chúng chiếm được 
những vùng lãnh thổ Xôviết rộng lớn - những nơi chiếm 
khoảng 40% dân số, sản xuất 40% điện lực, 70% gang, 60% thép 
và 63% than đá của Liên Xô. 

Hội đồng Quốc phòng Nhà nước đã đề ra hàng loạt biện 


công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tái, đào tạo cán bộ 
chuyên môn và công nhân có tay nghề cao, cơ cấu tổ chức bộ 
máy chỉ đạo điều hành và bảo đảm cung cấp cho các thành phố... 
Từ tháng 7 đến tháng 11-1941, Nhà nước Xôviết đã di 
chuyến sang phía đông đất nước hơn 10 triệu người, hơn 1.300 
nhà máy lớn và hâu như toàn bộ các máy cái, phân lớn thiết bị 
điện ở các vùng gần mặt trận. Các nhà máy, xí nghiệp này được 
di chuyển và khẩn trương lắp ráp, đưa vào sản xuất trở lại theo 
một chương trình chặt chẽ. Chúng được phân bố tại các vùng 
Ural, Tây Sibir, Kazakhstan, Trung Á. Đồng thời, nhiều nhà 
máy, xí nghiệp đã được xây dựng tại đây. Cũng trong thời gian 
nây, giai cấp công nhân, nông dân, kỹ sư và các cán bộ Đảng và 
Nhà nước đã lao động quên mình. Họ làm việc tới 13-14 
tếng /ngày, nhiều khi ở ngoài trời, dưới mưa và tuyết lạnh. Tất 

8 Vì tiền tuyến! Tất cả để chiến thắng! 
98s¿e/ Hưng N.- sự gINN: sút = L2 22ng 2y S7 đã 
k s ai. = ø1ưa năm 1942, sản xuât s1 nghiệp g1a mờ 
le Am, là -° ngành công nghiệp Ke với = chế tạo me 
" hươu thờ Nhờ đó, các ngành sản xuất quân “ phát 
Năm s4 : kở ngày càng vượt Đức về số lượng va ung, 
; San lượng công nghiệp nặng tăng 12%, còn tổng sản 


pháp để chuyến sang nền kinh tế thời chiến trên các lĩnh vực 











phẩm công nghiệp tăng sáu SO VỚI năm trước, Công nghia 
bảo đảm cung cấp cho Hồng quân các loại vũ khí, kỹ ¬ếy 
quân sự hạng nhất. Trong hai năm 1242 - 1943, các nhà má s 
tăng đã cung cấp cho Hồng quân 44.600 chiếc, còn phía No 
xuất 18.200 chiếc; các nhà máy chế tạo máy bay đã sửi ra Km 
trân 25.000 chiếc, nhiều hơn của Đức". Các loại xe tăng #ou 


như T34 và KV nổi tiếng lúc bấy giờ: 


Sản lượng công nghiệp quân sự cua Liên Xô và Đức 
(1941 - 1945) 


Liên Xô : 
(từ ngày 1-7-1941- len 
Ki, are (1941 - 1945) 


ÍĐâumô(z@en — | 7 ø2 pơ"Ÿ<7ŸÝ 
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Nguồn: //ch sử Nøa - Xã hội Xôviết 1917 - Ï !, 

Nxb. Terra, Moskva, 1997, tr. 22” 

















Lĩnh vực sản xuất 







` C 
Một nhân tố quan trọng khác đưa tới thăng lợi tron§ VÀ 
chiến tranh giữ nước vĩ đại là sự nhất trí về tư tưởng - 
của toàn xã hội Xôviết. Giới cầm quyền nước Đức qu 
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ốc Xã 


1. Lịch sư Đáng Cộng sản Liên Xô, Nxb. Văn kiện chính trị, 
tr. 502, 


* 


.ư 
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ánh sai về SƯ vững chắc của chế .. nhà nước Xôviết, những 

về "cái gọi là sự đơn độc của những người cộng sân, 
"hững xunØ đột g1ưa công mm và nông dân tập thể, sự "nối 
loạn tỉnh thân" của giới trí thức và những rạn nứt của Nhà nước 
đa dân tỘc... 

Cuộc chiến tranh xâm lược tráo trở và tàn bạo của bọn 
phátxít quốc xã đã gây nên sự căm phẫn sục sôi của những 
người Xôviết, làm bùng lên những tình cảm mạnh mẽ của chú 
nghĩa yêu nước và ý thức chủ quyền quốc gia của nhân dân 
Nøa và các dân tộc khác, làm họ nhận thức rõ ràng nhưng nguy 
cơ đe dọa sự sống còn và vận mệnh của Tổ quốc. 

Các nhà khoa học Xôviết đã có nhưng cống hiến to lớn và 
xuất sắc vào chiến thắng vĩ đại của đất nước. Ngay từ nhưng 
ngày đầu của cuộc chiến tranh, Đảng và Nhà nước Xôviết đã 
tập trung các lực lượng khoa học để giải quyết những vấn đề 
khoa học - kỹ thuật quân sự quan trọng nhất. Sau nhiều năm 
hòa bình xây dựng, đất nước Xôviết đã có một đội ngũ các nhà 
khoa học hùng hậu. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Liên Xô có 
1.821 cơ quan khoa học, trong đó có 786 viện nghiên cứu với 
trên 98.000 cán bộ khoa học. Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô 
sôm hơn 300 viện sĩ và viện sĩ thông tấn, 4.700 nhà khoa học và 
cộng tác viên, trong đó có 1.673 tiến sĩ và phó tiến sĩ. 

Nhiệm vụ chủ yếu của khoa học - kỹ thuật Xôviết trong thời 
kỳ chiến tranh là tìm tòi, phát minh và chế tạo các phương tiện 
kỹ thuật quân sư và giải quyết các vấn đề khoa học liên quan 
đến chúng: giúp đỡ về mặt khoa học cho các ngành công 
nghiệp trong việc nắm vững và hoàn thiện các kỹ thuật sản 
mối quân sự; khai thác các nguồn tài nguyên trong nước, thay 
thế các kim loại khan hiếm bằng nguyên liệu địa phương. 

| các nhà khoa học Xôviết đã có nhưng cống hiến xuất sắc trên 
Thiều lĩnh vực: toán học, vật lý, hoá học, sinh học, y học... Phục 


tươ q Đ 
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vụ đặc lực cho các quân chúng, binh chúng, của Hồng quân và cá, 
yêu câu cả p bách của cuộc chiến tranh. Lịch sứ nước N a mãi mại 
sang ngời tên tuôi lừng danh của các nhà khoa học Nga trong thời 
kỳ chiên tranh như A. Arbutov, N. Vavilov, V. Vernadski, A. loffe, 
M. Keldysh, V. Komarov, I. Kurchatov, G. Krilianovski... Chính 
ngay trong khói lứa chiến tranh, theo quyết định của Chính phú 
Liên Xô, việc nghiên cứu hạt nhân đã được bắt đầu trở lại dưới Sự 
chỉ đạo của I. Kurchatov. 

Văn học, nghệ thuật cũng ø1ư vai trò to lớn trong việc nâng 
cao ý chí chiến đấu, cổ vũ lòng yêu nước cúa các tâng lớp nhân 
dân Xôviết trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đó là những 
tác phẩm thơ văn của A. lvardovski, K. Simonov, M. Sholokhoy, 
l. Erenbua, A. Tolstoi... hay những bộ phim tài liệu và phim 
truyện. Đó cũng là những nhạc phẩm của M. Blalder và 
N. Bogoslovski... 8n giao hưởng số 7 của D. Shostakovich đã 
vang lên ở Lêningrad trong nhưng ngày thành phố bị bao vây 
khúng khiếp dưới bom đạn và đói rét. Các ngành nghệ thuật 
khác đều có những đóng góp xứng đáng. Trong những năm 
chiến tranh, đã có gần 4.000 đoàn văn công phục vụ mặt trận 
với sự tham gia của hơn 4 vạn nghệ sĩ Họ đã phục vụ 1,35 triệu 
buổi biểu diễn nghệ thuật, trong đó có 500.000 buổ; phục vụ ở 
nøay gân mặt trân. 

ĐỂ để cao những truyền thống của dân tộc Nga, rong thờ 
ky chiến tranh, người ta đã khôi phục một số tính cách truyền 
thống lâu đời Của nước Nga như để cầu vai trong quân phục của 
các tướng lĩnh và sị quan, đặt danh hiệu Cận vệ (năm 1941) và 
huân chương "mang tên các danh tướng như Huân chương 
SuVoroV, Kutuzov và Aleksandr Nevski (năm 1942), Huân 


chương, Khmelnitski (năm 1943), Huận chương, Ủsacov và 
Nakhimov (năm 1944)... 








rụgøng XY. (uập _„ _—<=——............. 

Chiên tranh củng dân tới những thay đổi trong quan hệ tôn 
giáo. Năm 1941, ngay khi chiến tranh bùng nổ, Nhà thờ Chính 
Thông g1aO Nga đã ra lời kêu ØỌI các tín đồ hãy úng hộ cuộc 
đấu tranh chống bọn phátxít xâm lược, tổ chức cầu nguyện cho 
-hiến thắng của đất nước Xôviết. Các linh mục và các giáo hưu 
đã quyên 8ÓP tiền bạc để mua xe tăng. Đoàn xe tăng mang tên 
Đại công vương Nga thời trung đại - Dimitri Dolskoi (thế kỷ XIV) 
đã được trao tặng một cách trọng thể cho Hồng quân. 

Quan hệ giữa Nhà nước Xôviết với Nhà thờ Chính Thống giáo 
đã có sư cai thiện đáng kể. Trong năm 1943, Stalin đã có cuộc gặp 
gỡ với người đứng đầu cao nhất của Nhà thờ. Tháng 9-1943, Nhà 
thờ được phép khôi phục chức Đại giáo chủ cũng như được giư 
nguyên việc các giám mục bầu ra Đại giáo chủ. Được sự giúp đỡ 
của Nhà nước, việc hành lê ở các nhà thờ đã được khôi phục; 
đồng thời đã tố chức một số cuộc hội thảo và thành lập ba học 
viên thân học để đào tạo các linh mục. Hàng trăm nhà thờ đã 


được mở lại và tiến hành việc tế lê. 


V- LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH 


Ngay sau khi nước Đức phátxít tấn công Liên Xô, các chính 
phú Anh, Mỹ đã ra tuyên bố đứng về phía Liên Xô và ủng hộ 
cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Liên Xô. 

Ngay trong ngày 22-6-1941, phát biểu trên Đài phát 
thanh, Thủ tướng Anh Churchill tuyên bố: Nguy cơ đe 
dọa nước Nga... là nguy cơ của chúng ta và nguy cơ của 
Mỹ. Nước Anh ủng hộ Liên Xô. 

-.———Ố 


M : lÍrey Hosking: 4 #J/s@rV o£ Soviet  Union, 
OSkva, 19 
` V4, 1294, tr. 242-243, bản tiếng Nga. 


Nxb. Vagrius, 
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Một ngày sau, ngày 23-6, Chính phú Mỹ tuyên bế: Bất 
kỳ một cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa Elitler, bất kỳ một 
sự đoàn kêt các lực lượng đấu tranh chống chủ nghĩa 
Hitler, không, phụ thuộc vào nguồn gốc của họ, đều thúc 
đây nhanh chóng sự kết thúc cuối cùng của bọn cầm đầu 
nước Đức hiện nay và do đó sẽ tạo khả năng cho Sự 
phòng thủ của chúng ta và nền an ninh của chúng ta. 

Đó là những tư tưởng khới đầu cho sự hình thành khối liên 
mình chống phátxít. Mặc dù khác biệt về ý thức hệ, nhưng 
tình thế đã buộc các giới cầm quyền Anh, Mỹ bắt tay hợp tác 
với Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống ke thù chung. Đến 
cuối năm 1941, ở Tây Âu hầu như chỉ còn nước Anh đơn độc 
chống Đức, và đầu tháng 12-1941, sau sự kiện bi thảm ở Trân 
Châu cảng, nước Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản và Đức. Phát 
động chiến tranh, chủ nghĩa phátxít quốc tế chắng nhưng xâm 
chiếm thuộc địa - khu vực ảnh hưởng của các nước phương 
lây, mà còn đe dọa nền độc lập, chủ quyền, an ninh và toàn 
vẹn lãnh thổ của chính những đất nước này. Mỹ và Anh đã 
tìm thấy ở Liên Xô một đồng minh cùng có lợi ích chung, hơn 
nưa là một lực lượng hùng hậu, có đây đủ sức mạnh đánh bại 
chủ nghĩa phátxít. 

ước khởi đầu của sư liên minh ấy là bản Hiệp định giưa 
hai chính phủ Liên Xô và Anh được ký ngày 12-7-1941 tại 


Moskva về hành động chung giữa hai nước 


trong, cuộc chiên 
tranh 


chống Đức và các nước chư hầu của chúng. 

Ngày 2-B-1941, tại Washington diễn ra cuộc trao đổi côn 
hàm giữa Liên XÔ và Mỹ, Trong công hàm của mình, Chín" 
phú Mỹ cam kết 5É giúp đỡ về kinh tế cho Liên Xô và nhân 


mạnh điều đó phù hợp với lợi ích phòng thủ quốc gia của Mỹ: 
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Nhưng văn kiện quan trọng trên đã đặt cơ sở cho sự hợp tác - 
tiên minh của ba cường quốc đồng minh lớn nhất trong Chiến 
tranh thê gØ1ới thứ hai. 

Cuộc chiến ngày càng mở rộng đòi hỏi các quốc gia chống 
phátxít cần phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa bằng những 
cam kết mang tính pháp lý quốc tế. N gây 1-1-1942, đại điện cúa 
26 nước, trong đó có Liên Xô, Mỹ và Anh, đã gặp nhau tại 
Washington và ra bản 7yên nôn cúa 26 nước. Tuyên ngôn 
khăng định: Mỗi nước trong liên minh cam kết đốc toàn bộ lực 
lượng quân sự, kinh tế của mình vào cuộc chiến tranh chống 
phátxít, giúp đỡ lân nhau và không được ký kết đình chiến 
hoặc hòa ước riêng rẽ với phátxít. 

Tuyên ngôn Washington đã đánh dấu sự hình thành khối 
Đồng minh chống phátxít trên phạm vi toàn thế giới, một nhân 
tố bảo đảm chiến thắng cho các dân tộc trong cuộc chiến tranh 
chống phátxít. Nhưng mặt khác, khối Đồng minh ấy cũng 
không phải là một khối nhất trí hoàn toàn, bởi Ø1ưữa Các nước 
tham chiến chủ yếu, bên cạnh mục đích chung là đánh bại chủ 
nghĩa phátxít, lại theo đuổi nhưng mục tiêu không giống nhau 
do bản chất chính trị nhà nước của họ khác nhau. 

Tháng 10-1941, Liên Xô, Mỹ, Anh đã ký kết một thoả thuận 
VỀ việc Mỹ, Anh cung cấp cho Liên Xô vũ khí, lương thực và 
đối lại, Liên Xô trao cho hai nước các nguyên liệu chiến lược để 
Sản xuất vũ khí với thời hạn cuối cùng là ngày 30-6-1942. Trên 
thực tế, việc cung cấp vũ khí cúa Mỹ - Anh thường chậm trễ 
Kéo dài và không đây đủ như đã thoả thuận. Tính chung, việc 
"1E cấp vũ khí chỉ đạt 30% về số lượng máy bay, xe tăng và 
Đó, Tháng 7-1942, Chính phú Mỹ còn bố sung việc giúp đỡ 
hằng chế độ vay - mượn" (lend - lease) cho Liên Xô và các nước 
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đồng mình khác về vũ khí, vật tư quân sự, hàng hoá CÔng 
nghiệp va lương thực. 

Trong những năm chiến tranh, Liên Xô đã nhận được sœ 
lượng sản phẩm công nghiệp của các nước Đồng minh không 
quá 4% tống sản lượng của mình, riêng xe tăng chiếm 10%, máy 
bay 12%, ôtô 1/5 so với sản lượng của Liên Xô sản xuất. 

lrong quá trình liên minh chống phátxít, một vấn đề trở 
ngại lớn trong quan hệ "tam cường" Xô - Mỹ - Anh là việc mở 
mặt trận thứ hai" ở châu Âu nhằm "chia lửa" với Liên Xô. Các 
chính phủ Mỹ, Anh đã không thực hiện đúng các thỏa thuận 
giưa ba nước từ tháng 5 và tháng 6-1942 tại London và 
Washington. Trong suốt hai năm 1942 - 1943, mặt trận thứ hai 
đã không được mở. Trong khi đó, những hoạt động quân sự 
của Mỹ và Anh lại hạn chế ở những nơi xa như Bắc Phi (1941 - 
1243), Sicilia và Nam Italia (1943). Phải tới Hội nghị Tehran 
(cuối tháng 11-1943), Mỹ - Anh mới buộc phải nhận sẽ mở mặt 
trận thứ hai vào ngày 1-5-1944. lại hội nghị này, Stalin kiên 
quyết bác bó nhưng ý đồ vị kỷ của Churchill, đòi phải mở mặt 
trận thứ hai ở nước Pháp chứ không ở nơi nào khác. Cuối 
phải tới ngày 6-6-1944, chậm hơn một tháng, liên quân Mỹ - 
Anh mới đổ bộ lên vùng Normandie ở Bắc Pháp, khi họ thấy 
Hồng quân tiến quân nhanh chóng và có đây đủ khả năng tự 
minh đánh tan nước Đức phátxít. 

Khi cuộc chiến ở vào 
nghĩa phátxít không còn x 
Mỹ - 


cùng, 


glai đoạn chót, ngày tận số của chủ 
3, các nguyên thủ ba cường quốc XÔ - 
Anh còn có hai CUỘC gặp ØỞ tại Yalta (tháng 2-1945) va 





1. Trong Chiến tranh thế 
với tổng số là 46 tị USD, tron 
USD, Quốc dân Đảng Trung 


giới thứ hai, 42 nước đã được cung cấp lend - ý ^ 
6 đó Anh - 30 tỉ USD (chiếm 3/5), Pháp gần 15 
Quốc - 600 triệu USD, Liên Xô - 10 tỉ USD. 
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Potsdam (tháng 7 và 8-1945). Vấn đề trung tâm của cả hai hôi 
nghị này là đề ra nhưng nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức lại 
thế giới sau chiến tranh. Trong đó, vấn để số phận tương lai 
của nước Đức chiếm vị trí hàng đầu với những ý kiến bất đồng 
khá sâu sắc. Cuối cùng, ba cường quốc đã đi tới những thoả 
thuận chính là: nước Đức và Berlin phân chia thành các khu 
vực chiếm đóng và kiếm soát của bốn cường quốc - Liên Xô, 
Mỹ, Anh và Pháp; giải giáp hoàn toàn nước Đức; xoá bỏ các tổ 
chức độc quyền và công nghiệp quân sự; thủ tiêu tận gốc Đáng 
Quốc xã và chủ nghĩa phátxít. Nước Đức phải bồi thường 
chiến tranh cho các nước mà chúng xâm chiếm. Tiếp đó là việc 
xác định đường biên giới phía đông và phía tây của Ba Lan, 
trao cho Liên Xô phần lớn lãnh thổ Đông Phổ với thủ phủ là 
thành phố Königsberg (từ 1946 đổi tên là Kaliningrad); thành 
lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm mục đích duy trì hòa bình an 
ninh thế giới sau chiến tranh. 

Hội nghị Yalta của ba cường quốc đã ra bản "Tuyên ngôn về 
giải phóng châu Âu", trong đó nhấn mạnh: săn sàng giúp đỡ 
các dân tộc châu Âu thiết lập các thể chế dân chủ thông qua các 
cuộc bầu cử của chính họ. Hội nghị Yalta còn thỏa thuận việc 
Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa ba cường quốc, chủ yếu là 
giưa Liên Xô và Mỹ ở châu Âu và châu Á. Hội nghị còn chấp 
nhận nhưng yêu câu của Liên Xô khi nước nảy nhận lời tham 
gia đánh Nhật ở Viễn Đông - Thái Bình Dương. Sau khi Nhật 
Bản bị đánh bại, miền nam đảo Sakhalin được trả lại và các đảo 
Kurils trao cho Liên Xô. 

Những thoả thuận trên giữa ba cường quốc đã trở thành 
“huôn khổ của trật tự thế giới mới sau chiến tranh, mà lịch sử 
ðọI đó là Trật tự hai cực Yalta với hai siêu cường Xô, Mỹ đứng 
đầu môi CỰC. 
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VỊ- Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CHIẾN TRANH 
GIỮ NƯỚC VI ĐẠI 


Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại (1241 - 1245) đã kết thụ. 
với chiến thắng oanh liệt của Hồng quân và nhân dân Liên Xô. 
Đó là chiến thắng vĩ đại mãi mãi ngời sáng trong lịch sử dân tộc 
Nga, các dân tộc Xôviết và lịch sử thế giới ở thế kỷ XX. 

Liên Xô đã đi đầu và øiư vai trò có ý nghĩa quyết định nhất 
trong công cuộc đánh bại nước Đức phátxít, ké phát động cuộc 
chiến tranh và là lực lượng xung kích của chủ nghĩa phátxít 
quốc tế. Bằng cuộc chiến đấu ngoan cường đây hy sinh của 
mình, Liên Xô đã cứu các dân tộc và cả loài người thoát khỏi 
những thám họa man rợ của chủ nghĩa phátxít, bảo vệ những 
giá trị văn minh của nhân loại. 

lrong Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận Xô - Đức là 
chiến trường chính với cường độ chiến tranh khốc liệt nhất và 
kéo dài nhất. Chính tại chiến trường này, quân đội Đức quốc xã 
đã bị những tổn thất nặng nề nhất, cay đắng nhất với 73% lực 
lượng quân đội, 75% xe tăng và pháo binh, 75% không quân 
của toàn nước Đức. 

Để có được chiến thắng vĩ đại ấy, đất nước Xôviết đã phải 
chịu đựng những hy sinh, tổn thất nặng nề nhất: 27 triệu 
chiến sĩ Hồng quân và nhân dân đã ngã xuống, thiệt hại vẻ 
vật chất do chiến tranh tàn phá chiếm tới 1/3 tài sản quốc 
dân của đất nước. 

Liên Xô đã giải phóng cho nhân dân nhiều nước ở châu Âu 
và châu Á thoát khỏi ách nô dịch tàn bạo của chủ nghĩa phá“! 
đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giải phónð 
dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộ 
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góp phần to lớn mơ ra ký nguyên giải phóng của các dân tộc 
au Á, châu Phi và Mỹ Latinh. 

Trên bình diện quốc tế, với tư thế là người chiến thắng vĩ 
đại, sau chiến tranh, uy tín chính trị, ảnh hướng tỉnh thần và 
địa vị quốc tế của Liên Xô được đề cao hơn bao giờ hết. Sự hiện 
điện của Liên Xô đã trở thành điều đương nhiên, không thể 


thiếu được trong, việc giải quyết các vấn để quan trọng trong 


ch 


đời sống chính trị quốc tế. 

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, sát 
cánh cùng các dân tộc anh em khác trong Liên bang Xôviết, 
nhân dân Nga đã có những đóng góp to lớn và cống hiến xuất 
sắc. Tại buổi chiêu đãi lớn mừng chiến thắng tối 24-5-1945, 
[Stalin - người đứng đầu Đảng và Nhà nước Xôviết đã dành 
nhiều lời ca ngợi nhân dân Nga và dân tộc Nga. 

[. Stalin nói: "Tôi xin nâng cốc chúc mừng sức khoẻ của nhân 
dân Xôviết chúng ta và trước hết là chúc mừng sức khỏe nhân 
dân Nøa... vì đó là dân tộc lôi lạc nhất trong tất cả các dân tộc 
hợp thành Liên bang Xôviết... Vì trong tất cả các dân tộc trên đất 
nước chúng ta, nhân dân Nga đã được nơi nơi, người người công 
nhận là lực lượng lãnh đạo của Liên Xô trong cuộc chiến tranh 
nây..., vì nhân dân Nøa rất xuất chúng với trí tuệ sáng suốt, ý chí 
Kiên cường và đức tính nhãn nại". Stalin nói tiếp: “Chính phủ 
chúng ta đã mắc nhiều thiếu sót trong những năm 1941 - 1242, ta 
đã lâm vào những tình huống tưởng như tuyệt vọng khi quân 
đội chúng ta rút lưi, bỏ cả những làng mạc và thành phố thân 
YÊu... phải bỏ đi vì không còn con đường nào khác. Nếu là dân 
'Ốc khác thì đã có thể nói với Chính phủ rằng: các anh không 
*ưng đáng với lòng mong đợi của chúng tôi, hãy cút đi... Nhưng 
"hân đân Nga không chọn con đường ấy, vì nhân dân Nga trn 








486 NUỚG NGA TỪ NEUYÊN THỦY ĐẾN nỊpm nụ 





tưởng vào đường lối đúng đắn của Chính phú và sẵn Sàng xả 
thân để bảo đảm việc đánh tan nước Đức"'. 

Sư tin tưởng ấy, sự xả thân ấy của nhân dân Nga là sự 
mạnh có ý nghĩa quyết định nhất để Liên Xô chiến thắng chủ 


nghĩa phátxít tàn bạo. 


~ Ỷ , 1 
1. Dẫn theo X.M. Stemenko: Bộ Tổng tham mưu Xôviết trong chiế 
tranh, Sđd, tr.447- 448. \ 
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KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN 
ĐẤT NƯỚC SAU CHIẾN TRANH 
(1947 - 1977) 





`.” đại bác mừng chiến thắng vang rên khắp nơi, xua tan 
nhưng ngày đông băng giá, đón chào mùa xuân với biết 
bao niềm vui và hy vọng. Cả núi đồi, có cây cũng bừng lên như 
muốn cùng chia sẻ niềm hân hoan, xúc động của mỗi người dân 
Xôviết. Chiến thắng thật vĩ đại, thật đáng tự hào, nhưng mỗi 
người Xôviết cũng ý thức được rằng hậu quả của chiến tranh 
rất nặng nề và đòi hỏi những hy sinh mới. Nhân dân Liên Xô 
dưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng sản quang vinh lại bắt tay vào 
công cuộc khôi phục và phát triển đất nước với cả lòng nhiệt 
tình, tinh thần quyết tâm và sự hy sinh cao cả. 


I- HẬU QUẢ CỦA CHIẾN TRANH VÀ 
VIỆC KHÔI PHỤC CÁC VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG 


Chiến tranh đã gây cho đất nước Xôviết nhưng tốn thất 
nặng nề về người và của. Hầu như toàn bộ miền Tây của đất 
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nước bị tàn phá. Stalinprad chỉ còn là những đống đổ nát. Hâu 
như toàn bộ nhà cửa ở Varonej bị phá huy. Các thành phố: 
Poltava, Kharkov, Kremenchuøg, aporoJe, S5molensk, Đ©VAStOpo], 
Nonorissk cần như bị san bằng. Nhưng công trình lớn của các 
kế hoạch 5 năm đầu tiên như: nhà máy thuỷ điện [)nepr, các 
nhà máy luyện kim Azov và Zaporoje, nhà máy sản xuất máy 
nông nghiệp Rostov... phải ngừng hoạt động. 

Theo những số liệu chính thức, trong chiến tranh hơn 27 
triệu người dân Xôviết đã hy sinh trên chiến trường, bị giết hại 
Ở các vùng quân Đức chiếm đóng hoặc trong các trại tập trung 
của bọn phátxít. Hầu như mỗi gia đình đều phải chịu tốn thất 
về người. 1.710 thành phô, hơn 70.000 làng mạc, 31.853 cơ sở 
công nghiệp, 65.000 km đường sắt, 98.000 nông trang tập thể, 
1.8/6 nông trường quốc doanh, 2.890 trạm máy kéo bị phá húy 
hoặc thiêu cháy. Tổng số thiệt hại vật chất của Liên Xô ước tính 
2.600 tỉ rúp. 

Chiến tranh đã kéo lùi sự phát triển kinh tế của Liên Xô ít 
nhất là 10 năm. Sản lượng gỗ và ximăng năm 1945 chỉ bằng 
mức năm 1928 - 1929, sản lượng máy kéo, dầu mỏ, gang bằng 
mức các năm 1930 - 1933, sản lượng than, thép và kim loại đen 
bằng mức các năm 1934 - 1937; sản phẩm nông nghiệp chỉ đạt 
60% mức trước chiến tranh; diện tích đất canh tác và số đầu gia 
súc giảm khoảng 25 - 30% so với trước chiến tranh. 

Nhưng tổn thất lớn lao không làm giảm ý chí người dân 
Xôviết. Công cuộc khôi phục đất nước đã được tiến hành trước 
khi chiến tranh kết thúc. Tháng 8-1943, Họi đồng Dân ủy và 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (B) Liên Xô đã r9 
quyết định "Về những biện pháp cấp bách khôi phục kinh tế Ở 
các vùng được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của bọn phápxÍF ` 
trong cả nước đã đấy lên phong trào tình nguyện tham Ø 








._ 
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khôi phục các vùng, mới được giải phóng. Công nhân, những 
người tình nguyện từ khắp nơi, đặc biệt là từ các nước cộng hòa 
phía Đông, đổ về các khu mó, khu công nghiệp miền Tây. Máy 
kéo, thiết bị, hạt giống, và súc vật kéo từ phía đông được gửi 
đến Ukraina, Belarus, Moldavia và Karelia. Dân lao động các 
vùng Gorki, Ivanovo, vùng tự trị Khakas đến giúp các nông 
trang viên ở Kaliningrad, Kursk, Smolelsk,.. 

Khó khăn nhiều lúc tưởng không thể vượt qua, nhưng quyết 
tâm và nhiệt tình của người lao động đã chiến thắng. Toàn bộ 
vùng mỏ Donbas bị ngập nước. Công nhân Donbas và công 
nhân tình nguyện cả nước đã phải bơm đi 620 triệu m nước để 
khôi phục hoạt động của khu mỏ. Sự lao động quên mình cúa 
công nhân trong hai năm đã đem lại hiệu quả. Cuối năm 1945, có 
129 mỏ lớn, 889 mỏ vừa và nhỏ đã hoạt động trở lại. Ngoài ra, 
những người tình nguyện đã giúp hơn 2 triệu ngày công để xây 
dựng nhà ở và công sở cho thành phố mỏ. 

Thành phố Stalingrad (nay là Volgagrad) vươn dậy giữa 
đống đổ nát từ lời kêu gọi của một phụ nữ yêu nước có chồng 
từng chiến đấu chống phátxít. Hàng nghìn người tình nguyện 
đã góp phần khôi phục thành phố. 

Phai mất nhiều trang giấy mới có thể kể hết những chiến 
công oanh liệt và những gương lao động của nhân dân Xôviết 
tong công cuộc khôi phục đất nước. Đến cuối năm 1945, 
những nỗ lực quên mình của nhân dân Xôviết đã khôi phục 
được hơn 7,500 nhà máy và xí nghiệp, hơn 1.000 trạm máy 
kéo, hàng nghìn nông trường quốc doanh và nông trang tập 
thể Những thành công này là bước khởi đầu tốt đẹp cho công 


-tỘc xây dựng hòa bình. 
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lI- KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Tháng 3-1946, kế hoạch 5 năm lân thứ tư được Xôviết tỐI cao 
thông qua và băt đâu thực hiện. Nhiệm vu chính của kế hoạch 5 
năm lần thứ IV là: hàn găn vết thương chiến tranh, đưa sản 
lượng công nghiệp và nông nghiệp đạt va vượt mức trước chiến 
tranh. Kê hoạch dự định đưa thu nhập quốc dân tăng 20% s 
với năm 1940 và trên cơ sơ đó nâng cao đời sống vật chất va 
văn hoá cho nhân dân. 

Phong trao thị đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch 5 năm được phát động rộng rãi. Nhân dân lao động khắp 
đất nước hào hứng bắt tay vào công cuộc xây dựng hòa bình. 


1. Về công nghiệp 
4) Sư phục hồi 


Việc chuyển nền công nghiệp phục vụ chiến tranh sang nén 
san xuất hòa bình gặp không ít khó khăn. Các cơ SỞ CÔN 
nghiệp chính của đất nước được chuyển sang phía đông đề 
phục vụ chiến tranh đã hoàn thành sứ mệnh. Các cơ SỞ CÔNÿ 
nghiệp được phục hồi đòi hỏi trang bị kỹ thuật mới, hiện đại 
hơn và phải khắc phục tình trạng mất cân đối nghiêm trọn§ 
giữa các ngành sản xuất. Các cơ sở công nghiệp phái chịu tình 
trạng thiếu nhiên liệu, năng lượng và nguyên liệu cho ho4! 
động bình thường. Ngay cả các cơ SỞ luyện kim lớn như nha 
máy Fetrokovski, llích, Jđanov... cũng thường phải ngưng hoạ! 
động vì thiếu năng lượng. Một số nhà máy ở Sibir và Ural €! 
chạy được 40 - 50% công suất... 

Dể tăng nguồn nhân lực, từ tháng 6-1945, Xôvi 
Liên Xô đã ban hành luật cho phục viên một bộ phận 


ết tối C89 
quân đội: 
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Đến đầu năm 1948, đã có 8,5 triệu binh sĩ trở về với cuộc sống 
lao động hòa bình. Nhà .. đã tạo điều kiện để mỗi quân 
nhân phục viên đều có nhà ở và việc làm. Nhiều lớp học nghề 
và nâng caO trình độ chuyên môn được tổ chức, phục vụ cho 
các sĩ quan và chiến sĩ phục viên. 

Các biên pháp cấp bách nhằm chuyến nền kinh tế thời chiến 
sang thời bình được thực hiện: phục hồi chế độ làm việc 8 
giờ/ngây, chế độ nghi phép năm, xoá bó chế độ làm thêm giờ. 
Các bộ dân ủy công nghiệp xe tăng, súng cối và đạn dược được 
giai thể và dùng làm cơ sở cho các bộ dân ủy máy nông nghiệp, 
giao thông, cơ khí. Việc tổ chức lại công nghiệp sau chiến tranh 
được hoàn thành cơ ban trong năm 1946 mặc dù gặp rất nhiều 
khó khăn. Các ngành công nghiệp nặng chưa kịp khôi phục nên 
tống sản phẩm công nghiệp năm 1946 giảm 17% so với năm 1945. 
Để khắc phục tình trạng mất cân đối, kế hoạch năm 1947 được 
điều chính: chú trọng hơn về công nghiệp nguyên liệu, luyện kim, 
sản xuất điện và hàng tiêu dùng. Đến quý IV-1947, sản lượng 
công nghiệp đạt mức trước chiến tranh và năm 1948 đã vượt mức. 

Để đạt kết quả đó, ưu tiên hàng đầu được dành cho việc 
khôi phục công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng. 

Công cuộc khôi phục được tiến hành trên cơ sở công nghiệp 
Các vùng phía đông. Chính nhân dân lao động các vùng phía 
¬ÿg, và Trung Á đã góp phần to lớn trong việc phục hồi nên 
Kinh tế ở Nga, Ukraina và Belarus. 

x= nhà máy điện, khu công nghiệp than và luyện kim 
_. Nam được tập trung xây dựng lại. Nhà máy thủy điện 
: “Sản n" xu nặng nề: phòng điều khiến, nhiều đập và cửa 
_. Phá huỷ, Hàng nghìn công nhân, kỹ sư và kỹ thuật viên 
Việc hăng say không kể ngày đêm để xây dựng lại nhà máy - 


Một côn cụ. : _ | 
tÔng trình được coi là con chim đầu đàn của công nghiệp 
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điên xã hội chủ nghĩa. Chịu trách nhiệm chính trong cÔng việc 
ở đây là F.G. Loginov, một trong nhưng nhà tố chức hàng đầu 
Nhà máy thủy điện Dnepr được xây dựng lại với tốc độ kỷ lục. 
phân xương đầu tiên phát điện vào tháng 3-1947, phân xưởng 
cuối cùng bắt đâu hoạt động vào tháng 6-1950. Công suất của 
nhà máy sau khi phục hồi lớn hơn công suất của tất cả các nhà 
máy điện ở Nga trước cách mạng. Các nhà máy điện khác như 
Duepca và Kurakhovskaia ở Donbas, Vitski ở Murmansk, 
Kharkov, Krivoi Rog... lần lượt được khôi phục và hoạt động 
trở lại. 

Công việc khôi phục vùng Donbas có quy mô lớn. Kỹ thuật 
khai thác mới được áp dụng đã làm tăng nhanh sản lượng than. 
Năm 1949, khai thác than đã đạt mức trước chiến tranh. Các lò 
cao và mỏ sắt ở Krivoi Rog, mỏ mangan ở Nikopon lần lượt 
hoạt động, góp phân đưa tống sản lượng công nghiệp vượt mức 
trước chiến tranh vào cuối kế hoạch 5 năm. 

Hưởng ứng nghị quyết của Chính phủ về việc khôi phục l5 
thành phố cổ bị tàn phá trong chiến tranh, hàng vạn người lại 
tình nguyện lên đường đến các công trường xây dựng. Đoàn 
Thanh niên Cộng sản (Komsomol) đã đi đầu trong hoạt động 
này. Đoàn Komsomol phụ trách khôi phục các công trình 
Staligrad, Varonej, Smolensk, Novgorod và các thành phố khác: 


b) Sử dụng kỹ thuật mới, phát triển các ngành mới 

Kỹ thuật được nghiên cứu và ứng dụng để cơ khí hoä sản 
xuất. Lao động chân tay trong công nghiệp luyện kim, cò 
nghiệp khai khoáng dân dần được thay thế bằng máy móc: M 
thuật khoan mới nhất được áp dụng trong thăm dò và khai để 
khoáng sản. Quy trình sản xuất mới và các hệ thống tự độn 
được lắp đặt ở các nhà máy cơ khí. Nhà máy hoàn toàn tử °° 
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phươfế ^ 


sa đâu niên chuyên san xuât píttông cho động cơ ô tô được xây 
: Ũ 


h đ. 
lưng Năng lượn8 điên được sư dụng rộng rãi. 
`. tử bắt đầu phát triên. 


Ngành điện 

Dặc bIỆt, naa 
nhữnÿ, thành tích ngoạn mục. Nhu cầu nhiên liệu cho quốc 
phòng Và kinh tế đã thúc đây Chính phú quan tâm đến việc tìm 
kiếm các mO đầu mới, khôi phục các giêng đầu phai tạm ngừng 
hoạt động. Năm 1944, công ty khoan dầu trên biển ở Baku đã tổ 
-hức tìm kiếm và khai thác dầu theo phương pháp mới của kỹ 
sự V. Rasinski.. Nhiều thị trấn dầu mỏ mọc lên ở vùng giưa 
Volga và Ural. Đầu năm 1946, Stalin đê ra chỉ tiêu trong ba kế 
hoạch 5 năm phải đưa sản lượng dầu mỏ lên 60 triệu tân/năm. 
Thực tê, công nghiệp đầu mo đã phát triển nhanh hơn nhiều: 
năm 1950, khai thác được 3⁄,3 triêu tấn (kế hoạch là 35,4 triệu 
đã đạt sản lượng, 70 triệu tân. Các đường dân khí 
Moskva đài 843 km và 
ghiệp dầu mỏ đã 


nh công nghiệp dầu mỏ được đẩy mạnh và đạt 





tấn), năm 1955 
đốt cũng được xây dựng: đường SaratoV - 
đường Zastavna - KleV đài 500 km. Công n 
góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu. 

Nhà nước đồng thời cũng chủ trọng đặc biệt đến công 
nghiệp quốc phòng. Một nhiệm vụ được đặt ra là chế tạo bom 
nguyên tử để phá thế độc quyền của Mỹ. Sau nhiều nghiên cứu, 
thử nghiệm, các nhà khoa học Liên Xô đã chế tạo thành công 
bom nguyên tử vào năm 1949. Sau khi có bom nguyên tư, Liên 
Xô đã đề nghị cấm sử dụng vũ khí nguyên tử và tìm cách sử 
đụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Vào đâu 
những năm 50 của thế kỷ XX, nhà máy điện nguyên tử đâu BỀn 
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trên thẻ giới được khởi công xây dựng ở Clbnilsk, Công suất 
thiết kế cua nhà máy là 5.000 kW. 


c) Kết gua thực hiện kê hoạch 2 năm 

Kế hoạch phát triền công nghiệp được hoàn thành trong 4 
năm 3 tháng. Kế hoạch đầu tư cơ ban vượt mức 25%. Có 6.200 
CƠ SƠ công nghiệp được khôi phục hoặc xây mới. Thành CÔng 
đặc biệt đạt được là trong ngành công nghiệp nặng. Công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phâm chỉ đạt một số chỉ tiêu, 
nhiều chỉ tiêu kế hoạch chưa hoàn thành. 


Kết quả thực hiên kế hoạch 5 năm lần thứ tư' 


Năm Năm Năm 1950 
Lĩnh vực sản xuất : 
1940 | 1945 
Than (riệu tấn) 165,9 | 149,3 250,0 261,1 


Điện (# 44⁄0 912 
Dâu (iu dấn) 35 
Gang (,riệu đất) 192 


.ễ— —— —~-- 


Ko 
7A 
205 
2499I 
Đường (gu) | 22 | gg | 2A — 


Hàng hoá vận chuyến bằng 
415,0 314,0 532,0 


đường sắt (ý tấn//km) 
1. Dắn theo A, Nove: An ##onomíe History o£ the U.SS&, 
Books, 1969, 
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› Tình hình nông nghiệp 
›) NhưNGS kho khân 


Những, hậu qua mà chiên tranh để lại cho nông nghiệp rât 


+. feon9): 
+ có sức lao động, trong tông nghiệp piàm 33%, trong đo 


Số lượng, máy kéo và ngựa giảm một nưa, Số 


đâi 
sô la 


khăn. 
1940. Nạn hạn hán nghiêm trọng lại xay ra ở các vùng nông 


o động nam giam 40%, Năm 1946 là nằm đặc biệt kho 


Tông điện tích đât canh tác chị còn 76% SO VỚI năm 
ông dị 


nghiệp chủ yếu của đất nước: Moldavia, UKraina, vùng, đât 
đen trung tâm, hạ lưu Volga và Bặc KavkKaz. 5an lượng ngủ 
cốc năm 1945 còn 47,3 triệu tấn (bằng 40% trước chiên tranh), 
năm 1946 chỉ còn 39,6 triệu tấn. Đề khắc phục tình trạng 
thiếu lương thực, Nhà nước buộc phải đốc hết các kho dự trư. 
Vì vậy, kế hoạch bãi bỏ chế độ tem phiêu dự định thực hiện 
vào năm 1946 đã phai hoãn lại. 

Công tác quản lý cũng có nhiều bất cập. Trong, chiên tranh, 
việc kiểm soát hoạt động của các nông trang có phần lỏng, leo. 
Nhiều nông trang viên được phép gieo trồng trên đất của nông 
trang; quyền tự trị của các nông trang, được tăng cường. 

Kinh tế phụ gia đình đặc biệt phát triên trong chiên tranh. 
Nông dân không chỉ gieo trồng trên đất dành riêng cho môi 
Bia đình để làm vườn, mà còn chiếm cả đất nông trang để 
trồng trọt và chăn nuôi. Ở thành phố, công nhân viên chức 
_ chiếm đất công cộng làm vườn riêng. Những manh 
VNG như thế nhiều khi giúp các gia đình vượt qua được 
__"' kỳ khó khăn; nhiều nông dân vớt sông x2 nhờ 
& Xu sau nạn hạn hán năm Đ%, Nhiều nơi, kinh tê 
dụng na hàm "giôn BÉnG chính của SÔNG. đân. Việc lạm 

triển kinh tế phụ gia đình dẫn đến nguy cơ xâm 
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phạm quyền sở hữu tập thê; nông dân, vì chăm lo kị h 
th tế 


phụ, đã sao nhãng công việc nông trang. 


b) Các biện pháp khôi phục và phát triên nông nghiệp 


Chính phủ quyết định chấn chính công tác quán lý nôn 
nghiệp. Ngày 19-9-1946, Hội đồng Bộ trưởng và Ban Chấp hành 
Trung ương Đăng Cộng sản (B) Liên Xô thông qua Nghị quyết 
"Về các biện pháp khắc phục những sự vi phạm điều lệ hợp tác 
xã ở các nông trang tập thể". Một Hội đồng nông trang tập thể 
được thành lập để ngăn chặn sự vi phạm điều lệ nông trang, 
thực hiện việc giám sát hoạt động của các nông trang và các 
trạm máy kéo. Các cơ quan Đảng và Nhà nước các địa phương 
cũng tập trung củng cố các nông trang cả về kinh tế và tổ chức. 
Khoảng 14 triệu ha đất bị chiếm dụng được trả lại cho Nhà 
nước và các nông trang; 456.000 nông trang viên được chuyển 
từ công việc hành chính sang sản xuất; 182.000 người bị xoá tên 
khỏi bảng lương của các nông trang; 140.000 đầu gia súc và 15 
triệu rup được thu hồi. Cùng với sự "tách bộ" được thực hiện 
đầu năm 1946 (Bộ Nông nghiệp được chia thành ba bộ: Bộ Cây 
lương thực, Bộ Cây công nghiệp, Bộ Chăn nuôi), bộ máy quản 
lý nông nghiệp trở nên rối rắm khi tất cả các nông trang đều Đ 
gia súc, cây công nghiệp, cây lương thực nên phải chịu sự quản 
của cả ba bộ; ngoài ra còn phải phục tùng Hội đồng nôn§ tranẺ 
tập thể, các cơ quan thu mua và các ỦY ban Đẳng địa phư"6 
Tháng 2-1947, tình trạng này được khắc phục. Bộ Nông nghữữ 





0- 76; báo „ 


1. Các số liệu đăng trong tạp chí Đời sống, số 20-1947, tr: 2 101/ 


(hât, ngày 18-9-1947. Dẫn theo Martin McCauley: 7e Sov!ef Umi0r 
1221 Longman, London and New York, 1993. 
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tược tái lẬP trên cơ sơ sáp nhập ba bộ trên đã xoá bỏ sự bất hợp 
` tưỢt ( ` k : ‹ 4 " 

lý và rùng lặp VỀ tô chức. Hội đông nông trang tập thế cũng 
V Vi - 

ngừng Ì 


Tháng 2-1947, Hiội nghị toan thể Ban Chấp hành Trung 


\oat động. 


ương Đang Cộng san Liên Xô thảo luận Nhưng biện pháp 
phát triển nông nghiệp sau chiến tranh" và quyết định những 
biên pháp thực tiên đê thực hiện kế hoạch 5 năm. Công tác 
quản lý và tăng cường lực lượng lao động cho nông nghiệp 
được chú trọng. Hàng nghìn đảng viên tình nguyện về nông 
thôn tham gia lao động. Chế độ lao động bắt buộc được áp 
dụng: mọi công dân nông thôn không làm việc trong công 
nghiệp hoặc các ngành khác đều phải làm việc cho nông trang; 
những người không chịu làm việc sẽ bị kỹ luật. Các nông trang 
được giao chi tiêu kế hoạch chi tiết hơn, không chỉ là tống sản 
phâm mà đến từng loại sản phẩm. Chỉ tiêu thu mua của nhà 
nước được xác định tuỳ theo từng vùng và hoàn cảnh cu thể. 

Cơ sơ vật chất và kỹ thuật nông nghiệp được mở rộng và 
lăng cường đáng kể. Hơn 900 trạm máy kéo và máy nông 
nghiệp mới được thành lập. Tống số máy kéo tăng 30%, máy 
liên hợp tăng 404%. Các lớp huấn luyện công nhân và cán bộ 
quan lý các trạm máy kéo được mở đều đặn nhằm bổ sung 
những công nhân và cán bộ có chuyên môn cho nông nghiệp. 
Ngoài ra, để củng cố các trạm máy kéo, chức Phó Giám đốc 
chính trị được lập từ năm 1947. 













_ » vấn gã kỹ thuật và tổ Sus#se động nông 
tức „ : ữa được giải quyết thoả đáng. Tư tương về thực hiện 
_ nông nghiệp thâm canh nhờ sử dụng phân bón hoá 
3 đo viện sị D.N. Prianishnikov khởi xướng bị từ bỏ sau 


Ô : N. 
"§ mất năm 1948. Hệ thống luân canh với có của 
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V.R. Williams được áp dụng rộng, rãi. Một sô chuyên Đìa lại chọ 
rằng lúa mì xuân tốt hơn lúa mì mùa đông và yêu cầu trồng lúa 
xuân ở khắp nơi, không, phân biệt điều kiện đất đai và khí hậu, 
trong khi thực tê cho thấy ơ các vùng đất đen ấm ấp nhự 
Ukraina, lúa đông cho sản lượng cao hơn nhiều. Đồng thời, 
viện sĩ T.D. Lysenko trơ thành nhân vật chu chốt trong ngành 
sinh - nông của Liên Xô. Lysenko chủ trương phát triển cây 
trồng theo phương pháp chọn lọc tự nhiên của Michurin 
Ngành di truyền học và các nhà di truyền học bị chối bỏ. Sự 
thống trị lâu dài (đến năm 1966) các tư tương của Lysenko trên 
thực tế đã kìm hãm sự phát triên của nông nghiệp. 

Vấn đề tổ chức lao động vân là vấn đề còn nhiều nan giải. 
Có hai cách tổ chức: hệ thống mắt xích (zveno) và hệ thống 
đôi sản xuất. ##ê £hống mắt xích bao gồm nhưng nhóm nho 
lao động nam có kỹ thuật, được trả công theo kết qua lao 
động (sản phẩm). Đội sản xuất là tổ chức lớn hơn thu hút ca 
lao động nam và nư thuộc mọi lứa tuổi; lao động của họ được 
trả theo ngày công. A.A. Andreyev, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp Liên Xô và là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách nôn§ 
nghiệp, ủng hộ hệ thống mắt xích nhằm tăng năng suất lao 
động. Nhưng hệ thống này lại khiến nhiều lao động, đa số là 
nữ, thiệt thòi vì không có việc làm. Vì vậy, đội sản xuất vân 
được coi là tổ chức lao động chủ yếu. 

Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 198 
số đầu gia súc đã đạt mức trước chiến tranh, nhưng khôn sư 
ứng nhu câu ngày càng tăng. Tháng 4-1949, Hội đổnổ 
trưởng thông qua kế hoạch 3 năm phát triển chăn nuô " N 
1951), nhưng kế hoạch này không thực hiện được; thức ÔÙ ¿. 
súc, thịt, sửa vân là những vấn đề cấp bách cần phải giải đV : = 
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Trong, nhưng cố gắng, cai tiến quản lý nông nghiệp, phải 
kể đến biện pháp hợp nhất các nông trang của N.S. Khrushchev. 
Năm 1949, N.S. Khrushchev được cử làm Bí thư Ban Chấp 
hành Đăng, bộ Moskva. Ông nhận thấy quy mô của các nông 
trang tập thể ở vùng Moskva quá nhỏ!, do VậY, VIỆC ứng 
dụng kỳ thuật và quan lý gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả lao 
động của nông, trang viên cũng thấp: môi ngày công lao động 
ở đây chỉ trị giá hơn 100 gram bánh mì. Khrushchev quyết 
định cho hợp nhât các nông trang vùng Moskva. Đến mùa 
thu 1950, sô nông trang ở Moskva chỉ còn 1.541, trung bình 
môi nông, trang có 772 ha đất canh tác, 165 hộ dân với 264 lao 
động”. Sau Moskva, các nông trang trong cả nước tiến hành 
hợp nhât. Nếu như tháng 1-1950, cả nước có 254.000 nông 
trang thì đến đầu năm 1953, chỉ còn 93.000 nông trang. 

Khrushchev còn đề ra kế hoạch xây dựng các "thị trấn nông 
nghiệp" nhằm đô thị hoá nông thôn, đưa nông dân vào sống trong 
các căn hộ của các nhà cao tầng. Kế hoạch này bị Stalin bác bỏ. 


Q) Kêt quả phát triên nôn ở nghiệp 


Cho đến cuối năm 1952, về cơ bản nông nghiệp đã được 
- Khôi Phục, nhưng nhiều chỉ số quan trọng như điện tích đất 


_ tảnh tác, tổng sản lượng, sản phẩm chăn nuôi chưa đạt mức 
Nà chiến tranh: 


“ Năm 1249, vùng Moskva có khoảng hơn 6.000 nông trang, trong đó 
"Sốn hông trang có diện 


Xa tích canh tác dưới 100 ha, 40% - từ 100 đến 200 ha, 
b tn ˆ0 đến 300 ha (Theo. K2rusjchey - Tiêu sử chính trị, Moskva, 1990, 


3. Dẫn ¿ 
n theo A, Nove: An Econonc tstory of the U.S.S.&, p.303. 
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Sản lượng nông nghiệp từ năm 1940 - 1952 
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Sản lượng 


Ngũ cốc (kế hoạch) "W 115,0 | 124,0 | 124,0 |121,0| 130,0 
(triệu tân) 
Ngũ cốc (thực tế) 95,6 | 65,9 | 67/2 | 70,2 | 81/2 | 78/7 | 922 
(triệu tân) 


Khoai tây (#7êu târ) 74,5 | 95,0 
Bông ((riệu đất) 
28,0 | 23,0 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 2443 | 249 


Chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng đã ảnh 
hưởng đến sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hàng 
nông nghiệp được Nhà nước thu mua phục vụ chủ yếu cho 
thành phố; nông dân phải tự nuôi bằng sản phẩm của họ (chủ 
yếu là từ kinh tế phụ). Thuế đánh vào nông trang, đặc biệt là 
kinh tế phụ, của nông dân tăng. Nông dân phải nộp thuế theo 
đầu gia súc, theo sản phẩm thu hoạch trong vườn, đồng thời 
phải nộp các sản phẩm chăn nuôi theo quy định của nhà „ờN 
Nhiều nông dân phải giết bớt gia súc vì thiếu thức nợ = 
không bù được chi phí; thậm chí cÓ nØười phải chặt bỏ ca cây 
ăn trái. Năm 1950, còn khoảng 40% - 50% sản lượng fÓ*Ẻ 
nghiệp, 44% gia súc (trong đó 60% bò và 35% lợn) lâ AC 
nhân. Sau năm 1950, số lượng gia súc của các g1 xi: 1 
đáng kể: 23,2 triệu con vào đầu năm 1952 so với 29 mm vã 
vào đâu năm 1950. Ẹ g° NẠI 

Cũng cân phải ghi nhận rằng có sự chênh lệch VỀ ĐH ý 
rất lớn giữa các vùng. Một số nông trang thu nhập pc & 
giá thu mua sản phẩm cây công nghiệp cao hơn, € MẺZ. 
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các nông, trang trồng, bông ở Trung Á. Những nông trang ở gân 
các tụ ình phô lơn cùng thủ lợi nhiều nhờ dế dàng đem sản 
phảm đến bản ở các chợ nông trường trong thành phố. Còn các 
nông, trang ở xa thành phố chuyên trồng ngũ cốc và chăn nuôi 
thì rơi vào tình trạng bị đat. Nhiều nông dân bỏ làng đi kiếm 


ăn; dân sô các vùng, này giam nhanh. 


3. Các ngành kinh tế khác 


Giao thông vận (ai đạt những thành tựu lớn. Đường sắt 
được khôi phục nhanh chóng. Số liệu về số lượng hàng hoá vận 
chuyên bằng đường sắt được dân ở ng 7 cho thấy: ngành 
đường sắt đã vượt mức kê hoạch vận chuyển hàng hoá. Những 
tuyến đường sắt mới ở Ural và Ngoại Kavkaz bắt đầu được xây 
dựng; tuyên Moskva - S5imferopol được đưa vào sử dụng. Tuy 
nhiên, do ưu tiên vận chuyển hàng hoá, việc vận chuyển hành 
khách chưa phát triển kịp yêu cầu. Tàu hỏa chủ yếu vân chạy 
bằng đầu máy hơi nước. Việc phát triển đầu máy diesel và điện 
35 khí hoá còn chậm. 

Nhà nước củng chú trọng mở rộng quy mô xây dựng các 
_ kênh đào, vừa phục vụ giao thông, vừa phục vụ thủy lợi. 
_ Kênh Volga - Đông (nối sông Volga với sông Đông) dài 101 km, 
_ hoàn thành năm 1952 là một thành công lớn của ngành giao 
thông đường thủy. Các tàu có trọng tải đến 5.000 tấn có thể 
I u thông đề đàng. 

— Ngành ngoại thương hạn chế do nhưng sự kiện khởi đầu 
Tiến tranh lạnh". Liên Xô từ chối tiếp nhận kế hoạch Marshall 
H Đây ra điều kiện bắt nước nhận viện trợ phải phụ thuộc Mỹ. 
\ "ƯỚc xã hội chủ nghĩa mới hình thành ở Đông Âu cũng 
- bương Liên Xô. Trong tình hình thế giới bị chia thành hai 












phe đối địch, quan hệ buôn bán với các nước phương Tây n 





























càng bị các lý do chính trị tác động. Đặc biệt, khi chiến ự 
Triều Tiên bùng nổ, sự căng thắng lên đến tột đỉnh; phươn 
Tây đã áp đặt những hạn chế có ảnh hưởng lâu đài đến vịá, 
buôn bán với các nước xã hội chủ nghĩa. _ 

Quan hệ ngoại thương của Liên Xô thời kỳ này thiết lập chủ 
yếu với các nước xã hội chú nghĩa. Ba Lan cung cấp than cho 
Liên Xô với giá rẻ. Đổi lại, Liên Xô cung cấp cho Ba Lan nguyên 
liệu với giá thấp hơn so với thị trường thế giới. Liên Xô lần lượt 
đàm phán với đại diện các nước Nam Tư (25-7-1947), Bulgaria 
(0-8-1248), Tiệp Khắc (7-12-1948)... về các hiệp định tín dụng. 
Cộng hòa Dân chú Đức và Tiệp Khắc là những nước có nền 
công nghiệp cao. Họ cung cấp cho Liên Xô máy móc và thiết bị, 

Để tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập ở 
Moskva (tháng 1-1949). Do nhưng khó khăn về tổ chức, Hội 
đồng chưa mở rộng được hoạt động trong thời kỳ này, vì vậy 
quan hệ buôn bán giữa Liên Xô với các nước xã hội chủ nghĩa 
chủ yếu vẫn là quan hệ song phương. 

Sau khi Đảng Cộng sản giành thắng lợi ở Trung Quốc (năm 
89), Liên Xô tuyên bố sẵn sàng giúp nhân đân Trung Quốc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 14-2-1950, Liên Xô đã cấp cho 
Trung Quốc khoản tín dụng 300 triêu USD với lãi suất 1%. Đó lề 
khoản viện trợ đầu tiên, mở đầu cho các hiệp định về viện "4 
kinh tế cho Trung Quốc vào đầu những năm 50 của thế ‹ÿ XX ậ 
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đời sÕnE chính tri của đất nước với nhiều hy vọng Ơ tương lai. 
Chính sách đối nội của Đang Cộng sản và Nhà nước Xôviết tập 
gung vào các vấn đề tư tưởng, tổ chức, kinh tế, văn hoá. Những 
nỗ lực chu yếu tập trung vào công cuộc khôi phục và phát triển 
kinh tế, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà nước đã sớm bãi 
bỏ những quy định hạn chế dân chủ buộc phải thực hiện trong 
thời chiến và khuyến khích hoạt động của các tổ chức xã hội. 


1. Công tác tư tưởng 


Hoàn cảnh của đất nước trong chiến tranh tác động nhiều 

__ mặt đến tư tưởng của các tầng lớp xã hội. Chiến thắng đối với 
L chủ nghĩa phátxít đã nâng cao địa vị và uy tín của Liên Xô trên 
__ trường quốc tế. Đó cũng là chiến thắng của chủ nghĩa xã hội, là 
__ biểu hiện của tính ưu việt của chế độ mới. Chiến thắng đã củng 
__ cố niềm tin của các thế hệ vào tương lai của chú nghĩa xã hội. 
__ Vinh quang và uy tín của Stalin, người tố chức và lãnh đạo cuộc 
chiến tranh thắng lợi, cũng lên đến tột đỉnh. Đông thời, những 
tư tưởng tự do, tự lập cũng phát triển trong tầng lớp sĩ quan cao 
cấp của quân đội. Tầng lớp hạ sĩ quan, mà đa số là học sinh và 
in viên, tình nguyện hoặc được động viên ra trận trong chiến 
ranh được gọi là thế hệ "những người tháng Chạp mới”. Họ 
ng quân đội đã đi qua không chỉ nửa nước Nga mà cả một 
!A châu Âu trong cuộc chiến tranh giải phóng và từ những 
b ược chứng kiến về xã hội phương Tây, họ có nhưng quan 

*m khác hơn so với quan niệm chính thống về cuộc sống công 
“ĐŠ sau chiến tranh. Có những nguồn tin (qua các biển bản 
m các tổ chức Đáng) cho thấy rằng có những, dao động 
2 .. „ly ý thức của nông dân. Họ không, hài lòng sử vi 
sờ. các nông trang tập thể, thậm chí còn nêu câu hỏi Ze0 
_ Bài tín nông trang?". Một bộ phận trí thức hoạt động trong 
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lĩnh vực khoa học và nghệ thuật cũng lên tiếng đòi quyền ty do 
sáng tác, mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế Các nhy 
quản lý công nghiệp cũng muốn có nhiều quyền tự chủ hợp 
trong sản xuất, trong hạch toán kinh tế... 

Trong tình hình chung đó, Đảng tiếp tục chú trọng công tác tự 
tưởng nhằm chống các tư tưởng tư hưu, tư sản, tư tưởng dân tộc 
chủ nghĩa, lười lao động. Công tác giáo dục chính trị cho các đáng 
viên cộng san được đặc biệt quan tâm. Năm 1946, Đảng Cộng sản 
Liên Xô có 6 triệu đảng viên, trong đó một nửa được kết nạp trong 
thời kỳ chiến tranh. Một hệ thống giáo dục của Đảng được tổ chức 
từ năm 1946 đến năm 1952 phục vụ cho việc nâng cao trình độ - 
chính trị cho đảng viên trẻ và cán bộ của Đảng. 

Trong thời kỳ 1946 - 1952, Đảng ra một số nghị quyết về văn 
học và nghệ thuật nhằm cải thiện công tác tư tưởng. Các nghị 
quyết này phê phán sự thờ ơ về chính trị, không có lý tưởng, 
những nhược điểm trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật 
của một số tác giả. Các nghị quyết đồng thời đề ra những 
nhiệm vụ mà văn học, nghệ thuật phải đảm nhiệm để giáo dục 
tư tưởng, gắn sáng tác với nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiền, các 
nghị quyết này có một số đánh giá chủ quan về hoạt động của 
một số cá nhân trong các lĩnh vực văn học, âm nhạc và điện ảnh 
mà sau này đã được khắc phục. 

Những cuộc tranh luận về các vấn đề triết học và dị : 
điên ra trong những năm 1947 - 1951 có ý nghĩa quan trọng 'X 
góp phần củng cố nguyên tắc đẳng trong khoa học xã hiện" Mì 


2 ÂU 


dù những cuộc tranh luận này đôi khi diễn ra rất 6 TẬP: 

hơn _ 
nhưng đã góp phản đưa nghiên cứu khoa học đến mu 3 k 
nhiệm vụ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi „..,Ế 


nhưng quan điểm chủ quan, duy ý chí về bản chất € “ cau 
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kinh tế và vạch ra nhưng hậu quả của sự tách rời lý luận khói 
: si? la... .a 
quá trình phát triền của xã hội Xôviết. 


2, Phát triển nền dân chủ Xôviết 


Một ngày sau khi chiến thắng phátxít Nhật, Đoàn Chủ tịch 
Xôviết tối cao ra sắc lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và giai tán 
Hội đồng Quốc phòng. 
Tháng 2-1946, cuộc bầu cử Xôviết tối cao Liên Xô được tổ 
.... chức trong cả nước với bầu không khí sôi động. Phiên họp đâu 
tiên của Xôviết tối cao (tháng 3-1946), quyết định đổi tên Hội 
đồng Ủy viên nhân dân thành Hội đồng Bộ trưởng. Hội nghị 
cũng chấp nhận đề nghị của M. Kalinin, bầu N. Shvernik làm 
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao. 

Tháng 2-1947, các cuộc bầu cử Xôviết tối cao các nước cộng 
hòa liên bang và cộng hòa tự trị được tổ chức sau nhiều năm 
gián đoạn do chiến tranh. Cuối năm 1947, đầu năm 1948, nhân 
dân tiến hành bầu Xôviết các địa phương. Từ đó, bầu cử được 
tiến hành định kỳ theo quy định của hiến pháp. Các cuộc bầu 
cư là địp để mọi công dân thể hiện ý thức chính trị của mình và 
tích cực tham gia đời sống chính trị. Hoạt động của các xôviết 
đã 80P phần giải quyết nhiều công việc như khôi phục, phát 
__ triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. 

____ Các tổ chức chính trị của quân chúng nhân dân cũng không 
ngừng được củng cố. Công đoàn trở thành tổ chức quần chúng 
5 lớn nhất (năm 1948 đã có 28,5 triệu đoàn viên), đóng vai trò lớn 
= _ việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giáo dục, động 
Ên đoàn viên thi đua thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đất 
_< 4-1949, Đại hội Công đoàn toàn Liên bang lân thứ X 
'c tổ chức tại Moskva. Đại hội tổng kết 17 năm hoạt động 

§ đoàn, thông qua điều lệ, kêu gọi công nhân tham g1a tích 
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cực các hội nghị san xuất... Đại hội cũng thao luận và đả Ta các 
biện pháp khắc phục chủ nghĩa hình thức trong việc tổ chức thị 
đua xã hội chủ nghĩa và trong thái độ đối với những đề xuất từ 
phía những người khởi xướng. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản (Komsomol) là lực lượng xung 
kích trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến 
tranh. Đoàn đã đưa ra nhiều sáng kiến để thực hiện Việc phát 
triển công nghiệp, nông nghiệp, khôi phục các thành phố. Với 
hơn 9 triệu đoàn viên, Đoàn Thanh niên còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc giáo dục tư tưởng, thu hút lực lượng thanh 


*t^A *®eA Ø "SA , * 2 “ z 
niên thực hiện các nhiệm vu chính trị của đất nước. 


3. Chính sách xã hôi 


Đời sống công nhân ngay sau chiến tranh rất chật vật. Các 
hàng nhu yếu phẩm được phân phối theo tem phiếu. Giá cả 
tăng đáng kể vào năm 1946, nhưng giá thị trường tự do "chợ 
đen" còn cao hơn nhiều, chứng tỏ sự khan hiếm hàng hoá. 
Chính phủ dự định bãi bỏ chế độ tem phiếu vào năm 19%, 
nhưng phải hoãn lại một năm do hạn hán. Lương thực tế 
năm 1947 chỉ bằng 51% mức trước chiến tranh. 

Trong những cố gắng nhằm cái thiện đời sống nhân dân, 
tháng 12-1947, Chính phủ thực hiện cải cách tiền tệ, đồng thời 
bãi bỏ chế độ tem phiếu. Việc bãi bỏ chế độ tem phiếu tron§ bối 
canh hàng hoá khan hiếm đã làm cho vật giá leo thang. Chính 
phủ buộc phải thực hiện giảm giá 3 lần trong vòng 6 năm đê % 
định tình hình. Những cố gắng này đã góp phần cải thiện sả 
sống cho công nhân công nghiệp. Số lượng công nhân và va 
chức nhà nước năm 1950 lên đến 39,2 triệu người, tron8 khi kế 
hoạch dự kiến là 33,5 triệu. 





Nông dân trong các nông trang tập thể cũng có nhiều khó 
khăn. Lao động Ở nông trang được tra theo thu nhập, mà thu 





nhập lại phụ thuộc vào giá thu mua. Trong suốt thời kỳ này, 
nhà nước không tăng giá thu mua. Vì vậy, thực tế là nông trang 
sản xuất càng nhiều thì thiệt hại càng lớn (theo một số nhà kinh 
tế, vào cuối năm 1952 khoảng một nửa nông trang viên không 
nhận được tiền công sau cả năm lao động)'!. Nông dân sống 
được chủ yếu là nhờ thu nhập từ kinh tế phụ. Nhưng thuế đánh 
vào sản phẩm của kinh tế phụ lại quá cao, nên từ năm 1949 






















nông dân tự giảm quy mô sản xuất và chăn nuôi (chặt cây ăn 
quả, giết bớt gia súc). Nhu cầu đối với hàng tiêu dùng thiết yếu 
lại đẩy nông dân ra các chợ nông trường để bán hàng của mình 
với giá thấp, chưa kể đến việc nông dân phải có nghĩa vụ nộp 
thịt, sữa theo định mức cho nhà nước. 

Đời sống ở thành thị sau chiến tranh còn khó khăn. Trong 
10 năm (1941 - 1951), dân số thành thị tăng từ 60,6 triệu lên 71,4 
triệu người. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư về xây dựng nhà ở được 
_. thực hiện vượt mức 21% (102,8 triệu m”), nhưng vân không đáp 
___ứng nhu cầu đo sự tăng dân số. Diện tích nhà ở bình quân cho 
_ mỗi người giảm từ 4,09 mŸ (năm 1940), xuống còn 3,98 mÝ (năm 
19 _ “.e thiểu để có thể bảo đảm điều kiện 
ệ - Tiện nghỉ trong nhà như hệ thống sưởi ấm, cấp 
.. cũng chưa đây đủ. 
` mức sống cúa nhân dân đã tăng dân. 
1ì từ năm 1940 đến năm 1950 tăng 64%. Số 
¡ xã hội hằng năm được dùng để khôi phục 
n bệnh viện, nhà an dưỡng, nhà nghỉ. Ty lệ 
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tăng đân số tự nhiên cao, chứng, tỏ sự cai thiện đời sống Vật chấc 
và văn hoá của nhân dân. Lực lượng lao động tăng rất nhanh: 
trong những năm 1945 - 1959 tăng 11,6 triệu người, gây kh¿ 
khăn cho việc sử dụng lao động. Nhà nước phải thành lập một 
tổ chức chuyên lo chuyển lực lượng lao động không có chuyên 
môn đến các khu vực ưu tiên cho công nghiệp nặng và năng 


lượng ở miền Bắc, Sibir và Ural. 


4. Chính sách dân tộc 


Chính sách dân tộc dựa trên cơ sơ thừa nhận quyền bình 
đăng và quyền tự quyết của Lênin bị vi phạm. Trong thời gian 
chiến tranh, một số dân tộc ở bắc Kavkaz và vùng Volga như: 
Chechen, Ingusi, Karatchai,... đã bị chuyển sang phía đông vì lý 
do hợp tác với quân chiếm đóng. Ngày 18-5-1944, 6 ngây sau 
khi Krym được giải phóng, 200.000 người Tatar ở Krym bị đưa 
sang Trung Á vì đã "hợp tác" với quân Đức. Ngày 26-6-1246, 
báo 7zvesf/a công bố sắc lệnh của Chính phủ về việc xoá bó lãnh 
thổ quốc gia của người Chechen, người Ingusi và người lataI. 

Người Đức ở Nga là một cộng đồng lớn, sống tập trung chủ 
yếu ở vùng hạ lưu Volga. Họ đã được chuyển sang phía đông 
theo Sắc lệnh ngày 28-8-1941 vì lý do an ninh. Người Do Thái 
cũng bị kỳ thị. Họ bị kết tội quy luy phương Tây, hoạt động lật 
đổ và gián điệp. Các trường học của người Do Thái bị đóng cửa 
Nhiều nhà hoạt động chính trị, nhà văn bị kết tội. "Vụ án các 
bác sĩ' tháng 1-1953 là tiêu biếu. Trong 9 bác sĩ bị kết tội âm 
mưu hãm hại các cán bộ cao cấp trong điện Kremli, có 7 bác 9Ì 
là người [2o Thái. 

Stalin công khai để cao vai trò của người Nga. Ông €9 
răng, dân tộc Nga đã giành được trong cuộc chiến tranh 083 
quyên được công nhận là người dẫn dắt toàn Liên banð ˆ 


: ... 
T. 
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thưc hiện chính sách nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nga ở 
lá nước cộng hòa liên bang mới sáp nhập vào Liên Xô ngay 
trước chiến tranh. 

Trong quá trình đấu tranh với các thế lực chống lại chính 
quyền Xôviết và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các nước cộng hòa 
Baltik, Tây Ukraina và Tây Belarus, hàng trăm nghìn người đã bị 
đưa sang phía đông, đến miền Tây Sibir và Kazakhstan. Ở đó, đàn 
ông bị đưa vào các trại lao động, còn phụ nữ và trẻ em thì ở các 
nông trang. Hàng trăm nghìn người Nga được đưa đến các vùng 
này để thực hiện công nghiệp hoá. Những biện pháp này đã xúc 
phạm tình cảm dân tộc. Hành động nhằm đẩy nhanh công cuộc 
công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa bị các dân tộc hiểu là mưu đồ 
"Nga hoá". Thực tế, tỷ lệ người dân tộc ở Latvia và Estonia giam 
đáng kể trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1953. Chỉ có Litva là 
giữ được thành phần dân tộc tương đối thuân nhất do phong, trào 

du kích phát triển mạnh và tốc độ công nghiệp hoá chậm. 


Đại hội XIX của Đảng Cộng sản (B) Liên Xô 


“an 
k. + s_ 
—. h Hư 





Pn ai hội XIX của Đảng Cộng sản (B) Liên Xô điên ra Tu 
10+1 xám tại Moskva. Kể từ Đại hội XVIII, Đảng đã phát triển rất 


n 


s 


- ình \ _~: đảng viên. Tổng số đảng viên đến thời điểm 
diễn ra Đại hội là 6.882.145 người (đến Đại hội XVIII mới có 
dạ ~ 66 Á _ ảng: ; viên). Đoàn Thanh niên Cộng san Lênin lúc đó đã 
có tới 16 t “¬n đoàn viên, thực sự trở thành đội hậu bị của Đảng. 

“4A1 R( kết kết quả phát triển kinh tế của đất nước và 
ách đối ¡ ngoại. Những thành tích mà Liên Xô đạt được 

ì Vực c hôi mĂ- phát triển kinh tế và đối ngoại là 
. Với những thành công trong việc g1úp 
MÂU tụ: hành lập chính quyền dân chủ nhân dân, 
_ quyết định trong việc cúng cố vị tri cua 
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chủ nghĩa xã hội trên thê giới, trở thành trung tâm tập hợp Các 
lực lượng dân chủ và hòa bình. 

Đại hội cũng chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong 
quan lý kinh tế như: còn những xí nghiệp không hoàn thành k¿ 
hoạch, thiết bị kỹ thuật không được sử dụng hết công suất, tốc 
đỘ cơ khí hoá chậm, năng suất lao động chưa cao, nông nghiệp 
phát triền chậm... 

Dại hội phê chuẩn dư thảo kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(1951 - 1955). Công nghiệp nặng vân là lĩnh vực được ưu tiên 
phát triển, nhưng kế hoạch đã chú trọng hơn đến lĩnh vực 
nông nghiệp với dự định hoàn thành cơ khí hoá những hoạt 
động chính của sản xuất nông nghiệp. Kế hoạch cũng nhấn 
mạnh hướng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho người 
lao động. _ 

Đại hội thông qua điều lệ mới, quy định những nhiệm vụ 
chính của Đảng trong việc hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chuyển lên chủ nghĩa cộng sản. Vai trò lãnh đạo của 
những người cộng sản trong xã hội Xôviết được nhấn mạnh. 
Đại hội quyết định đổi tên Đẳng thành Đảng Cộng sản Liên Xô 
(trước là Đảng Cộng sản (B) Liên Xô). Các cơ quan lãnh đạo cao 
nhất của Đảng - Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương, được 
thay thế bằng Chủ tịch đoàn gồm 25 ủy viên chính thức và T1 
ủy viên dự khuyết. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trun§ 
ương Đảng tăng øấp đôi. 

Đại hội kết thúc với quyết tâm khai thác mọi tiềm năng và 
thường xuyên nâng cao tiểm lực kinh tế của đất nước. 

Dại hội XIX của Đáng là đại hội cuối cùng có Stalin tham dự 
Sự nghiệp của Stalin là đối tượng ca tụng và ngưỡng mỘ tại Pê! 
hội. Nhưng vị lãnh tụ của Đăng đã không còn đủ sức đọc Báo các 
chính trị; ông chỉ đọc một bài phát biểu ngắn trước Đại RỂ" 
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Sau đó, sức khóe của ông giảm sút và ngay 5-3-1953, Stalin qua 
đời. Cái chết của Stalin đã chấm dứt giai đoạn câm quyến kéo đai 
trong suốt 30 năm. Lịch sứ cho đến nay chưa có sự đánh giá 
thống nhất vé giai đoạn bí hùng này cúa chế độ Xóviết, vẻ cá 
nhân Stalin cũng, còn nhiều ý kiến rất khác nhau. Nhưng có 
những sự thật lịch sử hiến nhiên không thế chối cãi: Liên Xô đã từ 
một nước nóng, nghiệp trở thành một nước có nền cóng nghiệp 
hùng mạnh, làm cơ sở cho chiến thắng vĩ đại trước chú nghĩa 
phátxít và những thành tựu to lớn về kính tế và quốc phòng đã 
phải trả bằng giá của hàng chục triệu sinh mạng, cúa chế độ 
khúng bố gắt gao về chính trị. Đã có nhiều chính khách đánh giá 
về nhân vật Stalin, nhưng có lẽ đáng lưu ý là đánh giá của cựu 
Thủ tướng Anh - Churchill: Stalin đã tiếp nhận một nước Nga đi 
giày có và đã để lại một nước Nga với vũ khí hạt nhân. 


IV- SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 


ẫ Những thiệt hại về văn hoá mà cuộc chiến tranh gây ra cho 

L _ đất nước là không thế bù đắp: 84.000 trường học, hàng trăm 

k lự rường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm... bị phá 

Kuáô viện bảo tàng, 44.000 cung văn hoá, thư viện, câu lạc 

\ m kho lưu trữ cúa các nước cộng hòa bị cướp 

tượng đài, công trình kiến trúc bị san bằng. 

\g học, nhà cửa... có thế xây dựng lại, nhưng những di sản 
.nh 1ø hiện vật và sách quý thì không thể phục hồi. 

thức : âu sắc vai trò của văn hoá trong công cuộc xây 

r zh a xã hội, Đẳng và Nhà nước Xôviết đã coi việc 

và phát triển văn hoá, đặc biệt là giáo dục, là nhiệm 

ệ : 4 ôi phục các cơ SỞ giáo dục và văn hoá bị 

ực hiện ở các vùng mới được giải phóng ngay 
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khi chiến tranh chưa kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc 
công việc khôi phục và xây dựng văn hoá được triển kha; 


nhanh chóng trên phạm vi toân quôc. 


1. GIáo dục 


Lĩnh vực được quan tâm trước hết là giáo dục. Việc đầu tự 
khôi phục và xây dựng thêm trường học tăng lên hằng năm. 
Dến cuối năm 1950, chi phí cho xây dựng trường tăng 150% sọ 
với năm 1940. Mạng lưới trường học được mở rộng không chỉ 
từ nguồn đầu tư của nhà nước mà các nông trang, nông trường 
và nhiều cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng. Năm 1950, số 
trường phố thông tăng thêm 10.000 trường so với năm 1940. 

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ đáp ứng nhu cầu về số lượng 
và chất lượng là vấn đề cấp bách. Do nhu cầu duy trì giáo dục nên 
trong chiến tranh nhiều giáo viên chưa được đào tạo qua các 
trường sư phạm. 75 trường đại học sư phạm được xây dựng trong 
5 năm sau chiến tranh để giải quyết nhu cầu về giáo viên. Đồng 
thời, các khoá đào tạo tại chức và hàm thụ sư phạm cũng được mở 
rộng. Năm học 1950 - 1951, Liên Xô đã có gần 1,5 triệu giáo viên, 
tăng hơn so với năm học 1940 - 1941 là 250.000 giáo viên. 

Năm 1949, chế độ giáo dục bắt buộc 7 năm bắt đâu được 
thực hiện rộng rãi. Chế độ giáo dục trung học bắt buộc được 4P 
dụng ở thú đô các nước cộng hòa. Đến năm 1952, giáo dục phô 
cập 7 năm không mất tiền về căn bản được thực hiện. | 

Mạng lưới các trường đại học cũng nhanh chóng được khôi 
phục và mở rộng. Trong những năm 1945 - 195Ú, hơn 30 
trường đại học được khôi phục và 142 trường được xây dự 
mới. Trường Đại học Tổng hợp quốc gia mang tên Lomon090” 
được bắt đầu xây dựng và hoàn thành vào tháng 9.1953. Bộ Đà! 
học Liên Xô đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng €89 xã 
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lượng đào tạo các chuyên gia thuộc các ngành khoa học mới 
như tên lửa, radio định vị, sử dụng năng lượng nguyên tử... 
Những thành công của giáo dục đại học thúc đấy mạnh mẽ sự 
phát triển cúa khoa học. 


2. Khoa học 


Các viện và trung tâm nghiên cứu cũng được khôi phục 
nhanh và sớm hoạt động trở lại. Nhiều cơ sở khoa học mới 
được thành lập để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. 
Năm 1950, ở Liên Xô có 2.848 cơ sở nghiên cứu, tăng hơn 1.000 
cơ SỞ SO với năm 1940. Các viện nghiên cứu các ngành khoa học 
mới như kỹ thuật radio, điện tử, điều khiển học... được thành 
lập thêm trong hệ thống các viện hàn lâm khoa học của Liên Xô. 

Phấn đấu xoá bỏ độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ, các 
nhà khoa học Liên Xô đã đầu tư nhiều công sức cho công việc 
nghiên cứu ngành vật lý hạt nhân. Công lao to lớn trong lĩnh 
vực hạt nhân thuộc về viện sĩ I. Kurchatov, ba lần được phong 
_ tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô. Năm 1242, Liên Xô đã thư 
ai công bom nguyên tử và năm 1953 thử thành công bom 
tinh khí. Thành tựu này có tác dụng lớn lao trong việc củng cố 
1ä năng quốc phòng của Liên Xô. Tuy vậy, quốc phòng không 
phá di da mục tiêu chính cúa việc khám phá các khả năng của 
4 ng ý lượng hạt nhân. Ngay sau khi thử thành công vũ khí hạt 
ân mục c nhà khoa học bắt tay nghiên cứu những khả năng sử 
ÏT lân nhân cho mục đích hòa bình. Vào đầu 
0, nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới 
r -'ở Obninsk. Nhà máy này được khánh 





hât L¡ 1 Xô trong thời kỳ này đã phát hiện 
thí n nhiên như: các mỏ kim cương ở lacuti, 
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các via quặng mới như titan, môlipđen, các mỏ dâu và khí đốt, 
Các nhà khoa học Liên Xô cũng hợp tác với các nhà khoa học 
các nước trong lĩnh vực nghiên cứu Bắc cực. 

Tuy nhiên, do một số quan niệm chưa đúng về mục tiêu cúa 
khoa học, về việc chống nền khoa học tư sản phương Tây nén 
khoa học Liên Xô đã bỏ qua hoặc chậm phát triển một số ngành 
tiên tiến như di truyền học, điều khiến học... Sự thắng thế của 
những quan điểm thiếu thực tiễn của Lyssenko trong lĩnh Vực 
sinh - nông đã để lại hậu quả tai hại lâu dài cho nên nông 
nghiệp Liên Xô. 


3. Văn hoc, nghệ thuật 


Chiến tranh, con người và những chiến công, phẩm chất của 
con người trong chiến tranh vân là chủ đề chính của văn học. 
Các tiểu thuyết Chuyện một con người chân chính của B. Polevoi, 
Hải âu của N. Briukov, Sức mạnh tính thần của D. Medvedev.. 
đã kể lại những chiến công bất hủ của những người cộng sản 
trong chiến tranh. 

Cũng ca ngợi chiến công của các chiến sĩ Xôviết, các tác 
phẩm /NgÔi sao của E. Kazakevik, anh dự của tuổi thơ của 
V. Kataev, 7a sáng xanh của L. Sobolev... lại thuộc đòng văn 
học lãng mạn cách mạng. Các tác phẩm nây, tiêu biểu nhất là 
Ngôi sao, đã khắc họa một cách tính tế thế giới tâm hồn cùn§ 
với những vấn đề về tình yêu, tình bạn, ước mơ và lý tưởng của 
con người mới. 

Nhiều nhà văn thành công trong phong cách hiện thực vẻ 
cống hiến những tác phẩm nổi tiếng như: V. Panova với _— 
đường (1946), V. Nhekratsov với Trong chiến hào Š n8 
E. Kazakevik với Mùa xuân trên sông Ode (1949), M. Bub xi 

~% 


với Cây bạch d ương (1947 - 1950), I. Erenbua với â sâu SÓH6 "4 
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chín (1952), V. Crosman với V? sự nghiệp chính nghĩa, v.v.. Sinh 
hoạt hằng ngày cúa người lính trong chiến tranh, nhưng cuộc 
đời dung dị, những buồn vưi cùng đồng đội, những trận chiến 
đấu sinh tử... được tái hiện một cách chân thực, trở thành tượng 
đài vĩnh cứu của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. 

Các ngành điện ảnh, sân khấu, hội họa có nhiều tác phẩm 
được công chúng đánh giá cao. Các bộ phim truyện: Gă? ở 
trên sông PÏbe, Cô giáo làng, ĐÓi cận Vệ trẻ, Bài ca VỀ con m 'CƯƠI 
chân chính, Chiến công của người trính sát... được công bố 
ngay nhưng năm sau chiến tranh và được đón nhận một cách 
hào hứng. Các vở diễn: 7n cách Moskva của A. Sofronov, 
Kừng kim ngân của A. Korneichuk, Đảng viên dự bị của A. Kron, 
Sức mạnh vĩ đại của B. Romasov... khẳng định xu hướng hiện 
thực trong nghệ thuật sân khấu. Ngành sân khấu Xôviết cũng 

7 dựng Phiêng tác phẩm có nội dung phê phán tư tưởng và 
| L sông tư sản như 22 đề Nga cúa C. Simonov, 11êng nói ÁP tÿ 
"- Œ k ˆ b Afranev, 7ô¡ muốn về nhà của X. Mikhalkov... 
sa _ CL K= triển lãm tác phẩm hội họa toàn Liên bang nhân dịp 
— kỷniện - BIRXNA mạng Tháng Mười (1947) và những năm 
} Re bước phát triển của nghệ thuật Xôviết. 

y Vậy, g lĩnh vực văn học, nghệ thuật thời kỳ sau 
ẾT Ha 1Ï _ ì p : cụ: tất hiện một số khuynh hướng tự do, xa rời 

tệ Ây ‹ ụ ng nghĩa xã hội. Trong thời gian 1946 - 1948, 
Ì mmÉ 3n 1g ươn: nợ Đảng đã ra một loạt chỉ thị: "Về các 
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À ¿ Loi &: erađở', "Về bộ phim Cuộc sông lớn", 
hữu nghị — ÁN nhằm phê phán những sai 
ủa các tạp chí và các tác phẩm nghệ 
'y cũn ăng để ra những nguyên tắc tư tưởng, 
1c văn học, nghệ thuật và nêu nhiệm vụ 

nho š là phải phản ánh một cách trung 
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thực đời sống và hoạt động của nhân dân Xôviết trong công 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


V- CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


Vị trí và uy tín quốc tế của Liên Xô sau chiến tranh đã được 
nâng cao chưa từng thấy. Vượt qua thứ thách ác liệt của chiến 
tranh, Liên bang Xôviết đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. 
Liên Xô trở thành thành trì của cách mạng thế giới. Quan hệ 
quốc tế không ngừng mở rộng. Nếu như trước chiến tranh, 
Liên Xô có quan hệ ngoại giao với 26 nước thì đến năm 1945 đã 
có quan hệ với 53 nước trên thế giới. Đó là những điêu kiện 
thuận lợi cho chính sách đối ngoại của Liên Xô. 

Trong thời gian này, tình hình quốc tế đang có những diễn 
biến phức tạp. Đồng minh chống phátxít từng hoạt động trong 
chiến tranh có nguy cơ tan rã do những bất đồng về hệ tư tưởng 
và lợi ích. Nước Mỹ ra khỏi chiến tranh, trở thành cường quốc 
kinh tế số một thế giới, lại nắm độc quyền về on nguyên tử 
Bài phát biểu của Thủ tướng Anh Churchill ở Fulton tháng 
3-1946 kêu gọi thống nhất lực lượng "chống chủ nghĩa cộn6 sản 
phương Đông"; việc công bố học thuyết Truman ngây 12-3-19%/ 
hứa giúp tất cả các chế độ bị "chủ nghĩa cộng sản đe dọa trước 
hết là chi 400 triệu USD để xây dựng các căn cứ không quả" 
chiến lược của Mỹ và các chính quyên phản động ở Hý 4P Ï 
Thổ Nhĩ Kỳ; việc tuyên bố kế hoạch Marshall mùa hè năm : — 
PIúP các nước châu Âu khắc phục hậu quả chiến È .” | 
nhưng, tín hiệu đâu tiên của sự tan rã khối Dàn + linh Sẽ 
phátxít, dẫn đến sự hình thành thế giới "hai cực # và cu pệ 
tranh lạnh kéo dài hơn 4 thập niên. - # 
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_MØBỆ XI: 


Trong tình hình đó, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại 
chủ động, linh hoạt nhằm bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ 
phong trào đấu tranh cúa các lực lượng dân chú và tiến bộ. 

1. Đấu tranh nhằm ổn định hòa bình ở châu Âu và Viên Đông 

Những thỏa thuận đạt được giữa các nước đồng minh ở 
Yalta và Potsdam là cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề quốc tế 
sau chiến tranh. Nhưng thực tế, những cam kết không phải lúc 

__ nào cũng được thực hiện. Cuối năm 1945, Stalin gửi thư cho 
] Tổng thống Truman đề nghị tiếp tục hợp tác trong các vấn đê 
_ quốc tế, nhưng không được trả lời vì Mỹ đang thực hiện âm 
__ mưu bành trướng thế lực ở Viễn Đông. 

Ký hòa ước với các nước phátxít chiến bại là nhiệm vụ 
.. giao quan trọng nhằm ổn định tình hình và giải quyết 
_ nhệ với các nước bại trận. Cuộc đấu tranh diễn ra phức tạp 
xế Mã éo dài. Cuối cùng, hòa ước với năm nước: Italia, Bungar1, 
Hu ¡ng øary, Rumani và Phần Lan đã được ký kết ở Paris ngày 
102-194 7', Các hòa ước này là thắng lợi của chính sách đối 
5O ại ắ - ng Xô vì sự phát triển độc lập và tự do cúa các nước 
à kẻ th s trư ỚC đây; ba nước: Bungari, Hungary, Rumani phát 

nth ›O C( con \ đường dân chú và chủ nghĩa xã hội. 


M‹-- 


5 . - 
: 3 # 1ƒ]. 


anh ốn định tình hình ở Viên Đông: 

_ cam kết về nghĩa vụ đồng minh, tháng 8-1945 
A2 ° .- nhận Tuyên cáo Potsdam và tuyên chiến 
au khi đánh bại chủ nghĩa quân phiệt Nhật, 


y Cỉ của bản hòa ước trong Nguyễn Anh Thái (Chủ 
z lên đại, , Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 232-233. 
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Liên Xô ủng hộ các khuynh hướng dân chủ ở Nhật Bản, đồng 
thời săn sàng úng hộ các lực lượng tiến bộ ở châu Á trong cuộc 
đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng Mỹ lại âm mưu bành 
trướng thế lực và độc chiếm Nhật Bản khiến tình hình Viễn 
Đông trở nên căng thắng. Vấn đề này được đưa ra tháo luận tại 
Hội nghị ngoại trưởng các nước Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và 
Trung Quốc ở Moskva tháng 12-1945. Liên Xô đòi cả 4 nước có 
vai trò trong việc đánh bại Nhật Bản cùng thực hiện một chính 
sách phối hợp. Sau nhiều lân tranh cãi, Hội nghị đi đến một 
quyết định có tính chất thóa hiệp - thành lập hai cơ quan đặc 
biệt: /22/ đồng đồng mĩnh ở Tokyo gồm đại diện Liên Xô, Mỹ, 
Anh và Trung Quốc, có nhiệm vụ phối hợp định ra và thực hiện 
đường lối chung ở Nhật Bán và Ủy ban Viên Đóng gồm đại biểu 
11 nước (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hà Lan, Canada, 
Australia, New Zeland, Ấn Độ và Philippines). Trên thực tế, 
Mỹ ngày càng phát triển ảnh hưởng của mình và từ năm 1948 
đã nắm ưu thế trong việc điều hành các cải cách dân chủ ở 
Nhật Bản. 

Giải quyết vấn đề Đức chiếm vị trí đặc biệt trong việc ổn 
định tình hình, góp phân bảo vệ hòa bình và dân chủ ở 
châu Âu. Hội nghị Potsdam quyết định tiêu diệt tận gốc chủ 
nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phátxít Đức, duy trì sự thống 
nhất toàn vẹn về kinh tế cũng như về chính trị cúa nước Đức 
Nhưng các nước chiếm đóng, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp H 
không thực hiện triệt để các thỏa thuận, dân đến sự chía cải 
nước Đức. 

Thực hiện những quyết định của Hội nghị Yalta và Potsdaf 
về vấn đê Đức, Liên Xô đã thi hành nhiều biện pháp nhằm ng 
chủ hoá khu vực do Hồng quân Liên Xô chiếm đóng: các mự 


" cs:. 
”= ò L h 
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ồ .. ước : ^ , , 
"6 tổ chức dân chủ được phép hoạt động, các tô chức ủng, hộ 


phátxít bị giả 
và chia cho nhân dân; hơn nửa triệu quân phátxít bị bãi chức. 





¡ tán; tài san cua tội phạm chiên tranh bị tịch thu 


Năm 1948, chính quyền bắt đầu thực hiện cai tạo kinh tê: toàn 


bộ 
liệu, 
hoá; h 
nông dân (560.000 hộ nông, dân được cấp đất); một hệ thông 


giáo dục mới được xây dựng... Đời sống vật chât và tỉnh thân 
của nhân dân dân dân được cải thiên. Trong khi đó, ở Tây Đưc, 
các nước Mỹ, Anh, Pháp không thực hiện những thỏa thuận. 
Họ công khai ủng hộ các đảng phái tư sản, địa chủ, hạn chê 
hoạt động của các tổ chức dân chủ, đàn áp những người cộng 


các khu mỏ cùng với 60% số xí nghiệp năng lượng và nhiên 
một nửa trong tông số các nhà máy cơ khí được quốc hưu 
ơn 2,2 triệu ha đất của đia chủ bị tịch thu và chia cho 






















sản và thực hiện âm mưu chia cắt nước Đức. 

Ẫ Kế hoạch phân chia nước Đức được tướng Lucius D. Clay, 
Ỉ Phó Thống đốc quân sự Mỹ ở Đức, đệ trình lên Bộ trương Quốc 
„+. Mỹ tháng 5-1946. Tháng 12-1246, tại Washington, Mỹ và 
Ề _ Ảnh đã ký hiệp nghị về việc thống nhất kinh tế và hành chính 
: ai khu vực do Mỹ và Anh chiếm đóng. Đây là bước thực tế 
_w lầu tin của sự chia cắt nước Đức. Chính phủ Liên Xô kiên trì _ 
the ~ơ uổi mục đích duy trì thống nhất, nhưng mọi đề nghị hợp 
la Liên Xô về việc khôi phục sự thống nhất về chính trị và 
hòa ước với Đức, được nêu tại 





Anh ế, ủa Đức và về việc ký 
Ñ Nội Ngoại trưởng ở Modkva (háng 4190) vì ở Londe 
, g1 _ -1947), đêu bị bác bỏ. Nửa đầu năm 1948, Mỹ, Anh và 
tập đà ä họ pở London để chuẩn bị kế hoạch lập một nhà nước 

hối hợp thực 


“8Q 
“ức, Ngày 18-6-1248, Mỹ, Anh, Pháp đã P 
ích t ng MỆ ở Tây Đức, kể cả Tây Berlin. Đồng mark củ 
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mất giá "chảy" sang vùng, Liên Xô chiếm đóng, đe dọa một cuộc 
khủng hoảng kinh tế ở Đông Đức. 

Chính quyền quân quản Liên Xô buộc phải thực hiện các 
biện pháp khẩn cấp để bảo hộ nền kinh tế và hệ thống tiền te 
Đông Đức. Thành phố Tây Berlin bị phong tỏa. Mỹ phải lập sâu 
hàng không để tiếp tế cho Tây Berlin. Chiến tranh lạnh đạt đến 
đỉnh điểm; người ta đã nói tới một cuộc chiến tranh mới. Vấn 
đề được đưa ra bàn tại Liên hợp quốc nhưng Mỹ và Liên Xô 
không còn tìm được tiếng nói chung. Tháng 5-1949, "vấn đê 
Berlin" đã được giải quyết do Liên Xô đồng ý hủy bỏ lệnh 
phong tỏa để họp bàn về vấn đề Đức. Liên Xô bảo vệ được nên 
kinh tế Đông Đức khỏi sự lũng đoạn của tư bản phương Tây, 
nhưng không cứu văn được sự thống nhất của nước Đức. Cộng 
hòa Liên bang Đức (Tây Đức) ra đời tháng 5-1949. Năm tháng 
sau, Cộng hòa Dân chủ Đức cũng tuyên bố thành lập. 


2. Quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa 


Sau khi được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân đội 
phátxít, hàng loạt nước Ở Trung và Đông Nam Âu đã chọn con 
đường phát triển độc lập. Cách mạng dân chủ nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hoặc Đảng Công nhân đã được 
thực hiện ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Albania, Romama, 
Dulgaria, Nam Tư. Nhân dân các nước đó đã giành được chính 
quyền về tay mình, lập nên chế độ dân chủ nhân dân và phát 
triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của 
Cộng hòa Dân chủ Đức (tháng 10-1949) kết thúc quá trình hình 
thành các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu. * 

Thất bại cúa quân phiệt Nhật trong chiến tranh cũn§ dân 
đến những thay đổi quan trọng ở châu Á. Tháng 8-1945, nhân 
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đân Việt Nam đã vùng lên khởi nghĩa, cướp chính quyên từ tay 
Nhật và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1948, 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập ở Bắc 
Triêu Tiên. Đặc biệt, sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ngày 1-10-1949 là sự kiện chính trị quan trọng, la 
thắng lợi lớn của lực lượng dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Sự ra 
đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai đã tạo ra hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm 1/3 dân số 
thế giới, đưa Liên Xô thoát khỏi thế bị cô lập và trở thành người 
khởi xướng các quan hệ mới, quan hệ hợp tác tương trợ trên cơ 
sở chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Liên Xô tư coi là có trách nhiệm trong việc giúp đỡ các nước 
đân chủ nhân dân trong công cuộc khôi phục đất nước sau chiến 
tranh, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Ngay khi chiến tranh chưa 
kết thúc, Liên Xô đã ký Hiệp ước hưu nghị và hợp tác với liệp 
Khắc (1943), Ba Lan và Nam Tư (1945). Trong các năm sau đó, 
các hiệp ước hữu nghị và hợp tác được ký với Romama, 
| Hungary, Bulgaria... [rong khuôn khổ các hiệp ước tay đôi này, 
Liên Xô đã giúp các nước Đông Âu xây dựng lại nền kinh tế sau 
| chiến tranh. Đến năm 1949, chỉ riêng Ba Lan đã nhận tín dụng 
đầu tư của Liên Xô trị giá 2,2 triệu rup để công nghiệp hoá đất 
___ nước. Buôn bán giữa Liên Xô và Hungary năm 1948 tăng gấp 20 
: lần so với năm 1928. Năm 1948, Liên Xô tuyên bố xoá bỏ tiền bồi 
_ thường chiến tranh mà Hungary và Romania phải trả theo hòa 
E _. tóc Paris năm 1947. Tính đến năm 1952, ng tín dụng mà Liên Xô 

_ se *, cho các nước Đông Âu lên đến 15 tỉ rup'. 
. h Bên cạnh sự giúp đỡ về kinh tế, Liên Xô còn giúp chính 
qu ên n hân dân các nước này củng cố lực lượng, chống lại sự 













nh sách đối ngoại, tập II, Moskva, 1986, tr. 54 (bản tiếng, Nøa) 
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tấn công của các thế lực chống cộng, trong và ngoài nước, T; 
Khắc là nước có vị trí chiến lược quan trọng Ở Trung Âu tên 
luôn là đối tượng của các thế lực chống cộng sản Ở phương Tây. 
Đến đầu năm 1948, quá trình cải tạo kinh tế - xã hội ở đây vận 
chưa hoàn thành; tư bản tư nhân vấn có thế lực cả về kinh tế và 
chính trị, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Liên Xô đà 
hỗ trợ tích cực để những người cộng sản giữ được chính quyền 
trong cuộc khủng hoảng tháng 2-1948. 

Các hiệp ước hữu nghị và hợp tác đã góp phần quan trọng 
trong việc củng cố và phát triển các nước xã hội chủ nghĩa non 
trẻ và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước này. Tuy vậy, 
các hiệp ước này có hạn chế cơ bản là các nước đồng minh của 
Liên Xô không được phát triển những quan hệ truyền thống 
châu Âu của họ và không được tham gia vào quá trình khôi 
phục chung ở châu Âu mà cùng với Liên Xô tách thành một 
khối riêng biệt. Trong một số trường hợp, sự áp đặt mô hình 
của Liên Xô đã gây sự phản kháng trong nhân dân và cả trong 
lãnh đạo các nước này. Trường hợp Nam Tư là một điển hình. 
Trong cuộc chiến tranh chống phátxít, quan hệ giưa Liên Xô và 
Nam Tư rất hữu nghị. Du kích Nam Tư sát cánh với các chiến sỉ 
Hồng quân chống phátxít. Nhưng trong công cuỘc xây dựng 
đất nước sau chiến tranh, ban lãnh đạo Nam Tư, do Tito đứng 
đâu, thực hiện đường lối độc lập, không rập khuôn theo cách 
làm của Liên Xô. Đảng Cộng sản Liên Xô và các đẳng khác để 
phé phán Nam lư chống Liên Xô, xa rời chủ nghĩa Mar*X ˆ 
Lenín trong chính sách đối nội. Những bất đồng trong Đảng lạn 
sang, lĩnh vực nhà nước và dẫn đến sự cắt đứt quan hệ: Tháng 
9-1949, Liên Xô tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước hợp tác và hưu nghủ 
mà hai nước đã ký năm 1945, Nam Tư không được coi là nước 








.... 


xã hội chủ nghĩa. Sự kiện Nam Tư gây thiệt hại cho uy tín của 
Liên Xô và phong trào cộng sản quốc tế nói chung. Những hiện 
tượng cá biệt tương tự cũng diễn ra ở Đông Đức và Ba Lan vao 
năm 1953. 

- Quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
c thiết lập rất sớm. Tháng 2-1950, Hiệp ước hữu nghị, đồng 
và tương trợ Xô - Trung đã được ký kết. Liên Xó cho 
[rung Quốc vay 300 triệu rup với lãi suất thấp đế phát triền 
công nghiệp. Liên Xô còn viện trợ kỹ thuật và giúp đao tạo 
_ chuyên gia cho Trung Quốc. 

.... Để tổ chức và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô nêu sáng kiến thành lập Hội 
_ vở : ôr _-: trợ kinh tế (SEV). Hội đồng được thành lập đâu 
bể năr P1949, là một cố gắng và là thắng lợi ngoại giao mới của 
— Liên ) ›. Nhưng trong nhưng năm đâu, Hội đồng chưa phát 
Hy y đu Ục “khả năng hoạt động; quan hệ giưa các nước xã hội 


































u nghĩa cử hủ yếu vân là quan hệ song phương. 





ị đã Hóa € l phe “ˆm nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn 
† đế qụ Juốc không từ bó ý đồ giải quyết các 
'. Dưới chiêu bài chống sự bành 
C Mà mg) in Mỹ và các nước phương Tây đã 
¿8p 'éi n minh quân sự, gây căng 
uầ của _ v9 ng hoạt động đó 
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đang nhằm mục tiêu duy nhất là phát triển ảnh hưởng để duy 
trì hòa bình. Các đại diện của Liên Xô luôn lợi dụng diễn đàn 
Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế để tuyên truyền chống 
chiến tranh. Năm 1949, do những nô lực tột bậc của các nhà 
khoa học Liên Xô, nhân loại tiến bộ đã được chứng kiến một Sự 
kiện quan trọng: thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của Mỹ bị 
phá vỡ sớm hơn nhiều so với sự tính toán của phương Tây. Liên 
Xô lập tức kêu gọi thủ tiêu và tuyên bố sẵn sàng thủ tiêu vũ khí 
hạt nhân. 

Mỹ đã không đáp lại lời kêu gọi ấy. Tháng 12-1949, Ủy ban 
hôn hợp chung của Nghị viện về năng lượng hạt nhân của Mỹ 
tuyên bố rằng Mỹ cần phải sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn. 
Hành động này của Mỹ đã khởi đầu cuộc chạy đua vũ khí hạt 
nhân tốn kém và kéo dài. Đồng thời, Mỹ thực hiện kế hoạch 
chiến lược tấn công chủ nghĩa cộng sản bằng các hoạt động: lật 
đổ, chi tiền cho các tổ chức phản động lưu vong, can thiệp vào 
chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, ký hòa ước với 
Nhật, mở rộng NATO, đưa Tây Đức vào các khối quân sự... 
Đỉnh cao của những hoạt động này là việc hủy bỏ Hiệp ước 
buôn bán với Liên Xô vào tháng 9-1951. Đáp lại chính sách thủ 
địch đó, Chính phủ Liên Xô củng cố liên minh với các nước xã 
hội chủ nghĩa. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc 
tháng, 2-1250 không chỉ giúp Trung Quốc phát triển đất nước 
mà còn củng, cố vị thế của chủ nghĩa xã hội ở Viễn Đông. Liên 
Xô chủ trương khu vực hoá cuộc chiến tranh Triêu Tiên, đòi rút 
hết quân đội nước ngoài khỏi Triều Tiên. Cuộc thương lượn6 
kéo dài 2 năm đã kết thúc bằng Hiệp định đình chiến ngày 
27-7-1953. Triều Tiên vẫn bị chia cắt. 
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Liên Xô tích cực ủng hộ đề nghị của Công hòa Nhân dân 
Trung Hoa về việc loại bỏ ghế đại diện của Quốc dân Đảng và 
ẵ khôi phục địa vị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Liên 
k "hợp quốc... Liên Xô cũng ủng hộ các nước Arab ở Bắc Phi trong 
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Hã cuộc đấu tranh giành độc lập, đứng về phía nhân dân lran 
.__ chống các công ty độc quyền dầu mỏ nước ngoài. 
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MỘT CUỘC CẢI CÁCH 
KHÔNG THÀNH CÔNG 
(1977 - 1964) 
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ác dù đạt được nhiều thành tựu vĩ đại trong thời kỳ khôi 
M. và phát triển đất nước sau chiến tranh, chế độ Xôviết 
vào đầu nhưng năm 1950 đã bộc lộ nhiều nhược điểm trong các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội do chế độ lãnh đạo tập trung, 
quan liêu và độc đoán thời Stalin. Ban lãnh đạo mới của đất nước 
do N5. Khrushchev đứng đầu chủ trương thực hiện một số cải 
cách, bắt đầu từ cải cách kinh tế Thời kỳ đầu, những cải cách này 
cũng, đem lại những, kết quả thuyết phục, nhưng sau đó dân dân 
thất bại. Tuy vậy, những cải cách nây cũng thổi vào xã hội Xôviết 
luồng sinh khí mới, mở đầu một thời kỳ phát triển tuy còn khó 
khăn nhưng cởi mở hơn trong cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại 


I- NHỮNG CẢI CÁCH KINH TẾ 


1. Nông nghiệp 


Vào đầu những năm 50 thế kỷ XX, tình hình nông nghiệp 


Liên Xô ở trong tình trạng bị đát do sự phát triển mất cân đối 








(hương XYI Một cuộc cải cách không thành công. — - vA 527 
măãa.ĂẮ......—=- — — 






























giữa công nghiệp và nông nghiệp "" trước chiến tranh. Tống 
sản lượng công nghiệp năm 1953 băng 150% so với năm 1940, 
trong khi sản lượng nông nghiệp chỉ xấp xỉ mức trước chiến 
tranh. Tình hình chăn nuôi còn tôi tệ hơn. Theo báo cáo của 
Khrushchev tại Hội nghị Trung ương tháng 9-1953 thì số đâu 
gia súc Vả sản xuất thịt ở Liên Xô năm 1952 thấp hơn ở Nga 
năm 1916 (hoặc so với năm 1928 khi Liên Xô chưa hợp tác hoá). 
Lượng thịt thu mua chi đạt 3 triệu tấn'. Ngoài nguyên nhân chủ 
yếu nêu trên, các nguyên nhân liên quan đến việc quan lý và 
chính sách đối với nông dân cũng được chỉ ra và phân tích để 
tìm hướng khắc phục. 


A) Hội nghị Trung ương tháng 9-1952 





-- Khổi đầu cho những cải cách trong nông nghiệp là phát 
__ biểu của G.M. Malenkov tại phiên họp Xôviết tối cao tháng 
8-1953, ở đó lần đâu tiên một Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 
- Liên Xô c với vấn đề hướng kinh tế vào phục vụ con người và 
và an tâm của Nhà nước đến sự phồn thịnh của nhân 





sang hột II ua. sự phát triển nông nghiệp và công nghiệp 
tằng tiêu dùi bai. S. Khrushchev úng hộ chủ trương này. Hội 
2 hành Trung ương tháng 9-1953 đã dành phân 
! _th¿ ảo 3N tình hình nông nghiệp và các biện 
- \ "ông ”~ Khrushchev đã báo cáo về các 
Aát t = \T Ắ nghiệp, trong đó vạch rõ nguyên 
_EN triển nông nghiệp là sự vi phạm 
-về khuyến khích vật chât đôi với kết 
4N Một loạt các biện pháp đã được 


ứ chír trị Nxb. Knhiga, Moskva, 1990, tr. 70, 
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Hội nghị thông qua nhằm tăng hiệu quả sản xuất vạ và 
phâm nông nghiệp. 
Biện pháp quan trọng và thiết thực nhất là tăng Điá thu m 


195g 
giá lúa mạch tăng 6 lần, gia súc tăng 12 lần. Thu nhập bằng ti¿„ 


đối với các sản phẩm nông nghiệp. Từ năm 19523 đến nă 


cua nông trang tăng gấp 3 lần. 

Nhà nước giam thuế đánh vào cu tế phụ ø1a đình, Thu 
được đánh tuỳ theo vùng canh tác nhằm khuyến khích nông 
dân chăn nuôi. Các hộ không có gia súc được miễn nộp thịt 
sưa. Diện tích dành cho kinh tế phụ được phép tăng gấp 5 làn, 
Đồng thời, Nhà nước còn tuyên bố xoá nợ các năm trước cho 
các nông trang. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ năm, đầu tư của Nhà nước 
cho nông nghiệp tăng 170% so với 5 năm trước. Nhờ đó, cơ sở 
vật chất, kỹ thuật của các nông trang tăng đáng kể: chỉ riêng hai 
năm 1954 và 1955, nông dân đã nhân hơn 400.000 máy kéo, 
227.000 xe ca, xe tải và nhiều máy móc, thiết bị khác. 

Để tăng hiệu quả hoạt động của các trạm máy kéo và máy 
nông nghiệp, một cải cách cơ bản về tổ chức được thực hiện. 
Trước năm 1953, phần lớn đội ngũ kỹ thuật và lái máy là công 
nhân thời vụ, họ được nông trang thuê để cày bừa, gieo hạt 
hoặc thu hoạch. Từ năm 1953, công nhân máy kéo trở thành 
thành viên của các trạm máy kéo, họ được trả lương tháng và 
có nghĩa vụ như công nhân. Với cải cách này, hơn một triệu 
nông trang viên trở thành công nhân. Lao động của công nhân 
kỹ thuật và lái máy hiệu quả hơn. Các trạm máy kéo cũng được 
nổi điện lưới quốc gia, nguồn năng lượng được bảo đâm. | 

Dội ngũ cán bộ quản lý các nông trang, các trạm máy ke 
nông trường, được tăng cường đáng kể. Hơn 30.000 đảng VIỄ" 
cộng sản, những công nhân có hiểu biết về nghề nông được 
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làm chủ tịch nông trang. Hơn 120.000 nhà nông học, kỹ sư : 
chuyên gia chăn nuôi cũng được điều từ các viện nóng sàn 
các nông trang để trực tiếp tham gia sản xuất. 

Công tác lập kế hoạch cũng được thay đối. Thay vì các chi 
tiêu áp đặt từ trên xuống, từ nay các nông trang có quyền rộng 
hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất, định diện tích gieo trồng, 















số lượng gia súc... Các nông trang cũng có quyền thay đối điều 
lệ cho phù hợp với điều kiện địa phương. 

Những biện pháp trên là táo bạo so với thời kỳ đó va rât 
quan trọng đối với tương lai của nông nghiệp, nhưng chưa thể 
đem lại hiệu quả tức thời. Năm 1953, sản phẩm nông nghiệp 
tăng 2,5%„ năm 1254 tăng 4%. Lương thực vân thiếu trầm trọng. 
Lối thoát nhanh nhất cho việc tăng sản lượng lương thực là mở 


ầ .~ tích canh tác. 
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Erdjch khai hoang 


Tung ương tháng 3-1954 kêu gọi mở rộng diện tích 
§ cách khai phá 13 triệu ha đất hoang năm 1954 - 

\ của Đảng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi 
âT lac o d ộng, đặc biệt là của các đoàn viên thanh niên 

. Hơ sen ).00C _¬ tình nguyện được gưi về các trụ SƠ 
nsomoi z nhân Moskva và vùng phụ cận gưi 
giáá hoang và tổ chức 4ó nông trường 
¡ từ Ucraina tình nguyện đến vùng đât 
1 ùn ... từ Belarus lập 24 nông trường, 
(Gruzia lập 4 nông trường, Látvia - ‡, 
dar - 3... Nông dân và công, nhân từ các 
HỜng x miền Tây đất nước cùng đến vùng 
g trang mới. Nhiều nông trường mới 


1ø người tình nguyện: 
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Điều kiên làm việc của những người khai hoang hết sức khó 
khăn, phải sống trong các lều dựng tạm trong thảo nguyên. Chụ 
tịch nông trường Gorki ở vùng bắc Kazakhstan phi lại rằng, Ông 
tiếp nhận 25.450 ha đất mà trên đó chỉ có duy nhất một cây 
bulô. Phần lớn đất đai chưa biết đến lưỡi cày. Nhưng ý chí và 
lao động của nhân dân đã làm nên điều kỳ diệu. Đến cuối năm 
1955, hơn 33 triệu ha đất hoang đã được khai phá; 425 nông 
trường quốc doanh và hàng trăm nông trang tập thể được 
thanh lập. Các khu định cư mới mọc lên làm thay đối hoàn toàn 
bộ mặt của vùng thảo nguyên khô cằn từ hàng trăm năm. Năm 
1956 là năm nông nghiệp thu được thắng lợi lớn: cả nước thu 
hoạch 127 triệu tấn ngũ cốc, trong đó nhà nước thu mua được 
57 triệu tấn. 

Cuộc tấn công vào vùng đất hoang còn tiếp tục vài năm 
nưa. Kết quả là trong 5 năm (1954 - 1958), khoảng 40 triệu ha 
đất được khai hoang (bằng diện tích đất trồng trọt của cả 
nước Canada). Đây là chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô 
mà lịch sư thế giới chưa từng biết đến sự kiện tương tự. 
Trong những năm đầu, đất hoang cho sản lượng ngũ cốc cao 
(nhưng đã bắt đầu xuất hiên những khó khăn bởi thu hoạch 
kịp thời hàng triệu hécta lúa không phải là việc dễ dàng). 
Hằng năm nhà nước phải huy động thanh niên, sinh viên và 
binh lính đi thu hoạch, nhưng nhiều khi vẫn không kịp d9 
thiếu thiết bị và phương tiện vận chuyển, bảo quản... Tuỷ 
vậy, đất hoang cung góp phần to lớn vào sự phát triển nôn 
nghiệp thời kỳ này. 


I. trong thời kỳ 1949 - 1953, thu hoạch trung bình hằng năm là 81 tẾ" 
tấn, trong đó nhà nước thu mua được 33 triệu tấn. 





















sộc tái cách không thành công.  - 531 









w." thời kỳ 1954 - 1958 


[Dơn vị: fr/@u tân 


Năm Năm | Năm 
1956 | 1957. 1958. 
125,0 | 102,6 | 134/7 




















63,3 | 38,1 | 584 | 

Q, |.42 |. 4⁄4... 

: 66 | 74 ị 21-- 
| 431 | 491 | 548 | 589. 





L.1360) 0Ì 75,0 


át triểi n rất đáng khích lệ. Thu nhập bằng tiên 
1 47,8 tỉ rup trong thời gian từ năm 1952 
the OT Ky công lao động thu nhập tăng tương 
ên 4 rup. Các nông trang viên còn nhận tiền 
' bằng hiện vật. Thu nhập theo công lao động, ca 
| : từ 5,4 rup (năm 1952) lên 7,55 rup (năm 
shấn khởi sản xuất. Hệ thống nông, trang tập 
5. ' trò của kinh tế tập thể trong sản xuất 
ng định. 
nẹ z đắn của Đảng, Nhà nước và sự lao động 
| : dân được bù đắp xứng đáng. Nhà nước đã 
_- rãi cho các tập thể và cá nhân. Các 
jWkraina, Kazakhstan, Moldova và nhiều 
uân chương Lênin vì thành tích phat triên 
thanh niên Komsomol được thưởng Huân 
nghiệp khai phá đất hoang. Hàng ngàn cả 


@: An Economc Piistory of the L/LSSK,p.3M, 3)/. 
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nhân được tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp khai phá đất 
hoang. Triển lãm nông nghiệp toàn gi”: bang trưng bày Bản 
phẩm của các vùng và các đơn vị xuất sắc. 

Tuy nhiên, hệ thống quản lý và quy hoạch nông nghiệp 
còn nhiều bất hợp lý, song sự điều chỉnh những bất hợp lý ấy 
lại được tiến hành một cách nóng vội, không dựa trên cơ sở 
phân tích khoa học kỹ lưỡng nên đã dân đến những kết quả 
không như mong muốn. Trong lịch sử nông nghiệp Xôviết, 
chăn nuôi luôn là ngành lạc hậu, không đáp ứng đú nhu cầu. 
Thức ăn gia súc là vấn đề trọng tâm của chăn nuôi. Sau khi kế 
hoạch khai hoang được hưởng ứng nhiệt liệt và cho những kết 
quả ban đầu rất khả quan, Khrushchev đề ra kế hoạch giai 
đoạn hai: cung cấp thức ăn gia súc và tập trung vào vùng chăn 
nuôi chính là vùng châu Âu của Liên Xô. Kế hoạch tăng diện 
tích trồng ngô từ khoảng 3 - 5 triệu ha lên 28 triệu ha trong 
vòng 2 - 3 năm được thông qua. Ngô là loại cây lương thực cho 
sản lượng cao và là nguồn thức ăn gia súc chính của Mỹ, 
nhưng đất đai và khí hậu vùng châu Âu của Liên Xô không 
thích hợp cho loại cây trồng này. Việc thực hiện kế hoạch một 
cách thiếu cân nhắc đã gây hậu quả tai hại. Kế hoạch 5 năm 
lần thứ sáu, được thông qua tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản 
Liên Xô, dự kiến sản lượng lương thực năm 1960 là 180 triệu 
tấn. Đầu năm 1957, chiến dịch đuổi kịp Mỹ về sản lượng thịt 
bơ và sưa được phát động. Dự định trong vòng 2 - 3 năm, sản 
lượng thịt tăng gấp ba'. Để thực hiện các mục tiêu đây tham 


1. Năm 1956, sản lượng thịt của toàn Liên Xô là 6,6 triệu tấn, dự _. 


năm 1961 sẽ đạt 20 triệu tấn. Từ năm 1953 đến năm 1956, sản lượng thử . 
tăng 800.000 tân (R. Medvedev: 7ïếu sử chính trị, Sđd;, tr. 118). 
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vọng nây, Nhà nước đề ra những biện pháp mới nhăm tiếp tục 
hoàn thiện cơ cấu quán lý nông nghiệp. 


c) Phát triển chế độ nông trang và cái tố các trạm máy kéo 


Từ giữa nhưng năm 1950, các nông trang được trao quyên 
rộng rãi hơn trong việc hoạch định kế hoạch hằng năm. Nhà 
nước chỉ kiểm soát nghĩa vụ giao nộp, không can thiệp vào sản 
xuất; quy mô diện tích canh tác và số lượng đâu gia súc là công, 
việc của các nông trang. Để tăng sức mạnh cho các nông trang, 
từ tháng 3-1958, Nhà nước đã cứ những cán bộ tin cậy về nông 
thôn làm chủ tịch các nông trang, song những cán bộ này ít hiểu 
biết về lĩnh vực nông nghiệp, chỉ trải qua một khoá đào tạo ba 
tuân và hai tháng thực tập nên đã không phát huy được tiềm 
năng của các nông trang. 

Chủ trương chuyển các nông trang tập thể thành nông 
trường quốc doanh được thực hiện từ năm 1957. Chủ trương 
này nhằm mục đích tăng cường khu vực nhà nước trong nông 
nghiệp. Các nông trang ven các thành phố lớn được chuyến 
thành nông trường cung cấp thịt, sữa và rau quả cho thành phố. 
Những nông trang yếu và không có hiệu quả kinh tế cũng được 
cải tạo thành nông trường. Kết quả, đến năm 1965 các nông 
trường quốc doanh đã mở rộng ảnh hưởng đáng kể: diện tích 
đất canh tác tăng gấp hơn 5 lần so với năm 1953, số công nhân 
tăng gần 3,5 lần'. Đông thời, quá trình hợp nhất các nông trang 
vẫn tiếp diễn. Sau làn sóng hợp nhất lần thứ nhất, cả nước còn 
125.000 nông trang. Năm 1958, số nông trang giảm còn 69.100 
Và quy mô tăng dân, mặc dù đã có nhưng cảnh báo về tình 


1.A.Nove: An Economic Hiistory of the U.S.S.K, p. 337. 
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trạng không quản lý được các nông trang lớn ở các Vùng có 
nhiều làng nhỏ nằm rải rác. Đến giữa những năm 1960, SỐ nông 
trang của cả nước còn dưới 36.000). 

Những biện pháp khuyến khích nông dân sản xuất đã đem, 
lại hiệu quá. Sản lượng thịt do kinh tế phụ của nông dân Cung 
cấp năm 1958 tăng 35% so với năm 1953; sưa tăng hơn 25%. Nhằm 
tiếp tục khuyến khích nông dân sản xuất, từ ngày 1-1-1958, kinh 
tế phụ hoàn toàn được miễn nộp sản phẩm bắt buộc. Nông dân 
được tự do bán sản phẩm phụ ở chợ hoặc thông qua các hợp tác 
xã mua bán. 

Quyết định tổ chức lại các trạm máy kéo và máy nông 
nghiệp, được thông qua tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành 
Trung ương tháng 2-1958 và tại phiên họp Xôviết tối cao tháng 
3-1958 cũng nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý nông 
nghiệp. Ra đời vào cuối những năm 1920 với mục đích giúp 
những nông trang tập thể đầu tiên còn thiếu vốn để mua sắm 
máy móc, cũng chưa có cán bộ kỹ thuật để vận hành, các trạm 
máy kéo đã thực sự có ích cho việc cúng cố chế độ nông trang 
và phát triển nông nghiệp cơ khí hoá. Vì vậy, số lượng các trạm 
máy kéo đã tăng nhanh chóng: đến trước chiến tranh, cá nước 
đã có gần 7.000 trạm, năm 1958 có hơn 8.000 trạm. Cùng với 
thời gian, tình trạng đất có hai chủ thể: một - chịu trách nhiệm 
về cơ khí hoá, một - lo sản xuất và vận chuyển sản phẩm, đã trở 
thành trở ngại cho sự phát triển sản xuất tập thể. Trạm máy kéo 
và nông trang thường bất hòa trong công việc. Nông tranồ 
mong thu hoạch cao và trả công ít nhất cho trạm máy kéo, còn 
trạm lại muốn máy móc hoạt động với công suất tối đa (khônẽ 


1. A. Nove: An Fconomf History of the U.S.SK, p. 337. 
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IEhoan thanh kế hoạch mà còn để được hướng nhiều hơn). 
trạng này đã hạn chế sáng kiến của nông trang và làm 
Tác n nhiệm cá nhân đối với việc tổ chức sản xuất. Tố chức 

§ _" mở máy kéo thành các trạm sửa chữa và bảo trì, còn 
sức hguáy nông nghiệp khác thì bán cho nông trang 
a quyết định mới. Dự định kế hoạch này sẽ thực 
| tho 3T 9ng 253 năm hoặc hơn nữa, tuỳ theo đặc điểm của 
ơng. Nhưng thực tế, chỉ sau 3 tháng, phân lớn các 
táy o đã bị giải thể. Cuối năm 1958, hơn 805 nông 
» mua mí - và kỹ thuật của các trạm máy kéo (bởi 
ft t% , tông trang đã bị thúc giục phải mua máy móc 
rại n máy kéo và thanh toán ngay). Sự vội vã nây gây 

1 cho sản xuất nông nghiệp. Các nông trang phải chỉ 
1 lớn không chỉ để mua máy móc, thiết bị mà còn 
nứa và trạm sửa chữa. Hằng năm, các nông 

lưới một tỉ rup mua nhiên liệu và dâu 
cho cá _òốỔ máy và thợ cơ khí nên không 
rà ch Ọ oi sh n xuất. Các xí nghiệp sản xuất máy 
m khối lượng sản xuất vì các nông, 
cinh phí c ¬n a máy móc mới. Hệ thống bảo 
' thuật cũng không được chuẩn bị chu đáo, 
| hí C a các lá ạm máy, sau khi trở thành 
hữ .: ợi ícÏ về bảo hiểm xã hội. Ở các 

tử Ợ: táy giảm rõ rệt. Hàng chục 

ỗ vàc thành phố tìm nơi làm việc 

“+ đúng về tư tướng và 
vôi vã, không được tính toán 
ã gy ra những thiệt hại lớn 
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đ) Nông nghiệp trong kế hoạch 7 năm (1959 - 1 %5) 


Kế hoạch 7 năm dự định tăng gấp đôi số vốn đâu tư chọ 
nông nghiệp so với 7 năm trước đó (hơn 5ð tỉ rup) đặc biệt chụ 
trọng việc trang bị thêm máy móc. Đến cuối kế hoạch 7 năm, đ 
có 1.600.000 máy kéo (tăng 60% so với năm 1958) và khoảng 
100.000 ôtô hoạt động ở các nông trang và nông trường'. Tuy 
Vậy, máy móc vẫn chưa đú khiến cho việc Ø1©O trồng Và thụ 
hoạch kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng. Trong chăn 
nuôi, đặc biệt ở các nông trang, lao động chủ yếu vẫn bằng tay. 
Điện được sử dụng rất ít: đến giữa những năm 1960, chỉ có 4% 
điện sản xuất trong nước được sử dụng trong nông nghiệp. 

Do nhưng bất cập trong phát triển nông nghiệp, Đảng và 
Nhà nước Xôviết đã thảo luận nghiêm túc và điều chính chính 
sách. Từ năm 1961, đầu tư vào nông nghiệp tăng lên. Nhà nước 
quyết định giảm giá máy móc nông nghiệp và phụ tùng, hoãn 
nợ cho các nông trang mua máy mà chưa trả được tiền, mở các 
khoá đào tạo về sử dụng và bảo trì máy móc Ở các nông trang 
vào mùa đông... Tuy vậy, các khuynh hướng chủ quan, chạy 
theo thành tích trong quản lý vẫn bộc lộ. Cuộc "thi đua" tăng 
sản lượng thịt năm 1959 là một ví dụ?. Năm 1962, Nhà nước lại 


1. /isfory of the U55 in Three Parts, Part II, Progress Publishers, 
Moskva, 1977, p. 132. 

2. Nhưng người lãnh đạo vùng Riazan cam kết trong năm 1959 tăng 52” 
lượng thịt 3,1 lần (từ 48.000 tấn lên 150.000 tấn), mức thu mua lên 3 lần. Các 
vùng khác cũng theo gương Riazan, cam kết tăng mức sản xuất lên 2 hoặc 
2,5 lần. Cuộc thi đua diễn ra rằm rộ, nhưng kết quả không như mon§ muÔI: 
Ban lãnh đạo đã báo cáo sai kết quả chăn nuôi. Năm 1960, vùng KlaZan thập. 
chí không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Bí thư khu ủy Riazan A.N. xua# 
đã phải tự sát. Đảng và Nhà nước phải thông qua các biện pháp khân \Í ú 
giúp các nông trang đang bên bờ vực phá sản (Theo Medvedev: Tế ° 
chính trị, Sđd, tr. 165-173), | 





„r. 
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L quyết định lập các Ban sản xuất để quản lý các nông trang và 
nông trường theo lãnh thô. Nhưng sự cải tổ thường xuyên bộ 
máy quan lý không nhưng không đem lại hiệu quả mà còn gây 
khó khăn cho sản xuất. 


đ) Các chi sô phát triên nông nghiệp từ năm 1960 


Vấn đề thịt vân không giải quyết được: sản lượng thịt năm 
1961 ít hơn năm 1959. Nguyên nhân chính của tình trạng này là 
từ cuối năm 1958, Nhà nước lại chủ trương giảm diện tích kinh 
tế phụ và kêu gọi nông dân bán gia súc cho Nhà nước để mua 
các sản phẩm thịt, sửa. Năm 1962, vụ ngô bị mất trắng ở phần 
lớn vùng đất không đen và miền Đông không được thu hoạch. 
Các vùng đất mới khai hoang ngày càng xói mòn vì 6 - 7 năm 
liên chỉ trồng lúa mì. Năm 1962, để tăng giá thu mua cho nông 
đân, Nhà nước quyết định tăng giá bán lẻ thịt 30%, bơ 25%, gây 
nên sự phản ứng đữ đội của công nhân các vùng miền Nam. 
Năm 1963, sản lượng nông nghiệp giảm 10,7% so với mức thu 
hoạch của năm 1958). Người dân không chỉ thiếu thịt, sửa mà 
_ thiếu cả bánh mì. Chính phủ buộc phải quyết định mua một 
__ khối lượng lớn lương thực của Mỹ để giải quyết khủng hoảng. 
__ Biện pháp tạm thời đặc biệt này không ngờ đã trở thành chính 
_ ch của Nhà nước và kéo dài đến khi Liên Xô tan rã. 





` “ Công nghiệp 


+ 4o giữa vhớn, năm 1950, ở Liên Xô có hơn 200.000 xí 
Nhà 'Ệp công nghiệp và hơn 100.000 công trình xây dựng. Quản lý 
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tập trung mội sô lượng xí nghiệp không lồ như Vậy không thể 
đạt được hiệu quả cao. Trên dường DỊN kiếm một phương th & 
quản lý phù hợp, từ năm 1953 đên năm 1956, Nhà nước đạ 
giao 1.500 xí nghiệp cho các bộ của các nước cộng hòa. Năm 
1957, phương thức quản lý phi tập trung được đem ra thảo 
luận và quyết định tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành 
Trung ương Đăng, sau đó được Xôviết tối cao thể chế hoá 
thành luật. Các bộ của Liên bang và các nước cộng hòa bị giải 
tần và được thay bằng 105 Hội đồng Kinh tế quốc dân, chịu 
trách nhiệm quản lý các xí nghiệp trên một vùng lãnh thố nhất 
định. Liên bang Nga, nước lớn nhất trong Liên bang, được 
chia thành 70 vùng với 70 hội đồng. Trong các nước khác, 
Kazakhstan có 9 hội đồng, Ukraina - 11, Ủzbekistan - 4; các 
nước còn lại, mỗi nước 1 hội đồng. Ba bộ của Liên bang được 
giữ lại là sản xuáf vũ khí, hoá học và điện. Hội đồng Kinh tế 
quốc dân trực thuộc và chịu trách nhiệm trước Hiội đồng Bộ 
trưởng của nước cộng hòa. Ủy ban Kế hoạch nhà nước của 
những nước có nhiều hội đồng có nhiệm vụ phối hợp hoại 
động của các hội đồng trong nước mình. Ủy ban Kế hoạch nhà 
nước toàn Liên bang chịu trách nhiệm lập kế hoạch chung, phối 
hợp các kế hoạch và phân phối các mặt hàng thiết yếu cho các 
nước cộng hòa. Mục tiêu của cải cách là phá bỏ thế độc quyền 
của các bộ trung ương, đưa quản lý về địa phương, kích thích 
sáng kiến, cân bằng sự phát triển kinh tế của các vùng, các nước 
cộng hòa và củng cố những quan hệ kinh tế bên trong các nước 
cộng hòa. 

Nhưng cải cách lại đánh vào chính sách khoa học và công 
nghệ thống nhất đã thông qua trước đó. Tuy củng cố được 
quan hệ kinh tế trong từng nước và từng vùng, son§ cải cách lại 
phá bỏ những mối liên hệ vốn có giữa các nước, làm tăng cườn 
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chủ nghĩa địa phương. Cùng như các bộ trước đây, bây giờ các 
Hội đồng Kinh tế quốc dân lại ra sức kéo "cái chăn" tài chính về 
phía mình. Tình trạng này tác động xấu đến sự phát triến 
chung. Chính sách khoa học và công nghệ thống nhất được đề 
ra trước đó không thể thực hiện được. Để khắc phục nhưng khó 
khăn mới, Nhà nước lại thực hiện các biện pháp hành chính cũ: 
từ năm 1960, hợp nhất các Hội đồng Kinh tế quốc dân, thành 
lập Hội đồng Kinh tế các nước cộng hoà, sau đó là Hội đồng 
Kinh tế toàn Liên bang. Hệ thống quản lý lại trở nên công kênh 
như trước. Cuộc cải cách không thành công ảnh hưởng đến sự 
phát triển công nghiệp. 


b) Sư phát triển đây trắc trở 


Mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ sáu (1956 - 1960) là 
đấy nhanh tiến bộ kỹ thuật, thực hiện cơ khí hoá và tự động hoá 
š rộng rãi. Một thành tựu lớn Ở giai đoạn này là việc thực hiện 
: điện khí hoá đường sắt. Công nghiệp tiếp tục phát triển. Sản 
LẺ lượng công nghiệp năm 1958 tăng gấp 3 lần so với năm 1950. 
_ Tuy vậy còn nhiều bất hợp lý trong cơ cấu phát triển: công 
_ nghiệp nặng chiếm 3/4 sản phẩm công nghiệp; sản lượng các 
ẦN như vật liệu xây dựng, chế tạo máy, chế biến kim loại, 
h _x hoá dầu, năng lượng điện... tăng gấp 4 - 5 lần, trong 
ác xí x. công nghiệp nhẹ phát triển chậm hơn, chỉ tăng 
p pđôi sản lượng trong cùng thời gian. Việc chuyển gan loạt 
“ hiệp cho các nước cộng hòa trong khuôn khổ cuộc cải cách 
Ẫ _- hoá" càng tăng thêm sự mất cân đối trong kinh 
: Nông nghiệp vẫn chưa đạt chỉ tiêu, do vậy Nhà nước quyết 
ịnh điều chỉnh kế hoạch, xây dựng kế hoạch 7 năm (1959 - 
65 - . Kế ho: ạch 7 năm được thông qua tại Đại hội lần thứ XXI 
thường) của Đảng vào đầu năm 1959. Kế hoạch được xây 
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dựng trên cơ sở đánh giá chung: Liên Xô đã giành thắn „ lợị 
hoàn tfoän va triệt đề trong công cuộc xây dựng chú nghĩa „; 
hôi và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nhiệm vụ chín; 
của kế hoạch 7 năm là: bảo đảm phát triền tiếp tục tất cả các 
khu vực kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, tăng 
cường tiểm lực kinh tế của đất nước và nâng cao mức sống của 
nhân dân. 

Phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch 7 năm được phát động và được hưởng ứng rộng rãi 
Hàng nghìn xí nghiệp, xưởng sản xuất, nông trang, đội lao 
động được tặng danh hiệu tập thế lao động cộng sản chủ nghĩa. 
Công nhân tích cực tham gia sản xuất và góp ý kiến cho công 
tác quản lý. Tỉnh thân lao động quên mình của nhân dân dâ 
làm nên những điều kỳ diệu: tháng 7-1962, nhà máy thuỷ điện 
Kremenchug - một trong hệ thống các nhà máy trên sông 
Dnieper, được khánh thành trước thời hạn; tháng 3-1963, các 
công nhân xây dựng nhà máy thuỷ điện Kranoiarsk (trên sông 
Enisei) bắt dòng sông phục vụ lợi ích con người bằng cách nắn 
dòng sông theo một con kênh đào. Trong cả nước, có 16.000 cơ 
quan phân tích kinh tế của quần chúng hoạt động trên cơ sở tỰ 
nguyện ở các xí nghiệp, 8.000 trung tâm thông tín kỹ thuật , 
hàng ngàn hội đồng các nhà sáng chế tập hợp hơn một triệu Kỹ 
sư, nhà khoa học, nhà sáng chế. Năm 1965, có 3 triệu sáng kiế" 
cải tiến được áp dụng, làm lợi cho nhà nước 11 tỉ rúp'- 

Những ngành công nghiệp tiên tiến nhất, như - 
nghiệp hoá chất, được chú trọng, đặc biệt là tron§ thời .. 
từ năm 1959 đến năm 1963. Công nghiệp hoá chất giúP °Ẻ 
thiện chất lượng, nhiều ngành công nghiệp, phát triển hà"? 








1. fl/story of the L/.S.S., Sđd, p. 140. 
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tiêu dùng và giảm giá thành sản phẩm. Hội nghị toàn thể Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 19 8e 12-1963 đã đề ra một 
cương lĩnh chi tiết nhằm phát triển nhanh công nghiệp hoá 
chất và sử dụng sản phẩm hoá chất trong kinh tế. Vốn đâu tư 
được bổ sung để xây dựng 200 xí nghiệp và cải tạo 500 xí 
nghiệp đang hoạt động. Chương trình cũng đặc biệt chú 


trọng VIỆC hướng công nghiệp hoá chất cho sự phát triển sản 
xuất nông nghiệp. 


Kết quả thực hiên kế hoạch 7 năm' 





Năm Năm 1965 


Lĩnh vực sản xuât "AE, 
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39/6 66,2 
tạ Khi đốt (n mét khối) 2Á lo vị m— 129,3 


N.—=- 
7 
L 148 — 
ki. - 


31,5 
7,08 


` 


3 1.4685 


© 


C3 | ƠI 
`© 


G3 
a 
¬ 


134/7 | 164-180 | 1211 
3/37 5/25 


An Economic Flistory of the U.S.S.R, Sđd, p. 353. 
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Bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu kế hoạch cho các sản phẩm 
công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng " không đạt. Từ sau Đại 
hội lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đẳng và \ạ, 
nước tập trung sức lực đẩy nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
trong mọi khu vực của nên kinh tế quốc dân. Nhưng các XÍ 
nghiệp chưa muốn hiện đại hoá vì không có yếu tố kích thích 
vật chất. Khoảng cách giữa phát minh khoa học, sáng chế và 
sự ứng dụng chúng ngày càng lớn. Để hoàn thiện VIỆC quản lý 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật, năm 1962, các Hội đồng Kinh tế 
quốc dân được mở rộng bằng cách nhập nhiều hội đồng và 
năm 1963, các ủy ban theo ngành như các bộ trước đây được 
thành lập lại, song những biện pháp này không đem lại hiệu 
quả rõ rệt. Thất bại trong việc thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật đã ảnh 
hướng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm công 
nghiệp: năm 1963 sẵn phẩm công nghiệp tăng 8,3%, năm 1964 
chi tăng 7,3%1, 

Sự phát triển chậm lại của công nghiệp cùng hàng loạt khó 
khăn trong nông nghiệp vào đầu nhưng năm 1960 chứng tó thất 
bại của cuộc cải cách mà người khởi xướng và lãnh đạo thực 
hiện là N.S. Khrushchev. 


lI- ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ 


Sau khi Stalin mất, ngày /-3-1953, báo .S%ư thật đã công bố 
'_ng sách ban lãnh đạo mới của đất nước gồm G. M. Malenkov - 
“hủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Lavrenty Beria làm Phó Chủ tịch 
thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Bộ trưởng hợp nhất 


của hai bộ: An ninh quốc gia và Nội vụ, V.M. Molotov - Ï hó 
TT... n1 ———-_B — 


L. tJistory of the U.S.S.R, Sđ| p. 142. 
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Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Một số bộ trưởng khác 
có thay đổi: Molotov phụ trách Bộ Ngoại giao, Bunganm - Bó 
Quốc phòng, Mikoian - Bộ Thương mại. Chính phú vẫn được 
coi là cơ quan chủ yếu vì Stalin piư chức Thú tướng cho đến 
phút cuối cùng. 

Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
bị bãi bó từ năm 1932. Chủ tịch đoàn quyết định tuân thú 
nguyên tắc lãnh đạo tập thể và quy định thứ bậc năm người 
đứng đâu là: Malenkov, Beria, Molotov, Vorosilov và 
Khrushchev. Nikita Sergeievik Khrushchev được chuyến từ 
chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Moskva sang làm việc Ở 
Ban Bí thư. Malenkov, với tư cách là Thú tướng, có quyền làm 
chủ tịch các cuộc họp cúa Chú tịch đoàn theo thông lệ từ thời 
Stalin. Nội bộ Ban lãnh đạo Đảng không có sự thống nhất. Chi 
một tuần sau (ngày 14-3), Malenkov từ chức Bí thư Trung 
ương, chỉ làm Thú tướng (theo quy định của Ban lãnh đạo một 
người không được giư hai chức). Sau sự kiện này, người ta 
__ thấy tên Khrushchev thường được đặt đầu tiên trong danh 
Ề sách năm bí thư. Tuy vậy, L. Beria đây quyền lực vẫn tỏ ra 
không phục. Ngày 26-6-1953, khi vừa từ Berlin trở về, Beria bị 
b lọ Cuộc họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương từ ngày 2 
lến ngày 7-7-1953 đã phê phán Beria về nhiều tội như: gieo rắc 
mâr n mống chia rẽ giữa các dân tộc, trì hoãn quyết định về các 
Vân “In cấp bách trong nông nghiệp, gây khó khăn cho dự trư 
của đất nước, làm gián điệp cho Anh từ năm 1919... Beria bị 
Và xử tử cùng một số người khác. 
bà z 9-1953, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 
9 \rushchev làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
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1. Củng cố bộ máy nhà nước, tăng cường vai trò của Đảng 


Sau khi thực hiện quyết định chống nhóm Beria, là 
Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá lại mọi hoạt động của 
Đảng, nêu những hậu quả của tệ sùng bái cá nhân và những 
biện pháp khắc phục, đồng thời cũng thông qua những biện 
pháp nhằm củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực 
của bộ máy nhà nước. Nguyên tắc lãnh đạo tập thể được đặc 
biệt nhấn mạnh. Đảng thực hiện nhiều biện pháp để thủ tiêu 
những vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hàng nghìn người 
bị xử oan trong những năm tiến hành cải cách nông nghiệp 
được trả tự do và phục hồi danh dự. 

Hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước được quan tâm 
cải thiện theo hướng tỉnh giản. Cơ cấu các bộ và cục thay đối. 
Quyền của các bộ trưởng và các vu thuộc bộ được mở rộng 
đáng kể. Trong khuôn khổ của cuộc cải cách phi tập trung hoá, 
quyền của các nước cộng hòa liên bang trong việc soạn thảo kế 
hoạch và lĩnh vực tài chính được mở rộng. 

Nhằm củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa, Đẳng chủ trương 
khôi phục sự kiểm soát đối với các cơ quan an ninh nhà nước, 
toà án và kiểm sát, sắp xếp lại quân đội và bổ sung đội ngũ cán 
bộ có kinh nghiệm cho các cơ quan này. 

Từ ngày 14 đến ngày 25-2-1956 Đại hội đại biểu Đảng 
Cộng sản Liên Xô lần thứ XX được tổ chức có ý nghĩa quar 
trọng. Đại hội đánh giá tình hình thế giới có lợi cho cộng 
đồng xã hội chú nghĩa. Sau khi trở thành hệ thống thế giới, 
các nước xã hội chú nghĩa bỏ xa các nước tư bản phát triển về 
tốc độ phát triển và không ngừng cúng cố cơ sở cônÿ nghiéP 
của mình. Đại hội phát triển luận đề cúa Lênin về sự cùnØ tồn 
tại hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau nhằm 





--, 
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: ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Chủ trương cùng tồn tại hòa 
` bình, thi đua về kinh tế, khoa học và văn hoá mở ra thời kỳ 
ìã hòa địu tronø quan hệ quốc tế nhưng không có nghĩa là từ bỏ 
hay làm yếu cuộc đấu tranh giai cấp trên quy mô quốc tế. Đại 
hội đã tống kết việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ năm và 





thông qua dự thao kế hoạch 5 năm lần thứ sáu. Đại hội cũng 





đề ra nhiệm vụ đuổi kịp và vượt các nước tư bản phát triến 





trong thời gian ngắn nhất và nhấn mạnh vai trò quyết định 
của tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sự phát triển kinh tế của 
đất nước. 

Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất Uy ban Trung ương Đảng Cộng 
sản Liên Xô N.S. Khrushchev đã trình bày báo cáo "Về tệ sùng 
bái cá nhân và những hậu quả của nó", trong đó phê phán gay 
gắt Stalin, đặc biệt là về những cuộc thanh trừng, đàn áp trong 
những năm 20 và 30 thế kỷ XX. 

Ngày 30-6-1956, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông 
qua nghị quyết về "Khắc phục tệ sùng bái cá nhân và những 













hậu quả của nó", trong đó đánh giá cả mặt tích cực và tiêu cực 
“h hoạt động cúa Stalin và nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển 
ìn dân chú xã hội chú nghĩa. Mùa hè năm 1957, một số người 
| z Ban lãnh đạo Đáng và Chính phú Liên Xô cho rằng, 
= ushchev đã đi quá xa trong việc phê phán Stalin, làm giảm 
ty „ Nai Đảng và Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế, đã 
\ 1, duy ý chí trong chủ trương thực hiện cai cách kinh 
- Ry nhiên, tháng 3-1958, Khrushchev tiếp tục được cử 
ức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Nguyên tắc 
ề được tuyên bố rộng rãi từ năm 1953 thực tế bị 
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nằm lần thứ sáu. Qua 3 năm thực hiện, công nghiệp Liên Xa 
tiếp tục phát triển, nông nghiệp cùng đạt những thành tưu 
đang kể, nhưng nông nghiệp và một sỐ ngành công nghiệp 
vần lạc hậu, không đạt chỉ tiêu. Sự "phi tập trung hoá" ĐÂY ra 
một số sự mất cân đối trong phát triên khu vực kinh tế và 
quản lý kinh tế. Vì vậy, cần phải xét lại các chỉ tiêu kế hoạch 
của 2 năm còn lại. Đại hội đã phân tích tình hình và kết luận: 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt thăng lợi hoàn toàn và triệt 
để; Liên Xô bắt đầu xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Đại hôi 
cũng thông qua dự thảo kế hoạch 7 năm phát triển kinh tế 
(1959 - 1965) với những nhiệm vụ chính là: bảo đảm phát triển 
tiếp tục tất cả các khu vực kinh tế, ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng, tăng cường tiểm lực kinh tế của đất nước và 
nâng cao mức sống của nhân dân. 

Tiếp đó, Đại hội XXII được coi là đại hội của cương lĩnh mới - 
cương lĩnh thứ ba'! của Đảng. Cương !mh xây dựng cơ sở vật 
châ† và kỹ thuật cua chủ nghĩa công sản được thông qua tại Đại 
hội XXII (tháng 10-1961, đề ra ba nhiệm vụ tổng hợp của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô: 1) Về kính tế xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản (tiến lên 
hàng đầu thế giới về sản lượng sản phẩm tính theo đầu người; 
năng suất lao động cao nhất thế giới; bảo đảm mức sống cao 
nhất thế giới cho nhân dân); 2) Về chứnh #rÿ - xã hội, tiến tới tự 
quản cộng sản chủ nghĩa; 3) Vể £ tương, xây dựng con người 


1. Cương lĩnh đầu tiên được thông qua tại Đại hội II (1903), còn gọi l3 
Cương lĩnh 1903. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 1917, nhưng 
nhiệm vụ của cách mạng vô sản do Cương lĩnh 1903 đề ra đã được hoàn 
thành. Năm 1919 thông qua Cương Jmh xây dựng xã hội chủ nghĩa, là 
Cương lĩnh thứ hai của Đẳng Cộng sản Liên Xô. 
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mới, phát triển toàn diện. Thời gian để hoàn thành các mục tiêu 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô dự định là 20 năm: 
Trong mười năm đầu (1961 - 1970), Liên Xô sẽ vượt Mỹ về sản 
phẩm tính theo đâu người, và đến năm 1970, mọi người đều 
được sống sung sướng; từ năm 1971 đến năm 1980, xã hội 
Xôviết sẽ tiến dân đến tình trạng có thể thực hiện nguyên tắc 
hưởng theo nhu câu. Lịch sư đã chứng minh cương lĩnh này là 
Ảo tưởng. Những cố gắng cải cách về nhân sự, về cơ cấu nhà 
nước nhằm thực hiện các cải cách nóng vội, thiếu cân nhắc càng 
làm cho tình hình đất nước thêm rối ren và dân đến sự thất bại 
của chính bán thân Khrushchev vào tháng 10-1964. 





















2. Chính sách xã hội 
_—— Mức sống của người dân Liên Xô vào đầu những năm 1950 
_ rất thấp, nhưng từ giữa nhưng năm 1250 trở đi, tình hình dân 
fợc cải thiện. Giai đoạn 1960 - 1965, thu nhập bình quân đâu 
fời tăng hăng năm 4,1% - con số đáng khích lệ. Tuy nhiên, 
n của nhân dân vẫn còn rất khiêm tốn. Cán bộ, công 
\ viên nhà nước, công nhân công nghiệp, nhân viên hành 
kwx nhân nông trường quốc doanh... được hưởng lương 
ì các nông trang viên. Trong giai đoạn 1955 - 1964, lương 
g Hiến viên chức tăng hằng năm 2, ó%. Mức sống của công 
' thân h công nghiệp được cải thiện. Nhưng thu nhập của nông 
ạT ng viên lên vẫn ở mức thấp. Năm 1960, thu nhập trung bình hằng 
| e a một nông trang viên khoảng 32 rup, đến năm 1965 
“úp Nhưng thực tế, mức thu nhập cũng như mức 
g rất không đồng đêu giữa các nước cộng hòa. Nông 
\g hòa Baltik luôn có mức thu nhập cao hơn, 
n các nước cộng hòa Trung Á, Azerbaijan và 
km „ thu nhập bình quân đầu 
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người ở Latvia cao hơn ở Tajikistan 3,3 lần). Nhờ sự phát trịá, 
nông nghiệp giai đoạn 1961 - 1965, tất cả các nước cộng hò; 
Baltik có mức thu nhập ngang với mức thu nhập chung của Liên 
Xô; thực tế, nông trang viên ở Latvia và Litva thu nhập cao hợy. 
công nhân công nghiệp. Song, nông trang viên Ở các nước Baltik 
chi chiếm khoảng 3% tống số nông dân tập thể Liên Xô, trong 
khi nông trang viên ở 5 nước nghèo nhất Liên bang chiếm tới 
20%. Cần lưu ý thêm rằng trong giai đoạn này, khoảng 50% thụ 
nhập của nông dân tập thể là xuất phát từ kinh tế phụ'. 

Sự tăng trưởng các quỹ phúc lợi xã hội: nghỉ phép, hưu 
bổng, trợ cấp, giáo dục, chăm sóc y tế và nhà ở là một thành tưu 
đáng kể. Ngân sách nhà nước dành cho phúc lợi xã hội tăng 
hằng năm 3% trong giai đoạn 1950 - 1955, 8% trong giai đoạn 
1960 - 1965. Tiền phúc lợi tính theo đầu người năm 1955 là 7 
rup/ tháng, năm 1965 là 15 rup 20 kopek/tháng, bằng 26,9% thu 
nhập bình quân theo đầu người. Tuy nhiên, vì phúc lợi xã hội 
gắn với lương nên không góp phần làm giảm sự chênh lệch vẻ 
thu nhập giưa các vùng trong nước. 

Nhà nước ban hành nhiều luật về chính sách xã hội: giáo 
dục miên phí đối với học sinh cấp II và cấp II; quy định lương 
tối thiểu là 27 rup ở nông thôn và 35 rup ở thành phố vào tháng 
6-1956, sau đó tăng lên 40 - 45 rup vào tháng 2-1959; quy định 
thực hiện ngày làm việc 7 giờ có hiệu lực từ năm 1960... Các 
khu vực phi sản xuất cũng được hưởng những ưu đãi vào 

tháng 5-1964: các viên chức thuộc các ngành giáo dục, Y tế và 
thương mại được tăng lương từ 19 đến 26%. 

Các số liệu thống kê về dịch vụ y tế rất gây ấn tượng: 
1965, số lượng, bác sĩ là 484.000 (so với năm 1940 tăn§ hơn ở 


Năm 
5 


1, Xem thêm trong, Ƒ#/ory of the L/.S.SÑ, Sđd‡ tr. 252 - 253. 
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ìn) số giường bệnh cũng, tăng hơn 3 lần trong cung thời ky. 
. quan tâm đến việc nâng cao chât lượng phục vụ y tế 
và hạ giá thuốc chữa bệnh. Từ tháng 8-1957, giá thuốc hạ 50%; 
Nhà nước r4 sắc lệnh giao cho ngành dược phẩm phải tăng 
sản lượn tất cả các mặt hàng phục vụ y tế, từ nhiệt kế đến 


thuốc penicilin. 
Nhà nước cũng tăng cường đầu tư xây dựng nhà ở. Các kỹ 


Nhà nư 


sự xây dựng Liên Xô đã đi đầu trong việc xây dựng các khối 
nhà lớn bằng phương pháp lắp ghép các tấm bêtông đúc săn, 
nhờ vậy, hàng triệu mét vuông nhà ở đã được xây dựng trong 
một thời gian ngắn, đáp ứng kịp thời nhu câu của đông đao 
nhân dân. Mặc dù những khu nhà "Khrushchev" đơn điệu, 
thiếu tiện nghi, nhưng thực sự bấy giờ đó là một thành công 
lớn, là hạnh phúc của những người lao động. 


3. Chính sách dân tộc 
—— Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Xôviết thời kỳ 
: sau Stalin có những thay đổi đáng kể theo hướng trao nhiều 
_ : quyền tự chú hơn cho các nước cộng hòa nhằm củng cố khối 
: nổng nhất của các dân tộc trong Liên bang. Cuộc cải cách "phi 
» `. > hoá công nghiệp" làm tăng đáng kể ảnh hưởng của 
ác nước cộng hoà, vì thực tế, ngoài ba nước cộng hòa lớn: Liên 
Hy _g Ukraina và Kazakhstan, môi nước còn lại chỉ có một 
_¬"ĂẮ.Ắ.Ắằ.®sẽ«c.o cách buộc Nhà 
Nkddni tk x.. tập trung (từ những năm 1962 - 1963). 
;thay, ối thường xuyên về cơ cấu tổ chức khiến cho tình 








uá trình "phi Stalin hoá", các dân tộc trước đây bị 
n | n‹ ược "phục hồi. Sắc lệnh tháng, 7-1954 
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công nhận địa vị hợp pháp cua các dân tộc “bị trừng phạt" 
Tháng 12-1955, người Đức trở thành dân tộc đầu tiên được ty; 
tự do khỏi các trại lao động và được khôi phục quyên Công 
dân, nhưng họ phải cam kết không trở về nơi sinh sống trước 
kia ở Volga, Ukraina, Kavkaz... vâ không đòi lại tài sản, Đến 
năm 1964, Xôviết tối cao Liên Xô mới thông qua nghị quyết vệ 
việc bãi bỏ sắc lệnh ngày 28-8-1941 của Chủ tịch đoàn Xôviết 
tối cao Liên Xô về việc người Đức ở Liên Xô đã giúp đỡ, hợp 
tác với quân phátxít xâm lược. Tháng 4-1256, người Tatar 
Krym, người Bankac, người Meskhetian, người Khemsin và 
người Kurd được trả tự do khỏi các trại lao động. Tháng 1-1957, 
nước Cộng hòa tự trị Chechen - Inguse tái xuất hiện, Cộng hòa 
tự trị Kabardin lại trở thành Cộng hòa tự trị Kabardino - 
Bankac và vùng tự trị Cherkess được đổi thành vung tự trị 
Karachai và Cherkess... Việc phục hồi và trả lại lãnh thổ cho 
các dân tộc bị trưng phạt đã gây ra sự xáo trộn và căng thắng ở 





các nước cộng hòa này trong một thời gian, đặc biệt ở Cộng 
hòa Chechen - Inguse, nơi mà người Chechen đòi lập lại 
nguyên trạng trong khi lãnh thổ của họ sau năm 1944 đã tiếp 
nhận nhiêu người thuộc các dân tộc khác đến sinh sống. Nhiều 
người Nga đã phải trở về Nga; nhiều cuộc xung đột sắc tộc đã 
xảy ra, đặc biệt là cuộc xung đột giữa người Nga và người 
Chechen, người Inguse kéo dài 4 ngày vào tháng 8-1958. Với 
chính sách hòa giải của chính quyên, tình hình dân dân ổn 
định. Kiêng quá trình khôi phục đối với người latar Krym bị 
kéo đài. Tháng 4-1956, người Tatar được hưởng, quy chế bình 
thường tại nơi họ đang sống (Trung Á), nhưng không đượ 





__ phép quay về Krym. Năm 1957, một tờ báo của người Ta1f 
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được phép xuất bản tại Tasken. Người Tatar không ngừng gưi 
kiên nghị và cử đại diện đến Moskva để đòi được đối xứ binh 
đăng. Tháng 9-1962, sắc lệnh về việc huy bỏ sự kết tội người 
Tatar mới được ban hành. 

Nhằm tiến tới một quốc gia dân tộc thống nhất, trong đó 
mọi đân tộc sẽ hòa nhập thành một dân tộc mới - đân tộc 
Xôviết, Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô coi tiếng Nga la 
phương tiện thống nhât, phương tiện để hiện đại hoá đất nước. 
Cải cách giáo đục năm 1958 đặc biệt nhân mạnh yêu câu học 
tiếng Nga như ngôn ngữ thứ hai. Một số nước cộng hòa dân tộc 
không tán thành và không chấp hành đường lối chung. Cương 
lĩnh mới của Đảng, được thông qua tại Đại hội XXỈI, nêu ro 
mục đích xây dựng một nhà nước cộng sản, đồng nhất về mặt 
xã hội, nói tiếng Nga, trong đó các dân tộc sẽ xích lại gần nhau 
hơn và đạt được sự hợp nhất hoàn toàn. Mục tiêu chung này đe 
dọa sự biến mất của bản sắc, của đặc điểm dân tộc, đe dọa sự 
đồng hoá các dân tộc không phải Nga. Ở đây, một điểm yếu 
nữa của cương lĩnh mới lại bộc lộ. 


XN. IIl- SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 


. 1. Giáo dục 


` __ Thành tựu lớn nhất của văn hoá Liên Xô là sự tiến bộ về 
Ề Ẻ pc Ở mọi cấp. Đảng và Nhà nước Xôviết quan tâm thích 
_' g đến lĩnh vực giáo dục. Số lượng trường học còn rất ít nên 
xs h thường phải học hai, thậm chí ba ca. Giáo viên được 
„m.. độ rất nhanh và số lượng học sinh trên môi giáo 
_...... Anh và Mỹ. Những số liệu 


\g đây ấn tượng: 
































1.900 | 
31.483 | 
4.655 | 


Đặc biệt, giáo dục ở các nước cộng hòa dân tộc phát trị Ầ 
với tốc độ rất nhanh và đạt nhiều thành tích. 

Sự phát triển giáo dục trung học sau chiến tranh đạt tới 
đỉnh cao sau quyết định của Đại hội Đảng lần thứ XXII về việc 
thực hiện giáo dục trung học toàn phần cho tất 
thành phố và từng bước phát triển đến nông thôn. 

Tuy nhiên, những khó khăn đã nhanh chóng bộc 
giáo dục trung học Liên Xô có định hướng hàn lâm 
học sinh tốt nghiệp hệ 10 hoặc 11 năm đều muốn họ 
không mặn mà với các trường kỹ thuật. 
công nhân kỹ thuật sẽ thiếu trầm trọng. Lu 
thông qua tháng 12-1958 đã giải quyết vấn đề này. Luật giới 
hạn giáo dục bắt buộc là 8 năm (từ 7 tuổi - 15 tuổi), sau đó đc 
số học sinh sẽ vào các trường dạy nghề khác nhau, học to ÀI 
phần hoặc bán thời gian, Giáo dục đại học chủ yếu dành chö 
các sinh viên ít nhất đã qua lao động sản xuất 2 năm và v ĩ 
học vừa làm. Cuộc cải cách này không mấy thành công vì C 
giáo viên và sinh viên đều không chấp nhận. Nhiều người tìñ 
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Ai cách cho bộ môn (âm nhạc, toán, Vậ 
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? . 
ca học sinh 


lộ vì nên 
và những 
c đại học, 
Như vậy, đội ngũ 
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ật cai cách giáo dục 
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tận trong thời gian từ (SE xi»4 đến U#ESVGA/9: nhưng thực tế, 
¡/a số học sinh này là sinh viên tại chức hoặc hàm thu mà 
nhiều người trong họ không bao giờ tốt nghiệp. Tuy nhiên, 
cuộc cải cách này còn lại một yếu tố cơ bản là thừa nhận 
nguyên tắc chọn lọc trong quá trình giáo dục. 

Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được đẩy 
mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Đại hội Nhà 
giáo các nước cộng hòa và Đại hội Nhà giáo toàn Liên bang 
được tổ chức năm 1960 nhằm mục đích khuyến khích đội ngũ 
giáo viên tích cực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và nâng cao 
chất lượng đào tạo. 

Hệ thống đào tạo cán bộ chuyên môn cho các ngành kinh tế 
quốc dân cũng được cải tiến. Việc đào tạo ở các trường đại học 
được tính toán để đáp ứng nhu câu của các ngành kinh tế - xã 
hội. Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng mạng lưới 
các trường đại học ở các tỉnh phía đông như các trường đại học 
tổng hợp quốc gia Baskir, Dagestan, Kabardino - Bankak, 
Yakut. Các trường đại học bách khoa, kỹ thuật điện được xây 
dựng ở các trung tâm công nghiệp như Krasonoiar, Dusanbe, 
Khabarovsk, Kamerov, Vladivostok... Số lượng sinh viên tăng 
nhanh; trong 10 năm (1950 - 1960), số sinh viên tăng từ 
1.247.000 lên 2.396.000 người. Số sinh viên hàm thụ và tại chức 
“ng gấp 3 lần trong cùng thời kỳ. 


^ Sự phát triển khoa học - kỹ thuật 


“han th bọc Xôviết thời kỳ này tiếp tục phát triển cả về 
ở Và chiều rộng. Số lượng các cơ quan nghiên cứu tăng 

Vào » mm :agi Viện nghiên cứu năm 195U, tăng lên 2.987 viện 
"8. Số lượng cán bộ nghiên cứu tăng từ 162.500 lên 

6u, nhau trong đó có hơn 100.000 tiến sĩ và phó tiến SĨ. 











































Môi nước cộng hòa đêu có viện hàn lâm khoa học Hiêng và „ 
các ngành mũi nhọn tâm cỡ thế giới. Các nhà khoa học He xi 
đã tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế và các cÔng trị - 
của họ được đánh giá cao. 

Xu hướng kết hợp nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn phát 
triển. Các trung tâm nghiên cứu được thành lập trên đảo 
Sakhalin, ở Kamchatka, Dangestan, Volga, Krym. Với muc _ 
đích khai thác vùng Sibrr, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô & 
thành lập chỉ nhánh ở thành phố Simbirsk. Thành phố của các 
nhà khoa học - Akadegorod, được xây dựng để tạo điều kiên 
thuận lợi nhất cho các nhà khoa học phát huy khả năng sáng... 
tạo. Từ đâu những năm 1950, các nhà khoa học Liên Xô đã hợp - 
tác với các nhà khoa học từ nhiều nước để đẩy mạnh việc. 
nghiên cứu Bắc cực. 

Khoa học - kỹ thuật Liên Xô thời kỳ này đã đạt được nhưng 
thành tựu lớn. Tại Đại hội lần thứ XX, Đảng đã thừa nhận khoa. 
học trở thành lực lượng sản xuất và cần phải đầu tư nhiều hơn 
cho lĩnh vực này. Khoa học có đà để phát triển, những kết quả. 
nghiên cứu được ứng dụng đã đem lại hiệu quá lớn. Các nhà. 
khoa học N. Semionov, I. Tamm, L. Landau, P. Cherenkov... có. 
nhiều phát minh quan trọng và được nhận giải thưởng Nobel. 
Các chuyên gia Xôviết đã chế tạo thành công máy bay hành 
khách siêu thanh. Các nhà vật lý học tiếp tục nghiên cứu và lâm. 
sáng tó bí mật của nguyên tứ và ứng dụng năng lượng của nó 
cho mục đích hòa bình. Các nhà khoa học các nước xã hội chủ ị 
nghĩa hợp tác thành, một viện nghiên cứu nguyên tử PP 
lập ở thành phố Dubna, gần Moskva. Chính phủ Liên XÔ * 
trang bị cho viện này những thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất: Và 
năm 1957, một máy gia tốc nguyên tử mạnh nhất thời đó ° 
được lắp đặt. Năm sau, nhà máy điện nguyên tử với côn8 suấ 
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100.000 kW bắt đâu hoạt động và một nhà máy 
khác được khơi công xây dựng. SƯ ra đời 
nguyên tử mang tên Lênin vào năm 1959 lạ 
Lư việc Sư dụng năng lượng Nguyên tứ 
bình. Nhưng bác học có đóng SÓP lớn cho s 
nguyên tứ là: viện sĩ ], Kurchakoy - 
hùng Liên Xô, viện sĩ A, Alesandero 
Ngành vật lý lý thuyết, toán học cũn 
với tên tuôi các nhà khoa h 
M. Leonovik, A. Tikhonoyv... Thành q 
khoa học Liên Xô trong lĩnh vực lượng tử được thế ĐIỚI công 
nhận. Phát minh chất đồng vị mạnh của nguyên tố 10 
nhóm các nhà khoa học, do viện sĩ thôn 
khoa học Liên Xô - G. Flerov 
khoa học Liên Xô. Các khoa 


nguyên tử lớn 

Của tâu phá băng 
một thành công lớn 
cho mục đích hòa 
# phát triển vật Jý 
ba lần được phong Anh 
V, Viện sĩ lu. Khariton... 


8 có nhiều thành tựu sắn 


2 của 
g tấn Viện Hàn lâm 
lãnh đạo, là một sự kiện lớn trong 
học ứng dụng như sinh học, sinh - 
noá, y học cũng đạt nhưng thành tích lớn, đóng góp trực tiếp 
Vào việc phát triển kinh tế, cái thiện chất lượng cuộc sống và 
nâng cao tuối thọ của người dân. 

Kỹ thuật không ngừng phát triển. Các công cụ tự động và 
tự động, các dụng cụ kiểm soát bằng chương trình thúc đẩy 
tực tiếp quá trình tự động hoá sản xuất. Ngành công nghiệp 
Polime bát đầu phát triển đã sản xuất ra các loại vật liệu mới. 
Năm 1962, các nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Paton (thuộc 
Viện Hàn lâm khoa học Ukraina) đã phát triển và đưa vào sử 
_"§ Phương pháp hàn thép hình cung tự động. Các nhà luyện 


Liên Xô đã giải quyết trên thực tế nhiệm vụ đưa hơi đốt 
Vào lò cao, 


bán 


Nối bật nhất trong các thành tựu khoa học - kỹ thuật toc 
Xô là những thành ha thân kỳ trong cộng cuộc, chứnh 
TẺNG trụ. Liên Xô là nước đâu tiên phóng thành công vệ tỉnh 
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nhân tạo lên quỹ đạo của Trái Đất (tháng 1 ÚU-1957). Ngày l2, 
1961 đã phi nhận một sự kiện quan trọng, - lần đầu tiáy Cn 
người đã bay vào vũ trụ; vinh quang này thuộc về Yur; Gaparin. 
một phi công Xôviết và con tàu Phương Đông, 1 đưa anh vạo Vũ 
trụ. Những năm tiếp theo chứng, kiến nhiều thành công mới củ 
Liên Xô trong lĩnh vực này .. 

Khoa học xã hội cũng được chú trọng và phát triển, Các 
ngành khoa học kinh tế có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển 
học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội, đặc biệt đi sâu nghiên 
cứu vai trò của các mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ trong các 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội. Lịch sử các trường phái triết học 
và chính trị - xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 
cứu. Công trình lớn được xuất bản trong những năm 1950 là bộ 
Lược sử những tư tưởng triết học và chính trị - xã hội cua các 
dân tộc Liên Xô. Từ điển bách khoa triết học được biên soạn 
công phu cũng là một đóng góp có ý nghĩa của ngành triết học. 

Sử học Xôviết có nhiều công trình đồ sộ, trong đó trước hết 
phải kể đến bộ //ch sử thế giới gồm nhiều tập. Các bộ sách như: 
Lịch sử Liên Xô từ cố đại đếf na y, Các chúng tộc và dân tộc 
trên thế giới, Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 - 124, Lịch 
sứ Chiến tranh thế giới thứ hai (gồm 12 tập), Từ điển bách khoa 
lịch sử Xôvréf (12 tập)... 


3. Văn học, nghệ thuật 


t ` ` Ø . ' 1€ 
Đảng và Nhà nước Liên Xô luôn quan tâm chì đạo: 


` 2 : Ø > n 
ngành văn học, nghệ thuật. Đảng chỉ thị cho các nh hoạt để - 
Ø 2s» ? Ø “ng ^ Ï | củ 
văn hoá phải phản ánh trung thực những thành tựu V! xa 
- „ „3; Lê PRHPE 
1. Xem thêm chỉ tiết trong cuốn //ch sử văn mỉnh thê giới, Lê 
Hoàng, (Chủ biên), Nxb. Giáo dục, 2000, tr. 218. 
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.. đài sông của nhân dân, có nhiê 'Á : i 
_ 
dân, đ | tt, san 
hủ nghĩa: Tháng 12-1954, Hội nghị các nhà văn Liên Xô lần thứ 
@NM*+'Ò 


hai được 
“cuc 7, lẾ Về _ 3222 1sổ . u 
văn học Xôvit trong 20 năm và đề ra những nhiệm vụ cho giai 


n mới. Năm I957, Hội nghị các hoạ sĩ Liên Xô lần thứ nhất 


4e biệt là thanh thiếu niên, tỉnh thân nhân đao cộng 


tô chức. Hội nphị đã tổng kết những thành tưu của 


đoạ 
và Hội ngh\ các nhạc sĩ Xôviêt lân thứ hai đã diễn ra. Trong nửa 


sau những năm 1950, nhiều tổ chức như Hội Điện ảnh Liên Xô, 
Hỏi Nhà văn Cộng hòa Liên bang Nga, Hội Nghệ sĩ tạo hình 
Công hòa Liên bang Nơøa... được thành lập. 

Văn học Xôviết thời kỳ này phản ánh tính đa dạng của cuộc 
sống và sự cởi mở sau nhưng năm bị kiểm soát chặt chẽ dưới 
thời Stalin. Đề tài chủ yếu vân là đề tài hiện đại, khai thác tính 
cách của con người Xôviết: tình yêu lao động, sự hình thành 
những quan hệ mới, lối sống mới... Đề tài về cuộc chiến tranh 
giữ nước vĩ đại tiếp tục được khai thác từ nhưng khía cạnh khác 
nhau. Các nhà văn, nhà thơ lớn thời kỳ này có B. Pasternak, 
l. Ehrenburg, E. Yevtushenko..., đặc biệt là Solokhov với các tác 
phẩm như: Số phận một con người, Đât vỡ hoang. Tuy nhiên 
cũng đã xảy ra một vài sự kiện gây xôn xao dư luận về sự đánh 
Biá các tác phẩm văn học như: việc không cho xuất bản tác 
phẩm Bác sĩ ZhIvago của nhà văn Pasternak và cần trở nhà văn 
đi nhận giải Nobel văn học năm 1958; việc cho phép phổ biến 
những tác phẩm phê phán Stalin,... 

tác ngành nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, nghệ 
"ru tạo hình đều phản ánh công cuộc xây dựng chú nghĩa xã 

ội của Liên Xô. Từ cuối những năm 1950, các CUỘC triển lãm 
" thuật được tổ chức thường xuyên ở nước ngoài. Năm lệ) 
` họa sĩ và nhà điêu khắc đã tham gia triển lãm kỹ 
i năm chính quyền Xôviết với 8.000 tác phâm. Phong 
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trào nghệ thuật quân chúng cũng phát triển. Năm 1961, triể, 
lãm các tác phâm nghiệp dư được tổ chức tại Moskva, 


IV- CHÍNH SÁCH ĐÔI NGOẠI 


Trong những năm 50 thế ký XX, tình hình thế giới diễn biến 
phức tạp. Cuộc Chiến tranh lạnh ngày càng gay gắt, khoét Sâu 
thêm hố ngăn cách giữa "hai cực". Với chú trương ngăn chặn sự 
phát triển của chủ nghĩa cộng sản, Mỹ đã tiến hành một loạt các 
cuộc chiến tranh cục bộ và ráo riết chuẩn bị chiến tranh với quy 
mô lớn. Mỹ và các đồng minh ra sức chạy đua vũ trang, tiếp tục 
xây dựng các căn cứ quân sự trên khắp thế giới, bao vây Liên 
Xô và các nước xã hội chú nghĩa. Năm 1954, khối quân sư 
SEATO được thành lập để đối phó với phong trào giải phóng 
dân tộc ở Đông Nam Á, ngăn chặn 'sự bành trướng" của chủ 
nghĩa cộng sản ở khu vực này. Năm 1955, khối quân sự 
(Baghdad) xuất hiện nhằm đối phó với phong trào giải phóng . 
dân tộc ở khu vực Trung Cận Đông và thực hiên âm mưu xâm 
lược của các nước đế quốc đối với khu vực này. Hơn nưa, từ . 
mua xuân năm 1955, các nước phương Tây đã cho phép lây . 
Đức gia nhập khối NATO, 

Cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành công 
cuộc cải tạo và xây dựng kinh tế, ổn định về chính trị để phát 
triển. Liên Xô đã trở thành hạt nhân và là chỗ dựa cho các nước . 
xã hội chủ nghĩa và các đân tộc đang tiến hành đấu tranh giành 
độc lập. Để bảo đảm an ninh của mình và cả phe xã hội chủ 
nghĩa, ngày 14-5-1955 Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩ. 
châu Âu đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác tại (Warszaw2) 
Các nước thành viên của Tổ chức hiệp ước Warszawa có két 
nhiệm giúp đỡ ngay và toàn diện cho nước thành viên khác, Kh 
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& đó bị tấn công quân sự. Hiệp ước Warszawa cũng tuyên bố 
Z4 Zv* 4“, A44 : Z ~Z . 
mở cửa đổi vƠ1 tât ca các quốc gia không phân biệt chế đô xã hôi 


1. Nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, bình thường hoá các mối 
quan hệ quốc tế 

Trước tình hình căng thắng, năm 1953, Liên Xô đã đề xuất 
một loạt sáng kiến nhằm làm dịu tình hình: đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ 
và lran hợp tác để lập mối quan hệ láng giềng thân thiện 
(tháng 5-1953), ký hiệp ước thương mại dài hạn với Anh (cuối 
năm 1953); ký với Afghanistan hiệp ước về cho vay và giúp xây 
dựng một số xí nghiệp công nghiệp thực phẩm (đầu năm 1954). 
Đồng thời, Liên Xô cũng đề nghị Mỹ, Anh, Pháp triệu tập Hội 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao các cường quốc để xem xét những 
biện pháp làm giảm căng thăng quốc tế và được chấp nhận. 
Đầu năm 1954, cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao đã được tổ 
chức ở Berlin sau 5 năm gián đoạn. Liên Xô nêu những đề nghị 
về việc ký hiệp ước an ninh tập thể toàn châu Âu, ký hiệp ước 
hòa bình trên cơ sở một nước Đức thống nhất và trung lập. 

Liên Xô cũng nêu sáng kiến và đóng vai trò tích cực trong 
Việc giải quyết vấn đề Triều Tiên và vấn đề Đông Dương (1254). 
Cơ sở cho cuộc đàm phán của hai miễn Triều Tiên dẫn đến việc 
ký kết hiệp định đình chiến ngày 27-7-1953 là để nghị của đại 
điện Liên Xô tại Liên hợp quốc - Y.Â: Malik, về cả hai bên 
"gừng chiến và cùng rút quân khỏi vĩ tuyến 38. Liên Xô, 'run§ 
Quốc Và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều liên đều chủ 
"ơng duy trì một nước Triều Tiên thống nhất, Hy — 
"4 ¬à giải quyết vấn đề Triều Tiên ở Hội HỢN PGD 
cà tọc thoả thuận do những bất động của | M tags 
1 6 Dương được giải quyết triệt đề hp ớt, ` i00 

ˆ Sủã quận đội Việt Nam ở Điện Biên phi 
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đồng Chu tịch Hội nghị Geneve về vấn đề Việt Nam, Liên xạ ˆ 
đã có đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nphị. 

Tình hình châu Âu tiếp tục căng thắng. Trên thực tế, Mỹ vạ ˆ 
các nước Tây Âu đã tạo điều kiện cho việc tái vũ trang Tây Dự. 
Tháng 10-1954, tại Paris các nước lây Âu (cả Tây Đức) đã ký 
hiệp ước thành lập một liên minh quân sự với tên gọi là Cộng 
đồng phòng thú châu Âu. Với mục đích ngăn chặn Tây Đức 
tham gia các khối quân sự, tử tháng 11-1254 đến tháng 
1-1955, Liên Xô đã gửi cho chính phủ các cường quốc Tây Âu ba 
công hàm, trong đó đề nghị thay thế Liên minh Paris bằng một . 
hiệp ước an ninh tập thể ở châu Âu và triệu tập một hội nghị 
quốc tế với sự tham gia của tất cả các nước châu Âu, Mỹ và . 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các nước châu Âu đã khước từ 
và phê chuẩn Hiệp ước Paris. Trước tình hình đó, Liên Xô và . 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu buộc phải ký Hiệp ước. 
Warszawa (tháng 5-1955). Các nước tham gia Hiệp ƯỚC - 
Warszawa tuyên bố sẽ lập tức giải thể nếu một hệ thống an. 
ninh toàn châu Âu được thành lập. Tuy nhiên, sự ra đời của. 
Hiệp ước như một sự trả đũa đối với chính sách chống cộng sản - 
của các nước phương Tây, khiến sự phân cực càng trở nên sâu 
sắc, tình hình quốc tế thêm căng thắng. 

Kiên trì chính sách hòa bình, Chính phủ Liên Xô đã có 
nhiều nỗ lực trong việc bình thường hoá các mối quan hệ quốc. 
tế. Theo sáng kiến của Liên Xô, ngày 15-5-1955 một hiệp ưỚC 
nhà nước về việc khôi phục nước Áo độc lập và đân chủ da 
được ký kết giữa Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Áo. Hiệp ưở° qu 
định rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi Áo và công nhận À9 
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lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Liên bang bé” ) 
ên 


thường hoá quan hệ với Nam Tư. Năm 1956, Liên Xô t0} 
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lo dút tình trạng chiến tranh và thiết lập quan hệ ngoại giao 
h 


với Nhật Bản: 
Liên XÔ cũng kiên trI thực hiện cuộc đâu tranh nhăm giải 


trừ quân bị. Chính phủ su Xô thue các cường quốc giảm 
1/3 lực lượng vũ pane cua Ngon tâm sử dụng vũ khí hạt nhân 
và thiết lẬP Sự kiếm soát quốc tê đê giám sát việc thực hiện. 
K98, trong cuộc họp nhưng người đứng đầu chính 
phủ Liên 
-hương trình hòa bình, để nghị các nước cùng giảm lực lượng 
vũ trang theo mức quy định (Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc: còn từ 1 
triệu đến 1,5 triệu quân; Anh, Pháp: 650.000 quân, các nước 
khác: 150 - 200.000 quân). Liên Xô còn nêu nhưng biện pháp 
nhằm huỷ bỏ vũ khí hạt nhân. Các nước phương Tây không 
đáp lại những đề nghị này, nhưng Liên Xô đã đơn phương giảm 
lực lượng vũ trang (đến năm 1260, còn 2,5 triệu quân) vả sau 
đó, tháng 3-1958, quyết định đơn phương ngừng thư vũ khí hạt 
nhân. Những hành động vì hòa bình của Liên Xô được sự đồng 
tình và ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới và có tác dụng tích 
cực trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh của các quốc gia. 
Nhằm góp phần làm hòa dịu tình hình quốc tế, năm 1258 
Liên Xô tuyên bố tán thành đề nghị của Mỹ, Anh, Pháp về việc 
quy định lực lượng vũ trang của Mỹ, Liên Xô và lrung Quốc là 
22 triệu. Cùng năm đó, cuộc thương lượng Xô - Mỹ - Anh về 
việc cấm thử vũ khí hạt nhân bắt đâu, đánh dấu sự khởi đầu 
của quá trình hòa dịu và khơi lên niềm hy vọng về khả năng 
"gắn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. 
“uan hệ Xô - Mỹ cũng có nhưng biến chuyển thuận lợi do 
"hững cố gắng của lãnh đạo ca hai bên. Tháng 9-1959, N.5. 
"shchev thăm Mỹ theo lời mời của Tống thống Eisenhow€f. 
Mục đích của chuyến thăm là làm "tan băng" trong qua! hệ và 


Xô, Anh, Pháp ở Genève, Liên Xô lại đưa ra một 
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bình thường hoá sự hợp tác cùng có lợi giưa hai nước, Tron 
thời gian Khrushchev thăm Mỹ đã diễn ra phiên hỌpP cúa Dại 
hội đồng Liên hợp quốc. Khrushchev đã phát biếu trước Đại 
hội đồng, nêu chương trình giải trừ quân bị hoàn toàn trong 4ˆ 
năm của Liên Xô. Phiên họp thứ 14 cúa Đại hội đông ú ung hộ tự ˆ 
tưởng giải trừ quân bị nhưng không thông qua kế hoạch của. 
Liên Xô. Chuyến thăm Mỹ của Khrushchev gây ấn tượng tốt | 
đẹp và những hy vọng về sự cải thiện quan hệ hai nước, - 
Khrushchev mời Eisenhower thăm Liên Xô, Eisenhower vui vẻ _ 
nhận lời. : 

Nhưng chuyến thăm đáp từ của Tổng thống Mỹ đã không. 
diễn ra. Các thế lực chống lại sự cải thiện quan hệ của cả hai. 
nước tìm mọi cách ngăn chặn. Hơn nữa, sau đó một loạt sư kiện 
diễn ra làm mối quan hệ giữa hai nước căng thắng trở lại. Việc. 
một máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời Liên Xô đã bị bắn rơi. 
năm 1960 là sự kiện lớn đầu tiên; cuộc khủng hoảng Béclin dẫn. 
tới sự "xuất hiện" của bức tường Béclin (tháng 8-1961), và hơn. 
hết, cuộc khủng hoảng Caribê tháng 10-1962 đã đẩy thế giới 
đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân!. Mỗi bên đều đưa ra 
những lý lẽ để bảo vệ cho hành động của mình và phê phán 
bên kia, nhưng kết cục của các sự kiện là làm cho tình hình 
quốc tế thêm căng thẳng, cuộc chạy đua vũ trang tiếp tục được 
đẩy mạnh. Việc giải quyết những cuộc xung đột trên một cá ì 
hòa bình cũng cho thấy bản lĩnh của những người lãnh đạo, 
cũng như thế cân bằng, đã được xác lập giưa "hai cực. 





1. Về hai CUỘC khủng hoảng này, xem thêm trong J.B. Duroselle: Lịch : *. 
1goạI giao từ 1219 đến ngày nay (Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội, 1994) V 
cuốn A. Dobrynin: Đặc biệt tin cây, vị Đại sứ ở Washigton qua sấu đời Tẩn : 
thống Mƒ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001. : 
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Tháng 8-1963, một sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Moskva - 
Hiệp định về việc cấm thử vũ khí hạt nhân trong không khí, 
rong vũ trụ và dưới nước (không có dưới mặt đất) đã được ký 
kết sau nhưng cuộc thương lượng kéo dài 5 năm. Đây được coi 
là một hiệp định lớn của các nước có vũ khí hạt nhân. 100 nước 
đã tuyên bố ủng hộ hiệp định. Sự kiện này được đánh giá là 
một thắng lợi ngoại giao của Liên Xô. 


2. Hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa 


Sự hợp tác về kinh tế, chính trị của Liên Xô với các nước xã 
hội chủ nghĩa trong những năm 1950 có hiệu quả rõ rệt, giúp 
các nước này phát triển kinh tế, ổn định và củng cố chính quyền 
dân chủ nhân dân. Đến năm 1956, Liên Xô đã giúp các nước 
dân chủ nhân dân xây dựng 391 cơ sở công nghiệp lớn, cho vay 
đài hạn khoảng 21 tỉ rup. Liên Xô cũng giúp Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa xây dựng 156 cơ sở công nghiệp lớn trong kế 
hoạnh 5 năm lần thứ nhất. 

Do hoàn cảnh đặc biệt của Cộng hòa Dân chú Đức, nước 
này được quan tâm đặc biệt. Liên Xô đã để nghị rút tất cả 
quân đội nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Đức, đấu tranh bảo vệ 
quyền lợi chung của tất cả các dân tộc, trong đó có dân tộc 
Đức, Ngày 1-1-1954, Liên Xô đã quyết định Cộng hòa Dân chú 
Đức không phải hoàn trả khoản tiển bồi thường chiến tranh 
“5? triệu USD và bàn giao cho Cộng hòa Dân chủ Đức 33 cơ 
SƠ CÔng nghiệp lớn. 

T Liên Xô cũng chú động bình thường hoá quan hệ với Nam 

Thờ 1955. Tháng 6-1956, I.B. Tito thăm Liên Xô và được 

: Mu trọng thể. Tito và Khrushchev đã ký Màu về thung 

sắn l khôi phục quan hệ giữa Liên đoàn những người cộng 
m Tư và Đảng Cộng sản Liên Xô. 
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Từ năm 1956 đến năm 1958, các phái đoàn Chính phủ và 
Đảng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã tiến hành 
đàm phán về việc mở rộng sự hợp tác kinh tế, chính trị và văn 
hoá. Vấn để phân công lao động trong hệ thống xã hội chủ 
nghĩa cũng được quan tâm. Tháng 6-1962, tại Moskva đã diễn 
ra cuộc họp quan trọng của các Bí thư thứ nhất các Đảng Cộng 
sản và công nhân cùng những người đứng đầu chính phủ các 
nước thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế. Cuộc họp đã thông qua 
văn kiện quan trọng - "Những nguyên tắc cơ sở của sự phân 
công lao động xã hội chủ nghĩa quốc tế". Sau đó, đại diện các 
nước thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế tiếp tục gặp gỡ, thảo 
luận và ra những quyết định về các biện pháp thực hiện đường 
lối chung. Các kế hoạch phát triển kinh tế của các nước được 
điều chỉnh để phối hợp hài hoà; ngân hàng hợp tác kinh tế quốc 
tế cũng được thành lập. Sự phân công lao động trong các nước 
xã hội chủ nghĩa đã giúp từng nước phát triển sản xuất với tốc 
độ cao nhưng cũng để lại nhiều hậu quả gây khó khăn cho sự 
phát triển độc lập của mỗi nước sau này. 

Trong thời gian này, quan hệ Liên Xô - Trung Quốc đặc biệt 
căng thắng. Từ đầu những năm 1950, Ban lãnh đạo hai nước đã 
có một số bất đồng về vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, vấn đề quan hệ với Mỹ... Tháng 6-1959, Liên Xô đã đơn 
phương huy bỏ hiệp định hai bên ký kết ngày 15-10-1957 về 
việc cung cấp cho Trung Quốc kỹ thuật quốc phòng mới và rút 
tất cả chuyên gia về nước. Sự bất đồng giữa hai nước xã hội chủ 
nghĩa và hai Đảng Cộng sản lớn nhất đã gây nhiều thiệt hại cho 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản và côn§ 
nhân quốc tế. Albania cũng đứng về phía Trung Quốc, cắt đứt 
quan hệ với Liên Xô từ đầu những năm 1960. 


¬>ì 
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3. Quan hệ với các nước Á - Phi - Mỹ Latinh 





Sự phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô với các 
nước mới giành được độc lập ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh 
có tác dụng củng cố hòa bình và làm ổn định tình hình thế giới. 

Gần như đồng thời với các sự kiện ở Ba Lan và Hungary, 
một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã xảy ra ở Trung Đông. 
Lo sợ trước sự phát triển của cách mạng Ai Cập dưới sự lãnh 
đạo của G.A. Nasser theo chiều hướng chống đế quốc, Anh và 
Pháp đã câu kết với Israel tấn công Ai Cập vào tháng 10 và 11- 
1956. Dựa vào sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Liên Xô đã kiên trì đòi 
Anh và Pháp phải chấm dứt chiến tranh. Cuộc đấu tranh của 
các lực lượng hòa bình và lập trường kiên quyết của Liên Xô đã 
buộc các nước đế quốc phải rút quân khỏi Ai Cập. Thất bại của 
Anh và Pháp trong cuộc khủng hoảng Trung Đông năm 1256 
được coi là mốc mở đầu cho sự giảm sút vai trò của hai nước 
này với tư cách là các cường quốc ở Trung Đông, sau đó là Ở 
khắp châu Á và châu Phi. 

Liên Xô không ngừng giúp đỡ các nước đang phát triển. 
Khoản cho vay đầu tiên của Liên Xô cho các nước phi xã hội 
chủ nghĩa là 3,5 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến ngũ 
cốc ở Kabul (tháng 1-1954). Afghanistan được nhận khoản cho 
vay thứ hai vào tháng 10-1954, và đến năm 1264, khoảng 500 
triệu USD được Liên Xô hứa cho vay hoặc viện trợ không hoàn 
lại. Liên Xô còn giúp xây dựng đường bộ, sân bay, nhà máy, 
cùng cấp giáo viên dạy tiếng Nga... 

Ấn Độ chiếm vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của 
Liên Xô vì nước này được coi như cái cầu nối tự nhiên với các 
nước đang phát triển. Tháng 12-1953, hiệp định thương mại 
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giưa hai nước được ký với thời hạn 5 năm, theo đó, Liên Xô đổi 
Ì = móc và thiết bị công nghiệp lấy các mặt hàng truyền thống 
l{ của Ấn Độ. Nhưng năm 1955 mới là năm thực sự bắt đầu quan 
hệ Xô - Ấn. Tháng 2-1955, Liên Xô ký với Ấn Độ hiệp ước và 
việc giúp Ấn Độ xây dựng khu gang thép ở Behilai với Công 
suất 1 triệu tấn/năm (lò cao đầu tiên được đưa vào hoạt động 
từ tháng 2-1959; nhà máy khánh thành vào đâu năm 1962), 
Tháng 6-1955, J. Nehru đến thăm Liên Xô và để lại những cảm 
tưởng tốt đẹp nhất. Khrushchev và Bulganin thăm Ấn Độ vào 
tháng 11 và 12-1955, hoàn toàn ủng hộ Ấn Độ trong cuộc xung 
đột Kashmir. 

Liên Xô đã giúp đỡ các nước Arab, Indonesia và các nước Á - 
Phi khác với tỉnh thần bình đẳng và không điêu kiện. Liên Xô 
cũng giúp đỡ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống lại sự 
phá hoại của Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau khi 
gianh độc lập. 

Liên Xô đã ủng hộ tích cực các nghị quyết của Hội nghị 29 
nước Á - Phi họp tại Bandung (tháng 4-1955) và ủng hộ các nghị 
quyết mà Hội nghị thông qua. Năm 1960, theo sáng kiến của 
Liên Xô, khoá họp thứ 15 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 
thông qua tuyên bố về việc trao trả độc lập cho các nước và 
nhân dân thuộc địa. Năm 1961, khoá họp thứ 16 thảo luận 
phương thức thực hiện tuyên bố trên. Chính phủ Liên Xô cũng 
kiên quyết đòi thú tiêu hoàn toàn chế độ thực dân và chống chế 
độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và Rhodesia. 
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Chương X“VII]I 


XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
PHÁT TRIÊN HAY TRÌ TRÊ? 
(1964 - 1985) 










ai mươi năm phát triển của Nhà nước Xôviết trước khi 
H.„ Xô bắt đầu công cuộc cải tố (vào tháng 4-1985) ngày 
nay được đa số trong giới nghiên cứu Nga cũng như phương lây 
đánh giá là thời kỳ "trì trệ". Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tư 
tưởng chính trị chú yếu của thời kỳ này là tư tưởng về chủ nghĩa 
xã hội phát triển do Tống bí thư L.I. Brezhnev khởi xướng tại Đại 
hội lần thứ XXIV của Đảng Cộng sản Liên Xô (năm 1971). Những 
sự kiện lịch sứ cụ thể sẽ cung cấp những thông tín cần thiết cho 
một sự đánh giá khách quan và khoa học. 





I- TÌNH HÌNH KINH TẾ 


1, Cuộc cải cách kinh tế năm 1965 


Ñ lại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương tháng 
Sẻ Đan lãnh đạo mới cúa đất nước đã nêu phương ".. 
nh lược là ổn định. Một trong những lĩnh vực cần phải ồn 
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định sớm là kinh tế. Tháng 3-1965, Hội nghị toàn thể Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã đề ra một loạt các biện pháp chính 
trị và kinh tế cấp bách để phát triển nông nghiệp như: nâng giá 
thu mua nông sản, thực hiện một kế hoạch thu mua ổn định 
trong 6 năm (1965 - 1970), tăng 50% giá mua đối với sản lượng 
vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng quỹ phát triển chăn nuôi. Hội nghị 
cũng quyết định cấp 71 tỉ rup để tăng cường cơ sở vật chất và 
kỹ thuật cho nông nghiệp trong 5 năm tiếp theo. Vốn đâu tư tập 
trung chủ yếu cho việc cơ giới hóa sản xuất và áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, các biện pháp để cúng cố nông 
trang về tổ chức cũng được xem xét: giúp các nông trang soạn 
thảo điều lệ hợp tác xã nông nghiệp, áp dụng các nguyên tắc 
quản lý dân chủ... 

Tiếp theo, Hội nghị tháng 9-1965 thông qua Nghị quyết vẻ 
"Các biện pháp quản lý công nghiệp, tăng cường kế hoạch hóa 
và kích thích kinh tế trong công nghiệp". Cuộc cải cách trong 
công nghiệp lần này dựa trên ba nguyên tắc chính: tăng tính 
khoa học của việc lập kế hoạch, mở rộng quyền quản lý của xí 
nghiệp và tăng cường kích thích kinh tế. Cải cách chủ trương trở 
lại chế độ quản lý theo ngành, nhưng điều đó không có nghña là 
sự quay trở lại các bộ cũ (chỉ huy, độc quyền); các bộ mới sẽ là 
các đối tác và cố vấn của các xí nghiệp trong điều kiện hạch toán 
hoàn toàn. Cải cách cũng dự định giảm tối đa các chỉ tiêu kế 
hoạch mà Bộ giao cho các xí nghiệp (còn 5 chỉ tiêu, trong đó các 
chỉ tiêu chính là khối lượng sản phẩm, số lãi), đồng thời cũng 
cho phép lập các quỹ khuyến khích lao động ở các xí nghiệp. 

Các nghị quyết của hai hội nghị nêu trên đi vào lịch sử với 
tên gọi: Cải cách kinh tế 1965. Tác giả chính của cải cách này là 
A. Kosygin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Thán§ 
10-1965, phiên họp thứ sáu của Xôviết tối cao Liên Xô nhất trí 
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thônØ qua luật thay đổi hệ thống các cơ quan quán lý công 
nghÉP' <. Lào đồng Kinh tế quốc dân hoạt động từ năm 1957 
lại được thay bằng các Bộ quần lý theo ngành đọc. 

Cải cách kinh tế 1965 được thực hiện chủ yếu trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ tám. Cải cách trong công nghiệp được thực 
hiện dân dân theo phương thức thí điểm, sau đó mới nhân 
rộng. Tháng 1-1966, 43 nhà máy ở 20 thành phố thí điểm đã tự 
hạch toán. Mùa hè năm 1966, 200 nhà máy áp dụng hạch toán 


kinh tế. Từ năm 196/, tất cả các xí nghiệp thuộc khu vực công 


nghiệp và giao thông vận tải thực hiện cải cách. 

Kế hoạch 5 năm lần thứ tám đạt được một số thành tựu 
đáng kể, Sản lượng công nghiệp tăng 50%; 1.900 xí nghiệp công 
nghiệp mới được xây dựng, trong đó có những cơ sở khống lồ 
như: Nhà máy thuy điện Krasnoiarsk có công suất 6 triệu kW, 
Nhà máy ôtô Togliatt, tổ hợp công nghiệp gỗ Bratsk... Nhưng 
tiến bộ công nghiệp cúng thể hiện ở việc mở rộng cơ sở nguyên 
liêu thô, việc phát hiện các mỏ khí đốt tự nhiên, dầu, quặng sắt, 
kim cương và các khoáng sản khác ở miền Đông. Các mó dâu 
Chimel cung cấp nhiên liệu cho côn§ nghiệp ở Sibir vả Viễn 
Đông. Năm 1970, dầu mỏ và khí đốt chiếm hơn 60% nhiên liệu 
của cả nước (so với 51% vảo năm 1960). 

Nông nghiệp cũng được chú ý đặc biệt. Một chương trình 
tổng hợp dài hạn nhằm phát triển nông nghiệp được thảo luận tại 
nhiều phiên họp Ban Chấp hành lrun§ ương Đảng trong nhưng 
năm 1966 - 1970. Phiên họp tháng 5.1966 đề ra những biện PháP 
cải tạo làm tăng độ phì nhiêu của đất: cải tạo hệ thống KIPES SG 
PIÊNG tưới tiêu cho các vùng khô cằn, trồng vành đai rừng Chn Ỡ 
xói mòn... Chưa bao giờ nông thôn được Cử" cấp nhiều máy xu 
n : lo này. Đầu năm 1970, cả nước cÓ 1,9 triệu máy ” 
nghìn máy liên hợp. Mỗi nông trang có trưn§ bình 55 827 
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và nhiều máy móc khác. Đến năm 1270, hầu như tất cá xẻ. 
trang và nông trường đêu được điện khí hóa và được * 
năng lượng điện từ hệ thống điện quốc gia. Nhưng hệ thống tụ h 
lợi mới được xây dựng ở Trung Á, Nam Ukraina, Bắc Kadezl _ 
vùng Volga. Có khoảng trên 4 triệu ha đất được tưới tiêu trợ», 
ø1ai đoạn nây. Ẳ 
Công tác quản lý được cải tiến. Đội ngũ cán bộ lãnh đo 
nông trang được đào tạo. Năm 1970, 95,5% chú tịch nộ 
trường và hơn 80% chủ tịch nông trang có trình độ cao đấn, 
hoặc trung học chuyên nghiệp. Nhiều chú tịch có học vị † 
tiến sĩ. Số lượng chuyên gia nông nghiệp cũng tăng nhanh: Ðị 
cuối năm 1970, có hơn 821.000 chuyên gia có trình độ đại lị 
hoặc trung học chuyên nghiệp làm việc trong nông ngh ệ 
Nhưng số chuyên gia này không được phân bố đều, chỉ t 
trung ở các cơ sở lớn mạnh. Cái cách kính tế cũng đt tí 
dụng trong nông nghiệp. Các nông trường quốc doanh đữ 
hoàn toàn tư hạch toán. Đến cuối kế hoạch 5 năm, đã có 3! 
nông trường quốc doanh hoạt động theo cơ chế tự hạch toán 
hiệu quả. 
Tháng 11-1969, Đại hội đại biểu nông trang viên lần thí 
được tổ chức tại Moskva. Đại hội thông qua điều lệ nông tr: 
mới (thay cho điều lệ năm 1935). Điều lệ mới duy trì quy€T 
kinh tế phụ và bố sung các điểu mới về việc thực hiện trả f 
báo hiểm và lương hưu cho nông trang viên. 
Kinh tế Liên Xô trong những năm 1965 - 1970 phát tre! 
tốc độ nhanh. Tống sản phẩm ông nghiệp tăng 
nghiệp tăng 21% so với 12% trong 5: ng ' ước đó 
trung bình nhà nước thu r tr ề K— ... : 
cách kinh tế năm 1965 đã, ngu 
muốn. Tính tống thể, cả 
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sản xuất đều không tăng bằng thời kỳ 5 năm trước đó: thu nhập 
quốc dân tăng 22% (5 năm trước cải cách là 24%); năng suất lao 
đông tăng 17% SO với 19% cúa 5 năm trước; việc sứ dụng các 
nguồn dự trữ sản xuất cơ bản kém hiệu quả"... Sản phẩm nông 
nghiệp, đặc biệt là thịt, sửa vân không đáp ứng được nhu câu 
ngày càng tăng của nhân dân. Nông nghiệp vẫn tiếp tục là điểm 
. yếu của kinh tế Liên Xô. Quá trình thực hiện cải cách gặp rất 
_ nhiều trở ngại. Ngay trong Ban lãnh đạo, nhiều người không 
| ủng hộ cải cách. Xu hướng quản lý theo những nguyên tắc của 
.. những năm 1930, nghĩa là quản lý tập trung, vẫn là chủ đạo. Một 
... mặt, cải cách tuyên bố quyền tự chủ về kinh tế của các xí nghiệp. 
Mặt khác, các Bộ và các cơ quan quản lý hành chính tập trung 
được tái lập ở Trung ương. Cơ chế hạch toán kinh tế và hàng hóa - 
tiên tệ không thể vận động phát triển trong bộ máy hành chính - 
li mệnh lệnh quan liêu. Ngoài ra, theo N.K. Baibakov, người từng 
`. _ giữ chức Chú nhiệm úy ban kế hoạch Nhà nước Liên Xô suốt 20 
—_ năm, "khi đánh giá cuộc cải cách năm 1965, cần nêu lên rằng 
s; _ mộc cải cách ấy chưa đề cập thích đáng đến nhân tố cơ bản của 
ệc phát triển nền sản xuất xã hội về bề sâu, tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật mà chỉ hạn chế ở việc huy động các nguồn lực nằm trên 
_Ð bề mặt mà thôi'?. Từ sau năm 1970, cải cách không được thực 
M tiếp dù không ai tuyên bố bãi bỏ nó. 


_2.Kinh tế thời kỳ 1970 - 1985 
_ Đây là thời kỳ Liên Xô thực hiện ba kế hoạch 5 năm: lần 


- Dẫn theo Những bài giảng Lịch sử Nga, các thế ký XIX - XX, 
Đ Gian, Briansk, 1992, tr. 201 (bản tiếng Nga). 
k N.K Baibakov: 7 S⁄a1m đến Yelem, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 


Đua 'Ù tr. 296, bản tiếng Nga. 
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thứ chín (1971 - 1975), lân thứ mười (1976 - 1980) và lắn 

mười một (1981 - 1985). Công nghiệp nặng tiếp tục phát triết 
với tốc độ nhanh hơn, còn nông nghiệp và cóng nghiệp nề 
lại ngày càng lạc hậu. Tư đầu những năm 70, vai trò quản lý 
cua các bộ, ngành Trung ương ngày cảng tăng; các chi tiêu kề 
hoạch áp đặt từ Trung ương nhiêu thêm theo thời giãấ 
Quyền lực của các nước cộng hòa và các xôviết địa phưc gl 
thu hẹp. Xây dựng các tô hợp sản xuất khống lồ và các tố 1 
nông - công nghiệp là trọng tâm của chính sách kinh tế hị 


kỳ nây. 


4a) Nhưng thanh tưu 

Sự phát triển kinh tế thời kỳ 1966 - 1975 thể hiện rõ rệt € 
các chỉ số: thu nhập quốc dân tăng 3,8 lần, tống sản lượng €f 
nghiệp tăng 4,3 lần, sản phẩm nông nghiệp tăng 1,8 lân, hị 
tiêu dùng tăng 3 lần' 

Công nghiệp thời kỳ này được tập trung phát triến ở n 
Đông. Hàng loạt tổ hợp công nghiệp được xây dựng và 
vào sử dụng. Hai tổ hợp khai thác than bằng phương Í 
mới: Paplodansk - Kibartudeski ở Kazakhstan - 
Achinski, bắt đầu hoạt động và cung cấp than vị với giá rẻ 
Tổ hợp công nghiệp rừng Bratsk - Uste. ~ Himski 
lập trên cơ sở nhà máy thuỷ điện Uste - Himski; 
biến kim loại màu MoiS. ra đờ trên sức _ “Gai 
điện Sayano - Susenskaia. Để t ăng tờng pủu 
vùng Sibir và miền Đông Èú sát 4 </Sbg nh. nước k quy£ff 
thực MS... <...c 02m Amur € 
3.145 km. Công trình xây dựng này thu hút lực lượng lao độ! 

























1.N.K. Baibakov: Từ S/a1in đến Yeltsin, Sđd, tr. 25. 
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lớn của cả nước và được coi là công trình thế ký. Công trình 
được hoàn thành năm 1984 nhưng không đem lại những hiệu 
quả kinh tế như dự định: kế hoạch thành lập các tổ hợp công 
nghiệp Angara - Enisel không thực hiện được; đường sắt vì 
vậy không thu hồi được vốn. 

Ngành công nghiệp đặc biệt phát triển trong thời kỳ này là 
công nghiệp dầu khí. Những mỏ dầu và khí đốt lớn được phát 
hiện ở vùng tây Sibir vào những năm 1960. Năm 1969, Ban 
Chấp hành lrung ương Đáng Cộng sản Liên Xô thông qua 
quyết định đặc biệt về việc phát triển nhanh ngành khai thác và 
xây dựng các cơ sở công nghiệp dầu khí. Cuộc khủng hoảng 
năng lượng năm 1/3 và sự tăng giá dầu sau đó là điều kiện 
thuận lợi cho ngành dầu khí Liên Xô. Sibir trở thành cơ SỞ 
nguyên - nhiên liệu chính và lớn nhất của Liên Xô. lrong 
những năm 1970, sản lượng dâu khai thác ở Sibir tăng 10 lần (từ 
30 triệu tấn năm 1970 - lên 312 triệu tấn năm 1980), khí đốt tăng 
16 lần (từ 9,5 triệu m' lên 156 triệu m g) 

Kết quả, trong những năm 1970, Liên Xô đuổi kịp các 
nước phát triển nhất ở phương Tây về tổng sản lượng công 
Ễ _... Đến đầu những năm 8U, Liên Xô đuổi kịp và thậm chí 

= _ Vượt Mỹ, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp về 
Sản phẩm tính theo đầu người trong một loạt ngành: thép, 
TP là... năng lượng điện, ximăng. Liên Xô đuổi kịp Mỹ về khối 
_ tư bản đầu tư, về sản xuất quặng, cao SH, ống thép, 
tuốcbin, máy kéo, máy liên hợp... Việc sản xuất các sản phẩm 
đặc thù của tiến bộ khoa học - kỹ thuật như: các dây chuyền 
W động và bán tự động, kỹ thuật máy tính cũng được tiến 
Rành Bằng chứng thuyết phục về sức mạnh công nghiệP của 

Tiên Xô là việc đạt được sư cân băng trong lĩnh vực vũ khi 
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hạt nhân! và những thành tựu chỉnh phục vũ trụ. Đến cuố 
những năm 70, tổng số vệ tỉnh nhân tạo mà Liên Xô p F 
lên quỹ đạo đã đạt con số 2.000. j3 

Chính sách nông nghiệp giai đoạn này chú trọng đết 
hợp nhất nông nghiệp với các ngành phục vụ nó như ‹ cô 
nghiệp, giao thông vận tái, thương nghiệp, xây dựng, € 
sách này được gọi là chính sách hợp tác hóa nông nghiệp 
thứ hai. Hình thức hợp nhất chủ yếu là thành lập các té 
nông - công nghiệp theo vùng lãnh thổ. Đến năm 19 5, 
Liên bang đã có khoảng 700 tổ hợp. | 

Các kế hoạch 5 năm đều chú trọng đầu tư cho phát 
nông nghiệp. Tỷ lệ vốn đầu tư cho nông nghiệp thườr ợ\( 
trên 1/4 tổng số vốn đầu tư cho kinh tế (trong kế hoạch 5 
lần thứ tám - 131 tỉ rup; kế hoạch 5 năm lân chín - 172 tỉ rt 
lượng máy móc, thiết bị và phân bón cung cấp cho nô 8 n 
không ngừng tăng. Trong 5 năm (1971 - 1975), các nông 
và nông trường được trang bị thêm 1.100.000 xe tải, - 
máy kéo, 449.000 máy liên hợp cùng nhiều máy móc, t 
khác. Trong 5 năm tiếp theo, nông nghiệp được cung câ 
1.300.000 xe tải, 1.800.000 máy kéo, 540.000 máy liên hợp 
7 0: 





hai kế hoạch 5 năm, Nhà nước cũng cung cấp gần 
phân bón cho nông nghiệp. Lý ĐÓ 
Đinh cũng chủ "”. mỞ chức tấn côn sử lạ ịg 1 về 


bang Nga. Năm 1974, Ban Chấp h ảnh T Thun 


lạ tả LỆ VỆ 
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Chính phủ Liên bang, thông qua Nghị quyết chung "Về những 
biện pháp nhằm tiếp tục phát triển nông nghiệp vùng đất 
không đen thuộc Liên bang Nga". Dây là một chương trình lớn, 
dự định tăng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho 29 vùng 
và nước cộng hòa thuộc Nga trong 15 năm. Nhưng chương 
trình này không có hiệu qua. Cũng nhằm mục tiêu cái tạo đất 
đai, Nhà nước đầu tư xây dựng nhiều kênh và hệ thống tưới 
tiêu lớn như kênh Saratov, kênh Stavropol lớn, kênh bắc Krym, 
kênh Karakum... Nhiều kênh trong số này mang lại lợi ích thiết 
thực. Tuy nhiên, nhưng dự án về việc đổi dòng sông từ bắc 

xuống nam' đã phải huỷ bỏ vì sự phản đối của dư luận. 
Nhìn chung, mọi cố gắng để phát triển nông nghiệp của 

-_ Nhà nước chỉ đem lại những kết quả rất khiêm tốn. 


b) Những khó khăn và dâu hiệu trì trệ 


: Có thể nói kinh tế Liên Xô, đặc biệt các ngành công nghiệp 
: năng và công nghiệp quốc phòng, trong thời kỷ nây đạt được 
.... những thành tựu không nhỏ, nhưng tồn tại nhiều vấn đề. Trước 
__ hết, cơ chế quản lý tập nu quan liêu kiểu mệnh lệnh hành 
_ chính ngày at phát triển, cản trở sự phát triển và tính tự chủ 
Đi của các cơ sở sản xuất. Từ sau năm 1970, số lượng chỉ tiêu kế 
k _ hoạch phân bổ cho các xí nghiệp ngày càng tăng. Các cơ sở sản 
K _ Xuất chỉ lo thực hiện các chỉ tiêu, không có điều kiện phát huy 
—m kiến, tự hạch toán. 
_ "ự ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong một thời gian 
5 đà đã dẫn tới sự mất cân đối trong, cơ cấu kinh tế của Liên Xô. 


` 
. 














% 1, Những dự án này đề xuất phương, án bắt một số dòng sông vùng 
| cháy ngược xuống vùng Trung Á, các dòng sông ở châu Âu nối với 
ng Voi a để chảy về biển C Caspien. Dư luận xa hội, đặc biệt là các nhà văn, 


lph 
Ê phán Bay gắt kế hoạch này. 
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Việc tăng quân số và tăng cường chạy đua vũ trang nhằm iành 
thế cân bằng với Mỹ làm cho toàn bộ cơ cấu nền kinh tế quốc 
dân Liên Xô ngày càng mang đặc trưng quân sự rõ rệt. Công 
nghiệp nhẹ và nông nghiệp luôn là khâu yếu trong nền kinh tế, - 
không đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân về lương _ 
thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng. 

Tốc đô phát triển theo các kế hoạch 5 năm' 


Đơn vị: %- 


7A _ 


Việc thực hiện các kế hoạch 5 năm gặp rất nhiều khó khăn. 
Theo Baibakov, kế hoạch 5 năm lần thứ chín không hoàn 
thành. Kế hoạch 5 năm lần thứ chín và lần thứ 11 trải qua 
nhiều lần bổ sung, điều chỉnh vẫn không thu được kết quả 
như dự kiến. Sự phát triển kinh tế theo chiều rộng trong suốt 
những năm 1970 khiến cho những nguồn dự trữ lớn về sức lao 
động và tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt. Nguồn thu nhập 
khống lồ do dầu khí mang lại trong thời gian này làm nảy si h 
những ảo tưởng về tài nguyên vô tận trong lòng đất. Đầu tt 
khai thác nguyên liệu có lợi hơn nhiều so với đầu tư vào cát 
ngành công nghệ. Cho nên, đã xuất hiện tư tưởng là có thể 
mua công nghệ bằng đôla Mỹ thu được từ bán dâu. Kết quả là... 
nền kinh tế Liên Xô vẫn ở giai đoạn phát triển công nghiỆP, . 


BS. 


1.N.K. Baibakov: 7 Sam đến Yelisin, Sđd, tr. 25. 
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on§ khi kinh tế các nước phát triển đã chuyển sang giai đoạn 
khoa hỌc - công nghiệp. lrong khi Ở các nước phát triển, cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật quy định sự phát triển chung 
ở Liên XÔ đến đầu những năm 1980 mới chỉ có khoảng 


thì 
10% - 15% các xí nghiệp tự động hóa hoặc cơ giới hóa đồng bộ. 


ị 


Chỉ khoảng 10% - 15% công nhân công nghiệp có trình độ lao 
động chuyên môn cao. Lao động chân tay còn chiếm tỷ lệ 


66B s vLvỐ CPh¬ 


25% - 40% trong công nghiệp, 55% - 60% trong xây dựng và 


.é>; à„. 2m .yế 


70% - 75% trong nông nghiệp'. Nguồn dự trừ sức lao động 
cũng giam dân. Trong những năm 1960 - 1970, sức lao động bổ 
sung là 23,2 triệu; trong thập niên tiếp theo giảm còn 17,8 triệu 
và tiếp tục giảm trong những năm 1980. 

Tình hình nông nghiệp ngày càng tôi tệ bất chấp nhưng 
biện pháp tháo gỡ của Đảng và Nhà nước. Nông nghiệp chịu 
hai vụ thất thu nặng do hạn hán vào năm 1972 và 1975”. Nhà 
nước buộc phải nhập một khối lượng lớn ngũ cốc từ Bắc Mỹ và 
..... cácnước phương Tây. Chăn nuôi chưa bao giờ đáp ứng nhu cầu. 
tá trong nước. Từ năm 1970 đến năm 1987, lượng lương thực và 
——_ thực phẩm nhập khẩu tăng không ngừng: thịt và sản phẩm thịt 

Ỹ lăng 5„2 lần, cá - 12,4 lần, dầu thực vật - 12,8 lần, ngũ cốc - 13,8 
__ lần, mỡ động vật - 183,2 lần”... Năm 1985, nhập khẩu lương thực 
h chiếm 21% tống giá trị kim ngạch nhập khẩu của Liên Xô”. Việc 
_ đăng khối lượng nhập khẩu lương thực, thực phẩm và hàng tiêu 
_ đồng nghĩa với việc giảm nhập khẩu kỹ thuật. 
wM "`. 
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Ì. Những bài giảng Lịch sử Nøa, các thế ký XIX - XX Sđở, tr. 202. 

“ Thu hoạch năm 1975 chỉ đạt 140 triệu tấn ngũ cốc, là vụ thất thu nhất 
_"Ñrnăm 1963, thiếu hut 70 triệu tấn so VỚI chỉ tiêu kế hoạch. 

4 Những bai giảng Lịch sử Nøa các thê ký XIX- XX Sđd, tr. 203. 

*NkK Baibakov: 7ừ S/alin đến Yeltsi, Sđở, tr. 38]. 
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Các nhà lãnh đạo đất nước hiểu rõ sư cần thiết của khoa 
học - kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. GŒ& 
đại hội Đảng lần thứ XXIV, XXV, XXYVI đều nêu vấn đà phát - 
triển sản xuất và tăng năng suất lao động trên cơ sở Ứng dụng 
những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ thuật, nhưng cơ 
chế quản lý quan liêu - mệnh lệnh đã cản trở việc thực hiện - 
những nghị quyết này. Baibakov trong cuốn sách của mình đã . 
kể lại hai trường hợp tiêu biểu trong cuộc đấu tranh vì những - 
công nghệ mới ở Liên Xô trong những năm 1980. Trường hợp. 
thứ nhất là phát minh phương pháp "ozon hoá" của A.L But, 
một kỹ sư làm việc Ở Ủy ban kỹ thuật nông nghiệp Nhà nước 
vào đầu những năm 80. Ông đã sáng chế ra các máy phun khí 
ozon để diệt trùng, bảo vệ rau quả, việc ứng dụng phương pháp 
này sẽ làm giảm đáng kể những tổn thất trong quá trình bảo 
quản. Nhưng, ông But đã không chờ được đến khi phương phá ) 
này được áp dụng. Trường hợp thứ hai là sáng chế máy nghiên 
công nghệ cao của Tiến sĩ I.A. Hinte. Sáng chế của ông được Bar 
Giám định quốc gia thừa nhận là có khả năng ứng dụng và hiệ 
quả kinh tế cao. Các nước phương Tây mua bằng phát minh và 
mời ông đến để tổ chức sản xuất. Nhưng chính sự nổi tiếng đã 
đem lại cho ông Hinte nhiều bất hạnh!, Baibakov chua xót kết 
luận: "Trên khắp thế giới, các nhà quản lý kinh tế đều chạy théc 
các chuyên gia, còn ở nước ta thì các chuyên gia bị sưng trán Ÿ 
va phải cánh cửa của những người quản lý kinh tế"Z. 

Tất cả nhưng dấu hiệu nêu trên báo hiệu một cuỘc khủr 
hoảng đang chín muồi. Nhu cầu cải cách đã trở nên bức thiết. 


1, 2. Xem thêm chỉ tiết Khi Baibakov: 7 
tr. 235 - 346. 
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II- ĐỜI SÔNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 


Ban lãnh đạo tập thể hình thành sau khi Khrushchev bị bãi 
chức gồm ba người: L. Brezhnev - Bí thư thứ nhất, A. Kosygm - 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và A. Mikoian - Chú tịch Đoàn 
Chủ tịch Xôviết tối cao (từ tháng 12-1965, chức này do 
N. Podgorny! ø1ữ). Ban lãnh đạo mới nhất trí tách rời các chức 
vụ Bí thư thứ nhất và Chủ tịch Hội đồng Bộ trướng để tránh 
sự tập trung quyền lực quá mức trong tay một người. Một 
cuộc cải cách mới được đề xướng, dân đến những thay đối 





trong cơ cấu nhà nước và trong hệ thống nhân sự. 


1. Những thay đổi trong hê thống tổ chức Đảng và Nhà 
nước và chính sách đổi nôi 

Những thay đổi đầu tiên nhằm vào lĩnh vực quản lý kinh 
tế. Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 
3-1965) tập trung bàn về nông nghiệp. Hội nghị đã cân nhắc 
thận trọng đến những hậu quả lâu dài của những quyết định. 
Mục đích là tạo một môi trường ốn định cho các chủ tịch nông 
trang và giám đốc nông trường thực hiện quyền tự chú trong 


: 
t 











___ hạch toán. Hội nghị Trung ương tháng 9-1965 về công nghiệp 
h -_ đã quyết định bãi bỏ các Hội đồng kinh tế quốc dân hoạt động 
— từ năm 1957. Các chức năng quản lý lại tập trung về Trung 
tƠng, nhiều Bộ và Ủy ban nhà nước được tái lập. A. Kosygin 
Hịa một chương trình cải cách rộng lớn mà mục tiêu chính là 
_“ỉ Sự can thiệp có tính chất hành chính trong quản lý kinh 
3M _ chỉ _ thành công thiên về tiêu chuẩn kinh tế như 
_. thu và lợi nhuận; người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm 
„ Ƒ vốn đâu tự. 


Ủy ban kiểm tra Đăng - Nhà nước, do Khrushchev thành 







































mẹộ - - -.: 7⁄85 6.8... 
lập năm 1962 để giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng và 
Nhà nước và kiểm tra việc thi hành các sắc lệnh, bị bãi bỏ vào 
cuối năm 1965. Thay thế nó là Ủy ban kiểm tra nhân dân ' 
chức năng chỉ giới hạn trong khu vực Nhà nước. Đảng có ủy 
ban kiểm tra riêng. _ 
Xôviết các cấp được kiện toàn và hoạt động đa dạng. Nhiêu 
đạo luật và sắc lệnh mới được thông qua trong thời kỳ này, 
trong đó đáng chú ý là Luật về chức năng, nhiệm vụ của các ñạ 
biểu xôviết, ban hành ngày 20-9-1972. Đạo luật quy định r : 
những quyên hạn và nghĩa vụ của đại biếu xôviết, về quan 
của đại biểu với các cơ quan nhà nước, các tố chức xã hội, vớ 
tập thể lao động đã đê cứ mình. Đại biểu xôviết có trách nhiệt 
duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri. Các đại biểu không 
hoàn thành trách nhiệm có thể bị bãi miễn'. Các xôviết đóng ví 
trò tích cực trong đời sống chính trị của Liên Xô. 
Đang Cộng sản Liên Xô không ngừng tăng cường vai trò là 

đạo đất nước. Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính s¿ 
đối ngoại... đều được thảo luận và thông qua trước hết tại Đại 
Đảng. Đại hội lần thứ XXII của Đảng họp tháng 4-1966, 
định phục hồi tên gọi trước kia của cơ quan lãnh đạo Ban C† 


lượng đảng viên đến Đại hội lần „ (V (tháng 2- 
triệu người, trong đó công nhân c 41% né 
chiếm 13,9%, trí thức và cán bộ Ì kẻ¬ 
đầu những năm 80, hơn Bế 
lên. Đảng chú na 
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thức Kỳ thuật và củng - - quan tâm phát triển đẳng trong 
hụ nữ Năm 1976, 1/4 sô đảng viên là nư. 

Một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Liên Xô là việc ban 
hành Hiến pháp mới. Dan soạn thảo Hiến pháp do L.I. Brezhnev 
lạnh đạo đã cho công bố rộng rãi dự thảo Hiến pháp vào tháng 
6-1977 để nhân dân thảo luận, góp ý kiến. Sau khi được sửa 
chữa trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Hiến pháp được Xôviết 
tối cao nhất trí thông qua ngày 7-10-1977, Hiến pháp 1977 thay 
cho Hiến pháp 1936 và được gọi là Hiến pháp của chủ nghĩa xã 
hội phát triển. Theo đánh giá của một số nhà nghiên cứu, Hiến 
pháp là một bước lùi so với cương lĩnh của Đảng được thông 
qua tại Đại hội lần thứ XXII (năm 1961) - Cương lĩnh xây dựng 

_— chủ nghĩa cộng sản. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội phát triển lần 
___ đầu tiên được Tổng Bí thư L.I. Brezhnev nêu ra tại Đại hội Đảng 

lần thứ XXIV (năm 1971), được phát triển thêm ở hai đại hội 

sau. Tư tưởng này phản ánh hiện thực xã hội Liên Xô lúc bấy 
-_ giờ. Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhận thấy rằng mục tiêu 
.... cộng sản chủ nghĩa còn xa nên đã chuyển nó từ nhiệm vụ lịch 
_.. sử cụ thể (như Cương lĩnh năm 1961 đã đặt ra) thành nhiệm vụ 


z St Ề ^Z ? ? ? 
` “lý thuyết. Chủ nghĩa xã hội phát triển là một giai đoạn đệm đê 
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_ tến lên chú nghĩa cộng sản. Vị trí của Đẳng Cộng sản được nêu 
di _ tong eo É- "Đảng Cộng sản Liên Xô là lực lượng lãnh đạo 
t: - đường dẫn lối của xã hội xôviết, là hạt nhân của hệ thống 
nà trị của xã hội, của các tổ chức nhà nước và đoàn thể xã 
¬"-‹:-›---.:.. ^ 
Š “k vã :: sách đối nội và đối ngoại của Liên bang ca 
% 1 chủ nghĩa Xôviết...". Theo Hiến pháp, Liên Xô là 


MM.'. Hé... 
'Äv/¿ wị _ (Luật cơ bản) của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ ngh⁄4 
: ziNXb, Tiến bộ, Moskva, 1977, tr. 8. 
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Nhà nước toàn dân; Xôviết đại biểu nhân dân lao động qựu.. 
đổi thành Xôviết đại biểu nhân dân. Diều 3 của Hiến pháp quy : 
định: "Tổ chức và hoạt động của Nhà nước Xôviết được xây - 
dựng theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ...". Hiến pháp 
nêu rõ các quyền tự do dân chú của công dân, trong đó lần đầu | 
tiên công dân Liên Xô có quyền được bảo đảm về nhà ở (Điều 44). 
Hiến pháp cũng cho phép công dân được sử dụng mảnh đất 
dành cho họ để làm kinh tế phụ (Điều 13). Một chương riêng 
của Hiến pháp (Chương IV, phần I) được dành để nêu rõ những 
nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại của Liên Xô. 

Lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười (năm 1977) và 60 
năm thành lập Liên bang Xôviết (năm 1982) là nhưng sư kiệ _ 
chính trị quan trọng của đất nước. Đại biểu của hơn 100 nước 
trên thế giới đã đến Moskva dự các hoạt động kỷ niệm. Qua 00 
năm xây dựng và phát triển, Liên Xô đã trở thành nước đứng 
đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới về sản lượng công 
nghiệp. Năm 1980, chỉ trong 1 ngày, các xí nghiệp trong cả nước. 
đã sản xuất một khối lượng hàng hóa bằng cả năm 1940. Liê ì 
Xô cũng là nước đứng đầu trong việc sử dụng các quỹ phúc lợi 
xã hội vì lợi ích của nhân dân: chế độ giáo dục, chữa bệnh miễn 
phí; chế độ nghỉ ngơi, an dưỡng, chế độ hưu trí... Quỹ xã hội 
tính theo đâu người năm 1936 là 21 rup, năm 1977 là 382 rúp. 

Tuy vậy, nên kinh tế, chính trị và xã hội Liên Xô đến cuối 
nhưng năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ XX đã bộc lộ nhiều 
nhược điểm. Những biểu hiện của tệ sùng bái cá nhân lại xuât 
hiện. Những lời ca tụng Tổng Bí thư L.I. Brezhnev bắt đâu tại È: 
hội Đảng lần thứ XXIV (năm 1971). Tổng Bí thư được ca ngợi nhữ.. 
một nhà cách mạng vĩ đại, "na hoạt động chính trị và nhà nước \ 
lồi lạc của thời đại người con xứng đáng của giai cấp (6 - 


— xyIIl. Xây dựng chủ nha Xã hội phát triển hay trì trội (1904 - 160), 252 
tượng XU Sự CHg HC gr  t  ội 


nhân!'.. L.IL Brezhnev được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô 4 
lần (các năm 1966, 19/6, 19/8, 1981), Anh hùng lao động xã hội 
chủ nghĩa (năm 1961) cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc 
tế khác. Sau này, ông còn được tặng thêm danh hiệu nhà văn lôi 
lạc mà các tác phẩm của ông có tác động to lớn đến mọi thế loại và 
chủ đề của văn học và nghệ thuật. Năm 1976, ông được phong 
hàm Nguyên soái Liên Xô và về danh nghĩa được công nhận là 
Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Liên Xô. Năm 1977, Brezhnev 
được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô thay 
Podgornyi, trong khi vân giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. 





Chính quyền Trung ương ngày càng tăng cường quyền lực: 
vào cuối những năm 1970, số lượng các bộ và cục Trung ương 
là 90, so với 10 vào năm 1924 và 20 vào năm 1936. Số lượng 
quan chức của bộ máy quan liêu hành chính các cấp tăng 
nhanh" và trở thành tầng lớp được ưu đãi trong xã hội. Một số 

cá nhân hoặc nhóm xã hội, một số dân tộc trong Liên bang đã 
thể hiện sự bất mãn đối với Nhà nước và chế độ. 


2. Chính sách xã hôi 


Cuộc sống của người dân Xôviết trong thời kỳ này được 
2» ị : 5 H ; 
' thiện đáng kể. Trong những năm 1960, thu nhập cá nhân 
Ở Liên Xô tăng trung bình hằng năm 6%, trong đó tốc độ tăng 
1% ¬- 
-_1. Theo một vài 
/90.000 người 
(50. _ NT 

_. Blam đốc các xí nghiệp công nghiệp, chủ tịch các nông trường quốc 
` 7A nông trang, tập thể (hơn 300.000) và cán bộ nghiên cứu thuộc các 


& x đại học, các viện nghiên cứu (khoảng 150.000). Năm 1982, con số này 


số liệu, vào năm 1970 số lượng quan chức có khoảng 





; PỒm các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội 
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trưởng trong nứa sau (1965 - 1970) nhanh hơn trong nửa dâu 


thập niên. 
Thu nhập bình quân tính theo đầu người của nhân viên thị 
nước, công nhân, cán bộ, nhân viên hành chính... tăng t "ng 
bình hằng năm 5,4%. Năm 1967, Nhà nước tuyên bố thực hi 
tuần làm việc 5 ngày và tăng thời gian nghỉ phép hằng 
12 lên 15 ngày. Năm 1968, lương tối thiểu hằng tháng được t 
từ 50 lên 60 rúp. Biện pháp này được hoan nghênh rộng rẻ 
góp phân giam đáng kể khoảng cách về tiền lương giữa 
ngành và trong từng ngành. Công nhân một số hước 
tăng lương nhiều hơn, như lương công nhân xây dựng tà 
trong năm 1969. Vào đầu những năm 1970, lương tối thiểu 
quy định là 70 rup; cán bộ, nhân viên ngành giáo dụng và 
gồm chủ yếu là nữ và những người có mức lương thấp, 
tăng 20% lương. Nếu trừ mức tăng giá cả hàng nhu yếu pÏÌ 
1% hằng năm, thì tiền lương thực tế của công chức trorf 
đoạn 1965 - 1977 tăng 505. 4 
Thu nhập của nông dân tập thể cũng tăng đêu tron t 
này, ty lệ tăng trung bình là 7,2%. Quan trọng : nhãt là s 
đổi căn bản cách trả công lao động cho nông c dân t 
5-1966, Ban Chấp hành Trung ương D ng _ ng sử ân 
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô .. ay quyết. 
cường khuyến khích phát triển sản. hế⁄: h‹ Y 
nêu rõ: từ ngày 1-7-1966, các nông trang Bà: riê ên sẽ đươt 
lương cố định bằng tiền mặt na nh ất t mỗi 
băng hiện vật theo mức như € đã được quy 
nông trường quốc doanh. ' Yướ 1 kế 
MP Mc bên thu nhập cẻ mà k lạ sau kÌ 
nước và các quỹ xã hội. Từn 
được hưởng quy n ưu Hê 
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lương thì Nhà nước sẽ cho vay với thời han 5 năm. Đến cuối 
năm 1966, đa số nóng trang tập thế đã áp dụng việc trả lương 
cố định hằng tháng. Năm 1970, thu nhập trung bình của nông 
trang viên ở Liên Xô tăng lén đến 63,5 rúp. Tuy nhiên, cũng cân 











ghi nhận răng mức thu nhập rất khác biệt giữa các nước cộng 
hòa trong Liên bang. Thu nhập của nông dân tập thể ở Latvia 





và Estonia đạt xấp xi gấp đôi mức bình quân của Liên bang, 
trong khi thu nhập của nông dân các nước cộng hòa Trung Á 
vẫn dưới 50 rúp. Kinh tế phụ gia đình cũng đóng góp phân 
đáng kế trong sự tăng thu nhập của nông dân. Sự hợp pháp hóa 
quyền làm kinh tế phụ trong Hiến pháp 1977 càng khuyến 
khích nó phát triển. Không chỉ nông dân, mà cả công nhân cũng 
hào hứng trồng trọt trên mánh đất nhỏ của mình để có thêm 
rau xanh và hoa qua cho bưa ăn hăng ngày. 
Xoá bó những khác biệt chủ yếu giữa thành thị và nông 
thôn là mục tiêu chính của chính sách xã hội. Năm 1965, các 
___ nông trang viên bắt đâu được hưởng trợ cấp hưu trí với mức tối 
thiểu là 12 rup môi tháng; năm 1971, mức tối thiếu tăng thành 
n 20 rúp. Tuối nghỉ hưu của nông trang viên được quy định như 
_ đối với công nhân viên. Nông trang viên vẫn có quyền làm kinh 
`. phụ sau khi nghi hưu. Trong những năm 1980, khác biệt lớn 
__ cuối cùng được huy bỏ: môi nông trang viên được cấp một tấm 
__ ¡ Chiếu trong nước. Tuy nhiên, những điều kiện về giáo dục 
ẳ _Và vy tế Ơ nông thôn vẫn chưa bằng ở thành phố. 
" Chế độ ăn uống của người dân cũng được cai thiện đáng 
°: chất dinh dưỡng tăng so với thời kỳ trước. Nhưng nhân 
lân không hài lòng vì lương thực, thực phẩm không đáp ứng 
N nhu câu. Nhà nước buộc phải nhập khấu lương thực, 
» Sửa và các sản phẩm khác từ các nước phương Tây và Mỹ. 
» tgũ cốc nhập khẩu tăng từ 12,1 triệu tấn (năm 1975) lên 
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41,8 triệu tấn (năm 1985). Để bảo đảm cuộc sống ổn định và. 
được cải thiện cho nhân dân, Nhà nước phải thực hiên ch \h 
sách trợ giá. Chính sách nây không tồn tại được lâu vì là 
thâm hụt ngân sách. 1 
Tiện nghi gia đình cũng thể hiện sự cải thiện mức sống củ: 
người dân Liên Xô. Năm 1965, số hộ gia đình có vô tuyến 
truyền hình chiếm 24% tổng số hộ; năm 1974, đã có 71% số ẳ 
được hưởng tiện nghi này. Năm 1965, chỉ có 11% số hộ có tí 
lạnh, năm 1974, tỷ lệ này là 56%. Cũng trong cùng thời kỳ, sé 
hộ có máy giặt tăng từ 21% lên 62%”. h 
Nhà nước luôn chú trọng vấn đề nhà ở cho công đân. 1 
năm 1957, hằng năm có khoảng 2,3 triệu căn hộ được xây d mị 
nhưng tốc độ xây dựng nhà ở không theo kịp tốc độ ăn 
trưởng dân cư thành thị. Vấn đề nhà ở vì vậy ngày càng vÓc ì 
gay gắt: năm 1965, cả nước thiếu khoảng 142.000 nhà ở; nã 
1974, con số đó lên đến 1,1 triệu. Nhà nước động viên và it 
đỡ nhân dân tự xây cất nhà ở, nhưng chỉ một số nhỏ trong 8 gié 
trí thức có thể tự lo được việc này. Đa số công nhân viên \ 
phải chờ để được cấp nhà. 


3. Chính sách dân tộc 


Chính sách dân tộc thời kỳ này nói chung vẫn tiếp tục đ 
lối do Đại hội lần thứ XXII vạch ra. Ban lãnh đạo đất nước kiệt 
thực hiện chủ trương hình thành một cộng đồng dân. 

dH.: TU 8h11 
Wì xi) 1+) “⁄° ° ! 
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triển. Tiếng Nga được coi là phương tiện học tập và giao tiếp 
chung. Năm 1978 - 19/9, Nhà nước ban hành những luật đặc biệt 
để thúc đẩy việc dạy tiếng N ga Ở các nước cộng hòa dân tộc, dự 
định thực hiện ở mọi bậc học, kể cả nhà trẻ và mẫu giáo. Sự đề cao 
quá mức đối với tiếng Nga đã gây ra sự phản đối của các dân tộc 
khác, đặc biệt là các dân tộc vùng Baltik, Ukraina và Gruzia. 

Chính sách phát triển giáo dục dân tộc cúa Nhà nước Xôviết 
đạt nhưng thành tựu to lớn. Cho đến năm 1970, tất cả các nước 
cộng hòa đã hoàn thành phổ cập giáo dục cấp II (chương trình 7 
năm). Giáo dục đặc biệt phát triển ở các nước cộng hoa Trung Á. 
Số lượng học sinh các dân tộc không phải Nga ở trường cấp III 
tăng rất nhanh: từ 74.000 trong năm học 1927 - 1928, lên 506.000 

trong năm học 1959 - 1960 và 2,22 triệu trong năm 1980 - 1951. 
: Đến đâu nhưng năm 1980, sự cách biệt giữa các dân tộc phát 
triển và kém phát triển ở Liên Xô trong lĩnh vực giáo dục đã bị 
loại bó. Các nước Trung Á đã đuổi kịp và trong một số trường 
hợp, thậm chí vượt Nga về số lượng học sinh trên 10.000 dân. 
Tuy vậy, nhiều nước cộng hòa dân tộc không đào tạo đủ đội 
ngũ chuyên gia thuộc tất cá các ngành. Chuyên gia các ngành 
... văn hóa, giáo dục và khoa học xã hội có đú, nhưng các ngành 
Khóa học tự nhiên và kỹ thuật thì thiếu trầm trọng, đặc biệt ở 
lở Vùng Trung Á. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
__ Kiến công nghiệp của các nước cộng hòa dân tộc. 

: á Do sự phát triển giáo dục, các nước cộng hòa dân tộc có 
1 cán bộ đám nhiệm các chức vụ quan trọng của Nhà nước 
nha thế dần người Nga. Đến cuối những năm 1960, các 
\ bộ người dân tộc đã giư hơn một nứa các chức vụ cao 
bH s Đảng và Nhà nước ở các nước cộng hòa Trung Á. Ở các 
h Ức cộng hòa vùng Baltik, tình hình có thuận lợi hơn. Chẳng 
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hạn, ở Litva tỷ lệ người Litva trong Bộ Chính trị và Ban B 
thư Ban Chấp hành Trung ương tăng đến 87% vào năm 1971 
và 93% vào năm 1976; trong Hội đồng Bộ trưởng có 93% bé 
trưởng là người địa phương vào năm 12/5. Trong khi k 
người Litva chỉ chiếm 79% dân số của nước cộng hòa. Từ a 
năm 1972, ở tất cả các nước cộng hoà, người địa phươn 
chiếm đa số trong các cơ quan cao cấp của Đảng. Đặc biệt, { 
năm 1955 đến 1972 ở Ukraina, người Ukraina chiếm 1% 
uy viên Bộ Chính trị. 

Thông thường, ba chức vụ cao nhất: Bí thư thứ nhất c 
Đảng, Thủ tướng và Chủ tịch Đoàn Chú tịch Xôviết tối cao đề 
do các cán bộ địa phương giữ. Dân dân, chức Bí thư thứ h 
phụ trách công tác cán bộ chủ yếu dành cho người Nga 
Ukraina. Chính sách này nhằm mục đích Trung ương kiểm Sỉ 
được các Đảng của các nước cộng hòa, nhưng không có hi 
quả vì khi bị cuốn hút vào bộ máy lãnh đạo địa phương, các ( 
bộ người Nøa lại phục vụ cho lợi ích địa phương. 

Ở cấp lãnh đạo Trung ương, các chức vụ chủ chốt trí 
Đảng phần lớn thuộc về người Nga: trong số 20 ủy VIỆT 
Chính trị được bầu giữa năm 1960 và năm 1969 thì có 13 ng 


c3 


Xót và 3 HD Ukraina; từ năm 1970 đến — 1273, ni cỗ ( 


người Nga và 3 „ Ukraina. Trong b ở R" ly bói n T Ban C 
hành Trung ương, tình hình N tơng tự. Năm 1980, tr 
150 quan chức cao cấp, chỉ có tế rời L ¡ khê ušt cười Sla\ 

Chính sách của CHUNG 
một dân tộc XDUƠN VỚ 
chủ đạo của người Nøa t 
Nhà nước ũng  ahiÊu by ` 


và TUỆ 
. * 
: _'< ^>* ` 
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lo ngại cho các dân tộc trong Liên bang Xôviết về một sự "Nga 
hoá - Chính trong thời kỹ này, thời kỳ mà người ta cho răng 
vấn đề dân tộc đã được giải quyết một cách căn bản, lại xuất 
hiện nhưng sự phân kháng đưới nhiều hình thức khác nhau của 
các dân tộc. 

Tại Đại hội lần thứ XXVI của Đảng Cộng sản Liên Xô 
(tháng 2-1281), Tổng Bí thư L.I. Brezhnev đã thừa nhận rằng 
vẫn còn những vấn đề dân tộc cân phải giải quyết. Chắng hạn 
như vấn đề tìm biện pháp để giải quyết sức lao động thừa ở 
Trung Á và Kavkaz. Ông nhấn mạnh những khó khăn trong 
việc thuyết phục người dân tộc đến các vùng thiếu lao động 
và nêu biện pháp giải quyết là cải thiện môi trường văn hóa 
cho những người sống ngoài nước cộng hòa của họ để khuyến 
khích di cư. 

Một vấn đề khác được nêu lên là vấn đề các dân tộc thiếu số 
ở các nước cộng hòa không phải Nga. Đến thời kỳ này, các cán 
bộ dân tộc giữ hầu hết các chức vụ quan trọng trong Đảng và 
_ Nhà nước ở nước cộng hòa của họ. Người Nga và các nhóm 
thiểu số khác bắt đầu lo ngại cho tương lai của họ trong một thế 
BỞI ngày càng tự khắng định nó, đặc biệt là ở các vùng Hồi 
giáo. Brezhnev cho rằng sự việc đã đi quá xa và cần phải điều 
b Chính bằng cách quy định cho tất cả các dân tộc thiểu số trong 
—— Mỗi nước cộng hòa đều được có đại diện bình đẳng trong bộ 
máy Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, mục tiêu nhất thể hóa các 


ng tộc khó thực hiện. Chính sách dân tộc của Liên Xô đã bộc lộ 
" điêu bất cập. 











* Về sự phản kháng của các dân tộc được viết theo tư liệu của 
— DEncausse trong cuốn Đế chế tan vỡ, bản dịch từ tiếng Pháp, Viện 
""§ tin khoa học xã hội xuất bản năm 1993, tr. 284-332. 
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lII- ĐỜI SÔNG VĂN HOÁ 


[3o sự quan tâm của Đang và Nhà nước, đời sống văn hóa ˆ 
tỉnh thần và vật chất của người dân Xôviết không ngừng được 
nâng cao. Có lẽ, không có nơi nào trên thế giới bấy giờ mà tất cá ñ 
mọi công dân đêu có quyên được hưởng mọi thành tưu khoa 
học và văn hóa và quyền này được Hiến pháp công nhận. 


1. Giao dục 


Hoàn thiện hệ thống giáo dục nhân dân là nhiệm vụ quan. 
trọng hàng đầu của nền giáo dục Xôviết. Đại hội lần thứ XXIII của - 
Đang Cộng sản Liên Xô đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát. 
triển các trường phổ thông, đồng thời là nơi đào tạo lao động và 
kỹ thuật. Những biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lực b 
giang dạy, hoàn thiện hệ thống chương trình giáo dục phố thông 
được đê ra và thực hiện rộng rãi từ giữa những năm ó0. : 

Vấn đề then chốt của giáo dục phổ thông là chất lượng đàc 
tạo phù hợp với trình độ phát triển của nên khoa học hiện đại 
Sự quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ giát 
viên lại là cơ sở của chất lượng đào tạo. Nhằm mục tiêu này 
Viện Hân lâm khoa học giáo dục được thành lập với nhiệm vự 
nghiên cứu và phát triển các tư tưởng giáo dục, nghiên cứu \ 
phổ biến kinh nghiệm của các giáo viên xuất sắc. 

Từ những năm 1970, Liên Xô bắt đầu thực hiện chế độ giất 
dục trung học bắt MhG, Việc tăng cường chất lượng và chu 
môn hóa đội ngũ giáo viên vẫn é .. ^ trọng Số 1 
viên, cá suÓckó hơn 2000 trường đào = nản viên, trong 6 
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viên qua các khoá bồi dưỡng về chương trình và sách giáo khoa 
mới. Nhà nước chủ trương mở thêm nhiều loại hình trường như 
trường ban đêm, trường vừa học vừa làm để tạo điều kiện cho 
mọi công dân trong độ tuổi hoàn thành trung học phố thông. 

Năm 1973, kỳ họp thứ 6 của Xôviết tối cao Liên Xô đã thông 
qua CƠ sở Luật Giáo dục của Liên Xô. Tất cả mọi công dân 
Xôviết đều bình đắng về học vấn, không phân biệt dân tộc, 
nam, nữ, tôn giáo, hoàn cảnh xã hội. Tất cả trẻ em đến tuối đêu 
được đi học không mất tiền. Học sinh có quyền lựa chọn vào 
học trong các trường dạy bằng tiếng mẹ đẻ hay học bất kỳ một 
thứ tiếng nào khác của các dân tộc trong Liên bang Xôviết. Năm 
1978, học sinh ở Liên Xô bắt đầu được sử dụng sách giáo khoa 
không mất tiền trong các trường học. 

Hệ thống giáo dục đại học, cao đắng và trung học chuyên 
nghiệp cũng không ngừng mở rộng. Số sinh viên đã qua sản 
xuất ngày càng đông. Số lượng chuyên gia làm việc trong các 
ngành kinh tế ở Liên Xô vào đầu những năm 1970 gấp 89 lần so 
với trước cách mạng. Vào đầu những năm 1980, cứ 5 người lao 
động trong nền kinh tế quốc dân Liên Xô thì có một người tốt 
nghiệp đại học hoặc các trường kỹ thuật. Nhịp độ và mức độ 
phát triển của ngành đại học và trung học chuyên nghiệp Liên 
Xô đã vượt xa các nước tư bản. Số lượng sinh viên Liên Xô 
nhiều hơn gấp 2 lần số lượng sinh viên của 15 nước châu Âu 
Cộng lại. Trình độ văn hóa - giáo dục của công dân Liên Xô 
đứng ở hàng đầu thế giới. 

W Nhà nước Liên Xô giao nhiệm vụ cho ngành đại học đào tạo 
là _" bộ đáp ứng yêu cầu của tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Ngành 
| : : Cại học Liên Xô đến đầu những năm 1980 được đánh giá là đã 

: hs: ˆ đạt đến mức độ có thể cung cấp đủ cán bộ chuyên môn 
/ _- Yêu câu phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước. Công 


. 
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tác nghiên cứu ở các trường đại học ngày càng đạt hiệu quả 
kinh tế cao. Trong kế hoạch 5 năm lân thứ chín đã có hơn 4.04 
phát minh của các giảng viên đại học và 5.000 phát minh củi 
sinh viên được công nhận và áp dụng, đem lại hiệu quả kinh 
trị giá 4.200.000 rup. Việc trao đổi khoa học với các trường đa 
học nước ngoài được tăng cường, nâng cao uy tín và ảnh hưởn 
của nền giáo dục Liên Xô. Tuy vậy, vấn đề chất lượng chuy( 
môn và giáo dục chính trị tư tưởng cần được quan tâm thười 
xuyên. Đại hội lần thứ XXVI của Đảng Cộng sản Liên Xô nêu. 
rằng: ngành đại học cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng Ì: 
tạo, tăng cường quan hệ với sản xuất, thực hiện tốt hơn 
hoạch đào tạo cán bộ khoa học theo nhu câu phát triển của T 
kinh tế quốc dân. _ 


Giáo dục Liên Xô trong những năm 1960 - 1985 


— swmgmmhe  |i8MĐSIESSĐA|ĐĐT 
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Mạng lưới thư viện và các hoạt động thông tin tư liệu cũng 
được xây dựng và mở rộng để phục vụ hệ thống Ø14o dục quốc 
đân và nâng cao dân trí. Năm 1983, Liên Xô có 134.000 thư viện 
công cộng với hơn 2 tỷ đâu sách. Chỉ riêng năm 1983, đã có 2 tỷ 
cuốn sách được xuất bản. 





2, Sự phát triển khoa học - kỹ thuật 


Khoa học ở Liên Xô thời kỳ này đã trở thành lực lượng sản ị 
xuất trực tiếp. Các nhà bác học Liên Xô đã có nhiều thành công 
trong các lĩnh vực nghiên cứu điêu khiến phản ứng nhiệt hạch, 
nghiên cứu thuộc tính của plasma, các vấn đề hóa học, y - sinh 
học, địa chất học và nhiều vấn đề khác. 

Cơ sở cho công tác nghiên cứu được tăng cường nhanh 
chóng. Đến giữa những năm 1980, Liên Xô đã có hơn 5.000 cơ 
quan nghiên cứu và một đội ngũ cán bộ nghiên cứu đông đảo 
gồm 1,4 triệu người, trong đó có hơn 340.000 tiến sĩ và phó tiến 
sĩ. Kiêng Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô có gần 250 cơ quan 
nghiên cứu với khoảng 40.000 cán bộ khoa học, trong đó có 
hơn 60 viện sĩ và viện sĩ thông tấn. 

_ Thành công lớn của nền khoa học Liên Xô là sự phát triển 
.__ nhanh về chiều rộng. Các nước cộng hòa Liên bang đều có các 
CƠ quan nghiên cứu khoa học và có ngành mũi nhọn của mình. 
Một trong những trọng tâm nghiên cứu của khoa học Liên 
“ thời kỳ nây là Sibir. Sibir được coi là phòng thí nghiệm các 
n đề của thế ký XX do tiểm năng trí tuệ to lớn và phong phú 
CUA nó, Sau Novosimbirsk, hai trung tâm khoa học mới được 
_ thành lập ở Viễn Đông và Ural năm 1969. Hàng chục nghìn nhà 
_ học và chuyên gia tập trung nghiên cứu Sibir. Trong những 
: X 1980, Liên Xô bắt đầu thực hiện chương trình Sibir - một 
__ “hệ trình lớn và dài hạn nhằm khai thác và sử dụng các 
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nguồn nguyên liệu, khoảng san, đất đai, rừng, nước, phát t lỆ 
tông hợp các vùng kinh tế hoàn chỉnh... Sibir trơ thành CƠ s 
đầu khí mới cua đất nước. 

Các đề tài khoa học thực nghiệm được chú trọng để ứ 
dụng nhanh thành qua nghiên cứu vào san xuất. Nhưng cơ 
nghiên cứu mới, gọi là Liên hiệp xí nghiệp sản xuất và khi 
học, được thành lập nhăm ứng dụng kịp thời các thành ‹ 
nghiên cứu khoa học. : 

Bên cạnh những thành công trong các ngành khoa : 
bản, các nhà khoa học Liên Xô đã nghiên cứu thành công 
ứng dụng những quy trình luyện kim mới có năng suất AO | 
phương pháp đúc gang và thép bằng lò thối ôxi và khí Ì 
nhiên. Những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực thuỷ _ 
học đã đặt nên tang cho ngành chế tạo máy bay cao tốc 
tuabm thuy động, tuabim khí, kỹ thuật tên lứa... Như 
trình nghiên cứu thực nghiệm về cấu tạo tế bào mở ra. 
nhận biết cơ chế miễn dịch và di truyền. Ngành địa c 
Xô cũng có nhưng thành công to lớn. Liên Xô là nước dư 
trên thế giới đã tìm thấy trong lòng đất đủ các loại k 
cân thiết cho nhu câu của nền kinh tế quốc dân. 

Kết qua to lớn nhất và mang tính chất tốn hợp những 
tựu khoa học kỹ thuật và kinh tế của Liên Xô th về vi : 
thành công lien gếp mong. xơ ơn © ũ trụ. Sau 
chuyến bay thành công của các on nh 
đâu nhưng năm 1960, ngày 10-12-19 
đã đưa kỹ sư V.M. Kamarov, n „- mhí( 


32001005 
bác sĩ B.B. Egorov bay VAII vũ trụ -< 
bác sĩ trực tiếp nghiên cứu trong kử 

Ngày .. “ĐI 1a 


Đông 2" - 
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đã rời con tàu bước vào khoảng không vũ trụ. Công việc phi 
thường này đã mớ ra khả năng mới cho công cuộc chinh phục 
vũ trụ. Tháng 4-1365, Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh liên lạc 
"Tịa Chớp - 1`. 

Ngày 3-2-1966 chứng kiến một sự kiện quan trọng mở 
đầu giai đoạn mới trong nghiên cứu vũ trụ - trạm tự động 
"Mặt Trăng - 9" của Liên Xô đã hạ cánh an toàn xuống Mặt 
Trăng và chuyển về Trái Đất những tấm ảnh chụp bề mặt của 
Mặt Trăng. 

Ngày 18-10-1967, trạm tự động "Sao Kim - 4" lần đầu tiên đã 
tiến hành đo đạc trực tiếp khí quyền của sao Kim bằng các thiết 
bị khoa học. Cuối tháng 10 cùng năm, cũng lần đầu tiên trên thế 
giới Liên Xô đã thực hiện thành công việc lắp ghép tự động các 
vệ tình "Vũ Trụ - 186" và "Vũ Trụ - 188". 

Từ năm 1970 đến năm 1976, các trạm tự động "Mặt Trăng - 
1ó, 20, 24" đã giải quyết vấn đề khoa học - kỹ thuật hết sức 
phức tạp là lấy mâu đá của Mặt Trăng bằng các phương tiện 
tự động và gưi về Trái Đất. Việc đưa các xe tự hành được 
điêu khiến từ mặt đất - "Lunokhod - 1" (năm 1970) và 
"Lunokhod - 2" (năm 1973) lên Mặt Trăng là thành công rực 


TỔ của nền khoa học Xôviết và đã mở ra những khả năng mới 












ạ cho việc khám phá vũ trụ. 

Ầ Các tram nghiên cứu "Sao Kim" và "5ao Hoä" đã cung cấp 
XS lều thông tin quan trọng về toàn cảnh và về thành phần cấu 
s., La đất, đá... của các hành tinh nây. 

: . Những năm 1970 cũng chứng kiến việc thực hiện chương, 
_ nnh hợp tác nghiên cứu vũ trụ của các nhà bác học các nước 


„hội chủ nghĩa. Chương trình Interkosmos đã đưa các nhà 
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du hành vũ trụ nhiều nước" cùng, với các nha du hành vũ 
Liên Xô vào khoang không, vu trụ để thực hiện các kế hoa ` 
nphiên cưu chung. 
Sau một thời g1an dài thương lượng”, và chuấn bị, vào g1ữa 
năm 1975 Liên Xô và Mỹ đã tiến hành chuyến bay thí nghị _ 
chung tronp vũ trụ của tàu "Liên hợp - 19” (Liên Xô) và tả 
"Apollo" (Mỹ) trong 9 ngày đêm. Các phi công vũ trụ Liên Xô 
A.A. Leonov và V.N. Kubasov đã cùng với các phi công vũ tĩ 
Mỹ - T. Staffo, V. Brander và D. Slayton hai lân lắp ghép tả 
Liên hợp” với tàu Apollo. : 
Những tiến bộ của ngành nghiên cứu vũ trụ Liên Xô đó 
góp phần tích cực cho việc phát triển tổ hợp khoa học, cé 
nghệ hoàn chỉnh ở Liên Xô. Liên Xô đã mở cánh cứa cho I 
loại đi vào vũ trụ, khai thác nguồn sức mạnh vô tận của vũ f 
Tuy nhiên, những chỉ phí khổng lổ cho công cuộc nổ 
cứu vũ trụ đã làm giam kha năng đâu tư cho các ngành k 
Liên Xô đã không bắt kịp nhịp độ của cuộc cách mạng khoal 
kỹ thuật giữa thế kỷ XX. Việc ứng dụng kỹ thuật mới, r 
phát minh khoa học mới vào sản xuất không phải lúc r 
kịp thời và suôn sẻ. Hậu quả là đến những năm 1980, Lí 
đã lạc hậu hơn so với các nước tư bản chú nghĩa phươn, ì 
trình độ phát triển khoa học - kỹ thuật. “..... 
Các ngành khoa học xã hội có nhiệm vụ giáo dục th 
quan cộng sản chủ nghĩa cho nhân dân, ề p phâ 








l1. Đó là các nhà du hành vũ + 
M. Germanevski (Ba Lan), D, h | 
(Bulgaria), B. Pharkas (Hen Kế MỊ, J TT 
Menddet 6t CO ANG J. Cung vã 
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các nhiệm vụ của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi. Các 
nhà khoa học xã hội Liên Xô đã hoàn thành việc xuất bản 
nhiều công trình lý luận đồ sộ về các vấn đề kinh tế hoc, triết 
học, sử học. Đồng thời, các nhà khoa học Liên Xô cũng hợp tác 
với các nhà khoa học các nước xã hội chủ nghĩa tổ chức dịch 
và cho xuất bản nhiều công trình của các tác giả Liên Xô. Một 
hệ thống thông tin khoa học quốc tế đã được thành lập theo 
sáng kiến của Viện Thông tin khoa học xã hội Liên Xô nhằm 
trao đổi các thông tin về khoa học xã hội ø1ưa các nước xã hội 
chủ nghĩa. 


3. Văn học, nghệ thuật 


Văn học Liên Xô nói chung tập trung phán ánh hiện thực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước. Đảng và Nhà nước 
Liên Xô luôn chú ý nâng cao nội dung tư tưởng - nghệ thuật 
trong các tác phẩm văn học. 

Số lượng sách văn học xuất bản ngày càng nhiều. Trong 
nửa sau những năm 1960, hằng năm có 7.000 đầu sách được 
xuất bản với số lượng 420 triệu bản. Văn học Xôviết trong 
những năm 1970 nở rộ với các tác phẩm nổi tiếng của các 
nhà văn T. Aimatov, M. Tank, E. Evtusenko, I. Bondarev, 
M. Ibragimov, N. Dumbatze. Các tác phẩm đã phản ánh sự 
quan tâm ngày càng lớn của xã hội Xôviết đối với các vấn đề 
hòa bình, nhân đạo, đạo đức, nhân cách con người, vấn đề bảo 
VỆ môi trường, thiên nhiên... 

Nhà nước Xôviết đánh giá cao nhưng tác phẩm có giá trị 
"Am học và nghệ thuật. Hằng năm, vào dịp ký niệm ngày sinh 
của Lênin (22-4), giải thưởng Lênin được trao cho các tác phẩm 
Vẫn học và nghệ thuật lôi lạc nhất. Trong các tác phẩm nổi bật 
nhất vệ tính nhân đạo, có các bài thơ của A. Tvardovskli, 
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E. Meizelaitis (nhà thơ Litva), R. Gamzatov (nhà thơ Dagestan), 
các truyện ngắn về đời sống hiện đại của C. Aimatov (nhà _ 
văn Kyrgyzstan)... Nhiều nhà văn, nhà thơ được tặng các giải 
thưởng nhà nước Liên Xô, Liên bang Nga và các nước cộng . 
hòa khác. về 
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng, Tháng Mười (năm 
1967), Xôviết tối cao Liên Xô quyết định tặng Huân chương 
Lênin cho Hội nhà văn Liên Xô và danh hiệu Anh nùngN 
động xã hội chủ nghĩa cho các nhà văn M. ¬.- 
B. Kerbabalev, A. Korneichuk, L. Leonov, N. Tikhonov,. Y 
Smolik, A. Surkov, R. Gamratov và nhiều người khác. Nhà ă 
M. Solokhov được tặng danh hiệu này lần thứ hai. 
Cũng phải lưu ý thêm rằng, trong thời kỳ này đã hữi 
thành một dòng văn học không chính thống gồm những f 
văn, nhà thơ không tán thành với đường lối văn học của Đãi 
Cộng san. Các tác phẩm của họ phân lớn được tự in và t uì 
tay cho nhau đọc. Một số tác giả, như A. Soljenitsyne, tìm c 
xuất bản tác phẩm của họ ở nước ngoài. Đó là các tác phẩ nỊ 
phán chế độ Xôviết, phê phán chính sách của Đảng và Ñ 
nước Liên Xô hoặc cá nhân các lãnh tụ Liên Xô. Nhiều nẹ 
vốn là những nhà văn, nhà thơ lớn, có nhiều đóng góp chc 
phát triển của nên văn học Gà th như A. Tvardo‹ 
" nh... hmato hưng 
quan điểm của họ... " 
Các ngành điện ảnh, sân khấu đóng vai trò quan ng. 
trong đời sống văn hóa tỉnh thân của nhân dân Liên Xô. Các ¬ 
điễn phản ánh cuộc sống hiện tại chiếm hơn một nứa số vở diệt , N 
sân khấu trong những năm 1970. Các vở kịch cổ điến và các È CÓ 
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hầm hay của tác øia nước ngoài cũng được dàn dựng và được 
hoan nghênh. 

Điện ảnh Xôviết cũng phát triển rộng rãi ở tất cả các nước 
cộng hòa. Các tác phẩm điện ảnh phản ánh một cách sâu sắc 
mọi mặt của xã hội và thực sư trở thành món ăn tinh thân cúa 
người dân Xôviết. Các đạo diên và nhà làm phim tài năng như 
G. Chukherai, A. Santykov, 5. Bondachuk, V. Suksin... đã đưa 
nên điện ảnh Xôviết lên tâm cao mới với những bộ phim hoành 
tráng và sâu sắc như: Ch/ến tranh và hòa bình, Khi đàn sếu bay 
qua, Hamiet, Ho chiến đấu vì 1: Ố quốc, Giải phóng... | 

Âm nhạc phát triển với nhiều chủ đề phong phú. Cuộc đấu | 
tranh anh hùng của nhân dân Liên Xô chống phátxít là nguồn cảm 
hứng vô tận cúa các nhạc sĩ. Đề tài này được thể hiện qua các tác ị 
phẩm nối tiếng: nhạc kịch Ga đừnh 72ras của D. Kabalevskli, Cầu 
chuyên về một người chân chính của S. Prokofiev... Về đề tài lịch 
sử có các tác phẩm: /Vhững người Tháng Chạp của Y. Saporm, 
Chiến tranh và hòa bình của Prokojev, Taras Bubba của 
V. Soloviov Sedoi... Chú đề hòa bình và hữu nghị g1ưa các dân tộc 

.... thiếm vị trí nổi bật trong các sáng tác của các nhạc sĩ. 

Các nhóm nhạc nổi tiếng của các nước cộng hòa lưu diễn ở 
nhiều thành phố trong toàn Liên bang. Những hội thi âm nhạc 
(Mùa đông nước Nøa, Đêm trắng, Hoàng hôn lnepr...) và các 
Cuộc gặp gỡ của các nhạc sĩ, ca sĩ với khán thính giả trong các 
hội văn hóa dân tộc trở thành một truyền thống văn hóa Ở 
Liên Xo. Những lễ hội ca hát của quần chúng, đặc biệt ở vùng 
Đaltik, rất được ưa chuộng. Âm nhạc góp phần thắt chặt tình 
— Nữu nghị giữa các dân tộc. Các nhạc sĩ và nghệ sĩ Liên Xô cũng 
Š-;“ E được nhưng thành tích cao trong các cuộc thi âm nhạc 
ị L*# tế. Năm 1973, các nghệ sĩ Liên Xô tham gia 15 cuộc thi 
'© tế, giành được 15 giải nhất và 11 giải nhì. 


| 
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Hồi họa va điều khắc cũng góp phân làm phong phú thêm. 
kho lướ văn hóa Liên Xô và thế giới. Chủ đề hội họa và điê : 
khăc mẽ tập trung quanh nhưng vấn đề cơ bản cúa thời đại là. 
cuộc đấu tranh vì hòa bình và tình hưu nghị giưa các dân tộe,. 
Các cuộc triển lãm hội họa và điêu khắc được tổ chức nhân dịp. 
kỷ niêm 50 năm Cách mạng Tháng Mười là cuộc biểu dương lt 
RijNV và thành tựu của nghệ thuật Xôviết. Có 12 cuộc triển lã l 
toàn Liên bang, 32 cuộc triển lãm cúa các nước cộng hòa và 20 
cuộc triển lãm địa phương được tổ chức trong dịp này. Ch Ị 
riêng ở Cộng hòa Liên bang Nga, các cuộc triển lãm liên vùng „ 
đã trưng bày 11.000 tác phẩm của 5.000 nghệ sĩ. 

Từ năm 1966 đến năm 1970, đã có gần 500 tượng đài dượi C 
dựng ở khắp Liên Xô, trong đó có những quần thể tượng đãi I 
hoành tráng như nhóm tượng đài trên đổi Mamaiev ỏ 
Volgagrad, các tượng đài trong nghĩa trang Piskariovskole ổ 
Leningrad, tượng đài các chiến sĩ phòng thủ pháo đài Bre 
Quần thể tượng đài Lênin ở thành phố Ulianovsk thể hiện s 
tổng hợp tuyệt vời của đồ án kiến trúc các công trình công cộn 5 
và cấu trúc tượng đài trang trí. ' 

lại Đại hội toàn Liên bang lần thứ ba của các nghệ sĩ và € 
khắc tổ chức tại Moskva năm 1268, Hội nghệ sĩ Liên Xô được thẻ 
nước trao tặng Huân chương Lênin. Các họa sĩ và các nhà đi lễ 
khắc: S. Konenkov, E. Vuchetich, B. loganson, N. Tomski đ 
tặng danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. 


IV- CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


Một bước tiến căn bản trong chính sách đối ngoại của Liêt 
thời kỳ này là Ban lãnh đạo đã hình thành được trên thực à: 


quỹ 2” ———— “nnem=..-. 


ết về chính sách đối ngoại của Liên Xô. Học thuyết được 
thuỷ 
mình baYV tron Í 


ài liêu của Bộ Ngoại giao gửi Bộ Chính trị ngày 


+. Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước xã 


hôi chủ nghĩa 

Củng cố tình đoàn kết và sư hợp tác toàn diện với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em là nhiệm vụ hàng đâu trong chính 
sách đối ngoại của Liên Xô. Hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn 
mạnh và thống nhất sẽ góp phân củng cố hòa bình và an ninh ở 
châu Âu và thế gIới. 

Liên Xô luôn chủ động trong quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa khác. Nhằm củng cố địa vị quốc tế của Cộng hòa Dân 
chủ Đức, tháng 6-1964, Chính phủ Liên Xô và Chính phú Cộng 
hòa Dân chủ Đức đã ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương 
trợ lân nhau. Liên Xô đã làm hết sức mình để thiết lập mối quan 
hệ bình đắng giữa hai nước Đức và để cả hai quốc gia này cùng 
được gia nhập Liên hợp quốc. Các hiệp ước hữu nghị, hợp tác 
và tương trợ lẫn nhau lần lượt được ký lại với Ba Lan (năm 
1%5), Mông Cổ (năm 1966), Bulgaria (năm 1967), Hungary 
(năm 1967), Romania (năm 1970) và Tiệp Khắc (năm 1970). Các 
hiệp ước ký lần này đánh dấu bước phát triển mới trong quan 
` song phương giữa Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa anh 
#m; các quan hệ hợp tác kinh tế hai bên cùng có lợi được nhấn 
mạnh, Sau nây, khi cộng đông xã hội chú nghĩa phát triển, Liên 
X ký thêm các hiê ớc hũ : và hơp tác với Việt Nam 
(năm ập ước hưu nghị va hợp : 

1278), Cuba và nhiều nước khác. 
. hợp tác giữa Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phát 
'oân diện trong khuôn khổ các hiệp ước quốc tế. Trong 
“M€ kinh tế, Hội đông tương trợ kinh tế (trụ sở đặt tại 
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Moskva) đóng vai trò tích cực. Từ nhưng, thoá thuận về trao đổi 


r vy ›} | í - | vợ x Ỳ ⁄ 
hàng hóa hoặc viện trợ của Liên Xô, Liên Xô và các nước xã 

























chủ nghĩa đã ch uyến sang những hình thức hợp tác thực sự trên 
các lĩnh vực sản xuất, khoa học - kỹ thuật, văn hóa... Liên F 
vân đóng vai trò chủ đạo. Từ năm 1965 đến năm 1970, Liên Xã 
đã giúp đỡ về kỹ thuật cho các nước xã hội chú nghĩa xây dựng 
mới và trang bị lại hơn 300 cơ sở công nghiệp và nông nghiệp 
lớn. Liên Xô đã đáp ứng 70% nhu cầu của các nước trong Hệ 
đồng tương trợ kinh tế. 

Các nước thành viên Hội đồng tương trợ kính tế đã cùng 
xây dựng các hệ thống năng lượng, các đường giao thé ợ 
đường ống dẫn dầu và khí đốt, các cơ sở công nghiệp. Ngât 
hàng quốc tế về hợp tác kinh tế giữa các nước xã hội chủ ngỲ ĩ 
cũng bắt đầu hoạt động. Một trong những thành quả lớn củ 
sự hợp tác kinh tế giữa Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa Ì 
việc hoàn thành lắp đặt đường ống dẫn dầu "Hữu nghị" đ 
gân 5.000 km. Năm 1964, năm đầu hoạt động, đường ống € 
đưa 8,3 triệu tấn dầu mỏ từ Liên Xô đến Hungary, Cộng hí 
Dân chú Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc. Năm 1975, số dầu mỏ đ ít 
chuyển qua đường ống đã lên tới 50 triệu tấn. Các công t 
_ khác như: đường ống dẫn khí "Liên hợp" dài gần 3.000 km,Ì 
thống năng lượng "Hoà bình", nhà máy sản xuất xenlu le 
Usti - llimsk (Liên Xô), nhà máy liên hợp `... khoái 
Esdened ở Mông Cổ, các nhà máy niken ở Cuba... 
những thành tích lớn. Từ những năm 1970, sự hợp tác giữ: na 
nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế đã chuyển sanø 8 
đoạn liên kết kinh tế. Hội đông đã tổ chức soạn thảo và th\ 
qua chương trình tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội nR 
phát triển tiềm năng của mỗi nước thành viên, đồng thời €t 
cố và phát triển các mối quan hệ của các nước xã hệ | 








; II Xây duUn§ chủ nghĩa xã hội phát. triển hay trì trệ? {1964 - 1983) 603 
ung — 


r năm I9071 đên năm 1980, tổng thu nhập quốc đân 


nghIâ' sẻ T T Ÿ , 
Ð «ác nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế tăng 65%; 
của ** 
mưC tăng trunb 
riên Xô cũng chú trọng giúp các nước xã hội chú nghĩa có 


bình hăng năm là 4,6%. 


cản kinh tế kém phát triển như Mông Cổ, Việt Nam, Cuba. 
Nhiều CƠ sở kinh tế lớn được xây dựng Ở các nước này nhờ sự 
giúp đ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 

an kết kinh tế xã hội chủ nghĩa là hình thức hợp tác có 


L1 
hiệu quả, giúP thoả mãn nhu cầu của các nước thành viên về 
các loại san phẩm quan trọng nhất. Liên Xô cũng thu được 


nhiêu nguồn lợi qua sự hợp tác này. Số lượng hàng hóa của 
Liên Xô trao đổi với các nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế 
chiếm hơn một nửa tổng số hàng trao đổi với các nước ngoài 
của Liên Xô. Từ năm 1976 đến năm 1983, Liên Xô đã xuất sang 
các nước xã hội chủ nghĩa 378 tấn dầu mỡ, hơn 90 tỉ m' khí đốt 
và 64 tỉ kW giờ điện và nhập từ các nước này thiết bị máy móc 
trị giá hơn 60 tỉ rup và hàng tiêu dùng trị giá 4U tỉ rup. 

Cùng với sự hợp tác về kinh tế, Liên Xô luôn coi trọng sự 
hợp tác về chính trị và quân sự với các nước xã hội chủ nghĩa 
để củng cố và phát triển những thành quả của chủ nghĩa xã hội. 
Sự hợp tác về chính trị và quân sự diễn ra trong khuôn khổ 
Hiệp ước Warszawa, trong các hoạt động vì hòa bình và phong 
tảo cộng sản và công nhân quốc tế. 

Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa đã hết lòng ủng hộ 
ng Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Mỹ. Khi M 

u cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam vào 
`" “ợ Liên Xô đã kiên quyết phản đối và đôi = phải 
ngay hành động xâm lược đó. Chống Mỹ, ung hộ 

thức b _ Nam trở thành khẩu hiệu phổ biến của mọi " 
oạt chính trị: từ Đại hội Đẳng Cộng sản Liên Xô đên 
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nhưng buôi sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, của học sinh, sị nh 
viên. Liên Xô đã cung cấp cho Việt Nam các loại vũ khí và tranh 
bị quân sự, cử chuyên gia quân sự và chuyên gia các ngà nh 
khác sang Việt Nam. Thậm chí, nhiêu người Liên Xô còn › 
nguyện sang Việt Nam chiến đấu. Chính phú Liên Xô cũng 
Cực ng hộ các chú trương chính trị và ngoại ølao của Í 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, của Mặt trận Dân tộc ø ' 
phóng miền Nam Việt Nam, của Chính phú cách mạng, lân 
thời miền Nam Việt Nam. Tháng 7-1966, Hội đồng tư vấn c n 
trị của các nước tổ chức Hiệp ước Warszawa đã thông qua : | 
tuyên bố chung lên án hành động xâm lược của Mỹ ở Việt Nai 
và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng cũ 
nhân dân Việt Nam. 
Tuy nhiên, tổ chức Hiệp ước Warszawa không phải lúc m 
cũng đạt được sự thống nhất hoàn toàn. Do những bất đồng % 
tư tưởng, từ đầu những năm 1960, Albanli, sau khi cắt đứt qu: 
hệ với Liên Xô, đã rút khỏi tổ chức Hiệp ước Warszawa và H 
đồng tương trợ kinh tế. Năm 1968, khi phong trào "Mùa xt 
Praha" nổ ra ở Tiệp Khắc, chỉ có 4 nước (Bulgaria, Hungar 
Cộng hòa Dân chủ Đức và Ba Lan) ủng hộ đề nghị của Liên 
và cùng Liên Xô đưa quân vào Tiệp Khắc. Ban lãnh đ 
Romania cũng ch NG không thống nhất với quan điểm €t 
Liên Xô về cách giải quyết các vấn đề nảy sinh ở một số nướt c 
hội chủ nghĩa như Tiệp Khắc, Ba Lan. \ 
Quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc tiếp tục xấu 
Những bất đồng quan điểm giưa hai Đảng dẫn đến mâu tht 
giữa hai nước, mà đỉnh cao là vụ xung đột biên giới vùng sỉ 
Ussuri tháng 3-1969, làm nhiều chiến sĩ biên phòng của cả 
nước thiệt mạng. Mâu thuẫn giữa hai Đảng Cộng sản và 
nước lớn trong phe xã hội chủ nghĩa đã gây nhiều khó khăn ' 





IÁNY bl1 Mi: (1003 - 1000) O2) 





















ng trẻ =- na mạng thế giới nói chung. 
? cao hai nước gặp nhau ở Moskva 

_ _ ANH nhưng cuộc tranh luận 
? lượng về biên giới cũng kéo 
¬ “—« 
/ÊT Trar Quốc đi qua ngã ba sông Amur và 
ab : arov sk (bắt đâu thực hiện từ năm 1967). 





ác mì ức đang phát triên 
rà ¬ẾA _ đỡ các dân tộc bị áp bức luôn được Nhà 
Í _— cơ bản vờ: chính sách đối ngoại 














đ và : sen ông Ời ủng hộ c các dân tộc đấu tranh giành độc 
h Ta phân biệt chúng tộc. Trong những năm 60 
7 XX & xàng loạt nước châu Á và châu Phi đã giành 
- n bố phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa 
lo nghĩa. Các nước này đã nhận được sự giúp 
m ủa Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa trong 
u o ây dựng hòa bình và củng cố nền độc lập dân tộc 


| rong những năm 1960, Liên Xô đặc biệt chú trọng phát 
ẤT hệ với các nước thuộc khu vực lrung Cận Đông. 
4 _ Xô kiên quyết úng hộ các nước Arab trong cuộc đấu tranh 
n ð lsrael. Tháng 7-1967, N. Potgornyl, Chú tịch Đoàn Chú 
XÔViết tối cao Liên Xô thăm Ai Cập, Syria và lraq. Liên Xô 
a giúp các nước Arab, đặc biệt là Ai Cập và Syria, khôi phục 
Mi năng quốc phòng. Liên Xô cũng kiên quyết đòi chấm dứt 
s m tranh và giải quyết cuộc xung đột Arab - Israel trên cơ SỞ 


ïl VN ì 


ä ghụ quyết ngày 22-11-1967 cúa Hội đông báo an Liên hợp 


` h 4 4 
- 4 ˆ Ầ ˆ Là \, ï 
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quốc. Nhằm giai quyết cơ ban cuộc xung đột Ở Trung Đông, ti 
điện Liên Xô tại Liên hợp quốc đã nêu những đề nghị cụ thể 
như: trả lại các nước Arab toàn bộ lãnh thổ bị Israel chiếm. 





đóng, công nhận quyền cúa nhân dân Arab Palestine đự dể 
thành lập nhà nước có chủ quyền, công nhận quyển tôn tại độc 
lập của tất cả các nước trong khu vực. 
Chính sách cúa Liên Xô trong việc giải quyết cuộc khủng 
hoảng Trung Đông được Chính phủ Ai Cập và Tổng thống 
G.A. Nasser đánh giá cao. Quan hệ Liên Xô - Ai Cập phát triển 
tốt đẹp. Liên Xô viện trợ và gửi chuyên gia giúp Ai Cập xây 
dựng nhiều cơ sở kinh tế, đào tạo cán bộ và công nhân kỹ 
thuật. Ngày 15-1-1971, nhân dân Ai Cập hân hoan chứng kiến 
lê khánh thành đập Assouan - một công trình tiêu biểu củ: 
tình hưu nghị Liên Xô - Ai Cập. Cũng trong năm 1971, Liên Xô 
và Ai Cập ký Hiệp ước hưu nghị và hợp tác. Nhưng sau 
Tổng thống A. Sadat lên cầm quyền, quan hệ giữa hai nước 
diễn biến theo chiều hướng xấu. Tháng 7-1972, A. Sadat tuyê 
bố buộc các chuyên gia Liên Xô đang công tác tại Ai Cập rút 
về nước trong vòng 2 tuần vì không thuyết phục được bar 
lãnh đạo Liên Xô giúp Ai Cập chống lại Israel theo cách của 
mình. Sau đó, Sadat đã nhờ sự bảo trợ của Mỹ để tiến hà 
thương lượng và ký hiệp ước riêng rẽ với Israel. Cũng cần Ì 
ý rằng, sau khi rút khỏi chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã tăng 
cường hoạt động nhằm phát triển ảnh hưởng ở khu vực Trun 8 
Đông, trong đó tranh thủ Ai Cập - nước có vai trò lớn tron§ 
Liên đoàn các nước Arab, để chia rẽ thế giới Arab như một 
nhiệm vụ hàng đâu. Năm 1976, Sadat tuyên bố huỷ bỏ HIỆP 
ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô. 
Liên Xô tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác và hữu nghỉ vớ 
các nước Arab khác. Liên Xô giúp Syria xây dựng một con đật 





ì lớn trên sông Euphrates 3r 
chí. Tháng 4-1974, trong chuyến thăm Liên 

b-„-- H. Assad, hai bên đã ký một hiệp 
Ê] tục phát triển sự hợp tác kinh tế, kỹ thuật và 

¿ng cố khả năng quốc phòng của Syria. Quan hệ 
ẩn tốt đẹp, nhất là sau khi hai bên ký hiệp ước 
7p tác tháng 4-1972. Liên Xô cũng giúp đỡ thiết 
» chuyên gia) cho Algeria, Yemen và cải thiện 
ban. Liên Xô cũng phát triển quan hệ với Tổ chức 
estine. Coi phong trào kháng chiến Palestine là 
ấu thành của phong trào giải phóng dân tộc của 
E, Liên Xô luôn bênh vực các quyền lợi hợp pháp 
n Arab Palestine. 
à với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ được mở rộng trong nhiều 
\j lhưng những sự kiện diễn ra ở lran năm 1978 - 1979 
hình thay đổi. Chính quyền mới ở Iran thay đổi thái 
rỚi l Liên Xô và cuối năm 1979 đã huy bó Hiệp ước hưu 
Với Liên Xô từ năm 192I. 
, 4-1978, Đáng Dân chủ nhân dân do M. Taraki lãnh 
ên chính quyền ở Afghanistan và tuyên bố phát triên 
T ñ đường xã hội chủ nghĩa. Tháng 12-1978, Liên Xô và 
MStan ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và láng giềng thân 
ị ___ sau đó, phe chống đối do Amin cầm đâu giành 
dì nh quyền và gây ra nội chiến ở Afghanistan. Liên Xô 
„Ặ Blúp đỡ về kính tế và quân sự cho phe Tarakl. Thang 
= _ lă câu của phe Taraki, ban lãnh đạo Liên Xô đưa 
nh lu. H2 ty đội nhỏ sang Afghanistan với ý định giIúpP 

¡nh Va sẽ nhanh chóng rút vỀ. Nhưng diên biên 


TC tạp cú 
4 tinh hình đã khiến quân đôi Liên Xô bị “Sa lây' Ơ 


ụ 
7 cho đấ Tì năm 1989 
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Trong nửa sau những năm 1960, quan hệ P° BBP:.. (Ó 
các nước Nam Á được củng cố đáng kể. ` 
Tasken (Uzbekistan), A. Kosygin - Chú tịch F 
Liên Xô đã thành công trong vai trò trong § 
cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan. Hai bên x 
nhau một thoả thuận và duy trì hòa bình ‹ 
Liên Xô ký với Pakistan một hiệp định cung cá hạn ‹ 
cho nước này. Nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh ^ Bhưc, : L h u 
vực, tháng, 5-1969, Liên Xô nêu đề nghị về một Hiệp - ước hợ p 
tác khu vực gồm Liên Xô, Iran, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ, 
Hiệp ước này không thành hiện thực do những mâu t ` 
CÓ øØ1ưa các nước trong khu vực. __ AM 

Các quan hệ hợp tác với Ấn Độ càng phát triển œ 1 khi 
Indira Gandhi thắng cử vào tháng 2-1971. Tháng 8- s7 rà _ 
nước ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác với thời 
20 năm. Nhưng cuộc thăm viếng lân nhau của các nhà lâ 
hai nước sau đó đã thắt chặt thêm tình hữu héeC và È 
Liên Xô giúp Ấn Độ mỏ rộng, xí nghiệp luyện kim Ở 
công, suất lên đến 10 triệu tấn thép mỗi năm, xây nh: 
dầu ở Mothura với sản lượng hằng năm 6 triệu tấ 
điện ngầm ở Calcutta... Việc mở rộng quan hệ với b: k | 
Nam và Đông Nam Á góp phần quan trọng cải thiện. & kl 
khí chính trị ở châu Á. : xẻ 

Chính sách đối ngoại của Liên Xô ở châu Phi ơi K ả 
gặt hái được nhiều thành công. Vào cuối những nà 
đầu những năm 70 của thế kỷ XX, một loạt nước cÌ hã | 
khi giành độc lập, tuyên bố phát triển theo con ở 
chủ nghĩa; đó là Guinea, Benin (Dahomey), ›ngo ( 
Guinea Bissau, Angola, Mozambique, NA ˆ 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, đặc biệt là. 


































vị II : ễ6ÿ BỤNG UMU UGUHA Aa SụI BIA% VIIUI HAY blÍ UIỆ: (1U04ả - 1000) 

đỡ j về mọi mặt cho các nước châu Phi trong sự nghiệp 
_- cố chínl quyền cách mạng và xây dựng đất nước. Các 
ạp 0l K hữu nghị và hợp tác được ký giưa Liên Xô và Angola 
¬ăm 11 976 2, giữa Liên Xô và .'a3/ 03H Hg năm 1977. 

giúp đỡ và hợp tác của Liên Xô với các nước đang phát 
góp phần ổn định tình hình các nước này và cục diện 
hư thế giới, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô 
trong ; vai trò là một siêu cường. Tuy nhiên, những chi phí quá 
Ì n! n ! cho hoạt động đối ngoại này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
h hình trong nước. 


xi ` Quan hệ với các nước phương Tây. Đấu tranh vì hòa binh 
và à an ninh quốc tế 


_ Kiên trì chính sách hòa bình, Liên Xô tiếp tục cố gắng để tạo 
bướ ngoặt từ "Chiến tranh lạnh" sang cùng tồn tại hòa bình 


SN yẺ 
lèp 
sa 
"ải 
t 





jữ các nước có chế độ xã hội khác nhau, từ tình hình căng 
tắ ăng, có nguy cơ bùng nổ chiến tranh sang hòa dịu và hợp tác. 
` Những nỗ lực lớn tập trung vào việc bình thường hóa, sau 
đ ó đó phát triển quan hệ với các nước phương Tây, bắt đầu gặt hái 
n những thành công. Quan hệ với Pháp dân dân tiến triển theo 
| “iu hướng thuận lợi. Mùa hè 1966, Tổng thống De Gaulle 
cm thăm Moskva và đã gặp gỡ ca ba nhân vật lãnh đạo cao nhất 
a Liên Xô - L.I. Brezhnev, N. Potgornyi và A. Kosygm. Bản 
“yên bố chung đã phản ánh quan điểm chung của hai bên về 
: TT nhiều vấn đề quốc tế. Cũng trong dịp này, hai nước đã ký hiệp 
: về hợp tác khoa học và kỹ thuật, bao gồm nhiều lĩnh vực 


đá. 
` ni r1 Theo một vài số liệu, doanh số buôn bán của các nước xã hội chủ 
À với "thế giới thứ ba" tăng từ 1,9 tỉ rup (năm 1965) lên 8,333 tỉ rụp (nảm 


, trong đó viện trợ kinh tế của Liên Xô chiếm một H lệ lớn. 
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như: bán bằng phát minh, hợp tác trong nghiên cứu vũ trụ và 
sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Trong 
chuyến thăm đáp lê của Chú tịch Hội đồng Bộ trưởng - 
A. Kosygin, hai bên nhất trí đưa ra đề nghị chung về việc tiến 
hành hội nghị châu Âu để xem xét các vấn đề an ninh châu Âu. 
Năm 1970 đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ Xô - 
Pháp, khi Tổng thống G. Pompidou thăm Moskva. Hai bên đã 
thể hiện lập trường gần gũi hoặc đồng nhất trong một loạt 
các vấn đề quốc tế như vấn đề Trung Cận Đông, lập lại hòa bình 
ở Đông Dương, thái độ tích cực đối với hội nghị châu Âu... Đồng 
thời, một hiệp ước thương mại dài hạn cũng được ký kết giữa hai 
nước, dự định tăng gấp đôi doanh số buôn bán giưa hai nước 
trong thời gian 1970 - 1974. Cuối năm 1970, Liên Xô lại ký hiệp 
ước về việc tham gia xây dựng tổ hợp luyện kim ở Pháp. 

Quan hệ Liên Xô - Pháp tiếp tục phát triển trong những 
năm 1970. Những cuộc thăm viếng lẫn nhau cúa các nhà lãnh 
đạo hai nước diễn ra thường xuyên, góp phần thắt chặt thêm 
quan hệ hưu nghị và hợp tác giưa hai nước. Sự hợp tác Liên Xô - 
Pháp phát triển trong nhiều lĩnh vực; hai bên đã ký các hiệp 
định về công nghiệp hàng không, hàng không dân dụng, sản 
xuất năng lượng và du lịch. 

Những cố gắng của Liên Xô nhằm bình thường hóa quan hệ 
với Cộng hòa Liên bang Đức không đạt kết quả. Giới cẢm - 
quyền Tây Đức không từ bỏ chính sách cô lập và tìm cách xoá 
bỏ Cộng hòa Dân chủ Đức. Trong tình hình căng thăng đó, Liên . 
Xô thắt chặt quan hệ và giúp đỡ về mọi mặt cho Cộng hòa Dân 
chủ Đức. Những thay đổi tích cực bắt đầu sau cuộc bầu An 
Quốc hội tháng 9-1969, đưa liên minh của Đảng Xã hội dân chứ 
và Đảng Dân chủ tự do lên cầm quyền. Nhận thức rö thế mạnh . 
của Liên Xô và bài học thất bại của các chính phủ tiền nhiệm, 
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wN Brandt coi viỆc cái thiện quan hệ với Liên Xô là phần 
quan trọng trong chính sách của chính phủ ông. Liên Xô ủng hộ 
quan điểm cúa Chính phú Brandt. 


sau nhiều cuộc thương lượng khó khăn và kéo dài, ngày 
12-8-1970, tại Moskva, Liên Xô và Cộng hòa Liên bang Đức đã 
ký hiệp ước với những nội dung cơ bản là: hai bên cam kết giải 
quyết nhưng vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình; hai bên 
đông ý tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thố của tất cá các nước 
châu Âu trong biên giới hiện tại; các đường biên giới của tất ca 
các nước châu Âu, kể cả đường Oder - Neisse (biên giới phía 
tây của Ba Lan) và biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức, được 
hai bên thừa nhận là bất khả xâm phạm. Hiệp ước là một thắng 
lợi ngoại giao lớn của Liên Xô, đánh dấu một giai đoạn mới 
trong quan hệ giữa hai nước và góp phần quan trọng cúng cố 
hòa bình ở châu Âu. Tháng 12-1970, Ba Lan và Cộng hòa Liên 
bang Đức cũng ký hiệp ước tương tự, chấm dứt tình trạng căng 
thắng kéo dài giữa hai nước. Ngày 19-5-1972, cả hai hiệp ước 
trên được Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức phê chuẩn. 
Quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong nhưng năm 
70. Tháng 6-1973, L.I. Brezhnev thăm Cộng hòa Liên bang 
Đức. Một số hiệp định về hợp tác kinh tế, công nghiệp, kỹ thuật 
và hợp tác văn hóa được ký kết. Năm sau, Thủ tướng Đức 
'L Šchmidt thăm Liên Xô. Các cuộc tiếp xúc của giới lãnh đạo 
kh n"ưỚC, của các tổ chức xã hội cũng như các quan hệ văn hóa 
» "gừng được mở rộng mặc dù các thế lực phản đối quan 
_ J7 Xô ở Đức tiếp tục hoạt động. Buôn bán giưa vi 
“— ng 5 năm tăng gấp 4 lần. Cộng hòa Liên bang Đức 
_ đầu danh sách các bạn hàng phương lây của Liên Xô. 
:oÄ "4 8 hệ hợp tác của Liên Xô với các nước Tây Âu trong nửa 
hộ Thân, năm 70 của thế kỷ XX chuyển sang giai đoạn mới: 
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hợp tác dài hạn và có quy mô lớn. Các chương trình kỘ Ác. 
thường được ký kết với thời hạn 10 năm, 15 năm, một số t ỗ s 
hợp đến 25 năm. Đồ án về việc Phân Lan tham gia xây dựng | n- 
hợp làm giàu quặng ở vùng Karelia của Liên Xó, ký tháng ,% 
1977, là một ví dụ. Đề án Ø1úp giải quyết việc làm cho † 
nghìn người lao động của Phân Lan, là một bằng chứng 
hợp tác theo tinh thần láng giêng thân thiện và cùng có lợi N N : 
1979, Liên Xô ký với công ty Pesin của Pháp hợp đồng nh 
nhà máy liên hợp nhôm, hợp đồng chung với các hãng củ À1 
Đức, Pháp, Mỹ về việc xây dựng ở Liên Xô một liên hợp sả 3 
chi và tơ tống hợp. Quan trọng nhất là "hợp đồng thế ky , 
Liên Xô ký với các nước Tây Âu về việc cung cấp khí đốt 
Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp và một số nước Tây Âu kháết 
đường ống dân riêng từ Sibir, bắt đầu từ năm 1984. 1 ⁄ 
Nhưng thắng lợi về ngoại giao của Liên Xô ở châu Âu Ï 
Mỹ phải thay đổi thái độ. Mỹ phải thừa nhận sự cân bă \g 
sự Xô - Mỹ, nhưng những cuộc tiếp xúc trong những r 
chưa có kết quả do nhiều bất đồng sâu sắc g1iưa hai È k< | 
đó có vấn đề chiến tranh Việt Nam. Cuộc thương lượng câ 
Xô - Mỹ ở Moskva (tháng 5-1972) mở đâu cho NN 
mới. K. Nixon và L.I. Brezhnev ký các văn kiện: 
quan hệ giưa hai nước, hiệp ước hạn chế các hệ thống 
thú chống tên lửa, hiệp định về một số biện pháp h hạt m 
khí tấn công chiến lược. Đặc biệt quan trọng là sự Ì 
nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình trong văn Pa: 
của quan hệ giữa hai nước". Tháng 6-1973, L. E 
Mỹ. Trong chuyến thăm này hai bên đã ký 10 hiệp địn 
kiện, trong đó quan trọng nhất là hiệp định v 
tranh hạt nhân. Sự hợp tác Xô - M MP ° 
trong, các lĩnh vực nông nghiệp, kho 
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đó _. .trọng nhất 
È kin h tế của Liên 
xây dựng các cơ 
lyen bố tiếp tục 
1974, L. Brezhnev và 
- "_...... Trong 
ên n đã Khoye: định vào năm 

VỊ "g chí tấn công chiến lược có 
Nhưng tháng 12-1975, Quốc hội 
_"8 ng mại mới có điều bổ sung 
P Nga bị đánh thuế cao hơn 50%. Những 
n n kỲ vắt khe của phía Mỹ buộc Liên Xô 
Tị - ôn bán năm 1972. Quan hệ giữa hai 
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_- tế. Theo tính toán của các chuyên 
trang từ sau chiến tranh đến ø1ữa nhưng 
Khang nghìn tỉ USD, bằng giá trị tổng sản 
giới ca nă 1976. Không chi gây thiệt hại về vật 
y — trang với việc tăng cường dư trư vũ khí 
th huỷ diệt lớn và việc sản xuất thêm các 


G. em Hà t n nột trong những vấn đề quan trọng và 
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A1 VỊ khen mới đe dọa sự tồn tại cúa cả loài người. Liên 
a nhiều sáng kiến hòa bình và tập trung nhiều sức lực 

me lộc xung đột hạt nhân đang đe dọa loài người. 
h 18 nước tại Genève, các đại biểu Liên Xô đã cố 
tông qua một hiệp ước quốc tế về ngăn chặn sự phô 
tí hạt nhân trên thế giới. 5au nhiều nô lực ngoại Ø1aO, 
Mdu thảo hiệp ước đã được thoả thuận năm 1968. Văn 
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kiện này được hưởng ứng nồng nhiệt. Đến giữa năm 1969, đạ có 
hơn 90 nước ký văn kiện và tháng 3-12⁄0, Fliệp ước có hiệu lực, 
Sự hòa dịu quốc tế vào đầu những năm 1970 là cơ sở cho. 
việc thực hiện ý tưởng về Hội nghị an ninh và hợp tác châu Áu.. 
do Ba Lan, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu để - 
xướng từ giữa những năm 1960. Khởi đầu cho sự chuẩn bị thực - 
tế là tuyên bố của cuộc họp lãnh đạo các đảng cộng sản và công 
nhân và những người đứng đầu các nước xã hội chú nghĩa tại 
Praha. Tuyên bố yêu cầu sớm triệu tập Hội nghị châu Âu về an. 
ninh và hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc: sự bất khả xâm phạm. 
về biên giới, không sử dụng bạo lực, cùng tổn tại hòa bình... 
Các nhà lãnh đạo các nước phương Tây như Tổng thống Phần 
Lan U.K. Kekkonen, Tổng thống Pháp G. Pompidou... trong cá Ẹ 
cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Liên Xô đều khắng định sự 
cân thiết triệu tập hội nghị. Cuối cùng, việc ký một loạt các hiệp 
ước g1ưa Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hòa Dân chú Đức và 
Cộng hòa Liên bang Đức, Hiệp định về việc giải quyết vấn để 
Tây Berlin đã xoá bó những cản trở cuối cùng. 
Ngày 31-5-1972, chính phủ các nước NATO tuyên bố đồng 
ý tham gia các cuộc tiếp xúc sơ bộ chuẩn bị cho Hội nghị 
châu Âu. Hội nghị sơ bộ diễn ra tại Helsinki từ 22-11-1972 đết 
8-6-1973. Hội nghị chính thức khai mạc ngày 3-7-1973, tiếp diện 
trong hai năm và kết thúc bằng việc 35 nước (33 ghiờ c¬me m / 
My và Canada) tham gia ký Định ước cuối cùr g \ 
19⁄5 tại Helsinki. Định ước nêu 10 Kớ. 7 tắ la l)( 
đắng chủ quyền của các nước; 2) Không sử _ dụng. VU UYÊN 
dọa vũ lực; 3) Sư bất khả xâm đến về bị Men 8 ớ ;4 k \ ' ‡C 
lãnh thổ các quốc gia; 5) Giải + SE h ‹ Ầ 
Không can thiệp vào công VIỆC Tì C san TƯỚC 
trọng quyền con người; 8) Bìnử đắn n khi các dân 
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cùng có lợi ø1ưa các __H gìa; 10) su nguyện thực hiện các nghĩa 
vụ theO luật pháp quôc tê. Định ước Helsinki là thăng lợi ngoại 
ø lớn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Các nước tư 
bản chủ nghĩa phải thừa khôn sự phát triên ảnh hưởng của chủ 
nghửa xã hội. "10 nguyên tác Eielsinki được Liên Xô đưa vào 
Hiến pháp năm 1977 như các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. 

Nhưng cuộc đấu tranh vì hôa bình vẫn tiếp diễn vì các thê 
lực chống lại hòa dịu, ủng hộ chạy đua vũ trang tiếp tục hoạt 
động. Mỹ tìm mọi cách trì hoãn việc thực hiện thoa thuận 
Vladivostok về việc ký Hiệp định hạn chế vũ khí tấn công chiến 
lược. Đầu năm 12⁄2, Tổng thống Mỹ J. Carter đưa ra đê nghị 
đòi Liên Xô đơn phương giảm một nửa số đầu đạn tên lưa 
mạnh. Cuối năm 1977, Mỹ lại tuyên bố dư định bố trí vũ khí 
neutron ở Tây Âu. 

Năm 1978, Mỹ và NATO thông qua kế hoạch bố trí tên lửa 
mang đầu đạn hạt nhân tầm trung ở Tây Âu. Để làm dịu tình 
hình và hạn chế cuộc chạy đua vũ trang, tháng 10-1979, Liên Xô 
tuyên bố sẵn sàng giảm bớt số lượng tên lửa ở phía tây Liên Xô 
nếu các nước phương Tây và Mỹ không bố trí tên lửa mang đầu 
đạn hạt nhân tâm trung ở châu Âu. Nhưng đề nghị thiện chí 
của Liên Xô không được chấp thuận. Ngày 11-12-1979, khối 
NATO thông qua quyết định bố trí 5/2 tên lứa tâm trung Ở 

— Tây Âu. 
Những sự kiện cách mạng ở Iran các năm 1978 - 193, cách 
.Ò__ mạng Afehanistan và sự gIúp đỡ của Liên Xô, tình hình 
Ẫ Campuchia và sự căng thắng ở Đông Nam Á... là nhưng cái cớ 
k để Mỹ thực hiện mưu toan quay lại thời kỳ "Chiến tranh lạnh'. 
LIIC _ sử dụng cả bộ máy tuyên truyền rộng lớn chống Liên Xô, 
`... O0 cuối năm 1980, đã đề ra kế hoạch về "chiến tranh hạt 
CC Tân hạn chế! Tổng thống Mỹ R. Reagan đã thông qua VIỆC 
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triên khai hệ thống tên lửa chiến lược "MX", tiến hành sản Xu, 
các loại vũ khí hóa học mới, cho xúc tiến việc nghiên cứu vũ k 
laser, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dượ t 
khu vực Trung Cận Đông. Đồng thời, Mỹ cũng triển khai lý lá 
đặt tên lửa trên lãnh thổ Anh, Cộng hòa Liên bang Đức w 
Italia. Trước nhưng hoạt động quân sự công khai và nguy. : 
như vậy của phía Mỹ, Liên Xô và các nước trong Tổ chức 1 | 
ước Warszawa buộc phải có những biện pháp nhằm ngăn ch ị 
Mỹ giành được ưu thế về quân sự. Cuộc chạy đua vũ trang r A 
dù là biện pháp phòng thú bắt buộc đối với Liên Xô, làm cÌ 
tình hình thế giới nóng lên và gây nhiều thiệt hại về tài chí 
cho chính bản thân Liên Xô. 
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Chương XĨ X 


CẢI TỔ VÀ SỰ TAN RÃ 
CỦA LIÊN BANG XÔYVIÊT 
(1987 - 199]) 








M: hình xã hội được tổ chức theo kiếu tập trung hóa cao 
độ, mặc dù cho phép Liên Xô có nhưng bước phát triển 
to lớn về mọi mặt trong 70 năm và đã đưa Liên Xô từ một nước 
lạc hậu trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh 
nhất thế giới, đến đâu nhưng năm 1980 đã tỏ ra không còn 
thích hợp, thậm chí kìm hãm sự phát triển của xã hội. Những 
dấu hiệu khúng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng bộc lộ rõ. Ban 
lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhận định rằng không còn 
con đường nào khác ngoài con đường cải tổ. Các tầng lớp nhân 
dân cũng ủng hộ chủ trương đó. 





I- CẢI CÁCH KINH TẾ 


MX. Gorbachev được bầu là Tống Bí thư Ban Chấp hành 
Jung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ngây 11-3-1985, thay 
Chernenko vừa qua đời. Tháng 4-1985, tại Hội nghị toàn thể 
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Ban Châp hành trung, ương, ông đề ra chương trình cải cách, È 
đầu từ kinh tế. Cải cách kinh tế diễn biến qua ba giai đoa 
chiến lược tăng tốc, cải tÔ (perestroika) và nên kinh tế 


trường có điều tiết. 


1. Chiến lược tăng tốc 


Hội nghị Trung ương tháng 4- 1985 và sau đó, Đại hội | lễ 
thứ XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô (tháng 2-1986) đ 
chiến lược cải cách trên cơ sở phát triển nên kinh tế kế " 
hóa của Liên Xô - tiếp tục đề ra và thực hiện kế hoạch 5 nÌ 
thứ 12. Tư tưởng chủ đạo của cải cách lần này là chiến lược 
tốc phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị đã phân tích và kết. 
về bốn nhân tố buộc Liên Xô phải tăng tốc, đó là: 1) Các n 
vụ xã hội cấp bách cần giải quyết (thực phẩm, nhà Ở, sức 
sản xuất hàng tiêu dùng, sinh thái...); 2) Nguy cơ phá vỡ l , 
bằng quân sự chiến lược (Mỹ bắt đầu triển khai chương 
sáng kiến phòng thú chiến lược); 3) Bảo đảm sự độc lập Ì 
toàn về kinh tế của đất nước (chủ yếu ở các hướng chiết 
đối với các nước tư bản phương Tây; 4) Ngăn chặn sự tỤT 
tốc độ phát triển và xu hướng dẫn đến khủng BC 
kinh tế. HA 
Trong báo cáo đọc tại Hội nghị, M. Gort 2achex "mí t 
đụng rộng rãi các thành tựu của cách mạt ' KĨ l 
làm cho hình thức kinh doanh xã hội chủ nã. shfa phì 
nhu câu và điều kiện hiện tại để Kyn) đượ C cm kớtc 27 tăn ừ 
kế về tiến bộ kinh tế - xã hội. N Enơ tối 
tăng tốc độ phát triển và chi Nệ: 
khoa học - kỹ thuật và t Ệ nợ : ; m _ 
được giải thích là "ch Ý ` tế: ị xã h 
hiện nguyên tắc công bầ T4 
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_ zøng XIX: [ải tổ và sự tan rã của Liên bang X@viết (1986 - 1991) 


-ao đời sống nhân dân và đê ra sáu nhiệm vụ phái thực hiên 
rong kế hoạch 5 nãm ơi thứ 12, và đến năm 2000, chú trọng 
sc nhiệm vụ về thực phẩm và nhà ở. Dự định đến hết thế kỷ XX, 
mỗi hộ dân sẽ được cấp một căn hộ đủ tiện nghi. 

Biên pháp đâu tiên và quan trọng nhất được nêu ra là 
chuyển nên kinh tế sang phát triển chiều sâu, đấy nhanh việc 
ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Công nghiệp nặng 
vẫn được coi là điểm khởi đầu để cải tạo toàn bộ nền kính tế 
quốc dân. Cải tổ hệ thống quản lý và kế hoạch hóa là biện pháp 
cần thiết để hoàn thiện sản xuất, đồng thời cũng phải thay đối 
chính sách cơ cấu và chính sách đầu tư. Để sản xuất hàng loạt 
máy móc mới và đưa vào hoạt động, cần có nhiều tư bản và sự 
nhiệt tình của người lao động. Ban lãnh đạo đặc biệt nhấn 
mạnh việc phát huy đây đủ yếu tố con người và khẩn trương 
-_ bắt tay thực hiện. 

Tháng 9-1985, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức 
gặp gỡ các đại diện "phong trào Stakhanov" và các thanh niên 
tiên tiến. M. Gorbachev nói chuyện với thanh niên, kêu gọi họ 
-_ đem nhiệt tình và trí tuệ phục vụ đất nước. Đa số nhân dân ủng 
_ hộ chính sách, hy vọng đất nước sẽ thay đối theo hướng tích 
x- Mọi tiêm năng dường như được khơi dậy: các xí nghiệp cố 
* tận dung tối đa công suất hiện có bằng cách tăng ca; kỷ 
1N a0 động được cúng cố; phong trào thi đua sản xuất được 
K. . khó gương lao động tiên tiến được tuyên truyền rộng 
`. nhà sáng kiến và phát minh địa phương được động viên 
` "6 tạo để nhanh chóng cơ khí hóa và tự động hóa sản xuất, 
9ê... sản phẩm. Một cấp kiểm tra mới kiểm tra nhà 

"` ° Rúy: lập - kiếm soát chất lượng san phẩm. : 
thụy eo | ngủ tế cuối năm 1985 và năm 1986 cô nh. 
1n tích cực do nhiệt tình lao động của quần chúng 
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tăng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1985 - 1986 đạt sx 
trong khi tốc độ trung bình của 10 năm trước cái tố là 3⁄43 „ 
3,6%. Tuy vậy, những tín hiệu xấu đã xuất hiện. Tình hình ý 
thuật không được cải thiện. Vốn cho ứng dụng kỹ thuật r 
không có. Sự yếu kém về trình độ chuyên môn và tổ chức la@ 
động đã khiến tai nạn lao động xảy ra thường xuyên trong tất 
cả các ngành, mà vụ Chernobyl ngày 27-4-1986 là thám \ố 
nhất. Năm 1987, tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 2,3%. Hàng tí 
dùng trở nên khan hiếm chưa từng có. Nhưng hàng người ; 
đài trước các quây thực phẩm và bách hóa là tình trạng ph 
biến. Chiến dịch cấm rượu càng làm cho tình hình thê 
nghiêm trọng: sản xuất bị phá hoại, nạn rượu lậu tràn lan, n 
nghiện rượu không khắc phục được trong khi ngân sách tỈ 
thu lớn. 

Mục đích tăng tốc trong một thời gian ngắn đã không ‹ ( 
được. Một chính sách mới hình thành - chứnh sách cái tố. _ 


2, Cải tổ (Perestroika) 


Chính sách cải tổ bắt đầu được thực hiện để thay chiê ] 
tăng tốc từ giưa năm 1987. Tăng tốc không bị loại bó mà đ 
coi là mục đích của cải tổ, còn cải tổ là phương tiện quy ê 
để đạt tăng tốc. Trong các năm 1987 và 1988, cải tổ tập t 
chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế với những cải cách mang tính ‹ 
cấp tiến. Sau đó, cải cách hệ thống chính trị và chiến lt 
mới tư tưởng được bổ tong để hoàn thành cải tổ. Như vậy, „{ 
tổ không chỉ bao gồm cải cách kinh tế, mà là một chương 
cải cách sâu sắc và toàn diện. ẳ 

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng h 
trong hai ngày 25 và 26-6-1987, đã thông - nghị quyế 
"Những nguyên tắc cơ bản trong cải cách quản lý kinh HP 








cau đó, ngày 29 và 30-6, Xôviết tối cao họp và thông qua luật về xí 


nghiỆP quốc đoanh và 10 văn kiện phối hợp về các mặt cải cách. 





Luật về xí nghiệp quốc doanh đã trao cho các xí nghiệp và 
tâp thể công nhân quyền hạn lớn trong quá trình tố chức sản 
xuất. Giám đốc xí nghiệp được phép quyết định mức lương cho 
công nhân. Các xí nghiệp được quyền có quan hệ kinh tế đối 
ngoại, kể cả lập các xí nghiệp liên doanh. Năm 1988, có 45 xí 
nghiệp liên doanh được thành lập với các công ty từ 17 nước. 
Các xí nghiệp được quyển bán sản phẩm của mình ra thị 
trường, kế cả ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đất 
nước Xôviết, Nhà nước phải nhượng bộ một phần độc quyền 
ngoại thương. Thực tế thì phần lớn sản phẩm, trong nhiều 
trường hợp là toàn bộ sản phẩm, đều được đưa vào đơn đặt 
hàng của Nhà nước, không được bán tự do, không được hạch 
toán; nhưng các xí nghiệp được hứa rằng trong tương lai, số sản 
phẩm của Nhà nước đặt hàng sẽ giảm và xí nghiệp được tự 
hạch toán. Theo luật mới, các tập thể lao động có quyền bầu 
lãnh đạo các cấp và kiểm soát hoạt động của chính quyền 
(nhưng quyền này đã bị bãi bổ sau vài năm thực hiện). 

: Cũng có những dự định cải tổ bộ máy quản lý trung ương: 
u số lượng các bộ và cục cùng bộ máy quan liêu hành chính 
-ua chúng, chuyển các bộ sang quan hệ đối tác với các xí 
"ghiệp, 50ng, các cơ quan trung ương không muốn từ bỏ các 
_ Mại của mình. Những thay đổi diễn ra chậm chạp. Những 
`. _ Mượ bờ đội ngũ cán bộ diễn ra từ giữa năm 1987 làm 

hình đảo lộn. Cải cách đường như mất phương hướng. 
“mở Xe. các luật về hợp tác xã và luật kinh doanh cá thể 
»x học): kinh doanh cá thể phát triển. Nguyên tắc sở hữu 
“Ống rợ xả “ Mị" bắt đầu bị vi phạm, đánh dấu sự chuyền 
-Ì của cải cách. 
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Khu vực nông nghiệp bị cuốn vào cải cách từ sau Hội 
Ban Chấp hành Trung ương tháng 3-1989. Hội nghị quyết đị 
bãi bỏ sự quan ly siêu trung ương đối với tỔ hợp nông -. h 
nghiệp, giai tán Ủy ban nông - công nghiệp nhà nước 
được thành lập từ năm 1985, ngừng cuộc đấu tranh chốn k 
tê phụ gia đình (bắt đầu từ năm 1986 - 1987). ì 

Các hoạt động thực tiễn bắt đầu từ việc phi trung ức ị 
công tác quản lý các tô hợp nông - công nghiệp và cải tố cá cq 
hệ kinh tế ở nông thôn. Nông dân được phép ra khỏi nông Kê 
và nhận đất để canh tác. Hình thức khoán đất cho các hộ ï 
đân canh tác cũng xuất hiện. Kinh tế trang trại được hình thà 

Mùa xuân năm 1989, Chính phủ và Xôviết tối cao. 
định công nhận kinh tế nhiều thành phần và sự bình đẳng ' 
hình thức kinh tế trong nông nghiệp. Những thay đổi 
nông nghiệp không đem lại kết quả tức thì, nhất là trc nị ; 
cảnh công cuộc cải tổ không thể thực hiện theo một đưt 
nhất quán mà phải thường xuyên điều chỉnh và tình hìnử 
trị không ổn định. Cho đến cuối những năm 1980, nhiệm 
nội quan trọng nhất là vấn đề thực phẩm đã thất bại. H 
tất cá các mặt hàng tiêu dùng đều vắng bóng tron 
hàng quốc doanh; chế độ khẩu phân trở nên phổ biến; 
các mặt hàng đều được bán tại nơi làm việc. Nhà nướcŸ 
chuyển thời gian thực hiện nhiệm vụ này sang . 
Để thực hiện các mục tiêu của chương g2 > 
nước chủ trương huy động mọi loại hình k 
cá những người thích làm vườn ở thành phí 

Tình hình càng trỞ nên rối ren An h y am h dc và 
cang lớn, nạn lạm phát gia tăng k Ốc 
giờ chỉ có một thứ không bị thiếu, 
nước không kiểm soát được lạ Kóc 
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Cải tổ được bắt đầu từ ý đồ cải cách quan lý kinh tế để hoàn 
thiện nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng đã dân dân trượt ra 
ngoài Sự kiểm soát của chính các tác gia của nó. Từ Cuối năm 
1989, cải cách kinh tế có quy mô rộng lớn và bắt đầu chuyển 
sang cải tổ cả các quan hệ sơ hữu trong hâu hết các ngành kinh 
tế quốc dân, trừ công nghiệp nặng và công nghiệp quốc phòng. 
Một đường lối mới lại hình thành - đường lối xây dựng "nên 
kinh tế thị trường có điều tiết". 

3. Xây dựng "nền kinh tế thị trường có điều tiết" 
Tác gia của chính sách xây dựng "nền kinh tế thị trường có 
điều tiết" là viện sĩ L. Abalkin. Nội dung của chương trình này 
ễ là cho tư nhân thuê các cơ sở kinh tế của nhà nước. Nhà nước 
___ vẫn nắm quyền sở hữu nhưng không trực tiếp chỉ đạo sản xuất 
+ mà trao quyên kinh doanh cho các nhà tư bản. Nhà nước giữ lại 
_ tho mình quyên "điều tiết". Chương trình dự định đến năm 
Ặ 4 1995 sẽ cho thuê khoảng 20% xí nghiệp công nghiệp. 
: —-- Khi chương trình xây dựng "nền kinh tế thị trường có điều 
___tết' được công bố, nhiều người (trong đó có viện sĩ A. Shatalin) 
"đã phê phán. Họ cho rằng không thể có kinh tế thị trường có kế 
_ Noạch chỉ có thể hoặc là kế hoạch hoặc là thị trường. Những 
người này đề ra chương trình cúa mình - chương trình “500 
"gây". Tác giả của chương trình, viện sĩ kinh tế A. Shatalin, đề 
"ghị một kế hoạch "tư nhân hóa kinh tế" theo từng bước. Theo 
“hương trình này, quyền lực của nhà nước không chỉ bị giam 
“á bị tước bỏ hoàn toàn. 
tháng 6-1990, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đợc: qua nghị quyết "Về quan điểm chuyển sang nên 
vs Hi 'rưởng có điều tiết của Liên Xô". bàn vậy, me 

"8 tốc đã bị từ bỏ. Nhà nước chính thức chấp nhận 
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chuyển sang nền kinh tế thị trường và giư lại chức năng "kế. 
hoạch hoá" của mình. Ẳ 

Mục đích mới của cải cách kinh tế đòi hỏi những đạo luật. 
mới. Xôviết tối cao đã khẩn trương thông qua nhiều đạo lụ: ( 
như: Về những cơ sở cúa quan hệ kính tếơ Liên Xô, Về sở hữ 
Về đất, Về các xí nghiệp ở Liên Xô, Về quyền tự MP - đi 
phương và kinh tế địa phương... Các đạo luật này đã thúc ä 
và điều chỉnh quá trình phi tập trung hóa vả phi nhà nước È 
quyền sở hữu, thủ tiêu nhưng độc quyền công nghiệp l¿ lớn 
thành lập các công ty cổ phần, phát triển các xí nghiệp nhỏ và 
mở rộng tự do kinh doanh. Từ cuối năm 1983 đến năm 1991, đ 
có hơn 100 đạo luật, sắc lệnh và quyết định về các vấn đề ki 
tế được thông qua, nhưng hầu hết không được thực hiện..... 

Tình hình kinh tế sa sút đến mức không thể cứu vãn. Trc 0) 
các năm 1986 - 1988, thu nhập quốc dân còn tăng ở mức thị 
(năm 1988, mức tăng trưởng cao nhất là 4,4%); từ năm 1989 b 
đầu giảm và năm 1990 giảm tới 10%. Lạm phát tiếp tục gia tắn 
Kế hoạch dự định phát hành thêm 10 tỉ rup trong năm 1990, 
tế lên đến 28 tỉ rúp. Nợ nước ngoài của Liên Xô tăng đến 80 
USD, tính đến cuối năm 1991 (năm 1984 là 25,6 tỉ USD). 

Nguy hiểm hơn là sự lạnh nhạt của quân chúng đối 9 
thành quả lao động và đối với cải tổ. Các cuộc bãi công, bì 
tình cúa quần chúng nổ ra ở nhiều nơi. Mùa hè năm 19 
được gọi là "mùa hè nóng": công nhân nhiều mô than 
Donbas, Kuzebass, Donetsk, Karaganda... tổ chức bãi | 
được công nhân nhiều ngành khác MS vag Cuôc bãi côi 








rộng lớn cúa công nhân mỏ làm cho một số ngà 
quốc dân lâm vào tình trạng hiểm ¬i ào. Phong. 
quyền tự chủ của các dân tộc : ong Láeneb: \ xdàn : | 
tình hình thêm nóng bỏng. ¿68G 
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Tháng 12-1990, Thủ tướng Ryzhkov xin từ chức, xác nhận 
nất bại của kinh tế và sự sụp đổ của cải tổ. Thủ tướng mới là 
_. Pavlov hy vọng làm sống lại hệ thống tài chính bằng quyết 
nhờ t „ng giá từ 2 đến 10 lần (tháng 4-1991). Pavlov hứa bồi 
a ho dân 40% thiệt hại do chính sách tăng giá. Song, tình 
( Nán khôn thể cứu vãn. 
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3 lI- DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ 


1.M.X. Gorbachev và sự hình thành tư tưởng cải cách 


Được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô ở tuổi 
hơn 50, Gorbachev là nhà lãnh đạo Đảng thuộc thế hệ trẻ. 
- lược = làm Bí thư thứ hai, đồng thời phụ trách công 
‹ ° và _.. tác tư tưởng là I.C. Ligachov, một cán bộ 
Đàn g lê lâ \ và có kinh nghiệm. Tháng 4-1985, Ligachov trở 
hà nh Ủy nên chính thức Bộ Chính trị. Sau đó Gorbachev 
IÊ _ FÀ hoi người được mệnh danh là cha đề cúa 

_ ch côi ông khai, làm Bí thư phụ trách công tác tuyên 
: ng tin quốc tế. lakovlev có trách nhiệm mở rộng 
ính công khai và bảo vệ các nhà văn và nhà báo 


h `. Gorbachev giúp cho Gromyko được bầu làm 

“gà tối cao và Shevardnadze được chỉ định làm Bộ 
ìi giao. Shevardnadze chia sẻ với Gorbachev 
nh điểm cấp tiến về cải tô. Tháng 9-1985, Tikhonov 





kovlev được Gorbachev đưa lên làm Bí thư Dan Chấp hành Trung 
g tại Đại hội lần thứ XXVII (tháng 2-1966), Ủy viên dự khuyết Bộ 
\g 1-1987) và Ủy viên chính thức sau đó 6 tháng. 
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nhường vị trí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho N. Ryzhkoy, 
Tại Đại hội lần thứ XXVH (tháng 2-1 986) có nhưng, thay đối lớn.. 
về nhân sự. Số người mới chiếm khoảng 52% ủy viên Baji 
Chấp hành trung ương, mới, trong đó B. Yeltsin được báu làm. 
Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và lakovlev là một trong năm. 
bí thư mới của Ban Chấp hành Trung ương. Tại Đại hội này, 
lần đầu tiên M. Gorbachev và những người úng hộ tấn công 
trật tự hiện hành trong Đảng, trong đó nối bật là Yeltsin, 
người đã phê phán hết sức gay gắt những đặc quyền của ĐỘ 
máy Đảng như các cửa hàng đặc biệt dành cho các quan ch fc 
cao cấp, nhà ở, xe... Lipachov, Gromyko và một số người khát 
bác lại những phê phán của Yeltsin. Hai phái trong Đẳng đã 
hình thành. Từ đó, Ligachov được coi như người đại diện c e 
phái bảo thủ, bảo vệ các quyên lợi của bộ máy Đảng và trật tt 
đã tôn tại rất lâu ở Liên Xô. Với thành phân Ban Chấp _ 
Trung ương mới, Gorbachev đã củng cố vị trí và mở rộng 
hưởng cá nhân. 
Đại hội làn thứ XXVII cũng đánh dấu sự khởi đầu của quá 
trình hình thành tư tưởng cải cách chính trị, mặc dù cải cách 
kinh tế vân được coi là mục tiêu hàng đâu. Đại hội đã thông 
qua bản sửa đổi Cương lĩnh thứ ba của Đẳng. Bản dự thảo 
Cương lĩnh sửa đổi được công bố và thảo luận rộng rãi vào c 
năm 1985, đâu năm 1986. Lý do sửa đổi được gi thích h 
những biến đổi trong tình hình đất nước và thế giới trong 
nhưng năm 1980 đòi hói phải có chiến lược và sách lược phù. 
hợp. Đại hội khắng định: "Cương lĩnh thứ ba của Đảng Cộng 
san Liên Xô được sửa đối lần này là cương lĩnh hoàn thiện có kế 
hoạch và toàn diện chủ nghĩa xã hội, đưa xã hội Xôviết tiến XA . 
hơn nữa trên con đường cộng sản chủ nghĩa, trên cơ sỞ đây 
nhanh phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đây là cương lĩnh . ị 
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` ' ì HẾ X "`" s .F : 
-+ tranh vì hoa bình và tiên bộ xã hội"'. Đặc điểm chính của 
u ư‹ 


đà 
Cương, lữ 3u s0 2à 1 VE : | Thế 
% chủ nghĩa cộng sản, điều mà Cương ĐÙY: thông qua ở Đại 
Ä XXI khăng định trong một tương lai gần. Mục đích chủ 
nghĩa cộng sản trong văn kiện đã biến thành "tương lai cộng 
sản chủ nghĩa xa xôi”, còn hiện tại "Đang Cộng sản Liên Xô San 
rằng trong giai đoạn hiện nay, đường lối chiến lược phát triển 
hệ thống chính trị của xã hội là hoàn thiện nền dân chủ Xôviết, 
thưc hiện ngày càng đây đủ hơn nữa tự quán xã hội chủ nghĩa 


` ; ‹ ° —ẹ 2 2 
của nhân dân trên cơ sơ tham øgia tích cực và có hiệu quả cúa 


?s ` *tA z “ A“ ^ˆ , K z ˆ 
a đối là việc tránh nhắc đến luận điểm vẻ xây 


những người lao động, của các tập thể và tổ chức của họ vào 
việc giai quyết các vấn đề trong đời sống và xã hội!?. 

Sau Đại hội, tư tưởng cộng sản chủ nghĩa bị thu hẹp và dần 
dần bị đẩy lùi bởi tư tưởng cải tổ. Nhưng khái niệm cải tổ bấy 
giờ chưa thực sự thành hình. Cuối tháng 7-1986, trong bài phát 
biểu của mình tại Khabarovsk, Gorbachev tỏ ý lo ngại cho 
tương lai của cải cách kinh tế và đã kết luận rằng cần phải tiến 
hành cải cách chính trị để thúc đẩy cải cách kinh tế, Song, 
nhưng cán trở từ nhiều phía khiến ý định này chưa thực hiện. 

Bước ngoặt có tính chất quyết định đã diễn ra tại Hội nghị 
toàn thể Ban Chấp hành Trung ương tháng 1-1987. Trong bài 
Phát biểu của mình vẻ chính sách cán bộ, Gorbachev nêu đề 
lạN chọn cán bộ lãnh đạo xuất phát từ sự trung thành của họ 
đối Ra tư tưởng cải tổ. Hội nghị đã quyết định đẩy mạnh công 
`... Ề Nho .. hiện chính sách "công mụn biện và 
hộ cải \_ ñ đối mới công tác cán bộ trên cơ sở lấy sự ủng 

am tiêu chuẩn đánh giá cán bộ. Thực tế, Hội nghị đã 


"` 


| L2, C tr, ~ :. 
Nxb, 0ne lĩnh, Điều 


` tài, lệ Đảng Cộng sản Liên Xô, Nxb. Sự thật, Hà Nội - 
"8 tấn xã Novo 


stH, Moskva, 1986, tr. 7, 5ó. 
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mở cửa cho sự phát triển các khuynh hướng tư tưởng 
với chủ nghĩa xã hội và hợp pháp hóa quyên tự do hoạt đ 
của các lực lượng chính trị chống đối trong xã hội. Đổi m 
cán bộ gây đảo lộn ghê gớm trong đội ngũ cán bộ = cấ 
trong Đảng cũng như chính quyền. Theo thông báo cúa ' 
Bí thư Gorbachev, đến tháng 5-1988 đã có 66% cán bộ cấp '6í 
trương, 61% cán bộ cấp bí thư tỉnh ỦY và chủ tịch tính 
cán bộ cấp bí thư thành ủy, quận ủy... bị thay thế. Bằng ‹ cá 
đó, Gorbachev đã dọn đường cho việc cải tổ chính trị. 8 
Tháng 6-1988, Hội nghị toàn liên bang lần thứ 19 của Đổ 
Cộng sản Liên Xô bàn về những phương hướng và nh h 
nhằm thúc đẩy công cuộc cải tổ. Lần đầu tiên, Tổng Bí thư: 
bố toàn bộ tư tưởng cải tổ hệ thống chính trị ở Liên Xô. C 
nghị thành lập một cơ quan quyền lực tối cao mới - Đại h hội | 
biểu nhân dân, biến Xôviết tối cao thành một cơ quan thế 
trực và thay đổi luật bầu cứ, theo đó một phần ba số đạ 
được chọn từ các tổ chức xã hội, không qua bầu CỬ. Một ủ | 
giám sát Hiến pháp sẽ được thành lập để theo dõi việc th 
Hiến pháp Liên Xô. Gorbachev cũng đề nghị tập trung các 
lãnh đạo Đảng và Xôviết từ trên xuống dưới trong cá nưề 
một người và thực hiện đường lối công khai, từ bỏ tính Ì 
hoạt động của hệ thống chính trị đã lỗi thời. 
Tư tưởng cúa Gorbachev được Hội nghị 
hiện trong các nghị quyết: Tăng cường công cuộc cải tổ \ 
cho nó không thể đảo ngược; Dân thủ 5 2À xã š hội Xôviết t và 
cách hệ thống chính trị; Tiếp tục phát triển tính công ; VỀ 
cải cách pháp luật... Hội nghị xem việc thành lập "Nhà nư 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở đa nguyên chính trị | 
một hình thức tổ chức quyền lực chính trị hoàn toàn phù \Ợ 
với chủ nghĩa xã hội. Theo tinh thần đó, Hội nghị quyết đị Ẫ 


% 
so mã 
` 


ớc 
là 


\ (hư0n6 TA... 1g. “..àGHG....ẽ b¿*3 


hội phục sự toan quyền của các xôviết; Đang từ bỏ việc thông 


a CÁC nghị quyết mà trước đây vân là những mệnh lệnh cho 
kinh tế và Nhà nước; Đảng thực hiện đường lối 





trị của mình thông qua các đang viên đang hoạt động 


trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
Hội nghị toàn Liên bang lần thứ 19 đã mở đường cho quá 
trình phá vỡ hệ thống Nhà nước Xôviết, mà trước hết là hệ 


thống tổ chức Đảng Cộng sản. 


2. Sự chuyển hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô 

` Năm 1987, Đẳng Cộng sản Liên Xô có 18,7 triệu đáng viên. 
: "Một điều nghịch lý là quyền quyết định mọi vấn đề về đương 
| "li chủ trương, chính sách của Đảng chỉ thuộc về 30 - 32 ủy 
__ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một nhóm nhỏ không số 15- 
§ _20 cán bộ cao cấp của Trung ương Đảng. Sức mạnh của toàn 
_ _ Đâng Phần nhiều phụ thuộc vào sự vững vàng và năng lực 

- tính trị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư lrung ương Đảng. Từ 
lỗ hi bắt đầu cải tổ, đặc biệt là sau khi chiến lược tăng tốc thất 
- 299 ban lãnh đạo Đảng xuất hiện nhưng quan điểm và 
ái độ trái ngược nhau đối với cải tố. 
_ Xu Sa Hội nghị Trung ương tháng 1-1987, đặc biệt là sau Hội 
;hị lần thứ 19 toàn Liên bang, nhân sự ban lãnh đạo Đảng trải 
va nhiều biến động. Đến tháng 4-1989, với việc cho nghỉ hưu 
lg thời 110 ủy viên Trung ương Đảng, tất cả các cơ quan lãnh 
O của Đẳng Cộng sản Liên Xô do Đại hội XXVH bầu ra đã 
-. một cách căn bán. Lực lượng "cấp tiến" ngày cảng 
ï ưu thế. Riêng trong lĩnh vực đối ngoại thì lực lượng "cấp 
dã Ø1ư vị trí quyết định ngay từ sau Hội nghị Trung ương 
° #19 khi A. Ilakovlev - cha đẻ của chính sách “công 
_< Ở thành Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, phụ trách công 

Bi ngoại 































































630 NUớU NEA TỦ NGUYÊN THỦY ĐẾN HIỆN gi 


—_———ằỀỀ —_—————~————— 





Nhân danh nhu cầu phải ưu tiên tập trung mọi nguồn lẽ 
để phát triển kinh tế và giải quyết các vấn để trong ư 
những người lãnh đạo cấp tiến đã đề ra đường lối đối ngoại * 
duy chính trị mới", thực chất là đường lối từ bỏ lợi ích của 6 
cấp công nhân, hạ thấp giá trị giải phóng cúa chủ nghĩa ã | 
để để cao các lợi ích chung toàn nhân loại, thực hiện "phí 
tưởng hoá" các quan hệ quốc tế để đối lấy sự hòa dịu với ph ít 
lây, hy sinh đồng minh nhằm nhanh chóng đưa Liên Xô Ï 
nhập vào hệ thống "xã hội văn minh". Đường lối “tư duy chỉ 
trị mới" là biểu hiện rõ nhất của sự chuyển hóa về tư tưởng 
chính trị của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô từ chủ ñệ 
xã hội khoa học, chủ nghĩa Mác - Lênin sang chủ nghĩa Xã 
dân chủ. Những thành tích đạt được trong lĩnh vực đối n 
không làm cho cải cách trong nước tiến triển, mà ngượi 
kinh tế ngày càng sa sút, tình hình chính trị rối ren. Nhữn 
hứa hẹn hào phóng của các chính khách phương Tây 
tín hiệu được thực hiện. Quân chúng nhân dân mất lòng tỉ 
Đáng và nghi ngờ ca lý do tồn tại của chủ nghĩa xã hội. € 
các đảng viên cũng mất lòng tin, mất phương ĐC ‹ 6 
viên ra khói Đảng ngày càng tăng. Trong 6 Ncc- 
1990, chỉ riêng Moskva đã có 22.000 người ra khỏi E 
đó một nửa là công nhân. : ›Ð¿- NI 3 vÀ e- 

Quá trình phân hóa về tư HƯỚNC và phân liệt ví ẳ t‹ Ổ chị \“ 
được thúc đẩy sau khi bắt đầu cải cách chí (nh 1 trị. Đến thụ 
1990, trong Đảng Cộng sản Liên Xô có 2 0 0 Ƒ pl ph ¿ nhót 1 tẬT 
theo các cương lĩnh khác nhau. Bất l Ông về tư Si ` 06,5: 
nhóm chú yếu điễn ra xung luc lẻ thế 
của Đảng Cộng sản Liên Xô. TU 
bó Cương lĩnh sửa đổi được t “e 


Cương lĩnh mới chưa Có. ° ập tri ƯƠ 
: guế 


¬. 





` r 
_ 
. 


ầ và | SỰ tan r của tiên lang. A0viút (1885 - 1001). 63] 


0ài È 
(MUng XE” — 
p thành ba loại: mácxít chính thống; dân chủ (chú trương 
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tập hỢ 
Xư Đảng theo mô hình đang nghị trường trong hệ thống đa 


đảng); và chủ nghĩa xã hội dân chủ và nhân đạo (lập trường của 
ban lãnh đạo Đáng mang tính chất trung gian, thoả hiệp). 

Phong trào đòi ly khai của các Đảng ở các nước cộng hòa 
càng làm cho tình hình phức tạp. Tháng 12-1989, Đại hội lân 
thứ XX (bất thường) của Đảng Cộng san Litva đã quyết định tự 

tách khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 4 và tháng 10-1990, 
các Đảng Cộng sản Latvia và Estonia cũng theo gương Đảng 
Líva. Mọi cố gắng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô 
nhằm ngăn chặn quá trình này đều không có kết quả. Bản thân 
các đảng cộng sản của các nước cộng hòa Baltik bị chia rẽ. Các 
đảng viên không phải gốc dân tộc ra khói Đảng và thành lập 
các đâng theo lập trường của Liên Xô. 

Tháng 6-1990, sau khi Đại hội đại biểu nhân dân Nga thông 
qua tuyên bố về chủ quyền quốc gia của Nga, những người 
cộng sản Nøa cũng tổ chức Đại hội thành lập Đảng Cộng sản 
“ỉ Liên bang Nga như một bộ phận hợp thành của Đảng Cộng sản 
Lễ — Liên Xô. 

Trong tình trạng bị chia rẽ và mất uy tín như vậy, Hội nghị 
toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đẳng Cộng sản Liên Xô 
` 2-1990 buộc phải tán thành xoá bó Điều 6 trong Hiến pháp 
lên Xô về vai trò lãnh đạo của Đảng. Ban lãnh đạo Đảng soạn 
Ằ 3 tương, lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ, lấy con 

_ SUÔi làm trung tâm. Đại hội lần thứ XXVIH của Đang (tháng 
`- _380 đã thông qua Cương lĩnh này. Thực chất, đây là kế hoạch 
vụ â Đẳng Cộng sản chuyển biến một cách hòa bình thành Đảng 
hại. dân chủ kiểu phương Tây, một cố gắng tuyệt vọng nhằm 
Wx "ống nhất hình thức của Đảng. Từ sau Đại hội nây, 
4 : Ăg cọ, sản Liên Xô thực tế đã bị tê liệt. 
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3. Sư hình thành và phát triển các lực lương đối lập 


Mâm mống cúa các tư tưởng đối lập nảy sinh ở các thàr | 
phô lớn từ trước cải tổ. Chú trương cải cách và hoạt động /êr 
truyền cho sự nghiệp cải cách là môi trường thuận lợi chơ sụ 
phát triển của các lực lượng đối lập. Các tổ chức đối lập đâu 
tiên ra đời vào mùa hè 1986 dưới hình thức câu lạc bộ, nhấR 
nghiên cứu; các cuộc hội thảo về cải tổ cũng là nơi tập hợp €ế 
lực lượng chính trị khác nhau. ị 

Các lực lượng chính trị đối lập bắt đầu hình thành và. 2Ì ¿ 
triển thật sự từ năm 1987, khi Đảng chủ trương thúc đẩy tí 
công khai và thừa nhận "đa nguyên chính trị". Năm 1987 chú 
kiến sự ra đời của một loạt các tổ chức "phi chính thức" - tỉ 
thân của các đảng chính trị đối lập. Các tổ chức này tự xuất Bổ 
báo chí và các tài liệu tuyên truyền cả trong và ngoài nữ 
Chính sách công khai đã được tận dụng để phê phán qu á] 
lịch sứ, phê phán chú nghĩa xã hội. Sự phê phán "học huy 
Stalin" và sự sùng bái cá nhân Stalin nhanh chóng phát B 
thành sự phê phán và phủ nhận học thuyết Marx - Leni vì 
nhận con đường xã hội chủ nghĩa. _ 

Các hình thức tập hợp quần chúng dưới dạng "Mặt 
nhân dân úng hộ cải tổ" ra đời năm 1988 ở các nước cộn§ 
dân tộc là cơ sở xã hội của các đảng đối lập. Mặt trận đât 
hình thành ở Estonia mùa thu năm 1988. Sau Ko s. 
trận tương tự được ra đời ở các nước cộng hòa khác, trì 
nước Trung Á. Chủ nghĩa dân tộc phát triển rầm rộ dưới 
thức đấu tranh đòi ly khai và các cuộc xung đột dân tộc. 

Chú trương cải tổ chính trị theo nướng NhS khai h \Ø 
dân chủ hóa, được Phong qua tại Hội nghị ¬ Liên ban 
thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô, tạo« iêu kiện thuận lợi 
sự ra đời của các đẳng chính trị. đối l ĐCáo chúnh : 




















_—_—_ — ————— 
— —— ~- — 
_— —— — — ——————— 
































ˆ ven hình thành trên cơ sơ hợp nhất một số tổ chức mang màu 
® đân tộc, khôi phục các đang từng hoạt động từ trước khi có 
s4. quyền Xôviết. Hàng trăm đang lớn, nhỏ ra đời từ cuối 
= 1988 đến năm 1220: Đâu năm 1990, xu hướng hợp nhất các 
ø để tạo thành một khối chính trị đối lập với Đang Cộng 
_ Xô phát triển. Mùa hè năm 1990, có 11 đảng và phong 
o đã thứ hợp nhất và lập ra "Khối trung tâm". Phe đối lập 
xen ít này đặt nhiệm vụ buộc Chính phú Ryzhkov từ chức 
_ và thà lập Chính phủ "tín nhiệm của nhân dân". Song, mưu 
» AI m này thất bại. Các lực lượng đối lập đặt mục tiêu xoá bỏ vai 
> của Đảng cộng sản và thay đổi chế độ chính trị ở Liên Xô 
c phát triển ảnh hưởng. 

_ Tháng 1-1991, một mưu đồ chính trị mới được thực hiện thành 
m” mn và để lại hậu quả lâu dài: 47 đảng và phong trào dân 
chủ của 12 nước cộng hòa liên bang tổ chức "Đại hội dân chủ" ở 
. Đại hội thông qua "Lời kêu gọi" các dân tộc và Quốc hội 
công hoà, yêu cầu bày tỏ sự bất tín nhiệm không chỉ với 
1 (do Pavlov lãnh đạo), mà trước hết với Tổng thống và 
” _ b5 từ chức. Đồng thời, các đảng này cũng đề ra nhiệm 
n Ấy chay cuộc trưng cầu dân ý về "số phận" của Liên Xô mà 
6 lết tối cao dự định tiến hành vào ngày 17-3-1991, giải tán Liên 
ä Sau khi thành lập Cộng đồng các nước cộng hòa độc lập để 
| “xả thế. Lời kêu gọi cúa "Đại hội dân chủ" được sự hưởng ứng 
:a các đại biểu nhân dân các nước cộng hòa. 


Ả *. Vấn đề dân tộc 


_ Đại hội lần thứ XXVII cúa Đảng Cộng sản Liên Xô lại một 
mù khẳng định dứt khoát rằng vấn đề dân tộc ở Liên Xô đã 

7€ giải quyết. Thực tế cho thấy: vấn đề dân tộc vân âm ¡ lâu 
: từng bùng phát khi có chủ trương công khai. 


L 


;XÍX (ải tổ và sự tan r8 của li Liên hang Xôvif X0viết {1885 - 1881) 633 
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Tín hiệu báo động đầu tiên là cuộc xung đót giưa Armenda : và | 
Azerbaijan về vấn đề Nagornyl Karabak (diện tích 4400 km)) để 
năm 1988. Nagornyi Karabak là một tính của Azerbaijan 
đa số dân cư là người Armenia. Armenla đòi nhập tính 
nước cộng hòa của mình, còn AzerbaiJan chống lại việc c† ị 
lãnh thổ nước mình. Người Armeni ở Nagoronyi Karabak ú 
Armenia. Cuộc xung đột trở thành cuộc chiến tranh đâm mi t 
đài. Người AzerbarJan bỏ Armenia, người Armemi bó Aze " 
Số dân tị nạn ở Kavkaz chăng bao lâu đã lên tới trên ‹ 
người. Hàng nghìn người trở thành nạn nhân Của các cuộc K k 
bố và các cuộc xung đột vũ trang. Những quyết định hòa 8 
Chính phủ Liên Xô không đem lại kết quả. 

Các lực lượng đối lập ở các nước cộng hòa vùng Bal 
đầu khởi xướng phong trào đòi tách các nước cộng Nõ 
mình khỏi Liên Xô vào mùa thu năm 1988. Ban lãnh đạo : | 
bất lực. Mùa xuân và hè 1990, các nước cộng hòa Baltik Š 
đó là các nước khác, kể cả Nøa, tuyên bố về chú quyền d 
Thực tế, các nước này đã tự đặt mình đối lập với nhà nữ 
bang. Chủ quyền dân tộc không bao lâu sau đã được đổ 
chủ quyền quốc gia khi mà các nước cộng hòa tuyết 
quyền ưu tiên của luật pháp của họ. Giai đoạn đầu t 
cuộc khủng hoảng hiến pháp đã bắt đầu như vậy.. ` “§ 

Ban lãnh đạo Liên Xô đã không thể duy t quyễr " 
con đường dân chủ. "Vụ Tbilisi" đêm 9-4-1989 làm chất 
đất nước vì quân đội đã được điều đến để giải tán cuỘ 
tình bất hợp pháp kéo dài nhiều ngày trước toà nhà dã 
ở Tbilisi, làm 19 người chết và nhiều người bị thương'. 3ạ 


li 


: h- 1 


1. Hồi ký cúa Lịgachov - Bên trong điện Kremii của \. Gorbachev, Ĩ 1144, 
tr. 122. L„„ 


Â 


. 
kế x1: ñải tổ và sự tan rã của Liên bang Xôviết (1985 - 1991) 635 


































¬u đó còn được sứ dụng ở Baku (tháng 1-1990), ở Vinius và 
Big a (tháng 1-1991) làm nhiều người thiệt mạng. 

Nhà nước Liên bang ngày càng mất uy tín. Phong trào ly 
: Tiêm: lan rộnỹ. M. Gorbachev đưa ra phương án thứ nhất cúa Wã 
b 'LuN ướ 
_ HIỆP ước Liên bang năm 1991 mang tên 'Quá trình Ogarevo'” 





c Liên bang mới. Các cuộc thảo luận phương án về 


mới (tên lâu đài cổ được xây dựng từ thế kỷ XIX, thời Xôviết 
- được dành cho lãnh đạo tối cao và từ năm 2000 đã trở thành 
„ _ định thự của Tổng thống Liên bang Nga). Phương án dự định 
sa _ trãO quyền rộng rãi cho các nước cộng hòa và vân duy trì nhà 
_ nưỚC liên bang. Các cuộc thảo luận được tiến hành theo các 
hướng ưu tiên: "Trung tâm mạnh - các nước cộng hòa mạnh” 

hay "Các nước cộng hòa mạnh - trung tâm mạnh”, nhưng 
kt thang đạt được sự thoả thuận chung. 

„_ Ngy 17-3-1991, cuộc trưng cầu dân ý về việc duy trì liên 
ng mới được tiến hành tại 9 nước cộng hoà; có 6 nước 
{ ạ hòa không tham gia là Latvia, Litva, Estomia, GTuZ1a, 
w e ia và Moldova. Có 147 triệu người tham gia bỏ phiếu, 
= đó 112 triệu người (76,4%) ủng hộ việc duy trì Liên bang". 

vu 4-1991, có 10 trong số 15 nước cộng hòa đồng ý gia 
: hị ẬP Liên bang đổi mới, gọi là "Cộng đồng các quốc gia có chủ 
_Á Đại diện Gruzia tham gia thương lượng nhưng không 
px. Kế hoạch là ngày 20-8 sẽ tổ chức ký hiệp ước về 
và n6 mới. Dự thảo hiệp ước về "Cộng đồng các quốc gia có 
iu k quyên dự định cải tổ nhà nước liên bang thành một liên 


- Š ~xw 


.. 


th Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Quá trừnh tan ra cua 


6 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết (1962 - 1991) - Nhưng sư kiện 
Ú Sđd tr 202 
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minh, trong đó quyên lực của trung tâm bị hạn chế 
nhưng vẫn duy trì hệ thống quyền lực Tổng thống. ụ 

Cuộc đảo chính diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21-8-19% 1 
hành động cuối cùng nhằm ngăn chặn quá trình thành lập lí 
bang đối mới. Sau đáo chính, giai đoạn cuối cùng cúa sự t , 
cúa Liên Xô bắt đâu. Cố gắng phục hồi "Quá trình COgare Š 
mới chỉ thu hút được 7 nước tham gia. Sau Nga, nước cộng lí 
lớn thứ hai là Ukraina từ chối tham gia thương lượng, ‡ 

Ngay sau khi cuộc đảo chính thất bại, ba nước cộng ' 
Baltik tuyên bố ra khỏi Liên Xô. Ngày 4-9, Tổng thị 
Gorbachev ra sắc lệnh công nhận nên độc lập cúa ba nước 
hòa Baltik. Sắc lênh nêu rõ "việc sáp nhập ba nước cộng hòa Vì 
Liên Xô năm 1940 là bất hợp pháp"'. Ngày 8-12, Hiệp ƯỚC 
mật Belovesh được ký kết giữa ba nước cộng hòa Slav 
Ukraina và Belarus) về việc thành lập Cộng đông các quốc § 
độc lập. Hiệp ước được ký tại trung tâm Vískuli thuộc khu c¿ 
viên quốc gia Belovesh (Belarus) giữa Tống thống Nøa B. Yelt 
Tống thống Ukraina L. Kravchuk và là IÊN Xôvi tối. 4 








Vấn đề dân tộc đã làm nhức r 
đối với số phận của Liên bai ®... kv) ~> + 


5. Sư chuyển hóa 


. - ủ 


ng, V Viện Lịch dd Và... "...a ¬ 
Øï chủ S38 Xôviet (1985 - 1991) - Những 5t * 









lịch sử, Sđd, tr.230. 


mg X: (ải tổ và sự ÙAN Fã 0Uả LI0N 94H A0VI0L (1060 - 1801) bÃ. 


hứ hiện trong mùa thu năm 1988 và năm 1999. Luật bầu c 
á¡ được thông qua. Cuộc bầu cư đại biếu nhân dân Liên Xô 
3-1989. Tổng số đại biểu nhân dân Liên Xô là 


„ ra ngày 26^ 
đó 750 người được đề cử từ các khu vực lãnh 


2250 người, O8 
thổ, 750 đại biểu từ các nước cộng hoà, tính và khu tự trị, 750 


đại biểu còn lại là từ các tô chức đang, đoàn, công đoàn... Riêng 
Dáng Cộng sản Liên Xô có 100 đại biểu. N gày 25-5-1989, Đại 
hội đại biểu nhân dân Liên Xô lân thứ nhất khai mạc tại 
Moskva. Đại hội đã bầu M.X. Gorbachev làm Chu tịch Xôviết 
tối cao Liên Xô. Đại hội đã bầu ra người đứng đâu các cơ quan 
nhà nước và Xôviết như: N. Ryzhkov - Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng, G. Gonbin - Chủ tịch Ủy ban Kiếm tra nhân dân, B.A. 
©molensev - Chánh án Toà án tối cao, Y. Megveiev - Trọng tải 
chính nhà nước Liên Xô, A. Sukharev - Viện trương Viện Kiểm 
sát Liên Xô. Tất cả những người này đều do M.X. Gorbachev đề 
cứ. Sáng kiến cải cách hệ thống chính trị chuyển sang các đại 
biểu nhân dân. 

Cuối năm 1989, chế độ xã hội chủ nghĩa Ở các nước 
Đông Âu sụp đổ. Sự kiện này có tác động lớn đến tình hình 
Liên Xô. Những người còn kiên định tư tưởng xã hội chú nghĩa 
_ hoang mang; các lực lượng dân chủ nắm lấy cơ hội để tuyên 
`.Ö truyền, phát triển ảnh hướng. "Phái cải tổ" càng quyết tâm thực 

__ Niện chương trình đã định. 

Năm 1990, cải cách chính trị chuyển sang giai đoạn Xây 
_ dựng nhà nước pháp quyền, vì theo các nhà cải cách, chỉ có nhà 
_ ng như vậy mới đủ khả năng bảo đảm cho việc chuyên sang 

ø bao 
kinh tế thị trường. Để tiến tới một nhà nước phap quyền, 
_X ˆ vụ hàng đầu là thành lập chính quyền tông, thông ở Liên 
`. | ¿ Chuyển sang chế độ đa đẳng. Đại hội đại biêu nhân dân 
X9 lần thứ bạ (tháng 3-1990) bắt đầu thực hiện nhưng 
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nhiệm vụ này. Đại hội bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. 
Gorbachev làm Tổng thống Liên Xô. Đại hội cũng, quyết ‹ inh 
sửa Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô, bỏ quan điểm cho ng 
Đảng Cộng sản Liên Xô là lực lượng lãnh đạo, chỉ đường dất 
lối của xã hội Xôviết và hạt nhân của hệ thống chính trị. Chế đ‹ 
đa đang được chính thức công nhận. 

Cuối tháng 3, cơ cấu quyền lực tổng thống hình thành, r 
trong những mắt xích chính của nó là Hội đồng Tổng thốn 
Ngày 24-3, M. Gorbachev cử 10 thành viên của Hội đồng T : 'Ổ 
thống, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao E. hevardnadze, € 
nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô - V. Kriuchkov /, 
trưởng Quốc phòng - D. lazov, Bí thư Trung ương ' 
A. lakolev, Viện sĩ A. Shatalin và những người khác. 

Đầu năm 1990, các cuộc bầu cứ đại biểu vào các cơ ‹ 
nhà nước các nước cộng hòa và các địa phương được tổ € 
trên cơ sở đa đang. Lực lượng dân chủ giảanh thắng lợi ởn 
nơi. Đến giữa năm 1990, Liên bang đã lâm vào cuộc Ì 


xế. _ 


hoảng toàn diện và sâu sắc. Cải cách kinh tế sa ng 


Nhưng bất đồng ø1ưa Tổng thống Gorbach 
này đã được bầu làm Chủ Tag Xi ti Độ. cao Côi 
bang Nga) càng làm cho tình h bác. m trong. 
Cuối năm 1990, “CC va $ 


tay Đảng Cộng sản mặc đì 





1. Đầu năm be. 


Liên bang, sau đó gọi. xế 
5ỌI la 


I 
“và ^ 


phư0l5 ___.. _, lasudiichindndudbetnooltyxsfiubuaoligsnos li2xAt. 2, G0) (UUO - 1801] 629 


Tình hình trong nước hôn loạn. Trong năm 1990, có tới 500.000 
người Liên XÔ bó ra nước ngoai; đây là con số cao nhất kể từ 
năm 1087. Các nước phương Tây công khai can thiệp để thúc 
đây khúng hoảng. 

Cuộc trưng câu dân ý ngày 17-3-1991 về việc duy trì Liên 
bang mặc dù có kết qua khả quan (đa số cứ tri ủng hộ việc duy 
trì Liên bang) vân không chặn được quá trình tan rã. Tình hình 
sau tháng 3 diễn biến theo chiều hướng xấu. 

Cuộc đao chính tháng 8-1991 là một sư kiện lịch sử đặc biệt. 
Ngày 19-8, trong lúc Tổng thống Gorbachev đi nghỉ ở Krym và 





giao quyền cho Phó Tổng thống G. lanaev, một "Ủy ban Nhà 
nước về tình trạng khẩn cấp" đã được thành lập gồm: 
O. Baklanov - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, V.A. 
Kriuchkov - Chủ tịch Ủy ban An nỉnh quốc gia Liên Xô, 
VÉS. Pavlov - Thủ tướng Liên Xô, B.K. Pugo - Bộ trưởng Nội vụ, 
D. lazov - Bộ trương Quốc phòng, G. Yanaev - quyền Tổng 
thống Liên Xô... 

Ủy ban tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một số địa phương 
ong thời hạn 6 tháng, kể từ 4 giờ (giờ Moskva) ngày 19-8. 
G. Yanaev ra Lời kêu gọi gửi các nhà lãnh đạo các nước và Tổng 
thư ký Liên hợp quốc, rồi tố chức họp báo cho biết ban lãnh đạo 
Liên Xô dự định theo đuổi đường lối do M.X. Gorbachev khởi 
*ướng năm 1985. 

Xe tăng hạng nặng được đưa vào khu vực trung tâm thành 
Phố để hỗ trợ cho đảo chính. Cảnh sát làm nhiệm vụ dọn 

đvờng cho xe tăng tiến mà không bị cản trở; dân chúng đứng 
KV hên đường quan sát. _ 
Cuộc đảo chính gây bất ngờ lớn không chỉ cho nhân dân và 
lực lượng chính trị trong nước mà cho cả các nước ngoài. 
` Ê# quan quyên lực nhà nước lúng túng tìm hiểu tính hợp 
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pháp của " Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp". Tổn g 
thống các nước cộng, hòa dân tộc kêu gọi nhân dân bình tĩnh vụ 
sáng suôt. Riêng, Ö. Yeltsin đã phản ứng một cách nhanh ché ng. 
Ông ; Cùng với I. Silaev, R. Khasbulatov ký lời hiệu triệu ống ' 
lại "Ủy bạn Nhà nước về tình trạng khẩn cấp" và lập tức tổ ch 
chuẩn bị đấu tranh. Bộ Chỉ huy quân sự khối NATO trí 
cuộc họp khẩn cấp tại Bruselles để bàn về tình hình Liên ) * 
Trong khi đó "Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp" dc 
dường như không có hành động gì tiếp theo. Ngy / 
Gorbachev trở về Moskva. 

Ngày 21-8, Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên Xô thông 
quyết định rút các đơn vị quân đội được bố trí theo tình 
khẩn cấp về nơi đóng quân thường xuyên của họ. "Ủy bai 
nước về tình trạng khẩn cấp" giải tán. Phát biểu trên đài trì 
hình trung ương Liên Xô, M.X. Gorbachev tuyên bố "đã 
toàn kiểm soát được tình hình" và ra lệnh cho Tổng thar 
trưởng Moyseev rút tất cả quân đội về nơi đóng quân ft 
xuyên và từ nay chỉ thực hiện các quyết định của Tổng 
Ngày 22-8, hầu hết các thành viên của "Ủy ban Nhà n 
tình trạng khẩn cấp" bị bắt giữ, còn Pugo đã tự sát... 

Về động cơ của cuộc đảo chính cho đến nay vẫn. 
điều chưa sáng tó. Đa số ý kiến của phái dân chủ 
một mưu toan của các thế lực bảo thủ nhàng nơặr Hư ền C 
bảo vệ chế độ Xôviết. Gorbachev cũnge có cù .ề. 
chính những người tổ chức đảo chính t 
hành động của họ nằm trong kế hoạn 
Gorbachev để tiếp tục thực hiện công ơ 
rõ rang, là: thất bại của cuộc đảo g chínÌ 
toàn của Đáng Cộng sản v§ Nế.. ex 
Yeltsin đã nổi lên như mí Ộ ột C: à 
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ng với các sư kiện chính tri của đất nước. 
_ cau đảo chính, bắt đâu nhưng ngày cuối cùng của chế độ 
_ X@viết. Yeltsin trở thành nhân vật chính trong đời sống chính 
tị của đất nước. Với các hành động như: cấm Đảng Cộng sản 
- hoạt động, tịch thu tài sản của Đảng, đình bản các báo đảng... 
_ Yeltsin cũng trở thành người khởi xướng tổ chức quốc gia mới - 
Công đồng các quốc gia độc lập (SNG). 
Ngày 25-12-1991, Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của 
Liên Xô M. Gorbachev đọc điễn văn từ chức. 


lIl- CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 


Có thể nói, trong 6 năm cuối cùng của mình, Liên Xô đã 
thực hiện một chính sách đối ngoại tích cực và dường như gặt 
tái được nhiều thành công. Nhưng cũng chính sách đó đã gÓP 
_ phân không nhỏ vào sự thất bại của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
cính sách đối ngoại thời kỳ này dựa trên cơ sở tư tưởng được 
- 801 là "tự duy chính trị mới". | 













1. Tư duy chính trị mới 


Khi bắt aà cm, Ẳ ^.* 4 ` 
ất đầu công cuộc cải tổ, ban lãnh đạo Liên Xô cũng 


- Quyết định đ ẩy 


4 mạnh chính sách đối ngoại, đưa Liên Xô ra khỏi 
sng bị cô 5x. 
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Vào năm 1987 - 1988, nhiều sửa đổi được bổ sung cho phù 
hợp với sự điều chính trong quá trình cải tổ. Những thay đổi n 
được phản ánh trong cuốn sách của Gorbachev, xuất bản i 
mùa thu năm 1987 mang tên C3 tổ và tư duy mới đổi với nụ ( 
ta và thế giới. BỘ trưởng Ngoại giao Liên Xô E. Shevardnac .ấ 
thư Trung ương Đảng A. lakovlev, các đại sứ Liên Xô và Mỹ | 
những người tích cực tham gia hoạch định các nguyên tắc et 
tư duy chính trị mới. 

"Tư duy chính trị mới" là mưu toan thực hiện tư tưởng cải 
trên trường quốc tế. Những nguyên tắc chính của "tư duy 
trị mới” là : 

- Từ bỏ nhận định rằng thế giới hiện nay chia thành hai 
thống chính trị - xã hội đối lập là tư bản chủ nghĩa và xã hội ( 
nghĩa, thừa nhận thế giới hiện đại là thống nhất, quan hệ 
nhau, phụ thuộc lân nhau. _ 

- Từ bỏ niềm tin rằng sự an ninh của thế giới hiện nay 
trên sự cân bằng lực lượng của hai hệ thống đối lập nhấn 
thừa nhận sự cân bằng các lợi ích như vật bảo đảm cho Sử 
ninh đó. 

- Tư bo nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vÔô sản, 
nghĩa xã hội và thừa nhận sự ưu tiên của những giá trị tt 
nhân loại so với bất kỳ các giá trị nào khác ph dân Sóp: 
cấp, tư tưởng. 

Nhưng ưu tiên mới cũng được xác đị h ( 
những nguyên tắc mới, đó là: ~ 

- Phi tư tưởng hóa quan hệ. iữa các quốc gia. k 

- Cùng giải quyết các vấn đề toàn câu: an ninh, kinh tế, sử 
thái, quyền con người. " 





\o phù hợp ' 
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Bước quan trọng nhất trên đường hội nhập đó là tháng 5 - 
” ỦY ban Tư vân chính trị các nước Hiiệp ước Warszawa 
“it ›ơ kiến của ban lãnh đạo Liên Xô đã thông qua "Tuyên 
theO 54/116 “há bc 2ó 4 su ` NA: . 
bố Berlin' về sự giải lnn don SA mẽ Hiệp Ki, Máy u22 và 
khối NATO, trước hết là các tổ chức quân sư của hai khối. 

| Vào nửa sau nhưng năm 1980, Liên Xô đã thực hiện những 
F ước thực tế lớn đê bình thường hóa quan hệ giữa các quốc 
gia, giảm căng thăng trên thế giới, củng cố uy tín quốc tế của 
ˆ Liên Xô. Tháng 8-1985, vào dịp 40 năm Mỹ ném bom nguyên tứ 
xuống Hiroshima (Nhật Bản), Liên Xô thực hiện việc đình chỉ 
ˆ' thử vũ khí hạt nhân và đề nghị các cường quốc hạt nhân khác 
ủng hộ sáng kiên của họ. Đáp lại, lãnh đạo nước My mời các 
ˆ đại diện Liên Xô tham dự các cuộc thứ vũ khí hạt nhân của họ. 
—Vi vậy, tháng 4-1987, Liên Xô tạm thời bãi bó việc đình chỉ thứ 
ì vũ khí hạt nhân. 

ˆ Ngày 15-1-1986, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
t Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố năm 2000 không có vũ khí hạt 
- nhân; đề ra kế hoạch thủ tiêu vũ khí hạt nhân từng bước và 
hoàn toàn đến đầu thế ký XXI. Tuyên bố cũng chỉ rõ rằng Liên 
- Xô đồng ý để các lực lượng quốc tế kiểm soát quá trình đó. Một 
tháng sau, Đại hội lần thứ XXVII của Đảng Cộng sản Liên Xô 
tuyên bố ủng hộ để nghị của Gorbachev. Tháng 2-1987, Hội 
| nghị quốc tế "Vì thế giới không có bom nguyên tử, vì sự sống 
_c0n của loài người" được tổ chức tại Moskva. Hội nghị có hơn 
P0 đại biểu của hơn 80 nước, các đẳng phái thính trị tố 
Phong trảo xã hội khác nhau. 


È. Bì 4 
Nước '§ nh thường hóa quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và các 
ác 


_ Bị ` 
1 Xe. hóa quan hệ với Mỹ không chỉ là mối quan 
\ lên Xô. Phía Mỹ cũng muốn cải thiện quan hệ. Những 
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cuộc trao đổi thư từ giữa Reagan và Gorbachev đã dân đến cuôc - 
gặp cập cao hai nước vào tháng 11-1985 tại Genève, Tuy vãi _ 
giữ thái độ thận trọng, hai bên đã đi đến thoả thuận "giải quyết 
các vấn đề nhân đạo trên tỉnh thân hợp tác”. Sau đó, các Cuộc 
gặp cấp cao được diễn ra hằng năm. ' 
Vấn đề giải trừ quân bị là một vấn đề quan trọng trc 
quan hệ giữa hai nước. Sau nhiều lần thương lượng, hai bên đ 
ký kết hiệp định về tên lửa tâm trung và tầm tấn k 
Washington tháng 12-1987. Hiệp ước có ý mm quan trọn 
chô: lần đầu tiên hai cường quốc hạt nhân chuyển từ chạy. 
vũ trang sang giải trừ quân bị qua việc huỷ bó nguyêr 
chúng loại vũ khí. Hiệp ước này được cả hai nước phê c† Ì 
tháng 5 -1988. Tháng 5-1990, hai nước đã hủy hơn 2.500 tê n] 
hầu như 2/3 trong số đó là của Liên Xô. : 
Tháng 7-1991, Hiệp định thứ hai về hạn chế vũ khí ấn ề 
chiến lược được ký ở Moskva. Hiệp định quy định tiếp tụ 
tiêu một phần vũ khí hạt nhân. _ 
Hai bên cũng thoả thuận một số vấn đề về các lñ 
khác. Năm 1987, trong khi thương lượng, Gorbadl 
Reagan đã thoả thuận về việc Mỹ ngừng viện trợ quâ 
lực lượng Mujiahedin ở Afghanistan và Liên Xô rút. 
Afghanistan. Việc Liên Xô rút quân kh Ễ keo»: Keo 
tháng 5-1988 đến tháng 2-1989) trở xe 
chính trị đối ngoại quan trọng. Tháng KHHAố — 
nhân dân Liên Xô lần thứ hai đã lên án: ni 
chiến tranh không tuyên bố ở Afg RE” an. m HA 
chính trị lớn. Từ năm 1989 đến năm 1991, Liên Xô tiết 
trợ cho chính phú thân Liên xo Mgha bẻ sỊ nb 
đạn dược và thực Phá g =JM #w¿rấ : bé: T 
Tháng 1-1989, sau. ký “AynA Vier 
trách nhiệm đưa tất dược c đ ⁄c lưệt,' các ‹ 
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. 
xe với các đạo luật quốc tế, phải tôn trọng và báo đảm 
tươn6 ân con người V 
ì các _. do tín ngưỡng. Tháng 5 -1989, các cơ quan có trách 
_. bắt đâu chuẩn bị dự thảo luật về tự do tín ngưỡng và các 
3 tôn giáo vâ 
tiên Xô. Các văn bản này được thông qua năm 1991. 

Mùa xuân năm 1989, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô 
` hông qua Sắc lênh "Về việc giảm các lực lượng vũ trang Liên Xô 
- vàchi phí quốc phòng năm 1282 - 1990". Liên Xô sẽ giảm 500.000 

Ñ..n‹: đẩy mạnh việc rút các đơn vị quân đội Xôviết ra 
thổi các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu; chỉ phí quốc phòng 
: giam 14,2% (từ 76 tl rup năm 1989, xuống Z3 tỉ rup năm 1990). 

... Năm 1989 cũng ghi nhận bước ngoặt trong quan hệ Xô - 
ậ Trung. Việc Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan và Mông Cổ đã 
_xoá bỏ được hai cần trở trong quan hệ hai nước. Việc Việt Nam 
_ tút quân khỏi Campuchia (mùa thu năm 1989) dỡ bỏ nốt cần 
| trở cuối cùng. Cuộc gặp øỡ cấp cao Xô - Trung diễn ra tháng 5 
và 6-1989 đã dân tới tuyên bố về việc bình thường hóa quan hệ 
: giữa hai nước. Hai bên thoả thuận nối lại thương lượng về các 
lãnh thổ biên giới đang tranh chấp và rút quân khỏi vùng biên 
'plỚi chưng, điều chỉnh sự hợp tác kinh tế và văn hóa. 


à các quyền tự do cơ bản, kế cả tự do tư 


ắc lênh về xuất nhập cả 
vở chức sắC lỆ ập canh của công dân 


3. Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa 


... khó Km về kinh tế của Liên Xô đã gây tác động 
x.“ nước xã hội chủ nghĩa. Liên Xô không còn khả 
P "` trợ, thậm chí trao đổi buôn bán với các nước anh em 
1 "_.ˆ " - cách chính trị ở Liên Xô và đường lối 
Ẩhg mình, c) _ Mù: kho khiến Liên Xô lơ là các nghĩa „w 
ba — lá của ban lãnh đạo Liên Xô gây ra sự mất 
ọng của các đẳng cầm quyền ở các nước xã hội 
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chủ nghĩa vốn liên mình chặt chẽ với Liên Xô, thậm chí duy trì 
sư ôn định chính trị của mình nhờ quân đội Liên Xô. Việc rút 
quân đội Liên Xô khỏi một loạt nước Đông Âu theo nhưng thoả 
thuận giữa Liên Xô và Mỹ khiến cho tình hình các nước này 
thêm khó khăn: các lực lượng chống đối nổi đậy trong khi ban 
lãnh đạo đất nước không có khả năng đối phó. 

Vào nửa sau năm 1989 và đầu năm 1990, làn sóng cách mạng 
điền ra ở Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan. Các đáng cộng sản bị gạt ˆ 
khỏi chính quyền. Các lực lượng dân tộc dân chủ lên nắm chính 
quyền, thực hiện đường lối tách khối ảnh hưởng của Liên Xô và 
xích gần NATO. Họ tuyên bố sẵn sàng gia nhập NATO và Thị 
trường chung châu Âu (EEC), đòi Liên Xô phải nhanh chóng rút 
quân khỏi lãnh thổ nước họ. Do thái độ thuận lợi của Liên Xô mà - 
Cộng hòa Liên bang Đức đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch - 
thống nhất hai nước Đức'. Vì cái gọi là "những giá trị chung toàn - 
nhân loại", Liên Xô đã hy sinh các quan hệ liên minh lâu đời. 

Mùa xuân năm 1991, Hội đồng tương trợ kinh tế và tổ chức - 
Hiệp ước Warszawa chính thức giải tán. Hệ thống xã hội chủ . 
nghĩa tan rã. 

Khi thực hiện chính sách đối ngoại "tư duy chính trị mới',. 
ban lãnh đạo Liên Xô hy vọng vào sự giúp đỡ của các nước 
phương Tây, trước hết là Mỹ, cho công cuộc cải cách kinh tế. 
trong nước. Năm 1990 - 1991, để cứu vãn nên kinh 
nước khối bị sụp đổ, Liên Xô buộc phải xin ViÊa Anoi kinh 












lệ 1 ' 
tài chính của các nước G7. Thực tế, các nước chỉ ¡ viện tr 
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đạo (chu yếu là thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế). Những ‹ 
găng của Gorbachev nhằm thuyết phục ph rơng Tây: 71 ên trợ 


— — ——— --= 


1. Xem thêm chỉ tiết trong cuốn. Ð) no vụ 
Washington qua sáu đời T: Ống thống. 








h XI: Gải (ñ VỮNG NI) 0 Van v3... 3 1... 7 7 `! 4 / 


„ đều không €6 kết quá. Họ còn phải "chờ xem" kết cục cải 
thế nảo: Ý đồ của Mỹ trong quan hệ với Liên Xô được 
g đại sứ Liên Xô tại Mỹ Dobrynhin chỉ rõ: "Ngày 13-3-1989, 
ội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã thông qua một văn kiện mật 
«+ phương sách của chính quyền Bush trong quan hệ với 
grbiche, trong đó nêu rõ mục tiêu của Mỹ không phải là 
lúp đỡ" cho Gorbachev, mà hợp tác với Liên Xô như thế nào 
6 để "thúc đẩy nó đi theo hướng mà chúng ta mong muốn"". 
_ ANH lối "tư duy chính trị mới" đã không thành công. Ban 
h đạo Liên Xô đã thực hiện nhiều nhượng bộ, kể cả việc bỏ 
Ù ï các đồng minh của mình, một điều chưa có tiền lệ trong lịch 
f nước Nga, để hy vọng ở sự giúp đỡ của phương Tây, nhưng 
tối cùng phải một mình vật lộn với mọi khó khăn và hoàn 
thất bại. 
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Chương ÄX X 


— THỜI KỲ HẬU XÔYVIẾT: 
NƯỚC NGA DƯƠỚI CHÍNH QUYỀN 
TỔNG THỐNG YELTSIN ˆ 

(1991 - 1999). 
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gay từ tháng 6-1990, Đại hội đại biểu nhân dân Cộng hòa. 
xã hội chủ nghĩa Xôviết Liên bang Nga do Boris Yeltsin 


N 


làm Chủ tịch Xôviết tối cao đã thông qua 7yên bố về chủ quyền 





quốc gia của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviêt Liên bang Nøa. 
Đại hội quyết định đối tên nước thành 7/ên bang Nøa với quốc 
kỳ là lá cờ ba màu trắng - xanh - đỏ của nước Nøa thời Sa hoàng 
trước đây. Một năm sau, tháng 6-1991 B. Yeltsin được bầu làm 
Tổng thống của Liên bang Nga. Ngay sau khi lên cầm quyền 
chính quyền của Tổng thống Yeltsin đã ra sức loại bỏ nhữt g8 
thuộc về Cách mạng Tháng Mười và chế độ Xôviết như loại b 
hai ngày lễ lớn với duyệt binh truyền SNNG t ưỚc. sự yn ngà 
Quốc tế Lao động (1-5) và kỷ niệm Cách m tạng ⁄ - 1é > Mười (7-11 
ra khỏi danh sách những ngày Một” - lê 1a đất nưt 

cùng việc đổi tên nhiều con dường, 
tượng đài... 










hậu Xôviết nước Ñga đưới chính quyền.. - Đ. oc Số 3 bö49 








(n6 N22 - 





.. Nga bước sang một thời kỳ lịch sử mới đây biến 

"“ — Yeltsin đứng trước nhưng thách thức to lớn 
“nh tế - sản xuất suy thoái trì trệ và tình hình chính trị - 
với nên ¬_ không ổn định, đòi hỏi cấp bách phải có những 
—— xãhØl rồi 1€ biện pháp mới, mà trước hết những cai cách về 


chính sách mới, / ^ ^ ÄZ. v, ni 
tịnh tế là nhiệm vụ cấp bách, không thê chậm trê đối với Liên 
— bang Ngâ: 


-KINH TẾ NGA CHUYỂN SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


Cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga tháng 6-1991 và 
cuộc khủng hoảng chính trị tháng 8-1291 đã tạo điều kiện cho 
những hoạt động kiên quyết trong kinh tế cúa chính quyền 
Yeltsin. Ngày 28-10-1991, tại Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 5, 
Tổng thống Yeltsin công bố chương trình chuyến nước Nga 
sang kinh tế thị trường. Tổng thống đề nghị thay đổi một cách 

triệt để hé thống kính tế của đất nước với việc xây dựng rên 
kinh tế thị tường, thực hiện quyền tư hữu và quyền tự do kính 
doanh, Ông tuyên bố tự do hóa giá cả và thương mại, nghĩa là 
Nhà nước không điều tiết giá cả để cho hàng hóa tràn ngập thị 
tường, khắc phục tình trạng thiếu thốn các mặt hàng thiết yếu. 
nh bê bắt „u Sộ tổ cơ bản Sàc nghIệP, tư nhân hóa bàn 
L_- --00 & hưu nhà nước, bắt đầu cải cách ruộng đất về 
”” An äU tới cho phép mua - bán đất. Nhà nước cũng thấy 
TU xă: đấy các quan hệ kinh tế đối ngoại, bãi bỏ những hạn chế 
- gà dịch ngoại thương, đưa vào vận hành đồng tiền dân 
: Ty rúp) và bảo đảm tính chuyển đổi của nó. 
„8 \ nhất là quyết định về tự do hóa giá ca: chính ban 
Th Ãô trong những năm cải tổ cũng đã không dám 


t 
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' quyết định vì sợ sự bùng nổ xã hội. Người chịu trách nhiệm thị 
hành chương trình cải cách là một trong những tác giả của nó - 
Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga E.T. Gaidar. 

"Liệu pháp sốc" là khái niệm mới thường được nhắc đến để 
chỉ những cải cách kinh tế giai đoạn này (gồm các chính sách 
thả nổi vật giá; thắt chặt tài chính - tiền tệ và cải cách vật giá; tư 
nhân hóa trên quy mô lớn). Chính phủ dự kiến rằng sau khi 
tiến hành thả nổi vật giá thì giá cả sẽ tăng gấp ba lần. Để bù đắp 
thiệt hại cho đân chúng, tiền lương công chức (giáo viên, bác sĩ, 





nhân viên các cơ quan và xí nghiệp nhà nước - tất cả những 
người hưởng lương nhà nước) được tăng 70%. Thực tế lại diễn 
ra khắc nghiệt hơn. Sự thiếu hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu, 
gay gắt đến mức giá nhiều mặt hàng tăng lập tức 10 - 12 lân. 
Lạm phát làm mất giá đồng tiền và khiến mức sống của dân cư 
sụt giảm trầm trọng. 





Lượng hàng hóa được ưa chuộng nhập từ nước ngoài tăng 
nhanh. Nhập khẩu cho phép ứng phó với sự thiếu hụt nhanh 
hơn, nhưng nó dẫn đến sự sa sút của nền sản xuất trong nước 
không chịu nổi cạnh tranh, sự đóng cứa của các xí nghiệp. Lần 
đầu tiên sau nhiều thập ký, nạn thất nghiệp có quy mô lớn. 
Tình hình đặc biệt phức tạp diễn ra trong tổ hợp công nghiệp - 
quân sự, nơi có hàng triệu người Nga làm việc. 

Ngân sách nhà nước bị tước mất những nguồn thu truyền 
thống. Sự sụt giảm các nguồn thu ngân sách diễn ra nhanh chóng. 
Các ngành khoa học, văn hóa, giáo dục và y tế bị ảnh hưởng 
nhiều hơn các ngành khác do sự sut giam nguồn thu tài chính. 

Cái giá về mặt xã hội của năm đầu cải cách kinh tế là rất 
cao. Nhưng nhưng biện pháp mà Chính phủ thi hành cũng đem 
lại kết quả không nhỏ. Đến mùa thu năm 1992, sư ốn định 
tương đối về sản xuất đã đạt được dù còn ở mức thấp, nhưn§ 
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n y xià‹0URN lành kiện 
r nhân hóa được coi là 













năm 1992, nhưng phải 
n hóa mới được ban hành 
Ôi trườn lo, lý cho tư nhân hóa. Do đa 
lờ lkeó tiên để mua cổ phần nên Chính phủ 
[ -Ẳ ị _ ât 599g cho môi công dân một phiêu tư nhân 
cher). Phiếu tư nhân hóa ở Nga có đặc điểm không 
_- sở hữu và được gắn cho một định lượng giá trị 
1080 rap (tương đương 200 USD theo tỉ giá vào tháng 7- 
), dựa trên cơ sở đánh giá tổng giá trị tài sản quốc hữu 
ý.“ “20g Nga là 15.000 tỉ rup, vừa vặn chia cho dân số 150 
triệu người, mỗi người từ già đến trẻ (kể cả mới sinh trong 
Vòng 2 năm) được nhận 10.000 rup. Ai không nhận nó có 
nghĩa là từ chối phân tài sản của mình được quyền sở hữu và 
nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm về việc này. Như Vậy, 
môi phiếu tư nhân hóa có giá trị 10.000 rup và có thể sử dụng 
nó để mua cổ phiếu trong các xí nghiệp được tư nhân hoá; để 
mở các doanh nghiệp riêng; hoặc bán nó cho bất kỳ ai khi có 
lợi hoặc đầu tư vào nhưng lĩnh vực có lợi nhuận cao... Biên 
Pháp này nhằm đặt nền móng cho sở hữu tư nhân, nhừn 
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mong thực hiện khẩu hiệu: "7z /a/ quyên sở hữu cho nhị b 
dân" hoặc “Biến những người lao động thành nhưng người 
chủ thật sự”. Kết quả là tính đến thời điểm cuối cùng của 
chương trình phát không voucher (31-12-1992) đã có 120 triệu 
người trên tổng số 150 triệu dân đã nhận được phiếu tư nhân 
hóa'. Kết quả lớn nhất của tư nhân hóa trong giai đoạn 1992. 
1994 là tỷ trọng sở hữu khu vực tư nhân tăng lên trong cơ cấu 
sở hữu kinh tế quốc dân, đã tạo ra tầng lớp chủ sở hữu với 
tốc độ tăng nhanh; trong năm đầu cải cách có 24.000 xí 
nghiệp, 160.000 trang trại, 15% xí nghiệp thương mại được tư 
nhân hóa. Tuy nhiên, những mục tiêu về kinh tế, xã hội, 
chính trị của chương trình tư nhân hóa lại rất hạn chế. Có tới 
68,6% voucher còn tồn tại trong dân mà họ không biết làm gì 
khi đồng rup mất giá. Vào thời điểm ngày 31-12-1993, khi các 
voucher hết hiệu lực, đồng rup mất giá tới 20 lân thì mỗi 
Vaucher trị giá 10.000 rup chỉ còn tương đương với 10 USD. 
Hậu quả của những tình hình trên khiến cho hàng loạt doanh 
nghiệp quốc hữu rơi vào tay tâng lớp đặc quyền và nhóm 
người này giàu lên, mục đích của họ là nhanh chóng trao tay 
kiếm lời, không phải vì sự phát triên lâu dài của đất nước. Đó 
là "sự tư nhân hóa gian lận”, là sự cưỡng đoạt sơ hữu cúa Nhà 
nước, sở hữu của tư nhân. Tài sản của Nhà nước, của nhân 
dân đã rơi vào tay bọn đâu cơ, lừa đảo và quan chức tham 
nhũng”, nhất là từ sau năm 1994. 

Kết quả của năm đầu cải cách là đáng kể, nhưng Chính 
phu vẫn chưa giải quyết được nhiêm vu cơ bản - ốn định 
kinh tế đất nước. | 


1, 2. Xem Nguyễn Thị Huyền Sâm: Kữn⁄ /ê- xã hội Liên bang Nga thời 
KV hậu Xôv:ếi, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nôi, 2009, tr. 48 - 50, 58. đ- 
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êu chỉnh hướng cải cách 
máng 12-1922, Đại hội Đại biểu nhân dân Nga lần thứ 7 
.‹h chức quyền Chủ tích Chính phú của E. T. Gaidar và cứ V. 
câ xi myrdin làm Thú tướng. Sự lên câm quyền của một 
, quản trị hành chính có kinh nghiệm, cựu Bộ trưởng Bộ 
Công ngỆP 
thuynh hướng cải cách Gaidar nhăm làm yếu vai trò của Nhà 
nước trong nền kính tế. Ngược lại, người đứng đâu mới của 
Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cưởng sự điều chính của Nhà 
nước. Sự chú ý đặc biệt được dành cho các tố hợp quốc phòng 


1. Đi 


khí đốt đã có nghĩa là một sự điều chính tất yếu 


và nhiên liệu - năng lượng. 

Nhưng các nguồn thu của ngân sách nhà nước vân không 
đủ. Những khó khăn được lý giải bởi hai nguyên nhân: sự suy 
sụp của nên sản xuất trong nước vân tiếp diễn và tư bản tăng 
cường "chạy" ra nước ngoài - các doanh nhân không muốn g1ữ 
lợi nhuận ở Nga và chuyến chúng ra nước ngoài. Nhà nước 
khóng có khả năng đâu tư tài chính cho giai đoạn mới của cai 
cách kinh tế từ nguồn ngân sách. 

Chính phú Chernomyrdin thứ huy động tiền của các ngân 
hàng, các công ty nước ngoài và vay tín dụng của các tố chức 
„ tế. Các hãng nước ngoài không vội đầu tư tiền bạc vào 
nh tế Nga vì lo ngại sự bất ốn về chính trị và sự thiếu cơ sở 
nộ Pháp, Nhưng rồi tín dụng cũng có được nhờ Quỹ tiền tệ 
¬ !É và Ngân hàng thế giới. 

v.. Phú cũng bắt đâu phát hành trái phiếu Chính phủ 
& “ứ Việc bán trái phiếu đem lại nguồn vốn lớn cho kinh 
tiên „ ; hước, Một kênh huy động vốn khác là thu hút nguồn 

Tát _ NWnsanhine. ' _ 
ðl4m tốc đ -ÁlM gác trên đã giúp Chính phu Chemomyrdn 
° lạm phát, bảo đám sự ốn định tương đối của giả 
























và giá trị đồng rúp. Nhưng nguồn vốn rất lớn này chưa hắn đã 
được sử dụng một cách hiệu quả. Nhiều khoản được chị không 
phải cho nhu cầu cải cách kinh tế, mà để trả cho viên chức tài 
chính và để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách. 

Nợ của nhà nước tăng không ngừng. Khi bán trái phiếu 
Chính phủ ngắn hạn, Nhà nước phải trả một khoản tiền lớn cho 
những người mua chúng. Những tiền để của một cuộc khủng 
hoàng tài chính lớn dân dân chín muồi. 

3. Những kết quả đầu tiên của cải cách kinh tế 

Sau khi tiến hành cải cách kinh tế, kinh tế Nga trở thành một 
nền kinh tế nhiều thành phần, phát triển các hình thức sở hữu 
khác nhau như: sở hữu cá nhân, sở hữu nhà nước, cổ phần... Một 
số bộ phận của hệ thống kinh tế phức tạp hoạt động có hiệu quả, 
một số khác bộc lộ những hiện tượng khủng hoảng. 

Kết quả của những năm đầu cải cách kinh tế khá mâu 
thuân. Các chỉ số cơ bản của công nghiệp nặng dường như rất ít 
thay đổi; chỉ có khai thác dầu mỏ tăng không đáng kể, sản 
lượng gang và thép đều giảm ít. Ngành công nghiệp luyện kim 
tiếp tục được cơ cấu lại: phương pháp sử dụng lò thối ôxi hiện 
đại thế chô cho phương pháp luyện thép bằng lò mactanh đặc 
trưng cho giai đoạn đầu công nghiệp hóa. 

Một trong những chỉ số quan trọng nhất là sự tăng tỷ trọng 
của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế đất nước từ 37% năm 1980 
lên 51% năm 1996 (ở các nước phát triển chỉ số này là 53%). 

Nhập khẩu ngũ cốc giảm còn 0,6 triệu tấn vào năm 1995 (Ở 
cá Liên Xô năm 1970 là 2,2 triệu tấn, ở Nga năm 1994 là 2,1 triệu 
tấn). Ngành sản xuất sản phẩm chăn nuôi giảm cho nên nhập 


khẩu thịt và sản phẩm thịt tăng: năm 1995 là 1,2 triệu tấn (năm 
1960 là 0,8 triệu tấn). 
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:ảm thú nhập thực tế của người dân làm thay đối cơ cấu 
SA 
g thấp hơn năm 1970). Còn các chỉ số bảo đảm 


u đối với thịt và sản phẩm thịt giám đáng kế 





g0 0 ốn 
chị số này XU NT ... Na, 
cự điện thoại, xe hơi, mây tính... lại tăng. Năm 1992, cứ 
¬ B" đình Nga có 2l Xe ôtô, thì năm 1998 có 29 xe ôtô. 
J00 Ø12 


4, Cuộc khủng hoảng tài chính nắm 1228 


Đâu năm 1998, Tổng thống Nga ban hành sắc lệnh cho 
Chernomyrdin nghỉ hưu. Kirenko, người thay thê 
chernomyrdin, cố gắng làm giảm những hậu quả của cuộc 
khủng hoảng tài chính đang, đến sần. Việc trả lãi các trái phiếu 
nhà nước ngắn hạn đã vượt quá khả năng của ngân sách. Ngày 
17-8-1998, Chính phú tuyên bố ngừng tra lãi trái phiếu nhà 
nước ngắn hạn. Đồng thời "hành lang tiền tệ", một biện pháp tài 
chính đã giúp duy trì sự ổn định của đồng rup so với đồng đôla 
trong các năm 1995 - 1998, cũng bị bãi bó. Đến mùa thu 1998, 
đồng rup giảm giá 4 lần. Đầu tư của người dân lần thứ hai 
ong 7 năm bị mất giá; lòng tin vào Ngân hàng và Chính phủ 
Dị mất. Hệ thống ngân hàng trong nước bị tổn hại nghiêm 
Tọng. Quỹ tiên tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tuyên bố 
_ĐựNg mọi chương trình viện trợ cho Nga. Nhập khẩu giảm, 
» trạng thiếu một số hàng hóa lại xuất hiện. Kirienko buộc 
Phải từ chức, 

Sa 'ướng mới được bổ nhiệm là E. M. Primakov. Ông 
^ bố đường lối 


tận xã họ; : 
u tôn In Sự sụt giảm giá tTỊ của đồng rp và giam nhập 
về mặt khác 


Xuất tr 
lâm Mộ, "ỚỨC. Các chị phí quốc gia và sự thâm hụt ngân sách 
"Bười May Sai lần, Tình trạng nợ lương công chức và nhưng 
than bị bãi bỏ, T háng 5-1999, người đứng đâu Chính 


tuy 
"dựa vào sức mình" và đạt được sự đồng 


h quan đã tăng cường vị trí của các nhà san 
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\ phủ mới là S.V. Stepashin, về cơ bản vẫn duy trì đường lối kính 
tế của người tiền nhiệm. 

Tháng 8-1999, V. Putin được cử làm Thú tướng mới. Chính 
phủ mới của Putin bắt đâu chuẩn bị chiến lược kinh tế mới, 

Bức tranh tổng thể về kinh tế của nước Nga dưới chính 
quyền Yeltsin (1992 - 1999) mang đậm mâu xám với hàng loạt 
các chỉ số ảm đạm - lạm phát phi mã, tăng trưởng âm kéo dài, 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sụt giảm nghiêm trọng, 
Như về lạm phát (%): 2.510 (năm 1992), 840 (năm 1993), 220 
(năm 1994), 130 (năm 1995), 21,8 (năm 1996), 11 (năm 1997), 84,4 
(năm 1998), 36,5 (năm 1999); về tăng trưởng GDP (%): -14 (năm 
1992), -9 (năm 1993), -13 (năm 1994), -4 (năm 1995), -5 (năm 
1996), 0,4 (năm 1997), -4,6 (năm 1998), 3,2 (năm 1999)”, 


5. Nước Nga trong nền kinh tế thế giới 

Vị trí và vai trò của kinh tế Nga trong nền kính tế thế giới 
bắt đầu thay đổi cùng với sự chuyến hướng đây khó khăn và 
mâu thuần cua nền kinh tế tập trung quan liêu sang kính tế thị 
trường. Cơ sở của kinh tế Nga vẫn như trước kia - sản xuất và 
bán nguyên liệu, đặc biệt là dâu mỏ và khí đốt thiên nhiên. 
Những cố gắng của Chính phủ vào cuối những năm 1990 nhằm 
giam sự phụ thuộc vào giá nguyên liệu trên thị trường thế giới 
không đem lại kết quả rõ rệt. Nước Nga ngày càng lạc hậu so 
với các cường quốc hàng đâu thế giới. Vào đầu thế ký XX, tống 
sản phẩm quốc dân tính theo đầu người ở phân lãnh thố 
châu Âu của Nga bằng 22% mức của Mỹ; năm 1994 là 18%. Các 
nước công nghiệp mới phát triển ngày càng lấn lướt đi 







1. Theo Nguyên Thị Huyền Sâm: Kính £ế~- xã hộ Lũ 6n bang A, 2 thở 
hậu Xôvrêt, Sđd, tr. 320. | 














nướng "ăãX.ẽ.... SỐ. l- b5/ 
Ng2- Vào đầu thế kỷ XX, Nga nằm trong số 5 nước công nghiệp 
nát triển. Vào giữa thế kỷ XX, Nga chiếm vị trí thứ hai về sản 
ì gng sản xuất công nghiệp trên ngờ giới. Còn vào cuối thế kỷ XX, 
Nga nằm trong top 10 thứ hai của thế giới về các chỉ số chung 
-ja phát triển kinh tế: 

Một vấn đề nan giải khác là đất nước đứng trước sự cân 
thiết phải chuyển nhanh sang xã hội thông tin khi chưa hoàn 
thành công nghiệp hóa. Sự thành công của nhiệm vụ này phụ 
thuộc vào việc nước Nga có giữ được địa vị truyền thống xứng 
đáng với nó trên thế giới. 


I- NƯỚC NGA TRÊN ĐƯỜNG 
TIẾN TỚI MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ MỘT NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỀN 


1. Hiến pháp mới 

Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ nhất (tháng 6-1990) đã 
thông qua Nghị quyết về việc soạn thảo Hiến pháp mới của 
nước Nga. Đại hội cũng thành lập Ủy ban soạn thảo Hiến pháp 
do B.N. Yeltsin đứng đầu. Song cho đến trước khi ký Hiệp định 
Ủelovezh và sự sụp đổ của Liên Xô, các lực lượng đối lập ra sức 
ngăn cân mọi sự xét lại Hiến pháp năm 1977. 

Năm 1992, việc soạn thảo luật cơ bản của Nga bước vào giai 
đoạn mới, Vấn đề về cơ sở chính trị của chế độ được thảo luận 
TỘng Tãi nối cộm nhất và gây tranh cãi là liên quan đến việc 
: tị ko quyển lực giữa hai nhánh hành pháp và lập pháp: 

b thống chủ trương thành lập một nền cộng hòa tổng thống. 
xi bề mảng tâm của chế độ này là người đệ đầu ÚP” 

“ 9 quyền lực lớn và bảo đảm cho sự thực thi Hiên pháp. 
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Tổng thống cũng bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc phân chia 
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Các ủy ban công nhân của Xôviết tối cao lại có quan điểm 
khác. Họ đề nghị vẫn giữ quan điểm truyền thống của hệ thống 
chính trị Xôviết về quyền lực tuyệt đối của các xôviết như là 
nguồn gốc của toàn bộ quyền - lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Dự thảo đặt Xôviết tối cao Liên bang Nga ở vị trí trung 
tâm của hệ thống quyền lực chính trị mới. 

Cuộc đấu tranh căng thắng giữa Tổng thống và Xôviết tối 
cao diễn ra suốt năm 1992 và 9 tháng của năm 1993. Sự đối lập 
xung quanh dự án Luật cơ bản dường như không thể khắc 
phục: cả Tổng thống và Xôviết tối cao đều không nhân nhượng. 

Mùa hè năm 1993, Yeltsin triệu tập Hội nghị lập pháp. Ông 
đề nghị cho đại diện tất cả các nhánh quyền lực, các vùng, các 
chính đảng, các tổ chức xã hội và tôn giáo tham gia. Nhưng ban 
lãnh đạo Xôviết tối cao từ chối tham gia Hội nghị. Họ phát 
động chiến dịch phế truất tổng thống. 

Đến mùa thu, tình hình trở nên nghiêm trọng. Không thể vượt 
qua khủng hoảng mà không thay đổi Hiến pháp hiện hành. 

Ngày 21-9-1993, Tổng thống ban hành sắc lệnh về cải cách 
Hiến pháp từng bước. Ông tạm ngưng quyền lực của Đại hội 
đại biểu nhân dân và Xôviết tối cao và ấn định ngày 12-9-1993 
là ngày bầu cử vào cơ quan lập pháp mới - Duma quốc gia, Hạ 
viện cúa Hội nghị Liên bang Nøa. Tổng thống giao cho Ủy ban 
lập pháp và Hội nghị lập pháp đưa ra trưng cầu dân ý bản dự 
thảo Luật cơ bản. 

Ban lãnh đạo Xôviết tối cao do Chú tịch P.IL Khasbulatov 
đứng đâu không phục tùng sắc lệnh này và thông qua Ngh 
quyết về việc truất quyền của Tổng thống. Xôviết tối cao bắt tay 
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chỉu trách nhiệm trước nhân dân. Đây là nên táng cho sự hợp 
pháp của quyền lực Tổng thống, tạo điều kiện cho Tổng thống 
thực hiện những chức năng tối quan trọng của đất nước. Nhiệm 
kỳ của Tổng thống là 4 năm; một người không được giữ chức 
Tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tục. Tổng thống không nằm 
trong hệ thống phân chia quyền lực, mà đứng trên tất cả các 
nhánh quyên lực, được trao quyền lực lớn. Đối với Quốc hội, 
Tổng thống có quyền đưa ra sáng kiến luật, cưi thông điệp cho 
Quốc hội, công bố hoặc bác bỏ dự án luật, giải tán viện Duma; là 
người đứng đầu cơ quan hành pháp, Tổng thống phải xác định 
những phương hướng cơ bản, đường lối đối nội và đối ngoại của 
nhà nước, điều hành toàn bộ hoạt động của Chính phú, quyết 
định thành lập hoặc có thể tuyên bố giải tán chính phú bất kỳ lúc 
nào; Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng với sự đồng ý của viện 
Duma; các Phó thủ tướng và bộ trương do Tổng thống bổ nhiệm 
theo đề nghị của Thủ tướng. Trong quan hệ quốc tế, Tổng thống 
hôi đàm và ký kết các hiệp định, hiệp ước quốc tế; những hiệp 
định này sẽ có hiệu lực khi được hai viện Quốc hội phê chuẩn. 
Tổng thống là tống chỉ huy tối cao lực lượng vũ trang. Tổng 
thống có quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn 
cấp ở các vùng trên lãnh thổ Nga hoặc ký kết các hiệp ước hòa 
bình, nhưng phải thông báo cho Hội đồng Liên bang và Duma 
quốc gia; các cơ quan này có thể nhất trí hoặc bác bổ những tuyên 
bố trên của Tổng thống. Đối với cơ quan tư pháp, Tổng thống có 

quyền đề cử, giới thiệu các thấm phán Toà án Hiến pháp, Toà án 
tỐI CaO, Tổng kiểm sát trưởng; Tổng thống còn có quyền ân xá. 

Tuy nhiên, Hiến pháp cũng có những quy định chặt chế nhằm 

ngăn chặn sự lạm quyền của Tổng thống. 

Cơ quan hành pháp cao nhất là Chính phủ. Chính phú Liên 
bang Nga lãnh đạo toàn bộ hệ thống cơ quan chính quyền hành 








¬ _ q dưới chính quyền... 
_—_ „xi kỳ hậu Xôviết nướt Ÿ§ quyè 661 
Ã hy” | SNờSGGSGỲềxe=co “ng: 


">”...` ẢÁ« 

“ KXĂ N ! 
“f\U jM>” — 
! - ắ 





đảm bảo sự hoạt động thống, nhất của các cơ quan đó. 
nủ soạn thảo và bảo đảm việc thực thi tài chính Liên 
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sản lý tài sản của Liên bang, bảo đảm nền quốc phòng 
ban; nước, an ninh quốc gia và trật tự xã hội, thực hiên 
ú | K., diểng nhất trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo 
dườnô tế. Chính phú là cơ quan lãnh đạo tập thể, øôm Thú 
ve,” tịch Chính phủ), các phó thủ tướng, các bộ trưởng. 


" 
C ä 


Ngoài r8, có một số chức vụ lãnh đạo các cơ " Roibiessibi tuy 
cũng CÓ CƠ chế như các thành viên Chính phú như: Giám đốc cơ 
quan an ninh Liên bang, Chủ tịch Ủy ban tài sản quốc gia, các 
tổng cục, cục... nhưng các cơ quan này không bị giải tán. SỐ 
lượng các phó thủ tướng không được quy định trong Hiến 
pháp mà do Tổng thống quy định. Việc phân chia trách nhiệm 
giữa các phó thủ tướng do Thủ tướng quyết định. Tổng thống 
trực tiếp điều hành các bộ quan trọng như Bộ Ngoại giao, Nội 
vụ, Quốc phòng, Bộ Các tình trạng khẩn cấp. Số lượng các bộ 
không cố định, việc thay đổi do Tổng thống quyết định. Năm 
1934 Chính phủ có 67 bộ và cơ quan ngang bộ. Đến tháng 5- 
2000, Chính phủ Liên bang Nga không lập chức Phó Thủ tướng 
thứ nhất, chỉ có 5 (trước đây 7) phó thủ tướng, cùng 24 bộ và 33 
` quan ngang bộ. 
Các chức năng lập pháp được Hiến pháp quy định cho Hội 
nghi Liên bang (Quốc hội), gồm hai viện - Xôviết liên bang và 
„ na QUỐC gia, Duma gồm 450 đại biểu, nhiệm kỳ 4 năm. Mội 
`8 Số thành Viên của Duma được bầu theo danh sách cac đang 
Ma mỘt nửa do cử tri bầu trực tiếp. 
... hạn của Duma gồm: thông qua các đạo luật Liên 
Và } tra øiám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp 
P;¿ thông qua quyết định của Tổng thống vẻ việc bỏ 
_ xứ tướng; quyết định về vấn đề tín nhiệm đôi với 
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Chính phủ; bổ nhiệm và bãi miễn chức Thống đốc Ngân hàng 
Trung ương Nga; bố nhiệm và bãi miên Chủ tịch viên Ngân 
khố và một nửa thành viên của viện này; bổ nhiệm và bãi miễn 
chức vụ phụ trách về quyền cơn người; ra lệnh ân xá; đưa ra 
những luận tội đối với Tổng thống để bãi miễn Tổng thống: 
thấm quyển về đối ngoại... Môi năm, Duma họp hai kỳ vào 
mùa xuân và mùa thu. Cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 
2/3 tống số đại biếu. Các kỳ họp của Duma được tiến hành 
công khai, có sự tham dự của các phương tiện thông tin đại 
chúng, đại diện các cơ quan nhà nước, các tố chức chính trị - xã 
hội.... nhưng cũng có thể họp kín khi có yêu câu. Trong thời 
gian giữa các kỳ nghỉ của Duma, có thể tổ chức các kỳ họp bất 
thường, do Hội đồng Nghị viện thông qua theo đề nghị của 
Tống thống hoặc một khối chính trị nào đó trong Duma. Các 
đại biếu Duma hoạt động chuyên nghiệp. 

Trong cuộc bầu cứ năm 1999, Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga chiếm 123 ghế, là đảng lớn nhất trong Duma. 

Hội đồng Liên bang của Liên bang Nøa lần đầu tiên được 
bâu vào ngày 12-12-1993, cùng lúc thông qua Hiến pháp mới. 
Hội đồng Liên bang có 178 thành viên, gồm người đứng đầu cơ 
quan hành pháp và người đứng đầu cơ quan lập pháp của 89 
chủ thể Liên bang. Chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đông Liên 
bang có thời hạn không hạn chế. 

Hội đông Liên bang có chức năng lập pháp: nghiên cứu, 
xem xét các dự luật Liên bang do Duma chuyển lên, sau khi dự 
luật được thông qua sẽ chuyến lên Tổng thống; chức năng nhân 
sự; phê chuấn việc bầu và bãi miễn các chức vư: Thẩm phán 
Toà án Hiến pháp, Toà án tối cao, Toà án trọng tài tối cao, Tổng 
kiếm sát trưởng..., bãi miễn Tổng thống bằng 2/3 số phiếu; 
chức năng khác: phê chuẩn việc thay đối biên giới øI1ưa các chủ 








% 4l 
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! ưựonÐ Liên bang, xi chuẩn Jyệp lệnh „5 Tổng thống về 
thể “tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp... 

tuyết mình thông qua đạo luật như sau: các dự thảo luật 

ly lo thông qua Ở Duma, sau đó được Hội đông 

ê chuẩn. Dự luật được trình cho Tổng thống. Tổng 

xấu ký duyệt và công bố luật. lrong nướng hợp người đứng 

ớc từ chối ký duyệt luật, Duma bằng 2/3 số phiếu 


đâu nhà Ab ? ? À ? ⁄ ? 2 
án thành có thể bỏ qua quyên phủ quyêt của Tổng thống và 


yọc thảo Ì 


-ang bố hiệu lực của luật. 

Nhánh quyền lực thứ ba là hệ thống tư pháp. Các cơ quan 
tối cao của nó là: Toà án Hiến pháp theo dõi sự tương hợp của 
các đạo luật và sắc lệnh được thông qua so với Hiến pháp; Toà 
4n tối cao, bậc cao nhất xử các vụ án hình sự, dân sự và hành 
chính và Toà án trọng tài tối cao chuyên xư lý các vụ tranh chấp 
kinh tế giữa các xí nghiệp và tổ chức. Ngoài ra còn có Viện kiếm 
sát tối cao, cơ quan có thâm quyền kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Hiến pháp và pháp luật trong toàn Liên bang, đồng thời là 
cơ quan kiểm sát, điều tra, công bố trong xét xử các vụ án hình 
sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kiểm sát việc thi hành án... 

Về hành chính, Liên bang Nga gồm 7 đại khu, chia thành 89 
khu vực lãnh thổ - hành chính (còn gọi là chủ thê) gồm 21 nước 
cộng hoà, 49 tỉnh, 6 vùng, Ì tĩnh tư trị, 10 khu tự trị, 2 thành phô 
Re thuộc trung ương. Theo cơ chế phân quyền, nhân dân các 
địa phương quyết định các vân đề sở hữu, quyền sư đụng và 


M chia sở hữu công cộng thông, qua các hình thức trưng cầu 
, ý, 





Nhc, _ cử và thông qua chính quyền " phương x. 
la phương độc lập điều hành công việc tự quản, thực 
“ Phê chuẩn ngân sách địa phương, đặt thuế, bảo vệ trật tự 
4. toằn xã hội, cũng như các công việc khác của địa Phương, 
_TNM thể (địa phương) chỉ có cơ quan lập pháp và hàn 
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“pháp; hệ thông, tư pháp theo ngành dọc, do Trung ương chỉ 
' đạo. Trước năm 1995, Tỉnh trưởng do Tổng thống bố nhiệm, cơ 
quan lập pháp do dân bầu. Từ năm 1995, người đứng đầu các 
cơ quan hành pháp của các chủ thể: Tỉnh trưởng, Thống đốc, 
Thị trương... cũng do dân bầu. Cơ quan lập pháp chỉ có một 
viện. Trung ương không có quyển giải tán cơ quan lập pháp 
hoặc người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương. 


2. Chế độ đa đảng ở Nga 


Cuộc khủng hoảng tháng 8-1991 có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triển chế độ đa đẳng ở Nga trong những năm 1990. 
Chế độ đa đảng ra đời trong thời kỳ cải tổ của Liên Xô nhờ chú 
trương công khai hóa, dân chủ hóa, các đảng phái, các phong 
trào, liên minh bắt đầu đăng ký hoạt động từ tháng 3-1991; đến 
cuối năm 1991 đã có 26 đảng đăng ký. Sau khi Liên Xô tan rã, 
các đang phái đua nhau ra đời. Tính đến năm 1998, ở Nga có 
trên 3.000 tổ chức chính trị đăng ký hoạt động, trong đó có 95 
đang chính trị, 154 phong trào chính trị. Hiến pháp Liên bang 
Nga bảo đảm quyền tự do ngôn luận, cấm sự kiểm duyệt, đồng 
thời cấm tuyên truyền hận thù dân tộc, tôn giáo. Pháp luật cũng 
không cho phép các tổ chức chính trị dùng bạo lực để thay đổi 
Hiến pháp và phá hoại an ninh quốc gia, cấm các tổ chức thành 
lập lực lượng vũ trang. Mặc dù có rất nhiều đẳng, nhưng tỉ lệ 
người dân tham gia các đảng rất ít, số lượng =. viên thường 
được báo cáo cao hơn thực tế. 

Các đáng tự do có ảnh hưởng và uy tín lớn vào đầu những 
năm 1990. Cuộc khủng hoảng tư tưởng và thực tiên cộng sản 
chủ nghĩa khiến dân chúng quan tâm hơn đến chủ nghĩa tự do. 
Nhưng người theo phái tự do tập hợp trong các đẳng như: nự 
lựa chọn của nước Nga, Sự lựa chọn dân chủ của nước Nữâ, 














Ñ... lưới thính quyền... 
mời kỳ hậu Xôviết nước Nga quyền 
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yabl0K” xổ „ đặc biệt l¿ ộc khủ : 
6Á 7" kinh tế, đặc biệt la sau cuộc khủng hoảng năm 
thÓ h: diức tủa người dân thay đổi. Số lượng các đảng tư do 
1a họ thì được sửa đối. Đảng Tự do dân 


08, Ÿ lễ 
n còn Cươn6 lĩnh cũ 


K 2 đã có được lượng cử tri ốn định, luôn được úng hộ 
HẺ k cả các cuộc bầu cử. 
j... trào cộng sản vẫn là một trào lưu chính trị nổi bật. 
doạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô 5 sm do ` lệnh của 
Tổng thống Yeltsin tháng 9-1991. Cánh tả Ta các đang chính trị 
mong nước Suy yếu rõ rệt. Có đến 10 tổ chức chính trị mang 
khuynh hướng cộng sản ra đời. Tình hình thay đổi sau khi Toà 
4n Hiến pháp thông qua quyết định về tính hợp hiến của hoạt 
động của Đảng Cộng sản Liên Xô thời kỳ Xôviết (quá trình xét 
xử này mang tên "vụ Đảng Cộng sản Liên Xô"). Năm 1993, 
Đảng Cộng sản Liên bang Nga được thành lập trên cơ sở Đảng 
Cộng sản Liên Xô và trở thành chính đẳng lớn nhất nước. Đảng 
thường xuyên có số đảng viên lên tới 500.000 người. Đảng đoàn 
của Đảng Cộng sản Liên bang Nga trong Duma quốc gia trong 
những năm 1990 là đông nhất. Trong phong trào cộng sản còn 
có hơn 10 đảng phái khác với các phương thức đấu tranh và 
quan niệm khác nhau. Tình trạng này phản ánh sự suy yếu của 
Phong trào cộng sản. 
M - và l hng ý định nhằm thành lập các chính đảng 
Mộc va Long Dân chủ Nga đang chuyển biến theo hướng 
'Ngội Lo Ni ° 1995 - 2000, một phong trào có uy c là 
quyên xã cúa chúng ta - nước Nga", còn được gọi lâ "Đang 
C, 

Nhìn chung N hi khoả 10 năm, từ con số 
một đảng M nà Ba C : trong Vy, : ĐA tr 
Chự phát triển thành một hệ thống các đảng va tô 


ứC chị 
Inh trị bạo gồm khoảng 5.000 đảng và 50.000 phong 














ú 
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trào chính trị - xã hội! Nhưng nhìn chung, số lượng đảng 
viên các đáng là nhỏ, không, lớn thường chỉ có vài chục đến 
vài chục nghìn đang viên, trừ Đang Cộng sản Liên bang Nga. 
Để tránh hệ thống đảng chính trị quá manh mún, chồng chéo 
về hệ tư tưởng, những luật bầu cứ đã được thông qua nhằm 
hạn chế số lượng các đảng tham gia (như phải có ít nhất 
10.000 đảng viên thuộc hầu khắp các vùng lãnh thổ đất nước, 
hoặc phải thu được từ 4 - 7% tổng số phiếu bâu). Trên thực tế, 
chỉ có trên dưới 10 đảng thực sự tham gia và có vai trò trên 
chính trường. 


3. Tổng thống B.N. Yeltsin từ chức 


Trưa ngày 31-12-1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga 
B.N. Yeltsin phát biểu với dân chúng trên truyền hình và tuyên 
bố: "Tôi đã quyết định từ chức vào ngày cuối cùng cúa thế kỷ... 
Xét thấy rằng qua cuộc bầu cử vào Duma mọi người đã đặt 
niềm tin và hy vọng vào thế hệ các chính khách mới, tôi hiểu: 
sự nghiệp chính của đời tôi, tôi đã hoàn thành. Nước Nga sẽ 
không bao giờ quay trở lại quá khứ. Nước Nga từ nay sẽ chi 
luôn tiến về phía trước". Quyền Tổng thống được trao cho Chủ 
tịch Chính phủ V. Putin, như B. Yeltsin nhấn mạnh: "Nước Nga 
đã có một nhân vật sung sức, một người mạnh mẽ chuẩn bị 
đảm nhận chức vụ Tổng thống. Hiện nay gần như tất cả người 
dân nước Nga đều gửi gắm hy vọng của mình vào ông". Cuộc 
bâu cử Tổng thống được định vào ngày 26-3-2000. Năm đó, 
V. Putin 47 tuổi. 


1. Vũ Dương Huân (Chủ biên): /@ ;hống chính trị Liên bang 'Nga - c0 


câu và tác động đối với quá trình hoạch định chính sách đổi ngoại, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 15ó, _ 
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hóa Nga 8iai đoạn này phản ánh một thời kỳ đây biến 

ky rã của Liên Xô và phong trào dân chủ, sự thay đối 
độn: n N triển xã hội và sự cắt đứt các mối liên hệ truyền 
si các bậc thầy văn hóa của các nước cộng hòa liên 
Năm” đối đầu mang tính chất kịch tính của các nhánh quyền 
N va. Văn hóa phản ứng lại những mâu thuần thời đại theo cách 
của nÓ: : 
của Nhà nước cho sự phát triên các cơ quan văn hóa; giao lưu 


năm 1993 và sự thay đổi địa vị chiến lược của nước 
quyền tự do sáng tác và sự cắt giảm đáng kể kinh phí 


với quá trình văn hóa thế giới và sự sụt giam trình độ văn hóa 
chung của người dân, cởi bỏ kiểm duyệt và tăng phụ thuộc vật 
chất vào các nhà tài trợ. 

Sự chuyển sang các quan hệ thị trường đặt giới trí thức sang 
lạo vào một hoàn canh lạ lâm. Một mặt, Nhà nước lần đầu tiên 
đỡ bỏ mọi cấm cản đối với sáng tác, nhưng mặt khác lại thôi 
cung cấp tài chính cho hoạt động sáng tác. 

Từ những năm 1930, phương pháp sảng tạo nghệ thuật duy 
nhất được chính thức công nhận ở Liên Xô là phương phạp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Sư phan đối đã bặt đầu từ cuối nhưng 
Ms: 1980: chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa bị phê phán, 
nhiều nhà hoạt động văn hóa hướng, tới nghệ thuật tiền phong 
\ nghệ thuật, hậu hiện đại hóa...). Song nền nghệ thuật tiên 
Phong. chị hướng tới giới thượng lưu, một nhóm nhỏ các 
Tuyên . Nh _...... 9⁄8 quê 

mm 5 ân được Sự thừa nhàn Q Nøa VA Ởở nước ngoài 

6 những năm 1990 vẫn là những tác phâm văn học và nghệ 

"được sán _-‹ x hr _ va | _ ti 

Sự mỏ cử Ð tạc với SN thân hiện thực mx) èn thông, 
với Rhữn, và ra Phương lây không chị piơi hạn ở sự tiếp xúc 

Ất tỐt của văn hóa phương Tây. Nhiều thoi hư tật 
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' P ` ` .2 , 
'¿ xấu cũng tác động mạnh mẽ góp phân làm suy giảm đạo đức, 


hành động tội phạm phát triển. 


1. Văn học 


Các nhà văn thuộc thế hệ cũ không dễ dàng trong hoàn 
canh mới. Sáng tác của nhiều người trong số họ bộc lộ sự khúng 
hoảng. Đặc điểm chính là họ chuyển sang thể loại chính luận, 
thể loại này cho phép phân tích một cách phê phán các cải cách 
xã hội những năm 1990. Đó là các tập sách của nhà văn nổi 
tiếng Maksimov, các bài chính luận của A. Solzhenitsyn, 
L. Borodin, B. Belov, các bài thơ - tự sự của S. Vikulov... 

Văn học giai đoạn này phản ánh sự hoảng hốt, sự không 
hiểu, sự nuối tiếc của mọi người do sự sụp đổ của một quốc gia 
thống nhất (truyện dài cúa E. Iskander shada); truyện phác 
họa những nhân vật mới của một xã hội đang biến đổi nhanh 
chóng - hưng người Nga mới, những người thất nghiệp, 
người tị nạn, người vô gia cư... 

Nôi buôn nhớ cuộc sống đã qua, sự nuối tiếc nếp sống gia 
trưởng thể hiện trong sáng tác của V. Rasputin. Ông là một 
trong những người sáng lập thể loại văn xuôi mới: Ở một thành 
phố 5b, Nước Nga trẻ. Các tác phẩm khác của ông đành viết 
về thành phố, giới trí thức thành phố. 

Tiểu thuyết cuối cùng của L.. Leonoyv là Hàramraa (1994), nói 
về những mâu thuẫn của sự tiến bộ, về thái độ đối với Chính 
Thống giáo và giáo hội. 





Trong tiếu thuyết Nhưng người bị nguyền rủa và bị giết, 
nhà văn - cựu chiến binh V. Astafiev tổng kết những suy nghỉ 
của mình về chú nghĩa anh hùng và chủ nghĩa hòa bình, về bi 
kịch của chiến tranh, về sự đơn độc của "con người bé nhỏ', về 
sự dã man và những đau khổ của nó. V. Aksenov trong tiểu 











~ xi rỳ hậu A0." _ ————— Sử lno Tá nh Ắ” 
=_-“Xa^ .—.f 
mài KỲ 





2 loaf ngọt nao mới (1998) hướng sự chú ý của độc 

nuyếễ „ thấy của mình về vẻ ngoài và tâm trạng bên trong 

gá để” : ời hiện đại. 

cÚâ m nạ nhà vẫn mới lại có những sáng tác, thể loại và cách 
: ì hệ thuật khác. Trong những năm 1990, độc giả bị thu 


Ki 
~ 
ko 


đếP SẺ Lạng tên tuổi ít hoặc chưa được biết đến trước đây 
hút PƠ1 


levin, V. Pietsukh, A. Dmitriev, lu. Buida, L. Sorokm, 
apovskl... Một trong nhưng nhà văn trẻ nối tiếng 
nhất là V. Pelevin - tác giả các tiếu thuyết „óx Anchế va - K4 
rông Và Thế hê , được ghi nhận bởi tính —¬ hoặc cúa ct 
để và thái độ mỉa mai lố bịch đối với tất cả những gì thuộc VỀ 


: V. Fe 
T. TolstOl, A. 5l 


chế độ Xôviết. 

Cái nhìn tươi mát đối với thế giới xung quanh và sự kết hợp 
bất thường g1ưa đề tài hiện đại với thể loại thể hiện truyền 
thống một cách cố ý lại là điểm nổi bật của sáng tác của lu. Buida 
(Những con người trên đảo, on Donuno); V. Pietsukh với các 
tác phẩm Koma thứ tư, Cánh tay viết về tính cách dân tộc Nga 
và lịch sử Nøa bằng giọng văn mỉa mai trào phúng. Ba thế hệ trí 
thức Nga thế kỷ XX được thể hiện trong truyện dài của A. 
Dmitrieva - Cưốn sách đóng, tác phẩm tiếp tục truyền thống 
văn học hiện thực Nøa về mặt nghệ thuật. 


+. Điện ảnh 


ĐWớcn, "he -2xe 1990, nền điện anh thế giới bước MếP kỳ 
tên = b trí _ điện ảnh Pháp và Italia bị thay kế - 
những, *rug tác quyên ít chỉ phí. Khuynh hướng mới từ chối 
thế kỷ Xx _- s loại có chủ đề rõ ràng. Điện anh Nga cuối 
"nh 3g có những thành công rõ rệt. ó.Á 

lạ cuộc `. của nên điện ảnh Nga trước hết là do hậu qua 
: ung hoảng tài chính. Số lượng phim được quay 
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giảm hăn. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một thế hệ các nhà điện 
ảnh mới với những tác phẩm mang hơi thở thời đại. Những bộ 
phim thu hút sự chú ý của dư luận xã hội là Ä⁄t mới vì Mặt 
Trời của N. Mikhalkov, Mgười tù KavkaZ của S. Bodrov, Ø/ 
nước của những người điếc của V. Todorovskli, Meười Hồi giáo 
của A. Khotinenko. Những phim của tác giá A. Sokurov có nội 
dung sâu sắc và hình thức độc đáo. 

Cuối những năm 1990, Liên hoan phim quốc tế Moskva 
cũng được phục hồi. Hằng năm, liên hoan phim toàn Nga được 


tô chức ở Sochi. 


3. Âm nhạc và sân khấu 


Một hiện tượng đáng lo ngại trong giai đoạn này là sự ra đi 
của nhiều nhà hoạt động âm nhạc nối tiếng. Từ giưa nhưng 
năm 1990, có nhiều nhạc sĩ nhà soạn nhạc nồi tiếng như 
V. Eedoseev, V. Temirkanov, V. Spivakov đã lãnh đạo nhưng 
tập thể sáng tác hàng đâu của Nga trong khi vẫn hợp tác sáng 
tạo tích cực với các nhà hát và dàn nhạc nước ngoài. Dàn nhạc 
dân tộc Nga do nghệ sĩ piano lỗi lạc - M. Pletnev thành lập, nhà 
hát Mariinski ở Peterburg do V. Gherghiev lãnh đạo là nhưng 
đơn vị nổi tiếng thế giới. 

Có sư đổi mới lớn về vốn tiết mục của các nhà hát ballet và 
Opera trong nước nhằm dựng lại các tác phẩm âm nhạc cổ điển 
thế kỷ XX. Vốn tiết mục của các dàn nhạc hàng đầu cũng được 
mở rộng. Họ giới thiệu với người nghe những tác phẩm của 
A. Shnitke, S. Gubaidullina, V. Artemov, E. Denisov và các tác 
giả khác. Hoạt động nổi bật của đời sống văn hóa là nhưng 
buối hòa nhạc cổ điển được tổ chức ngoài trời ở các quảng 
trường lớn (buối đầu tiên diễn ra ở Quảng trường Đỏ Moskva 
vào năm 1992), V, Gherphiev vào năm 1999 đã tổ chức buổi 











: Thời Ký Hậu AUV!90% 1409 06A HU0I bình tuyện,,, 67] 
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sòa nhạc của dàn nhạc "thế giới" tại Quảng trưởng Đó. Sư kiên 
này được đưa vào sách kỷ lục Guiness với gân 200 ) nhạc công 


„ nhất thế g1ỚớI biểu diễn một chương trình các tuyệt tác nhạc 


cô điển. 
Các nghệ sĩ hát opera như D. Khvorostovski và ©), Borodma, 


các nghệ sĩ múa ballet - À. Volochkova, U. Lopatkina, D. Vishneva, 
N. Tsiskaridze là nhưng nghệ sĩ danh tiếng và được công nhận. 

Những năm 1290 cũng được đánh dấu bởi sự hình thành 
nên văn hóa âm nhạc trẻ. Những đài phát thanh âm nhạc 
thương mại đầu tiên đã xoá bỏ sự thiếu thốn thông tin âm nhạc. 
Từ năm 1995, các liên hoan âm nhạc MAKSIDROM được tổ 

—_ chức. Cao trào nhạc nhảy bùng nổ. 

Nhạc Rock cũng chuyến biến đáng kể. Rock xã hội thịnh 
hành trong thời kỳ Xôviết với lu. Shevchuk, B. Grebenshikov 
nhường chô cho những bài hát phản ánh tình cảm, tâm trạng của 
thanh niên - tình yêu, sự cô đơn, nỗi sợ hãi, ước mơ, hy vọng và 
thất vọng. Thủ lĩnh của khuynh hướng văn hóa âm nhạc trẻ này 
là nhóm Mumi Troll. Trong giới trẻ đặc biệt thịnh hành bài hát 
Cô gái với cây đàn Guitar" của Zemphir. Moskva những năm 
120 là thành phố mở cho các tài năng từ khắp nước Nga. 

_m _ Nhiều điều mới mẻ xây ra trong đời sống sân khấu Nga. 
v _ € vấn đề về nghệ thuật sân khấu được chú trọng. Diễn viên 
— ÂM chủ động trong vai diễn. Các diễn viên trẻ nổi tiếng 
ì b 'Š9koloy, O. Menshikov, S. Prokhnov, A. Tabakov..) lãnh 
Đ) 9 đạc diễn. —= nhà hát ra đời trong nửa sau nhưng 
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g mạnh xu hơn khi giải thích nhưng chủ 
n vỏ bọc, Cưới vợ theo kịch bản của 
Mosk va dựng đã dành được giải thưởng 
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nhà nước của Nga. Nhà hát do P. Fomenko lãnh đạo kế tục 
những truyền thống tốt đẹp nhất của kịch Nga. _ 

Các vở hài kịch, những vở diễn theo mùa cúa các nghệ sĩ 
nổi tiêng phát triển rộng rãi. Xuất hiện cả nhưng rạp hát với 
những vở diễn độc đáo. 


4. Nghệ thuật tạo hinh 


Hội họa Nga trong những năm 1990 phát triển theo nhiều xu 
hướng đa dạng nhất. Những bức tranh về đề tài xã hội, ca ngợi 
nhiệt tình lao động của công nhân, nông trang viên, trí thức thời 
kỳ Xôviết nhường chỗ cho tranh trừu tượng và hiện thực, tranh 
phong cảnh và tĩnh vật. Hội họa theo đơn đặt hàng từng bị biến 
mất trong thời kỳ cách mạng lúc này được khôi phục. 

Nghệ thuật vẽ chân dung phát triển với tên tuổi của nhưng 
họa sĩ nổi tiếng như A. Shilov, cũng như những họa sĩ trẻ tài 
năng như Nikas Safronov. 

Nhân vật của các tác phẩm nghệ thuật mới là các nhân vật 
lịch sử trước đây bị phê phán: tranh và tượng Nikolai II và gia 
đình, P.A. Stolypm, các tướng bạch vệ. 

Nghệ thuật làm tượng đài cũng phát triến. Đại diện nổi bật 
nhất của lĩnh vực này là Chủ tịch Viện Hàn lâm nghệ thuật 
Nga - Z. Isereteli với tượng Piotr l tượng đài trên đổi 
Poklonnyi ở Moskva. 

Các phòng trưng bày nghệ thuật được mở với những bộ 
sưu tập tranh do các nghệ sĩ lớn trao tặng Moskva và các thành 
phố khác. Các phòng tranh tư nhân như phòng trưng bày của 
M. Gelman cũng ra đời sau nhiều năm vắng bóng. 

Truyền thống đỡ đầu khoa học và nghệ thuật của Nga cũng 
được khôi phục. Nhiều bảo vật nghệ thuật bị thất lạc tron§ 
nhưng năm cách mạng và chiến tranh vệ quốc nay được đem lại 


\ 


k 








kỳ hậu Xôviết nước Ñga đưới chính quyền... 673 











ó có những phần của phòng hố phách từ cung điện 
0g làng Nga hoàng, gân Peterburg. 

“ng cuộc triển lãm nghệ thuật của các bảo tang 
ta Nga được tố chức ở Mỹ và các nước châu Âu. 
To Nhi thuật đúc tượng của Nga cũng hồi sinh. Các nghệ 
ân hàt ag đầu của Nga thực hiện phục chế các bích họa cúa các 





_†= tiện thông tin đại chúng và các tôn giáo 


2 












1 w th đối lớn đã diễn ra trong ngành thông tin đại 
hún g Hà ảng trăm tờ báo và tạp chí mới ra đời. Các đài phát 
tanh phát ít triển tự do, liên lạc trực tiếp với các đài quốc tế. 
ác ở ài_ nhát thanh thương mại đầu tiên cũng xuất hiện. Các 
truyền hình tư nhân bắt đầu hoạt động. Hệ thống truyền 
\h cáp được lắp đặt trong tất cả các thành phố. Kênh 
yên hình "Văn hoá" được mở nhằm giới thiệu với khán giả 
hững thà \h tựu mới nhất của văn hóa Nga và thế giới thực 
*ý _" nghĩa lớn. 
1g phương tiện thông tín hiện đại của xã hội thông tin 
c sự đến với người Nga. Có gần 4 triệu người Nga sử 
ạng internet toàn cầu vào cuối những năm 1990. Các 
n thức café - internet giúp những người không có máy tính 
ân tiếp cận thông tin hiện đại. 
Ko, la ộc khủng hoảng của tư tưởng cộng sản một làn sóng phát 
W "hiế tôn giáo trong xã hội Nøa. Các số liệu điều tra xã hội học 
—_ 0 thấy: đến Ø1ữa những năm 1990 có gần 34% người lớn ơ Nga 
Wvooil có đạo, 35% khác dao động giữa có đạo và không. 
Đắt đâu sự phục hồi các tôn giáo truyền thống, ở Nga: Chính 
8 giáo, đạo Hỏi, đạo Phật, đạo Do Thái. Phong, trào khôi 
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phục và xây dựng nhà thờ, thánh đường, chùa, miếu điễn ra 
khắp nơi. Ở Moskva, trong 5 năm đã hoàn thành khôi phục nhà 
thờ Chúa Cứu thế, vốn được xây dựng vào thế ký XIX băng tiền 
quyên ø8óp của hàng triệu dân thường để kỷ niệm chiến thắng 
vĩ đại trong Chiến tranh Vệ quốc năm 1812. Nó trở thành biểu 
tượng của sự phục hưng tỉnh thân Nga. Các sách báo về tôn 
giáo được in với số lượng lớn do nhu cầu tăng cao. Những cuộc 
hành hương đông đảo của các tín đồ Chính thống giáo và Do 
Thái giáo đến Jerusalem, các tín đồ Hồi giáo đến Mecca được 
khôi phục. Chính sách tự do tôn giáo cúa chính quyền thúc đẩy 
tư tưởng tôn giáo phát triển. 


IV- XÂY DỰNG MỘT LIÊN BANG ĐỔI MỚI 


Công cuộc cải tổ đã bộc lộ một cách rõ ràng nhất sự cần 
thiết phải cải cách một cách căn bản cơ cấu liên bang của nước 
Nga. Việc xây dựng một liên bang đổi mới là một trong những 
vấn đề rất khó khăn và cấp thiết nhất của nước Nga đầu những 
năm 1990. Trước cuộc bầu cứ Tổng thống năm 1991, B. Yeltsin 
kêu gọi các nhà lãnh đạo các vùng giành lấy quyền tự chủ càng 
nhiều càng tốt và ký Hiệp ước Liên bang với trung tâm. Tuyên 
bố này giúp ông nhận được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử, 
nhưng đồng thời cũng thúc đẩy các phong trào dân tộc. 

Các phong trào dân tộc của Tataria, Bashkiria, Yakuta, 
Buriatia, Tuva, Chesnia... trong các đại hội của mình đã đặt vấn 
đê ra khỏi Liên bang Nga hoặc được ký các hiệp ước về quy chế 
đặc biệt của các nước cộng hòa của họ. Tháng 11-1992, Đại hội 
toàn dân tộc của nhân dân Chesnia tuyên bố tách Chechno “ 
Ingushetia thanh Chesnia và Ingushetia, Chesnia ra khỏi Liên 
bang Nga. Ở Chesnia, bắt đầu thành lập các đơn vị vũ tran§ 








„ất Thời kỳ hậu X0viết nước Nga dưới phính quyên... SẼ p, 675 



























z và các đội dân bình; các kho quân dụng và căn cứ quân sư 
“Các cơ quan chính quyền lập pháp ngừng hoạt động, 

= † tối cao bị giải tán. Ở lataria, Kurultai (chính quyên) 
+2 nhân dân Tatar được triệu tập chống lại Xôviết tối cao, đến 
u tháng 2-1992, tuyên bố nền độc lập quốc gia của Tataria. 

5 SN cả nhưng động thái đó buộc chính quyền trung ương 
.e ¡ đẩy nhanh việc ký kết Hiệp ước Liên bang. 

___Ý nghĩa của Hiệp ước Liên bang là ở chỗ dành cho các chủ 
ú thể dân tộc của Liên bang những đặc quyền rộng rãi hơn, phân 


ì bố lại tài san quốc gia và quyền lực một cách tương ứng. Dự 
: hảo Hiệp ước có điều khoản ghi rằng nước Nga trở thành một 
liên bang cúa những quốc ø1a dân tộc độc lập, trong đó nhân 
dân của môi quốc gia sử dụng các quyền ưu tiên đối với đất 
đai, \oáng sản và tiểm năng sản xuất. Tiếng mẹ đe được trao 
du) 'chế ngôn ngữ quốc ø1a. 
Hiệp ước Liên bang được ký ngày 31-3-1992 bởi đại diện tất 
tả CÁC. c nước cộng hoà, các vùng và khu vực thuộc Liên bang 
8a * rừ ừ: [atarstan và Chesnia). 
__ Hiến pháp năm 1993 tuyên bố Nga là một nhà nước Liên 
ng, phí nhận những nguyên tắc cơ bản của cơ cấu Liên bang: 
| toàn vẹn lãnh thổ của Nøa, sự thống nhất của hệ thống 
_ T\ lực nhà nước, sự phân chia quyền lực giưa các cơ quan 
$u lớn lực Liên Vang và các cơ quan của các chủ thể của Liên 
_°ự bình đắng và quyền tư quyết của các dân tộc sống 
0ng g Liên bang. 
k.» lực nhà nước ở các chủ thể của Liên bang do các cơ 
đuyển lực nhà nước mà họ lập ra thực hiện. Ngôn ngữ 
Mức _.. Liên bang Nga trên toàn lãnh thổ là tiếng Nga. Các 
tụ `. CÓ quyền lập ngôn ngư quốc gia của mình. Luật 
ủ thể của Liên bang không thê chống lại luật Liên 
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bang. Nếu như có sự chống, đối thì luật Liên bang, có hiệu lực, 
Không cho phép đặt ra bất kỳ sự cán trở nào đối với sự lưu 
thông tự do của hàng hóa, các phương tiện tài chính, dịch vụ, 
Đơn vị tiên tệ ở Liên bang Nga là đồng rup, các đồng tiền khác 
không được phép lưu hành. 

Hiệp ước Liên bang và Hiến pháp không loại trừ được mọi 
mâu thuân trong cơ cấu nhà nước Nga. Chắng hạn như, sự bất 
bình đẳng của các chủ thể trong Liên bang vân tồn tại. Theo 
Hiến pháp, Liên bang Nøa gồm các nước cộng hoà, các vùng, 
khu vực, thành phố cấp liên bang, các vùng và khu vực tự trị, 
đều bình đẳng. Nhưng quyền bình đắng này phân nhiều chỉ 
mang tính hình thức. Các quyền, trách nhiệm, khả năng của 
một số vùng của Nøa khác hắn quyền và khả năng của những 
vùng khác. 

Những văn bản nhà nước thông qua ở một số nước cộng hòa 
không chỉ trái với Hiến pháp và luật Liên bang mà còn vi phạm 
những nguyên tắc cơ cấu Liên bang của Nga. Õ Bashkortostan 
chăng hạn, vấn đề chiếm hữu, sử dụng và phân bố quyền sở hữu 
chỉ do cơ quan lập pháp cộng hòa điều chỉnh. Nước cộng hòa tự 
tuyên bố là người tham gia độc lập các quan hệ quốc tế và ngoại 
thương, quy định thuế riêng và ngừng trích thuế cho ngân sách 
liên bang. Hệ thống toà án, thẩm phán, luật sư được thành lập 
độc lập với hệ thống Liên bang. Những việc như vậy diễn ra ở 
latarstan và Chesnia, Yakutia và Tuva. Các nước cộng hòa và 
khu vực khác cũng tuyên bố sẵn sảng, theo gương họ. 

Phản ứng đến ngay tức thì. Các khu vực và vùng có tiềm 
năng kinh tế mạnh và đông, dân kiên trì chống lại sự bất bình 


đắng của các chủ thể Liên bang. Nổi lên cả vấn để bảo đảm 
quyền cúa người Nøga, chiếm tới 35% dân số Nga. 
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Đến mùa hè năm 1995, các đội quân ly khai bị bao vây trong 
các vùng núi của Chesnia. Họ đáp lại băng khúng bố: bát 
khoảng 3.000 con tin trong bệnh viện thành phố Budennovsk 
(vùng Stavropol). Chính quyền Trung ương buộc phải thực 
hiện các điều kiện cúa bọn khúng bố và bắt đâu thương lượng. 
Các sự kiện tiếp theo cho thấy rằng thương lượng cân cho phía 
Chesnia không phải để đạt được hòa bình, mà để phân bố lại 
lực lượng. 

Bắt đầu giai đoạn mới của cuộc xung đột vũ trang. Tháng 1- 
1996, vào thời điểm căng thắng của các hoạt động quân sự, 
người Chesnia lại bắt con tin, lần này ở Dagestan. Ít lâu sau, 
quân của Dudaev bị dồn vào vùng núi, tướng cầm đầu bị giết. 
Quân phiến loạn đẩy mạnh các hoạt động khủng bố, bắt con tin 
nhằm đạt mục đích. 

Những tổn thất trong quân đội và dân thường buộc Ban 
lãnh đạo Nga phải dùng giải pháp thương lượng, nhưng không 
đem lại kết quà. 

Tháng 8-1996, ngay trước lễ nhậm chức Tổng thống long 
trọng cúa Yeltsin, lực lượng vũ trang Chesnia tấn công Grozny!. 
Bị thiệt hại nặng nề, quân đội Liên bang phải bỏ thành phố. 
Một giai đoạn thương lượng mới bắt đầu theo đề nghị của Tổng 
thống. Tháng 9-1996, tại Khasaviurt hai bên đã ký Hiệp ước về 
việc rút quân Nga khỏi Chesnia và tiến hành bầu cử tự do. Việc 
giải quyết vấn đề về tương lai của Chesnia được hoãn lại 5 năm. 
Chiến tranh ở Chesnia là cuộc xung đột quân sự lớn nhất trên 
lãnh thổ N ga kể từ sau cuộc chiến tranh vĩ đại. 

Nước Nẹa đã khôi phục được Liên bang, duy trì sự toàn 
vẹn lãnh thổ của nó, xác lập những nguyên tắc mới của cơ cấu 
Liên bang. Quan hệ giữa trung ương, và các vùng mang tính 
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ất bình đẳng hơn. Nhưng quan hệ này đã tính đến các 
ch hướng phát triền hiện đại của các quốc gia đa dân tộc. 


nó là kết quả chính của việc xây dựng Liên bang. 
\ 


Khắc P ` 
hông thể được. Vai trò của trung ương đối với các vùng bị suy 


ạ Trong khi đó vấn đề dân tộc lại có ý nghĩa lớn hơn. Phong 
mào dân tộc Nga khởi sắc, trong đó các thủ lĩnh phong trào bày 


hục mọi mâu thuân và giải quyết mọi vấn đề là 


tỏ sự không hài lòng về việc chính quyền không quan tâm đến 
các vấn đề của người Nga. 

Nhiệm vụ duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Nøga, như trước 
la, vẫn là một trong những vấn đề gai góc nhất. Nước Nga 
đường như lặp lại con đường ởi tới sự sụp đổ như Liên Xô đã 
qua. Sự suy giảm vai trò kinh tế và chính trị của trung ương làm 
suy yếu mối quan hệ giữa các vùng, tạo nên cảm giác rằng mọi 
vấn đề có thể giải quyết mà không cân đến chính quyền Liên 
bang. Những thất bại ở Chesnia kích thích tinh thân cho nhưng 
kế ly khai ở các vùng khác làm nảy sinh như cầu cấp thiết phải 
thay đối chính sách dân tộc. 


V- CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NGA 
1. Vị thế mới của Nga trên thế giới 
N Cùng với Sự SỤP đổ của Liên Xô, vị trí và vai trò của Nga 
" thế BIỞI cũng thay đổi. Trước hết là sự thay đối của thê 
Sơ chiến tranh lạnh chấm dứt, hệ thống xã hội chủ nghĩa the 
nh lùi vào quá khứ, sư đối đầu cúa hai siêu cưởng - Liên Xô và 
Ừ, ) _ ”.” 2 | ? ? 
n trở thành di sản của lịch sử. 
HÓc Nga thừa kế vị trí của Liên Xô trong các tổ chức qu‹ 
: Ô vẫn là Cường quốc đứng thứ hai thế giới về tiềm năng tên 


lứ 
ầ ~ ` : - ' : 
hạt nhân, Song những khả năng quân sự của 1C đã bị cà 

















` 680 NUÚ0 NA TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN HIỆN ĐẠI 





_ giảm. Hệ thống phòng thú chống tên lửa thống nhất đã sụp đổ, 
vs, hợp công nghiệp - quân sự thống nhất không còn tồn tại, 
hạm đội quân sự bị mất các căn cứ ở Estonia, Latvia, Litva, ở 
Ukraina, ở Gruzia, Azerbaïjan. Nước Nga không còn các đông 
minh ở Đông Âu cũng như ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh. Sư 
thiếu hụt ngân sách buộc phải cắt giảm số lượng lực lượng vũ 
trang, trước hết ở hướng Tây. Đến giữa những năm 1980, so 
sánh lực lượng của các loại vũ khí thông thường giữa Liên Xô 
và NATO ở châu Âu là 3: 1 có lợi cho Liên Xô; đến giữa nhưng 
năm 1990 là 1: 3, còn sau sự kiện gia nhập NATO của Ba Lan, 
tÌungary và Tiệp Khắc là 1: 4 có lợi cho NATO. Đến cuối những 
năm 1990 chỉ riêng các nước châu Âu thuộc NATO đã vượt Nga 
về chi phí quân sự gấp 20 lần. 

lrong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và toàn ven 
lãnh thổ, Nga phải đối mặt với những nguy cơ lớn cả từ bên 
ngoài và bên trong. Bên ngoài, NATO không ngừng tiến tới, 
áp sát biên giới Nga từ phía tây; từ hướng đông, Nhật dựa vào 
liên minh quân sư với Mỹ gây sức ép với Nga về quần đảo 
Kuril; sự lan rộng các xung đột quân sự gần biên giới với các 
nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập trong những năm 
1290 càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Nguy cơ bên 
trong bắt nguồn từ chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa khủng bố, mà 
tiêu biểu là vấn đề Chesnia. 

trong bối cảnh thế giới sau Chiến tranh lạnh, Liên bang 
Nga không có kẻ thù công khai và trực tiếp, nhưng cũng không 
có đồng minh. Khối Warszawa không còn; Cộng đồng các quốc 
gia độc lập không phải là một liên minh thật sự! Nước Nga hầu 


như bị cô lập trước xu thế khu vực hóa, quốc tế hóa, toàn câu 
hóa sau Chiến tranh lạnh. 
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xy/ Thửi kỳ Hâ X0viết nước Nga dưới chính quyên. 681 
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Hơn nữa, về kinh tế Nga "= sự có nguy cơ tụt hậu ngày 
-àng Xã $O với các mm phát sờ trên thế giới. Nga đang bị 
dẩy vào số "các quốc gia hạng - về các chỉ số phát triển căn 
m" như: GDP/nằm, GDP/người và rơi vào vị thế bất lợi trong 
- han công lao động quốc tế. 
— Nước Nga đứng trước nhiệm vụ phải tìm ra đường lối đối 
_ ngoại có thể đáp ứng được các lợi ích dân tộc. 























Đụ 9 Nước Nga và phương lây 
_. Ban lãnh đạo Nga vào đầu những năm 1990 còn chưa có 
. được hình dung rõ rệt về bản chất của những lợi ích dân tộc. 
__. Thoạt đầu, các mục đích của chính sách đối ngoại được xác 
_ định bởi những quan niệm rằng trước hết cần phải bảo đảm sự 
-vin trợ tài chính - chính trị quốc tế cho các cải cách ở Nga từ 
_phía phương Tây. Ban lãnh đạo đất nước chủ trương thiết lập 
_ tác quan hệ đông minh với Mỹ và các nước châu Âu phát triển. 
Tổng thống Yeltsin vào đầu năm 1992 đã tuyên bố rằng các tên 
hạt nhân của N ga sẽ không nhằm vào các mục tiêu ở Mỹ và 
ác nước NATO khác nữa. Tháng 1-1993, Hiệp ước vẻ cắt giảm 
sử Tế \ chế vũ khí tấn công chiến lược được ký kết. Đên năm 
c 3 dự trữ tên lửa hạt nhân của hai nước phải giảm 66%. Nga 
cố nHẬp Công ước về cấm vũ khí hóa học. Quân đội Nga rút 
KH Đức sớm hơn dự định. Mùa hè năm 1994, Nga tham gia 
ẩ Nho trình của NATO "Hợp tác vì hòa bình" hứa hẹn kha 
'ð hợp tác quân sư. 
¬, tập hợp các nước phương Tây hàng đầu từ giữa 
các M 1290 ‹N rộng thành G8 - kêt nạp chưyời N Đai sp 
thống _... không cà vạt" (không GDIERNH my cua Jong 
đầy Xà ngụ tĩnh đạo các nước hàng đầu thế giới cũng, thuc 
thường hóa tình hình quốc tế. 
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Song chính sách được xây dựng trên sự nhượng bộ, sẵn 
sàng thoa hiệp lập tức bị phương Tây cũng như ở chính nước 
Nga coi là dấu hiệu của sự yếu ớt. Bộ trưởng Ngoại giao Nga 
A.V. Kozyrev vì sự tán đồng thường xuyên với các điều kiện 
của các đối tác Mỹ đã bị gọi là "ngài Da" (vâng, được) (ngược 
với Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô A.A. Gromyko từng có biệt 
danh là "ngài Net" (không, không được) vì lập trường không 
khoan nhượng của mình). Các lãnh đạo phương lây không 
định hy sinh quyền lợi của mình vì sự "hưu nghị` với Nga. 

Chính sách đối ngoại "định hướng Đại Tây Dương" không 
đem lại kết quả mong đợi. Thành công đáng kể nhất là Nga 
được kết nạp vào IME, WB, IBRD, thiết lập quan hệ OECD, với 
G7 và nhờ đó mà nhận được một khoản tín dụng và viện trợ tài 
chính nhất định. Song, một "kế hoạch Marshall" mới mà Nga 
mong chờ từ các nước phương Tây đã không diễn ra: nhưng 
viện trợ kinh tế, tài chính nhỏ giọt lại luôn đi kèm với nhưng 
điêu kiện nghiêm ngặt như với các nước đang phát triển không 
giúp gì cho một nên kinh tế đã suy kiệt. Nước Nga vân Ở ngoài 
lề quá trình liên kết kinh tế sôi động trên thế giới, cũng như 
không tìm được chô đứng trong các tố chức chính trị, quân sự 
quan trọng mà các nước phương Tây lập ra trong thời kỳ Chiến 
tranh lạnh. Hơn nữa, đường lối nhượng bộ, thoả hiệp phương 
Tây đã làm Nga mất đi vai trò của một trong những nước chú 
yếu quyết định quá trình sắp xếp lại lực lượng ở châu Âu thời 
kỳ "hậu Liên Xô". Kết quả là Mỹ, NATO và EU ngày càng đóng 
vai trò chú đạo trong việc hình thành và cúng cố hệ thống kinh 
tế, chính trị và an ninh mới ở châu Âu. 

Thất bại trong đường lối đối ngoại "định hướng Đại Tây 
Dương" giúp Ban lãnh đạo Nga nhận thức sâu sắc hơn vị thế 
địa - chính trị đặc thù của nước Nøa, vị thế của một cườn§ 





Tụ 
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Âu - Á nằm án ngư giữa các cường quốc Đại Tây Dương 
cũ và các cường quốc châu Á - Thái Bình Dương mới. Từ đó, họ 
vác định bó xây dựng một chính sách đối ngoại độc lập, năng 

lơn, đản n bảo tốt hơn lợi ích quốc gia của Nga trên cơ sở 
tết ối quan hệ với cả phương Tây, phương Đóng và 





——nm sách đối ngoại của Nga được Tống thống 
à ì đề cập trong Thông điệp Liên bang đọc trước 
a ngày 24-2-1994: "Năm 1994 chúng ta phải chấm 
Ø SỤ MV nhượng bộ đơn phương đã trở thành một thói 
"Ung Ẵ M ` ước Nga không phải là một vị khách ở châu Âu mà 
ướ c tham gia đây đú vào Cộng đồng châu Âu và có 
tực hưởng phúc lợi của cộng đồng. Chúng ta sẽ xuất 
ằnđể _”- Tuy vậy, phải đến sau khi E. Primakov thay 
v giư chức Bộ trưởng Ngoại giao (tháng 1-1996), thì 
€ đối ngoại cúa N øa mới chuyến hướng rõ rệt. 
\ chính sách đối ngoại được điều chỉnh, sửa đổi 
“ đối ngoại với an ninh và chú trọng lợi ích quốc 
IƯỚ c Nga. Ban lãnh đạo Nga tuyên bố trung thành với 
5 thị mi đa cực - một thế giới mà trong đó nền an ninh 
Ỷ xe Xây dựng không dựa trên bạo lực và dưa trên pháp quyền 
% \øg một nước nào có thể cố giành được vai trò thủ lĩnh 
ong, thực tiên, ngoài lĩnh vực chính trị - đối ngoại và 
_È%- an ninh, Nga chú trọng hơn quan hệ kinh tế - thương 
°" lổng thống Nga nhấn manh: Chúng ta phải tăng cường 
V/€CtƠ kinh tế trong chính sách đối ngoại. Cần đấu 
_ đạt được việc huy bỏ các biện pháp phân biệt đối xử 
của các khẽ ty Nga. Nhưng sáng kiên quốc tế 
củng cơ z Việc phát triển quan hệ chính trị của Nga phai được 
6 những thoả thuận về hợp tác kinh tế. 
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Trong quan hệ với Mỹ, Nga đã có những điều chính nhất 
định. Quan hệ với Mỹ vân là một trong những ưu tiên chiến 
lược hàng đầu, vì hai nước có nhưng lợi ích chung về kinh tế, 
chính trị và an ninh. Tuy nhiên, Mỹ thực hành chính sách hai 
mặt, vừa hợp tác vừa kiểm chế, đối với Nga. Nhận thức được 
điều đó, Nga đã khắc phục thái độ thụ động, phụ thuộc Mỹ 
thái quá, đã dân dân tỏ ra độc lập hơn và cứng rắn hơn trong 
các lĩnh vực bất đồng về quan điểm, đối nghịch về lợi ích. Tổng 
thống B. Yeltsin ngay từ năm 1994 đã khắng định: "Trong quan 
hệ với Mỹ, chúng ta phải chấm dứt thực tiễn sai lâm đơn 
phương nhượng bộ, phải chuyển sang xây dựng quan hệ đối tác 
bình đắng thể hiên trên hai mặt: trong hợp tác kinh tế và phối 
hợp hành động trong giải quyết các vấn đề quốc tế”. 

Với các nước phương Tây khác, Nga cũng có thái độ rÕ 
ràng, dứt khoát hơn. Nga kiên quyết phản đối kế hoạch Đông 
tiến của NATƠ, nhưng cũng ý thức được rằng trong hoàn canh 
hiện tại, Nga không thể ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch đó. 
Vì vậy, một mặt, Nga đồng ý tham gia trong chừng mực có thể 
vào các cơ cấu của NATO; mặt khác, tích cực tập hợp lực lượng 
làm đối trọng với NATO, trước hết là trong khối 58NG. 

Sự kiện mang tính chất bước ngoặt trong mối quan hệ của 
Nga và phương Tây là cuộc khủng hoảng Balkan năm 1999. 

Sư lạnh nhạt giữa Nga và các nước phương Tây gia tăng khi 
một số tổ chức quốc tế cố gắng thử đóng vai trò trung gian 
trong việc giải quyết vấn để Chesnia. Hành động của họ nhắc 
nhở tới cuộc khúng hoảng Balkan và vai trò mà Mỹ và NATO 


đóng ở Kosovo. 


3. Nước Nga và phương Đông 


Trong nửa đầu nhưng năm 1990, quan hệ với các nước 








kỳ hậu Xôviết nước Nga dưới chính quyền... 
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(nương Ï: Thời 
Đông là khuynh hướng thứ hai trong chính sách đối 





phươn 
ngoài của Nga. Theo Bộ trương Ngoại giao À.V. Kozyrev, sự 


nổi lên của khuynh hướng phương Đông trong chính sách của 
Nga sẽ biến tính chất Á - Âu thành thuân Á. 
d sự kiện của những năm tiếp theo cho thấy rằng quan 
_— điểm dựa HC)! sự đánh giá thấp khuynh hướng phương Đông 
— HOT ø chín sách đối ngoại của Nga là sai lầm. 
m 1996, với các bộ trưởng ngoại giao là È. M. Primakov 
và L' nov, quan hệ của Nga và các nước Á, Phi, Mỹ Latinh 
cđ hước cải thiện. Các cuộc thương lượng cấp nguyên thu quốc gia 
' nh phủ với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Hàn Ct ốc, các nước Đông Nam Á và vịnh Ba Tư nằm trong 
..n nha sách điều chỉnh chung của Nga. 
ø Quốc đang phát triển sôi động trở thành một trong 
tưng, ng đối tượng quan trọng nhất của Nga. Từ năm 1994, lãnh 
có cấp cao hai nước đã thực hiện nhiều cuộc viếng thăm chính 
b. tính chất định kỳ, nhằm tăng cường sự hiếu biết và hợp 
với nhau về nhiều mặt. lrong chuyến thăm Nga thang 
— 9177 của Chú tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Tổng thống 
_ ị 3 (eltsin và Chủ tịch Giang Trạch Dân đã ký "Tuyên bố Nga - 
__ _Tm un, y Quốc về thế giới đa cực và thiết lập trật tự thế giới mới. 
_“ T uyên bố nêu rõ: Hai bên bày tỏ mối quan tâm về ý đồ mơ rộng 
N. tăng cường các khối quân sự, vì xu thế đó có thể tạo ra môi 
đe dọa đối với an ninh của các nước, Ì 
căng thắng trong khu vực và trên thế gIỚi/ h 
hước trên thế giới hãy tiến hành một cuộc đối thoại tích cực V è 
Việc thiết lập trật tự quốc tế mới hòa bình, ổn định, công bằng, 
hợp lý... Tổng thống Nga Ö. Yeltsin đánh giá cao Tuyên bô 
chung này, coi đó là một văn kiện có ÿ nghĩa lịch sư, đặt ‹ 
to VIỆC xây dựng quan hệ đốt tác chiên lược Nga - Trung. 
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Quan hệ hợp tác kinh tế giưa hai nước giai đoạn này cũng 
¬ không ngừng phát triển. Nga cần sự hợp tác của Trung Quốc để 
khai thác vùng Sibir rộng lớn, còn Trung Quốc cần hợp tác với 
Nga trong những ngành công nghiệp quan trọng như chế tạo 
máy, năng lượng, năng lượng nguyên tử, giao thông, hàng 
không dân dụng... Kim ngạch buôn bán giưa hai nước năm 
1996 đạt 7 tỉ USD, năm 2000 đạt 20 USD. Trong lĩnh vực quân 
sự, Nga là nguồn cung cấp kỹ thuật quân sự tiên tiến và đội 
ngũ sĩ quan có trình độ chuyên môn cao cho công cuộc hiện đại 
hóa quân đội của Trung Quốc trong những năm 1990. Ước tính 
trong øiai đoạn này, Trung Quốc nhập khẩu từ Nga các trang 
thiết bị vũ khí hiện đại trị giá trên 7 tỉ USD. Nhìn chung, quan 
hệ Nga - Trung Quốc giai đoạn này phát triển thuận lợi. Nhưng 
cả hai bên đều cho rằng tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác 
chưa được khai thác hết và cùng tìm phương sách phát triển 
quan hệ đối tác chiến lược hướng tới thế ký XXI. 
Quan hệ hữu nghị với Ân Độ vốn có từ thời Xôviết cũng 
được Nøa chú trọng. Nga và Ấn Độ có nhưng cuộc trao đổi các 











đoàn cấp cao thường xuyên và cũng hướng tới quan hệ đối tác 
chiến lược. Cưu Thủ tướng Nga E. Primakov trong chuyến 
thăm Ấn Độ năm 1998 đã đưa ra kiến nghị xây dựng mối quan 
hệ hợp tác chiến lược Nga - Trung - Ấn như là một mô hình trật 
tự chính trị quốc tế đa cực nhằm kiểm chế ý đồ thiết lập trật tự 
thế giới đơn cực của Mỹ. Sáng kiến mới này của N ga đã gây sự 
quan tâm, lo ngại từ phía Mỹ và nhiều nước khác. Tuy nhiên, ý 
định này vấp phải cẩn trở lớn là quan hệ Trung - Ấn bấy giờ 
còn căng thăng. 

Nga cũng dần dần phát triển quan hệ với các nước khác 
như Triều Tiên và Hàn Quốc, Việt Nam. Sau những năm đầu 
trầm lắng, quan hệ Nga - Việt Nam dân dần được cải thiện và 
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¡098 đạt được bước phát triển vượt bậc: Nga coi Việt Nam 
nä1! | 


Pa vác chiến lược ở Đông Nam Á. Khai thác dâu mỏ là lĩnh 
, -. tác có hiệu quả và có tiềm năng lớn của hai nước. Nga 
ã hợp tác VỚI 
rong đó có nhà máy điện hạt nhân. 

Vai trò của Nga gia tăng rõ rệt sau khi được kết nạp vào 
piễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 
năm 1998. Là thành viên của tố chức có ảnh hưởng lớn này 
_ không chỉ đem lại những ưu thế lớn trong buôn bán mà còn 


Iran trong xây dựng một loạt công trình lớn, 


tăng cường, VỊ thế chính trị cho Nga. 

Trong những ngày xảy ra cuộc khủng hoảng Balkan, các 
nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã ra tuyên bố về sự cân thiết 
_ chấn chỉnh sự hợp tác chiến lược, bảo đảm tính đa cực của thế 
_ giới hiện đại. 


4. Nước Nga và Công đồng các quốc gia độc lập (SNG) 


Nhiệm vụ có tầm quan trọng lịch sử đặt ra trước các nhà 
lãnh đạo và nhân dân các nước độc lập mới xuất hiện sau khi 
Liên Xô tan rã là không để cho các mâu thuẫn về chính trị và 
lnh thổ phát triển thành xung đột vũ trang. Điều đó đã xây ra 
ở Nam Tư: sự tan rã của Liên bang đã dân đến cuộc nội chiến 
đâm máu ở đây. 

No vy lãnh cạo Nga đã tránh được hai cực nguy hiểm là mưu 
phục hồi nhà nước Liên bang bằng bạo lực và sự từ chối 
"ân toàn tham gia giải quyết các vấn đê nảy sinh trong không 


Plân _. 3 | 
hậu XÔviết, như người ta vẫn thường gọi của Cộng đông 


cá 
C quốc Øla độc lập. 

Cạ AB 
quốc lạ đồng các quốc gia độc lập (SNG) là một liên minh cac 
hao Nhớ quyên được tuyên bố thành lập tại Belovezh 

k ngây 8-12-1991 bởi nguyên thủ ba nước lơn nhất 
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Liên Xô (Nga, Ukraina, Belarus). Ngày 21-12-1991, nhưng người 
đứng đầu các nước cộng hòa Xôviết, trừ CGruzia, Azerbaijan và 
ba nước Baltik, lại tiến hành cuộc øặp ở Alma Ata (Kazakhstan), 
ký 6 văn kiện của Hiệp định thành lập SNG. 

| Sư ra đời của SNG được coi như sự cứu vãn việc sụp đố cúa 
Liên Xô. Song SNG không phải là một quốc gia thừa kế Liên Xô 
mà là một cộng đồng mới của các cơ cấu kinh tế và chính trị độc 
lập đang hình thành. 

Trong giai đoạn đầu, các nước SNG đã cố gắng tìm kiếm, 
thứ nghiệm những hình thức, cơ chế quan hệ nội bộ mới với 
nhau. Cộng đồng thành lập các cơ quan để phối hợp hoạt động 
trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, hầu hết các quyết định chung 
đều chỉ nằm trên giấy: trong 8 tháng đầu tiên tồn tại có rất 
nhiều quyết định được Cộng đồng thông qua nhưng chỉ có 1% 
quyết định được thực hiện. Xu hướng ly tâm đã trở thành phổ 
biến ở hầu hết các thành viên SNG. Thay vì phối hợp hành 
động để hợp tác, thoát khỏi khủng hoảng, bảo đảm an ninh 
quốc gia... các nước SNG lại tranh cãi nhau về chia tài sản, nợ 
liên bang, tranh chấp lãnh thổ, dựng lên hàng rào thuế quan, 
phong toa lẫn nhau về kinh tế... N øa và không ít nước thành 
viên khác có xu hướng 'hướng ngoại", hy vọng dựa vào nước 
ngoài để thoát khỏi khủng hoảng và cuối cùng đã thất vọng 
trước nhưng lời hứa hẹn "giúp đỡ" của phương Tây. 

Nga cũng như các nước thành viên khác đã nhận thức ra 
răng chỉ có liên kết, hợp tác chặt chẽ hơn với nhau thì mới thoát 
khói khủng hoáng. Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Hướng ưu 
tiền bất di bất dịch của chúng ta là SNG. Chúng ta sẽ củng cố 
liên minh với Belarus, cộng đồng bốn nước Nga - Belarus - 
Kazakhstan - Kyrgystan; phát triển hợp tác có hiệu quả với 
Ukraina...'. Từ mùa thu năm 1993, các cơ quan của SNG dân 
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dân được thành lập. Cơ quan cao nhất của Cộng đồng là Hội 
4ông các nguyên thủ quốc gia và Hội đồng những người đứng 
đầu Chính phủ. Các cơ quan khác là Hội đồng các Bộ trưởng 
Ngoại giao, Hội đồng các Bộ trưởng Quốc phòng. Hội đồng 
Liên nghị viện, ủy ban phối hợp tư vấn, Ban Thư ký chấp hành 
øNG, Toà án kinh tế... 

__ Sự kiện nổi bật, đánh dấu bước phát triển của các quan hệ 
_ hợp tác mới về chất là việc ký Hiệp định về thành lập Liên 
_ minh kinh tế tháng 9-1993. Hiệp định nhằm xây dựng một hệ 
: thống mới nhưng quan hệ kinh tế liên quốc gia, bao trùm mọi 
___ hoạt động kinh tế của các thành viên. Tháng 10-1994, Ủy ban 
__ kinh tế liên quốc gia được thành lập với chức năng kiểm soát và 
điều hành hoạt động của Liên minh kinh tế. Ủy ban này là một 
cơ quan có tầm vượt hắn phạm vi quốc gia, có thẩm quyền đưa 
__ ra những quyết định thực sự, chứ không chỉ đơn thuần phối 
__ hợp hoạt động của các quốc gia thành viên. Năm 1995, Liên 
Ỷ minh thuế quan giữa ba nước: Nga, Belarus, Kazakhstan ra đời; 
__ hàng rào thuế quan giữa ba nước này được dỡ bố. Bên cạnh đó 
còn có Tập đoàn hợp tác Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgystan, 
Ũzbekistan. 

An ninh quốc phòng là lĩnh vực được mọi thành viên quan 
tâm. Tháng 5-1992, sáu nước SNG đã ký Hiệp ước về an ninh 
tập thể, cho phép Nga kiểm soát biên giới vòng ngoài như 
trường hợp Tadjikistan. Các nước SNG có cơ quan chỉ huy 
chung là Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang thống nhất 
SNG (từ tháng 6-1993 được thay bằng Bộ tham mưu phối hợp 
hợp tác quân sự) có chức năng giải quyết các tranh chấp quân 
SỨ, xung đột vũ trang. Ngày 24-9-1993, các nước SNG thoả 
Thuận thành lập lực lượng giữ gìn hòa bình chung với sự tham 
BlA của tất cả các nước; số lượng ban đầu được ấn định là 25.000 
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người với nhiệm vụ trực tiếp là giữ gìn hòa bình ở Tadjikistan, 
Năm 1994, bay nước SNG đã ký Hiệp ước báo vệ biên gIỚi vòng 
ngoài của Cộng đồng. Năm 1995, Hệ thống phòng không chung 
được thành lập với sự tham gia của 10 nước. 

Nhìn chung, trong giai đoạn này Liên bang Nga vẫn chưa 
làm được øì nhiều với "khu vực lợi ích sống còn" được ưu tiên 
số một trong chính sách đối ngoại của mình là SNG, mà ngược 
lại còn mất đi ảnh hưởng ở nhiều nước do những sai lầm của 
Nga cũng như hoạt động của các nước phương Tây. Tuy nhiên, 
trước những hành động ráo riết của các nước phương Tây, đặc 
biệt là mưu đồ mở rộng NATO về phía đông, Nga và các nước 
SNG đã có những động thái tích cực. Xu hướng liên kết ngày 
càng thể hiện rõ trong hoạt động của SNG. Các vấn đề không 
giải quyết được tất cả cùng nhau thì từng quốc gia thuộc SNG 
cố gắng giải quyết trên cơ sở song phương hoặc khu vực. Năm 
1998 đã hình thành liên minh chính trị của Ukraina, Gruzia, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Moldavia. Các quan hệ chặt chẽ về 
kinh tế và chính trị hình thành giữa các nước Trung Á. Quá 
trình liên kết hai quốc gia Nga - Belarus là một điển hình. Ngày 
2-4-1996, Tổng thống hai nước này đã ký "Hiệp định về thành 
lập Cộng đồng Nga - Belarus". Một năm sau, hai Tổng thống lại 
ký Hiệp ước về Liên bang Nga - Belarus. Hiệp ước mới ghỉ rõ là 
"nhăm đạt được liên kết thực sự trong lĩnh vực kinh tế cũng 
như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội" và "để ngỏ cho 
những nước khác là chủ thể của luật pháp quốc tế", hàm ý 
trước hết là các nước SNG khác. Đây là một bước phát triển Ở 
mức cao quan hệ giữa hai nước. Nhưng mối quan hệ giữa hai 
nước không dừng lại ở đó. Tháng 12-1998, hai nước thoả thuận 


1. Thông tấn xã Việt Nam: 73 /êu tham kháo đặc biệt, ngày 8-4-1997. 
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thành lậP quốc gia liên minh và một năm sau (tháng 12-1999) 
Liên bang Nga - Pelarus ra đời. Liên bang Nga - 


Nhà nước 
pelarus lâ kết quả của mối quan hệ gắn bó lâu đời trong lịch sử 
và quan hệ chúng tộc cộng với nhu câu chung trong việc phối 
¬ØF nô lực giải quyết các vấn đề chính trị đối nội và đối ngoại 
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¿32 từng nước. Đó cũng là sự đáp trả của Nga trước kế hoạch 
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5. Kết : uả của chính sách đối ngoại 

Chính sách đối ngoại của Nga trong những năm 1990 
me g tínl chất mâu thuân. Mức độ đối đầu quân sự với các 
nước phụ ơng Tây giảm. Nguy cơ chiến tranh tên lửa - hạt 
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nhân thế giới trở nên ít khẩn cấp hơn. Sau khi hóa giải được 
tình trạng cô lập với các nước phương Tây, Nga tham gia hoạt 
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; Của Các tổ chức quốc tế hàng đầu. Trong nửa sau những 
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năm 1990, khuynh hướng phương Đông trong chính sách đối 

ngoại của Nga cũng tích cực hơn. Nga chiếm vị trí trung tâm 
.IỆN ` sét ' đề 
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INhưng vân đê và nguy cơ mới cũng bộc lộ. Các cường quốc 
_ ` lu ` ^ˆ . “ ` ^ 1A 2 z% 
__ Phương lây, trong khi tuyên bố về quan hệ liên minh với Nga, 
__. tĩnh đến địa vị và quyền lợi của Nga hơn trước kia. Điều này 
x: Lý 


thể tiện đặc biệt rõ trong việc thông qua quyết định về mở rộng 
-— NÀTO sang phía đông và đưa vào chương trình nghị sự vấn đề 
kết nạp một số nước Cộng hòa Xôviết trước kia vào tố chức 


đuân sự này, 





Gia tăng. sự lạc hậu của Nga so với các nước phương Tây và 
“hật Bản trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật. 

m cả những điều đó đòi hỏi sư điều chính thường xuyên 
hà - lối đối ngoại, soạn thảo đường hướng mới nhằm xác 
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định vị thế của Nga trên thế giới, nhưng quyền lợi dân tộc 


? , 
cua ho. 


* * 


Vào những giờ cuối cùng trước khi bước sang năm 2000, 
Tổng thống B. Yeltsin quyết định từ chức và trao trọng trách 
người đứng đâu nước Nga cho Vladimir Putin. 

Liên bang Nga bước vào thế ký XXI với ngốn ngang, bê 
bộn những khó khăn, thách thức của tình trạng khủng hoảng 
trầm trọng, thậm chí không còn được xem là cường quốc hàng 
đầu trên thế giới. V. Putin bắt tay ngay vào việc mà trước hết 
là ổn định tình hình đất nước để từng bước tiến lên, trở lại vị 
thế và vai trò của một cường quốc. Ông đề ra Cương lĩnh 
chính trị của mình trên nên tảng " 7 £ưởng rmmớ?' với nội dung 
chính yếu là chủ nghĩa yêu nước, ý thức về một cường quốc, 
một nước Nga dân chủ, pháp trị dưới sự kiểm soát chặt chẽ, 
cùng một chính sách kinh tế kết hợp giữa kinh tế thị trường 
với sư can thiệp của Nhà nước, một chính sách đối ngoại tích 
cực, chủ động trong "đại gia đình quốc tế". Putin đã làm nhiều 
việc, trong đó có việc khắc phục một tình hình hiếm thấy đối 
với một nước lớn như nước Nga là trong gân 10 năm, Liên 
bang Nga không có Quốc ca. Tổng thống V. Putin đã quyết 
định lấy lại phần nhạc của Quốc ca Liên bang Xôviết cho Quốc 
ca mới của Liên bang Nga với phần lời được biên tập lại (cả 
hai phần nhạc và lời đều là của A.B. Aleksandrov và S.Ý. 
Mikhanlov, các tác giả của Quốc ca Liên Xô trước đây). Vào 
đúng đêm giao thừa 31-12-2000, bản Quốc ca trầm hùng của 
Liên bang Nga đã vang lên với những lời ca mới tràn đây chủ 
nghĩa yêu nước - dân tộc Nga: _ 
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II- Công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
HI- Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp 
IV- Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội (1933 - 1937) 
V- Chính sách đối ngoại của chính quyền Xôviết trong những 
năm 20 - 30 của thế kỷ XX 
Chương XV 
CUỘC CHIẾN TRANH GIỮ NƯỚC VĨ ĐẠI (1941 - 1945) 
I- Đất nước Xôviết trước chiến tranh 
II- Diễn biến của chiến tranh 
III- Chiến tranh du kích 
IV- Hậu phương Xôviết trong chiến tranh 
V- Liên Xô và các nước đồng minh 
VI- Ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 
Chương XVïI 
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIÊN ĐẤT NƯỚC 
SAU CHIẾN TRANH (1945 - 1953) 
I- Hậu quả của chiến tranh và việc khôi phục các vùng mới 
giải phóng 
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[II- Đời sống tỉnh thần : 
[V- Xây dựng một Liên bang đổi mới 
V- Chính sách đối ngoại của Nga 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỐNG BIÊN TẬP 
PHAM CHÍ THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỒNG BIÊN TẬP 


TS. ĐỒ QUANG DŨNG 
Biên tập nội dung: ThS. BÙI ÁNH HỒNG 
TS. LÊ HỒNG SƠN 
Trình bày bìa: PHAM THÚY LIÊU 
Chế bản vi tính: NGUYÊN THỊ HẰNG 
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 


Đọc sách mẫu: THẢO NHUNG 
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Quyết định xuất bản số: 2284 - ‹ Đ/NX 





704 








In 200 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại Công ty TÌ 
175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà N Ì. Hài 


tiẪu Mà 3 b 
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Số đăng ký xuất bản: 3801-2017/CX XE 3IPH 


Mã số ISBN: 978-604-57-3570. 
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